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LỜI DỊCH GIÁ 
Kính thưa toàn thê Quý độc giả, 


Hội Thánh Điển Pali (Pãli Text Society) thành lập vào năm 
1881 do bởi T.W. Rhys Davids. Mục đích là để nuôi dưỡng và 
thúc đây việc nghiên cứu các công trình phiên dịch và truyền bá 
kinh điển Päli. Tại sao vương quốc Anh lại thực hiện công trình 
nghiên cứu trọng đại này, vì có mối quan hệ đặc biệt, các quốc gia 
như Ấn Độ, Miễn Điện là thuộc địa của Anh. Nên việc ra đời hội 
Thánh điển Pali là một nhu cầu cần thiết. Vì thế cho nên, chính 
hội Thánh điển Päli này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng là 
giới thiệu Tam bảo, Kinh điển Phật giáo đến toàn thế ØIỚI này, cụ 
thê là các quốc gia Âu - Mỹ. Những nhà bác học, nhà nghiên cứu, 
nhà khoa học v.v... mới có dịp nghiên cứu sâu những lời Phật 
dạy, và từ đó hàng loạt những công trình nghiên cứu Phật giáo đã 
xuất bản, làm phong phú và đa dạng chủ đề Phật giáo trên thế 
giới. Có những câu nói bất hữu của những nhà bác học như 
Enstein, ông nói: “ông là người không tôn giáo, nhưng nếu ông có 
tôn giáo, ông sẽ chọn Phật giáo”. Năm 1999, Liên Hiệp Quốc 
chính thức cộng nhận Lễ hội Phật đản Vesak là ngày lễ hội văn 
hóa tâm linh lớn trên thế giới, vì Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc 
nhận thây Phật giáo là tôn giáo hòa bình, đóng góp trí tuệ, tình 
thương cho nhân loại rất lớn, bản thân của Đức Phật cũng xuất 
thân từ dòng vua chúa. Hội Thánh Điền Päli hơn thập kỷ qua làm 
những việc gì? Đó là xuất bản toàn bộ Tam tạng, Chú giải, Phụ 
giải băng ngôn ngữ Päli, mẫu tự Roman; phiên dịch toàn bộ Tam 
tạng Pãli sang ngôn ngữ tiếng Anh; xuất bản Tự điển Päli-Anh và 
Anh-Päli; những giáo trình Phật học căn bản để giảng dạy trong 
những trường đại học Anh và Mỹ. 

Đặc biệt, chú giải kinh điển Päli, hội đã phiên dịch được 12 
bộ. Chúng tôi đã hữu duyên chuyên ngữ 12 bộ ây đến quý độc giả 
trong thời gian qua. Bộ chú giải The Commentary the Itivuttaka 
(Chú giải Phật thuyết như vầy), hội đã xuất bản năm 2008 tập I và 
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năm 2009 xuất bản tập II, chúng tôi đã phiên dịch tới năm 201 ] 
mới xong. Hai năm qua chưa xuất bản được vì bận việc Phật sự 
quá nhiều, đặc biệt là Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy. Đồng thời, 
chúng tôi chỉnh sửa lại bản dịch nhiều lần; đặc biệt có nhờ Chú 
Ngộ Đạo đọc lại bản dịch 1 lần để tu chỉnh một số thuật ngữ Phật 
học cho thích hợp với từ ngữ Pali; Tu nữ Quang Kiến đọc lại bản 
dịch 2 lần để chỉnh sửa những điểm cần thiết trước khi xuất bản. 
Đây là những bản chú giải kinh điển Pãli chưa từng có bản dịch 
tiếng Việt nào khác công bố trước đây. Với những khó khăn ấy, 
chắc chắn có nhiều khuyết điểm, rất mong sự đóng góp ý kiến của 
quý độc giả để kỳ tái bản được hoàn hảo hơn. 

“Phật Thuyết Như Vầy” do cố Hòa thượng Thích Minh Châu 
dịch phần chánh tạng khoảng hơn 100 trang, tuy nhiên, phân Chú 
giải theo bảng của Hội PäliI Text Soclety Luân Đôn xuất bản thì 
tới 2 tập, khoảng 884 trang. Chúng tôi chuyển ngữ sang Việt ngữ 
khoảng gần 1000 trang khổ A5. Đây là công trình phiên dịch Chú 
giải thứ 13 hội Thánh điển Pãli làm rất khoa học, trích dẫn rất rõ 
ràng, có so sánh và đối chiếu với nhiều bảng dịch các thể loại 
khác nhau. Vô vố những ghi chú ƒooínore) khá nghiêm túc, làm 
tăng thêm giá trị khoa học bản chú giải kinh điển Pãli dưới lăng 
kính những nhà nghiên cứu Phương tây. Lối phiên dịch từ Päli 
sang Anh ngữ, cho thấy người phiên dịch và Hội rất trung thành 
với bảng kinh điển Pãli gốc. Hy vọng bản dịch chú giải Phật 
thuyết như vầy sẽ giúp cho quý vị nghiên cứu những lời Phật dạy 
quý báu trong bộ kinh này. 


Xin tán dương Phật tử Đinh Thị Hiếu (Pháp danh Minh Hiếu) 
và Ban Từ thiện TỊnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh, Tp HCM 
đã tài trợ cho việc In ân tác phâm chú giải quan trọng này. 


Kính chúc Quý vị và các bạn thân tâm an lạc. 
Thủ Đức, ngày 9 tháng 6 năm 2013. 
Tỳ khưu Tiến sĩ Siêu Minh 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Tập Chú giải Như thị thuyết kinh là một trong các tập chú 
giải Pali, theo truyền thống được gán cho Ngài Hộ Pháp 
(Dhammapäla) làm tác giả. Trong văn chương học thuật hiện đại 
ta thây xuất hiện một số tranh luận cho rằng đã có hai vị 
Dhammapälas xuất hiện: một vị thuộc đầu thế kỷ V sau CN. Ngài 
là tác giả các tác phẩm chú giải (aƒfhakafhä) Itivuttaka (Như thị 
thuyết kinh), Udãna (Phật tự thuyết kinh), Cariyäpitaka (Hạnh 
Tạng), Theragatha (Trưởng lão Tăng kệ), Therigatha (Trưởng lão 
Ni kệ), Vimanavatthu (Thiên cung sự), Petavatthu (Nga quỉ sự) và 
NettIppakarana và một vị Dhammapala khác vào cuối thế kỷ X 
sau CN. Ông là tác giả một số tác phâm chú giải phụ các tập 
Visuddhimagsa (Thanh tịnh đạo) và bốn bộ Kinh Päli cơ bản và 
rất có thể ông còn là tác giả một số bản văn khác nữa. Nhưng như 
Ngài Oskar von Hinũber đã chỉ rõ trong cuốn Câm nang văn 
chương Päli của ông (Handbook of Pãli Literature)', trường hợp 
có hai vị Dhammapälas vẫn chưa được chứng minh. Ngài 
Sãriputta sống trong thành Polonnaruva (thế kỷ XII) đã coi hai 
nhân vật là tác giả các tập chú giải và chú giải phụ đó chỉ là một 
và thực tế tập chú giải Phật tự thuyết của Ngài Dhammapäla đã 
trực tiếp ám chỉ tập chú giải phụ (anufika) tác phẩm Thuyết luận 
sự (Kafhavafthu) đã loại bỏ nhu câu cho rắng các tập chú giải 
(atfhakathas) của Ngài Dhammapäla nên có niên đại sớm hơn các 
tập chú giải phụ (//k4s) của Ngài Dhammapäla. Do thiếu bằng 
chứng cụ thể để chứng minh điều ngược lại nên mặc nhiên cho 
răng chỉ có một nhân vật Dhammapäla duy nhất và rằng tập chú 
giải Như thị thuyết kinh (/viaka) chỉ là một trong bộ tác phẩm 
do một nhà sư Phật giáo biên soạn và ngài là một nhân vật tích 
cực hoạt động vào cuối thế kỷ VI hay đầu thế kỷ VII sau CN. Và 
là một trong số những vị chú giải cổ đại hữu ích nhất viết theo 





!. Berlin: Walter đe Gruyter, 1996, tr.167-71§§357-70. 
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truyền thống Đại Thiền Viện, các tác phẩm của ngài còn truyền lại 
cho chúng ta đên ngày nay. 


Bản dịch của Ngài Peter Masefield, tập chú giải Như thị 
thuyết kinh tiếp theo sau bản dịch trước đó là tập chú giải Phật tự 
thuyết của Ngài Dhammapäla do Hội Thánh điển Päli xuất bản 
thành hai tập (xuất bản năm 1994, 1995) và nên được đón nhận 
như là một mở đầu thêm nữa cho những áng văn chương của vị 
chú giải quan trọng này được đến với quảng đại quần chúng thính 
giả'. Giỗng như bản dịch trước đó, bản dịch này cũng tham khảo 
đến những cách giải thích của một số ấn bản châu Á chú giải (liệt 
kê trong thư mục các sách) cũng như ấn bản Hội Thánh điển Päli 
đã ấn hành do F.L Woodward ân bản trước đó vào năm 1926. 
Liên quan đến một vài từ được tìm thấy trong một ấn bản mà 
không thấy trong các ấn bản khác; trong đó xuất hiện nghi ngờ 
không hiểu các từ đó có tạo thành một phân trong bản văn nguyên 
thủy chăng. Những từ này tôi dịch và để trong ngoặc xoắn - { }. 
Vì từ chính những bình luận của Masefield vê những khó khăn 
vốn có trong cách giải thích sang tiếng Anh và việc giải thích 
những từ kỹ thuật chuyên môn sang ngôn ngữ các tập chú giải của 
Ngài Dhammapäla, yêu cầu độc giả tham khảo lời giới thiệu của 
bản chú thích tác phâm chú giải” Phật tự thuyết trước đó của Ngài 
Ts. Masefield. 


Rupert Dethin. 


!. Thêm vào bản dịch của Ts Masefeld về tác phẩm chú giải Phật tự thuyết. Hội 
Thánh điên Päli (TPS) cũng đã xuất bản bản dịch của ngài Ts. Pruit tập chú giải Trưởng 
lão Ni kệ của ngài Dhammapäla với tựa đề The Commenfary on The Verses oƒ The 
Theris (Oxford, PTS. 1998). 

”. The Udãna Commentary, Vol. 1 (Oxford: Hội Thánh điển Päli, 1994), tr.xi- xvi. 
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Ấn bản tập It-a (Chú giải Như thị thuyết kinh) 


Ef Ấn bán Châu Âu, M.M. Bose, London, 1977. 

B Ẩn bản Chatthasahgäyana, Rangoon 1958. 

C SIimon Hewavitarne Bequest tập XXIII Colombo 1928 
SN Ấn bản tiếng Thái 
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EVIH Trưởng lão ni kệ II 
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TWB Bhukkhu Ñãnamoli (Lời Phật dạy) 
Udãna-a trans Chú giải Phật Tự Thuyết 
VS Chuyện kê về các Thiên cung (bản dịch Thiên cung sự) 
TỪ ĐIẾN 


BHSD Từ điển Phật giáo Do Thái - Phạn 
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BTCPD Từ điển Pãli của Trung tâm huấn luyện tỳ khưu, 
Maharagama, tập L, FascIcle I 
Ch¡lders Từ điển ngôn ngữ Päli của R.C. Childers 
CPD Từ điển, Päãli phê bình (A Critical Päli Dictionary) 
CPED Từ điển Pali-Anh giản lược 
DPPN Từ điển danh nhân Päli 
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TỪ VIẾT TẮT 
{} :_ Các tác phẩm đã dịch từ đoạn song song trong kinh điển khác. 


CSCD : Đĩa CD-Rom trong Đại hội kết tập kinh điển lần thứ VI 
(Chatthasangàyana CD- ROMI). 

Cty : Chú giải. 

Inception: Trương mục khái niệm của bản chú giải. 

Skt : Sanskrits-Bắc phạn. 

Source : Nguồn tư liệu. 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa' 


Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Chánh Đắng Giác 


—_Ỏ BÀITƯỜNGTRÌNH —- 
NGUỎN GÓC BIÊN SOẠN” TÁC PHẨM NÀY 


[1] Con thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn giàu lòng từ bi, Ngài 
đã vượt đến bên bờ bên kia đại dương chánh Pháp, Ngài đã dùng 
phương pháp sinh động mà thuyết giảng, làm rõ ý nghĩa những 
điều khó hiểu đầy uyên thâm.” 


Con thành kính đảnh lễ Chánh Pháp thù thắng, xứng đáng để 
cho vị Chánh Đăng Giác kính lễ, nhờ việc kính lễ đó những người 
có thể chứng ngộ và chứng Phạm hạnh chơn chánh được giải thoát 
khỏi cõi thế gian này. 

Con thành kính đảnh lễ Tăng già bậc Thánh, là phước điền 
phước báu vô lượng, [cụ thể là 7ăng già] đã chứng phẩm hạnh 
giới đức đặc biệt v.v... đã an trú thánh đạo và thánh quả. 


Các vị đại trưởng lão đã dùng cách phân thành đoạn, nhiều 
chương xử lý thành những chương một Pháp và v.v... để thuyết 
giảng” những %as đó - Các Ngài đã làm rõ phương pháp đặc 
biệt những cách thức từ bỏ tham dục v.v...- Trước tiên, chư vị đại 
lão đã đóng vai trò duyệt Pháp, đã gom lại những từ và những âm 
tiết đức Phật đã thốt lên như vậy (7/ivuia)”. Vì là cách sắp xếp từ', 


' S° bỏ qua. 

“. Giải thích gawhãrambhakathä với BẺ vì EỀ S° arambhakathä; C° bỏ qua hoàn 
toàn. Về những gì tiếp theo xin đọc. Ne tt-pt 1-13 (CSCD). 

*.C° B° S° giải thích là nipunabhigambhiraviciranayadesanaim, còn EỶ giải thích 
là npunagambhiram viciranayadesanamn; xin đọc thêm phần tranh luận trong Ud-a bản 
dịch nguồn gôc, SỐ 2. 

*. Tôi đã sắp xếp lại thứ tự một số đoạn kệ tiếp theo, để có thê đễ đàng hơn trong 
công việc dịch thuật. 

` Irivuftapadakkharam - không thấy ghi lại trong PED và CPD, chính vì từ điển 
MW không có một từ mục nào dành cho từ øađ-&sara. Tuy nhiên, xin dọc C?PD, s.v 
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các vị Đại lão từ ngàn xưa, là các Đại Hiền triết, đã duyệt xét lại, 
trong phạm vi Tiểu bộ kinh, có cùng một tên là tập Itivuttaka 
(Như Thị Thuyết Kinh). 

Cho dù thực hiện việc chú giải ý nghĩa đối với con là điều 
chẳng dễ dàng chút nào, do thực chất đây chính là một việc gì đó 
chỉ có những ai chứng kiến thức” thâm sâu mới có thể làm được, 
[tuy nhiên] vì trong mọi tình huống con đã trở thành một người, 
mọi trở ngại đã được gỡ bỏ nhờ có ánh sáng ngời của bất kỳ 
phước báu nào con đã được sanh ra trong đó như vậy nhờ đặt 
niềm tin trọn vẹn vào việc cứu rỗi" Tam bảo đem lại. [2] 

[Và| Vì giáo lý của vị đạo sư, cùng với tập chú giải giáo lý đó 
[vẫn còn] sống động (tồn tại), [và] cách giải thích [giáo lý này] 
nơi các chàng sư tử, là những cách giải thích” của các giáo thọ xưa 
mà nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. 

Chính vì thế, con sẽ lao mình vào tìm hiểu cùng một học 
thuyết" vẫn còn treo lơ lửng đó, gắn kết với phương pháp chú giải 
cô xưa cũng như với Ngũ bộ kinh (Wikãyas) nữa. 

[Và] Dựa trên đường lỗi tụng đọc đó, [cũng như dựa trên ý 
kiến] của các cư dân (tỳ khưu) trụ trì trong Đại Thiền Viện 





akkhara, từ này gợi ý rằng, trích Ps II 70, từ này (từ/âm tiết) cần nên hiểu ngược lại với 
pada (thuật ngữ) và trên cơ sở đó chính vì thế tôi coi từ padakkhara là đvandva. CPD 
s.v. lại hàm ý rằng 7ivuia chính dạng viết tắt từ ///wu/aka, tuy nhiên thật đáng nghi ngờ 
không hiểu ở đây, từ này có chỉ công việc của tên đó hay không. 

!_ Padakkhamam:; xin đọc từ điền MW. s.v. krama và padakrama, từ này bình 
thường biểu hiện một cách sắp xếp đặc biệt ám chỉ một phương pháp tụng hay viết 
những bản văn Phệ Đà, không thấy liệt kê trong từ điển PED. 

ˆ_ Xin đọc thêm những chối bỏ tương tự như vậy trong Pj Iii và Vism 522tt. 

3. S° giải thích là vandanä janitam (C° BỀ giải thích là vandanajanitam), còn E° lại 
giải thích là vedanäjanitam:; xin đọc thêm tập Chú giải Phật tự thuyết. 

*, Vinicchayo; hay “học thuyết, tín điều, ý kiến, phán đoán” v.v... 

*. Avalambiha ogähetvana, ý nghĩa nhân mạnh ở đây là chính điều tôi lao mình 
vào học thuyết nào đó (như thể lao vào nước) cùng một lúc điều gì còn đang treo lơ lửng 
trước đường nét của cuộc sống còn treo lơ lửng ở phía trên - để giải thích giáo lý này 
đơn giản như “lao vào (có nghĩa là cách giải thích của các giáo thụ cổ xưa) với sự hỗ trợ 
các ngài đã không nắm được đầy đủ hình ảnh đó. 
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(Mahavihara), vôn rất thanh tịnh, không lẫn lộn [và] dựa trên một 
cách giải thích khó hiểu về ý nghĩa” các kinh này. 

Như con có thể tạo ra được một cách giải thích tập kinh Như 
thị thuyêt kinh đó, băng cách thuật lại chị tiết ý nghĩa đã được 
truyền lại liên tục cho chúng ta mà không phạm phải sai lâm nào. 


Chính vì thế, bạch Chư tôn đức, xin hãy chú ý đến ý nghĩa tập 
[Như thị thuyết kinh] đó và trong lúc tìm kiếm bản chất tồn tại 
vĩnh hằng Chánh Pháp con cũng luôn tiện sắp xếp lại. 

Về điểm này: 

Những gì chúng ta biết về Như thị thuyết kinh chỉ là cách 
duyệt xét lại gồm có bốn chương”, tức là chương một pháp,” 
chương hai pháp, chương ba pháp và chương bốn pháp. Liên quan 
đến Tam tạng, tức là Luật tạng, Kinh tạng và Luận tạng (hay tạng 
Vi diệu Pháp) thời tập Như thị thuyết kinh thuộc về Kinh tạng; 
còn liên quan đến ngũ kinh bộ Pãli, tức là Trường bộ kinh 
(Digha), Trung bộ kinh (Ma/7hmg), Tương ưng bộ kính 
(Samyufa), Tăng chỉ bộ kinh (4nguara) và Tiêu bộ kinh 
(Khuddhaka), thời Như thị thuyết kinh thuộc về Tiểu bộ kinh 
(Khuddaka); liên quan đến chín chi lời Phật dạy, tức là các Khế 
kinh (Sw/as), Ứng tụng, Ký thuyết, các đoạn Kệ tụng” , tập Phật tự 
thuyết (Udãänag), Như thị thuyết kinh (7wuifaka), Kinh bản sinh 
(Jãtaka), Vị tăng hữu pháp và Phương quảng tạo thành chi Như 
thị thuyết kinh; [Trong khi đó] liên quan đến tám vạn bốn ngàn 





S5 9-TÐS- “giải thích là miss/am vacanamaggam và E” S” giải thích là 


nissitaväcanamattam; về vãcanamaggsa (đường lối tụng kinh), xin đọc Pj I 12,14,24. 

. cách tụng này đã chỉ ra cho thây nó đòi hỏi một thứ tự, hơn là một thứ tự trong đó 
đức Thế Tôn đã nguyên thuỷ đề cập đến trong cùng những s/as này. 

“CC B° $ * giải thích là mipunafhavmicchayam,. còn E° giải thích là 
nipuna††havinicchaya1m. 

Ÿ. Nipara, đây rõ ràng là một chương đài hơn một phâm trong đó từng mỗi chương 
(nipa/a) lại còn được chia nhỏ ra. 

* C° B° giải thích là ekakanipZro, còn E° S° lại giải thích là ekamipäto. 

°. C°B° giải thích là gã/hã, còn E° giải thích là gã/haim. 

° C° BÊ giải thích là i0vu#takangabhiữrtam, còn E° S° giải thích là ifivuftakabhitam. 
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Pháp môn, vị Chánh Pháp - chủ kho báu chánh Pháp" truyền lại và 
công bồ như vậy, tức là: 
Tôi nhận được tám vạn hai ngàn pháp môn Chánh Pháp từ 
chính đức Phật công bố, còn hai ngàn nữa từ chư vị tỳ khưu 
truyền lại - con số tám vạn bốn ngàn này chính là Phật Pháp 
được khởi động vậy. 
Th 1024 


Tập kinh này là một kết tập gồm một ít các pháp môn Chánh 
Pháp giống nhau. Còn về các sz//as, tập kinh là một kết tập gồm 
hơn một trăm hai mươi s4s (như vậy)”, tức là, hai mươi bảy 
sufas, trước tiên trong chương Một pháp,” hai mươi hai sưfas 
trong chương Hai pháp, năm mươi sz⁄//4s trong chương Ba pháp, 
[và] mười ba sz/as trong chương Bốn pháp. Liên quan đến các 
chương trong tập kinh này, chương Một pháp gồm có pháp một 
chỉ (tiết mục)” là chương đầu tiên chắc chắn nhất liên quan đến 
các chương trong tập kinh đó, [và] sua bàn về tham dục liên 
quan đến các swf/as frong tập kinh đó [chính] là nguồn gốc và như 
vậy chính Đại đức A Nan Đa (Änanda) đã khăng định vào thời 
điểm Đại hội Kiết tập Kinh điển (duyệt xét) đầu tiên bắt đầu với 
đoạn “Irước tiên đây là điều không còn gì phải nghi ngờ đó là... 
chính đức Phật đã khăng định”. [3| Tuy nhiên liên quan đến cùng 
Đại hội” Xét duyệt đầu tiên này như đã được lồng tóm trong một 
bản văn nằm trong Luật tạng:" hơn thế nữa, liên quan đến vẫn đề 
này, bất luận bài tường trình về chuyện kế” nào cũng phải được 





', Xin đọc chú giải Phật tự thuyết, phần nguồn gốc, số 5]. 

ˆÓ CC PB. giải thích là vädasadhikasuffasafasaigaham (S 
dvarasadhikasuftasafasangaham), rõ ràng điều này cho thấy phẩm này gôm các sw//as 
nhiều hơn số kinh đã khắng định. 

3. Ekakanipate; S° giải thích là Ekanipafe. 

*. Ekakanipato, S° giải thích là Ekanipato. 
. Mahao; C” bỏ qua hoàn toàn. 

Vin. II 184-93. 

' Kathãmaggo; do tập Jayawickrama ghi lại, là chuyện kê về đức Phật Cồ Đàm, 
tr.2, (The sfory oƒ Gotama buddha) là một chuyện kể liên tục, chuyện kê này lại không 
thích hợp với văn cảnh hiện hành; do ngài Ñãnamoli, trong DD II 58%, như “thủ tục”; và 


m1 ơœ CC 
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ghi lại nhằm đem lại lợi ích tinh thông liên quan đến nguồn tư liệu 
cũng như đã được ghi lại chi tiết trong tập Sumangalavilãsini,' là 
tập chú giải Trường bộ kinh. Đây là điều phải được hiểu chính xác 
băng cùng một phương cách như đã ghi lại trong đó. 


do Pe Maung Tin, Expos. 366, là “phương cách thuyết giảng”, hiểu theo nghĩa đen, có 
thê là “tiên trình đàm thoạ1/tiên trình tường trình [cân phải được ghi lại]”. 
1. 
Sv. 2-25. 
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BÌNH LUẬN VÉ NGUÒN TƯ LIỆU 


[4] Giờ đây,' trong nguồn tư liệu bắt đầu với vufam h 'etam 
Bhagavafa (Không còn gì phải nghi ngờ... chính đức Phật đã 
khẳng định) [và] trong sz/ này bắt đầu với ekadhammam 
bhikkhave pajahatha (này hỡi chư tỳ khưu, có một pháp các ngươi 
phải từ bỏ), wu/zm (đã được khăng định) [và] 8hagava (Đức Thế 
tôn) v.v... chỉ là những từ gồm các danh từ, ii (so) là một tiểu từ 
(particle), [trong khi đó] đối với từ pajahafha (phải từ bỏ), liên 
quan đến vẫn để này, øø là tiếp đầu ngữ, /abarha là từ gồm động 
từ hữu hạn - trong mọi tình huống chính thông qua phương pháp 
như vậy ta nên hiểu cách phân loại các từ.” 


Tuy nhiên, còn về ý nghĩa [các từ như vậy] từ wu/z” (điều ta 
nhìn thấy được) trước tiên có hay không kèm theo tiếp đầu ngữ, 
hiểu theo nghĩa như, gieo hạt, san băng VIỆC Ø1€O hạt, cắt tóc, 
cách sống được giải thoát, là điều gì đó được bảo tồn (giữ kỹ do 
bởi đây là từ chân thực (0ãvacana)” có nghĩa là nghiên cứu/giải 





'_ Điều tiếp theo xin dọc Sv. 26tt., Ps I 3tt., Spk I 4 tt.; xin cũng đọc thêm Pj I 
100tt., Ud-a 6tt., vf Sv-pt I 43tt., về Sv. 26tt. Sau khi đã tham khảo Sv-pt. một số sự việc 
đã rõ ràng hơn rất có thể công việc của chính vị Dhammapäla có phần nào trách nhiệm 
đối với tác phâm hiện hành. Các đoạn như vậy được tham khảo khi cần trong các đoạn 
chú thích. 

*. Padavibhãgo; Sv-pt I 43 có giải thích điều này phải là khác (oadãänam viseso), 
chớ không phải là phân tích/phân biệt cùng một từ đâu (/padaviggaho). 

3. Điều tiếp theo, xin đọc Ud-a (chú giải Phật tự thuyết), 45tt; cũng đọc thêm Ps I 
194tt, ta nên lưu ý rằng có một số giải thích đa dạng, được chấp nhận từ cách giải thích 
theo các ấn bản Sinhale, Miến Điện hay Thái Lan trong bản dịch Ud-a không nhất thiết 
phải duy trì những ấn bản tương tự như của tập chú giải Như thị thuyết kinh. 

*. Ở đây cũng như chú thích dưới, C° B° giải thích là Vãpasamakarane, còn E° S° 
giải thích là vapasamikarane. 

`. Pãvacanabhãvena pavafiite; bình thường pãvacana có nghĩa là “Lời [Đức Thế 
Tôn dạy] nhưng trong ví dụ dưới đây, thay vào đó nó ám chỉ các câu thần chú của các ân 
sô Phệ Đà. 
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thích" hay thuyết giảng v.v... thí dụ như được truyền lại liên quan 
đến việc gieo giống như trong đoạn dưới đây: 
Những, con bò khiến cho những gì ông ta 8IeO (vuffam) đầm 
chỗi nây lộc; người nào không mưu tính chống lại bạn bè sẽ 
được hưởng hoa trái kết quả điều đã được gieo trồng 
(vuftanam). 
JA VỊ 14 


v.v...; liên quan đến việc dùng những chiếc cào tám răng dọn đất 
bằng phẳng cho việc xuống giông như trong đoạn “Tôi đã hoàn 
thành công việc gieo trồng” (Vin III. 131) v.v... liên quan đến việc 
xuống tóc đi tu như trong câu: “Thanh niên Bà-la-môn Kãpatika,` 
cạo trọc đầu (w/rasiro)” (M II 168) v.v... liên quan đến cách sống, 
như trong “Tôi ở trong” túp lều không mái che, sống trong nơi cư 
trú được cúng dường cách biệt nơi những người khác 
(paradaffavuffo)` với tâm giỗng như con nai” (Vin. II 184=Ud 19) 
v.v...; liên quan đến việc giải thoát khỏi mọi ách phược, như trong 
câu: “Quả thật giống như tàn lá khô héo, thoát khỏi (øawwffo)° mọi 
ràng buộc, sẽ không thể phủ màu xanh trở lại được nữa”” (Vin. I. 


!.C° B° giải thích là aj/»ene, tại đây cũng như đưới đây, còn E° S° giải thích là 
ajjhesane. Từ ajjhena có nghĩa tương đương với từ tiếng Phạn là adyayana, giải thích 
và nghiên cứu Tam Phệ đà, là một trong sáu nhiệm vụ của một vị bà la môn. 

“Trong 8D L. 220 được giải thích là “Ta không khép lại luồng nước chảy. Sp 550 
giải thích là bất kỳ một trong số những điều chỉnh lại phải được thực hiện do công việc 
gieo trồng không thích hợp, tuy nhiên cũng chỉ ra câu trả lời cần được đưa ra trong bản 
văn. 

3. B° S° và Ps giải thích là Kãpafiko còn E°C° giải thích là M Kãpathiko. 

*. Vin và Ud-a giải thích là vi»arãmi còn C° B° E° S° giải thích là viharaii; một 
người khuyết danh trong S° lưu ý rằng “viharamr tỉ Udänapaliyam dissati ”. 

"- B° và Vin cũng giải thích như vậy còn C° B° E° SẺ giải thích là paradavufo. 

° Ở đây tôi cho rằng từ paww/#a là một biến tố của từ pavz//a, quá khứ phân từ của 
pratvyí- xin đọc thêm PED, s.v. pavufa. Sp 1034 giải thích bandhana pamwuffo là 
van‡ato patito là “rơi khỏi cuống hoa”. 

7C và Vin giải thích là hariZafãya, còn E° S° giải thích là hariafäya, BẺ giải 
thích là haria/haya (cho dù xé từ bản ¡in của bản S° tôi có được, điều này đã rõ ràng và 
ghi lại tính chất gần gũi của hai âm từ /a, quả thật “#ø ” là cách giải thích muốn nhắm tới 
và răng dấu ký hiệu xoá mất nguyên âm đầu tiên chỉ đơn giản là loại bỏ do sơ sót). Sp 
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96) v.v...; liên quan đến những gì được bảo tồn do là từ chân thực 
j.... như trong câu: “Họ xướng lên những lời thần chú từ 
ngàn xưa. đến nay Các Bà-la-môn” cũng đã thực hiện” @øavuffam) 
và dàn xếp” cần thận...” (Vin I 245. D I 104, A. II 224) v.v... - 
trong khi đó, trên cõi đời này [như đã được truyền lại một cách 
trọn vẹn] liên quan đến việc nghiên cứu/giải thích, như trong, 
“Cùng với sua được tụng lên, cũng vì lẽ đó ta cũng tụng (vuffo)” 

luôn pãrãyanáẾ () v.v... [và] liên quan đến việc thuyết giảng, như 


1034 giải thích là 4bhabbo haritattãyä tỉ puna harito bhavitun Abhabbo (không thể nào 
trở nên xanh tươi lại được nữa). 

! Mantapadam,; MW, s.v. manfrapada, chỉ khăng định rằng từ này có nghĩa là: 
“Lời thánh hay lời ma thuật”, trong khi đó Sv 273=Mp III 308 giải thích rằng từ này đơn 
giản có nghĩa là lời thần chú được coi như là kinh Phệ Đà (vedasankhaftam mantam eva). 

“_C° B° Vin D và A giải thích là bzãhmanä, còn E° S° lại bỏ qua. 

*. Hay được tụng: Sv 273=Mp III 308 giải thích là: añ5esam vuftam, vãditan tỉ 
aftho (ý nghĩa được tụng đó được thốt lên nhân danh người khác), Sv-pt I 401 lại ghi 
thêm: pãvacanabhavena añiñesam vuifam (nhân danh người khác mà thốt lên vì đó là lời 
thánh) chính vì thế tôi dùng động từ “thực hiện” ở đây được hiểu theo nghĩa liên quan 
đến việc cử hành nghi lễ phụng tự lời Thánh. 

*_ Giữam pavuttam samihitam, ở nơi khác người ta giải thích rằng “tụng, thuyết 
giảng và biên soạn” (8D IV 337) “xướng hát, thốt lên và biên soạn” (Dial. I 129) “luôn 
tấu ca lên, luôn nói lên, luôn đùng lời (Phật dạy)” (GS II 164) và “tụng lên, tuyên bố lên 
và sưu tập” (Walse, 1987, tr.I21). Tôi căn cứ vào giải trình tại Sv 273f = Mp HI 307F 
và Sv-pt I40I1fữ.. Hơn thế nữa, quả ám chỉ không chính xác, như một số các bản dịch 
này cho răng trong trích đoạn ở đây được gán cho chư vị đại Tiên Tri, là người đã biên 
soạn ra các câu thần chú này, có điêu chắc chắn là truyền thống đã cho đó đơn giản là đã 
được sắp xếp (trong nhiều lần duyệt xét, v.v...- xin đọc SV.pt.) kinh Phệ Đà muôn thuở 
mà họ đã nghe trước đó. 

°. C° B° S° giải thích là pãrãyano, còn E giải thích là paräyano. 

É C° B° giải thích là loke pana “vufo gano vuffto paräyano ”, còn EỀ giải thích là 
“loke pana VuffO guno Vuffo parayano”, Sử giải thích là /oke pana VMfÍOQ guno vuffo 
parayano. Tôi chấp nhận cách chấm câu của C° B° nhưng tôi không chắc rằng cách giải 
thích biến tố gano cũng phải được chấp nhận hay không đến điểm này, đoạn tương tự 
trong Ud-a và S” giải thích là wu/o guno vuffo parayano, trong khi đó BẺ và E” đơn giản 
chỉ giải thích là wuf/o parayario và C° giải thích là pavu/fo parayano. Chính vì thế đoạn 
này - rất có khả năng là một đoạn văn có nguồn gốc tiếng Phạn đã được viết lại bằng 
tiếng Pãli — cho đến giờ phút này vẫn chưa truy tìm được nguồn gốc và đã được ghi lại 
nhiều từ nhiều dòng rất có thể đã bị huỷ, ta hầu như không thẻ biết được thực chất mang 
ý nghĩa gì ngay từ lúc đầu và được ghi lại như vậy nên ý nghĩa các từ như thê gu và 
parayana rất khó hiểu. Tuy nhiên từ guza cơ bản có nghĩa là một phần, một bộ phận hay 
một phâm chất của một toàn khối. Trong khi đó từ pãräyana - PED chỉ coi như là một 
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trong câu: “Hơn thế nữa, chính đức Thế Tôn đã khăng định điều 
này, tức là “Hỡi chư vị tỳ khưu, các ngươi phải trở thành những 
thừa kế chánh Pháp của t8, không phải thừa tự của cải vật chất 
[của ta]” (xin đọc M I 12) v.v... Trong trường hợp hiện nay cũng 
vậy, cần phải được coi như điều được truyền lại liên quan đến việc 
giảng dạy. Chính vì thế mà từ ww//zm (như đã được khăng định) [ở 
đây đòi hỏi phải được] nói tới, có nghĩa là phải được công bó. 

Mặt khác, lần thứ hai từ vz⁄z nên được hiểu liên quan đến cả 
lời tuyên bố lẫn việc duy trÍ” lời tuyên bố đó. [Không còn nghỉ 
ngờ gì nữa] từ # chỉ là một tiêu từ hiểu theo nghĩa này. Tức là, tất 
nhiên, quá rõ ràng”; điều này" [S] nêu bật” một thực tế là sua 
hiện thời đang được thuyết tụng lên do chính đức Thế Tôn đã 
công bố là điều khá rõ ràng. Vì các tiêu từ thường được sử dụng 
sắn liền với các từ rõ ràng.” Nhờ các từ đó' cần nêu bật điểm mà 





dạng vần điệu của từ pãrãyana mà thôi và như vậy có nghĩa là “mục tiêu cuối cùng” 
v.v...- Theo từ điển MW, trong nhiều ý nghĩa khác từ này còn có nghĩa là cách giải 
thích xuyên suốt hay nghiên cứu một bản văn và đặc biệt cách giải thích toàn bộ một 
puräna, hay tạo ra cách giải thích rất có thể đòi hỏi từ parayana ở đầy có nghĩa là “một 
bài thuyết trình”. Chính vì thế liệu ở đây từ gana/guna có bao gôm được điều gì đó gồm 
cách giải thích một bản văn hay một bài thuyết giảng về cũng một bài tóm lược như vậy 
chăng? 

! Trích đoạn này, như hiện hữu không chính xác y nguyên như ta tìm thấy trong 
MII2. 

*_ Cinnabhave; rất có thê có nghĩa là từ vu//a xuất hiện lần thứ hai cũng có ý nghĩa 
là cách sống vi/4)vuffi<vyt). 

3. Vibyafam; không thây ghi lại trong PED chính vì Từ điển MW không có mục 
từ dành cho viwyai£zm. Tôi đoán chừng từ này hơn kém cũng có nghĩa giống như 
byafam/vyaliam “phổ biến” với tiếp đầu ngữ vi- ở đây chỉ có ý làm tăng thêm nghĩa 
mà thôi. 

*_ Vì vậy, tôi coi như từ này có ý ám chỉ từ / cho dù rất có thể từ này đề cập đến 
cách sử dụng của Trưởng lão Änanda khi ngài giới thiệu sz/z về điểm cần được gợi nhớ 
lại, thay vào đó chúng ta nên giải thích từ này là “ngài”. 

Š. Jofefi; E° (hình như đã in sai thành /o/e-zi. Hiểu theo nghĩa đen, “tạo cho [điểm 
bàn đến] rõ ràng hơn toả sáng. 

Ê. Jacakasadda; xin đọc Abhayankar và Shukla, 1986, trong đó đã khăng định, s.v. 
vãcaka, cho rằng từ này được dùng liên quan đến các từ trực tiếp truyền tại ý nghĩa bằng 
nghĩa, ngược lại với các từ gián tiếp truyền tải ý nghĩa hay gợi ý từ đó đóng vai trò các 
tiếp ngữ hay các phân từ (Wipä/as)”. 
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cần phải được làm rõ. Điểu này (efam): từ efaˆ được truyền lại liên 
quan đến điều gần gũi với và là điều đầu tiên” cho răng điều đó đã 
được đề cập đến như sau đây: 
Người nào quy y Phật, Pháp và Tăng sẽ chứng ngộ tứ diệu để 
[tức là] khổ đế, khổ tập, khổ diệt và chánh đạo dẫn đến diệt 
khổ. Đây [erzmm] chính là nơi quy y an toàn, đây [e/z] chính là 
chốn quy y thù thăng - sau khi chứng quy y này [f2] người 
đó được giải thoát khỏi mọi đau khổ. 
Dhp 190-92 


v.v...; ngược lại trong câu “Hỡi chư vị tỳ khưu, chính đây (efam) 
là vấn đề thường tình, vẫn đề vô nghĩa này, vẫn đề giới đức thuần 
tuý này, trong khi mở miệng tán thán vị Như Lai, người phàm phu 
(putlrujjana) có đề cập tới” (D. I3) v.v... vấn đề này đã [được 
truyền lại]” đối với những điều gần gũi và có thê với ngay chính là 
về vân đề được đề cập tới. Trong trường hợp hiện nay, đối với vẫn 
đề này, đây cũng chính là điều phải được coi như vẫn còn” phải 
được đề cập đến. Vì vào thời điểm đó sz/a sắp được cái gọi là 
Đại hội Duyệt Xét Lại” Lần Thứ Nhất nhắc tới [trước đó] thời 
chính vị chủ quản Chánh Pháp đề cập đến là e/zm [điều này] khi 
Ngài khiến cho [cùng điều này] đã được vun trông một cách vững 
chắc nơi hiểu biết” của chư vị đó. 


!BẺ giải thích là vãcakasaddasannidhäse hỉ payuttã nipãfã tehi (còn C° giải thích 
là vacakasaddasanni†thane hi payutta nipafä fehi), còn E° S° vacakasaddasannidhane hị 
payuttä nipata te hi. 

ˆ. S° giải thích là efam. 

2 Asannapaccakkhe - hình như là cách ám chỉ đại tự chỉ định; xin đọc It-a I 107 
dưới đây và Ud-a 211, tương tự như 7đzzn (điều này). 

*. Bose đã trích sai tham khảo này là “Dhp 28”. 

*. Agafo; C° B° đã bỏ qua. 

5. Yeva; E° ghi là y 'eva rất có thể do in sai. 

HS 64 BỶ giải thích là saagãayanavasena, còn EỶ §” giải thích là samkhãyanavasena 
(tuy nhiên giống như trong S° sửa lại điều này cho hợp với cách giải thích trong C° B°). 

Š. Về điều tiếp theo; xin đọc Sv. 33tt.; Ps I 10 Spk I 12, Mp I 14, Pj I 106tt. Ud-a 
23 tt và Vsm 209tf.; xin cũng đọc Sv-pt I 60. 
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Do! đức Thế Tôn (Bhagavaiã): về vẫn đề này, Thể Tôn (Bhagavä) 
là một thuật ngữ chỉ một (Đạo Sư) vị Thầy (guru).ˆ Vì trên cõi đời 
này [nói chung] người ta đề cập đến một bậc thầy là “Thế Tôn- 
Bhagava”; và chính vì đối với [mọiï] chúng sanh, Như Lai cũng là 
một bậc thầy (gzzz), do một thực tế là Ngài chứng những ân đức 
nổi bật nhất so với [mọi] phẩm chất thiện khác, chính vì thế người 
ta suy ra Ngài chính là vị “Thế Tôn- 8hagavä” Chính những vị 
Đại Lão cô xưa cũng nói như vậy. 
“Bhavagã” chính là cách diễn tả điều tốt đẹp nhất, “8havagã” 
chính là cách diễn tả điều trọn hảo nhất; bậc Thầy (gưzz), là 
người liên quan đến cung kính chính vì lý do đó người ta gọi 
Ngài là “Đức Thế Tôn - 8havagä””. 


Vì` một cách diễn tả (wacanzm) dứt khoát đang diễn tả 
(vãcaka) răng điêu gì tôt đẹp nhât cũng chính là điêu đang được 





!.C°B° giải thích là buđdhiyam thapetva, còn E° S° giải thích là vuddhiyam 
thapefva, buddhi ở đây có nghĩa là, tâm, trí tuệ, lý luận, v.v... Theo SED s.v. giải thích 
là “lực tạo thành và duy trì những khái niệm và ý niệm chung”. Skt giải thích buadhistha 
là “đặt có định vào tâm hay trình bày”. 

*. Garuvacanam, đơn giản là “cách diễn tả kính trọng” — xin cũng đọc PD 225 
trong đó Ñãnamoli lựa chọn cách giải thích sau này và cùng lúc đó bỏ qua từ bản dịch 
của mình những từ theo trong Patis II 21, tức là sagaãravasappatfissadhivacanam äãyasmaã 
ti. Garu là một từ Päli tương đương với từ Œurzu ở tiếng Phạn, ý nghĩa cơ bản là “nặng” 
nhưng chủ yếu được dùng đề chỉ một đạo sư tinh thần, chính ngài đã là một ““nặng ký về 
tỉnh thần” và như vậy chúng ta kính trọng Ngài. Chính vì thế chư vị độc giả nên nhớ rõ 
những tình huống này khi giải thích những điều diễn ra sau đây. Không thể duy trì ở bản 
dịch tiếng Anh được. 

3. Sv Ps Spk Mp và Ud-a giải thích là sabbasafänam còn bản văn (toàn bộ các ấn 
bản đều giải thích là sa/ãnam. 

?._.B° Ps Spk Pj và Ud-a (C° B°), (C° S° Sv Mp Vism giải thích là garugãravayuffo), 
còn E” giải thích là SarugaravayuIto. Ngài Ñanamoli (1⁄®đ@! 115 và PP» 224) như 
“đáng kính sợ và tôn kính” và ngài Pe Maung Tin (?P 241) giải thích là “thích hợp kính 
trọng và tôn kính”. Như đã lưu ý, gzru (tiếng phạn là øuz„) theo nghĩa đen có nghĩa là 

“một võ sĩ hạng nặng tính thần ” cũng như garukaranam dưới đây có thê giải thích là 
“kính lễ ai đó” (gãrava) và rồi “khiến cho người nào làm thầy (gurz)” Trước tiên hình 
như ngài Hộ Pháp (Dhammapdla) sử dụng từ ghép gãravayawifo có nghĩa là “người nào 
sống Theo hạnh ấn sĩ (guzuhoo) vì ngài giải thích garava là garubhava) và tôi lại giải 
thích là “người xứng được coI như là guzw ” (giờ lại giải thích garava là garukaranam). 

”. Tiệp theo sau, xin đọc Vism-mht I 251 (CSCD). 
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đề cập đến là “tuyệt hảo nhất” liên quan đến tính chất liên đới với 
điều tuyệt hảo nhất nơi các phẩm chất thiện; hay nói cách khác, 
điều này chính là cách diễn tả („avanzm), là nội dung từ đó, 
chính vì từ đó đã được diễn tả (wcczri). Chính vì thế, bất kỳ nội 
dung nào khả dĩ có thể diễn tả bằng từ “8Jagavä”, nội trong từ 
“Bhagavä” là cách diễn tả điều gì tuyệt hảo nhất, [6] phải chính là 
điều tuyệt hảo nhất. Đây cũng là phương pháp liên quan đến từ 
“Bhagava cũng là cách diễn tả điều tuyệt hảo nhất vậy”. Là điều 
liên quan đến cung kính (gãravaywffo = guruhood): người nào liên 
kết @wifo) với hiện trạng hạng bậc thầy (garubhävaj/“ thời do mỗi 
liên kết (;ogzfo) của mình với những phẩm hạnh thiện của vị theo 
đuôi hạnh vị thây ( guru)`; hay nói cách khác, người nào thấy thích 
hợp với việc kính lễ (gãaravayuffo), do sự xứng đáng của vị đó, 

quá xuất sắc để tự biến mình thành bậc Đạo sư” (garukaranam)` 

có nghĩa là người đó xứng nhận đảnh lễ. Như vậy đây chính là từ 
đồng nghĩa với lòng kính trọng đối với bậc thầy, là vị tuyệt hảo 
nhất nơi toàn thể chúng sanh biểu lộ những phẩm chất đặc sắc 
nhất, có nghĩa là vị “Thế Tôn” (8hagawä). Và hơn thế nữa, ý 
nghĩa từ 8hagavä cần được bàn đến theo phương pháp đức Phật 
đã truyền lại cho chúng ta trong tập Xiến Minh (Widaesa)°, tức là: 





`, Anho. 

“_.C° B° Ud-a Sv-pt và Vism-mht giải thích là garubhävayuffo, còn E giải thích là 
gãrugaravaywffo, S° giải thích là garugaravayutio. 

3. C° B° S° Ud-a Sv-pt và Vism-mht giải thích là garugunayigafo, còn E° giải thích 
là gãrugu~ayoigato. 

*. Hay được tỏ lòng kính lễ. 

”. .C° B° S° và Vism-mht cũng giải thích như trên, còn E° lại giải thích là 
gãrukaranam. 

5. Như ta thấy hình như tập chú giải Như thị thuyết kinh khẳng định đoạn kệ tiếp 
theo đã xuất hiện trong xiên minh (N¡đđesa) tuy nhiên không phải như vậy và hình như 
Pj I 107 và Vism 210 đã làm rõ nhờ việc giải thích từ “Bh/agava” (Thế Tôn) xuất hiện 
trong Niddesa (Nidd I 142tt=21 Itt.) mà ta có thể hiểu rõ đa số các tính từ được ghi lại 
trong đoạn kệ đó, cho dù chỉ một nửa các tính từ đó được chú ý đúng mức. Để biết rõ 
cách dịch phương pháp Niddesa, xin đọc PPw 225 số 24. 
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Trong đó, người có diễm phúc [phú bẩm cho]' là người phân 
phát,” người tham gia,” là người nắm rõ được những gì đã sắp 
xêp, trong đó Ngài quả là một bậc thầy đích danh. Vì Ngài đã 
thực hiện sự biến đổi đó,” Ngài quả là người may mắn 
(Bhãgyavä)` với bản chất được tu luyện kỹ càng nhờ những 
phương pháp từ bỏ, vị này đã tới được cùng đích sinh hữu 
(bhavanrago) và người ta gọi Ngài là vị “Thế Tôn”. 


Và nhờ đoạn kệ này,” tức là, 
Ngài là người có được diễm phúc, là người đã triệt phá được, là 
người liên kết được nhiều hiện trạng diễm phúc” khác nhau và 
là người đã nắm trọn được những gì người đã sắp xếp phân 
loại, Ngài là người đầy hứa hẹnỶ, by người nhờ đã thoát khỏi 
tam hữu liên quan đã được loại bỏ” - do chứng [toàn bộ] điều 
này, Ngài đích danh là vị “Thế Tôn ”(8hagavä). 


!. Bhagï, xuất phát từ bhaga, ta cũng thấy rõ những khái niệm vị sáng tạo, vị chúa 
độ lượng, người bảo trợ, oai lực, oai nghiêm, may mắn, tăng thịnh, danh giá, vinh quang 
cũng như từ b/aga cũng là tên đề gọi thần mặt trời Äditya (mang lại tài sản và chịu trách 
nhiệm về tình yêu và hôn nhân) — xin đọc, thí dụ như trong Vv-a 116, v.v...vì lý do gì ta 
cũng thấy đức Phật cũng được gọi là Aaiccabandhu, “Họ hàng với 4di/yđ”. 

ˆ Bhaji; trong đó ta phân tích và sắp xếp Pháp bảo — Nidd I 142. Nidd còn đưa ra 
một cách giải thích khác, trong đó người ta cho răng Ngài (Đức Phật) phân phát tánh 
xấu, trú xứ trong rừng sâu, thoát khỏi tiếng ồn náo nhiệt v.v... Ngài Ñãnamoli, khi giải 
thích từ “frequenter” (nơi lui tới) đã chấp nhận cách giải thích thứ hai. 

3. Bàn về nhiều pháp tinh thông, v.v... toàn bộ các pháp này đều được liệt kê trong 
Niddesa. 

*' Bàn về tham lam, sân hận, s1 mê, tà kiến và gai góc (do dục lạc đem lại, v.v...) 
và các phiền não — Nidd I 142. 

”. Xin đọc thêm Ud-a 125, 267, 404; cũng như Vv-a 231. 

°. Ta tìm thấy cách giải thích các từ này ghi lại trong đoạn kệ này trong Pj I 107tt. 
= Vism 2]0tt. 

7C° B° Sv Ps Spk Mp Pj I và Ud-a giải thích là b»agehi, còn E° S° lại ghi là 
bhaggehiï và Vism ghi là bhavehi. 

Š_ Bhaffavã; trong đó Ngài tham gia, sử dụng, tận dụng những pháp siêu thế (để 
biết thêm chỉ tiết xin đọc Pj I 109-Vism 212). Tuy nhiên, trong tập It-a I 10 đưới đây từ 
bhafavã lại được giải thích là “được nhiều người hâm mộ”. 

?. Vanfagamano bhasesu- theo Pj I 109 và Vism 212 từ này đưa ra ý nghĩa tương 
tự với bhagavã <vantagamano bhavesu, kéo đài nguyên âm cuối. 
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Nhưng cùng một vẫn đề đó cũng đã được đề cập đến dưới 
mọi khía cạnh trong tập Thanh tịnh đạo (/suddhimagsa), trong 
[chương mang tựa đề] “Bình luận về danh hiệu niệm Phật” (Thanh 
tịnh đạo-Vism 198-213). Ta cũng nên am tường vấn đề theo cùng 
một phương cách đã được nêu ra trong tập kinh đó. 


Thêm một phương pháp nữa': (1) Ngài là vị “Thế Tôn” 
(Bhagava), hệ tại ở điềm Ngài, năm trong tay vận mệnh [hạnh 
phúc chúng sanh] (Bhãgavä)': (2) Ngài là vị “Thế Tôn” 
(Bhagava), hệ tại ở điểm Ngài năm được điều thu tóm được 
(Bhãgaväj); (3) Ngài là vị “Thế Tôn” (8hagav), hệ tại ở điểm 
chính là thuộc về phần (Phagc) chúng sanh Ngài năm tới (ni); 
(4) Ngài là vị “Thê Tôn” (8hagavä), hệ tại ở điểm chính là những 
gì đem lại may mắn (bhage) cho chúng sanh mà Ngài nhắm tới 
(vami); (5) Ngài là vị “Thế Tôn” (8hagavã), hệ tại ở điểm Ngài có 
rất nhiều tín đỗ (đồ đệ) (bhaffava); (6) Ngài là vị “Thế Tôn” 
(Bhagavä), hệ tại ở điểm chính nơi Ngài đã tuôn trào ra (đem đến) 
(vami) những điều đem lại may mắn (bage) cho chúng sanh; (7) 
Ngài là vị “Thế Tôn” (8hagava), hệ tại ở điểm chính từ Ngài đã 
đem đến (mi) phân (bhage) cho chúng sanh. 

Chính vì Ngài ham trong tay vận mệnh, Ngài nắm được những 
ØÌ có thể thâu tóm” được, Ngài có thể đạt tới vận mệnh phúc lạc 
cho chúng sanh và những gì đem lại vận mệnh may mắn đó, 
Ngài có rất nhiều đồ đệ và cũng giống vậy”, nơi Ngài tuôn trào 
ra những phần phúc lạc đó, vị Chiến Thăng đích danh là vị 
“Thế Tôn” 





' Tiếp theo, xin đọc Vism-mht I 258tt. (CSCD). Ngài Ñãnamoli có đưa ra một 
tóm lược ngắn trong PPn 229, số 30. 

“..C° B° S° Vism-mht cũng giải thích như vậy, còn E° giải thích là 8hagavä; xin 
đọc phân giải thích dưới đây, trong đó có khăng định 8hãgavä được ghi là Bhagavã sau 
khi rút ngăn (nguyên âm). 

3 B° S° Vism-mlt giải thích là 8z/avä, còn E° giải thích là Bhãgawa ti vã C° giải 
thích là 5hagavá tí. 

*_.C° B° S° Vism-mht giải thích là Bha/avä, còn E giải thích là 8hagavä. 

°. C° B° S° Vism-mht giải thích là /a/hã, còn E° giải thích là /a/hã. 
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Về điểm này: 

(1) Thế nào là điểm hệ tại ở điểm đó Ngài được coi là vị 
“Thế Tôn”? Phải chăng là hệ tại ở điểm Ngài nắm trong tay phần 
vận mệnh [hạnh phúc chúng sanh] (Phagava)? Phải chăng hệ tại ở 
điểm bất luận điều gì bao gồm những phẩm chất thiện, như thê 
Pháp Luật gồm có giới đức v.v...' [Toàn bộ] những điểm này, 
không al có khả năng chia sẻ được, [và] là những gì không al1 hơn, 
thuộc về”, được khám phá ra trong bản thân Như Lai. Thí dụ như 
những định mệnh vô lượng những phẩm chất thiện vô lượng - là 
những phần cấu thành những phẩm chất thiện - chấp nhận những 
chỉ phần những tha nhân không thể chia sẻ được [và] mang tính 
chất vô lượng, chỉ tìm thấy tồn tại và được khám phá ra nơi chính 
vị Như Lai đó” mà thôi, tức là giới, định, tuệ, giải thoát và tr1 kiến 
giải thoát. 

Tàm và quý (D II 212); 

Tín và tinh tấn; 

Niệm và tỉnh giác (D III 213); 

Giới đức dẫn đến thanh tịnh và chánh kiến dẫn đến thanh 
tịnh” (D II 214); 


.. 9ïlãđayo dhammakkhandhä gunakofthäsã, ân bản tiếng Thái của tôi về Vism- 
mhị không giông như Vism-mht (CSCD), lại ghi thêm một chú thích khẳng định rằng 
etthantare vã-saddo bhaveyya. Ám chỉ răng thực tê cách giải thích nên là siaáayo 
dhammakkhandhä gunakotthãsä vã, nên dịch là “[bất luận] khoản pháp môn về giới đức 
v.v.... hay, nói cách khác những thành phần cấu thành những phâm chất đặc biệt...” 

“ C° B° S° Vism-mht giải thích là ai, còn E° S° giải thích là a/Ja. 

3. Danh sách dưới đây có thể so sánh với một danh sách tương tự được tìm thây 
trong Uđ-a 335tt tôi ghi dấu hoa thị những từ không được tìm thấy trong Ud-a. 

* C° B° Vism-mit giải thích là s?lavisuddhi difthivisuddhi, còn E° S° giải thích là 
silavisuddhi ciftavisuddhi diithivisuddhi, chính vì tại điểm này chúng ta vẫn chưa rõ 
cách xử lý những vấn đề chỉ duy nhất gồm có một tiết mục. Toàn bộ các vị dịch giả 
trước đó đã cho sïlawisuddhi và difthivisuddhi rất giống nhau, tức là: “thanh tịnh trong 
hành vi và niềm tin” (Diai HHI 206); “thanh tịnh giới đức và trí kiến” (Walshe, 1987, 
tr.482), “cách thanh tịnh về thói quen giới đức [và] thanh tịnh tri kiến (Ä⁄/S I 193tt.); 
thanh lọc giới đức [và] thanh lọc trĩ kiến (PD 24) ; “cách thanh tịnh giới đức [và] thanh 
tịnh chánh kiến” (8PE 331); và “thanh tịnh về thói quen đạo đức và thanh tịnh trong lý 
thuyết” (Expos. 515), nhưng toàn bộ những cách giải thích đó đều bỏ qua Sv 983, kinh 
này đã giải thích điểm trước đó là “giới đức có khả năng tạo cho chúng ta đạt đến thanh 
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Thiền chỉ và thiền quán (samatha và vipassanä)' (D II 
213); 

Tam căn thiện” (D II 214); 

Ba loại thiện hạnh (D II 215); 

Tam chánh tư duy (); 

Ba tưởng vô tội” ( ); 

Tam đại (D II 215); 

Tứ niệm xứ (D III 221); 

Tứ chánh cần (D III 221); 

Tứ như ý túc (D HH 221); 

Tứ Thánh đạo; 

Tứ Thánh quả; [7] 

Tứ vô ngại giải (Vibh 293); 

Tuệ tri tứ thai”; 

Bốn thánh tộc" (D II 224, A II 27); 


tịnh” (0isuddhim pãpefum samaftham silam) và đoạn sau là “kiên có khả năng khiến 
chúng ta chứng thanh tịnh” (visuadhim pãpefum samattham dassanam). Sv-p( III. 236 hỗ 
trợ cho cách giải thích này và đã giải thích các thuật ngữ giới đức trước đó là có khả 
năng trở thành nguyên nhân cho các thanh tịnh tiếp theo bắt đầu với tâm thanh tịnh, vì 
chỉ có giới đức được thanh tịnh hoàn chỉnh mới có thê trở thành nguyên nhân gần cho 
việc thanh tịnh này (ciavisuddhi-adi-uparivusuddhiya paccayo bhavifum samattham, 
suvisuddham eva hi silam tassä padatthänam hoïï ti); và ý nghĩa các từ sau này về 
chánh tri kiến, bắt đầu với tuệ tri về các nghiệp chúng ta đã làm có khả năng khiến cho 
chúng ta đạt đến, có khả năng khiến cho chúng ta đạt đến tri kiến được thanh tịnh và đạt 
đến Niết-bàn cũng chính là thanh tịnh Hiều theo nghĩa tối ưu (ñãnadassanavisuddhim 
paramatthavisuddhinibbanañ ca päãpefumu upane tum samafttham 
kammassakataiäanadisammadassanam). Chính vì thê Sv và Sv-pt rõ ràng muốn ám chỉ 
vai trò hai cách thanh tịnh này năm giữ trong ân dụ việc làm trì trệ các cỗ xe ngựa được 
đề cập đến trong M I 149tt. 

' Theo Sv 983, ở đây hai thuật ngữ này có nghĩa là định (sưmaääJi) và tuệ (paññä)). 

“. Cả hai thuật ngữ trên (định và tuệ) đều thiện và là căn (các pháp tương ưng (liên 
kết) - Sv- P{ III 238) hay là các căn đã được thiện (sv 985); xin đọc I-a II 1 dưới đây để 
biết thêm tính tương đồng. 

*- Anavajjasaññä; xin đọc As 383. Không thấy ghi trong PED và CPD. 

* Rất có thê ba yếu tố (giới) thiện, tức là tư duy liên kết với ly dục (ne kkhamưma), 
vô sân (avyäpãda), bất hại (awihimsä), về điểm này xin đọc thêm Vibh-a 74 (DD §?7tt.). 

PHÔ nghĩa là, tuệ tri liên kết với bốn cách sanh, tức là : noãn sanh, thai sanh, hoá 
sanh và thấp sanh. Về bốn cách sanh này xin đọc Ud-a bản dịch, tr.254, số 1428. 
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Bốn tuệ vô sở úy(MT7IĐ; 

Ngũ chỉ chánh tinh tắn” (D III 237); 

Ngũ chi chánh định” (D II 277) 

Ngũ tuệ chánh định (D THỊ 278; Vibh 334); 

Ngũ căn (D III 239); 

Ngũ lực (D II 120); 

Ngũ đại dẫn đến lôi thoát (D II 2390; 

Ngũ tuệ là điều tạo thành căn giải thoát (D. II. 241ff); 

Ngũ tưởng” đem giải thoát đến trưởng thành viên mãn (D 
II 243); 

Lục cơ sở niệm (D III 250); 

Sáu hình thức đảnh lễ (D HI 244); 

Sáu đại dẫn đến lỗi thoát (D II. 2470; 

Lục trú xứ liên tục (DIIH 250); 

Lục vô thượng (D III 250); 

Lục tưởng cùng chia phần thấu triệt” (D II. 251); 

Lục thân thông (D II. 281); 

Lục tuệ tha nhân” bất khả chia sẻ (Ja I 78); 

Thất Pháp ngăn cản suy diệt (D II 74ff; A IV, 169; 

{Thất Thánh Pháp () }: 

Bảy tài sản thánh nhân (D III 251); 

Thất giác chi (D III 2511); 





!. Theo Sv 1009; các dòng họ được thiết lập do bốn vị thánh, ý muốn nói là, bốn 
đức Phật (Cừu Lưu Tôn) Kakusandha, Konägamana (Câu Na Hàm), Kassapa (Ca Diếp) 
và Gotama (Cô Đàm) thuộc kiếp hiện tại và đầy hứa hẹn. 

”. Hơn là chính chánh tinh tấn tôi chọn từ øađhäniyangami) trong Ud-a 335 và 
cũng chọn trong Dial II 226 và Walshe, 1987, tr.496, vì Sv 1028 giải thích là: 
padhanam assa aftl tỉ padhaniyo; padhaniyassa bhikkhuno angan! tì padhaniyangđmi. 

Ỷ. Để biết thêm chỉ tiết xin đọc V¡bÿ 334; Patis I 48 và Th-a bàn về Th 916 (trích 
đoạn trong EV 1252; ân bản thứ hai, 287). 

*, B° và Vism-mh† giải thích là saøñz, E° B° S° giải thích là paññä. 

°. Nibbedha, tập Sv 1038 đánh đồng với Niết-bàn và Sv-pt II 333 khăng định đã 
được thấu triệt chánh trí. 

® Xịn đọc It-a I 130, Ud-a 144tt; xin cũng đọc MQ II. 9 SỐ 6. 

7_ Vism-mht cũng giải thích giống như vậy; rất có thê không phải những gì đã 
được đề cập đến trong VIsm 6T. 
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Thất pháp chân nhân (D III 252); 

Thất căn đoạn diệt ( ); 

Thất tưởng (D II 253); 

Lời Phật dạy liên quan đến bảy cá nhân xứng nhận của thí 
(DIH 2539; 

Lời Phật dạy liên quan đến thất thức trú (D III 253)”; 

Lời Phật dạy liên quan đến thất lực nơi những người nào 
triệt phá được hết lậu hoặc (D III 2§3!); 

Lời Phật dạy liên quan đến tám căn chứng tuệ giác” 

Tám điều chính trực (D II 255); 

Vượt thắng tám pháp thế gian” ( ); 

Tám căn khởi xướng [chánh tinh tân] (D II 256); 

Lời Phật dạy về tám [duyên] tuyệt đối (D II 287); 

Tám tư duy của một đại nhân (D II 287; A IV 229); 

Lời Phật dạy liên quan đến điều [tạo thành] tám căn khắc 
phục (D II 110; DIII 260); 

Tám giải thoát (D II 2611); 

Chín pháp có căn nơi chú tâm có phương pháp (D III 288); 

Chín chi nơi người thực hành tinh tấn vì mục tiêu thanh 
tịnh hoàn toàn (D III 288); 

Lời Phật dạy về chín trú xứ chúng sanh (D III 263); 

Chín [cách thức] xua tan hận (D II 262£); 

Chín tưởng (D II 7821), 

Chín tính chất đa dạng” (D II 289); 

Chín trú xứ tăng thịnh” (DIH 265) 

Mười pháp ảnh hưởng đến cứu độ [chúng sanh]' (D II 
2661.); 


' Mười căn như vậy đã được liệt kê trong D II 291 và A V 215. 
ˆ. Vism-mht cũng giải thích giống như vậy. 
*. Xin đọc S V 411 vì bốn nhân duyên như thế; A I45 là một. 
+ . Xin đọc D II 260 nói về tám pháp thế gian. 
"- B° S° và Vism-mit giải thích là øãnaz/ã, còn E° C° giải thích là nãnafa-desanä. 
° C° B° S° và Vism-mht giải thích là amupubbavihãrä, còn E° giải thích là 
anupubbaviharadesanä. 


38 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


Mười đề mục hành thiền kasina (D II 268); 

Mười thiện nghiệp đạo (D III 269); 

Mười điều chính trực (A V 240) 

Mười chánh trú xứ” (D II 269); 

Mười pháp vô học (D II 271; A V222); 

Như Lai Thập Lực (M I 69ff); 

Mười một điểm lợi do tâm từ đem lại(A V342); 

Mười hai diện mạo Pháp Luân” (); 

Mười ba chiều hướng {thuộc chi} Sa-môn hạnh” ( ); 

Mười bốn Phật tri kiến (Bản văn X (9), v. 5; xin đọc thêm 
Bv-a 185); 

Mười lăm pháp" biến giải thoát đến thành tựu trưởng thành 


(); 

Mười sáu loại thiên niệm hơi thở hít vào thở ra (S V 
3111); 

Mười sáu” nhân duyên không dẫn đến làm khô tha nhân: 


_ Nathakarana dhamma, hay “Bảo vệ độ trì”, v.v... cách tôi giải thích trước đây 
cùng một đoạn trong Ud-a 336, “mười nhân duyên của vị cứu thế” rất có thể đễ gây lầm 
lẫn, nếu không phải là sai hoàn toàn. Tuy nhiên tôi giữ lại từ “cứu rỗi linh hồn”, là vì đã 
có nơi tôi dịch øz/hz là “Đẳng Cứu Thế” và trong tiếng PäHT có rất nhiều từ mang ý 
nghĩa là “Bảo hộ độ trì”. Sv-pt II 343 chỉ rõ rằng, do đã quy y Pháp, thời vị Tỳ khưu sẽ 
được phú cho giới đức v.v... để tự cứu rỗi mình, chỉ thông qua Pháp vị đó có thê vượt 
thắng được nhiều điều, như Sv 1046 đã khắng định răng những pháp đó chính là nguồn 
hỗ trợ cho chính chúng ta vậy. 

“ Từ Ariyaväsa được giải thích trong Dial. II 247 như sau: “Những phương pháp 
sống thánh đức” và ngài Walshe, 1987. tr. 509, dịch là “Các khuynh hướng thiện”, 
nhưng Sv 1051 lại khăng định đây chính là “trú xứ bậc thánh” vì các vị Thánh thường 
cư trú, đã cư trú và sẽ cư trú [ở những nơi như vậy]. 

3. Rất có thể đây có nghĩa là một cách trình bày hoa mỹ về duyên khởi 
(paticcasamuppäda) về vòng ngoài hữu luân (Bhavacakka). 

*..C° B° và Vism-mht giải thích là đ#aguna, còn E° S giải thích là (toàn bộ các 
phiên bản Ud-a) đ„ớangamunä. Guna, ở đây tôi giải thích là “chủ đề” rất có thể phải 
được coi là “phâm hạnh thiện” nếu cách giải thích của E° S° được chấp nhận, tức là, 
“mười ba phẩm hạnh thiện phải được coi như là các chỉ đầu đà”. 

`, Dhammä (Phật Pháp) giải thích sa1; trong bản dịch Ud-a, tr.870, dịch là “tưởng” 

°_.B° S° và Vism-mht (cùng toàn bộ các ấn bản Ud-a), còn E° C° giải thích là 
Saffarasa (mười bảy). 
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()› 

Mười tám pháp đặc thù đối với Chư Phật”; 

Mười chín trí liên kết với phản kháng Pháp” ( ); 

Bốn mươi bốn tuệ căn (S II 56f£); 

Năm mươi trí liên kết với sanh diệt” (Patis I 54ff.); Vism 
629fE); 

Hơn” năm mươi pháp thiện ( ); 

Bảy mươi bảy căn trí (SŠ II 59£); 

Đại kim cương trí đã trải qua hai mươi bốn vạn triệu một 
trăm ngàn thiền chứng” ( ); 

Những trí liên kết với trạch pháp, phản kháng và thuyết 
giảng về hệ thống Nhân duyên hoàn chỉnh [Patthana] cộng với 
những phương pháp vô lượng” (); 

Và cũng giông vậy là các trí giải thích những thành kiến 
v.v... về chúng sanh vô lượng nơi những hệ thống vô lượng thế 


gIỚI (); 


!. §° giải thích là a#apamyä đhammä (không gây khô), E° C° B° và Vism-mht (và 
Ud-a C° B° S”) giải thích là aparanfapaniya đhamma. CPD chỉ ghi lại các từ trước mà 
thôi. 

*. Buddhadhammä có đề cập đến, song không nghiên cứu kỹ lưỡng, trong MiI 105, 
2l6jn285. Các từ này thường được coi như từ tương đương với từ 
avenikabuddhadharma, liên quan đến các từ này xin đọc Ud-a 87, Mvu I 160, từ điển 
Bách khoa Phật Giáo II 451 và BHSD s.v. vez¡ka. Trong Ud-a, phạm trù này có mười 
tám đại quán (viassana) đề cập đến trước. 

”. Xin đọc Vism 676, khăng định rằng khi chứng mỗi thánh quả trong bốn thánh 
quả này, người đó sẽ quan tâm đến việc phản kháng lại thánh đạo, thánh quả của thánh 
đạo này, các phiền não được điệt trừ, các phiền não vẫn còn sót lại và Niết-bàn. 

*' Xin đọc Ud-a 240. 

5, . Paropannasa; rất có thê là con số giữa năm mươi và bảy mươi bảy, cho dù vấn 
đề này vẫn chưa tìm được tông tích. 

5. S° giải thích là safuvsatikofisatasahassasamapattiyo pañcamahävajirañänam, 
còn E° (G B. và Vism-mht giải thích là 
cafuwisafikofisatasahassasamapdffisañcarimahavdjirañanam; xin đọc It-a T 145 dưới 
đây trong đó người ta định nghĩa (trí) tuệ tri là gì. 

Anantanayasamantapa†thanapavicayapaccavekkhanadesandñanam, S° giải 
thích là paccaya, còn E°C° B° và Visme-mht giải thích là pavicaya. Ở đây, tôi theo cách 
giải thích do Tỳ khưu Bodhi gợi ý cho tôi. 
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vân vân, chính vì thế, [8] Ngài được cho là vị “Thế Tôn” - sau khi 
đã rút gọn âm từ (0⁄4), khi người ta phải gọi Ngài là vị “Thế 
Tôn”! - là hệ tại ở điểm Ngài chứng những phẩm chất thiện được 
chấp nhận trong những phân loại vừa nói đến ở trên thuộc về 
Ngài. Như vậy, trước tiên Ngài là vị “Thế Tôn” hệ tại ở những 
điêm Ngài chứng những phẩm chất thiện đó (8hãgava). 


Vì toàn bộ những chi phần phẩm chất thiện, như giới đức v.v... 
đêu phát hiện không dư sót điêu gì nơi vị Thiện Thệ (5 ga/4), 
chính vì thê người ta công bô Ngài là vị “Thê Tôn” (Bhagavđ). 


(2) Băng cách nào Ngài là vị “7h Tôn”, hệ tại ở điểm Ngài 
năm được điểm thâu tóm (8hãgavä)? Ngài có khả năng nắm được 
điều gì mà khả dĩ đã khiến Ngài là một đức Phật,” chính là: 

(a) Nơi toàn bộ ba mươi “pháp độ”, tức là, mười “pháp độ 

bờ kia”, mười “pháp độ bờ trên” và mười “pháp độ bờ cao 

thượng”,” có nghĩa là, bố thí độ, [và] trì giới độ, xuất ly độ, 
trí tuệ độ, tinh tân độ, nhẫn nại độ, chân thật độ, quyết định 
độ, tâm từ độ và tâm xả độ; 

(b) Bốn căn đại chúng” (được mọi người yêu mến hoặc 

khâm phục) rộng lượng v.v... 


(c) Bốn lập trường quan điểm”; 


(d), Năm Đại Thí (hy sinh = sacrifice)', tức là tự hy sinh bản 
thân và hy sinh con mắt của chúng ta, hy sinh tài sản của 


' B° S° và Vism-mht giải thích là bhãgavã Øi, còn E° C° giải thích là bhãgavã. 
Bhagaváa ti. 

“..Ở đây và dưới đây, BỶ §° buadhakara”, còn E” C” và Vism-mht giải thích là 
buddhakarakaf' Một số phâm chất thiện liệt kê đưới đây cũng xuất hiện trong một số từ 
nguyên về vị “Như Lai” trong It-a I 117tt đưới đây, xin đọc các chú thích. 

", Xin đọc It-a I 117. 

*. $angaha “thiện ý [với chúng sanh]”. Xin đọc D II 152 và A II 32, đối xử với 
tha nhân bằng lời nói tao nhã, bằng hành vi có lợi và đối xử với người khác như chính 
mình vậy. 

*, C° B° S° và Vism-mht giải thích là adhif†hänami, còn E giải thích là adi†thãnãni; 
bốn tư thế này xuất hiện với đây đủ chi tiết trong It-a 13tt. dưới đây, xin đọc chú thích ở 
đó. 
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chúng ta, hy sinh vương quốc của chúng ta và hy sinh vợ 
con của chúng ta; 


(e) Quán tưởng ưu tiên;ˆ 
(0 Phẩm hạnh ưu tiên; 
(g) Chuyện kề Phật Pháp; 


(h) Phẩm hạnh đó đem lợi lại cho đời, phâm hạnh đó đem 
lợi lại cho họ hàng,” [và] phẩm hạnh đó đem lợi lại cho Giác 
ngộ”. 

v... - hay nói tóm lại, {toàn bộ}” những thành phần (sambhãrä) 
cầu thành phước báu và những thành phần cấu thành trí - Chư vị 
Đại Bồ tát phải hiện chứng hoàn toàn và toàn bộ những điều đó, vì 
chư vị lúc nào cũng hết lòng quan tâm” đến hạnh phúc toàn cõi 
chúng sanh, đã có thời Ngài quyết tâm thực hiện và tu luyện để 
chứng Chánh Đăng Giác sau khi đã củng cố tám pháp, như là con 
người v.v... và toàn bộ những gì kể từ ngày Ngài thực hiện đại 
quyết tâm, đã được thâu tóm (0ha/4) đây. đủ, đã thu tóm lại 
(sambhafã), trong suốt bốn a-tăng-kỳ (vô số lượng), cộng thêm 
một trăm ngàn đại kiếp, không đứt quãng cũng không bỏ qua bất 
kỳ điều gì, bằng cách như vậy các Ngài không thể giảm sút phân 
đâu, không bị uế nhiễm lậu hoặc cũng không rơi vào tình trạng 
đình đốn và chỉ đơn giản được một ngày một trở nên lỗi lạc xuất 





'- Xin đọc chú thích trong It-a I 117 đưới đây. 

*_C° B° S° và Vism-mh† giải thích là pubbayogo, còn EŸ giải thích là pubbayogã; 
xin đọc chú thích trong Ii-a I 122 về điểm này và ba vân đề tiếp theo. 

3. C° Vism-mht đã đảo lộn thứ tự của hai vấn đề đầu tiên 

+ Buddhatthacariyä, S° nhận xét sau đây: “Trong các tập kinh cô điển có ghi lại 
[cách giải thích về] buđdhaffacariyä như sau” (puränapotthakesu buddhattacariyä tỉ 
dissafi). 

"- Vism-mht cũng giải thích giống như vậy. 

° C° B° S° và Vism-mht giải thích là øssukkam ãpamne hi, còn E° giải thích là 
wussukam-apamne hi. 

7, Xin đọc thêm It-a I 121 dưới đây. 
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chúng" mà thôi. Chính vì thế, Ngài là vị “Thế Tôn” (8hagavä) hệ 
tại ở điểm Ngài năm được điều thu tóm được (8hãgavä)ˆ. Sau khi 
đã biến đối âm tự /z thành âm tự gz thông qua phương pháp từ 
nguyên. Hay nói cách khác,” ý nghĩa của thuật ngữ öJa/avã lại 
chính là chăm sóc đến (2jari), đem ra thực hiện (sưmbharj) - có 
nghĩa là Ngài đã chu tất hoàn toàn - cũng những điều đã được đề 
cập đến ở trên, là những gì khiến cho một người chứng Phật Hạnh 
(hay trở thành Phật) theo cách đã khắng định ở trên. Như vậy, 
Ngài cũng là vị “Thế Tôn” (8hagawä), hệ tại ở điểm Ngài nắm 
được điều thu tóm được (Bhaãgava). 
Chính vì" vị cứu tinh nhân loại là người đã nắm được điều thu 
tóm được (8abavä). Trong đó toàn bộ những thành phần cấu 
thành Chánh Đăng Giác, bắt đầu bằng thực thi liên quan bố thí 
ba la mật. Chính vì thế Ngài buộc phải là vị “Thế Tôn”. 


(3) Bằng cách nào Ngài là vị “Thế Tôn” (8»agavä), hệ tại ở 
điểm chính là phần (ø⁄ãge) chúng sanh Ngài nắm tới (vani)? 
Chính vì phần (bhãge) chúng sanh mà Ngài nhắm tới đó bao gồm 
các thành tích hàng ngày Ngài tận dụng lên tới hai mươi bốn trăm" 
ngàn vạn triệu (#o/is) Ngài đã nhắm tới (»ani), Ngài đã tham gia 
vào (bhz/¡). Ngài đã sử dụng, Ngài đã tận dụng được liên tục” hầu 





!.C° B° và Vism-mht giải thích là „aruffarivisesabhägiyä va howmi, còn E° giải 
thích là ø„/aru#arivisesabhagiya tỉ honfi và S° giải thích là uffaruffarivisesabhagiya 
honii. 

“ Vism-mht giải thích thay vào đó là bha/avä tỉ vattabbe bhagavä tỉ vuffo ([chính 
vì thể] người ta cho là “Thế Tôn” (Bhagav4) trong khi đó ta phải nói là “Bha/avđ” 

. Ta nên lưu ý răng các # bhafã, sambhatä, bhari và sambhari, cũng như từ 
Spffiiffiii ở trên đều có gốc là by. Có rất nhiều ý nghĩa ở đây ta chỉ có thê đoán ý đồ 
nguyên thủy của ngài Dhammapäla là gì. 

*_CP B° giải thích là yasa, còn E° S° Vism-mht lại giải thích là sazznã°; nêu cách 
giải thích khác được chấp nhận, đoạn kệ sẽ như sau: “VỊ Cứu Tĩnh là người có được 
toàn bộ những điều gộp tóm lại (8a/zvä), trong đó toàn bộ những thành phần giúp cho 
chứng Chánh Đăng Giác...” 

°. C° B° và Vism-mht giải thích là sz/a, còn E° S° lại bỏ qua. 

°_ Niccakappam, Vism-mht giải thích là miccakappam niccakappam. Không thẫấy 
liệt kê trong từ điển PED, nhưng xin đọc Ps V 84, trong đó ta thấy giải thích là 
niccakalam. 
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nhằm đem lại phúc lạc cho chúng sanh trên cõi đời này, không bỏ 
qua bất kỳ điều gì và chỉ nhằm đến chính sự tồn tại mãi mãi trong 
hạnh phúc tột đỉnh" của chính Ngài phù hợp với những điều kiện 
nhãn tiền, [chính vì thế] Ngài là vị “Thế Tôn” (Bhagawa), hệ tại ở 
điểm chính là phần (bhage) chúng sanh Ngài nhắm tới (0ani). Hay 
nói cách khác, chính vì bất kỳ điều gì tạo thành, một cách ngăn 
gọn từ những gì mọi người thông suốt một cách rõ ràng, (Patis. I 
15ff) từ những gì chúng ta đã tinh thông v.v... và từ các uấn 
(khandhas) v.v... là bôn phần chia sớt liên kết với cách thấu triệt 
nhờ đó chúng ta am hiểu đây đủ - [9] nhưng hiểu một cách tường 
tận, những điều tạo thành: (a) những phần chia sớt đó, chấp nhận 
vô sô kế những phân hóa, ta phải am hiểu đầy đủ băng “nhãn phải 
am hiểu đầy đủ... sanh và tử phải được am hiểu đầy đủ là như thế 
nào”, (Patis. I 22ff) v.v... (b) những phần chia sớt đó cần phải loại 
bỏ thông qua căn nguyên nhãn cần phải được loại bỏ....căn 
nguyên sanh và tử cần phải được loại bỏ là như thế nào”, v.v...; (€) 
những phần chia sớt đó cần phải được hiện chứng bằng “cách diệt 
nhãn đã được tại chứng... bằng cách diệt sanh tử cần phải được 
hiện chứng” v.v...; và (d) những phân chia sớt đó chấp nhận vô số 
kế những In hóa cần phải được thê hiện bằng cách thông qua 
“Con đường dẫn đến diệt nhãn là điều cần phải được thể hiện đầy 
đủ v.v... [và] thông qua “tứ niệm xứ là điều cần phải được thê 
hiện” v.v... - là điều Ngài nhắm đến, Ngài khổ công theo đuôi và 
tận dụng như đã được bảo đảm băng cách sử dụng toàn bộ những 
điểm đó dưới dạng phước điền và dưới hình thức thể hiện được 
những điều đó” Cũng như vậy, Ngài chính là vị “Thế 

Tôn”(8hagava) hệ tại ở những phần (bhAg6), Ngài nhắm tới 
(an) Hay nói cách khác, chính những thành tố” tạo thành phâm 
chất thiện, những phần chia sớt đó thuộc những phẩm chất thiện, 


L. Sukha hay “dễ chịu, hạnh phúc” v.v... 
“ GŒocarabhavanasevananam; xin đọc thêm V1sm 492. 
3. C° B° và Vism-mit giải thích là ye ime, còn E° S° lại giải thích là me. 
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như thể các giới đức, đạo đức v.v... các vị Thanh văn (sãyakas)' 
của Ngài chia sẻ, là điêu Ngài nhăm tới, là điệu Ngài ước mong, 
xuât phát từ Tâm Đại bị của Ngài, nghĩ rằng”: “Dùng để làm gì 
nếu Ta kiến lập” được những điêu này nơi những dòng liên tục ở 
những người có khả năng được hướng dẫn?” - và về phân Ngài, 
điều ước muốn đó là điều đem lại chánh quả mong muốn - cũng 
chính vì vậy, Ngài chính là vị “Thế Tôn” (Bhagavg), hệ tại ở điều 
tìm thấy nơi những phần (b⁄ãge) Ngài nhắm tới (vani). 
Chính vì Như Lai đã dây mình vào, đã mong đợi lâu ngày 
những phần chia sớt bao gồm những điều khả tri, những thành 
tích chứng đạt và những phẩm chất thiện chỉ nhằm đem lại 
hạnh phúc cho chúng sanh, do đó Ngài chính là vị “Thế Tôn” 
(Bhagava). 


(4) Bằng cách nào Ngài là vị “Thế Tôn” (Bhagav4), hệ tại ở 
điểm Ngài nhắm tới (»ani) những gì đem lại may mãn (bhage) 
[cho chúng sanh|? Trước tiên, nói một cách ngăn gọn, những 
“điều đem lại nhiều phúc lạc” (b/agã;), chính vì theo đúng khả 
năng của họ, là những người đã được phú cho những điều kiện 
thuận tiện để thực hiện những nghiệp đem lại công phước, họ đã 
can dự vào (0#a/amrij)- là những điều tinh vi thuộc cả nơi hiệp 
thế này lẫn lãnh vực siêu thế. Xuất phát từ những điều đem lại 
phúc lạc này, trước tiên chính những người thuộc cõi thế gian do 
họ đã chứng đạt đến mức độ tột đỉnh và tuyệt đối, là điều vị Như 
Lai, đang lúc vẫn chỉ là Bồ tát trước khi chứng Chánh Đăng Giác, 
đã nhắm tới (van¡), đã can dự vào và đã tận dụng được trong đó 
Ngài đã kiến lập, trong khi kiên định” theo đuổi những điều khiến 
Ngài có thể trở thành một đức Phật, Ngài đã thành tựu những hiện 


!..B° và Vism-mht giải thích là sãvakehi; E® C° S° bỏ qua, cho dù C° lưu ý rằng 
cách giải thích như vậy cũng được tìm thấy trong Sara/thadipami. 

ˆ. Xin đọc Ud-a 24 cũng có cách giải thích tương tự như vậy. 

3..C° B° và Vism-mht giải thích là paif†hapeyyan ti, còn E° S° giải thích là 
patifthaheyyun tỉ. 

*_.C° B° và Vism-mht giải thích là samannäne mo, còn E° S giải thích là samane 
mío; trong Ps V 3 giải thích theo thuật ngữ a#wppavaffefi. 
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trạng cá biệt đối với Chư Phật; trong khi đó, một khi Ngài đã 
chứng đạt Phật tính, cũng chính những điều gì thuộc siêu thế, 
chăng có bất kỳ chúng sanh thế gian nào khả dĩ chia sẻ được [và] 
kết hợp với hạnh phúc tột đỉnh khiến ta thoát khỏi mọi lỗi phạm), 
chính Ngài nhắm tới (mi), Ngài đã can dự vào, Ngài tận dụng 
được. Tuy nhiên, nói một cách chỉ tiết, tất cả những điều đó tha 
nhân không chia sẻ được lại thuộc vô vàn vô số cách sắp loại bằng 
cách thông qua những điểm vượt trội thấy nơi các vua” chúa địa 
phương, nơi Chuyên luân vương và thông qua điểm vượt trội thấy 
nơi vua chúa Chư thiên”, v.v... và thông qua những hiện trạng siêu 
thế như thiền na, giải thoát, nhập định, thiền chứng,` trí tuệ và tri 
kiến, đem ra thực hiện các chánh đạo cùng với hiện chứng thánh 
quả các thánh đạo đó v.v... là những gì Ngài nhắm tới (wzmi), Ngài 
can dự vào và vận dụng được. Cũng chính vì vậy" „ Ngài là vị “Thế 
Tôn” (8hagav3), hệ tại ở những gì đem lại may mắn (hage) [cho 
chúng sanh] chính Ngài đã nhắm tới (vani). 
Bất luận những điều tuyệt hảo nào trên đời này và bất luận 
những điều đó tách biệt khỏi những điều siêu thế - toàn bộ 
những điều này vị Chánh Đắng Giác đều can dự vào hết; chính 
vì thê Ngài là vị “Thế Tôn” (8hagaw3). [10] 


(S5) Băng cách nào Ngài trở thành vị “Thế Tôn” (Bhagav) 
có rất nhiều tín đồ (Phatftava)? Ngài có một hội chúng (bhattavä)”, 
vì Ngài có rất nhiều sự tôn sùng (sự sùng đạo = Đa)” của 
những người đặt niềm tin vững vàng nơi Ngài (dahabhatfikä). 
Đức Như Lai là người tuyệt hảo bậc nhất trong tất cả chúng sanh 





!.. C° BỲ và Vism-mit giải thích là miravajjasukhipasamhite, còn E° S° giải thích là 
nirava]]asukhasañihite. 

“. Xin đọc It-a I78 dưới đây. 

*. Xin đọc Pj I227; trong đó toàn bộ những vương quốc Chư thiên này được định 
nghĩa. 

*. Xin đọc Vibh 318; cũng xin đọc Vibh-a 401. 

"- Vism-mh† giải thích là p¡, E°®C° B° S° bỏ qua. 

5_E*S° và Vism-mh† giải thích cũng như vậy; C° B° ở đây giải thích là bùagavä 

7. Từ điển PED không có mục từ bJza hay bhaffika hiều theo nghĩa này. 
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vì lý do Ngài đã được phú cho' những phẩm chất thiện rõ ràng 
thuộc dạng thanh bạch vô tận và vô lượng như thê tâm đại bị và 
khả năng toàn tri của Ngài v.v...; trong đó: 


(a) Do Ngài đã trở thành người phục vụ muôn thuở cho thế 
hệ này, cùng với Chư thiên và nhân loại, thông qua sự tuyệt 
hảo những phương tiện vô song và có mối ưu tiên tuyệt vời 
nhất là đem lại hạnh phúc không bỏ qua bất kỳ đều gì trước 
đó bằng cách loại bỏ hết toàn bộ những gì là bất lợi; 


(b) Do một thực tế là thân xác thể lý của Ngài được trang 
điểm với những phẩm chất thiện rõ ràng mà không người nào 
có thê chia sẻ được, như thể ba mươi hai tướng của một đại 
nhân, tám mươi tướng phụ cùng với vẫng hào quang chói lọi 
VÔ SOnEØ. 


(c) Do Ngài đã nhận được tiếng tán thán lan truyền, thanh 
tịnh và hoan hỷ, âm vọng [tán thán] tràn nhập khắp tam giới, 
bắt nguồn từ cách “cũng chính vì thế Ngài là vị “Thế Tôn” 
(Bhagavä)” v.v... do Ngài đã chứng đạt những phâm chất 
thiện thực sự; 


(đ) Vì lý do Ngài đã an trú tốt nơi những phẩm chất như 
thiểu dục và tri túc v.v...” là những phẩm chất thiện Ngài đã 
đạt đên tột đỉnh; 


(e) Vì lý do Ngài đã được phú cho những phẩm chất thiện 
rõ ràng, cũng như thập lực và tứ vô sở úy v.v... Toàn bộ 
những phâm chất thiện đó đã đạt đến mức độ không gì sánh 
nồi. 

Ngài cũng còn là một phước điền tâm từ và thành tín' thù 
thắng do Ngài đã trở thành một đối tượng có được sự kính trọng, 


` §amangi, Vism-mht giải thích là bhãgĩ. 
“. Mô tả chỉ tiết trong Ud-a 227tt. 
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tôn kính và đảnh lễ của các hạng chúng sanh cả Chư thiên lẫn con 
người. Do một thực chất là chính Ngài đã khơi dậy niềm kính lễ” 
nơi mọi người đối với Ngài, do Ngài đã đem lại niềm tôn kính” 
bằng mọi cách có thể, có những cư dân trên cõi đời này, thể theo 
đúng bốn tiêu chuẩn, ˆ tức là: “Người nào lây hình dáng bên ngoài 
làm tiêu chuẩn tôn kính, người đó đã trở thành thành kính do dáng 
vẻ bên ngoài; người nào lây lời nói của tha nhân làm tiêu chuẩn 
tôn kính, thời người đó cũng trở thành thành kính do lời nói của 
tha nhân; người nào lây việc khổ luyện làm tiêu chuẩn tôn kính, 
thời người đó cũng trở thành thành kính do việc khổ luyện của 
Ngài; người nào coi điều chánh trực làm tiêu chuẩn thành tôn 
kính, thời Ngài cũng trở thành thành kính do những điều chính 
trực nơi Ngài” (A II 71= Phật Pháp 53). Niềm kính lễ” của người 
nào, sau khi đã an trú nơi những lời động viên của Ngài, họ sẽ 
được phú cho với niềm kính lễ" vững vàng, thời không ai có thê 
thải hồi khỏi người đó được, cho dù là Sa-môn, hay Bà-la-môn, là 
Chư thiên hay Ma-vương hay ngay cả vị Phạm thiên”. Cũng tương 
tự như vậy, người nào không từ bỏ (0ariccajami) niềm kính lễŸ đó 
liên quan đến những hạng người này, thì ngay cả có hy sinh 
(pariccage) cả chính mạng sông họ, thì người đó không từ bỏ 
(pariccajanfi) mệnh lệnh Ngài, do tính chất vững vàng của niềm 


!_.C° B° và Vism-mht giải thích là paramapemasambhattitthãnam. còn E° S° giải 
thích là paramapemam sambhattitthanam. Sambhafri không thấy ghi trong từ điền PED, 
cũng như từ điển MW không có mục từ sambhakfi hiểu theo nghĩa này. 

*. Pasada. 

3. Pasäda. 

*. Bởi vì trong Pp-a 230 chỉ ra cho thấy, không có dáng điệu bên ngoài, lời nói, 
việc tu khổ hạnh và giới đức nào đem lại kính lễ nhiều hơn là chính đức Phật. Vào thời 
điểm đó, vì không năm rõ ý nghĩa đoạn này, tôi đã suy diễn sai trong bản dịch của tôi 
trong tập chú giải Phật tự thuyết 88, rằng bốn tiêu chuẩn này ám chỉ bốn tiêu chuẩn Phệ 
Đà, cho đù chính bản địch không bị ảnh hưởng mấy. 

`. 9ambhaii. 

5. Pasada. 

7. Xin đọc S V 219; Vism-mht kết thúc câu văn bằng ứi, gợi ý cho thấy đây là một 
trích đoạn. 

Š Pasãda. 
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kính lễ! đó. Chính vì cùng lý do đó, Ngài nói rằng bất luận người 
nào tỉnh giác trước những gì mình đã thực hiện, thừa nhận điều gì 
mình đã làm” người đó là một người bạn trung kiên, đáng yêu và 
là người bạn đáng kính lễ” một cách vững vàng. 


Này hỡi chư vị tỳ khưu thân mến, giống như Đại Dương mang 

đặc tính” không thay đổi và không thể vượt qua bờ biển được, 

Này hỡi chư vị tỳ khưu thân mến, cũng giống hệt như vậy, các 

đồ đệ của ta cũng không được vi phạm, ngay cả có phải hy sinh 

cả mạng sống mình, đây là pháp tu luyện ta đã chỉ định cho các 
đồ đệ của ta đó. 

Vi II 238 = Ud 5Š 

[Cũng] chính vì vậy, Ngài là vị “7; hé Tôn ” hệ tại ở điều Ngài 

có rất đồ chúng (Đha/avä) sau khi đã sử dụng cách đọc lướt âm từ 

/a và biễn âm từ khác thành gz theo phương pháp nguyên từ. 

Chính vì Đạo sư, người đã liên kết với quá nhiều phẩm hạnh 

thiện, người chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc cho cõi thế gian, Ngài 

đã có được vô số đồ đệ, chính vì thế mà ta gọi Ngài là vị “Thế 
Tôn” (Bhagavd). 


(6) [H] Băng cách nào Ngài là vị “Thế Tôn” (8hagavä). hệ 
tại ở điểm chính những pháp được cho là sẽ đem lại may mắn 
(bhage) thời Ngài đã loại bỏ ra (vami)? Chính vì lẽ” khi Ngài đã 
chu toàn ba-la-mật đang khi vẫn còn là Bồ tát ở nhiều kiếp trước, 
Như Lai đã cho ra, đã bỏ ra, đã loại sang một bên” không chút 
thương tiếc vì Ngài coi tham dục như một bãi nước miệng, Ngài 
không coi vương quyên và danh vọng là những thứ đem lại hạnh 





`, BhaHi. 

“ Kataññi katfavedi; người tri ân, đã trả lại ân huệ đó- Ja V 147. 

°. Bhadli. 

*.PB° và Vism-mh{ giải thích là ƒjiađhammo, còn E® C° S° giải thích là 
thitidhamuno. 

”. Xin đọc thêm Ud-a 24, trong đó có tóm lược về vấn đề này. 

°..B° và Vism-mht giải thích là chaddayi (C° chadday?, còn E° giải thích là 
chaqddeyi, S” giải thích là chaddesi. 
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phúc, chăng có bất kỳ giới hạn hiện hữu nào mà Ngài không từ 
bỏ' hoàn toàn, vẻ tráng lệ huy hoàng vương quyên giông như 
vương quyên Chư thiên do kết quả toàn vẹn xuất gia (từ bỏ) ba-la- 
mật như Ngài đã làm như vậy, thí dụ như, vào thời điểm Ngài là 
hoàng tử Hoan Lạc (Somanassa) (la IV 444tt), vào thời điểm Ngài 
là hoàng tử Quản Tượng (Hzfhipäla) (la IV 473tt), vào thời điểm 
Ngài là hoàng Tử Trong Ngôi Nhà Sắt (/4yoghara) (la 491tt.), vào 
lúc Ngài là vị đại trí Què Câm (Mí„gapakkha) (la VI Ttt.) và vào 
lúc Ngài còn là Cũlasutasoma” (Ja V 177tt.) v.v... và ngay cả trong 
kiếp sông cuối cùng của Ngài, chính vì chỉ để thực hiện hạnh từ 
bỏ của Ngài sau khi đã loại bỏ ánh hào quang chói lọi của một 
Chuyên luân vương, đó là việc cai trị trên toàn cõi bốn châu lục 
quyên lực này tương tự như quyền cai trị toàn cõi Trời (đevaloka), 
là điều năm trong tầm tay Ngài và danh vọng, rực sáng tựa bảy 
loại ngọc quý, danh vọng đó liên quan trực tiếp đến vẻ kiệt xuất 
của một Chuyên luân vương, không đếm xia gì đến điều đó thậm 
chí chỉ coi đó là thứ rơm rác,” thế nên Ngài đã hoàn toàn chứng 
ngộ Chánh Đăng Giác, chính vì thế, Ngài là vị “Thế Tôn” 
(Bhagava), hệ tại ở điểm chính những pháp” đem lại may mắn 
(bhage), như thể ánh sáng rực rỡ do danh vọng đem lại v.v... Ngài 
đã cho ra (vani). Hay nói cách khác, chính vì bhãnŸ”. (các hành 
tinh) là tên gọi cho những chòm sao, sự việc những pháp này được 
coi là nhiều phúc lạc (»aga) cho chúng sanh, chính vì thế hạnh 
phúc tồn tại, xảy ra song hành với những chòm sao này," vì là vẻ 
huy hoàng đặc biệt và trực tiếp có liên quan đến cõi vô tri vô giác ' 





' B° và Vism-mht giải thích là pariccaffattabhävanam., còn E° C° S° giải thích là 
pariccafIabhavanam. 
EŸ giải thích sa1 là c#Ïasuftasoma. 
Tinãya pỉi amaññamano có nghĩa là coi họ là những người không xứng đáng. 
C° BỶ và Vism-miht giải thích là zme, còn E” S° giải thích là 7i. 
. Bha không thấy được liệt kê trong PED, nhưng xin đọc td Childers, s.v. Bhamn 
và MW, s.v. ha. Hiểu theo nghĩa nguyên từ bhagavä giờ đây là: bha (hành tỉnh) + 
gacchanfi + vai. 

5. Hình như ám chỉ rằng những pháp này tùy thuộc khoa chiêm tỉnh học. 

7. Bhãjanaloka, từ này không thấy liệt kê trong PED nhưng xin đọc MW và BHSD 


Œœ 1® CÓ 


S.V. 
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øồm có [ngọn núi] Tu Di (S/eru), Yugandharas, Bắc Cưu Lưu 
Châu (U/akura) và dãy Hy Mã Lạp Sơn (Hmalaya) v.v... liên 
quan đến một thực tế là chúng, đã tồn tại hàng nhiều kiếp; cả 
những điều này nữa Ƒj 7h Tôn" cũng đã cho ra lại bỏ đi” băng 
cách loại bỏ tính khao khát mong mỏi cũng như hào quang chói 
lọi nơi những pháp đó v.v... chỉ tô khiến chúng sanh bị nô dịch 
trong đó do việc Ngài vượt thắng hoàn toàn thứ trú xứ của chúng 
sanh là những cư dân sống trong đó”. Cũng chính vì thế Ngài là vị 
“Thế Tôn”, Ngài là vị “Thế Tôn” (8hagav3), hệ tại ở điểm Ngài 
đã loại bỏ ra (am) chính những pháp được cho là đem lại may 
mắn (bhage) cho đời. 


Chính vì Ngài đã từ bỏ ánh hào quang chói lọi của vị Chuyển 
luân vương, cũng với danh vọng, quyên thống trị và hạnh phúc 
tột đỉnh và cả tư duy liên quan đến cõi thế gian này, do việc từ 
bỏ này mà vị Thiện Thệ /Sgz/a) chính là Thế Tôn “B8hagavã” 
vậy. 

(7) Bằng cách nào Ngài là vị “Thế Tôn”(B8hagavä), hệ tại ở 
điểm Ngài đã cho ra (vam¡) chính những phần (bhage) lại là hạnh 
phúc. Bhãgã (những phân) là tên gọi những phân hợp thành bao 
gôm các pháp, có cùng tính chất”, các pháp này gồm vô số loại mà 
ta gọi là các uân, các xứ (căn) và các giới v.v... trong số các phần 
hợp thành này lại gồm những pháp thuộc sắc và cảm thọ v.v... và 
lại gồm các pháp quá khứ, hiện tại và tương lai nữa v.v... và đức 
Thế Tôn đã cho ra, bỏ ra, vứt sang một bên mà không đếm xỉa gì 
đến việc chứng Bất tử giới sau khi đã triệt hạ được toàn bộ những 
hý tưởng, những áp bức gông xiềng, những ách phược và những 





' Tại điểm này, Ud-a B° giải thích là b»ãge, chớ không phải là ö#agavä, rõ ràng 
cách giải thích muốn ám chỉ, tức là cả những điều thuộc loại đem lại hạnh phúc Ngài 
cũng nôn mửa ra (từ bỏ). 

“ C° B° và Vism-mht giải thích là pa/a/7 ứi, còn E° S° giải thích là pajahaii. 

Ỷ. Hình như có nghĩa là Ngài thắng vượt trú xứ đầu tiên trong chín hữu tình cư 
(sataväsa) gồm cả nhân loại cư trú trên cõi thế gian này. 

?._ Vism-mht giải thích là sabhbãvadhammakotthäsä, còn E° C° B° S° giải thích là 
kotthasã. 
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kiết sử - sau đó Ngài chăng quay trở lại những pháp đó làm gì. Thí 
dụ như, Ngài cho ra, bỏ ra, loại sang một bên băng cách từ bỏ 
hoàn toàn, không đếm xỉa gì đến bất kỳ pháp nào thuộc loại này' 
không dư sót bất kỳ điều gì, toàn bộ đó chính là các phần pháp 
bằng cách phân loại, từng pháp một, trong đó các pháp được coi 
như là thành phần địa, thuỷ, hoá, phong là những pháp thành phần 
vô cùng hữu ích; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý; ta lại có cảnh sắc, 
thinh, khí, vị, xúc, pháp; ta lại có nhãn thức... ý thức; [12] nhãn 
xúc... ý xúc; thọ do nhãn xúc sanh... thọ do ý xúc sanh; tưởng do 
nhãn xúc sanh... tưởng do ý xúc sanh; tư do nhãn xúc sanh... tư do 
nhãn xúc sanh; ái cảnh sắc... ái cảnh pháp, sắc tâm... pháp tầm; 

sắc tứ... pháp tứ (Vĩíbh 1031) v.v... Liên quan đến vấn đề này có 
lời nói răng: “Này hỡi Änanda, Như Lai chăng quay trở lại với” 

những gì đã từ bỏ, đã cho ra, đã bỏ qua, đã loại bỏ, đã bỏ rơi - 
Ngài không hề để ý đến tình huống như vậy” (”). Cũng chính vì 
thế Ngài là “Thế Tôn” hệ tại điểm đó là những phân (bäge) Ngài 
đã cho ra (am). Hay nói cách khác do öhage vami (là những 
phân Ngài đã cho ra) có nghĩa là điều gì Ngài cho ra, bỏ ra, từ bỏ 
hoàn toàn không chút đếm xỉa gì đến bất kỳ điều gì, không bỏ qua 
bất kỳ điều gì, Ngài đã từ bỏ, mở ra với trí liên kết với thánh đạo. 
Toàn bộ các pháp thiện hay bất thiện, đáng khen hay đáng chê, hạ 
liệt hay cao Aui trong sáng hay đen tối cùng với những pháp đại 
loại như thế” và rằng Ngài thuyết giảng Phật Pháp chỉ nhăm đem 
lại điều tương tự như vậy cho người khác cũng làm giống như 


'.C° B° và Vism-mht giải thích là anapekkhapariccagena, còn E° giải thích là 
anapekkho pariccagena, SẺ” giải thích là anapekkho pariccdji Anapekkhapariccäga 
không thấy liệt kê trong PED hay CPD. 

*. Paccägamissati; Vism-mht (và D II 19) paccävamissari, còn từ điển PED không 
ghi mục từ này. 

Ỷ. Bose đưa ra các nguồn “D II 118-19” cũng giống như C° B° và Vism-mht hình 
như đã xác định đây là một trích đoạn trong kinh Đại bắt Niết-bàn, cho dù còn có quá 
nhiều khác biệt được trích ở đây, đoạn được tìm thấy trong Trường bộ Kinh và có một 
số khác biệt khác nữa, cho dù tới đây ta chưa thê xác định được nguồn tư liệu hình như 
có phần giống nhau. 

* B° S° và Vism-mht giải thích là kaphasukkasappatibhäge, còn E°C° giải thích là 
kanhasukkasappafibhage ca; xin đọc S V 106 và It-a II 182 dưới đây. 
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Ngài và có lời nói về điều này như sau: “Này hỡi chư vị tỳ khưu, 
ngay cả những chánh Pháp các ngươi cũng nên loại bỏ nói chỉ đến 
đến những phi pháp (adhamma) ”(MI135) [và] “Này hỡi chư vị 
tỳ khưu. Ta sẽ thuyết giảng cho các ngươi ấn dụ chiếc bè chỉ 
nhằm vượt đến bến bờ bên kia, chứ không phải để cho chấp giữ 
như vậy” (MI 134) v.v... chính vì thế Ngài là vị “7h Tôn ”, hệ tại 
ở điểm đó chính là những phần Ngài đã cho ra (0i). 
Chính vì các pháp được phân tích nơi các uẩn, xứ và các giới 
v.v... những pháp đen tối cũng như những pháp trong sáng, Đại 
tiên tri (An sĩ) đã cho ra, chính vì điều này mà Ngài trở thành 
vị “Thế Tôn” vậy. 
Chính vì lý do đó, Thế Tôn đã thốt lên lời sau đây ': 
Chính vì Ngài đã nắm trong tay vận mệnh [hạnh phúc] chúng 
sanh, đã năm được các pháp thu tóm lại, chỉ nhắm đến những 
pháp đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, chung quanh Ngài qui 
tụ rất đông đảo đồ chúng, đã tự bỏ những gì được coI là hạnh 
phúc trên cõi đời này và Ngài cũng nôn mứa ra những thứ thực 
phẩm như vậy, thời người chiến thắng chính là vị “Thiện Thệ” 
vậy. 


Do bậc A-la-hán (4zahaiđ): do bởi lẽ” [Ngài đã] chứng quả 
A-la-hán” vì những lý do này, tức là vì lý do Ngài đã tự lánh xa 
(ärakattä) các phiền não, bởi lẽ Ngài đã triệt hạ („a/a#) được các 
kẻ thù (zrmam) của Ngài dưới dạng các phiền não không dư sót." 
Hay bởi lẽ do thực chất Ngài đã triệt phá được hết các nan 
(aranam) bánh xe luân hồi (samsãra), hoặc bởi lẽ Ngài xứng đáng 
(arahafä) được cúng dường' v.v... hay bởi lẽ Ngài nơi khuất kín 





' Tena bhagavarä, Vism-mht lại bỏ qua và giờ đây quay trở lại những vấn đề 
khác. 

“ Xin đọc thêm Ud-a 267 cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. 

Ỷ..B° S° giải thích là arahaä, còn E° giải thích là arahafä arahä, C° giải thích là 
arahafta araha. 

*. B° S° giải thích là anavasesanam vã kilesärimam hafafä, còn E®C° giải thích là 
anavasesarinam hataf1a. 

Š. Paccaya hay “những đồ thiết yêu”. 
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(rahãbhäãvã) mà không tạo những dính líu đến bất thiện nghiệp. 
Liên quan đến vẫn đề này, đây mới chỉ là một [cách trình bày] 
ngắn gọn; tuy nhiên ta nên hiểu cặn kẽ mọi chỉ tiết theo cách đã 
được khắng định trong bài kinh Thanh Tịnh Đạo (Vism 198f 
[5] 


Và! liên quan đến vấn đề này,“ bằng cách nói răng: “Do Thế 
Tôn (Bhagavziã), điều này giải thích rõ một thực tế đó là chính 
Ngài đã chứng vận may hạnh phúc (bhägyavamaiä),` trong đó 
tính kiệt xuất thể chất của Ngài đã được chứng minh làm rõ, là 
điều không tha nhân nào có thể chia sẻ được, thê chất đó đã được 
trang điểm với ba mươi hai tướng của một Đại Nhân, cùng với 
tám mươi tướng phụ khác nữa, thân xác Ngài toả ra luồng hào 
quang sáng chói chang và vòng thiên quế gồm những tia sáng 
rạng rỡ v.v... chỉ xét riêng về phía người nào mang những tướng 
hàng trăm phước nghiệp do bởi lẽ thực chất đó là những thành tố 
cầu thành phước nghiệp Ngài đã tích lũy được trong suốt vô vàn 
vô số kiếp (aipas)” trước đó; [ngược lại] do bởi điều này là “vì 
Ngài là bậc A-la-hán” (4raharä) chứng minh cho thấy Ngài đã từ 
bỏ được hết các phiền não không dư sót điều gì. Trong đó ta đã 
chứng minh tính chất kiệt xuất nơi thân pháp của Ngài thuộc dạng 
vô lượng và bất khả tư nghì bao gồm thập lực, tứ vô sở úy, lục trí 
không bất kỳ tha nhân nào có thê chia phần được và mười tám 
pháp đặc biệt chỉ thấy xuất hiện nơi Chư Phật mà thôi v.v... ` Do 
bởi lẽ thành tích toàn tri của Ngài đã được chứng minh” một cách 
hoàn chỉnh rõ ràng, đã trở thành nguyên nhân gân để Ngài triệt 





', Đoạn văn này rõ ràng là cách giải thích rõ một đoạn ngăn hơn được phát hiện 
thấy trong Vism 211. 

“ C° B° S° giải thích là e/ha, còn E° giải thích là efha. 

3 C° B° S° cũng giải thích như vậy, còn E giải thích là bhzgyavawariä. 

*. Kappanam ane kesu asahkheyyesu; thường thì một a-tăng kỳ (asamkheyya) hình 
như dài hơn một kiếp (kaipa). 

"- Xin đọc thêm Ud-a 87 cũng có nghĩa tương tự như vậy. 

5. C°B° giải thích là paridipanzo, còn E° S° giải thích là paridipakato. 
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phá được hết các uễ nhiễm lậu hoặc (ãsavas); trong khi đó,' do cả 
hai nhân duyên trên giúp thể hiện một thực chất đó là nhiều người 
đã nghĩ đến Ngài cả những kẻ thế gian và những kẻ thận trọng, 
thực chất là cả những kẻ đang theo đuổi cuộc sống gia đình lẫn 
những kẻ đã xuất gia đều có thể dễ dàng đến với Ngài.” Cũng 
giống vậy, một thực chất khác nữa thê hiện nơi Ngài đó là Ngài có 
khả năng gỡ bỏ được hết các đau khổ cả thể chất lẫn tinh thần, cho 
những người nào tiếp cận và gấp gỡ Ngài. Thực chất là Ngài đã 
hỗ trợ họ bằng những tài thí lẫn pháp thí và lại nữa, Ngài còn có 
khả năng liên kết” họ với những pháp thiện [cả] hiệp thế lẫn siêu 
thế. 

Cũng tương tự như vậy, do bởi Ngài là vị “Thế Tôn” 
(Bhagavai3), điều này làm rõ việc Ngài dám đảm đương” cung 
câp trú xứ) độc đáo, như các trú xứ thiên cung v.v... đã tạo thành 
tột đỉnh” là nơi những pháp liên quan đến hành vi thiện, điều này 
cũng chứng minh Ngài đã thành công chứng các thiện nghiệp chỉ 
do “Ngài là bậc A-la-hán” (4rahara) đã chứng tỏ rõ ràng Ngài đã 
chứng trí (øãna) liên quan đến việc triệt phá hết các lậu hoặc.” 


!. Phần còn lại trong đoạn này có thể so sánh với một đoạn tương tự xuất hiện 
trong Pj I 108=Vism 211. Có điều cần lưu ý rằng bản dịch hiện hành khác đáng kế so 
với bản dịch của ngài Ñãnamoli, nhưng không khác so với bản địch của ngài Pe Maung 
Tin. 

“. Abhigamamnydia, Ñãnamoli nhân mạnh rằng 4bhigacchaii có nghĩa là “dựa 
trên” ngược lại với từ điển PED, CPD và MW, cả ba đều khăng định rằng từ này có 
nghĩa “tiến gần tới” chính vì thế với từ Abhigamamya có nghĩa là “có thê tiếp cận được” 
hay “sử dụng được” điều này không rõ ràng mấy vì lẽ gì trong bản chú giải (1⁄&#€&1I 313) 
ngài ghi thêm “xin hãy đọc 7.C.P.D”. 

3. Samyojana. 

*_ Samayoga hay “liên kết với, tiếp xúc với” v.v... và cũng được dùng trong cùng 
văn cảnh. Trong Ud-a 26, liên quan đến việc chứng minh tư thế thân. 

”. Xin đọc Ud-a 26, điều này xác định bốn loại trú xứ (iãra), tức là bốn trú xứ: 
nhân trú, thiên trú, phạm trú và thánh trú. Về trú xứ cuối cùng, xin đọc chú thích trong 
It-a L15 dưới đây. 

° C° B° giải thích là muaddhabhiradibbaviharadi, còn E° S° giải thích là 
muddhabhutadibbaviharadi". 

? Xin đọc Patis L II5tt. 
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Chính điều này đã đạt đến chóp đỉnh mọi minh (œjjã), ở đây 
cũng làm rõ Ngài đã thành đạt minh (v//ä). Hay” nói cách khác, 
nhờ điều ta vừa đề cập đến ở trên, đã làm rõ thực chất là sau khi 
đã phân biệt rõ ràng không còn điều gì nghi ngờ nữa về những gì 
tạo trở ngại không đem lại lỗi thoát cho chúng sanh, điều này cũng 
làm rõ khả năng Ngài dám đảm đương đem lại cho chúng sanh hai 
vô sở úy đó”, thông qua vô sở úy này, đã làm rõ việc Ngài loại bỏ 
được hết các phiền não không dư sót bất kỳ điều gì cùng với 
những cách chúng thể hiện và khả năng Ngài dám đảm nhận cung 
cấp cho chúng sanh hai vô sở úy vừa nêu trên. 


Tương tự như vậy, nhờ vào vô sở úy đầu tiên, đã chứng minh 
một cách hoàn hảo tính chất trung thực hạnh nguyện của vị Như 
Lai, tính đáng tin cậy nơi lời nói của Ngài và tính trung thực nơi 
trí của Ngài nữa," tính trung thực này đã chứng minh hoàn hảo 
thực chất là Ngài đã từ bỏ hoàn toàn những chiều hướng dục lạc, 
quyền thế thế gian, danh vọng, lợi lộc và kính lễ v.v... và vô sở ủy 
đó cũng chứng minh hoàn toàn được một thực chất là Ngài đã loại 
bỏ các phiên não và các pháp hành không dư sót bất kỳ điều Bì, 
trong đó còn thê hiện rõ việc Ngài chu tất được lập trường (quyết 
định) chân thật” và việc loại bỏ những quan điểm sai trái; [trái lại] 





'.C° BÊ giải thích là sikhãppaffa-äsavakkhaya°, còn E° S giải thích là sikhäppafta 
ãsavakhayd' : 

“. Điều gì tiếp theo xin đọc Ud-a 28. 

Ỷ. Bốn vô sở úy đó là: (1) niềm tin chính mình đã chứng ngộ; (2) niềm tin cho rằng 
mình đã triệt phá được toàn bộ những lậu hoặc, (3) niêm tin chắc chắn mình sẽ không 
gặp chướng ngại, (4) niềm tin cho rằng Giáo Pháp của Ngài sẽ dẫn đến triệt phá khổ đề. 
Xin đọc thêm M. L7ltt. 

*_ Patiiñäsaccavacisaccañänasaccaparidipane na, tôi thừa nhận ở đây patiññä ở 
đây có nghĩa là hạnh nguyện vĩ đại của Thế Tôn, như trong It-a I 222 đưới đây. 
ƒacisacca cũng thẫy xuất hiện trong It-a I 86 đưới đây. 

Š. Saccadhi†thänam, Sv 1022 (và Sv-pt III 312), Ps V 5Itt. và Cp-a 314 (CSCD) 
tất cả các tác phâm này đều làm rõ rằng ađii-, trong adhiffhãna, chỉ là một tiếp đầu ngữ 
mà thôi. Và ad7//†hana, trong các văn cảnh như vậy đều có cùng một ý nghĩa như ƒhãna 
(simpliciter = tuyệt đối phố biến) (Sv) hay Paritthã (Ps), tương tự, điều đó cho thấy 
răng, chúng mang ý nghĩa “lập trường” (/hana) hoặc kể từ khi thông qua lập trường như 
vậy, hoặc vì tồn tại nơi lập trường như vậy là có liên quan một kết quả cho việc thực 
hành đúng. Hơn nữa, kể từ khi Cp- a = Sv- pt I 122 thêm vào “và lập trường chân lý này 
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nhờ vô sở úy thứ hai, đã chứng minh hoàn hảo toàn bộ chứng đắc 
của Ngài trong việc bình định được toàn bộ các hành" và vô sở úy 
này cũng đã làm rõ hoàn toàn Ngài đã chứng Chánh Đăng Giác 
hoàn toàn, thê hiện ở chỗ Ngài chứng lập trường an tịnh, quyết 
định trí tuệ. Thí dụ, Ngài đã chứng lập trường (quyết định) chân 
thật đạt đến hoàn hảo cho Thê Tôn ngay khi Ngài [vẫn còn] là Bồ 
tát, sau khi đã thực hiện quyết tâm liên quan đến chứng đạt những 
phâm hạnh siêu thế, bằng cách khi Ngài thực hiện như là một kết 
quả đại bị của Ngài, toàn bộ những pháp độ đó theo như hạnh 
nguyện của Ngài đã thực hiện. [Như thể] việc Ngài từ bỏ hết 
quyết định băng. cách từ bỏ hoàn toàn những gì đối lại với những 
pháp độ đó, quyết định an tịnh của Ngài băng cách chế ngự những 
tư duy,ˆ do kết quả những phẩm chất thiện liên kết với những ba- 
la-mật đó và lập trường (quyết định) trí tuệ của Ngài nhờ vào tính 
tinh thông liên quan đến hạnh phúc tha nhân như là kết quả toàn 
bộ những pháp độ đó” đem lại. 


cả hai là chân lý và lập trường, hoặc lập trường trên một phần của chân lý, hoặc chân lý 
khác thì lập trường cho chân lý này - và như vậy phần còn lại tương quan”. Điều đó 
dường như không có sáng suốt để giải quyết hợp chất trong bản dịch. Do đó, chúng tôi 
không có theo bảng dịch “giải quyết chân lý” ở MLS III trang 286, hoặc đó là” nền tảng 
chân lý” do trưởng lão Ñãnamoli thực hiện, TBW III 41, và trong bối cảnh khác, trưởng 
lão tỳ khưu Bodhi 1992 trang 303, thay vì thích để dịch đơn thuần “lập trường chân lý”, 
vụng về khi điều này có thể, vì thế không thê che khuất nghĩa bao quát của nó. Điều sau 
đây tương tự với những phần Cp-a trang 314, = Sv-pt I trang 122- xem Bhikkhu Bodhi, 
1992 trang 303, bản dịch cũ. 

', B° giải thích rằng: sabbasaukhariipasamasamadhigamaparidipane na, còn E° S 
giải thích là sabbasamkharipasamadhigamapariipane ma, CẺ giải thích là 
sabbasankharn-pasamadhigamaparidipane na. 

*. Ciftavipasamena, xin đọc Spk I 104 về S I 46, có khăng định rằng Ngài chứng 
đạt điều này nhờ vào tám thiền chứng. 

3. Cách chấm câu trong đoạn này ghi lại trong tác phâm E° cần phải sửa chữa lại 
một cách đáng kê. Chúng ta nên giải thích cùng với C° B° như sau: Saccadhi††thanam 
păramitãapatipakkhapariccagena cagadhifthãnam pãramitagunehi ciffavipasamena 
upasamadhitthanam paramitahi eva, còn E° S° giải thích là saccadhi†thana-paramiia, 
patipakkhapariccägena cãgadhi††hanaparamitã gunehi cifftavipasamena 
upasamadhitthana-pãramiia tỉ evam. Xin cũng đọc một đoạn tương tự như trong Cp-a, 
ngài Tỳ khưu Bodhi, 1992, tr.303 dịch như sau: “Trong đó cứ coi như những toàn hảo 
này không có gì đặc biệt; sau khi đã coi những toàn hảo này như là cách phân đấu chứng 
đạt phâm chất siêu thế, lòng tràn đầy tâm từ đối với muôn chúng sanh, vị đại nhân an trú 
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Cũng tương tự như vậy, [14] quyết định chân thật đã đạt đến 
viên mãn thông qua hạnh nguyện Ngài thực hiện bố thí, giữ 
nguyên trung thành với hạnh nguyện đó với công chúng nói chung 
đã yêu cầu và' nhờ việc bố thí thực hiện tiếp theo sau đó theo cách 
giữ nguyên trung thành với hạnh nguyện, cách Ngài từ bỏ quyết 
định của mình nhờ Ngài đã loại bỏ hoàn toàn phước báu do bố thí 
đem lại như vậy,” loại bỏ quyết định an tịnh của Ngài bằng cách 
chế ngự hoàn toàn bất kỳ tham dục nào liên quan đến của thí Ngài 
đã thực hiện, điều Ngài đã bồ thí, bằng cách chế ngự hoàn toàn bất 
kỳ sân hận nào liên quan đến những người lãnh nhận của thí đó, 
băng cách chế ngự hoàn toàn bất kỳ si mê nào liên quan đến hành 
vi bố thí và bằng cách chế ngự hoàn toàn bắt kỳ nỗi lo sợ nào liên 
quan đến việc cạn kiệt nguồn của thí, quyết định trí tuệ của Ngài 
thông qua việc bố thí của Ngài như đã được đảm bảo, vào thời 
gian thích hợp một cách thích hợp và thông qua tính chất ưu việt 
nơi tuỆ tr1 của Ngài. : Thông qua cùng một phương pháp này chính 
việc Ngài chu tất bốn quyết định đó cũng liên quan tới các Pháp 
độ còn lại" là điều ta cần phải am hiểu tường tận. Vì một khi vị 
Như Lai đã làm trọn được bốn quyết định này bằng cách như vậy 
thời toàn bộ những pháp độ đã được tạo ra` nhờ chân đề, biểu lộ 





nền móng chân thật bằng chiếm cho được toàn bộ những ' pháp độ” @0aramis) theo đúng 
như hạnh nguyện của Ngài đã thực hiện ngay từ lúc đầu; và nền móng từ bỏ bằng cách 
loại bỏ chính những điều đi ngược lại với những “pháp độ” này, Ngài an trú nền móng 
an tịnh băng cách bình định những gì ngược lại với những “pháp độ” này; và an trú nên 
móng tuệ tri thông qua cũng những phâm hạnh đó”. 

!.CP BÊ giải thích là đãne na ca, còn EÊ S° giải thích là đãne na. 

ẵ VIỆC, giải thích như sau đeyyaphalapariccagao, BỲ giải thích là ,Jeyyapariccagato, 
còn E” SỂ giải thích là 42/yddhatmmdapdriCCABaf0; hình như từ điều tiếp theo cho răng, Ở 
đây chúng ta đang xử lý với mười “pháp độ”, đầu tiên tức là “pháp độ” liên quan đến bố 
thí. 

°. Paññuftaratäya, hay là “tuệ siêu thế” — xin đọc Mp III 217, A II 243, có giải 
thích paññuffara là pañña uftara. Cp-a giải thích là paññu?farafo, Bhikkhu Bodhi, 1992. 
tr. 303 lại giải thích là “nhờ tính chất xuất sắc của tuệ trĩ”. 

* Có nghĩa là, những điều khác so với bố thí. 

`. Saccappabhavitä; pabhãvitã hình như mang ý nghĩa này, chính vì Cp-a và Sv-p{ 
tiếp tục giải thích thêm rằng chân thật chính là căn nhân duyên bố thí đối với các “pháp 
độ” (saccam hỉ etäsam janakahefu). 
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ra' bằng cách loại bỏ, nhờ an tịnh mà tăng cường được sức mạnh 
và nhờ tuệ tri mà được thanh tịnh. Do kết quả việc làm trọn được” 
quyết định chân thật như vậy, cũng chính là cách thanh tịnh giới 
đức của Ngài, thời quyết định chân thật đó luôn được thiết lập; 
[tương tự như vậy] do kết quả làm trọn quyết định từ bỏỶ như vậy, 
mà quyết định từ bỏ thiết lập được chánh mệnh thanh tịnh của 
Ngài, [quyết định an tịnh] do kết quả của làm trọn quyết định an 
tịnh như vậy mà lập trường an tịnh thiết lập được tâm thanh tịnh 
của Ngài, [quyết định trí tuệ, | do kết quả làm trọn được quyết định 
trí tuệ như vậy, mà lập trường tuệ tri thiết lập được tr1 kiến thanh 
tịnh của Ngài. Cũng tương tự như vậy,` do kết quả Ngài làm trọn 
được quyết định chân thật, thời giới đức của Ngài phải được hiểu 
thông qua việc cùng sống với Ngài; [cũng như vậy] do kết quả 
Ngài làm trọn được quyết định từ bỏ, tính trung thực của Ngài 
phải được thực hiện thông qua giao tiếp với Ngài, [cũng như] do 
kết quả Ngài làm trọn quyết an tịnh; ta hiểu được tính dẻo dai của 
Ngài vào những thời điểm nghịch cảnh, [và] do kết quả Ngài làm 
trọn được quyết định trí tuệ ta nên hiểu tuệ tri của Ngài thông qua 
việc thảo luận với Ngài. 

Tương tự như vậy, do kết quả làm trọn quyết định chân thật, 
Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng mọi sự không oán hận; do kết quả 
làm trọn quyết định từ bỏ, Ngài tận dụng được mọi sự mà không 
tham lam; do kết quả làm trọn được quyết định an tịnh, Ngài đã 
loại bỏ được mọi sự mà không sợ hãi; do kết quả làm trọn được 
quyết định trí tuệ Ngài xua tan mọi sự mà không bị si mê. Tương 


!. Abhiyafjitä; không thấy ghi lại trong PED, Cp-a và SV-pt thay vào đó giải thích 

là paribyafijita. 
°. Samudägamena, Bhikkhu Bodhi đề cập đến quan điểm này ngay từ đầu, làm 

“khởi đầu ” đã đem lại kết quả là xảy ra những đối nghịch nội tại rất kỳ cục, ta nên lưu ý 
rằng từ những bài tường trình trong Cp-a và Sv-p{ đều cho rằng ngay từ đầu truyền 
thống đã không đoán quyết khi nào những quan điểm này đạt đến viên mãn 
(paripirana), nhưng lại ghi lại ít nhất là năm khả năng khác nhau. 

J E° CŒ ghi chèn thêm vào điểm này; ãpadäsu thămo veditabbo, 
paññadhitthanasamudagamena; còn BẺ S” lại bỏ qua. 

* Về điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Ud-a 332tt. 
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tự như vậy, do kết quả làm trọn được quyết định chân thật, từ đó 
Ngài giải thích làm rõ việc Ngài chứng hạnh phúc tột đỉnh liên kết 
với từ bỏ. Do kết quả làm trọn được quyết định từ bỏ Ngài chứng 
đạt hạnh phúc tột đỉnh liên kết với viễn ly; do kết quả làm trọn 
được quyết định an tịnh, Ngài chứng hạnh phúc tột đỉnh liên kết 
với an bình; do kết quả làm trọn được quyết định trí tuệ, Ngài 
chứng đạt hạnh phúc liên kết với Chánh Đắng Giác. Hay nói cách 
khác, do kết quả làm trọn được quyết định chân thật, (điều này 
được chứng minh) làm rõ việc Ngài chứng đạt hỷ lạc và hạnh 
phúc do viễn ly sanh.' Do kết quả làm trọn được quyết định từ bỏ 
Ngài chứng đạt hỷ lạc và hạnh phúc tột đỉnh do thiền định sanh. 
Do kết quả làm trọn được quyết định an tịnh Ngài chứng thân hỷ 
không do hý sanh.ˆ Do kết quả làm trọn được quyết định trí tuệ 
Ngài chứng an lạc tột đỉnh lại chính là xả do thanh tịnh của chánh 
niệm sanh.” 


Tương tự như vậy, do kết quả làm trọn quyết định chân thật, 
điều này giải thích một cách trọn vẹn giả định niềm hạnh phúc tột 
đỉnh đó là chính đặc tính việc Ngài đã thành công chứng đắc một 
đoàn tuy tùng đông đảo do việc Ngài trung thành giữ nguyên 
những hạnh nguyện ước ban đầu của Ngài; do kết quả làm trọn 





! Mối hạnh phúc tột đỉnh này (viễn ly sanh) và ba mối hạnh phúc tột đỉnh tiếp 
theo liên quan tương ứng với tứ thiền đầu tiên. Để biết thêm chỉ tiết, xin đọc Vibh 257- 
61. Dhs §§160-65 và As 166-78. 

“.C° B° Cp-a và Sv-pt giải thích là apï⁄ja, còn E° S° giải thích là pjja (h sanh). 
Apiija không thấy ghi lại trong PED hay CPD. Theo tập Vibh 259, “thân” (kãya) ở đây 
có nghĩa là danh thân thuộc tưởng uân, hành uân và thức, tuy nhiên As 175 có khăng 
định một cách khác đó là thân thể chất. 

3. Safiparisuddhija-upekkhäsukhappafri; toàn bộ các ẫn bản It-a, Cp-a và Sv-pt 
cũng giải thích như vậy. Tuy nhiên Dhs, Vibh và As lại giải thích là 
upekkhäsatipärisuddhim, As 178 quả quyết là điều ngược lại: thanh tịnh thiền niệm hoàn 
toàn thông qua xả. Niệm thanh tịnh hoàn toàn phát xuất từ kết quả xả vì trong thiền 
Jhana này, thiền niệm được thanh tịnh hoàn toàn và thiền niệm thanh tịnh này lại do xả 
ảnh hưởng, chứ không do bất kỳ điều gì khác (upekkhãsatiparisuddhin tỉ upekkhäya 
jamitasatiparisuddhim, imasmim hỉ jhane suparisuddha safi, yã c assa safiya 
pãrisuddhi, sä upekkhäya katã, na aññena). Thật khó có thể tường trình về điều hình 
như bất bình thường này. 
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được quyết định từ bỏ, đây là điều giải thích một cách trọn vẹn giả 
định niềm hạnh phúc tột đỉnh đó là chính bản chất thê hiện ở đặc 
tính mãn nguyện, do việc Ngài không còn bị tham dục' khống 
chế. Do kết quả làm trọn được quyết định an tịnh, [15] thế nên 
điều này giải thích làm rõ hoàn toàn điều giả định hạnh phúc tột 
đỉnh đó chính là căn nguyên do thực chất người nào đã thực hiện 
phước nghiệp, do không có bất kỳ phiền não nào có thể khuất 
phục được ngài; [trong khi đó] do kết quả làm trọn được lập 
trường tuệ giác, đây là điều giải thích một cách trọn vẹn giả định 
cho răng niễm hạnh phúc tột đỉnh chính do bình định được khổ đề 
mà đặc tính lại thể hiện ở chứng đắc giải thoát mà ra, do Ngài 
chứng Niết-bàn như là kết quả chứng ngộ” thành công vậy. 


Tương tự như vậy, do kết quả Ngài làm trọn quyết định chân 
thật, điều này giải thích một cách trọn vẹn bằng chứng việc Ngài 
chứng ngộ, thâu triệt” các đức hạnh giới đức; do kết quả Ngài làm 
trọn quyết định từ bỏ, [là băng chứng tỉnh giác và thấu triệt] đức 
hạnh thánh định; do kết quả làm trọn quyết định trí tuệ là băng 
chứng tỉnh giác và thấu triệt đức hạnh thánh tuệ, do kết quả làm 
trọn quyết định an tịnh là băng chứng tỉnh giác và thấu triệt đức 
hạnh đó chính là thánh giải thoát. Do chu tất quyết định chân thật, 
được minh chứng băng chứng cứ sa-môn hạnh của Ngài;” thông 
qua việc chu tất quyết định từ bỏ, là băng chứng việc Ngài bỏ qua” 
mọi sự; thông qua việc chu tất quyết định an tịnh là bằng chứng 
việc kiềm chế các căn; thông qua việc chu tất quyết định tuệ tri là 
bằng chứng hiểu biết của Ngài” và do đó là bằng chứng Niết-bàn. 
Tương tự như vây, thông qua việc chu tất quyết định chân thật 





' Alobhabhävato; C° alolabhävzfo, do Ngài không bị đao động (ola), về từ này 

PED còn ghi lại ý nghĩa là “tham dục”. 
. Ñănasampatfiyä, hay do kết quả điều kiệt xuất do chứng ngộ đem lại”. 

Ỷ . Anubodhapativedhasiadhi, hay “do Ngài thành chứng ngộ và thấu triệt”. Cũng 
như vậy suốt cả đoạn văn trên ta cũng có ý nghĩa giống như vậy. 

*.B° giải thích là /apasiddhi, còn E° C° S giải thích là ca/upaccayasiddhi, thành 
công đi có được nếu liên quan đến bốn điều hỗ trợ (nhu thiết yếu). 

°. Nissagsa; không thấy ghi lại trong PED. 

5, Buddhii. 
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trong đó việc Ngài thấu triệt tứ diệu đế được chứng minh rõ ràng; 
thông qua việc chu tất quyết định từ bỏ, là việc Ngài chứng bốn 
dòng họ thánh'; thông qua việc chu tất quyết định an tịnh chính là 
việc chứng bốn thánh trú xứ”; thông qua việc chu tất lập trường 
tuệ tri, là việc Ngài chứng bốn phương cách thánh ngôn.” 


Lại có thêm một phương khác nữa” như sau: thông qua vấn đề 
này, “Nhờ vị Thế Tôn”(8agavarä), chứng minh làm rõ lòng ham 
muốn mãnh liệt của Ngài được thành công cả về những việc hiệp 
thế lẫn siêu thế về phía chúng sanh, ta thấy lòng đại bi nơi vị Như 
Lai đã được biểu lộ rõ nét; [trong khi] thông qua vấn đề “Do Ngài 
đã chứng quả A-la-hán” (Ẩnghof2) chứng tỏ cho thây Ngài đã 
thành công thực hiện từ bỏ,` điều này biểu lộ rõ tuệ tri HƠI Ngài 
gồm việc từ bỏ.” Về điểm này: thông qua tuệ tri của Ngài” la thấy 
biểu lộ rõ nét Ngài đã chứng Pháp Vương (Dhammarg/ä)” nhờ 
tâm bì Ngài biểu lộ rõ việc chia sẻ Phật Pháp của mình [với tha 
nhân]; nhờ tuệ tri Ngài biểu lộ rõ không thích của mình liên quan 
đến đau khổ (đ„kk»a) liên kết với vòng sanh tử (ân hồi); nhờ 


y Xin đọc lt-a [7 ở trên. 

2. Cafu-ariyavihära hình như cách phân loại này không xuất hiện ở bất kỳ tác 
phâm nào. Ta thấy từ này được đề cập đến trong D III 220, S V 326 và As 129 ở số Ít 
(trong đó các dịch giả ghi lại là “hiện trạng thánh đức”, “theo đuôi cuộc sống thánh đức” 
và “cuộc sống giới đức” cũng như CPD s.v. coi đó là “hạnh kiểm của bậc Thánh ) 
Nhưng Sv. 1006, ít nhất cũng đã giải thích từ này là “chứng chánh quả” 
(phalasamapaíí/), cũng như Vism- mhị I 257 (CSCD), Spk-pt I 40 (CSCD) và Dhs-mt 
91. Chính vì thế rất có thê ở đây ta phải hiểu là bốn chứng đắc chánh quả của các vị 
Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai và A-la-hán, là các bậc thánh đức (có nghĩa là các bậc siêu 
thế) hoặc là do tự quyền họ, hay bởi lẽ họ là những bản trụ pháp tính của những vị thánh 
nhân. Xin đọc It-a I 145 sau đây. 

3. Xin đọc D III 232 có ghi lại ba bộ bốn cách. 

?. Điều tiếp theo sau đó, xin đọc đoạn trong Cp-a xử lý điều tạo thành nhân duyên 
chứng đạt “pháp độ”, do Ngài Bhikkhu Bodhi dịch, 1992. tr.259tt. 

5 GÔ đế S giải thích là pahanasampaif, còn E” giải thích là 
pahãnabhãvanasampdttf". 

bi Pahanapañña; xin đọc VIsm 606. 

7.CŒ°B° giải thích là pañfay 'assa, còn Ef S” giải thích là paññaya. 

Š . CBỈ giải thích là dhammarajjappatii E”S giải thích là sadddliatmar4[j4ppaffi; 
raja, ở đây được giải thích là “ngai vàng”, cũng có thể được hiểu như là “vương quyền” 
hay “triều đại” v.v 
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tâm bi biểu lộ rõ việc Ngài kiên cường chỊu đựng" đau khổ như 
vậy liên kết với vòng sanh tử (smasãra); nhờ có tuệ tri Ngài biểu 
lộ đầy đủ mình đã am hiểu trọn vẹn đau khổ của tha nhân,” nhờ 
tâm bi Ngài biểu lộ rõ cỗ gắng cung cấp một phương thuốc chữa 
trị đau khổ như vậy cho tha nhân; thông qua tuệ tri Ngài biểu lộ rõ 
nét một sự thật hiển nhiên đó là Ngài luôn hướng về vô dư Niết- 
bàn, nhờ tâm bi biểu lộ rõ Ngài đã chứng Đại Niết-bàn đó; nhờ tuệ 
tri Ngài biểu lộ rõ việc Ngài đã tự vượt qua chính mình; nhờ tâm 
bi Ngài biểu lộ rõ nét việc Ngài khiến tha nhân cũng vượt qua 
chính mình giỗng như Ngài vậy. Nhờ tuệ tri Ngài chứng tỏ rõ nét 
Ngài đã thành công chứng đạt Phật tính, nhờ tâm bị Ngài cũng 
chứng tỏ mình đã chu tất toàn bộ nhiệm vụ một vị Phật” phải chu 
tất. Hay nói cách khác thông qua tâm bi biểu lộ rõ một thực chất 
là Ngài đang hướng về vòng sanh tử (samsãra) đang lúc vẫn còn 
nơi lãnh vực Bồ tát này, nhờ tuệ tri Ngài chứng tỏ rõ nét mình 
không tỏ ra ham thích những gì diễn ra nơi cõi đó. Tương tự như 
vậy, nhờ tâm b¡ Ngài còn chứng tỏ rõ nét mình không khiếp sợ” 
tha nhân, nhờ tuệ tri Ngài biểu lộ rõ sự thật là tha nhân không phải 
khiếp sợ chính Ngài”; nhờ tâm bi Ngài chứng tỏ rõ nét khi Ngài 
bảo vệ tha nhân Ngài cũng tự bảo vệ chính mình. Nhờ tuệ tr1 trong 
việc tự bảo vệ chính mình, Ngài cũng bảo vệ được tha nhân nữa. 
Tương tự như vậy, nhờ tâm bị Ngài biểu lộ rõ nét mình không gây 
khổ cho tha nhân. Nhờ tuệ tri Ngài không tự gây khổ cho chính 
mình - bằng cách này chứng tỏ thực chất Ngài là đệ tứ nhân vật 


!.C° BẺ SẼ giải thích là °sahanam, còn E° giải thích là °®pahãnam, loại bỏ; rất có thể 
Ngài đã tuyển chọn lưu lại trong vòng luân hồi (samsara) đê giúp đỡ tha nhân chịu đựng 
những đau khổ như vậy. 

. CC B giải thích là paradukkhaparjananam, còn E” S°” giải thích là 
samsaradukkhapari]ãnanam 

3. Xin đọc thêm Ud-a 134. 

*. S* giải thích là abhimsãpanzm, còn E° C° giải thích là ahữmsanzm, BỀ giải thích 
là avihimsanam; xin đọc thêm Cp-a nibbhayäbhimsanakabhävo. Nếu S° duy trì cách giải 
thích nguyên thuỷ ở đây, rất có thể những cách giải thích trong các ấn bản khác cũng bắt 
nguồn từ cách “chỉnh sửa lại” dựa trên một thực chất đó là bi tâm thường luôn phát hiện 
liên kết với những bắt hại tư duy (zv¿himsã), như ghi lại trong It-a I 145 dưới đây. 

°. $ayam, SẺ đã bỏ qua. 
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nơi những a1 chuyên thực hiện những gì đem lại hạnh phúc cho 
mình và cho tha nhân, v.v...' [16] 


Tương tự như vậy, nhờ tâm bi thê hiện rõ một thực chất đó là 
Ngài thực sự là vị cứu tinh trần gian. Nhờ tuệ tri Ngài chứng tỏ rõ 
Ngài là vị cứu tính chính mình; nhờ tâm bị Ngài biểu lộ rõ nét 
Ngài không phải là kẻ nô bộc,” nhờ tuệ tị Ngài chứng tỏ thực chất 
là Ngài không tỏ ra kiêu căng ngạo mạn” bao giờ. Cũng tương tự 
như vậy, thông qua tâm bi Ngài biểu lộ rỡ nét một thực chất đó là 
Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng sanh,” quan tâm đến hết thảy 
chúng sanh, tuy nhiên do tâm bi như vậy kèm theo tuệ trí điều đó 
không” rơi vào tình huống tâm Ngài không ham muốn dưới bất kỳ 
tình huống nào, [trong khi đó] nhờ có tuệ tri Ngài biểu lộ rõ một 
thực chất tâm Ngài luôn gắn kết với tất cả các pháp 
(sabbadhamrnesw), tuy nhiên do tuệ tri như vậy kèm theo với tâm 
bi Ngài không rơi vào tình huống không giúp đỡ mọi chúng sanh, 
chính vì tâm bi, xét về phía Như Lai, hoàn toàn không bị tình cảm 
và sầu khổ chi phối, chính vì thế tuệ tri của Ngài vì đã trải qua 
thanh tịnh lẫn nhau như vậy trong đó Ngài thoát khỏi tính “Ta đây 
và của ta đây” và được coI như đã được thanh tịnh một cách tột 
đỉnh. Về điểm này, những sức mạnh tạo thành niềm tin cho phước 
điền tu luyện tâm bi, về vẫn đề này, thông qua việc giả định sức 
mạnh không tha nhân nào sánh kịp, [trong khi đó] thông qua việc 
khắng định những niềm tin đó, Ngài không tìm cách vượt qua tha 





!- Là cách ám chỉ D III233= A II 95; cá nhân đương sự thứ tư tu tập nhăm đem lại 
hạnh phúc cho chính mình và đem lại hạnh phúc cho tha nhân. 

ˆ,.C° B° giải thích là nimnatãbhävo, còn E° SẺ giải thích là niratãbhãvo 

Ỷ..B° giải thích là øunatãbhãvo, còn E° S giải thích là wnhamabhaãvo, C° giải thích 
là unnamabhavo. 

*. C° giải thích là jania-anuggaho, B} giải thích là janitãnuggaho, còn E° SỀ giải 
thích là janatfanuggaho. 

°. C° B° SẺ giải thích là paññãmugafaffä, còn E° giải thích là paññãnuggafaHã. 

°C° B° giải thích là ma ca na, còn EÊ SẺ giải thích là ma pana, đưới đây còn giả 
định rằng có điều sai lầm trong C° lại cho rằng ý nghĩa bao gồm cả trong hai trường hợp 
trên. 
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nhân". Thông qua sức mạnh ta thấy bằng chứng tính kiệt xuất của 
vị Đạo sư, thông qua niềm tin ta thấy bằng chứng tính kiệt xuất 
giáo lý của Ngài. Cũng tương tự như vậy, thông qua sức mạnh ta 
thấy có bằng chứng rõ nét Phật bảo. Thông qua niêm tin ta thấy có 
bằng chứng Pháp bảo của Ngài. Liên quan đến vấn đề này đây chỉ 
là phần giới thiệu chỉ cho thây bằng cách nào ta nên hiểu cặp cụm 
từ này, tức là: “Nhờ Thế Tôn”, [và] “Nhờ vị A-la-hán” đã được 
phân tích. 


Nhưng liên quan đến vấn đề này, vì lẽ gì sau khi nói “Đây 
không còn nghi ngờ gì nữa... chính Thế Tôn đã khăng định”, lại 
được nói “đã được khăng định”? Với mục tiêu chứng minh rằng 
[điều gì đã được khăng định] là chắc chắn, đối nghịch với lời đồn 
thối. Chính vì ai đó đã khắng định sau khi đã nghe từ người nào 
đó, ngay cả đã được khăng định là sau khi đã nghe điều đó từ 
người nào đó, ngay khi đã được ai đó khắng định là đã biết rõ 
[như vậy”]. Chỉ” mình Ngài khẳng định điều gì đó, liên quan đến 
một thực chất là người nào khác [thực chất] đã khăng định điều đó 
và [chính vì ai đó đã khăng định như vậy] chẳng phải Ngài đã 
khăng định điều đó, đây chắng phải là điều đã được khăng định 
trong tình huống hiện nay, vì “điều đã được khăng định ở đây” 
đức Phật đã khắng định đến hai lần để ám chỉ tính minh bạch rõ 
ràng,ˆ vì điều đó đã được khắng định Ngài đã chứng đạt tới, thông 
qua trí tuệ tự biễn hoá, do chính Thế Tôn, không phải sau khi đã 
nghe từ ai đó trước. Đây là điêu người ta đã khắng định chắc chắn, 
không còn nghỉ ngờ gì nữa chính đức Phật đã tuyên bô điều này 
và hơn nữa chỉ có mình” đức Phật đã khăng định điều này mà thôi 
và chăng phải người nào khác đâu và đây là điều chỉ được khẳng 
định chứ không phải là đã được nghe thấy mà thôi. Còn đối với 





!_.C° B° SỲ giải thích là pare, còn E° giải thích là parehi. 

“.C° B° giải thích là ca jãnanfena, còn E° S giải thích là na tantena. 

3. (C9) B° giải thích là na (ca) £en 'eva, còn E° SỲ giải thích là na pi tena ca. 

° C° B° giải thích là visesassa dassanafham, còn E° S° giải thích là 
visesadassanattham. 

”- C° B° S° giải thích là bhagavzíä va, còn E giải thích là bhagavafã ca. 
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một lời tuyên bố thêm,` trong tình huỗng này điều đó cũng tạo ra 
cho người khác ý thức được thêm một sô điêu khác” nữa, không 
phải là điều mang uế nhiễm cho trường hợp lặp thừa.” 


Đây là một phương pháp liên quan tới những phương pháp 
thêm vào điêu ngay sau đây. 


Tương tự như vậy, người ta nói đến hai lần “điều đã được 
công bố” nhằm mục đích chứng minh rằng đây không phải là một 
tác phẩm ưu tiên, vì đức Phật thuyết giảng Phật Pháp phù hợp với 
điều kiện hiện hành của bất luận hội chúng nào, hiện hữu do bởi 
vì điều Ngài ước nguyện nổi lên ngay địa điểm đó là do kết quả 
Ngài chính là vị Chánh Đăng Giác. Nhờ lý do đó, nhất thiết Ngài 
không cần đến như trong trường hợp bồ thí v.v... phải tỏ ra là điều 
ưu tiên nào cả. Bằng cách này, Ngài chứng tỏ, không còn phải 
nghỉ ngờ gì nữa, đây là điêu chính đức Thế Tôn đã tuyên bố và 
hơn nữa, điều đó phải là điều gì đó đã diễn ra do một số thành tố 
ưu tiên nào đó (cũng chẳng phải”) [đôi điều gì đó] đã bị lý lẽ nghĩ 
ra, đôi điều gì đó xuất phát từ trạch pháp” nhưng chỉ là những gì 
đơn giản được khăng định ngay tại chỗ phù hợp với những 
khuynh hướng của những kẻ có khả năng chấp nhận hướng dẫn. 


Hay nói một cách khác, người ta đề cập đến điều này hai lần 
“đã được công bố” với mục tiêu chứng minh một thực chất đó là, 
đây là một lời tuyên bố không thê nào đảo ngược được. Vì bất kỳ 
điều gì Thế Tôn công bố đều chính xác như Ngài đã công bố; (17) 





' Adhikavacanam; không thấy ghi lại trong từ điển PED, CPD hay MW. 

*_C° B° giải thích là aññamafham, còn E° S° giải thích là aññamañifiamatthann. 

3. B° S° giải thích là pumarufidoso, còn E° giải thích là punaruffadoso; 
punarufta/punarutfi không thấy liệt kê trong từ điển PED, nhưng xin đọc MW, s.vw. 
punarukfa và punaruktfi. 

* C° giải thích là øa pubbaracanä na takkapariyähatam, còn E° B° S° giải thích là 
na pubbaracanävasena takkapariyahatam, ghi lại rằng cụm từ takkapariyähatam 
yữmamụsanucarifam lại xây ra trong D T 16 và ghi lại một cách độc lập với pubbaracana, 
C° hình như lại chấp nhận giải thích như vậy để có cách dịch cụm từ này và những cách 
giải thích chú giải khác nhau, xin đọc thêm Bhikkhu Bodhi, 1992. tr 64. 137. 


°. B° giải thích là vữnamsänucarifam, còn E®C° Sề giải thích là vimamsãnucaritam. 


66 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


không có bất kỳ ai đối nghịch lại, do tính chất kiệt xuất nơi cách 
diễn tả' và nơi ý nghĩa. Về vấn đề này, v.v...ˆ Người ta đã nói như 
vậy, tức là “Pháp Luân vô thượng này,” đức Thế Tôn đã khởi 
động trong công viên Con Nai, trong khu rừng Isipatana, trong 
thành Benares không thể nào đảo ngược lại được, cho dù là do 
chư Sa-môn” hay Bà-la-môn nào đó... (Vi I. 12; S V 423). 

Thêm vào đó có lời nói răng: “Này hỡi chư tỳ khưu, xét 
trường hợp có một vài sa-môn, hay bà-la-môn có thể tới và [khăng 
định] rằng” “Đây không phải là chân đế Sa-môn Cổ Đàm đã 
khắng định như là Diệu Đề đầu tiên”. Tôi loại sang một bên khổ 
đề là chân đề đầu tiên và sẽ tuyên bố một số đau khổ khác là chân 
đế đầu tiên”- Ta chưa hề biết đến một tình trạng nào như vậy cả”. 
(`) v.v... Chính vì thế, điều “đã được công bố” đã được đề cập đến 
hai lần cùng” với mục đích chứng minh một sự thật, đó là lời 
tuyên bố không thê nào bị đảo ngược. 


Hay nói cách khác, người ta đề cập đến hai lần điều “đã được 
công bố” với mục đích chứng minh một hiện thực đó là đạt đến 
mục tiêu trong đó, người nào lắng nghe điều liên quan đó và điều 
gì khăng định sai về nơi chốn, cũng như không chuẩn về thời gian 
do người thiếu kiến thức hiểu biết và người đó lại không biết rõ 
những thành kiến của người khác có thể được đề nghị không nên 
công bố. Do tính chất không có khả năng chứng đạt mục tiêu dành 
cho người nghe ngay cả khi điều đó là chính xác, như vậy bằng 
cách nào ta khắng định được điều không chính xác là bao nhiêu, 
ngược lại điều Thế Tôn đã công bố, bởi lẽ Ngài là Chánh Đăng 
Giác, chính Ngài là người thông hiểu những thành kiến tha nhân, 





333 CC^ 


!. Akkhara; hiểu theo nghĩa đen là “chữ cái”, “âm tiết”, v.V... 

ˆ. Ädï; B° cũng giải thích như vậy — E°C° S° lại bỏ qua. 

3. C° B° S° Vin và S° giải thích là ezm, còn E° giải thích là ekam samayar. 

*_.C° S° Vin và S giải thích là samanena, còn E° giải thích là kenaci vã samanena, 
BỶ giải thích là kenaci samanena. 

”. Không có truy tích; C° và B° rõ ràng không coi đoạn văn này là một trích đoạn 
trong kinh Pali. Tuy nhiên, xin đọc thêm S V 428 cũng có một đoạn tương tự như vậy. 

° C° B° giải thích là p7, còn E° S° lại bỏ qua. 
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biết rõ vị trí chính xác, thời gian thích hợp và bằng cách nào tạo 
nên nguyên nhân mục đích của Ngài dẫn đến thành công. Đã được 
khẳng định đây đủ, do tính chất chắc chắn là điều Ngài đã chứng 
đạt và mục tiêu nhắm tới cho người nghe - điều này chăng còn 
phải giải thích do kết quả điều đó không được đề cập đến.' Chính 
vì thê người ta nói đến hai lần điều “đã được công bố” cũng nhăm 
mục đích chứng minh một sự thật đó là việc Ngài đặt mục tiêu 
người nghe liên quan đến điều được tuyên thuyết đó. Và hơn thế 
nữa, chính vì ý nghĩa của những điều đó không được nhận ra và 
không được tập luyện nhằm mục tiêu đạt đến trạng thái [như ta 
đang đề cập đến] ở trên, thế nên ta không thể nói một cách chính 
xác là ta đã “Nghe điều đó” một cách chính xác. Chính vì thế 
chúng ta không thể nhận được” một cách thích hợp điều người ta 
nói là phải được “công bố” một cách thích hợp; ngược lại bốn hội 
chúng vừa khi nhận được lời thuyết một cách thích hợp từ đức 
Thế Tôn đều tu luyện để nhằm chứng đạt trạng thái như vậy. 
Chính vì thế điều “được công bố” đã được đề cập đến hai lần cũng 
chỉ có mục tiêu chứng minh một hiện thực đó là điều đó đã được 
chấp nhận một cách thích hợp. 


Hay nói cách khác, điêu “được công bô” được đê cập đên hai 
lân với mục đích chứng tỏ làm rõ một hiện thực đó là lời khăng 


!BẺ giải thích là zvw#afäpariyäyo, C° giải thích là avufafä pariyäyo, còn E° S° lại 
giải thích là avufaã pariyäyo,; cả từ điển PED cũng như CPD cũng không ghi bất kỳ 
mục từ nào như vậy. 

? Na tathattäya patipannam, có nghĩa là chính những người nghe cùng một điều 
đó đã tu luyện. Các tập chú giải thường hay giải thích /a/haffaya là tathabhavaya (e.g. 
Sv 360, Ps II 60, Spk II. 174 v.v...) và giải thích rằng đây là nhu cầu cần chứng đắc cho 
chính mình bất kỳ điều gì người khác đã giảng dạy (Sv 360, SpK II 174), hoặc giả có 
nhu cầu thực hiện bất kỳ điều øì thích hợp với giai đoạn đặc biệt đó một cá nhân nào có 
liên quan (Spk II 169). Từ điển PED giải thích là Niết-bàn. s.v. Zz/hz/a, hình như cần 
được giải thích thêm như ta có thê giải thích là #a/hafäya ca pafipajjanfi, trong D I 175, 
Walshe, 1897, tr.156 giải thích là “Họ đang theo đuôi chánh đạo” là điều đáng nghỉ ngờ. 
Woodward đã dịch sát nghĩa hơn khi ghi rằng “Họ có thê tu luyện điều họ chứng đạt 
như vậy” (KS II 134) xin cũng đọc thêm It-a I 40, H &§Š dưới đây. 

* Patiggahitam, có nghĩa là, thông qua những kẻ nhận Phật Pháp đó; xin cũng đọc 
Ud-a 389. 
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định phù hợp với chư thánh nhân. Vì một khi đức Thế Tôn đã nói, 
vẫn luôn trung thành với toàn bộ các hiện trạng (oháp = dhamme) 
cho dù có được tính thông hay không, đáng khen hay đáng trách, 
có liên luy hay không @ravrffi và nivrffi)” và mang ý nghĩa thông 
thường hay tột đỉnh”, cũng như vậy đôi với Chư Thánh nhân bắt 
đầu với vị Tướng quân Chánh Pháp đã nói, ngay cả khi đức Thế 
Tôn vẫn còn sinh tiền và sau khi Ngài đã chứng đạt vô dư Niết- 
bàn, [bằng cách làm thế nào đó để cho họ theo đuôi chỉ một thứ 
giáo lý của Ngài mà thôi; trong đó không có bất kỳ học thuyết nào 
khác cả.” Chính vì thế người ta cũng nói rằng: “Nhờ bậc A-la- 
hán” [18] là nhắm tới mục đích chứng minh một hiện thực của lời 
tuyên bố luôn luôn phù hợp với những tuyên bố của chư thánh 
nhân, tức là, phù hợp với những lời tuyên bố của chính vị A-la- 
hán vào giai đoạn tiếp theo sau đó, cũng như phù hợp với Tăng 
đoàn bậc Thánh vậy (4riyasangha). 


Hay, nói cách khác, “điều đã được công bố” được nói tới hai 
lần” nhăm mục đích chứng minh một thực chất là [điều øì đã được 
khẳng định] đã được công bố một cách chính xác giống như chư 
vị chứng Chánh Đẳng Giác trước kia đã công bố vậy. Cho dù họ 
có khác nhau về đăng cấp ii), về dòng tộc, tuôi thọ và dáng vóc 
thân mình v.v..." nơi chư Phật, liên quan đến những phẩm hạnh 
của các Ngài, giả dụ như thập lực v.v..." cũng không tồn tại bất 





!- Pavatfiyä nivattiyä vã, các thuật ngữ này có nghĩa là can dự vào các hành vi thế 
gian, điều ngược lại theo đuổi việc tích luỹ nghiệp chướng và điều ngược lại, chính vì 
thế, ta có thê giải thích “việc dính dáng và không dính dáng” xin đọc td. Bailey, 1985, 
chương I. 

“ C° B° giải thích là sammufiparamaf#he, còn E° C° giải thích là 
Sammatiparamatthe. 

3. C°B° giải thích là nãnãvãázíã, còn E° S° giải thích là nãnãvadaRä. 

* E°C° ghi chèn thêm Pï; còn B° S° lại bỏ qua. 

°. Xin đọc Mil 285 gồm một nhóm bốn điểm khác nhau như vậy. Bv-a 130= Sv 
424 lại gồm một nhóm năm Ud-a 152= It-a I 136 dưới đây để biết thêm một nhóm năm 
khác nhau nữa, PỊ II 407 để có một nhóm tám và Bv-a 296 với một nhóm khác, tuy 
nhiên chắng có điều gì ghi lại trong danh sách này đề cập đến đăng cấp hay dòng tộc cả 
và cũng chăng có ám chỉ điều đó. 

°, Xin đọc Mil 285. 
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luận một khác biệt nào nơi các thuyết giảng pháp đâu; các Ngài 
chỉ công bố duy nhất có một điều là trạng thái này phù hợp với 
trạng thái khác mà thôi và cũng phù hợp với điều chính các Ngài 
đã khăng định vào những cơ hội trước đó cũng như sau này nữa. 
Chính vì thế, điều đã được công bố đã được nói' tới hai lần với 
mục đích chứng minh một sự thật đó là điều gì [đã được công bố] 
thời cũng được công bồ theo cùng một cách giống như đã được cả 
chư vị Chánh Đắng Giác trước đó đã công bố cũng như đã được 
chính Ngài tuyên bố trong các sz//as [không giống như kinh hiện 
nay] như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa chính đức Thế Tôn của 
chúng ta đã khăng định điều này vào chính dịp này cũng như Chư 
Phật [khác] đã khẳng định trước đó do chính vị A-la-hán trong sự 
chính xác cùng một cách giống nhau. Băng cách này, ta chứng 
minh được tính chất nhất quán trước sau như một dưới mọi tình 
huống, ở bất cứ nơi nào liên quan đến giáo lý của Chư Phật khác 
nhau. 


Hay, nói cách khác, cụm từ thứ hai này “điều đã công bố” 
phải được coi như là lời khăng định một thực tế cho là [bất kỳ 
điều được công bố] đã được vị A-la-hán” khắng định. Đây chính 
là điều đã được nói lên, không còn nghỉ ngờ gì nữa, chính đức T, hể 
Tôn đã khẳng định điễu này và cũng là điều chư vị A-la-hản cũng 
đã công bồ nữa, điều đó bắt đầu thê này, “Này hỡi chư vị tỳ khưu, 
có một điều” chính là lời khăng định về điểm đã được công bô. 
Hay lại nữa, ở đây thuật ngữ thứ hai vw//am không có nghĩa là “lời 
khăng định” (øacana)” nhưng nên được coi như mang ý nghĩa 
“gieo” (vapana)”. Bằng cách này, đây' là điều Ngài chỉ ra cho mọi 


¿BÊ S° giải thích là vwfan tỉ vuftam, còn E° C° giải thích là vuffam 

“ C° B° giải thích là arahamavufabhävavacanam, còn E° S° giải thích là 
mahaftabhavavacanda. 

*B° giải thích là đufiyam padam/ tam na vacanaftham, C° giải thích là dufiyam 
padam tạm na padanaravacanaiham còn E `” SẺ giải thích là 
dutiyapadanfaravacandaftham. 

*..B° giải thích là vapanatham, còn E° SỲ giải thích là vacanaffham, CẺ giải thích là 
thapanattham (hiểu theo nghĩa “an vị”). Có nghĩa là, ở đây từ wu//a được coi như là quá 
khứ phân từ của vaz/i, gieo vãi; xin cũng đọc It-a I 4 ở trên. 
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người thấy, tức là, không còn nghi ngờ gì nữa, chính đức Thế Tôn 
đã công bố và không những chỉ là điều Ngài công bố (vu#am), 
không những chỉ đề cập đến, nhưng còn có nghĩa là căn nguyên 
điều Ngài tinh thông, Ngài đã gieo vãi (wapizm)” nhăm mục tiêu 
để Ngài có thể dìu dắt chúng sanh đó. Hay còn nữa, từ w//zn thứ 
hai này có nghĩa là việc “đem ra thực hiện” (wz/ana),` vì đây 
chính là ý nghĩa của từ này, tức là, đây là điều không còn nghi ngờ 
gì nữa, chính đức Thế Tôn, chính vị A-la-hán đã công bố và đây 
không chỉ các Ngài đã công bố (w#m) điều đó, hơn nữa các 
Ngài còn tạo điều đó nhăm mục đích đem ra thực hiện (am), 
chính các Ngài đã tu luyện cách phù hợp với điều Ngài đã đề cập. 
Băng cách này, Ngài chứng tỏ rằng đức Thế Tôn là người đã hành 
động phù hợp với những gì Ngài đã công bố (A. II 24).ˆ Hay còn 
nữa “chính Thế Tôn đã công bố” là một tuyên bố chư A-la-hán đã 
khắng định”, có nghĩa là lời tuyên bố đó cũng thích hợp với nhân 
vật khăng định” vậy. 


Hay, nói cách khác, [trước tiên] Ngài cho rằng điều “Ngài 
tuyên bố” ám chỉ đến lời Ngài nói về [một vẫn đề nào đó] bằng 
những cuộc đàm đạo” (thuyết giảng) ngăn. Thế rồi, “điều đã được 
khăng định” một lần nữa [vào lúc này còn ám chỉ đến] cách giải 
thích rõ ràng” [vấn đè] bằng bài thuyết. giảng chỉ tiết. Vì đức Thế 
Tôn đã thuyết giảng Phật Pháp vừa ngắn gọn và chi tiết. Hay, lại 
nữa, đây chính là mục đích nhằm chứng tỏ rằng về phía Thế Tôn, 


!.C°B° giải thích là ức” ne am, còn E° S° giải thích là £en” evam. 

*.B° cũng giải thích như vậy, còn E° S giải thích là đesizm (được dạy dỗ), C° giải 
thích là ropifzm; chính vì thế vapiam ở đây được coi như là một hình thức ngữ pháp 
khác, còn vz/am là quá khứ phân từ của động tự vai. 

3, C° giải thích là pavaffana?, tôi cho rằng vu/am ở đây có nghĩa là theo đuôi một 
lối sống, là một nghĩa được liệt kê trong It-a I4 ở trên. 

*. Xin đọc I-a I 120= Ud-a 131, trong đó có trích đoạn đầy đủ hơn. 

”,.B° S° giải thích là vu/avacanam, còn E®C° giải thích là vuf/am. 

®_C° B° giải thích là va/ưưm, còn E° S° giải thích là vu#fam. 

J C° B° giải thích là saukhepakathä-uddhisanam, còn E° S° giải thích là 
sahkhepakatham uddisana1m. 

Š_.C° B° giải thích là °»idassanam, còn E° SẺ giải thích là °niddasanam. 
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Ngài không khẳng định điều gì đó một cách vụng về, sau khi nói 
rằng, điều “đã được công bố' chính đức Thế Tôn” đã làm như vậy 
không còn gì phải nghi ngờ nữa”. Một lần nữa đã được khăng 
định lại vì do thực tế là các ngữ nghiệp của Ngài trong mọi trường 
hợp đều xuất phát từ trí tuệ, về phía đức Thế Tôn, ngữ nghiệp” của 
Ngài đã hoàn toàn loại bỏ được hết những thiếu sót, những nhược 
điểm cùng với cách Ngài diễn đạt, chăng bao giờ ngập ngừng, 
chăng có bất kỳ điều gì Ngài tuyên bố một cách vụng về bao giờ. 
Tuy nhiên, vì một số người trên cõi đời này hoặc do quên không 
biết tập trung chú ý”, hoặc giả có một số lại hay tỏ ra vội vàng hay 
quá hăng hái sau khi đã khẳng định điều gì đó, sau này khi hiểu 
được ý nghĩa những lời đó” [19] hoặc là họ sẽ thực hiện những gÌ 
đã công bố trước đó hay sẽ chỉnh lại điều gì không được tuyên bố 
trước đó, đức Thế Tôn không làm thế. Song Ngài luôn luôn tập 
trung chú ý liên tục và trong thực tế, Ngài chẳng bao giờ quên 
lãng cũng như bối rối, lúng túng bao giờ. Khi Ngài tuyên bố điều 
øì, ngay sau khi điều này được trình bày cho Ngài” băng khả năng 
phân tích liên quan tới nguyện vọng được toàn tri hỗ trợ phù hợp 
với cơ tánh của những kẻ có khả năng nhận được hướng dẫn bằng 
chính ngôn ngữ tự nhiên của họ, đã được thể hiện với giọng nói 
lôi kéo giông như giọng chim cu Ấn Độ và giống như Ngài đang 
gieo một trận mưa bất tử trên những người đang nghe Ngài trình 
bày về Tứ diệu đế, tạo thành nội dung cơ bản những điều xứng 


.C°B° giải thích là đuru/a°, có nghĩa là ở đây và dưới đây, còn E° S° giải thích là 
dũrutta". 

Kế 95235 giải thích là 5hagavzío, E° S giải thích là bhagavdt. 

: BỈ giải thích là “byappafhassa, còn EỶ C° §° giải thích là “byapafhassa; xin đọc 
bài thảo luận về vyappafha trong GD II 179 (GD ấn bản lần thứ hai, tr.198) (xin cũng 
đọc Sn I 58-59). 

*.C° BÊ giải thích là sa/isammose na vã, còn E° giải thích là safisammose na, hay 
“vì lý đo không thể tập trung chú ý được”. 

* C° B° S ° giải thích là ha pafiladdhasañña, còn E° giải thích là 
atthapatiladdhasañña. 

5 Upanifamafiam. C° Bề S° giải thích là upanifamattham 

7B° giải thích là “samupabyiñlhäya, còn E° S° giải thích là °samupagulhäya, C° 
giải thích là “samupabbulhaya sayaI. 
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đáng được lắng nghe, là điều vô lượng không gì sánh nỗi liên 
quan đến những gì đã được nghe và đây là điều tạo thành liều 
thuốc tiên cho nhĩ căn bằng những âm thanh" rõ ràng và thanh tịnh 
không ai có thê sánh kịp (chia sẻ được) đồng thời nỗi lên cùng với 
những thành tố tạo ra phước nghiệp đã được tích lũy trong suốt 
thời gian vô tận; trong lời nói của Ngài, chắng bao giờ Ngài bị vấp 
lưỡi ˆ cho dù chỉ nhỏ băng một sợi tóc, vậy thì làm sao lại có 
chuyện Ngài công bố một cách tôi tệ điều gì đó? Vì vậy chính sau 
khi đã tuyên bố, “không còn nghi ngờ gì nữa đây là điều Thế Tôn 
đã công bố” với mục đích chứng tỏ rằng bất kỳ điều gì đức Thế 
Tôn khăng định đều chính xác, Ngài chắng bao giờ bỏ xót điều gì 
không công bố, hay công bố một cách tôi tệ cả, lại có lời nói rằng: 
“VỊ A-la-hán đã khăng định” về vẫn đề này, chăng có điều gì 
thiếu sót trong lời tuyên bố được lặp đi lặp lại cả. Như vậy, liên 
quan đến vấn đề này, lời tuyên bố liên tiếp các từ của đức Thế 
Tôn phải được hiểu như là từ có tác dụng nâng cao kiến thức. 


Chính vì thế, ta đã nghe điễu này (1 me suffam). Liên quan 
đến vấn đề này, [trước tiên] liên quan đến từ ¿/ (vì thê), từ 7 (vì 
thế) là từ chấp nhận phân thành vô số ý nghĩa, như thể những ý 
nghĩa là nhân duyên, là kết luận chung cuộc,” v.v... một cuộc tìm 
kiếm ý nghĩa của từ,” là điều khác biệt, điều chỉ ra cho thấy và lời 
khẳng định được nhấn mạnh v.v... Thí dụ như xét về ý nghĩa 
nhân duyên, như trong câu: “Này hỡi chư vị tÈ khưu, chính vì (1H) 
điều này đã bị biến dạng, đây là điều được nói tới đưới dạng 
“sắc” (S II 86) v.v...; trong ý nghĩa lời kết luận chung cuộc, như 
trong câu: “Này hỡi chư vị tỳ khưu, chính vì vậy, quả thật (¡ti ha)" 





!_.C° B° giải thích là karanavisesehi, còn E° S° giải thích là karanaviñữivisesehi. 

ˆ_.C° B° S° giải thích là avakkhalitam, còn E° giải thích là akkhalitam. 

3_.C° B° giải thích là “parisamäpana?, còn E° S° giải thích là °parisamapanna':; 
cũng tương tự như dưới đây. Không thấy ghi lại trong từ điển PED, nhưng xin đọc MW 
S.V. 

“ CC B° giải thích là “padafhavipariyäya® còn E° S° giải thích là 
“padafthapariyaya” 

°. Một điều hơi kỳ là từ điển CPD, s.v. #¡ lại không thể liệt kê trích đoạn này. 

°_.C° B° S° giải thích là /asmmäãfiha, còn E giải thích là £asmã. 
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các ngươi phải trở thành kẻ thừa tự Phát Tháp của ta, không phải 
là thừa kế những của cải vật chất [của ta đầu 7 này, ta rất thương 
hại những gì các ngươi quan tâm, chớ gì” các đô đệ của ta trở 
thành kẻ thừa tự Phật Pháp này, chứ không thừa tự những của cải 
vật chất” (M 1 12) v.v... trong ý nghĩa khác nhau v.v... như trong 
câu: “Sa-môn Cô Đàm chính là người đã hoàn toàn kiêng không 
chứng kiến những điều biểu diễn ngoạn mục” như thế này (¿) thê 


! Dhammadäyadä me bhikkhave bhavatha mã ãmisadäyadä, cô Horner (MLS I 
16tt.) và ngài Ñãnamoli (78W 1 247) cả hai hình như đã hiểu zme (của tôi) ở đây chi phối 
từ đayaaa2 (kẻ thừa tự) hơn là ahamma, như vậy cả hai người đã dịch một cách tương 
ứng như sau “trở thành kẻ thừa tự Phật Pháp của ta chứ không phải là kẻ thừa kế của cải 
vật chất của ta”. Nhưng Ps I 89 lại làm rõ bằng cách cho rằng từ này chi phối cả 
“Dhamma” lẫn “của cải vật chất” tức là yo mayham dhammo tassa patiggahakä 
bhavatha, yañ ca kho mayhamợ ãmisam. 

?_ Kin fi; cô Horner và Ñãnamoli cho là “Bằng cách nào?” Nhưng xin đọc K. R. 
Norman “nghiên cứu chú giải từ Päli IX”, JP7S, XVIL, 1992, tr.77tt; hai vị đã cho thấy 
rằng khi được cấu trúc câu với lối mong mỏi (nhưng ở đây, từ này chỉ định mục đích). 

3. Jisikadassana; ngài Rhys Davids (Dial I 5,§10) cho là “một cảnh tượng biểu 
diễn tại hội chợ”; Woodward cho là “đi xem triển lãm” (GS I 192, KS V 394) và “Biểu 
diễn” (GS II 222); ngài Ñãnamoli (Ä⁄&#@/ 34) lại cho là “cuộc biểu điễn uốn dẻo” và 
“xem biểu diễn uốn dẻo”; và Bhikkhu Bodhi, 1992, tr.55, lại cho là “những cuộc biểu 
diễn không thích hợp” như ta thấy giải thích trong TSDN. tr.7tt. là “xem [trò biểu diễn] 
sây phương hại đến thành tích giới đức” Walshe, 1987, tr.69t. cũng như ta thấy xuất 
hiện trong §10, được coi là “biêu điễn” như trước đó ngài đã vạch ra câu §13, nhưng lần 
thứ hai từ đó điễn ra trong đoạn đó mang ý nghĩa “biểu diễn” Sv 77 # Spk III 304= Mp 
II 327. Khó giải thích vis#kadassanam trong thuật ngữ visikampatanibhuiam đassanam 
mà ý nghĩa cả hai từ visuka và pafärr đều không chắc chăn. Và do đó, người ta thường 
nói rằng điều này liên quan đến việc khiêu vũ, như là điệu khiêu vũ con công v.v.. 
thêm nữa, khiêu vũ thì không được phép cho tăng m, hoặc thuê khiêu vũ cho phù hợp 
riêng của họ, hoặc được thực hiện để thuê những người khác khiêu vũ, hoặc xem những 
người khác khiêu vũ. Ví dụ cắm trình diễn ngoạn mục được tìm thấy ở Nidd II trang 367 
và Pj I36, đi qua lần thứ hai bao gồm sự bắt đầu đhamnipasamhitam pi c` ettha giam 
na vattani, gitipasamhito pana dhammo vatftafi mà trưởng lão Ñãnamoli làm như “chấp 
nhận sự thật ca hát thì không được phép, nhưng chấp nhận bài hát về chân lý thì được 
phép” (MR và I 35) nhưng có thể tốt nhất thực hiện “bài hát thậm chí liên quan đến giáo 
pháp thì cũng không được phớp, trong khi giáo pháp, khi liên quan đến bài hát thì được 
phép”. Sv- Pt I 158, tuy nhiên, quốc gia chính xác thì tương phản với điều này, viz. 
dhammipasamhitam gitam vaftdti, gtipasamhifto dhammo na vaffafi (bài hát liên quan 
đến giáo pháp thì được phép, giáo pháp liên quan đến bài hát thì không được phép), mâu 
thuần chân lý khác nhau thì khó để hiểu, hãy để một mình giải thích. Tôi lấy đassana 

“chứng kiến” ở đây, căn cứ Pj I, cho rằng “nghe” cũng hiểu ngầm bao gồm bởi thực 
ngữ. 
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kia (jˆ v.v... (D I 6); liên quan đến cách sử dụng điều có liên 
quan,“ như trong từ “ägandiya ”” - Đây” (i1) chính là cách ta liên 
hệ đến” vị Bà-la-môn ra sao, làm sao ta biết” Ngài một cách chính 
xác, cách mô tả, danh xưng theo phong tục, tên dòng họ”, tên gọi 
ý nghĩa nguyên từ của tên như vậy, cách công thức hoá,” cách 
diễn đạt”'” (') v.v... Liên quan đến tính khác biệt, như trong câu: 
“Này hỡi chư vị tỳ khưu, chính vì thế (ii) chỉ có kẻ khờ dại mới sợ 
hãi, còn kẻ khôn ngoan chăng phải lo sợ điều gì; chỉ có kẻ khờ dại 
mới tỏ ra yêu sách, còn kẻ khôn ngoan không bao giờ như vậy; chỉ 
có kẻ khở dại mới phá phách quậy phả, còn kẻ khôn ngoan không 
làm thể bao giờ” (M III 61= A I 101) v.v...; liên quan đến việc 





!C° B° giải thích là vã ii evaripä visikadassandhamä pafivirafo, còn E° S° 
giải thích là 7 vã ii evaripa naccagTtavaditavisukadassana pafivirafo; trích đoạn này 
không phải trích từ D I 5, giống như ngài Bose đã khăng định ở trên. 

“Hay “là những từ đồng nghĩa với một vật ám chỉ”; B° giải thích là 
padafthavipariyaye (C” giải thích là padaffhaviparyiyaye), còn E S° giải thích là 
padafthapariyaye, cho dù hình như không giông như C° và B° là chính xác, ghi lại câu 
tuyên bố, trong Dhs §1306, cho rằng toàn bộ những thuật ngữ này đều là từ đồng nghĩa 
(adhivacana). 

3, C° giải thích là Aãgandiyo tỉ vã, B° giải thích là Mãgandiyo tỉ vã, còn E° giải 
thích là M⁄4agandhiyo tỉ, S° giải thích là Mãgandiyo ti. 

*. Tôi căn cứ bản dịch trích đoạn này dựa trên cách giải thích của nhiều thuật ngữ 
shi lại trong As 390tt., tôi trích các đoạn này, vào lúc thích hợp, trong các chú thích tiếp 
theo. 

`. Sankhayaf tỉ sankhã, sahkathiyaf tỉ atho. 

5. Sam ñãyaf tỉ samañiñaä. 

7. Namakamman tỉ nãmakaranam; theo từ điện MW, s.v. nãma, hai từ này chỉ là từ 
đồng nghĩa mà thôi ám chỉ một nghỉ lễ đặt tên cho đứa trẻ sau khi sanh. 

Š. Namadheyyan tỉ nãmathapanam; theo từ điền MW, nãmadheya có nghĩa là cùng 
một nghỉ lễ như từ ở trên (9). 

?. Byafjãnam, hay có thê là “ý nghĩa của một từ”. 

!9` Nirut tỉ nãmaniruti; byafjanan tỉ nãmabyafljanam; yasmä pan` etam attham 
byañjayafi tasma evam vuftam,; Abhilapo tỉ namabhilãpo. 

!! Không tìm thấy tông tích; xin đọc Nudd I 186. 

'*. Cũng xin đọc Pj IL. 127, Ps IV 102tt. = Mp II 167 giải thích sự khác biệt giữa 
cách diễn tả ba thuật ngữ này (1) nỗi sợ hãi những cư dân trong làng cảm thấy khi nghe 
rằng mẫy tên cướp sẽ tấn công ngôi làng, (2) và nhiều cuộc tra tấn khác nhau họ phải 
chịu khi ấn náu trong rừng, như thể bị con trùng đốt, giằm đạp trên gai v.v...; và (c) sự 
phá phách họ phải chịu đo than van những mất mát bọn cướp đã lấy mang đi. 'CPD, S.V. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 75 


chỉ ra cho thây, như trong câu: “Này hỡi Kaccana, ° đây chính là 
MỘT thái cực ” . LÚC là, (¡) cho rằng vạn vật tồn tại [vĩnh hằng]; 

này hỡi Kaccäna? ; đây Ì lại là thái cực thứ hai, tức là, chăng có điều 
gì tồn tại [vĩnh cửu cả]? (S II 17) v.v...; [26] và liên quan đến cách 
khẳng định nhẫn mạnh - có ý nghĩa liên quan đến cách thuyết 
phục - như trong câu: “Này hỡi Ananda vừa được hỏi như sau, tức 
là: “Phải chăng tuỳ một số nhân duyên đặc biệt nào đó mà lão và 
tử xuất hiện? Nếu phải nói một cách chắc chắn” () ta nên nói 
như sau, tức là: “Do nhân duyên nào mà lão và tử đã xuất hiện?? 
Người ta nói chắc chăn (7) đó là do nguyên nhân sanh mà lão và 
tử xuất hiện trên cõi đời này (D II 55) v.v... Cũng cùng [một ví 
dụ về 77], trong trường hợp này, cần phải coi như có liên quan đến 
(a) sự khác biệt, (b) chỉ ra cho thấy và (c) việc xác định nhấn 
mạnh. Về điểm này”: 


(a) Đây chính là điểm Ngài” chỉ ra rằng Ngài làm sáng tỏ 
với từ 77 nơi ý nghĩa khác biệt như thê này- “A1 là người 
có thê khăng định nơi toàn bộ các cách khác nhau từ Thê 


upasagsa, chắc là sai khi liệt kê thí dụ »asaggo theo ý nghĩa thứ hai làm thành tiếp đầu 
ngữ một động từ. 

! S11 17 (E) giải thích là kaccäyana. 

*, Kho kaccäna; C° và S II 17 (E°) bỏ qua. 

*. Sabbam n" aiihi, hay “chăng còn gì tồn tại”. Có hai cách giải thích lời tuyên bố 
đơn giản này ta có thể giải thích sang tiếng Anh băng cách phân thành hai Spk H 34 giải 
thích nghĩa đầu tiên là trường cửu thuyết, còn ý nghĩa thứ hai là đoạn diệt thuyết. 

*. Có rất nhiều ví dụ như vậy đề cập đến /// trong câu văn này, xem ra không mây 
rõ ràng và cần phải áp dụng một cách xác định nhắn mạnh. Sv và Sv- Pt hình như không 
CÓ ý kiến gÌ về vân đề này, chỉ trừ một thực tế là Sv đã chèn thêm evam ekarnsen eva 
(rất có fhề) vào điềm này và chính liên quan đến vẫn đề này mà ngài Dhammapäla đã 
nói ám chỉ ở đây. Tuy nhiên ta cũng có thể lưu ý rằng một sô các ví dụ khác về ¡⁄ cũng 
được giải thích bằng evzm nh Ud-a 6tt chỉ ra cho thấy ta cũng có thể dùng theo cùng 
một ý nghĩa để xác định nhắn mạnh. 

*. CB° và D II 55 giải thích là ai idappaccayä jaramaranan tỉ iti putthena satã 
Ananda atthr ti` ssa vacaniyam/ Kimpaccaya jaramaranan tỉ ifi ce, còn E° S° giải thích 
là a/thi idappaccayã jaramaranam tỉ ifi ce. 

5. Từ đây trở đi, xin cũng đọc Sv-p{ 43tt.,Ps-p{ I 26tt., (CSCD), Spt-p( L 22tt 
(CSCD) và Mp-t I 25tt (CSCD). 

7. Đó chính là Änanda. 
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Tôn - (0) là một thuật ngữ khó hiểu liên quan đến nhiều 
phương pháp đa dạng' (ï) là nguồn gốc trong vô số những 
tính khí khác nhau (ii) là điều nắm rõ ý nghĩa và cách 
trình bày rõ ràng; (¡v) cũng chính là một trong những phép 
lạ [và] (v) đó cũng là một trong số những pháp, ý nghĩa, 
lời Phật dạy và những thấu triệt sâu xa” - như (vi) điều đó 
đã lọt vào nhĩ thức mọi chúng sanh một cách thích hợp với 
chính phương thức nói” (»ãsã) của chính đương sự đó? 
Tuy nhiên sau khi đã được sanh ra với toàn bộ thê lực ổn 
định để chỉ muốn được nghe [vẻ phía chúng sanh khác |, 
chính vì thế ta có thể nghe được (1H me sufam) và mọi 
người J8I đã nghe bằng một trong số nhiều cách khác 
nhau”. 


!. Nãnãnayanipunam, Ñầnamoli cũng nói điều nay, trong M4R&7 107 là “điều đó 
khiến cho một người thành thạo nhiều phương pháp khác nhau” các giải thích hình như 
không giống cách giải thích được cắt nghĩa dưới đây. 

“. Dhammatthadesanapativedhagambhữam,; cũng như trong Miln 21. Ngài 
Ñãnamoli giải thích là “rất sâu sắc nơi giáo lý và cách thâu triệt tư tưởng và ý nghĩa” 
như trong M⁄R@&1 107 và I. B. Horner lại giải thích rằng “rất tỉnh thông thấu triệt giáo lý 
và căn bản Phật Pháp” trong Ä⁄Q I 28tt.; trong khi đó từ điển PED s.v. coi từ attadesanã 
là “cách giải thích” hay “Bình luận Thánh điển”. Nhưng chăng có bất cứ tác phâm nào 
lại đưa ra những giải thích ăn khớp với cách giải thích ghi lại dưới đây. 

3. Xin đọc D II 109= A IV 308, trong đó người ta cho rằng đức Phật đã thuyết 
giảng cho rất nhiều hạng người cả nhân loại lẫn Chư thiên và trong mỗi dịp như vậy 
Ngài khoác một diện mạo (044) và giọng nói (sarz) giỗng như đúc với cử toạ lắng 
nghe Ngài thuyết giảng. (Tuy nhiên, Sv 560 và Mp IV 148 có nhân mạnh, trong thực tế, 
Ngài lúc nào cũng có nước da vàng óng và giọng nói sang sảng đầy chất liệu Phạm 
thiên). Về điều này ta có thê so sánh với một biến cô trong DI 211ti; trong đó ngài 
Phạm thiên Sanamkumara tự nhân thành ba mươi ba thân xác rồi ngồi trên các ghế bành 
của từng Chư thiên trong số ba mươi vị thuyết giảng cho các ngài mà từng môi vị cứ 
tưởng răng ngài thuyết giảng cho từng vị trong sô ba mươi ba vị đó, Sv lại không bình 
luận gì về biến cố này. Tuy nhiên, M I249 lại khăng định răng, khi đức Phật đang thuyết 
pháp cho dù cá nhân mỗi người có nghĩ rằng đức Phật đang thuyết Phật Pháp một thứ 
giáo lý chỉ liên quan đến từng vị mà thôi, song vấn đề không thể nào được coi như vậy. 

?_Jt-a 122 đưới đây cũng thuyết giảng như vậy. 

`, Ekena pakarena tôi mong muốn rằng, điều này được dự định như là một bằng 
cấp về những gì thường được theo đuổi - trong kinh kế lại, lời dạy của đức Phật là 
phương pháp đặc biệt, đến để nghe, trường hợp này, này Ananda, có thể cũng không 
phải là cùng một cách, mà nó đến để nghe những người khác, do thực tế, từ ngữ là một 
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Và' đây chính là cách chúng ta phải hiểu” vẫn đề liên quan đến, 


() “Nhiều phương pháp khác nhau” chính là những 
phương pháp thuộc nhiều loại khác nhau, băng cách phân 
thành nhiều chủ đề thảo luận" v.v... được liệt kê thành đơn 
vị (ekafa) đa dạng (nãnaf) không chiếm dụng 
(abyäpara)” hay những gì mang đặc tính như vậy 
(evamdhammara`)° và/hay” được liệt kê thành tâm từ bỏ 
(nandiyävafta)Š, hình ba lá (fipukkhala), trò chơi sư tử 
(shavikkilita)”, đỗi hướng (disãlocana) và móc (ankusa)'° 





cách để cho nhỉ giác phù hợp với từng người, chế độ cá nhân ngôn luận. Tuy nhiên, nó 
có thê bị tranh luận, mà nó luôn luôn có cùng nội dung, không phân biệt chế độ mà nó 
nhận đuợc. 

'. Về điểm này It-a và Ud-a cũng đi kèm theo với các chú giải khác, nghiên cứu kỹ 
lưỡng theo cách gần như tương đồng với tập Sv-pt, đối với các từ ghép ta vừa đề cập 
đên. 

“. Tôi cho rằng veđifabbam ở ngay đầu tập It-a I 22 có đánh giá rất cao toàn bộ 
công trình nghiên cứu công phu và những phâm chất thiên nơi cõi của đức Phật. 

3. Visayadibhedena; Sv-pt ghi là ãdhäradhibhedavasena. Sv.-pt hình như xác nhận 
ý nghĩa của visaya ở đây là “chủ đề thảo luận ” 

*. Không thấy ghi trong từ điển PED. Ngài Bhikkhu Bodhi coi thuật ngữ này có 
nghĩa là “không quyêt đoán” và Ñãnamoli trong tập (PP 676tt và DD 242) lại cho là 
“thiếu quan tâm” tuy nhiên ngài Lance Cousin có sửa lại tham khảo này thành “vô vi” 
hình như có nghĩa là không tự làm cho mình bận bịu được với điều gì đó. Xin đọc Viph- 
a 198=Vism 585, trong đó có ghi lại ví dụ điển hình về vô minh không nghĩ được rằng 
có khả năng khiến nổi dậy các hành không có hành thì cũng không thể nào thức xuất 
hiện được. 

”. C° B° và Sv-p{ cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là đhammaid. 

Ê. Xin đọc Vibh-a 198tt = Vism 584tt. trong đó bốn pháp này được giải thích rất 
kỹ. 

7E? B° S° giải thích là ca; E®C° Sv- -pt giải thích là vã. 

` c B, và Sv-p{ cũng giải thích giống như vậy, còn E” giải thích nandiyavaf†a 

?..C° B° và Sv-p{ cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích s?havikilira, S° 
giải thích là sihaviM]11a. 

!9. Đề biết thêm thông tin về năm phương pháp này, xin đọc Nett 2 (Bản dịch tập 
Nett. 6) và bản dịch tập Nett. xÌi- xÌ11; xin cũng đọc thêm Bhikhu Bodhi, 1992, tr.237tt. 
Đề có thể dễ đàng so sánh với những nguồn tư liệu khác, tôi có giữ lại nhiều cách dịch 
nhiều thuật ngữ của ngài Ñãnamoli, hình như gần giống với những thuật ngữ Ngài 
Bhikkhu Bodhi đưa ra. 
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hay nói cách khác, những phương pháp (zzyä)' như vậy là 
những qui trình được Kinh Päli sử dụng ”- và đây là nhiều 
“phương pháp khác nhau” chính vì có nhiều loại phương 
pháp khác nhau bằng cách sử dụng những qui tắc chính và 
nhiều qui tắc phụ” v.v... băng cách tham gia vào những sửa 
đổi khiến làm sai lạc v.v... bằng cách sử dụng những 
phương pháp hiệp thế v.v... và băng cách sử dụng phương 
pháp phối hợp cả hai thứ đó v.v... bằng cách sử dụng 
những phương pháp tinh thông v.v... bằng cách dùng các 
uấn (khandhas) v.v... bằng cách sử dụng các bộ sưu tập 
v.v...", bằng cách sử dụng giải thoát tạm thời” v.v... bằng 
cách sử dụng những hệ thống treo” v.v... bằng cách sử 
dụng những căn thiện v.v... và bằng cách sử dụng 
Tikapatthana” v.v.. [những lời Phật dạy như vậy] xem ra 
rất khó hiểu do bởi Ngài sử dụng rất nhiều phương pháp 
khác nhau. Chính vì thế, do những phương pháp này mà 
những lời ấy rất khó hiểu, rất thâm túy, tinh tế. 


(ñ) Một khuynh hướng chỉ đơn giản là một thành kiến; và 
những thành kiên này lại nhiêu vô sô kê băng cách chia 





!.B° S giải thích là nayã vã, còn E° C° Sv-pt giải thích là vã; cách giải thích này 
được ghi lại như là một v. l trong Sv-pt{ trong đó nếu ta chấp nhận thì dẫu chấm phây 
phải được ghi tiếp theo sau từ øãnãnayä, thay vì từ nayã. 

F Paligatiyo. 

„ Ampafliarii xin đọc Vin II 282, V Itt và 8D V 396, số 5. 

*. Sahgahädivasena; Bhikkhu Bodhi gợi » (bằng thư riêng) rằng chúng ta nên coi 
đây là những từ ghép NV hay ' 'thông qua bốn căn nhiếp pháp (sangahavatthu)”, theo 
cách này - tôi giải thích thay vào đó là “bốn căn bản phổ biến - xin đọc chú thích trong 
It-a I8 ở trên để tham khảo. Cũng lưu ý rằng, Bhikkhu Bodhi đưa ra &o saägaho là “làm 
thế nào họ kết hợp được?” (Bhikkhu Bodhi, 1992, tr.301). Xin cũng đọc lt-a 32 theo sau. 

Š. Samayaviwufa; xin đọc A III 173 và Mp. III 292, được giải thích là cách giải 
thoát thế gian thông qua việc loại bỏ tạm thời những phiền não. 

5. Rất có thể nhờ ƒhapana ở đây có nghĩa là việc loại bỏ được Pãtimokkha được 
nhắc đến trong Vin II 241tt. 

7. Một phần nhỏ của bảy bộ trong tạng Vi diệu pháp (4bhidhammapitaka). 

Š_CP B° S° và Sv-pt Ps-pt. Spk và Mp-t. giải thích là vø, còn E° giải thích là ca; ta 
nên lưu ý rằng chăng có bất kỳ cách giải thích nào trong hai cách đó lại có gì ăn nhập 
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thành khuynh hướng chủ trương trường cửu thuyết v.v... 
và bằng cách chúng chia thành những phâm chất đem lại ít 
bụi băm nơi mắt chúng ta v.v...- hay nói cách khác, có “vô 
số những khuynh hướng” (anekajjhasayo_ = aneko 
ajjhasayo, là cách thay thế hai âm tiết ngắn bằng một âm 
tiết dài) chỉ đơn giản là chính những khuynh hướng của 
chúng ta mà thôi” v.v...- lời Phật dạy như vậy chỉ là điều 
xuất phát từ vô số các khuynh hướng [thuộc bất kỳ loại 
nào], chính vì đây là những nguồn gốc, là chính căn 
nguyên khởi sanh vậy. 


(ii) Vì lý do thành tựu đạt được (sampariyã) về lãnh vực 
nghĩa lý đó là liên quan đến tinh thông v.v... vì lý do 
thành tựu đạt được (sampaffiyä) về lãnh vực hệ thống trình 
bày trong đó có liên quan” đến cách giải thích, [lời Phật 
dạy đó] vì lý do thực tế là được phú cho sáu nghĩa lý của 
từ theo cách: (I) giải thích (sankasang), (2) phô bày ra 
(pakasana), (3) tiết lộ ra (0ivarana) (4), phân tích” 
(vibha7ana), (Š) trưng bày ra („uffãnikarana) và (6) mô tả 
(paññaffi), sáu cách trình bày theo hệ thống: (1) chữ viết 
(akkara), (2) từ ngữ (paa4), (3) cách trình bày (byañ/ama), 
(4) văn tự (akãrg), (Š) ngôn ngữ (ri) và (6) cách chứng 


với những cách phân loại về những tình huống mà ngài Ñãnamoli đã lưu ý chúng ta 
trong Ä⁄R@&I 107, số 13. 

! Xin đọc It-a I 129 dưới đây; cũng xin đọc Patis I 123 và Vibh 340tt; trong đó 
việc gắn kết với những tà kiến như (thường kiến) Trường Cửu thuyết được liệt kê như là 
một ví dụ điển hình của một thành kiến (tùy miên). 

2”. Aiajjhãsaya, xin đọc thêm It-a I 35 dưới đây, trong đó điều này tạo thành một 
trong bốn lý do để công bố kinh này. 

*. Ở đây tôi đã trệch hướng khỏi cách chấm câu trong B° trong đó tạo thành những 
lý do công bỗ s//a này. 

*, Kusalädi; Ud-a giải thích là s7lđi, trong đó có liên quan đến giới đức v.v... 

3. Sv-pt và các tập chú giải phụ khác giải thích thay vào đó vì là hiểu theo ý nghĩa 
tuyêt hảo và hoàn toàn vì lý do thực chất không cần thêm gì vào nữa, sau này sẽ đưa ra 
một cách giải thích khác. 

5. Rất có thể “cách phân loại” có thể tốt hơn, vì những lý do ghi lại trong chú thích 
It-a L4, nhưng xin đọc thêm chú thích tiếp theo. 
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` 
^ 


minh (i44esđ)', đó là cách thành tựu (sampannam) về ý 
nghĩa và cách trình bày”. 


(iwv) Chính vì lời Phật dạy có thể tạo ra nhiều phép lạ 
(pãtihãriyam) rất đa dạng băng cách phân thành tiềm năng, 
phơi bày ra và huấn dụ” và bằng cách phân chia từng loại 
phép lạ này thành mục đích” v.v...- hay nói cách khác,” [vì 
lời Phật dạy đem lại nhiều phép lạ (›ãfihãriyzm) nên lại có 
nhiều loại phép lạ khác nhau - [21| Lời Phật dạy chính là 
“một trong nhiều phép lạ”. Khi lời Phật dạy rơi vào 
trường hợp có nghĩa là phép lạ (0ä/ihãriyam)° về đim này 
đều xảy ra là do đối thủ (ozfipakkha) mà lời Phật thuyết ra 
(haranafo)” vì lý do một người đã triệt phá được hết các 
phiền não. Chính vì thế - và vì thực chất là Ngài đã loại bỏ 
được hết các phiền não tham dục v.v... thế nên [chính vì] 
đối với đức Phật chăng còn những đối thủ nào như tham 
dục v.v... cần đến phải xua tan, [và chính vì] những tiềm 


!. Ở đây cũng vậy và cũng vì chính lý do đó, tôi theo cách dịch được phát hiện 
trong tập “Netti” của Ñãnamoli, tuy nhiên một số những mâu thuẫn cũng được tìm thấy 
trong đó, giữa sự phiên dịch và sự sắp xếp những thuật ngữ khác nhau ở trang xxx và 
trên cùng những trang đối nghịch nhau đó. Từ Ni được dịch “ngôn ngữ-language” 
trên trang xxx, nhưng “ngôn ngữ-linguistic” trong bản, như là “tâm trạng” được cho là 
những thuật ngữ ba của sáu trên trang xxx, nhưng sáu trong bảng. Sự thay đổi này, tôi 
phải dịch paaa là “từ” hay hơn là “thuật ngữ” byan/ana dịch là “công thức” hay hơn 
“cụm từ” và ãkãra dịch là “chế độ” hay hơn “tâm trạng”. Hầu hết, tôi thích những thuật 
ngữ được dịch thận trọng như sau: làm nôi bật, làm cho biêu hiện, tiết lộ, phân loại, làm 
rõ và mô tả; văn tự, từ ngữ, công thức, chế độ, ngôn ngữ, đặc điểm kỹ thuật. 

”, Xin đọc D L212tt # A I 170tt. (trích trong Patis II 227) đề biết thêm chỉ tiết, xin 
đọc thêm D HI 103tt. 

3. isaya; những chương này không rõ ràng mấy. 

*_C° B° và Ud-a giải thích là vã; E° S° lại bỏ qua. 

”, Xin đọc thêm Bv-a 34. 

°. Tuy nhiên không thể duy trì cách lựa chọn này của “phép lạ” thông qua tất cả 
các cách giải thích khác nhau của từ øđƒiharia, Dhammapäla đã giải thích dưới đây. 
Trong đó những cách giải thích ban đâu chúng có thể coi là p/ihãriya là (đây ra). Xin 
đọc thêm Ñãnamoli, PP» 414, số 5. 

7. E° chèn thêm vz; C° B° S°Ud-a Sv-pt và Spk-p† bỏ qua từ v, cũng tương tự như 
vậy trong khi bỏ qua từ ví, Psp{ và Mp-{ lại chèn thêm cđ sau từ 
ragadikilesapanayana0o. 
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năng đa dạng có thể xuất hiện ngay cả trong tâm những kẻ 
phàm phu (/„/janas) khi [trái tim đó] đã trở thành một 
trong số những cản trở đã rời khỏi, thế nên họ đã trở thành 
những người được phú cho toàn bộ tám phẩm chất thiện, 

cũng đã trở thành một người mà mọi đối thủ đã bị triệt hạ 
hết - và vì lý do một thực chất là việc sử dụng bình thường 
như vậy đã xuất hiện trong trường hợp của họ” [cũng] - 
không thê nói được trong trường hợp như vậy để có thể 
cho là một “phép lạ”. Nhưng chính vì đây là những phiền 
não nằm trong [thâm tâm] của những kẻ có khả năng được 
hướng dẫn, ở đây mới có nghĩa là những đối thủ của đức 
Thế Tôn, của đắng đây lòng từ bi, chính vì thế [không thể 
nào] vì lý do xua tan những điều này (/aranafo) mà ta [có 
thể nói đến”] một “phép lạ” đâu. Hoặc giá, [chính vì] chỉ 
có những người nào thuộc về các nhóm giáo phái khác mà 
[ở đây ta hiểu là] những thù địch của đức Thế Tôn và lời 
Phật dạy, [chính vì thế] rất có thể, vì lý do Ngài đã xua tan 
(harifã), đã loại bỏ, bằng chính những loại phép lạ đầy 
tiềm năng, phơi bày ra và huấn dụ” đó, bằng cách loại bỏ 
những tà kiến của họ và vì lý do họ không thể biến tà kiến 
đó thê hiện ra được nữa. Hay nói cách khác [tiếp đầu ngữ] 
pơii lại có nghĩa là pacchä (sau này).` Trong trường hợp 


l Aftthagunasamannagafe;, PED và CPD chỉ ghi lại af†haguna hiểu theo nghĩa 
“tám”, nhưng xin đọc MW, mục từ s.v. asfagu„a. Thuật ngữ vigafipakkilese (là kẻ đã 
triệt phá được hết các tùy phiền não) quay trở lại M I22= A IV 177, trong đó họp thành 
một trong tám phẩm chất cho tâm, nhập định bằng thiền jhana đệ tứ, có nghĩa là sẵn 
sàng tập trung chú ý tới tam trí. Chính vì dưới đây ta thấy từ vigz/ữpakkilese hình thành 
cặp với từ sưma”z/e, là một phẩm hạnh khác trong số tám phâm hạnh và chính vì việc 
thực hiện các “phép lạ” lại giả định người đó đã chứng đệ tứ thiền, rất có thể ta nên giả 
định rằng aƒ£haguna ám chỉ cùng những phâm hạnh đang đề cập đến ở đây. Sv.pt (E? 
giải thích là viea#apakk¡!ese, hình như không chính xác. 

*. Ta/ha; theo Sv-pt I 145 (CSCD) có nghĩa là “liên quan đến các phàm phu” [đã 
đề cập đến ở trên]. 

* Ud-a (C° B° S°) Sv-pt Ps-pt và Spk-pt trong toàn bộ các ấn bản đều giải thích 
yaffam là vuffam, Mp-t lại giải thích là vaffthum. 

1. Jddhi-ãdesanänusäsanihi; E°in sai thành Iddhi-ãdesanänusäsani hí. 

“Ở đây các tập chú giải phụ có trích ŠSn 979 là một ví dụ, cũng như Ud-a. 
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này, øaƒihaãriam là điều phải được đem ra thực hiện 
(haritabbam) tiếp theo sau đó (pacchä), phải được cho 
xuất hiện, khi tâm đã tập trung lại và một khi những ách 
phược đã rời khỏi trái" tim đó. Khi một người đã thực hiện 
được điều gì cần phải thực hiện;ˆ hay pafithariyam chính 
là điều được đem ra thực Tiến tiếp theo sau (0acchã 
haranam) [những điều khác]”. Một khi những ách phược 
của chúng ta đã được trục xuất hết (zarifesu) băng cách 
nhập tứ thiền và chứng chánh đạo”, thời tiềm năng, vIỆc 
phơi bày ra và huấn dụ cần phải được tạo điều kiện xuất 
hiện một lần nữa, do những người nào có các trở ngại đã 
biến mắt và” những người nào đã thực hiện những gì cần 
phải làm vì muốn đem lại hạnh phúc cho chúng sanh và 
khi chính những cản trở của chúng ta đã được loại bỏ.” 
thời tiềm năng, việc phơi bày và huấn dụ đã trở nên 
patihãriyani.” Vì thế, họ đã trở thành những người xua tan 
những ách phược nơi dòng luân hồi của tha nhân vậy." 
Patithariya cũng là pa[ithariya; hay bất kỳ một hiện trạng 
cá nhân nào ở giữa tập thê những tiềm năng, việc phơi bày 
ra và việc huấn dụ lại được gọi là pafifhariya. Hay nói 
cách khác, pa/ihãriya là nhập tứ thiền và chánh đạo. Vì lý 
do những địch thủ của họ đã bị tống khứ mất 


'. Hay có liên quan đến tâm thiền định v.v... 

”. Kataiccena; hình như có nghĩa là A-la-hán. E° C° chèn thêm ca; B° S° bỏ qua. 
Nếu được giữ lại, chắc chắn phải đi theo với từ vieafipakkilese, như ta thấy ghi lại trong 
nhiều tập chú giải phụ khác. 

3. Sv-nt I 145 (CSCD) cũng giải thích như vậy, tại điểm này lại giải thích là 
paccha tadaññesam harana. 

?_.C° B° Ud-a Sv-pt Ps-pt Spk-pt và Mp-t giải thích là °aggehi, còn E° S° (Ud-a 
Se) giải thích là “maggena. 

Š. Ca; B° lại bỏ qua. 

5..B° Sv-pt Ps-pt Spk-pt Ps-pt Mp-t giải thích là »ariZesw, còn E° C° S° và Sv-n† giải 
thích là ha#esu (bị giết). 

7. B° Sv-pt Spk-p( và Mp-{ cũng giải thích giống như vậy, còn E°C° S° và Ps-pt giải 
thích là pa†ihariyđmi. 

Š_ Parasanfãne; Ud-a, Sv-pt Ps-pt Spk-pt và Mp-{ toàn bộ các tập này đều giải 
thích là parasstaãnzm (đôi với các chúng sanh khác). 
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(oa{ikkhaharanaro), thời pãƒithãriya sẽ trở thành hoặc là 
được tái sanh trong đó hoặc trong những gì tạo thành 
tướng hay điều được truyền lại từ đó.' 


(v) Hơn thế nữa,ˆ chính pháp, nghĩa, từ và thấu triệt (biện)- 
[từ ghép đó] vừa được coi là “các bản văn, mà ý nghĩa các 
bản văn đó, giáo lý nơi các bản văn đó và cách thấu triệt 
(abhisamaya) thê hiện nơi cách biểu lộ thứ ngôn ngữ này” 
hay nói cách khác, được co1 như là “căn nguyên, các quả 
của căn nguyên đó” và c"oh mô tả và thấu triệt (pafivedha) 
của cả hai đặc tính này” - lại rất sâu xa, là những điều rất 
khó đối với người nào chưa tích lũy được những thành tô 
mang tính tinh thông” để tự đắm mình trong đó”, tương tự 
như con thỏ rừng nhỏ bé lại lặn hụp trong đại dương vĩ đại 


!.B° Sv-pt Ps-pt Spk-pt và Mp-t giải thích là /2ba jãtam, tasmim vã nimittabhite, 
tafo va agafan fi, còn E° S” giải thích là £aftha jatam tasmim vã nimittabhitam tafo vã 
agafan ti, C° (và Ud-a) giải thích là faftha jatam, mmittabhittato tfato vã agdfan ti. Tôi 
cũng theo phiên bản tương tự như thế (nhưng hình như hiện thời đã bị huỷ hoại một 
chút) giống như trong Ud-a 10 giải thích như sau “chính vì được sanh ra trong đó hay 
chính vì đã xuất hiện trong đó nên đã được gán cho như thế”, nhưng bây giờ nghi ngờ 
rằng ba ám chỉ luân phiên, thận trọng, đối với ba pafihariya phân công trích dẫn ở trên, 
v1z (a) tìm năng, (b) thông báo thông tin, (c) hướng dẫn. Điều này dường như công nhận 
bởi Sv- ntI 146 (CSCD), mà thêm vào đó, đôi khi đức Phật thuyêt pháp bằng con đường 
tìm năng, như trong trường hợp hỏi và đáp v.v... cùng đi với lời an ủI của đức Phật. Đôi 
khi đức Phật thuyết pháp, ngài sử dụng phương pháp thông tin, như trong trường hợp 
ngài dạy ông Bà-la-môn Amagandha v.v... (Sn trang 239). Nhưng hầu hết, ngài sử dụng 
phương pháp hướng dẫn. Tướng chúng ta đang đề cập đến ở đây hình như đức Phật đã 
sử dụng trong nhiều lần Ngài để lộ ra bằng nhiêu cách khác nhau về điểm này xin đọc D 
II 103tt.; xin cũng đọc D I212 tt. # A I 170tt. (xin trích đoạn Patis IL. 227). 

”_]Jt-a và Ud-a chỉ một mình còn tiếp tục, nhưng xin đọc As 22 để biết thêm chi 
tiết tương tự như vậy. 

3, C° B° và Ud-a giải thích là /awi-afthadesanatabbohãrabhisamayasankhaiä, còn 
E° S giải thích là /awitanfti-atthataniidesana va tadabhisamayasamkhala. 

* Xin đọc I-a I 125 dưới đây, cũng như As 22, khắng định răng trí liên quan đến 
nhân duyên chính là biện luận là Phật Pháp; trí liên quan đến thánh quả do nhân duyên 
lại chính là biện luận về ý nghĩa (z/ha) vậy. 

”. C° B° giải thích là hefuhefuphala°, còn E° S giải thích là hefuphalaP. 

°_C° và Ud-a giải thích là anupacifakusalasambharehi, còn E° B} S° giải thích là 
anupacitasambharehi. 

7, Dukkhogalhä; Ud-a giải thích là đuppariyogahä. 


ở4 


Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


v.v... và những gì trong đó có một cơ sở quan hệ vững 
chắc chưa thê đạt tới được, chính vì thế, nơi Phật Pháp đó 
đã được phú cho với bốn tính chất uyên bác này, [lời Phật 
dạy| là “pháp, nghĩa, từ và biện vô cùng thâm sâu”. 


(vi) Chính vì chỉ duy nhất tiếng vang của cách thuyết 
giảng Phật Pháp xét về phía đức Thế Tôn, diễn ra trong 
một dịp duy nhất, đồng thời cũng đáp ứng được hiểu biết 
cho mọi chúng sanh thông qua cách nói” của từng người 
một, mà họ có thể thấu hiểu được ý nghĩa của Phật Pháp 
đó- vì ta không thể tưởng tượng được thế nào là vẻ oai 
phong Phật tính nơi chư vị Phật tổ- [22] Lời Phật dạy 
chính là tiến tới chiếm lãnh nhĩ thức của toàn bộ chúng 
sanh theo cách thức diễn tả thích hợp với từng cách diễn 
đạt bằng ngôn ngữ (2Jãsä) của từng mỗi cá nhân”. 


(b) Với từ [/] hiểu theo nghĩa chỉ cho thấy, giờ đây” Ngài 
vạch ra toàn bộ các sua Ngài sắp sửa công bô ra đây nói 
rằng: “Chính vì điều ta đã nghe được như vậy (i me 
sufam), thời ta cũng đã nghe y hệt như thế” Ngài đưa lý lẽ 
với ý nghĩa: “Ta chăng phải là một người tự bào chữa; 
chăng phải qua ta mà điều này đã được thể hiện đâu”. 

(c) Với từ [z7] hiểu theo nghĩa lời khăng định nhắn mạnh. 
Ngài khiến cho mong muốn được nghe [ám chỉ chúng sanh 
khác khởi sanh]: “Chính vì điều ta đã nghe như vậy (1 me 
sufam) - và ta phải coi điều này như là không còn điều gì 
để loại bớt hay cho thêm vào, hoặc thêm vào ý nghĩa hay 
thêm vào công thức, điều này chỉ mang ý nghĩa như vậy và 
không thể khác được”, [băng cách đó] ám chỉ đến khả 
năng ghi nhớ phù hợp với điều chính đức Thế Tôn đã tán 


!_ Apubbam acarimam; theo nghĩa đen, không sớm cũng chăng muộn. 
“..C° B° và Ud-a giải thích là aano afano bhãsãvasena, còn E° S° giải thích là 


aftano bhãsãna1m vasena. 
3 


. EC S” chèn thêm /zna; còn BỶ thời bỏ qua. 
*' E° S° chèn thêm /¡; còn C° B° lại bỏ qua. 
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thán nói răng: “Này hỡi chư tỳ khưu, người này là đồ đệ 
chính trong số những Thinh văn (szvyaka) của ta là những 
người đã được nghe nhiều, ý muốn nói là Trưởng lão 
Ananda. [Này chư tỳ khưu, người này chính là lãnh đạo 
các đồ đệ của ta] đồ đệ này có trí nhớ lâu, ý muốn nói là 
Trưởng lão Änanda. [Này chư tỳ khưu, người này là lãnh 
đạo các đồ đệ của ta] đồ đệ này là người rất nhạy bén", ý 
muốn nói đến Trưởng lão Änanda. [Này chư ty khưu, 
người này là lãnh đạo các đồ đệ của ta] đồ đệ này là người 
rất cương quyết, ý muốn nói đến Trưởng lão Änanda. [Này 
chư tỳ khưu, người này là lãnh đạo các đồ đệ của ta| họ 
đều là những người phụ tá trung kiên của ta, ý muốn nói 
đến Trưởng lão Ananda” (A I 24tt.). Và [liên quan đến 
điều này, đức Thế Tôn (vị Tướng quân Chánh Pháp) cũng 
đã tán thán Ngài tương tự như sau: “Trưởng lão Ananda là 
người rất tinh thông ý nghĩa, là người tinh thông Phật 
Pháp, tính thông cách trình bày rõ ràng, tính thông ngôn 
ngữ và tinh thông cả những gì đã xuất hiện trước đó cũng 
như sẽ xuất hiện sau này nữa” (A II 201). Một cách khác 





'. Gatimantãnarm; trong GŠ I 19tt. ngài Woodward giải thích người “có phạm hạnh 
thiện”, cùng lúc đó ngài còn lưu ý trong GS I 19, số 9: “theo Dhammapäla là đi đứng tốt 
lành” mà không trưng ra một nguồn nào cả. Mặt khác cô Horner chấp nhận điều này 
trong Ä⁄ULS I 109, là “người tập trung chú ý”, chính ngài Ñãnamoli cũng giải thích giống 
như vậy với “tập trung chú ý cao độ” trong 7W III 253, nhưng nơi khác như M⁄4R&Ï 
107, lại giải thích là người có hạnh kiểm tốt” những cách giải thích như vậy xem ra loại 
bỏ những cách giải thích trong các tập chú giải tương ứng, vì Mp I 286ft. có khăng định 
rằng: “Và đức Thế Tôn trong khi hiểu rõ được sáu mươi ngàn từ trong lúc đứng nguyên 
ở một chỗ, ngài đã hiểu được toàn bộ các từ đó khi vị Đạo sư nói ra” (qyam eva 
c ayasma ekapade thafva safthipadasahassani ganhanto satthara kathitaniyamen ` va 
sabbapadami janaíi) cũng như Đs II Š]tt, chỉ ra cho thấy ở đây gzứi có nghiã là khả năng 
hiểu ra điều gì trong nội dung bài thuyết pháp (adharana upanibandhanasamatthata gafi 
nãma). Hình như có một sô tập chú giải phụ hỗ trợ điều này giúp giải thích một số thuật 
ngữ về một số hình thức tâm nhạy bén, hay tính chất lanh lợi, tức là gafmamänan tỉ 
afisayaya ñanagatiya yuffanam (Ps-t. II 255 (CSCD)) và ñanagafiya samannagafa 
gatimamiä f¡ (Sp-t II 325 (CSCD)). Ta cũng nên lưu ý rằng It-a, cũng như Ud-a, đã thay 
đổi thứ tự của các phạm trù thứ hai và thứ ba. 

*. Pubbãpärakusalo; trong Mp III 300 tt. có giải thích chỉ tiết về vấn đề này. Xin 
đọc thêm Nett 3, 32, do ngài Ñãnamoli (Bản địch Nefri số 9, 55) là “một chu kỳ tiếp nối. 
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(aññatha): khác hơn cách như đã được nghe trực diện với 
đức Thế Tôn, khác hơn cách đức Thế Tôn đã thuyết giảng, 
vì lời Phật dạy thuộc loại oai lực không thể tưởng tượng 
nổi, cũng cùng một điểm đã được diễn tả khi người ta nói 
răng không thể xác định chắc chắn cùng một điều trong 
mọi tình huống được. Vì chủ trương kiên định với cách ta 
đã được nghe` đôi điều gì đó mà tự bản chất điều đó tạo 
thành động lực để ghi nhớ lại. Vì liên quan đến vấn đề này, 
chăng có bất kỳ cách duy trì nào khác về một khác biệt nơi 
ý nghĩa, vì lý do tính đơn thuần về mục tiêu của hai ý 
nghĩa. Bằng không, vị Trưởng lão sẽ kết thúc không còn 
khả năng [xét vê ý nghĩa sau cùng này]ˆ được coi như là 
cách chấp nhận bằng bất kỳ cách nào có thẻ, jlời dạy của 
đức Phật,” tuy nhiên Ngài không còn khả năng” chấp nhận 

lời Phật dạy trong trường hợp ý nghĩa thứ nhất]. 
Từ” me được xem xét dưới ba ý nghĩa. Thí dụ như, từ này có 
nghĩa là mayã” (hiểu theo nghĩa sử dụng cách số ít), như trong 
u7: “Điều gì tạo say mê bằng những đoạn kệ! sẽ không thể khiến 





' E°, cũng giống như Ud-a (E°) đã in từ ghép này là su/ãkãra-virujjhanam, tuy 
nhiên từ này chắc chắn phải ghi là su/ãkãra + avirujjhanam. 

ˆ. Sv-n† I 148 (CSCD) cũng giải thích như vậy. 

3. Xin cũng đọc thêm Sv-pt I 47, trong đó có khăng định : “Không khác được (»a 
añiñathä) có nghĩa là không khác hơn là phương thức trong đó điều ta đã được nghe mặt 
đối mặt với đức Thế Tôn hơn là phương cách trong đó đức Thế Tôn đã thuyết pháp. Vì 
Giáo Lý của đức Phật quả là oai phong vô lường. Và cứ cho là như vậy, là lời tuyên bố 
này, tức là "Ai trong đó có khả năng đoan chắc được toàn bộ những cách khác nhau 
trong đó?” điều này có thê được chấp nhận trong khi đó tham khảo (đassanzm) về khả 
năng có thể nhớ lại được, lại không mâu thuẫn nhau. vì lý do đây là điều ám chỉ rằng 
phương cách này không đi trật khỏi cách chúng ta đã nghe được [lời dạy của đức Phật|. 

° §° và Sv-pt giải thích là samafho asamaftho cã ti, còn E° C° giải thích là 
samattho asamattho vã ti, B° giải thích là samattho asamattho tỉ vã. 

”- Về điều tiếp theo sau đó, xin đọc Sv. 28. Ps I4, Spk I 5tt, Mp I6, Pj I 101 và 
Ud-a 11. 

5 E° ghi chèn thêm zze; C° B° S° lại bỏ qua. 

7. Ngoại trừ bản địch của ngài Saddhatissa về Kinh Tập (Su#anipäa), ý nghĩa từ 
mayä hình như không thấy hiện hữu trong bất kỳ bản dịch nào cả trong các nguồn được 
trích dẫn, tức là KS I. 208. GD II 9 và Woven Cadences 13. 
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cho ta we) bị cạn kiệt” (S I 167; Šn S]) v.v... hiểu theo nghĩa 
mayham (chỉ định cách số ít) như trong câu: “Ôi Thế Tôn, quả là 
chí lý, nếu Thế Tôn thuyết giảng Phật Pháp ngắn gọn cho tôi 
(me) ” (S IV 63) v.v... và hiểu theo nghĩa mama (sở hữu cách số ít) 
như trong câu: “Này hỡi chư vị tỳ khưu các ngươi phải trở nên 
những người thừa tự Phật Pháp của ta e”)” (M I 12) v.v... tức là 
maya sufam (chính tôi đã nghe) và ma sufam (việc nghe pháp 
này chỉ dành cho tôi). 


Và” liên quan đến vấn đề này, người ta cho răng “từ zøe được 
xem xét dưới ba ý nghĩa” bất chấp một thực tế là từ me, cho dù 
mang ba ý nghĩa liên quan đến sự xuất hiện của từ này liên quan 
đến liên tục tính” của chính chúng ta được coi như điều tồn tại 
vĩnh viễn bên trong chúng ta - và tương tục tính đó phải được đề 
cập đến như vậy, tức là “liên tục tính đó không phải điều gì khác 
với bản ngã” - chỉ được xem xét với một ý nghĩa duy nhất mà 
thôi, chính vì dù sao ta vẫn còn phát hiện ra ba cách phân loại nơi 
một ý nghĩa đó xét về mặt ý nghĩa vẫn được coi như là sử dụng 
cách, chỉ định cách rất rõ ràng v.v... [23] 


Như tôi đã nghe như vậy (sutam):° từ sufa này, hoặc giả khi đi 
kèm theo với một tiếp đầu ngữ hay khi không đi kèm với một tiếp 
đầu ngữ như vậy, lại chấp nhận phân chia thành vô số ý nghĩa, 
như thê ý nghĩa di động (gamana), ý nghĩa đã được lắng nghe 
rộng khắp, ý nghĩa về suy tàn,” ý nghĩa đã được tích luỹ, ý nghĩa 





„ Xin đọc GD II 160 về Sn 81. 

ˆ. Tuy nhiên Ps I 89 giải thích me ở đây là mayham. 

ù . Ở đây It-a và Ud-a chỉ tiếp tục với một chút ít thay đổi; xin cũng đọc Sv-pt I47tt 
để biết thêm một số chỉ tiết giống nhau. 

* Sakasantäne ; Ud-a sasanfãne, Sv-p\ sasamfafiyam. Theo Ngài Bhikkhu Bodhi 
ba cách sắp loại liên quan đến liên tục tính của chính chúng ta là một tác nhân (sử dụng 
cách), ,chủ từ thụ động (chỉ định cách) và của chủ nhân (sở thuộc cách). 

.- SV-D{ có ghi thêm s, (sở thuộc cách) như vậy là hoàn tất bộ ba. 
5. Về điều tiếp theo, xin đọc Sv 28, Ps I4, Spk I6, Mp I6, Pj [101 và Ud-a 11t. 

ụ Vissufa,; Pj I khyãta, điều đang được cử hành. 

$ Kilimna;Pj I rägãbhibhiia, điều tham dục đang được không chế. 
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đã được chú tâm đến, ý nghĩa do tai nhận ra và ý nghĩa được 
nhận ra do hậu quả ảnh hưởng trên nhĩ môn v.v... Dù là“ ta thấy 
xuất hiện bảng tóm tắt” ý nghĩa này nơi từ sz⁄z khi không thấy đi 
kèm với bất kỳ tiếp đầu ngữ nào, kết quả là từ sz/a, lại diễn ra ý 
nghĩa này và ý nghĩa nọ, [những ví dụ| trong cùng trường hợp từ 
này đi kèm theo với cùng những tiếp đầu ngữ như vậy dù sao 
cũng đã dẫn tới [dưới đây] như là những ví dụ điển hình vì lý do 
chúng mang bản chất giải thích làm rõ, cho có một thực chất đó là 
tiếp đầu ngữ đó đã bổ nghĩa cho động từ đang [nói tới]. 


về điểm này: trong đoạn “một đạo quân đang truy đuổi 
(oasuto)”” () v.v... ý nghĩa ở đây chính là “cứ tiếp tục” 
(gacchanro)` trong cân “Đối với người... đã lắng nghe Phật Pháp 
của Ngài (suadhammassa), người đó chủ trương” (Vin I 3 = Ud 
10) v.v... ý nghĩa ở đây là “đối với người nào đó đã lắng nghe 
Phật Pháp của Ngài một cách rộng khắp”,” trong câu “[Bất kỳ tỳ 
khưu ni nào], chính nàng lại tỏ ra chai cứng (avassø/đ)Ÿ... [cá nhân 


' E°S giải thích là amyu#a; C° B° giải thích là anwuyoga. 

”. Đoạn văn này chỉ thấy trong It-a, Ud-a và Sv-pt. 

3, C°B° giải thích là a//wuadhare, còn E° S° giải thích là athuddharena. 

*: Ñãnamoli giải thích là senãya pasufo trong MR@T 108, là “đi đầu là một đạo 
quân”. Trong bản dịch Ud-a tôi châp nhận, vì những lý do đưa ra ở trên là “một đạo 
quân tần công” nhưng giờ đây tôi thắc mắc, không hiêu có một thực tế là hai ví dụ thêm 
vê pasuía được gặp ngay dưới đây, cả ba ví dụ không được dịch nếu cả ba đều có thể 
dịch bằng một từ tiếng Anh duy nhất và chúng ta có thể có ba cách giải thích khác nhau 
ngài Dhammpäla đã đưa ra so với bảng tiếng Päli. Chính vì thế “mục tiêu” thích hợp với 
toàn bộ văn cảnh là hoàn toàn chính xác. Cho dù có thực tế cho rằng rất nhiều từ tiếng 
Phạn lại hợp với từ øas/a và được ghi là có bản chất bí ân của một trích đoạn. Nếu như 
vậy, có rất ít khả năng có thê quyết định được cách chỉnh sửa trong Mp I6 (ấn bản thứ 
hai, 1973) được gán cho trích đoạn “DA 28; MA I 4” nhưng điều này xem ra tối nghĩa, 
VÌ các đoạn này đều là các đoạn tương đồng. 

”. Ngài Ñãnamoli đã trích đoạn sai thành gamana; có điều khó hiểu không mấy rõ 
ràng là ở đây vì lẽ gì øaccharío lại thế chỗ cho gamara trong danh sách các kinh ở trên. 

5. Ngài Ñãnamoli giải thích rằng “trong đó người nào nhận ra được chánh tư duy” 
điều này chăng ăn nhập với ngữ pháp cũng như phù hợp với tập chú giải. 

†_ issutadhammassa; xin đọc thêm Ud-a 101. 

s. Avassufam; theo nghĩa đen “rỉ ra”, “thoát ra” v.v.. và kết qủa là “bị ướt” hiểu 
theo nghĩa tham dục trào dâng: tuy nhiên theo tiếng Anh chỉ có thê áp dụng được với 
phụ nữ mà thôi. Xin cũng đọc Ud-a 172, 297, 306. 
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một người nam cũng tương tự như vậy| cũng chai cứng như vậy 
(avassufassa) ” (Vin IV 213) v.v... ý nghĩa nên được hiểu như sau: 
“[Bất kỳ một tỳ khưu ni nào] chính nàng đã bị nhiễm uế do những 
phiền não”... [tương tự như vậy một cá nhân người nam] cũng sẽ 
bị nhiễm uế do phiên não đem lại”, trong câu: “Và không xem 
thường những phước báu nhà ngươi đang theo đuổi” (0aswfam) 
(Khp VII 13” = Pv I 5 12) v.v... ý nghĩa của điều đó là “đang tích 
lũy được”; trong câu: “Những kẻ khôn ngoan đang theo đuổi hành 
thiền /hãnapasuiã)” (Dhp 181) v.v... ý nghĩa ở đây là “đang chăm 
chú hành thiền”. Trong câu: “Nhìn xem, lắng nghe (s2), cảm 
nhận”. (A II 23; Šn 1086) v.v... ý nghĩa ở đây chính là “khả dĩ 
nhận thức được băng tai”. [Trong khi đó] trong câu “Những 
người nào ghi nhớ trong lòng điều đã nghe (s„fađharo) người nào 
đã tích lũy được điều gì đã nghe (szfasannicayo)” (A IL23) v.v... 
ý nghĩa ở đây là “người nào ghi nhớ trong lòng những gì đã nhận 
ra" do hậu quả những gì đã nghe được thông qua nhĩ môn”. 
Nhưng trong trường hợp hiện nay, ý nghĩa ở đây hoặc là “đang 
xem xét, hay đang được xem xét, do hậu qủa nhĩ môn" nhận thức 
được”. Khi ý nghĩa của từ zme là mayä (sử dụng cách số ít), là ý 
nghĩa của i me sufzm “[như vậy] (bởi) tôi đã được nghe” do kết 





!. Kilesena kilinnakilinnassa, BỀ cùng với Sv Ps Spk Mp, lại bỏ qua kilesena. Pị; 
giải thích là ragãbhibhifassa, khi bị tham dục khống chế. 

ˆ. Không giống “Khp-a vii 13” như ta thấy khăng định trong bản dịch. 

*, Xin đọc Mp III 31, trong đó giải thích s/zm như là thỉnh xứ; cũng xin đọc Uđ-a 
91 trong đó điều cảm nhận được giải thích là huơng xứ, vị xứ và xúc xứ cùng với tâm 
thức trước những đối tượng đó. Chính vì thế điều nhìn thấy phải được hiều tách biệt một 
cách siêu hình là nhận thức vậy. 

*_CP B° S° và Ud-a giải thích là °viãñã/a”, còn E° giải thích là “viðñãna”. 

°ŠÔ Pj I 102 thay vào đó lại giải thích: ¡dha pana suian tỉ 
sofaviññanapubbangamaya viññãna-vithiyä upadharitan tỉ vã upadharanan f¡ vã (nhưng 
ở đây ý nghĩa không phải là điều ta đang suy tính, hay đang nghiên cứu, trong quy trình 
tâm thức diễn ra trước nhĩ thức) có nghĩa là “đang suy tính” (padhärana) ở đây thế cho 
sát-na thứ sáu, thứ bảy và thứ tám trong số mười bảy sát-na tâm (ci/akkhana) tạo thành 
quy trình tâm thức (ci#avirhi)- tức là sampaticchana (tiêp thâu), sanfrana (thâm tân) và 
vofthapana (đoán định) - xuất hiện nơi giai đoạn tâm thức thứ năm cụ thể là nhĩ thức. 
Ñãnamoli lại coi oadharana có nghĩa là “hành vi ghi lại” hành vi này xem ra thích hợp 
hơn trong giai đoạn thứ sáu và thứ bảy trong qui trình đó, tức là #aaãarammana (na cảnh). 
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quả nhĩ môn nhận thức; [ngược lại| khi ý nghĩa là ma (sở hữu 
số ít), ý nghĩa của cụm từ i⁄ me suíam sẽ là “điều đã xảy ra cho 
chính tôi là [đối với tôi" (mama)], điều đang cứu xét này sẽ đem 
lại ảnh hưởng đến cho nhĩ môn”. 


Chính vì thế,“ liên quan đến ba từ này, chính vì từ ¿, khi 
được sử dụng gần kề với từ sz⁄z”, nên được coi như là cách chứng 
minh hành vi lắng nghe, chính vì thế mà 7 dùng để vạch ra những 
nhiệm vụ tâm thức như thể nhĩ thức chẳng hạn v.v..." [trong khi 
đó] từ me muốn ám chỉ đến cá nhân sở hữu tâm thức đó được để 
cập đến. Vì toàn bộ những lời tuyên bố này [liên quan đến từ sa] 
tự chúng sẽ liên kết về ý nghĩa với tiêu từ evz` vì chính sở hữu 
cách xác định nhắn mạnh làm kết quả. Bằng cách này, vì lý do chỉ 
là hiện trạng trái nghịch lại với không lắng nghe” chỉ ra một cách 
lĩnh hội được ý nghĩa không cần đến bất kỳ sự loại trừ nào, 
[không cần đến bất kỳ cộng thêm nào] và không mập mờ.” Do 
đúng như s⁄zz (lắng nghe) đáng được nhắc đến với các thuật 
ngữ sufam eva (nghe một cách chính xác) [chính vì thế] các thuật 
ngữ sammua sufam (nghe một cách thích hợp) cũng sẽ trở thành 





'_ Hay có thể là “về phần tôi”. 

*_.Ở đây, It-a và Ud-a hình như tuân thủ theo một mẫu cơ bản của các tập chú giải 
khác nhưng với cách tự thêm từ vào một số trường hợp tương tự như trong Sv-pt. 

3. C° BỲ và Sv-pt giải thích là suasaddasamnidhäne payuffena, còn E° S giải thích 
là suasaddasanmidhäne na ca tena. 

*_ Sotaviũiianadiviññanakiccanidassanam - Sv Ps Spk Mp và Pị I cũng giải thích 
giống như vậy Ud-a, tuy nhiên ở điểm này đọc sofavimina 
sampaticchanadisotadvarika - Vinnanananfaram IMIÙD?Dannqmano 
dvärikavinnanakiccanidassanam (chỉ cho thấy chức năng này {tâm thức} khi cửa tâm 
nhĩ thức phát sanh lập tức sau khi cửa nhĩ thức của tâm nhĩ thức và tiếp nhận v.v...) mà 
lời tuyên bố chỉ tiết hơn làm phù hợp với lời giải thích được trình bày ở Sv- pt 48. Vì 14 
chức năng của tâm thức, xem Nãrada, 1968, trang 161. 

”- CC B° và Sv-p† cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là evzm 

® 4ssavanabhävapatikkhepafo, theo Ñãnamoli “chính vì ta không nghe được điều 
này nên bị từ chối”. 

” Aninaviparitaggahanadassanam; tất cả các tập chú giải khác lại giải thích là 
aninanadhikavipartaggahananidassanam. Từ ở giữa không mấy rõ ràng, anadhika 
không thấy ghi lại trong cả ở đây và dưới này trong tập It-a. 

Š_C° B° Ud-a và Sv-pt giải thích là su/zm evä íi, còn E° S° giải thích là su/an fi. 
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cách lĩnh hội ý nghĩa không cần đến bất kỳ sự loại trừ nào, {không 
cần đến bất kỳ cộng thêm nào} và là một cách lĩnh hội ý nghĩa 
không mập mờ. Hay nói cách khác, chính vì ý nghĩa của từ sfam 
này có thể hiểu là “không không - nghe”, vì lý do thực chất là một 
từ diễn đạt ý nghĩa của nó bằng cách phủ nhận ý nghĩa' của bất kỳ 
từ nào khác với từ đó. Chính vì thế szfzm, vì lý do từ này thể hiện 
trạng thái đối nghịch với cách không nghe, lại chỉ rõ cho thấy một 
cách lĩnh hội rằng không loại trừ, {không cộng thêm vào} và 
không mang ý nghĩa mập mờ. Chính vì thế người ta nói rằng “N# 
tôi đã nghe như vậy - nhờ kiến thức tự biến hóa không giúp ta 
nhận ra, không giúp ta phát hiện được hay cũng như không phát 
hiện được điều gì khác hơn - do ta (tí me sutam); và hơn thê nữa 
như ta đã nghe một cách chính xác” và một cách thích hợp như 
vậy. [24] Hoặc giả đây chính là cách phân tích ý nghĩa khi từ 7 
mang ý nghĩa việc xác định nhân mạnh: đó chính vì đây là ý nghĩa 
khẳng định chắc chăn nổi lên nơi từ sz⁄z khi trong đó” từ ¿/ có 
liên quan. Chính vì đây là việc đối nghịch lại hiện trạng không 
nghe được và thực sự điều này chỉ ra cách lĩnh hội không phải loại 
trừ bất kỳ điều gì, {không cần thêm vào điều gì} và cũng là cách 
lĩnh hội ý nghĩa một cách rõ ràng. Đây là cách ta phải hiểu như 
vậy. Chính vì vậy, chúng ta nên phân tích cụm từ mang ba ý nghĩa 
này” có ảnh hưởng tới cách nghe, do đó là nhân duyên, {cá nhân 
thực hiện việc lắng nghe} và bản chất đặc biệt liên quan đến cách 
lắng nghe đó.” 


B giải thích là “a/hapohana, (Sv-p\ “afthapoha”), còn E” S° giải thích là 
“atthamohana", C giải thích là affhajoyand” (từ sau này In sai trong bản dịch Ud-a, C° 
giải thích là “a/hajoyana”, S° It-a giải thích là “athamohana!'). 

“ B° và Ud-a giải thích là api ca sutam va / tañ ca kho, còn E® C° S giải thích là 
tai ca. 

*. Tadapekkhassa, hình như theo ý nghĩa đó là cách khăng định nhân mạnh. 

kì Padaffayassa; Ud-a giải thích là sufasaadassa, thuộc từ suía, rất có thê nhờ “từ 
bộ ba” ở đây có nghĩa là ba từ 7/ me su£am, được nhắc đến vào đầu đoạn văn này. 

*.$avanahetusavanavisesavasena, Ud-a và Sv-pt cũng giải thích như vậy, tuy 
nhiên cũng giải thích là savanahefusunanftapuggalasavanavisesavasena, như vậy đem 
lại từ thứ ba theo yêu cầu, nhưng trong It-a và Ud-a lại không ghi. 
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Tương tự như vậy,' trong lúc thừa nhận từ ¿⁄ mang ý nghĩa 
phương thức, 7 chính là cách thể hiện một thực chất đó là [qui 
trình tâm ý môn]” diễn ra, [đối với Trưởng lão Änanda khi đối 
diện với Thế Tôn]? do hậu quả lên nhĩ môn vậy - và do cách lĩnh 
hội nhiều ý nghĩa đa dạng cũng như cách trình bảy rõ ràng, điều 
diễn ra đó liên quan trực tiếp đến đối tượng bằng nhiều cách khác 
nhau - điều này [thực chất] đã xảy ra”; tôi (me) là việc thể hiện 
chính bản thân Trưởng lão Ananda; [trong khi đó] sufm lại là 
cách Giáo Pháp thể hiện, vì lý do thực chất đối tượng quy trình 
tâm thức ta vừa đề cập đến ở trên lại chính là qui trình Giáo Pháp 
trong các bản văn. Liên quan đến vấn đề này, vì đây chính là ý 
nghĩa ngăn gọn, tức là, chăng có điều gì ta thực hiện với tư cách là 
một tác nhân thông qua qui trình tâm thức diễn ra liên quan đến 
đôi tượng bằng nhiều cách khác nhau, [chỉ trừ] điều này được thực 
hiện” tức là chính ta nghe được Phật Pháp vậy. 


Tương tự như vậy, 7/ chính là cách thể hiện điều gì phải được 
giải thích làm rõ”, trong khi thừa nhận rằng 7# mang ý nghĩa chỉ 
ra, vạch ra, vì lý do đó không cần thiết phải có bất kỳ nhu cầu 
riêng biệt để giải thích làm rõ điều cần phải được thực hiện như 
vậy; ˆ chính vì lý do này mà toàn bộ từ szz nên được hiểu là cần 





!. Các tập chú giải khác cũng đáp lại điểm này, It-a và Ud-a cũng ghi thêm những 
nghiên cứu kỹ lưỡng dài dòng không phát hiện trong các tác phâm khác. 

“. Sv-p{ cũng giải thích như vậy. 

3. Sv-p{ cũng giải thích như vậy. 

* Pavattibhãvappakäsanan ti pavattiyä atthibhävappakäsanam - Sv-pt, 

°. B° Sv Ps Spk Mp và Ud-a giải thích là ¡đam pana kafam; E° C° SẺ lại bỏ qua. 

°_C° Sv Ps Spk Mp Pj I và Sv-pt giải thích là Middisitabba°, còn E° S° giải thích là 
niaassita", B giải thích là nidassitabba”. 

7. Không chắc chắn về cách giải thích và ý nghĩa. C° giải thích là nidassetabbassa 
niddisitabbatta-Bhavato, BỶ giải thích là midassetabbassa nidassitabbatIabhavabhmao, 
còn E” S” giải thích là midassefabbassa nidassitabbabhavabhavøio. Ud-a giải thích là 
niaasseftabbassa middisitabbabhavdfo, Sv-pE giả thích là - niảassefabbassa 
niadisitabbattabhavabhavafo, trong khi đó Sv-n† giải thích là miđdassane na ca 
nidassitabbassavinabhavato. 
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phải quay trở lại! với ý nghĩa từ 7. Trong đó, tôi ứne) là sự thể 
hiện cá nhân đương sự, sz⁄zzn là thể hiện nhiệm vụ của cá nhân 
đó. Vì hành vi lắng nghe được gặp với từ sz/ưm, chính là chủ thể 
cho một [qui trình Giáo Pháp] trong đó nhĩ thức [xuất hiện] và 
chính vì qui trình này mà cách mô tả thông thường: về “cá nhân” 
[được áp dụng]. một khi qui trình CHáo Pháp thiếu cách mô tả 
thông thường về “cá nhân” đương sự đó,“ sẽ không bắt gặp được 
hành vi lắng nghe trong đó. Đây chính là ý nghĩa ngắn gọn, tức là 
“Nhờ ta ứuayä)” đã lắng nghe như vậy mà sa là điều tôi sắp sửa 
phải được giải trình”. 


Tương tự như vậy, 7 chính là một cách định rõ nhiều phương 
án khác nhau của tâm thức liên tục tính nhờ đó vì lý do hiện liên 
quan đến đối tượng xuất” hiện đó, ta có được sự lĩnh hội nhiều ý 
nghĩa và nhiều cách trình bày rõ ràng,” khi thừa nhận rằng 7 
{chỉ}” mang ý nghĩa cách thức mà thôi. Về vẫn đề này, tức là i/, 
chính là cách mô tả (ø0aññaffi) mang ý nghĩa cách thức, vì có một 
thực chất là tự bản chất đó được mô tả (0aññãpetabba) liên quan 


!. Paccamattham, không thấy liệt kê trong từ điển Childers hay PED, trong khi đó 
MW không ghi lại mục từ nào là øzz#mzs‡a. Thay vào đó C° giải thích là 
paramaftham. 

“..B° Ud-a và Sv-pt giải thích là puggalavohäro/ na hỉ puggalavohärarahite 
dhammappabandhe, còn EÌỀ Cˆ SỀ lại giải thích là puggalavoharasahite 
dhammappabandhe. 

` Svn giải thích điểu này như sau mayä  fi 
yathavuftaviññanappabandhasankhata puggalabhutena maya (nhờ có tôi (me=mayä); 
nhờ fa (me) mà cá nhân đương sự đó được coi như là một chuỗi sự kiện tâm thức). 

* CP B° giải thích là nmãnãrammanappavafiya, còn E° S° giải thích là 
nãnarammanassa pavaffiya Sv Ps Spk Mp giải thích là nãnappakarappavaffiya, Šv-n{ 
giải thích là øãnãkãrappavafiyä từ cuối cùng giải thích là nãnappakärena äãrammane 
pavaffiyã (do từ này xuất hiện dưới nhiều cách khác nhau, liên quan đến đối tượng) đoạn 
này được trích trong It-a I 27 dưới đây, là øãnakaärappavaffiya và Sv Ps Spk Mp giải 
thích là nãnappakarappavaffiya. 

`. Nănatthabyafjanaggahanam, hay “nhờ đó ta có được việc lĩnh hội bằng nhiều 
cách khác nhau, về nhiều ý nghĩa cũng như nhiều công thức khác nhau”. Sv-n{ đưa ra cả 
hai cách giải thích: øanappakaram atthabyañjanassa gahanam/ naãnappakärassa vã 
afthabyañJjanassa gahanam. Tôi dịch theo cách giải thích thứ hai. 

”. Eva- Ud-a và Sv-p† cũng giải thích như vậy; It-a lại bỏ qua. 
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đến vấn đề này và cách thức xuất hiện của Giáo Pháp. Ä⁄e (tôi) 
chính là cách định rõ một tác nhân trong hành vi lắng nghe vậy. 
Đến mức độ này, băng cách nói đến tâm thức liên tục tính xuất 
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ta thây ân định rõ mối thâm 
tín xét về phía tác nhân có được thâm tín đó', liên quan đến việc 
lãnh hội như là một lãnh vực khách thê. 


Hay nói cách khác, 7/7 chính là cách định rõ nhiệm vụ của cá nhân 
đương sự; vì nhờ có từ 7 - tự bản chất từ này chính là thê hiện” 
được hoặc là cách thức trong đó các pháp ta đã nghe phải được 
lĩnh hội một cách đúng đắn, được chỉ rõ cho thấy hay được khẳng 
định một cách nhân mạnh. Đó chính là điều được giải thích làm rõ 
như là nhiệm vụ một cá nhân đương sự, [cụ thê là] điều đã được 
ghi nhận lại” theo cách thức trong đó, v.v..." vì lý do chiếm dụng) 
liên tục được các pháp đó đem lại cho ta một tham khảo về cách 
mô tả thông thường về “cá nhân” đương sự đó. Sam chính là 
một cách định rõ chức năng tâm thức; ngay cả đối với những 
người (0ggalavädins), họ chủ trương không có hành vi lắng nghe 
nào không tương ứng với tâm thức cả. Ä⁄e (tô1) [25] chính là cách 
định rõ cá nhân đương sự liên kết với cả hai nhiệm vụ; vì âm 
thanh xuất hiện chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường khách quan 
duy nhất chỉ có con người mới có," và chỉ có điều đó mà thôi, tức 





! Có nghĩa là, liên tục dòng tâm thức, nhưng theo Sv- pt I 50 chỉ rõ như vậy, điều 
này được ví như người có đặc tính đó thì khác hơn dòng tâm thức, mặc dù không hiện 
hữu, trong ý nghĩa cao nhất, bất cứ ai hành động ngoài dòng tâm thức đó. Vì âm thanh 
giáo pháp cho hành động nghe, thực tế đó là dòng tâm thức, diễn ra theo hành động 
nghe, hợp thành đó, trong ý nghĩa cao hơn, người hành động, hoặc lợi ích khác là việc 
diễn ra dòng tâm thức băng con đường nghe, ví dụ âm thanh pháp là hình thức của cảnh 
cho lợi ích trong hành động. 

* Pakasanabhãvena; Ud-a giải thích là pakãsanasabhävena. Sv-pt giải thích là 
pakãsanasabhävo, có ghi lại một v.l. pakãsanabhäavo, như trong -a cũng phi lại bhavena. 

3. Dhãranassa; Sv-pt ở đây giải thích là upadhãrawassa, xin đọc lại trong It-a I 23 
ở trên. 

*. Bhikkhu Bodhi cũng giải thích như vậy. 

Š. Byapära, hay là “giải thoát” — xin đọc thêm chú thích trong It-a I 20 ở trên. 

5.C° BẺ giải thích là sa/avisesavisayä (Sv-pt và Sv-pt giải thích là sa/avisayaa), 
còn E” SŸ giải thích là s/avisesavisaya. 
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là, tôi me) còn có nhiệm vụ tâm thức như đã được sắp xếp vậy. 
Hơn thế nữa, liên quan đến vẫn đề này còn có [một ý nghĩa] ngắn 
gọn như sau: [Chính vì thế (7/)], do cá nhân đương sự sở hữu tâm 
thức đó có nhiệm vụ lắng nghe, chính nhờ tâm thức đó mà ta có 
được cách mô tả thông thường về “chức năng lắng nghe”. 

Tương tự như vậy, theo nghĩa đích thực, 77 và me, hiểu theo 
nghĩa tuyệt đối” chính là những (phi danh chơn chế định) khái 
niệm không có thật.” VÌ” lý do thực chất là toàn bộ những ý nghĩa 
có thê đạt được xuất phát từ bất kỳ từ nào cũng chỉ có thể đạt đến 
được nhờ môi trường khái niệm mà thôi - và toàn bộ những khái 
niệm cũng đều được gộp lại” trong số sáu loại khái niệm (chế 
định), như danh chơn (vật có thật) v.v..." - chính vì thế, bất kỳ từ 





!- Tôi dựa trên bản dịch hiện hành đề giải thích ghi lại trong Sv-nt I 154 (CSCD) 
và trong đó evzrm xuất hiện thay cho iti, tức là savanakiccaviññänasamahginä tỉ evam- 
saddena niddiltham puggalakiccam sandhaya vufam/ tam pana puggalassa 
Savanakicca-viññanasamangibhavena puggalakiccam namaã tỉ đassefum 
“puggalakiccasamangina ` tỉ avafva “savanakiccaviññanasamangina” tỉ aha / tasma 
“puggalakiccan” tỉ nmiddifhasavanaliccavaftã viññanena samangima tỉ daitho/Z/ 
Winñanavasema  laddhasavanakiccavoharen tỉ ca sufiasaddena niddittham 
viññanakiccam sandhaya vufftam// Savanam eva kiccam yassa tỉ tathã/ savanakiccan f1 
vohãro savanakiccavoharo/ laddho so yena tỉ tatha// Laddhasavanakiccavoharena 
viññanasankhaftna vasena sãmafthiyena tỉ qadHho/ Ayam pana sambandho 
savanakiccaviñiñainasamangna puggadlena maya laddhasavanakiccavoharena 
yiññanavasena karanabhutena sutan tỉ. 

*_ Saccikatthaparamatfha; trong Sv-pt I 51 saccikaftha (ý nghĩa thực) được giải 
thích là buữa#ha (ý nghĩa diễn ra, hay ý nghĩa thực), paramaffha (ý nghĩa tột đỉnh) là 
uftamattha (ý nghĩa tuyệt đối), những so sánh này được sử dụng như sau đây. 

' Avjjjamanapaññati, hay phi danh chơn chế định “khái niệm/ cách mô tả những 
gì không có thật” và rất có thê tương tự như câu nói của Triết gia Bertrand Russell “Nhà 
vua nước Pháp có đầu hói”. Hiểu theo nghĩa thực, theo nghĩa cao nhất nói đến ở đây 
chính là không ám chỉ điều gì khác. 

‡_ Chỉ có Ud-a và It-a tiếp tục mà thôi. 

"- C° B° và Ud-a giải thích là øvarodho, còn E° S° giải thích là awirodho. 

° Xịn đọc. Pp-a 171tt (PTS 1913-14), Compendium, tr.19Stt; và Narada, 4A 
Manual oƒ Abhidhamma (thủ bản Vì diệu pháp) tr. 379tt.; cũng xin đọc M4R&1 109, số 
19. Sáu loại khái niệm (chế định) đó là: (1) khái niệm có thật (danh chơn chế định), (2) 
khái niệm không có thật (phi danh chơn chế định), (3) khái niệm không có thật từ những 
khái niệm có thật (phi danh chơn danh chơn chế định), (như kẻ nào chứng (không có 
thật) lục thông (2b¡ZZas) (có thật); (4) những khái niệm có thật nhờ vào những khái 
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nào không có ý nghĩa [thực sự] diễn ra (anuitamaftho),` với những 
từ như vậy, ta chỉ có được ý nghĩa bằng lời suy diễn v.v... và được 
coi là ý nghĩa cao nhất về chính đặc tính của từ đó, như các từ 
“sắc” (rữpa) và “âm thanh” (sadda) v.v...” và cả ý nghĩa “biến 
dạng” (ruppana) và “đang được cảm nghiệm” (anubhavana) v.v... 
được phát hiện nơi ý nghĩa thực sự của cách thức v.v... được diễn 
tả thông qua từ 7 và me, từ đó, tự bản chất không phải là một từ 
có ý nghĩa cao siêu nhất được biết đến, không thể được khám phá 
ở ý nghĩa thực sự, nơi ý nghĩa cao siêu nhất như là một khái niệm 
không có thật. Vì điều gì xảy ra theo cách này, nơi ý nghĩa cao 
siêu nhất chỉ được định rõ băng từ 777 và me mà thôi sao? Sam là 
một khái niệm có thật. Vì bất luận điều øì ta dùng tai khám phá ra, 
chính là được phát hiện theo ý nghĩa cao siêu tột đỉnh có thật. 


Cũng tương tự như vậy, 7/7 còn là một khái niệm phát sanh, vì 
đây chính là một từ được đề cập đến mang tính chất phát sanh, từ 
những pháp có khả năng đạt tới nhĩ thức, bằng cách quay trở lại 
với cách thức v.v... trong đó các pháp được nghiên cứu. [như| Tôi 
(me) là [một khái nhiệm phát sanh, vì được đề cập đến bằng cách 


niệm không có thật (danh chơn phi danh chơn chế định) (như giọng nói (có thật) của 
một phụ nữ (không có thật); (Š) khái niệm có thật nhờ vào những khái niệm có thật 
(danh chơn danh chơn chế định) (như nhĩ thức, đó là “con mắt” và “tâm thức” cả hai đều 
có thật; và (6) những khái niệm không có thật nhờ vào những khái niệm không có thật 
(phi danh chơn phi danh chơn chế định) (như con trai của một nhà vua, chăng có khái 
niệm nào có thật) 

!_ Anutamaftho; C° giải thích là amumanartho. Ngài Bhikkhu Bodhi khăng định 
rằng ngài đề cập đến cách giải thích sau cùng, rất có thể liên kết với lời “đồn đại” trước 
đó; như ta đã giải thích ở trên, trong Sv-pt, các từ saccikaftha và paramaffha được giải 
thích là abhifattho và anuffamaftho và chính vì thế hình như các từ sau này được thay 
thế ở đây bằng các từ đối chiếu trước đó. 

“. Ngài Bhikkhu Bodhi nhận xét rằng đây chính là hai trong số sáu nội xứ (căn 
giác quan) và cả hai trường hợp này đều có đặc tính riêng biệt, giống như biến dạng và 
cảm nghiệm đều là những tính chất riêng thuộc ripa (sắc pháp) và thọ uẫn (veđanä 
khandhas), nói thêm răng, “chính vì lý do này, đối với tôi thay thế szđđz (âm thanh) 
bằng vedZna (thọ/ cảm giác). Như vậy là so sánh đhammnas với sabhävas; người ta đã 
thực hiện thay thế này nơi một số bản văn, nhưng hình như điều này đã không được 
chấp nhận một cách rộng rãT” 
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phát sanh từ chính những uấn tương tục tính" của chúng ta [và] 
được phân tích nhờ cách phân biệt như là công cụ vậy” V.V.... 
[ngược lại| szm [tôi đã Tủ nghe như thế] lại là một khái niệm 
đặt cơ sở trên sự tương phản;” vì lý do tính chất được đề cập đến 
tương phản với điều đã được thấy v.v... [VÌ] cách mô tả thông 
thường từ s⁄zm. Cho dù có diễn ra liên quan đến thinh xứ, là xứ 
không thấy xuất hiện nơi những pháp có đặc tính như thấy được 
nơi các pháp có thê quan sát được v.v..., vì có một thực tế là ta có 
thê thấy rõ ràng điều gì đó, nhưng ta không thê coi thường những 
øì ta đã quan sát, những gì đã ta cảm nhận được hay những gì tạ 
đã nhận rõ được, là chính những gì ta đã nghe được (Sufam)." 
Giỗng như điều thứ hai và thứ ba dựa trên cơ sở đó ta biết được 
những gì đã xảy ra trước đó v.v.. ”; vì đây chính là ý nghĩa được 
thể hiện băng từ sư/zm, tức là những gì không nghe và vân chưa 
được nghe (as/am).[26 | 


Và liên quan đến vẫn đề này, băng lời tuyên bố 7, Ngài 
chứng minh làm rõ tình trạng không dao động. Vì trong tình trạng 


!.C° B° Ud-a và Sv- p† giải thích là sasarar/°, còn E° S° giải thích là saraf°. 

“. C° BẺ và Ud-a giải thích là karanäđio, còn E° SẺ giải thích là kãranädi. 

` Opanidhä (ya) paffiatIi, Ngài Ñãnamoli cho đây chỉ là một cách “mô tả chèn 
thêm vào” (chêm vào) đơn giản là mô tả điều gì đó bằng cách nêu đích danh làm phần tử 
của một nhóm nào đó; thí dụ “dải” so với “ngăn”, “nghe” đối lại “xem” v.v...” (M4R@&1I 
109, số 19). Nhưng hình như ở đây lại có ý nghĩa là “đối nghịch lại” thì hơn, giống như 
vân đề này hình như đã được giải thích không những chỉ trong Pp-a 173 (xin đọc chú 
thích tiếp theo) nhưng còn tìm thấy trong Abhidh-av-nt 318 (từ điển CPD trích mục từ 
s.w.upanidha (va) paññaffi), túc là patipakkhabhutam ckam paññatIi1m upanidhaya 
apekkhitvä pavatä paññarii. Xin cũng đọc thêm wupanidhim trong Ud-a 172. Thực chất 
là suam được giải thích như là một khái nệm dựa trên đối nghịch (với những pháp khác 
hiện hữu theo nghĩa tột đỉnh) có được phân biệt rõ ràng giữa điều này và ¡⁄ và me, đây 
chỉ là những khái niệm phát sanh mà thôi („päaã (ya)paññati). 

*_B° giải thích là yam na đilthamutaviññätanirapekkham tam sutan tỉ, còn E° S° 
giải thích là yam di†thamutaviñfñatanirapekkham na tam suian tí, C° giải thích là am na 
đi†thamuftaviññatam nirapekkhifva sutan ti. 

*,. C° B° giải thích là pa£hamädim nissãya, còn E° S giải thích là pathamadïmi. So 
sánh này hầu như chắc chắn là một cách ám chỉ trong Pp-a 173, loại khái niệm này đã 
được thảo luận trong đó như sau: yã pa£hamaduftivadmi upanidhaya dufiyam tafiyan ti 
adikã aññamaññam ca upamidhaya adigham rassam đuram sanfikan tỉ adikã paññapanã 
ayam upanidhäpaññiafti nãma. 


98 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


hiện hữu này, chính những khác biệt 2akara) ý nghĩa đặc biệt 

' {chính ngài”} đã thấu triệt lại được quay trở lại tham khảo 
băng từ 7, do chính Ngài Trưởng lão Änanda, do đó, ta có thể 
chứng minh điều này không thê tạo dao động về phía Trưởng lão 
Ananda cũng đã được chứng minh rõ ràng. Vì người nào bị dao 
động thời không thể thấu triệt những khác biệt (øãnappakara)” đa 
dạng như vậy được, (ngược lại) những ý nghĩa của s/as đã được 
định rõ” ở đây cũng đã để lộ nhiều điều khác biệt thông qua 
[những chủ đè] như việc từ bỏ tham dục v.v... và rất khó có thê 
thấu triệt được. Băng lời tuyên bố sz/zm, Ngài chứng minh làm rõ 
tính chất không hay quên của mình,” vì đây chính là thực chất cho 
thây cách lắng nghe [giờ đây] đã được biểu lộ một cách dứt khoát, 
vì người nào có thời đã lắng nghe, song, vì họ đã quên” mất những 
điều họ đã nghe, thời kẻ đó sẽ không thể khăng định được trong 
khoảng thời gian nhất định là mình đã nghe được điều gì đó /wayäã 
sufam). Vì không có sự nhằm lẫn như vậy, ta thấy có {bằng chứng 


Ì 4//hassa, hay “mục tiêu, đích nhăm tới” v.v..., Ud-a và Sv-p{ giải thích là 
sufassa, có nghĩa là “lắng nghe”. 

*. A/anä ~Ud-a và Sv-pt cũng giải thích giống như vậy; It-a lại bỏ qua không giải 
thích. 

3. Nănappakärappativedhasamaftho; ngài Ñãnamoli (MR@&I 110 giải thích rằng, 

“thâu triệt nhiều loại khác biệt”, nhưng xin đọc Sv-pt I 51, khăng định rằng: efena 
vakkhamanassa suffassa Big of: RuRiim duppativijhatafi ca dassefi (Bằng cách này 
ngài biểu thị bản chất khác nhau của s⁄⁄z ngài sắp sửa công bố (thốt lên) và biểu thị 
thực chất đó là điều không dễ thấu triệt). 

*. B° (và một đoạn hình như đã bị huỷ hoại từ C° được ghi lại trong It-a (E°) 125, 
số 14) giải thích là su/aithä niddisiyanfi, còn E° và C° giải thích là sutan tỉ niddisiyanti 
C° lại bỏ qua không giải thích đoạn nahi sammnnlho... yassa hỉ mu†tham. Xin đọc bản 
dịch Ud-a tr. 617, số 210. Giờ đây đối với tôi đang được công bố một cách rõ ràng và 
hình như đối lại với Ud-a và Sv-pt, 77 xác định một cách rõ ràng những khác biệt nội tại 
trong nhiều szzs và rằng chính vì thế việc thảo luận đang diễn ra giới hạn trong cụm từ 
ïfi 1e sufam trong phần mở đầu của sa mà thôi. Điều này hình như được xác nhận do 
sự hiện hữu của từ Zđ (v.v...), từ này không thấy trong Ud-a. 

”- B° S° giải thích là asamznosam, còn E° C° lại giải thích là asammnoham. 

Š B° Sv và Ps giải thích là sammmu‡tham, còn E° C° S° giải thích là mu‡tham, Spk 
Mp giải thích là pammu{†tham. 
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trí tuệ' xuất hiện}; hay bằng. không, thông qua trí tuệ được tạo ra, 
do kết quả không có sự nhằm lẫn, ngay lúc lắng nghe, là bằng 
chứng trí tuệ của Ngài xuất hiện vào thời điểm tiếp theo sau đó - 
cũng như vậy không có sự nhằm lẫn”, là băng chứng thiền định 
của ngài. Về điểm này khả năng xác định nhân mạnh [về những gì 
đã được] xuất phát từ thiền định xuất hiện trước tuệ tri, vì cách 
thức trình bày rõ ràng đó đã được thấu triệt một cách vô cùng sâu 
xa [và] toàn bộ điều cần thiết phải thực hiện trong đó chỉ đơn giản 
là ghi nhớ lại [trong thâm tâm] cùng một cách như vậy tuỳ thuộc 
vào cách nghe”, cơ bản đây chính là nhiệm vụ thiền định trong đó 
trí tuệ đã được chế ngự. * Cho rằng tuệ tri đã xuất hiện trước cách 
[thiền định như vậy].` thế nên cách thức lắng nghe, xuất phát từ 
tuệ tri cũng xuất hiện trước thiền định. Chính vì thức ta thấu triệt 
được ý nghĩa là điều vô cùng sâu rộng, thế nên ở đây tuệ tr1 lại 
đóng vai trò cơ bản, nên trong qui trình tuệ tri cũng chế ngự được 
thiền định. Cho dù rằng [tuệ tri đó] có xuất hiện trước thiên định, 
bằng chứng [thâm quyên] thủ lãnh chức vụ Thủ quản Giáo Pháp 
xuất phát từ khả năng duy trì Pháp bảo mang ý nghĩa và các cách 
trình bày rõ ràng, đến đúng thời sẽ liên kết với cả hai khả năng 
của Ngài vậy. 

Một phương pháp khác nữa - nhờ cách nói 7, Ngài chứng 
minh làm rõ cách tập trung chú ý có phương pháp; [và| do đó có 
chứng cứ rõ ràng cho thấy ý nghĩa cách thức chỉ rõ và cách khăng 


!. Uđ-a cũng giải thích giống như vậy; It-a bỏ qua không giải thích gì, chấm câu 
trong Sv-pt (E°), tại điểm này, hình như hàm ý rằng samnohäbhävena chính là một cách 
giải thích từ asammođena và cũng có một cách giải thích khác bắt đầu bằng paññãya, 
ngược lại trong Ud-a và lt-a sammohãbhãvena (do thiêu vắng dao động) rõ ràng phải có 
một cách giải thích khác. 

“ C° B° S° và Ud-a giải thích là asamnose na, còn E° giải thích là asammohena. 

3. B° S° và Sv-pt giải thích là yathãsutadhãranam eva (C° giải thích là yathäsutam 
dharanam eva), còn E° giải thích là yathasutadharanam eva. 

* Tại câu này và câu đưới đây, B° và Sv-pt giải thích là guz7bhữiã, còn E° C° S° 
giải thích là gưuabhiiä; gunTbhiia không thấy ghi lại trong từ điển PED, nhưng xin đọc 
MVW. s.v. 

°. B° S° lại bỏ qua không có lời giải thích. 
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định nhân mạnh từ ¿/ [hiện đang] diễn tả đó nhăm mục đích làm 
sáng tỏ việc thấu triệt nhiều cách khác nhau ta sẽ đề cập đến sau 
đây, vì thực chất là [từ /⁄ đó] lấy [Chánh Pháp] làm đối tượng.” 
Chính vì vậy những người nào không thể tập trung chú ý có 
phương pháp sẽ không thê thấu triệt được những khác biệt đó. 
Bằng cách nói sz/zmm, Ngài chứng minh làm rõ tính chất bất phân 
tâm; [do | việc lắng nghe sa Ngài sắp nói ra, lại có phong cách 
được dàn dựng” bằng những vẫn đề đặt ra liên quan đến nguồn 
gốc tư liệu ta không tài nào hiểu rõ nếu thiếu tập trung chú ý, vì 
với tâm phân tán thì ta không thể lắng nghe được. Lấy ví dụ cá 
nhân nào có tâm tán loạn, ngay cả khi đã hộ đủ được [mọi điều 
kiện] để lắng nghe song vẫn không thê, tỷ dụ như “Tôi đã chăng 
nghe được [sự gì đâu|, làm ơn xin nhắc lại một lần nữa”. Và liên 
quan đến vấn đề này, chính nhờ biết tập trung chú ý có phương 
pháp. ta có thể đi đến kết luận thành công sự việc theo đúng 


!. Giờ đây tôi có ý thiên về quan điểm cho răng lời tuyên bố này ‹ đề cập đến trước 
công trình nghiên cứu rất công phu của Trưởng lão Änanda sau này về từng s/⁄ một, 
sau khi đã giới thiệu vào lúc đầu cùng một lời tuyên bố bằng ¡// mme su/zm hơn là phần 
thảo luận của ngài Dhammapäla sau này về việc thấu triệt trong từng chương riêng biệt 
trong tập chú giải này, như tôi có được trong bản dịch tập Ud-a. 

ˆ_.C° và Ud-a giải thích là awipariasiddhi dhammavisayafä, còn E° SẺ giải thích là 
aviparrtakanam avipar1tIasaddhammnavisaydfa, B. giải thích là 
avipar1tasaddhamnavisayafa. 

3. Pakaranappatfassa; xin đọc Skt prakara, “là thời gian nghỉ giữa hai màn kịch 
được giới thiệu trong một vở kịch để giải thích sự kiện xảy ra ti ếp theo”—MW. 

*_Sabbasampafiyã — Ngài Bhikkhu Bodhi cũng giải thích như vậy; rất có thể từ 
tiếng Anh sát nghĩa nhất có thể là “mọi điều kiện khác đều ngang nhau” Sv-pt giải thích 
là atthavyafjanadesakapayojanädisampaftiyã (thành tích thành công về ý nghĩa, cách 
trình bày rõ ràng, đạo sư, động cơ thúc đầy và v.v...) nhưng ngài Ñãnamoli lại giải thích 
là “điều đáng tin cậy”. 

°. $ädheri, Ñãnamoli coi điều này có nghĩa là “ngài an trú”, có thể đoán chừng 
Trưởng lão Änanda là chủ từ cho động từ. Tuy nhiên phần còn lại trong bản dịch lại 
không làm rõ liệu có phải chính ngài có thực hiện điều đó hay người khác. Nhưng hình 
như lời tuyên bố chỉ mang ý nghĩa được áp dụng một cách chung chung, đặc biệt khi Sv- 
pt đơn giản khẳng định răng tập trung chú ý có phương pháp đem lại kết quả tạo ra 
hướng đi thích hợp cho bản ngã và việc thực hiện công đức trước đó, trong khi đó bất 
phân tâm lại là chánh quả do lắng nghe Chánh Pháp và sống liên kết với bậc chân nhân 
(sappurisas) (vatha OHiSOrnanasikärena phalabhiutena 
afftasammapanidhipubbekatapuññatanam siddhi vuffa.. cevam  avikkhepena 
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phương hướng của mỗi đương sự cũng như thích hợp với những 
phước nghiệp ta đã thực hiện trước đó' do thiếu việc tập trung chú 
ý có phương pháp từ phía những ai tự bản thân không được hướng 
dẫn thích đáng hay từ phía những ai chưa thực hiện được bất kỳ 
phước nghiệp nào trước đó; [trong khi đó] chính do bất phân tán 
ta có thê đi đến kết luận thành công khi lắng nghe chánh Pháp và 
sông liên kết” với bậc chân nhân (szppuzisas).` Do vậy, sự thiếu 
văng tập trung chú ý có phương pháp ta không thẻ lắng nghe được 
và tất nhiên làm ta cũng không thể sống liên kết được với 
sappurisas. [27] Vì kẻ có tâm tán loạn, thời không thể lăng nghe 
chánh Pháp, trong khi những người nào không có cuộc sống liên 
kết với các sappwrisas, cũng chăng có khả năng lắng nghe chánh 
Pháp vậy. 


Lại có một phương pháp khác nữa - người ta nói rằng (i) 
chính là cách xác định nhiều phương cách” khác nhau, trong đó do 
xuất hiện nhiều phương cách khác nhau, nên tâm tương tục tính có 
thể lĩnh hội được nhiều ý nghĩa khác nhau cũng như nhiều cách 
trình bày rõ ràng vậy. Và chính vì năm được nhiều phương cách 
đầy triển vọng như vậy, ta có thể chứng đắc thành công nơi toàn 


phalabhutena karanabhiutanam saddhammasavanasappurisipassayanam siddhi 
dassetabbä). Về điểm này, ta có thê nói thêm tiếp theo ngay sau đó, có một cách bình 
luận Kinh Phật khác rõ ràng rằng chỉ ngài Trưởng lão Änanda đã sở hữu những chuyển 
luân này, hình như rất có thê ngài Trưởng lão Änanda là chủ từ cho động từ sãđJeữi. 

' Nơi những kiếp trước — Pj I 133. 

F Upassaya, B° liên tục giải thích là „anissaya. 

3. Với bốn vấn đề này, tức là (¡) định hướng tự ngã thích hợp; (ï) thực chất là 
chúng ta đã thực hiện thiện nghiệp trước đó. b) lắng nghe Chánh Pháp; và (iv) sống 
liên kết với bậc chân nhân (sappwrisas) rất có thể được so sánh với bốn chuyên luân 
trong D III 276=A II 32, tức là: (1) cư trú nơi trú xứ thích hợp; (ii) sống liên kết với 
Sappurisas; (ii) định hướng tư ngã thích hợp; và (iv) trong thực tế chúng ta đã thực hiện 
được nhiều thiện nghiệp. Xin đọc thêm Khp V 3 = Šn. 260. 

*.C°B° Ps Spk và Mp giải thích là wu/zm, còn E° SẺ giải thích là vuccafi; Sv bỏ 
qua cả hai. Đây hình như là một trích đoạn được rút ra từ tập It-a I 24 ở trên. 

3. Nãnäkãrappavafiyä, It-a [24 ở trên ghi là nãnãrammanappavafriyä, vì lý do có 
những biến đổi xảy ra liên quan đến đối tượng. Giờ đây Sv-nt giải thích là nãnãkãrena 
ãrammane pavafiiyä, do có nhiều phương pháp khác nhau liên quan đến những đối 
tượng này. 
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bộ những lời Phật dạy, do xác định được những cách phân loại 
thành những ý nghĩa và những cách trình bày rõ ràng lời Phật dạy. 
Đây chính là lý do' để ta có thể chu tất được toàn bộ hạnh phúc 
cho tha nhân mà không bỏ qua bất kỳ điều gì đối với những ai tự 
bản thân chưa được hướng dẫn một cách thích hợp hay trước đó 
chưa thực hiện được nhiều phước nghiệp. Chính vì thế nhờ có 
được phương cách ¿/ đầy triên vọng, Ngài đã chứng minh làm rõ 
thành tích thành công của chính mình của cặp chuyển luân sau 
này”; [trong khi Ngài chứng minh làm rõ] thành tích thành công 
của chính mình cùng với sz/ưm, bằng liên kết với lắng nghe như 
vậy. Về cặp chuyển luân trước đó," vì sẽ chăng có lắng nghe nơi 
người nào an trú nơi trú xứ không thích hợp hay từ phía những aI 
thiếu cuộc sống liên kết với bậc chân nhân (sappurisas). Vì lý do 
đó, nhờ có chứng cớ liên quan đến việc [chứng minh] cặp chuyển 
luân sau này, mà tính thanh tịnh mục đích của Ngài được làm rõ - 
[Vì] người nào tự bản thân đã được hướng dẫn thích hợp và lại 
thực hiện được nhiều phước nghiệp trước đó thời chính họ là kẻ 
có mục tiêu phần đấu thanh tịnh, vì lý do bản chất xa lánh các 
phiền não, lại chính là căn nhân duyên do thiếu thanh tịnh gây ra. 
Thí dụ như, có lời nói rằng: “Khi được hướng dẫn thích hợp, tâm 
ta có thể thực hiện được nhiều điều tốt hơn” (Dhp 43) và “Này hỡi 
Änanda, do nhà ngươi chuyên tâm thực hiện” phước nghiệp; hãy 
chú tâm tịnh tiến (nghị lực) và tức khắc nhà người sẽ không bị lậu 


!. Kãrana, Ud-a giải thích là karana. 

”, Như Sv-pt đã xác định, ta nên hiểu điều này như là định hướng tự ngã thích hợp 
và việc thực hiện thiện nghiệp trước đó, điều này tạo ra hai chuyên luân được phát hiện 
trong D III 276= A II 32. Chính vì thế hình như hai chuyên luân này theo hình thức là 
tách biệt khỏi những chủ đề đã được đề cập đến ở ngay đoạn trước đó, xin đọc chú thích 
tiếp theo. 

*. Cư trú nơi trú xứ thích hợp, liên kết với bậc chân nhân (sapp„risas), về điều này 
xin đọc D II 276= A II 32 điều trước đó, tức là cư trú nơi trú xứ thích hợp, được thay 
bằng lắng nghe Chánh Pháp, được đề cập đến ở trên, cho dù cũng thích hợp nếu ta cho 
rằng thành tích của hai chuyên luân trước đó hình như là do lắng nghe mà ra. 

*_.C° B° và Ud-a giải thích là /z/hZ, còn E° SẺ giải thích là evam hi. 

Š Katapuñño 'sỉ tam; trong Dial II 159 giải thích là như “Bạn đã làm tốt điều đó” 
@) 
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hoặc (ãsavas) uê nhiễm” (D II 144). Thông qua chứng cứ liên 
quan đến [việc Ngài chứng] cặp chuyên luân trước đó, việc thanh 
tịnh các phương thế của Ngài đã được [chứng minh] đây đủ. 
Chính vì nhờ an trú' trú xứ thích hợp và sông liên kết với 
sappurisas, thông qua thái độ thi đua” với gương sáng các thiện 
nhân” mà Ngài trở thành kẻ có đầy đủ phương tiện thanh tịnh và 
cũng thông qua việc thanh tịnh mục tiêu này, lại xuất hiện một 
chứng cứ cho răng việc tinh thông của Ngài liên quan đến thành 
tích” Ngài đã chứng đạt. Vì lý do những hủy hoại do ái dục và tà 
kiến đã được tây rửa sạch trước đó, thông qua việc thanh tịnh các 





!.C° B° S° giải thích là “vãsena, còn E giải thích là °wasena. 

*,_ Difthänugati-äpajjane na; xin đọc Ps I 111 về M T 16, trong đó giải thích là 
di{†hanugatim apajjaii băng dassananugatim patipajjafi Ngài Ñãnamoli giải thích là 
“ảnh hưởng đến chánh kiến” trong Ä⁄#đ/ 122, nhưng “Theo ý nghĩa “quan điển của 
Ngài Cô Đàm” trong 78W III 174, đoạn sau này giải thích trong “⁄/S 122 là “ganh đua 
những quan điểm [kính lễ Cồ Đàm]” nhưng chắc chắn chỉ đơn giản có nghĩa là “phù hợp 
với điều đi cùng với” (có nghĩa là phù hợp với điều gì đã thấy). 

3. Sadhinam. 

*. Theo bài tường trình của ngài Ñãnamoli hình như tại điểm này đã trở nên hơi 
lộn xộn. Vì gặt sang một bên thực chất là “thanh tịnh sắc” (rong M⁄4#@&7 111 (dòng I) 
không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là “thanh tịnh phương tiện”. Hình như không có lý 
do tại sao, trong Ä⁄#@&7 110 số 23 ngài lại phải bắt buộc giải thích là adhigama với nghĩa 
là “Bản sao chép” khi điều này rõ ràng là á ám chỉ đến thành tích này kia thuộc bốn pháp 
siêu thế. Như đã gợi ý bằng những lời tiếp theo sau /okuifaradhamma trong cùng một 
chú thích và xác định bằng chính bản dịch Vism 442 và 214, là một tác phẩm hình như 
đã được hoàn tất trước bản dịch của ngài trong Pj I. Xin cũng đọc thêm MII 133tt, trong 
đó adhigama là điều đầu tiên biến mất cùng với chánh pháp, sau đó sẽ chẳng còn ai am 
hiểu chánh pháp cho dù đối với người nào đã rất may mắn. 

`, Pubbe yveva tanhaditthisahkilesanam visodhitata, BẺ chấm câu như vậy giống 
như trong Ud-a — như thể quan điểm này đã được giải thích là cách thanh tịnh các 
phương tiện sắp được nói tới, tức là /—ya ca ãsayasuddhiyä adhigamabyattisiddhi / 
pubbe œa tanhadi††hisamkilesanam visodhitattaA payogasuddhiva äãgamabydtfftisiddhi, 
khi tôi giả dụ rằng chúng ta nên dịch “Và thông qua cách thanh tịnh mục tiêu này, hình 
như có cách minh chứng tính chất tinh thông liên quan đến thành tích; thông qua cách 
thanh tịnh phương tiện, ta có cách minh chứng liên quan đến truyền thống, vì lý do có 
thực chất là những phiền não ái dục và tà kiến đã được thanh tịnh trước đó rồi”. Tôi theo 
bản dịch của E° C° §°, không chỉ vì lý do việc thiếu vắng ái dục và tà kiến rõ ràng trước 
đó hình như đã thích đáng hơn trong văn cảnh tinh thông liên quan đến thành tích, 
nhưng cũng vì một cách giải thích xuyên suốt cũng rất cần đến ở đây để cân bằng điều 
diễn ra trong tình hình diễn biến sau đó. Chính vì thế, việc thanh tịnh mục tiêu đòi hỏi 
phải có thanh tịnh tâm, thanh tịnh phương tiện đòi hỏi phải có thanh tịnh thân và lời đi 
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phương tiện [trong khi đó] ta lại có được bằng chứng tính tinh 
thông của Ngài liên quan đến truyền thống,' vì” người nào có các 
phương cách liên quan đến thân nghiệp và ngữ nghiệp, được thanh 
tịnh hoàn toàn - thế nên, vì không còn điều gì đáng khiến trách, 
người đó sẽ chứng tâm không tán loạn - tức là kẻ đó sẽ trở thành 
một người tin tưởng vào các bản văn Kinh Phật. Vì lý do đó, lời 
tuyên bố (wacanzm) của TEƯỜI nào có các phương tiện và mục tiêu 
thanh tịnh, người nào nắm được truyền thông và thành tích, kẻ đó 
xứng đáng trở thành người báo trước lời nói (vacanzrm) đức Phật 
dạy - cũng giống như việc bình minh khởi sanh [cũng chính là báo 
trước| mặt trời sẽ mọc vậy, hay việc tập trung chú ý có phương 
pháp chính là [báo trước] cho một pháp thiện sẽ xuất hiện” - Ngài 
thốt lên // me sutam (tôi đã nghe như vậy) v.v... [do đó] đây chính 
là việc an trú chính trú xứ [thích hợp] vậy. 


Lại có một phương pháp khác nữa - thông qua [việc tuyên 
bố ]JÝÍ 7i, giúp chứng minh làm rõ việc Ngài thấu triệt được những 
khác biệt đa dạng [về ý nghĩa và cách trình bày rõ ràng”] theo như 
cách ta đã khăng định trước đó, [28] Ngài chứng minh làm rõ thực 





kèm theo nữa. Xin đọc lý do tại sao, trong Vv-a 60, cùng một cách phân biệt này cũng 
được duy trì khi mà thanh tịnh mục tiêu xuất phát từ phía một người đồ đệ đạo hữu nữa 
(=cư trú nơi trú xứ thích hợp và sống liên kết với bậc chân nhân-saøpwrisas), thanh tịnh 
phương tiện xuất phát từ việc nắm giữ giới luật. 

' 1gana. 

“. Sv-pt I 54 hình như xử lý điều này bằng một cách giải thích khác. Tức là thông 
qua thanh tịnh phương tiện (/0ayogasuddhiy4); thông qua tính rõ ràng nơi phương tiện sử 
dụng, gồm có lắng nghe Chánh Pháp, trước đó bằng cách tập trung chú ý có phương 
pháp và cũng giống như vậy người ta nói đó là “tinh thông liên quan đến truyền thống”. 
Hay nói cách khác, [việc tinh thông như vậy xuất hiện thông qua các phương tiện, trong 
đó có liên quan đến thân và ngữ đã được thanh tịnh một cách hoàn chỉnh, người nào do 
không bị hối hận thời tâm người đó không bị xáo trộn - kẻ đó sẽ đặt niềm tin nơi các bản 
văn. 

*. Kusaladhammassa; Ud-a giải thích là kusalakammnassa (thiện nghiệp). 

*_ acane na - Ud-a cũng giải thích như vậy; It-a lại bỏ qua. 

”. Sv-p{ cũng giải thích như vậy. 
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chất chính những thành tích thành công của Ngài về cách phân 
biệt liên quan đến Phật Pháp và [cách phân biệt] liên quan đến 
nguyện vọng” của ngài; [trong khi đó] thông qua [hành vi tuyên 
bố] suíam việc chứng minh, hoặc do tính chất gân gũi với từ /, 
hay xuất phát từ việc quan tâm đến điều gì Ngài sắp công bó, "¬ 
chất thấu triệt những chương ghi lại điều gì Ngài đã nghe được.” 

Ngài còn chứng minh làm rõ thực chất của chính chứng đắc thành 
công về phân biệt đối với Phật Pháp và về [phân biệt] đối với 
ngôn ngữ nữa. Và khi công bố lời tuyên bố ii này việc chứng 
minh làm rõ cách tập trung chú ý có phương pháp bằng cùng một 
cách thức đó đã được khăng định, Ngài cũng chứng minh làm rõ 
một thực tế đó là chính Ngài đã nghiên cứu kỹ lưỡng các pháp 
một cách cần thận trong lòng. Đề chứng được thấu ĐT tốt nhờ có 
chánh kiến.” Vì Phật Pháp ghi lại trong các bản văn," khi đã được 
điều nghiên kỹ lưỡng trong lòng theo cách thức như sau: “Trong 
trường hợp này, ta đề cập đến chính giới đức; trong trường hợp 
này, ta đề cập đến thiền định và trong trường hợp này là tuệ quán - 
đến mức độ như vậy, ở đây, ta có được những lời Phật dạy liên tục 
với nhau”. v.v... khi đã thâu triệt thông qua trạch pháp xuyên suốt 
- theo cách thức như “Đây chính là săc, đến mức độ này vần chỉ là 
sắc” (xin đọc Sv 462 về D II 35) v.v... Các sắc pháp và vô sắc 
pháp được nói tới tại nơi này nơi kia, thông qua [chánh] kiến hoặc 
do bao gồm suy ngẫm về và chấp thuận, là Phật Pháp đi kèm theo” 


' Ở đây cũng như dưới đây cùng với S° B° S° Ps và Mp (v.]) giải thích là 
sampattisabbhavam, còn E° Sv Spk ỦUd-a giải thích là sampaffisabhavam, PỊ I giải thích 
là sampadam. Sabbhãva (= Skt giải thích là sadbhaäva), không thấy liệt kê trong PED. 

“ C° B° lại bỏ qua. 

3, Xin đọc It-a I 124tt. dưới đây bàn về bốn cách biện tài. 

1 Sotabbabheda(p)pativedhadipakena; ngài Ñãnamoli lại chứng tỏ cho thây loại 
thấu triệt đó có thê nghe được. 

°. Xin đọc Uđ-a 293 để biết thêm chỉ tiết tương tự như vậy. 

5. Pariyattidhammia (số nhiêu); trong Ud-a lại ghi ở số ít. 

7_B° giải thích là °sahifãya, còn E° S° giải thích là “parisambandhitäaya (kết hợp 
hoàn toàn với), C° giải thích là °“sambandhitãya (kết hợp với); cách lựa chọn này xem ra 
hơi có vẻ tùy tiện. Ba điều này, tức là lời đồn đại (anwssava), suy tính đến những lý do 
(akaraparivitakka), ngẫm nghĩ về và chứng thực Dhamma (Chánh pháp) 


106 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


với lời đồn thôi và những tính toán thông qua lý lẽ, Hay được coi 
như là việc am hiểu hoàn toàn điều đã được nắm vững.' Trong khi 
tuyên bố lời công bố sz/ưm này, trong khi chứng minh làm rõ mỗi 
liên hệ của Ngài với thính giác, Ngài chứng minh làm rõ rằng: 
“Như vậy tôi đã nghe rất nhiều pháp (đhzammä)”, học năm lòng 
các pháp đó và quen biết bằng lời nói” (xin đọc M I 213, v.v...). 
Do lắng nghe, ghi nhớ và làm quen với các pháp đó, Phật Pháp 
ghi chép lại trong bản văn” toàn bộ đều lệ thuộc vào việc ứng 
dụng thính giác”. Trong khi chứng minh làm rõ thông qua cả hai 
[từ 7⁄ và sz/zm], việc thực hiện toàn diện các ý nghĩa và cách 
trình bày rõ ràng Phật Pháp do kết quả việc công bố tốt các pháp 
đó, Ngài tạo ra môi trân trọng liên quan đến việc lắng nghe này. 
Vì chỉ sau khi tạo ra mối trân trọng [liên quan đến cùng việc lắng 
nghe đó] bằng cách nói răng: “Người nào không biết lắng nghe 
với lòng trân trọng thoả đáng, Phật Pháp [đó | cùng với ý nghĩa và 
cách trình bày rõ ràng đã được thực hiện một cách hoàn hảo” 
người đó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi mối hạnh phúc” vĩ đại [mà 
Phật Pháp đó đem lại|”. Lại nữa [chính] Phật Pháp đó cần phải 
được lắng nghe một cách thận trọng. 





(Dhammanijjhänakhani) tạo thành ba trong số năm nhóm trong M II 170, S II 115 và S 
IV 138; và thật hấp dẫn lưu ý rằng Ps III 426 (về M II 173) có khăng định rằng khi 
chúng ta suy ngẫm về và chứng thực Chánh Pháp, do đó, trong trường hợp này chính là 
giới đức được đề cập tới, trong trường hợp này chính là thiền định” (chính Dhammapäla 
đề cập đến ở trên) tự xuất hiện. 

!. Xin đọc Vism 606, 693 nói về ba loại biến tri xin cũng đọc thêm Ud-a 19]tt. 

“ Sv-pt giải thích là pariyaffidhammna (Chánh Pháp trong bản văn- Pháp học) (số 
nhiều); xin đọc ngay chú thích ở trên. 

3. Paricita được giải thích là điều nhắc lại (sajÿhãy#ä) trong Ps II 253, nhưng 
Ñãnamoli coi đó là “điều củng cố thêm” trong PD 173. Từ đó, hình như có nghĩa là 
khiến cho điều đó trở nên quen thuộc và do đó được củng cô thêm cũng giống như vậy, 
bằng cách nhắc lại bằng lời. Xin cũng đọc thêm Ud-a 293, 323. 

*. Hiện nay là số ít. 

*. Được giải thích là so£zvadhäna, trong Mp II 312 về A I 198 giải thích là /assa 
BS HE TSSHJETI sofathapanam. Avadhäna không được ghi lại trong từ điển PED. 

6. Paripunan, hay ” có đầy đủ [ý nghĩa và cách trình bày rõ ràng|. 
l . CB và Ud-a giải thích là mahafaä hứa, còn EẺ SẺ giải thích là mahafo hitãya. 
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Hơn thế nữa, nhờ điều này, toàn bộ lời công bố 7i me sufam, 
vì không thê chiếm đoạt được làm của riêng chính Phật Pháp' mà 
Như Lai đã truyền đạt cho ngài”, Trưởng lão Änanda đã thăng 
vượt lãnh vực Chân nhân (szppwuzrisa)” [và] trong lúc công nhận đô 
đệ tính của mình, Ngài đã đáp xuống lãnh vực Chân nhân 
(sappurisa). Cũng tương tự như vậy, Ngài đã thức tỉnh tâm thức 
của mình, thoát khỏi điều không phải là Chánh Pháp,” trong khi 
chứng minh làm rõ thực chất là toàn bộ điều này, chính Ngài đã 
được nghe cũng chỉ là lời dạy của chính đức Thế Tôn mà thôi. 
Ngài đã tự tuyên bố, Ngài đã trích [làm nguồn] nơi Đạo sư, đã 
biểu lộ lời dạy của Vị chiến thắng và thiết lập (an trú) chính Phật 
Pháp đó là người hướng dẫn (đạo su) vậy." 


Và hơn thế nữa, trong khi không công nhận, nhờ i/ me sufam, 
điều này chính Ngài đã khiến khởi sanh, trong khi nêu rõ chính 
Ngài đã nghe được điều này trước kia," Ngài đã triệt phá được 
thiếu niềm tin, cả về phía Chư thiên và nhân loại nữa, nơi Phật 
Pháp này. Ngài đã khởi sanh tính chất thù thắng niềm tin nơi [Phật 
Pháp] đó, nói răng: “Đây là điều ta đã nhận được khi trực diện với 
Thế Tôn, là đẳng đây tin tưởng nhờ tứ vô sở úy của Ngài, là người 
chứng thập lực, là người đã chứng vị trí lãnh đạo chính, người 
rỗng tiếng hống sư tử, là người tột đỉnh nơi toàn bộ chúng sanh, là 


! Ở đây It-a (tất cả các ấn bản) đều giải thích là đhamnavinayam. Cũng giỗng như 
giải thích đhamnawinaye trong các đoạn tiếp theo. Nhưng điều này không chính xác vì 
Ud-a 4 chỉ ra cho thấy truyền thống gán cho Upäli duyệt xét lại pháp luật trong Đại hội 
Phật Giáo đầu tiên. 

*, Paveditam; ngài Ñãnamoli giải thích là “đã thấu triệt” (2) 

3. Asappurisabhimim; Sv-pt I 55 giải thích là akafaññuram, “thói vô ơn” trích Vin 
III 90; “coi trường hợp này có một số vị tỳ khưu bắt thiện, đã quán triệt xuyên suốt pháp 
và luật chính vị Như Lai đã truyền lại trở thành sở hữu của chính họ. 

', Xin đọc Ud-a 287. 

”- Dhammanetfi, đây chính là sự hướng dẫn (nei/¡) chính vì Chánh Pháp hướng dẫn 
chúng sanh, đảm bảo cho họ trong những vấn đề gắn liền với những điê êu kiện nhãn tiền 
chứ không phải ở kiếp sau Chánh pháp chính là người hướng dẫn vậy (đạo sư) — xin đọc 
Sv-pt I 56. 

5. C°(B}) giải thích là puriữna(s)savanzm, còn E° SẺ giải thích là purimavacanam 
(một lời tuyên bô/công bố trước đó). 
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vị Pháp Vương, là vua Phật Pháp, là Pháp, Vương quốc, là người 
lấy Phật Pháp làm vương quôc của mình, người lấy Phật Pháp 
làm nơi quy y, là người tiến tới cùng với chuyển pháp luân thù 
thắng, là vị Vô thượng Chánh Đắng Giác. [Chính vì thế] chăng 
còn nghi ngờ gì nữa, cũng chăng phải bối rỗi gì liên quan đến vấn 
đề này. Đó là ý nghĩa hay Giáo Pháp,” hay lời dạy hoặc cách trình 
bày rõ ràng”. [29] Chính vì lý do đó, Ngài đã tuyên bố như sau: 
“Tuyên bố như vậy, tức là /” me sufam (tôi đã nghe như vậy) 
đồ đệ của đức Phật Cô Đàm đã triệt phá được thiếu niềm tin, 
tăng thịnh đức tin đó nơi giáo lý của Ngài”. 


Sợ rằng có điều gì đó ta cần phải nói đến liên quan đến vấn đề 
này: “Nhưng vì lề gì nguồn tư liệu lại không được công bố ở đây 
bằng cách viện dẫn thời gian và nơi chốn, với câu “Cjính vì thể 
đây chính là điều ta đã nghe được vào dịp khi đức Thế Tôn 
Như đã được công bỗ như vậy nơi các Kinh (suttas) khác?”, 
Trước tiên, những vị khác khắng định răng: “Chính vì thực chất là 
vị Trưởng Lão đã không tuyên bố, vì chính Trưởng Lão Änanda 


- Dhammara/assa, nhưng trong Sv 249=Ps TH 365 lại giải thích là một người trở 
thành xua bằng cách chiếm ngôi một cách chính đáng (adhammena). 

“. Dhammadi IpaSS, Ñãnamoli giải thích là “Đảo Chánh Pháp”, Bhikkhu Bodhi 
giải lý là từ này và từ tiếp theo ngay sau đó có lẽ phải được dịch thay vì là “người có tên 
là hòn đảo Chánh Pháp” là “người được gọi là nơi quy y Chánh Pháp” chính vì lẽ bất kỳ 
vị tỳ khưu nào hay vị tỳ khưu ni nào cùng lây Chánh Pháp làm hòn đảo và là nơi quy y 
ngược lại chỉ có mình đức Phật mới là Dhawnabhufo (Pháp). Tuy nhiên, Sv 846 trong 
phần giải thích a#iđïpa và affisarana trong D III 5§ (mặc đù một bản văn khác) lại 
khẳng định rằng chúng ta phải an trú và tự biến mình trở thành hòn đảo, v.v... nói thêm 
rằng chẳng ai có thể trở thành hòn đảo cho người khác cả và cuối cùng lại giải thích aZ 
(tự ngã) trong các đoạn văn như vậy là phần hiệp thế và pháp siêu thế. Cũng tương tự 
như vậy, Spk III 204 (S V 154) khăng định răng, từ “Dhamna” trong dhammadipa và 
dhammasarana, phải được hiểu là Thánh Pháp siêu thế. Hình như đối với tôi ngay cả 
Chư Phật Tô, trong khi ta có thể nói các ngài chính là hiện thân cho Chánh Pháp, cũng 
không thê không khỏi lệ thuộc vào Chánh Pháp đó, vì Chư Phật Tổ xuất hiện rồi lại qua 
đi, song Chánh Pháp lại tồn tại liên tục và là điều tồn tại độc lập cho dù hiện thời có ai 
phát hiện ra hay thuyết giảng Chánh Pháp đó hay không. 

°. Dhamime. 
*, S* giải thích là evam. 
°. C°S° bỏ qua öJagavä. 
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đã không công bố nguồn tư liệu này nơi [ví dụ] đầu tiên, song 
chính nữ đồ đệ tên là Khujjuttarã đã công bố [ví dụ] đầu tiên đó. 
Tỳ khưu ni đã là người chứng đạt biện tài' của bậc hữu học [và] là 
người chính đức Thế Tôn đã đặt cho một vị trí tối thắng trong 
những đồ đệ” nữ là người đã nghe nhiều (A I 26) - trong số năm 
trăm phụ nữ có SamavatI lãnh đạo.” 


Hiện giờ còn một bài tường thuật” lịch sử như sau: người ta 
kê lại rằng khoảng mười vạn kiếp trước, có vị Phật Toàn Giác tên 
là Thượng Liên Hoa (Padumuffara), sau khi đã giảng lầm trên cõi 
đời này và khởi động chuyển pháp luân toàn hảo, Ngài đến trú 
trong Thiên Nga Thành (zmsavari). Thế rồi một ngày kia, có 
một số con gái thuộc những gia đình tốt sống trong thành 
HamsavatI, sau khi đã cùng nhau đến trú xứ với các nữ đỗ đệ đã 
đến lắng nghe lời thuyết Pháp” của vị Đạo sư. Sau khi nhìn thấy 
một số nữ đồ đệ được dành cho vị trí lãnh đạo trong số những kẻ 
nghe Pháp nhiêu và cũng thực hiện khát vọng muốn có được vị trí 
như vậy. Chính vì thế, nàng liền phát nguyện mình cũng được như 
vậy vào một dịp khác. Đạo sư liền tuyên bố cho nàng răng trong 
thời gian sắp tới đây, nàng sẽ trở thành tối thắng cận sự nữ của vị 
Chánh Đăng Giác tên là Cồ Đàm, cũng là một nữ đồ đệ đã lắng 
nghe Phật Pháp rất nhiều”. Mười vạn kiếp qua, nàng đã tiếp tục 
Cuộc sông giữa Chư thiên và Nhân loại. Như vậy sau khi đã thực 
hiện nhiều thiện nghiệp trong suốt cuộc sống của mình, nàng đã 
nhập thể nơi cõi Chư thiên (đevzioka), rồi một lần nữa lại tái sanh 
nơi cõi Nhân loại.... Thế rồi, nơi hiền kiếp đầy triển vọng này, 


!. Được nhắc đến, song không được giải thích trong Patis II 203, đơn giản chỉ 
khẳng định rằng chính những kẻ đó đã chứng cách biện tài sau khi đã trở thành bậc hữu 
học - sekkhas (sekho hufva pafisambhidappaffo). 

ˆ. E° chèn thêm ca; C° B° S° lại bỏ qua 

* Xin đọc Ud-a 382tt 

* Điều tiếp theo chính là một bản tóm tắt cực ngắn về một phần của một chu kỳ 
phức tạp các chuyện kế được phát hiện trong Dhp-a I 161-231 (được địch trong 8L I 
247-93). Cũng xin đọc Mp I 418-45. 

°. §°lại bỏ qua. 

5. C°B° giải thích là sãvikãnam upäsikãnam, còn E° S giải thích là sãvikã upasikä. 
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nàng đã đầu thai trong cung lòng một nữ tỳ' thuộc gia đình một 
thương gia giàu có tên là Ghosita.ˆ Và họ đặt tên cho nàng là 
Uttara, cho dù mọi người đều biết đến nàng đơn giản là 
Khujjuttarä, chính vì nàng là một người gù (&zzjã) vào thời điểm 
sanh ra, sau này thương gia giàu có Ghosita đã trao nàng làm nữ 
tỳ cho Samävati.” Một thời gian [sau này] nàng lại đến làm người 
hầu cho nhà vua Udena,” nàng đến cư trú trong nơi ở riêng của 
nhà vua Udena." 


Và vào thời đó trong thành Kosambi, [30] có thương gia 
Ghostta, Kukkuta và Pavarika là ba thương gia giàu có nhất trong 
vùng. Ba vị này đã cho xây ba thiền viện để cúng dường cho đức 
Thế Tôn rồi lại chuyển giao cho Tăng đoàn chư tỳ khưu có đức 
Phật lúc đó là một vị Như Lai lãnh đạo. Ngài đang thực hiện một 
chuyến du hành khắp các quốc gia và đến thành Kosambi rồi Ngài 
đã mở đầu một cuộc bồ thí vĩ đại. Và” [khi các Ngài còn đang làm 
như vậy] trong suốt một tháng trời ròng Tã, thế rồi có điều này xảy 
đến với họ: “Chư Phật tổ nỗi tiếng có tâm bi đối VỚI toàn cõi trần 
thế; chúng ta phải tạo điều kiện cho tha nhân” và rồi Ngài đã tạo 





!BẺ giải thích là đãsjyz, còn E° C° S° giải thích là đZ/iyä, là người bảo mẫu, hình 
như cách giải thích này là chính xác do xác định được câu hỏi nêu lên trong lt-a I 31 
dưới đây, tại sao nàng lại chào đời thành một nữ nô tỳ. 

7 ĐB° giải thích là Ghosaka; việc chọn lựa cách giải thích xem ra có vẻ tùy tiện, 
cho dù ŒJosi/a là cách giải thích thường được ưa chuộng do thực chất là cơ sở ông ta đã 
cho xây dựng thường được đề cập đến ở đây là Ghosi/ãrãma. Mặt khác, cách giải thích 
là Ghosaka hình như quay trở lại từ thời, trước những biến cô này lúc đó ông tái sanh 
thành một con chó thường xuyên sủa tiếng to - Dhp-a I 17Itt. 

3. Nguyên thuỷ tên của nàng là Sãmã, nhưng người ta đã biết đến tên nàng là 
Sãmãävati khi nàng xây một hàng rào (v4) vây quanh chỗ ngài Ghosaka thường thực 
hiện bố thí — Dhp-a I 190. 

*..B° giải thích là Utena từ đầu đến cuối, rất có thể do kết quả nguồn gốc tên của 
ông, phi lại trong Dhp-a I 165, là megha-wfuñ ca pabbafa-wfuñ ca qruna-wufuñ ca 
gahetvã jãfafr, vì lý do sau khi ông sanh ra vào thời đó (⁄) có một cơn dông bão nổi 
lên, vào thời gian đó (u) [mẹ chàng đang trên núi] vào lúc bình minh. 

*. Antepuram, trong Ud-a được định nghĩa là “phần nội cung của hoàng cung nhà 
vua được dùng làm chỗ hội họp có phần dành riêng cho các phụ nữ, trong đó nhà vua 
thường đến tắm, ăn và ngủ nghỉ v.v...” 

°. Từ đây trở đi, xin đọc Mp I 438tt. 
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điều kiện thuận lợi cho cư dân cư trú trong thành Kosambi. Kế từ 
đó trở đi, cư dân trong thành Kosambi đã tô chức một cuộc bồ thí 
rất lớn cho cư dân trong mọi đường phố và các nhóm cư dân khác 
nhau tham gia.' Thế rồi một ngày kia, khi Đạo sư ngồi thiền trong 
gia đình một người trưởng một nhóm chuyên nghề làm vòng hoa, 
vây quanh Ngài là Tăng đoàn chư vị tỳ khưu thì vào lúc 
Khujjuttarä cũng đã đến nhà đó mang theo tám đồng kahapanas 
để mua hoa cho hoàng hậu Samävati. Vừa nhìn thấy nàng, người 
trưởng hội làm vòng hoa lên tiếng nói rằng: “Uttara yêu dâu, hôm 
nay ta chăng còn thì giờ để tiếp và bán hoa cho nhà ngươi đâu; ta 
đang mắc bận hầu hạ Tăng đoàn chư vị tỳ khưu có đức Phật dẫn 
đâu, cả nhà ngươi nữa cũng nên liên kết với ta để hầu hạ các Ngài, 
bằng cách làm như vậy”, nhà ngươi sẽ được giải thoát khỏi công 
việc này để hầu hạ tha nhân”. Ngay sau đó, Khujjuttarä đã thực 
hiện công việc hầu hạ trong phòng ăn dành cho Phật Tổ.” Nàng 
ghi nhận toàn bộ Phật Pháp Đạo sư thuyết giảng cho những người 
ngồi gần bên Ngài.” Ngoài ra sau khi đã nghe lời tán thán của Đạo 
sư nàng đã chứng quả Nhập lưu. 


Vào những ngày trước đó, nàng chỉ trả có bốn đồng 
kahäpanas, mang hoa và ra đi; nhưng kế từ ngày hôm đó trở đi 
nàng đã trả toàn bộ tám đồng kahãpanas đề mua hoa mang vào 
cung, để khỏi phải suy nghĩ vì đã bớt xén của cải của người khác. 


!. Vnhisabhägena ganasabhägena — Xin đọc Dhp-a II 159, tại đó người ta kê lại 
rằng dân chúng là cư dân cư ngụ trong khu phố trong thành Xá Vệ (Sãvatthi) đã tổ chức 
bố thí bằng cách họp thành từng nhóm (ganabandhane na); cũng trong Jätaka | 422 
người ta nói rằng cũng trong thành Sãvatthi là nơi thỉnh thoảng cư dân cũng có bồ thí 
được tô chức thành từng nhóm (ganabandhane n4) và thỉnh thoảng toàn bộ thành phố 
cũng tô chức bồ thí. 

ˆ..C° B° Mp giải thích là evzmn io “chính sau khi đó”, còn E° SẺ giải thích là evzm 
kqfe. 

3. Buddhänam; cũng như trong bài tường trình trong Mp I 439, cho dù cách sử 
dụng số nhiều, cho dù mang tính chất kính cần hình như lại muốn ám chỉ rằng thường 
thường người ta hay tin rằng Chư Phật thường đã sử dụng hay sẽ sử dụng chỉ một và 
cùng một trai đường. 

*_ Upanisinna; có liên quan đến ý nghĩa của Skt Upanigad. 
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Vì lý do đóm nàng đã chứng chân đế, nàng lượm hoa, để vào giỏ' 

và rôi về gặp Sãmãvati. Thế rồi, hoàng hậu lên tiếng hỏi Uttarã 
rằng: “Uttarä thân yêu, trong những ngày qua ngươi đâu có mua 
nhiều hoa đến như vậy. Ngược lại sao hôm nay nhà ngươi lại 
mua nhiều đến như vậy? Phải chăng nhà vua đang được hoan hỷ 
đặc biệt chăng?” Nàng đã thú nhận mọi sự, không giấu giếm điều 
nàng đã làm trong thời gian qua. Vì lý do nàng không thê nói dối 
được nữa. Và rôi, vừa nghe nàng nói [như sau]: “[thế rồi] Tại sao 
hôm nay nàng lại mang nhiều hoa vào cung đến vậy?” Nàng trả 
lời rằng: “Hôm nay sau khi đã nghe Phật Pháp do chính vị Chánh 
Đăng Giác thuyết giảng, con đã chứng kiến bất tử; và đó là lý do 
con không thể lừa dối hoàng hậu được nữa”. Vừa nghe thấy vậy, 
[Samavati] thay vì hăm dọa nàng với những lời như sau: “Nhà 
ngươi, này nữ tỳ hư hỏng, chính ngươi phải trả lại những đồng 
tiền kahãpanas nhà ngươi đã chiếm đoạt từ bấy lâu nay!” và có 
điều gì đó làm căn nhân duyên những gì nàng đã thực hiện trong 
quá khứ, hoàng hậu lên tiếng nói rằng: “Con thân yêu, xin TẾ: 
cho chúng ta được uống thứ nước bất tử chính con đã uống”; v 

sau khi nàng lên tiếng “Tốt lắm, trong trường hợp như vậy [31] 
xin hãy tăm cho tôi nào ” . Thế rồi, nàng đã được tắm với mười sáu 
bình nước thơm và rồi hoàng hậu ra lệnh lấy hai bộ áo vàng bóng 
cho nàng mặc. Nàng dùng một chiếc áo làm nội y, chiếc còn lại 
khoác bên ngoài {phủ kín trên vai” rôi truyền sửa soạn một chỗ 
ngôi, tự ngồi trên chiếc ghế đó, tay cầm chiếc quạt được trang trí 
lộng lẫy, nàng bắt đầu nói với năm trăm phụ nữ đang ngôi ở 
những chiếc ghế thấp hơn, tự an trú biện tài của một bậc Hữu học. 

Thế rồi ngay sau đó nàng đã thuyết giảng Phật Pháp cho họ đúng 
như cách thức Đạo sư đã thuyết giảng cho nàng. Khi kết thúc bài 
thuyết giảng đó, toàn bộ các phụ nữ đó đều chứng quả Nhập lưu. 
Tất cả họ đã đảnh lễ Khujjuttarã và rồi phong cho nàng địa vị 
øuru (sự phụ), nói rằng: “Này con yêu dâu, kế từ ngày hôm nay 


!. Pacchim piretvä; SẺ lại bỏ qua. 
“,.B giải thích là pana; E° C° S° lại bỏ qua. 
*. Ekamsam, C° B° lại bỏ qua. 
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trở đi con không phải thực hiện bât kỳ công việc hạ liệt nào nữa; 
con sẽ ngự trên' vị trí thân mẫu đối với chúng ta và” ngự trên địa 
vị đạo sư tinh thần trong hoàng cung”. 


Nhưng tại sao nàng lại phải tái sanh trong thân phận một nữ 
tỳ? Người ta nói rằng, dưới thời vị Chánh Đăng Giác Phật Ca 
Diệp (Kassapa), nàng đã tái sanh làm con gái một thương gia giàu 
có sông trong thành Ba La Nại (8enares) và có một sô Trưởng lão 
nI đã triệt phá được hết các lậu hoặc, đã đến gia đình hỗ trợ nàng, 
nàng đã được cắt cử ra hầu hạ chư vị đó, nói rằng: “Này hỡi thiểu 
nữ, xin hãy cho ta chiếc giỏ đựng đồ trang điểm”. Trưởng lão mị 
làm theo lời yêu cầu của nàng sau khi đã đắn đo suy nghĩ mà rằng: 
“Nếu ta không cho, nàng sẽ khởi sanh oán giận và sẽ xuống hỏa 
ngục; [trái lại] nếu ta cho, tức khắc nàng sẽ trở thành kẻ hầu hạ kẻ 
khác - và cảnh hầu hạ còn tốt hơn phải chịu tra tấn trong hoả 
ngục”. Do kết quả phước nghiệp đó, sau năm trăm lần tái sanh 
nàng đã phải tái sanh trên cõi đời này chỉ để hầu hạ tha nhân mà 
thôi. 

Nhưng tại sao nàng lại là một người gù? Người ta kể lại rằng, 
khi còn lưu lại” trong hoàng cung nhà vua trong thành Benares, 
lúc đó đức Phật chưa mới xuất hiện, nàng chứng kiến một vị Độc 
Giác Phật thường xuyên lui tới hoàng cung và Ngài có thân hình 
hơi gù lưng một chút và nói đùa chơi, nàng đã bắt chước tình 
trạng gù lưng của Ngài Độc Giác Phật đó, bắt chước dị tật của 
Ngài trước mặt đám phụ nữ chung sống với nàng trong hậu cung 
và chọc cười" cho họ. Chính vì thế khi tái sanh làm người nàng đã 
trở thành người gù. 


!_.C°B° giải thích là pa/if†hahi, E° SẺ giải thích là fi††haälhi. 

“..C°B'° giải thích là ca, E° S° lại bỏ qua. 

3. Äcariya, thường được giải thích là “vị thầy” trong trường hợp là những phụ nữ. 
*_CP B° SẺ giải thích là yasam, còn E° giải thích là vasamii. 

°. C° B° S° giải thích là karowf, còn E° giải thích là karomii. 
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Nhưng sau khi làm như vậy, điều gì đã khiến nàng chứng đại 
tuệ tri?! Người ta kê lại, khi nàng còn cư trú trong hoàng cung nhà 
vua cai trị thành Benares, lúc đó đức Phật chưa xuất hiện, vừa khi 
nhìn thấy tám vị Độc Giác Phật tay cầm bát khất thực chứa đầy 
cơm sữa nóng, vừa nhận được từ hoàng cung, các Ngài đã liên tục 
chuyên đổi,ˆ nàng bồ thí cho các Ngài tám chiếc lắc ngà vol là tài 
sản của riêng nàng, nói răng: “Hãy nhận lấy chiếc lắc này và 
chuyên đổi lẫn nhau”. Họ đã hành động theo như nàng nói và rồi 
nhìn nàng, nàng lên tiếng nói rằng: “Hãy nhận lấy những thứ gì đã 
được bố thí chỉ nhằm phục vụ các Ngài mà thôi và hãy lên đường 
về nhà đi”. Các Ngài di chuyên đến hang động trong dãy núi 
Nandamilaka, tại đó những chiếc lắc này vẫn còn nguyên vẹn cho 
đến tận ngày hôm nay. Chính vì hành vi đó, nàng đã trở thành một 
phụ nữ chứng tuệ tri vĩ đại. 


Giờ đây năm trăm phụ nữ có hoàng hậu Samavati lãnh đạo đã 
nói với nàng mà rằng: “Hỡi con yêu dấu, hàng ngày con nên tới 
gặp Đạo sư, lăng nghe Phật Pháp Ngài thuyết giảng cho nhà ngươi 
và rồi trở về hoàng cung truyền đạt lại cho chúng ta nghe”. Hành 
động” y hệt như vậy sau này nàng đã trở thành phụ nữ thuộc nằm 
lòng Tam tạng.” Chính vì lẽ [32] đó mà Đạo sư đã ban cho nàng 
địa vị tối thắng rằng: ' Này hỡi chư vị tỳ khưu, đây là vị tối thắng 
các vị nữ đồ đệ của thầy, người đã trở thành Thánh Thịnh Văn 
Giác (sãvakas) của Như lai vì là những người đã nghe nhiều, có 
nghĩa là Khujjuttarä” (AI 26). Chính vì thế, có lời nói rằng nữ đồ 
đệ thánh (ariyasavaka) Khujiuttara, là một phụ nữ đã chứng đạt 
biện tài của một vị hữu học [sekha| và đã trở thành người chính vị 





' Mahäpañña; B giải thích là paññavanf, Mp sappaññä, ở đây cũng như dưới 
đây. 

*_ Parivatetvä parivaftetvä; trong bL I 292 được coi như là “truyền từ tay này 
sang tay khác”. 

Ỷ..C° B° SẺ giải thích là karow, còn E° giải thích là korozi. 

*. Tipitikadharä, S° giải thích là pi‡akadharä (kẻ biết thuộc lòng Kinh Tạng) Dhp- 
a 1226 phối hợp chỉ tiết này với đại trí tuệ của nàng, gán cả hai phâm chất đó với của thí 
của chư vị Độc Giác Phật. 
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Đạo sư đã ban cho vị trí tối thắng trong các nữ đồ đệ" vì là người 
đã nghe nhiêu, thỉnh thoảng khi đức Phật đến lưu lại trong thành 
Kosambi trước sự hiện diện của vị Đạo sư nàng đã nghe Phật 
Pháp, rồi quay trở về hoàng cung và rồi trong khi thuyết giảng” 
Phật Pháp phù hợp với cách Đạo sư đã thuyết giảng cho nàng, 
chính vì nàng đã thuyết giảng những gì đã nghe cho năm trăm phụ 
nữ sống trong hậu cung có Sãmävati lãnh đạo, thế nên họ cũng đã 
trở thành các thánh nữ đồ đệ (ariyasãvaka), nàng tự quyết tâm, thê 
hiện một hiện thực là điều øì nàng đã nghe trước sự hiện diện của 
Ngài Đạo sư, bằng cách phối hợp với nguồn tư liệu bắt đầu như 
sau: “Không còn nghi ngờ gì nữa - chính điều tôi đã nghe - chính 
là điều đức Thế Tôn đã khăng định, đây cũng là điều vị A-la-hán 
đã tuyên bố”. 


Hơn thế nữa, chính vì điều nàng đã công bố cho họ cũng 
chính là điều đức Phật đã công bố cho nàng trong cùng một ngày 
điều gì nàng đã lắng nghe trực diện với đức Thế Tôn trong cùng 
một thành phố đó. Chính vì thế, nhu cầu cần thiết kế ra thời gian 
và nơi chốn bằng cách “Vào một dịp kia đức Thế Tôn đang lưu lại 
trong thành Kosambi” đơn giản là đã không nổi lên, vì lẽ có một 
thực tế là điều đó đã quá rõ ràng.” Và các tỳ khưu ni đã thu tập các 
ø„ffas này lại trước sự hiện diện của nàng”. Chính vì thế, lần lượt 
điều này cũng đã rõ ràng đối với chư vị tỳ khưu rằng nguồn tư liệu 
chỉ là một mà chính nàng cũng đã phối hợp lại. Thế rồi tiếp theo 
sau việc Như Lai nhập vô dư Niết-bàn, Đại đức Änanda đã ngôi 
giữa một nhóm đã chứng ngộ Phật Pháp” có Trưởng lão Đại Ca 





!_.C°B° giải thích là zpãsikãsu, còn E° S° giải thích là pãsikã. 

ˆ.C° B° S giải thích là ka£henf, còn E° giải thích là ka/herii. 

3. E° chèn thêm vã; C° B° S° lại bỏ qua. 

. C° BỶ giải thích là bhikkhumiyo c assa, còn E” giải thích là bhikkhuniyopassa, SẺ 
giải thích là bhikkhuniyo passã. 

N9: BỶ giải thích là vasiganassa, còn EÌ giải thích là vasiganassa, bản sao chép 
của tôi về tập S° không làm rõ điểm này. Ở điểm này tôi đành theo M⁄4R#@/ 105; trong 
Expos 55 tôi cho đó là “những người bạn đã tự kiềm chế”. Tuy nhiên đây là điều cũng 
có thể hiểu theo nghĩa đen là “[giữa nhóm người] có sức mạnh”, là điều thích hợp với 
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Diếp (Mahakassapa) lãnh đạo, trong sảnh đường Chánh Pháp, nhà 
vua A Xà Thế (4jãíasafu) đã cho xây ngay trước công dẫn vào 
hang động Thất Diệp (Satfapai)` và thê rôi trong lúc duyệt xét 
lại Phật Pháp, phối hợp với nguồn tư liệu phù hợp với chính cách 
thức trong đó nảng đã phối hợp trước đó. [Do đó] các Ngài đã duy 
trì được tính chất” hai chiều thuộc nguồn gốc tư liệu các sư/#as 
này. 


Nhưng một SỐ phỏng đoán bằng nhiều cách” khác nhau cũng 
đã khởi sanh. Điều øì xảy ra với họ thế? Hơn thế nữa, các vị thực 
duyệt xét đã duyệt xét pháp và luật bằng nhiều phương pháp khác 
nhau. Vì chư vị Đại Trưởng lão đang duyệt xét Phật Pháp là 
những người chính đức Phật đã giác ngộ cho; chư vị này, vì biết 
rõ cách thức thích hợp để duyệt pháp và luật bằng cách thâu thập 
các bộ phẩm (vaggas) lại” v.v... ở một vài nơi khác, các Ngài đã 
an trú nguôn tư liệu với evưm me sufam (chính ta đã nghe như thế) 
v.V... nơi khác, các Ngài lại an trú với fena samayena v.V... nơi 
khác các, Ngài lại dùng cách biên soạn thành đoạn kệ, nơi khác 
các Ngài đã không an trú với bất kỳ nguồn tư liệu nào cả và trong 
khi thực hiện như vậy, các Ngài đã duyệt xét lại cùng một Pháp và 
Luật [giống nhau]. Hiện nay, trong khi an trú nguồn tư liệu theo 





thuật ngữ “nhóm tuyển chọn” trong số năm trăm chư vị A-la-hán chỉ có mình họ đã 
quyết định điều phải quấy ra sao để được coi như là lời Phật dạy. 

'. C° B° cũng giải thích tương tự như vậy, còn E° S° giải thích là sa/apamna. 

ñ C° B° giải thích là đve[hakam, còn E” giải thích là đwalhakam, S° giải thích là 
dvedhatam, hình như đây là nghĩa trừu tượng của từ đvweđjhä (hai lần) 

3..B° giải thích là bahuppakare, còn E® C° SẺ giải thích là bahpakare; ý nghĩa này 
không thấy liệt kê trong từ điên PED, nhưng xin đọc MW s.v. giải thích là bahuprakaära 

*_ Vaggasahgahädivasena, hình như từ Sv-nt I 83, 121 v.v... mà sawgaha có nghĩa 
là công việc duyệt xét lại, hay bộ sưu tập, hay là các phẩm (»aggas), hay là các chương 
phụ, của tập duyệt xét lại đó, như trong cụm từ /aggasangaham 
cafuftimsasufIapatinamdgitam, thí dụ như, liên quan đến Trường bộ Kinh cũng có nghĩa 
là một duyệt xét lại bao bồn nhiều phẩm (+aggas), tức là phẩm Giới uấn 
(Srlakkhandhavagsa), Đại phầm (Mahaävagga) và phâm Ba lê (Päthikavagga) được bao 
hàm với ba mươi tư kinh. Trong bối cảnh như vậy, một “chương” hình như có một mục 
đích rộng hơn nhiều so với chương bình thường trong tiếng Anh, xin cũng đọc thêm Sp I 
30. 
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cách “Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là.... điều đã được 
công bố” v.v... Bất kỳ lời nào - lời Phật dạy cũng chia thành chín 
chi, bằng cách chia thành các Khế kinh (sz/as), Ứng tụng v.v... và 
cùng với lời Phật dạy này, cũng như vậy toàn bộ lời của các vị 
Chánh Đăng Giác khác cũng được chia ra như vậy. Vì vậy, người 
ta nói như sau:' “Và những lời Phật dạy này chia thành một ít Khế 
kinh (sz#as), hay Ứng tụng” (Vin II 8§) v.v...” [33] Về điểm này 
không có một chi nào được gọi là “Như thị thuyết” cả chỉ trừ có 
lời tuyên bố này mà thôi, tức là “Không còn gì phải nghi ngờ nữa 
- [chính vì thế] chính tôi đã nghe được như vậy - Đây là điều 
chính đức Thế Tôn đã công bố, cũng là điều vị A-la-hán đã công 
bố]”. Vì lý do đó, các chú giải kinh Phật đã cho là “Như Thị 
Thuyết Kinh” (1wwffaka) gồm có một trăm hai mươi Khế kinh 
(suffanfas) được tiễn hành theo phương pháp bắt đầu như sau: 
“Không còn gì phải nghi ngờ nữa... đây chính là điều đức Thế Tôn 
đã khẳng định”. Chính vì thế nguồn tư liệu này phải được hiểu là 
đã được an trú bằng cách dùng cùng một phương pháp, hoặc do 
các Tổ phụ đã duyệt xét lại pháp luật, họ đã ý thức rõ ý đỗ của 
Đạo sư hoặc giả do thánh nữ đồ đệ (ariyasavakq), nhắm mục tiêu 
làm rõ cho mọi người được biết các suttas này tạo thành một chi 
đó chính là “Như Thị Thuyết Kinh”. 


[Liên quan đến điều này sợ rằng” có người sẽ đặt vấn đè] 
rằng: “Nhưng đâu là điểm khiến cho một lời công bố liên quan 
đến nguôn tư liệu khi việc duyệt xét Pháp và Luật được thực hiện, 
vì chắc chắn rằng điều ta cần phải thực hiện chỉ là những lời tuyên 
bố”, do chính đức Phật đã công bố?, ta có thể nói rằng: “Với mục 


! Vuftañ h'elam; chi lại một sự kiện cho rằng Dhammapäla ở đây hình như đã 
trích những lời mở đầu của một đoạn trích từ Pãrãjika, xử lý những nội dung những lời 
dạy của Chư Phật Tổ trước kia, hình như đó có thê là vwu/ưm h 'evam ở đây được hiểu là 
nguồn tư liệu thuộc tác phâm hiện hành. 

“. Xin đọc Vin III 7, cũng xin đọc thêm Sp 185. 

3: Từ đây trở đi xin đọc Ud-a 27t. 

* ƒaqcanam, hay là “từ, lò”. 
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đích đạt đến kết luận thành công về bản chất tôn tại vĩnh cửu' giáo 
lý của đức Phật, về ghi nhớ và niềm tin nơi giáo lý đó, đối với một 
thứ giáo lý, một khi được an trú băng cách bám chặt lẫy do những 
cách trích dẫn vẻ thời gian nơi chốn, về Đạo sư và Tăng đoàn” và 
v.v... đã tồn tại vĩnh cửu về bản chất có thể ghi nhớ được và tin 
tưởng được, cũng như có cách giải thích về cách sử dụng bám 
chặt” với thời gian, địa điểm, tác giả, động cơ thúc đây và mục 
tiêu” nhắm tới. Và cũng chính vì lý do đó một khi có những vấn 
đề liên quan đến vị trí v.v.." công bố kinh Phạm võng 
(Brahmajalasuifa và kmh Căn bản Pháp môn 
(Milapariyäyasutta) v.v... đã được Trưởng lão Đại Ca Diếp cho 
rằng nguồn tư liệu do chính Pháp bảo khi trả lời trong đó, cũng 
bằng cách tuyên bố evưm me sufam (như vậy tôi đã nghe) - ngược 
lại lý do không ghi lại trong hiện tại về không gian và thời gian" 
cũng đã được khăng định. 


Và hơn thế nữa lời công bố liên quan đến nguồn tư liệu có 
mục đích làm thể hiện thành tích thành công của Đạo sư. Đối với 
chứng cứ Như Lai chứng Chánh Đăng Giác xuất phát từ việc 
không cần thiết về phía đức Phật phải có bất kỳ cấu kết ưu tiên 
nào, bất kỳ tham khảo, truyền thống hay lý luận lô-gic nào vì vị 
Chánh Đắng Giác không cần đến bất kỳ cấu kết ưu tiên nào v.v... 
vì lý do những việc tu luyện của Ngài trong mọi tình huống đều 
thuộc vô chướng ngại trí và vì có một thực chất là đối với Ngài thì 
uy thế độc nhất chính là Ngài chỉ quan tâm đến các pháp có thể 





!. Xin đọc các đoạn kệ mở đầu cuối cùng trong It-a I2 ở trên. 

*_E? đã in lầm thành “parisã-padesehi, ở đây cũng như nơi khác. Thực chất từ 
chép này lập thành từ øar/sa + apadesa. 

3.CP B° giải thích là „øpanibaddho, còn E° S° lại giải thích là „panibandho. 

*_ Desakalakatuhetunimittehi upanibaddho viya vohäravinicchayo; ý nghĩa của 
một số trong các từ này hình như rất rộng rãi và có nhiều cách giải thích khác nhau. — thí 
dụ như vohãravinicchayo có thê hiểu là “quyết định công việc làm ăn/ hay quan hệ” hay 
“phán đoán hợp pháp” hơn là một cách “giải thích được sử dụng” 

°. C°B° SẺ giải thích là đesãdipucchäsu, còn E° lại giải thích là đesanãdipucchäsu. 

° B° giải thích là đesakalassa aggahane còn E° S° lại giải thích là 
desakalagseahane, C° giải thích là desakalagahane. 
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biết được. Cũng giống vậy, băng chứng cho thấy Ngài là người đã 
triệt phá được các lậu hoặc xuất phát từ nơi Ngài không có bất kỳ 
một năm tay năm giữ nào của một vị TẠO sư. Tính chất ích kỷ bất 
kỳ ở đầu có liên quan đến Phật Pháp" hay có bất vở mối thiên vị 
nào về phía các đồ đệ” của Ngài có liên quan đến" giáo lý của 
Ngài. Vì người nào đã triệt phá được hết các lậu hoặc toàn bộ 
những điều này không có khả năng xảy ra, về phía người nào đã 
được thanh tịnh thích hợp chỉ tồn tại một cách sống nhằm giúp đỡ 
tha nhân mà thôi.” Đã có bằng chứng cho thấy Ngài được phú cho 
hai niềm tin, thực chất là Ngài đã là vị Chánh Đăng Giác và thực 
tế Ngài đã được thanh tịnh thích đáng. Các hiện thực này chứng tỏ 
nơi Ngài hoàn toàn không bị vô minh và ái dục chế ngự - là 
những vết nhơ [ngăn cản] không cho vị Đạo sư đạt đến thành công 
nơi chánh kiến và giới đức là hai điều tạo nên những đồi truy nơi 
một vị đạo sư vậy - và chính những thực chất này đã bày tỏ” thành 
công tại nơi đâu liên quan đến kiến tri và từ bỏ”; do kết quả điều 
này mang lại, ta cũng thây có bằng chứng cho biết Ngài được phú 
cho hai niềm tin sau này. Điều ngay do không có sự nhằm lẫn nơi 
những pháp đó tạo ra ách phược và những pháp đem lại lỗi thoát 
hiểm, nguồn tư liệu cho thấy đức Thế Tôn được phú cho bốn vô 


!- Xin đọc D II 234. Vism 683, v.v.... trong đó điều này tạo thành một trong năm 
loại ích kỷ. 

“..C° B° giải thích là °sãvakãmuragaäbhãvzfo, còn E° S° lại giải thích là 
sãvakãnuggahabhävato. Amuräga, thường được hiểu là “tình yêu thương”, “đam mê” 
v.v.... không thấy ghi lại trong từ điển Childers hay PED. Xin cũng đọc cách diễn tả 
tương tự ghi trong Sv-n{ I 215 và Ps- P\ I 53, trong đó arodha (Băng lòng với) hình 
như xuất hiện thay thế cho awrãga. 

*. Hay tính thiên vị trong đó có liên quan đến giáo lý và các đệ tử (sãyãkas) của 
Ngài. 

*.B° và Ud-a giải thích là paränuggahapavaffi (sự kiện xảy ra đê giúp đỡ tha 
nhân, còn EÈŒ°S” giải thích là paranmuggahapavutfi. 

*. Accantam, hay “vĩnh hằng”. 

Ệ . Abhibyafjakeh¡; xin đọc thêm It-a I 14 ở trên. 

. Ñãnasampadäpahänasampadä, xin cũng đọc cách diễn tả tương tự như ghi 
trong tể: a 257 trong đó tạo thành một phần định nghĩa về oai lực của một vị Phật. 
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sở úy. và những luyện tập” của Ngài chỉ nhằm đem lại hạnh phúc 
cho chính mình và cho tha nhân mà thôi. [34] Vì lý do để làm 

sáng tỏ một thực chất nên việc giảng dạy Phật Pháp, của Ngài xuất 
phát từ nguyện vọng phát sinh ngay tại địa điểm” phù hợp với 
những địa điểm của Tăng đoàn tụ họp lại tại vị trí này vị trí kia. 
Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, ta còn phải phân tích bằng cách 
nhờ đó chính vì lẽ việc chứng minh làm rõ rằng thứ giáo lý ủng hộ 
từ bỏ các tham dục và sân hận không dư sót bất kỳ điều gì”. Hơn 
thế nữa, chính vì lý do này, người ta đề cập đến “Mục tiêu là biểu 
lộ chứng đắc thành công của vị Đạo sư vậy”. Và liên quan đến 
vẫn đề này thực chất việc khiến cho điểm vừa đề cập đến ở trên 
được làm rõ băng cụm từ “chính do đức Thế Tôn, bởi bậc A-la- 
hán” như đã được nêu ra ở trên. 


Tương tự như vậy, lời tuyên bố liên quan đến nguồn tư liệu 
có mục đích biểu lộ thành tích thành công của giáo lý, vì {chắc 
chắn}” về phía đức Phật không thực hiện bất kỳ tu luyện nào vô 
ích, toàn bộ những hoạt động của Ngài được bao vây từ mọi phía 
do trí tuệ và do từ tâm chăng có liên quan gì đến hạnh phúc của 
chính ngài. Chính vì thế, toàn bộ những nghiệp do thân ngữ và ý, 
về phía đẳng Chánh Đăng Giác”, toàn bộ những hành động của 
Ngài diễn ra chỉ nhằm đem hạnh phúc đến cho tha nhân mà thôi, 


!. Bốn vô sở úy đó là (1) niềm tin tự chứng ngộ; (2) niềm tin mình là một trong số 
các vị đã triệt phá được hết các lậu hoặc; (3) N gài không còn bị những ách phược cản 
trở; (4) Phật Pháp của Ngài sẽ dẫn đến triệt phá khổ đế. Chính vì thế Ngài chứng đắc (1) 
điều ở đây làm chứng cứ Ngài là vị Chánh Đăng Giác, (2) bằng cách Ngài đã được thanh 
tịnh hoàn toàn, (3) từ điều đó và (4) do không còn bị dao động trong những gì tạo ra ách 
phược và có được lối thoát. 

*_.C° B° giải thích là pafipafi ca, còn E® SẺ giải thích là sannissayo. 

3_.C° B° và Ud-a giải thích là /uzmpparfika, còn E° SẺ giải thích là †iamupparfi. 

*.B° giải thích là anavasesato kãmadosappahãnam vidhäya (C° giải thích là 
anavasesakamadosappahanamụ vidhãyg, còn E°S SẺ giải thích - là 
anavasesakamadosappahänavidhäya. Vì đây là chủ đề của tập Udãna đầu tiên được đề 
cập đến tại điểm này trong Ud-a, chúng ta có thê kỳ vọng là /obha hơn là kãma ở đây vì 
lobha và dosa tạo thành chủ đề của hai kinh đầu tiên trong It. 

°. Nanu; B° lại bỏ qua. 

5E chèn thêm Z, C° B° S° và Ud-a lại bỏ qua. 
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vừa đề cập tới như đã diễn ra, đều tạo thành giáo lý (sãsanam) của 
Ngài, hiểu theo nghĩa chỉ dẫn chúng sanh (saffanam anusasanam). 

như đã được đảm bảo như vậy, bằng cách đó điều gắn liền với 
điều vừa nhắc đến sau này hay băng những điều kiện hiện hữu hay 
băng cách điều đó găn liền với điều vừa nhắc đến sau này hay 
băng cách điều gì gắn liền với mục tiêu tột đỉnh - đây không phải 
là một tác phâm thơ văn. Cùng với cách hướng dẫn này của Đạo 
sư' là thể hiện, như là được bảo đảm, bằng những lời tuyên bố đây 
kia có liên quan đến nguồn tư liệu đã được trích trong thời gian 
không gian, Đạo sư và Tăng đoàn. Nhưng trong trường hợp hiện 
nay, điều này phải được phân tích băng những trích đoạn vê Đạo 
sư và Tăng đoàn, vì lý đó có lời nói răng: “Lời tuyên bố liên quan 
đến nguồn tư liệu có mục tiêu làm rõ thành tích thành công của 
giáo lý vậy”. 

Và hơn thế nữa, lời tuyên bố liên quan đến nguôn gốc tư liệu 
được chỉ định, bằng cách biểu lộ trạng thái uy quyên của vị Đạo 
sư và của cả giáo vi của Ngài nữa và điều biểu đổi trạng thái UY 
quyền của giáo lý” đó phải được hiểu như đã được làm rõ” bằng 
câu: “Chính do Thế Tôn, bởi vị A-la-hán”. Phù hợp với phương 
pháp ta vừa đề cập đến ở trên liên quan đến vấn đề này, đây mới 
chỉ là cách giới thiệu công việc của lời tuyên bố liên quan đến 
nguồn gốc tư liệu. 


Cách giải thích nguồn gốc tư liệu kết thúc tại đây. 


!..B giải thích là na kabbaracanä !! Tayidam sau carifar, còn E° SỀ giải thích là 
sabbaracana, CŸ giải thích là na pubbaracand tayidam. 

“. Xin đọc chú thích trong It-a I 33 ở trên. 

*- Assa, rất có thể đó là giáo lý hơn là đạo sư. 

* C° B° giải thích là vibhävitan rỉ, còn E° SẺ giải thích là bhãvitan ti. 
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DIÊN GIẢI CHƯƠNG XỬ LÝ MỘT PHÁP 


CHƯƠNG MỘT 


1. KINH THAM DỤC 


[35] (I1) Giờ đây cơ hội" thuận tiện đã xuất hiện để diễn 
giải việc đức Phật thuyết minh sz/zz (kinh Phật) theo phương pháp 
bắt đầu như sau: “Này hỡi chư tỳ khưu, hãy từ bỏ một pháp”. Hơn 
thế nữa, chính cùng cách diễn giải ý nghĩa này đã trở nên rõ ràng 
[hơn] được đề cập đến sau khi đã khảo sát tỉ mi [nhiều cách] 
thuyết minh sz/z (kinh Phật) khác nhau. Chính vì thế, trước tiên 
chúng ta sẽ khảo sát tỉ mỉ những loại thuyết minh sz⁄z (kinh Phật) 
đó. Vì có đến bốn loại thuyết minh sz/z (kinh Phật), tức là cách 
thuyết minh [xuất phát từ] cách bố tr” của chính [Đức Thế Tôn], 
cách thuyết minh [xuất phát từ] cách bố trí của kẻ khác, cách 
thuyết minh xuất phát từ điều xác định vấn đề đặt ra [và] cách 
thuyết minh xuất phát từ nhân duyên khởi sanh vấn đề. Vì ngay cả 
những s/as đó, trong khi chấp nhận vô vàn vô số” cách phân 
loại, song không vượt quá mười sáu bản chất [phân loại| do 
phương pháp pafthana [dưới dạng] những phương pháp xử lý các 
phiền não v.v.. ˆ Chính vì thế, những phương pháp này không 
vượt quá bốn bạn chất” [phân loại] do đó việc thuyết minh sua 
[dưới dạng] những phương cách [xuất phát từ] chính cách bó trí 


!. Cơ hội tiếp theo sau đó, xIn đọc Ud-a 29tt và Sv-pt I 72tt., xin cũng đọc Sv 50ft, 
Psl l5u., Spk II 3tt và Mp I 19tt. 

2. Afajjhäsayo; tôi chọn ý nghĩa này trong bản dịch Ud-a là “cách bố trí của chính 
chúng ta” nhưng không chính xác và có dẫn đến hiểu sai vì trong văn cảnh này “của 
chính chúng ta” (z//a) chỉ có thể ám chỉ đến đức Phật mà thôi. 

3. C°B° và Ud-a giải thích là °ane kasahassa°, còn E° S° giải thích là ”“sahassa”. 

+ - "Phương pháp pa/(hana ” ở đây ám chỉ đến chương thứ tư trong tác phẩm Ne 
ttippakarad. Tác phẩm này cố gắng phân loại toàn thê sz⁄as thành mười sáu hệ thống, 
bắt đầu với những phương pháp xử lý những phiên toái - xin đọc Guide 173-250. Chắng 
có gì liên quan đến bản văn Vi Diệu Pháp có cùng tên như vậy — Bhikkhu Bodhi. 

°. C° B° S° giải thích là cafubbidhafam (Ud-a giải thích là cafabbidhabhãvam), còn 
E° giải thích là ca/ubbidhatam. 
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của chính Ngài v.v... Về điểm này, không giống như cách thức 
trong đó cách phân loại thành từng nhóm chỉ có thể thực hiện 
được trong trường hợp [cách thuyết minh sz⁄z đó xuất phát từ] 
chính cách bố trí của người khác hay xuất phát từ chính cách xác 
định vấn đề đặt ra,' vì lý do [các cách thuyết minh đó có liên quan 
đến hoặc] một học thuyết tiếp theo sau cách bố trí hay học thuyết 
theo sau vấn đề được đặt ra, tức là: 


() [Cách thuyết minh sz/# (kinh Phật) xuất phát từ] chính 
cách bô trí xuât từ cách bô trí của người khác. 


(ii) [Cách thuyết minh sz⁄⁄z (kinh Phật) xuất phát từ] chính 
cách bố trí của Ngài [Đức Phật] xuất phát từ cách xác định 
vân đề. 


(1m) [Cách thuyết minh sutta (kinh Phật)] là nhân duyên khởi 
sanh vấn đề với điều xuất phát từ cách bố trí của người khác; 
và 


(iv) [Cách thuyết mình sz⁄z (kimh Phật)| lại chính nhân 
duyên khởi sanh vân đê liên quan đên điêu được coI là cách 
xác định vấn đề đặt ra. 


Và cho dù” các phân loại bằng cách phân nhóm cũng có thể 
thực hiện được trong trường hợp [cách thuyết minh sz/ (kinh 
Phật)] lại chính là nhân duyên khởi sanh vấn đề với điều xuất phát 
từ chính cách bồ trí của chính Ngài (Đức Phật). Tuy nhiên không 
thể tìm thấy cách [ứng dụng thấu đáo] nào đối với phương pháp 
palthãna cả. Chính vì không thê tìm ra cách phân nhóm đối VỚI 
[cách thuyết minh sz/z] lại chính là nhân duyên khởi sanh vấn đề 





' B° giải thích là parajhäsayapucchavasikehi, còn E°® C° S° giải thích là 
parajhasayapucchahi. 
“.C°B° S” giải thích là a/f4jjhãsayo ca, còn E° lại bỏ qua. 

5 . Ý muốn nói là, (¡) và (iii) cả hai đã khiến nổi lên một bài giáo lý tiếp theo sau 
cách bố trí này, (1) và (iv) lại khiến nổi lên cách thuyết giảng tiếp theo bằng một câu 
hỏi. Để biết thêm về ba loại thuyết giảng tiếp theo, xin đọc Sv. 122tt., Ps I 175tt. và Ud- 
a 4. 

*_.C° B° giải thích là yađi pi, còn E° S° lại giải thích là yaai hí. 
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liên quan đến những điều [xuất phát từ] cách bố trí của chính Ngài 
(Đức Phật) v.v... đã xảy ra trước đó. Hay nói cách khác, ta nên 
hiểu là [bốn loại] thuyết minh sz⁄zz (kinh Phật) đê cập đến bằng 
cách thuyết minh căn, vì thực chất là những cách thuyết minh khả 
dĩ còn lại đã ngâm ngầm gồm chứa trong đó. 


Hiện thời, đây chính là ý nghĩa của nhiều thuật ngữ đa dạng 
sau đây: đó là cách “thuyết minh” (øikkhepo) vì kinh Phật được 
thuyết minh (øikkhipari), là “cách thuyết minh sz/ (kinh 
Phật)”(su#anikkhepo) lại là cách thuyết minh tự bản chất là một 
suta (sultam eva nikkhepo). Hay nói cách khác,' “việc thuyết 
minh” (øikkhepo) chính là thuyết minh (ø6ikkhipanzm)”. Một “cách 
thuyết minh sø//a (kinh Phật)”(suitanikkhepo) chính là việc thuyết 
minh kinh Phật (s/assa nikkhepo), có nghĩa là bài thuyết kinh 
Phật vậy. “Chính cách sắp xếp của Ngài” (aajjhäsayo) là cách 
sắp xếp thuộc chính Ngài (afano ajjhasayo), cách ˆ “thuyết minh 
suíía (kinh Phật) đó xuất phát từ chính cách sắp xếp của Ngài” 
(attajjhäsayo), về phần, vì có điều gì đó tạo ra động lực thôi thúc 
(so assa afthi karanabhuío); hay nói cách khác, chính cách 

“thuyết minh sz/a (kinh Phật) này “xuất phát từ chính cách sắp 
xếp của Ngài” (af4jjhasayo). Trong trường hợp này, chính cách 
sắp xếp liên quan này, lại chính là cách thuyết minh (aano 
đi/]hãsayO eíassa). Chính đây cũng là một phương pháp trong đó 

“Cách thuyết pháp sutta (kinh Phật) xuất phát từ cách sắp xếp 
của người khác cũng giống như vậy. “Cách xác định vấn đề đặt 

` (@ucchãvaso) chính là cách xác định lý do một vẫn đề 

KP Tê vaso), [cách thuyết minh sư] lại trở thành “vấn đề 
được xác định” (øucchãvasiko) chính vì có vẫn để chứa đựng 
trong đó. “Một vấn đề khởi sanh” (zhuppari) chính là việc khởi 
sanh một số vấn đề nào đó” (z/hassa uppafii) tạo thành căn bản 
cho việc thuyết giảng sz⁄z (kinh Phật), “Một vấn đề khởi sanh” 


'. Ud-a đổi ngược thứ tự của khả năng chú giải này. 
2 . CB cũng giải thích như vậy, còn EỶ S” giải thích là „ikkhepanamm. 
. Ñãnamoli trong A⁄Rđ&7 78 lại cho là “có nhu cầu nồi lên”. 
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(atthuppatti)` đơn giản chỉ là “một vẫn đề nảy sinh (a/huppafii), 
sau khi đã biến đổi âm tiết (7) zhz thành âm tiết (ƒ) ha”. [Một cách 
thuyết minh sz⁄z (kinh Phật)] lại là “Nhân duyên khởi sanh vẫn 
đề” (a{thuppatriko) như vậy chính vì nó có chứa đựng một vẫn đề 
trong đó.[36] Hay nói cách khác, đây chính là cách “ “thuyết minh” 
(nikkhepo) chính vì điều đó thuộc về có một vấn đề cần phải giải 
quyết mà chính sz⁄z (kinh Phật) đó được thuyết minh 
(nikkhipTyati suffam) - tức là chính cùng một cách Ngài đã sắp xếp 
(aftajjhasayo) v.v... Nhưng trong trường hợp ý nghĩa khác này, 
liên quan đến vận đề này ý nghĩa đó cần phải được hiểu như sau 
đây: “Cách sắp xếp của chính Ngài” (aajjhãsayo) chính là cách 
sắp xếp của chính đức Phật (a#ano ajjhãsayo). “Cách sắp xếp của 
người khác” (parajjhäsayo) là cách sắp xếp về phía người khác 
(paresam ajjhasayo), đây có thể là một “câu hỏi” @øcchã) chính 
vì ta hỏi điều này (pucchiya/), ý nghĩa ở đây chính là có điều gì 
đó người ta hỏi đến (pucchifabbo); trong khi đó “xác định một vân 
đề” (pucchavasam) là lời tuyên bố được nói ra để cho người nhận 
thí pháp xảy ra băng cách nêu lên một vân đề, chính cùng vẫn đề 
này được nói lên bằng cách dùng giống đực, tức là pucchãvasiko, 
xuất phát từ (thuyết minh), [cách thuyết minh sz⁄z] chính là 
“Nhân duyên khởi sanh vẫn đề” vậy (zffhuppariiko) cũng giỗng 
như vậy và cũng đơn giản chỉ là một “vấn để khởi sanh” 
(afthuppafí¡) mà thôi. 


Và hơn thế nữa, do thiểu quan tâm liên quan đến khả năng đạt 
đến trưởng thành của người khác v.v... quả là thích hợp nếu có 
cách thuyết minh sz/z (kinh Phật) [xuất phát từ] cách sắp xếp của 
chính Ngài, dành cho người khác và chính việc thuyết giảng [ta 


'B° cũng giải thích như vậy, còn E° S° giải thích là appafikä; C° giải thích là 
aithuppafftiko. 

“..B° giải thích là 0hakãrassa thakãram kanä; E® C° S° lại bỏ qua. Phẩm chất này 
hình như rất cần thiết chính vì thế một số ấn bản — và đặc biệt các ấn bản tập It-a và Ud- 
a viết bằng tiếng Miễn — đôi khi, chứ không luôn luôn đã cho in là a„ppaffika thành 
a{thupaffika. Trong ví dụ hiện hành, tôi chọn theo cách này để nêu bật điểm này. Bằng 
không cách phân biệt này sẽ bị bỏ qua. 
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đang đề cập đến] lại là xuất hiện nhắm mục đích kiến lập một bản 
văn Phật Pháp do kết quả cách sắp xếp' của chính Ngài. Tuy 
nhiên, [ta có thê nêu thắc mắc như sau]: “Nhưng bằng cách nào ta 
có thê gộp lại bên trong [loại] vẫn đề khởi sanh đó, [những cách 
thuyết minh sz/as (kinh Phật)] xuất phát từ cách bố trí của người 
khác và [những cách thuyết minh sz/zs] xuất phát từ những gì 
thuộc thâm quyên quyết định vấn đề lại cũng xuất hiện trong bản 
văn đó khởi sanh từ cách bố trí và những câu hỏi của người khác 
mà cách bố trí và câu hỏi tạo thành căn duyên cho sự xuất hiện” 
một bài thuyết; hoặc giả làm sao ta có thể gộp lại trong những loại 
[thuyết minh sz⁄zs (kinh Phật) đó xuất phát từ cách bố trí của 
người khác, trong cách [thuyết minh sø/z] là cách xác định vấn 
để nổi lên và cách thuyết minh là nhân duyên khởi sanh vẫn đè, 
[mà cả hai điều đó] lại xuất hiện đúng theo yêu cầu” cách bố trí 
của người khác?” Ta chăng nên khuyến khích [loại thắc mắc này] 
. VÌ đã tồn tại cách gộp lại riêng rẽ nơi [cách thuyết minh sw/a 
xuất phát từ] cách bố trí của người khác và cách [thuyết minh 
suffas| đó cũng chính là việc xác định vẫn đề vậy. Thực chất là 
nhờ có vẫn đề khởi sanh xuất hiện, thời động cơ khởi sanh việc 
thuyết pháp sø:a (kinh Phật) tách biệt khỏi khát vọng và câu chất 
vẫn v.v... của người khác cũng được gộp chung lại, thí dụ khi tắn 
thán hay gièm pha xuất hiện cũng có cả những sắc pháp nữa. Liên 
quan đến vẫn đề này kinh Phạm Võng (8rahma/älasufa) (D I tt) 
và kinh Thừa tự Pháp (Dhamưuadãäyäãdasufa) (M. I 12tt) v.v... ta 
có thể nói đó là một vẫn đề khởi sanh; [ngược lại] khi thuyết 
giảng điều gì đó song lại không có bất kỳ ai nêu câu hỏi nào thời 





!..B° và Ud-a giải thích là kevalam affano ajjhäsayen 'va, còn E° Sẽ giải thích là 
ten` e` aãha kevalam attano qjjhãsayen eva ti, C° giải thích là ten' e' aha kevalam 
attano ajjhasayen ` eve íi, điều này hình như chứng tỏ đã có sửa chữa dựa trên tập Sv-pt, 
ngay điểm này đã ám chỉ trở lại một lời tuyên bố tương tự là (&evalam affano 
ajhãsayen ` eœq) trong tập Sv. 

“..C°B° và Ud-a giải thích là ”“»zvz#/°, còn E° S° và Sv-pt lại giải thích là nimif/a. 

3. E° S giải thích là °ãnwparodhena còn C° B° Ud-a và Sv-pt lại giải thích là 
“anurodhena. 

* B° và Sv-pt giải thích là i, còn E° C° S° lại bỏ qua. 
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đó chính là [cách thuyết minh sz//a/ xuất phát từ cách bố trí của 
người khác. [Chính vì thế] cách thuyết giảng do kết quả của một 
vân đề nào đó cũng chính là cách [thuyết minh sz/z] mang tính 
chất xác định một vấn đẻ vậy - chân lý này đã quá rõ ràng. 


Cách' thuyết minh [sz⁄as],” không do người khác yêu cầu, 
song đức Thế Tôn đã thuyết giảng chỉ do kết quả cách bố trí của 
chính Ngài mà thôi - ý muốn nói, những [sz⁄zs] như kinh Ước 
nguyện (4kankkheyyasufa) (M I 33ff) và kinh Tuvatakasutta” (Sn 
915tt) v.v... chính là cách thuyết minh [xuất phát] từ cách bố trí 
của chính đức Phật vậy. 


Mặt khác, cách thuyết minh các [sz//as] được nói đến là kết 
quả cách bố trí của người khác sau khi Ngài đã xem xét cách bố 
trí, cách tiếp nhận, ước nguyện và mức độ giác ngộ) của chính 
người khác như vậy, tức là: “Đối với Rãhula hoàn toàn trưởng 
thành chính là những gì đem giải thoát đến trưởng thành viên 
mãn; giờ đây điều gì sẽ xảy ra nêu ta hướng dẫn” Rãhula thêm nữa 
để triệt phá lậu hoặc (Zsavas)?” - có nghĩa là, những [sø//as| như 
Giáo giới La Hầu La tiểu kinh (//Cñữjaj rãhulovãdasu#a) (M II 
271L. = S IV 105t) và kinh Chuyển pháp luân 
(Dhammacakkappavaftanasuffa) (Vmm T 10tt = S V 420) v.v... là 
một cách [thuyết minh xuất phát từ] cách bồ trí của kẻ khác. [37] 


Hơn thế nữa, cách thuyết minh [các sz⁄/zs], như thể [các kinh 
trong] Tương ưng giác chi (Boj?hahgasamyutIa) (S V 63tt.) v.v.. 
Chính đức Thế Tôn đã thuyết giảng theo yêu câu của Chư thiên, 
nhân loại, bốn hội chúng và bốn giai cấp đã nêu câu hỏi, họ là 
những người đã đến gặp đức Thế Tôn rồi nêu câu hỏi với Ngài 


'. Cách bồ trí tiếp theo hình như là một dạng viết tắt tư liệu này cũng được phát 
hiện trong Sv Ps và Spk; Ud-a lại tiếp tục trình bày ở điểm này. 

”. Các tập Sv Ps và Spk cũng giải thích như vậy; còn It-a lại bỏ qua. 

3. C° cũng giải thích tương tự như vậy; E° B° S° giải thích là /wva††akasufta. 

*. Không phải “Sn 173”, như Bose đã khẳng định. 

`- Bujjanabhävam; CẺ giải thích là bujjhanakabhaävann. 

5.C° B° S°M và S giải thích là vineyyam, còn E° giải thích là veneyyam. 
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bằng cách này hay cách khác, nói răng: “Bạch Thế Tôn, họ nói 
đến các giác chi, đến các giác chỉ” (S V 72) và “Bạch Thế Tôn họ 
nói đến các triền cái, đến các triền cái” (ˆ) v.v... Đây chính là cách 
thuyết minh xác định một vấn đề. 


Mặt khác, cách thuyết minh các [sas] đề cập đến nguyên 
nhân hay một số lý do khác đã khởi sanh - có nghĩa là, các sz/as 
điển hình như kinh Thừa tự Pháp (Dhamnuadäyäaa) (M I 12t), 
kinh Thịt đứa con (Puttamamsipamad)” (S II 97tt) và kinh Đống 
gỗ (Darukkhandhupama) (S IV 17949) v.v.. . lại chính là cách 
thuyết minh nhân duyên khởi sanh vẫn đề vậy. 


Chính vì thế, liên quan đến bốn cách thuyết minh sa, thời 
cách thuyết minh sa [hiện hành] chính là cách xuất phát từ cách 
bố trí của người khác. Vì đây chính là cách thuyết minh là kết quả 
cách bố trí của người khác, là kết quả cách bố trí của ai vậy? Của 
những cá nhân đương sự không nhận ra nỗi hiểm nguy” nơi tham 
dục. Nhưng có người lại cho rằng đây chính là cách thuyết minh 
xuất phát từ cách bố trí của chính Ngài. 


Về điểm này: liên quan đến câu: “Này hỡi chư tỳ khưu, có 
một Pháp” v.v... từ ekz (một) chỉ tồn tại theo nghĩa “người khác”, 
như trong câu: “Cũng như vậy một số người (ekc) khác đã tuyên 
bố - rằng chính tự ngã và thế gian. tồn tại vĩnh hăng và chỉ điều 
này là đúng, còn những gì khác đều phù phiếm cả” (M II 233) 
v.v...; từ (eka) này tồn tại trong tương quan với điều tuyệt hảo, 
như trong câu: “Đó chính là trạng thái nhất tâm (ekodibhävam)”” 


h Không thể truy tích được; hình như được nghĩ ra dựa trên cơ sở ví dụ ở trên. Tuy 
nhiên xin đọc D I 246. 

ˆ_.C° B° cũng giải thích như vậy, còn E° S° giải thích là 1naipisfiparna. 

3C B° giải thích là ã@imavadassinam, “quan sắt mối hiểm nguy”, còn E° S° lại giải 
thích là anaäinavadassmam, “không quán sát thấy nỗi hiểm nguy” hình như cả hai cách 
diễn tả đều thích hợp trong bối cảnh hiện hành. 

*. Liên quan đến pháp tiếp theo xin đọc Sv-pt I 56 về Sv 31= Ps I 7; cũng xin đọc 
Ud-a 18. 

° Hay “trạng thái tán dương” — xin đọc thêm As 169- Vism 156 để có được 
nguyên từ điển hình; nhìn chung hình như liên quan đến thiền bậc hai. 
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(M. I21) v.v...; từ này tồn tại trong hoàn cảnh không có bạn hữu, 
“chỉ mình ta (eko), sống viễn ly” (M. I 391) v.v...; [và] từ này tồn 
tại mang tính chất liệt kê, như trong câu: “Này hỡi chư tỳ khưu, 
chỉ có một (eko)` thời điểm và một cơ hội để ta theo đuổi cuộc 
sống Phạm hạnh (?rahmacariya)” (A IV 227) v.v... Hình như ở 
đây cũng vậy, từ này coi như có liên quan đến tính chất liệt kê. 


Từ đhamma được khảo sát trong tương quan với bản văn 
(pháp học), chân đề, định, tuệ, lại mang tính chất phước, tội,ˆ hư 
không, những gì khả ngộ và mang đặc tính riêng (thực tính) v.v... 
Thí dụ như trong câu: “Xét trường hợp chư tỳ khuu” đã tinh thông 
(nắm vững) Pháp” (A III 86) v.v... mang ý nghĩa bản văn Kinh 
Phật; trong câu: “Trong tình trạng một người đã nghiên cứu khảo 
sát Pháp rất kỹ” (Ud 49) v.v... có tương quan với chân đề; trong 
câu: “Chỉ chư Thể Tôn... mới mang bản chất” (evardhamma) như 
vậy” (D II 10) v.v... có tương quan với thiền định, trong câu: 
“Bất kỳ người quản gia trung thành nào cũng đều năm vững (có) 
bốn pháp, này (pháp) sau đây| - đó là chân đế, Giáo Pháp 
(dhammo)`, quyết. tâm và xả thí- sau khi thân hoại mạng chung, kẻ 
đó không phải buồn sầu thất vọng” (S I215= Sn 188) v.v... mang 
tính chất tuệ; như trong câu: “Này hỡi chư tỳ khưu, nơi chúng 


!.C°B° và A giải thích là eko va, còn E° SẺ giải thích là eko ca. 

ˆ_ PuññãpaHi<puñña+ äpatfi; tuy nhiên E° lại in lầm thành puññã-paHi. 

3. CP B° S° và A giải thích là bJikkJ„w, còn E° lại giải thích là bhikkhữ 

*_ Trong Dia/ II 6 ta thấy giải thích là “học thuyết của họ là như vậy”. Nhưng 
Walse, 1987, tr.202 lại cho là “Chánh pháp của họ chủ trương là như vậy”. Nhưng theo 
văn cảnh ta thấy rõ ràng là đhamm ở đây thế cho szmäđj¡ (thiền định). Trong đó ta 
thấy xuất hiện trong các tập ghi viết thành evazrmsil4 evamdhammä evampdfifia... 
evamwvimwufíä. Xin cũng đọc thêm Sv 426 và Sv-pt II 2l, cả hai tác phẩm đều xác định ở 
đây có nghĩa là samãdji (thiền định). 

°. §1215 (E?) giải thích là đamo, đối lại toàn bộ mss, thế nên lại cắt nghĩa lý do tại 
sao lại giải thích điều đó như vậy, chỉ tiết này được lấy từ KS 1277, có nghĩa là “tự kiềm 
chế”. Tuy nhiên Sn 188 (Ee) lại giải thích lý do sự việc này trong GD II 21 (GD ấn bản 
thứ hai., 24) là “điều chánh trực) và trong Saddhatissa, 1987, tr.20, lại giải thích là “lòng 
tốt”. Nhưng cả tập Spk I 333 lẫn Pj I 237 đều đoan chắc đó là tuệ tri øañðã) là điều 
được đề cập đến ở đây. 
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sanh có khả năng tái sanh, đã khởi lên' lời nguyền như sau...” (D 
II 307) v.v... liên quan đến người nào mang một số đặc tính nào 
đó, như trong câu: “Chắc chắn Pháp (Dzmmo)” sẽ độ trì những 
kẻ năm giữ pháp (đhammacarin )(Th. 303) v.v.. . [38] liên quan 
đến công phước; như trong câu: “Chúng ta phải lên tiếng về bất kỳ 
một trong ba vân đề (dhammanam) sau đây, tức là, theo cách một 
kẻ đang dính dáng đến thất bại, theo cách một người đang bắt phải 
tham gia một cuộc họp chính thức trong Tăng đoàn hay theo cách 
một người đang phải thực hiện việc đền tội” (Vin HIII 189) v.v... 
liên quan đến một lỗi phạm, trong câu: “Hơn thế nữa, trong tình 
huống đó lại có các pháp nỗi lên (đang) ” Dhs §121) v.v... liên 
quan đến hư không; trong câu: “Mọi sự (đamưna) đều tập trung 
vào toàn bộ phương cách dành cho đức Thiện Thệ giống như Ngài 
phải đương đầu với kiến tri vậy” (Patis II 194) v.v.. liên quan đến 
điều khả ngộ; trong câu: “Đâu là các pháp (đhamm3) ta đã tỉnh 
thông, cũng như các pháp ta chưa quán triệt được?” (Dhs §]) v.v... 
ý nghĩa ở đây là chính bản chất riêng. Cũng như trong trường hợp 
này, (pháp) chỉ mang bản chất riêng của mình. Chính vì thế, chỉ 
có kẻ” nào có bản chất mang tính chất phiền não” điều đó ám chỉ 
một pháp (ekadhammam). Và tù ekadhammam vừa mang ý nghĩa 
là một (eko) lại vừa mang ý nghĩa là pháp (đhamzno) - đó chính là 
ý nghĩa từ “một Pháp" (ekadharmwmam). 


Hồi chư tỳ khưu (bhikkhave): Ngài nói chuyện với chư tỳ 
khưu' [như vậy]. Nhưng” vì mục đích gì khi thuyết giảng Phật 


!..C°B° S° và D giải thích là pajjafi còn E° giải thích là „pajjaii. 

“ Không phải là “M III 250” như ngài Bose tuyên bố đâu và ở đây từ bJik&hzve 
(các B khưu) thế cho từ ãwso. 

* Trong tập EV 134 cho là điều ““chính trực” và trong tập Trưởng Lão Kệ 185, lại 

cho là “qui luật”. 

* CP B° giải thích là ñãnamukhe, còn E° SỲ lại giải thích là ñãpamukhena; cũng 
được trích trong It-a I 52 dưới đây. 

*- C° BỲ giải thích là ekam samkilesa, còn E giải thích là eka samkilesa, SẺ lại giải 
thích là ekasamkilesa. 

', Tại đây và dưới đây C° B° S° giải thích là bikkhñ, còn E° giải thích bhikkhui. 
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Pháp, đức Thế Tôn lại nói với chư tỳ khưu [như vậy], thay vì chỉ 
thuyết giảng Phật Pháp? Nhằm mục đích tạo cho họ biết tỉnh giác 
(thiền niệm). Vì đối với chư tỳ khưu, khi họ đã ngồi xuống, hoặc 
họ sẽ suy nghĩ đến các pháp khác hay họ sẽ duyệt lại Giáo Pháp, 
hay tập chung chú ý đến chủ đề thiền họ đã nhận; trừ phi trước 
tiên đức Phật gọi đến họ như vậy khi Ngài sắp sửa thuyết giảng 
Phật Pháp cho họ, họ” không thể chú ý đến thế nào là nguồn gốc, 
thế nào là điều căn bản” đức Phật sẽ thuyết giảng cho họ đâu. 
Nhưng sau khi Ngài đã gợi lên tỉnh giác băng cách gọi họ,” thời 
họ mới có thể lưu ý đến các [pháp đó]; chính vì thế, nhăm để gieo 
tỉnh giác cho họ mà đức Phật đã nói với (gọi) họ, nói răng: “Hỡi 
chư tỳ khưu”. Và trong khi thể hiện băng lời nói này Ngài chứng 
tỏ cho họ thấy mối liên kết của họ với những phẩm chất thiện, như 
tình trạng những kẻ đang thực hiện thói quen khất thực v.v... thực 
chất là cách sống của họ chính là kẻ thường xuyên lui tới với công 
chúng cho dù họ là người thượng cấp hay hạ liệt, Ngài thường 
kiềm chế không tỏ ra kiêu kỳ hay đê tiện.” 


Thông qua lời gọi “Này hỡi chư tỳ khưu” , tiếp theo việc rải 
tâm từ, rải tâm hòa nhã và với con mắt nhìn xuống họ, để tận mắt 
nhìn họ. Nhờ cùng một lời tuyên bố đó, Ngài tạo ra cách chứng 
minh làm rõ ước nguyện muốn hàn huyên với họ và ước nguyện 
muốn lắng nghe họ, trong khi đó cũng nhờ cùng một lời đó Ngài 
cũng đã thúc giục họ lắng nghe và tập trung chú ý không lầm lẫn 
với mục đích chứng ngộ. Chính vì chứng ngộ thành công lời dạy 


' Còn về điều diễn ra tiếp theo, xin đọc Ps I 13tt. Spk II 2, Mp I 17tt, Pj II 394f. 
cũng như Ud-a 434. 

?_C° B° giải thích là ứe, còn E° S° giải thích là zena. 

Š. Kimpaccayä 

*_.CP B° giải thích là Zlapi£e còn E° S° lại giải thích là alapifena. 

*,.C° B° Ps Spk và Mp giải thích là bhikkhanasilatãdigunayogasiddhena vacane na 
hìnadhikaqjanasevitam vuttin pakasento uddhatadinabhavaniggaham karori, còn E° S° 
giải thích là bhikkhunam silavatadi-gunayogasiddhena hinadhikajanasevitavafftam 
pakäsento uddhata-ninnabhãve niggaham karori; xin đọc Ps-pt I 50 (CSCD) để có được 
cách giải thích đầy đủ. 
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của đức Phật lại phụ thuộc vào việc lắng nghe cũng như tập trung 
chú ý vậy. 

Tại sao Ngài chỉ nói với chư tỳ khưu như vậy? Trong lúc đó 
Ngài cũng biết rất rõ kẻ thuộc các nhóm khác trong số Chư thiên 
và nhân loại cũng vẫn hiện hữu? Bởi lẽ họ là những kẻ cao niên, 
tuyệt hảo, thân cận và luôn luôn sát kê bên nhau. Chính vì [dẫu 
cho| lời Phật dạy chung cho hết thảy mọi đoàn thẻ, |tuy nhiên] 
chư tỳ khưu vân tạo thành những kẻ cao niên trong sô các Tăng 
đoàn đó. Bởi lẽ thực tế là [Tăng chúng chư tỳ khưu] đã xuất hiện 
đầu tiên; trong khi các vị đó tạo thành [Tăng chúng] tuyệt hảo bởi 
lẽ những việc họ phấn đấu phù hợp với Phạm hạnh của Đạo sư 
băng cách chấp nhận cuộc sống vô gia cư (xuất gia) v.v... và bởi lẽ 
họ là những người chấp nhận toàn bộ lời Phật dạy, là Tăng chúng 
gần gũi nhất, bởi lẽ họ có thói quen luôn gân gũi với Đạo sư khi 
Ngài ngồi thiền, họ tạo thành [Tăng chúng] luôn luôn sát cạnh bên 
nhau, bởi lẽ cuộc sống của họ và cách du hành khắp nơi trước sự 
hiện diện của vị Đạo sư. Và hơn thế nữa, họ đã tạo thành [39] đồ 
chứa đựng lời Phật dạy, bởi lẽ việc tu luyện của họ là đích thực” 
theo cách họ đã nhận được những lời chỉ dạy trong đó; trong khi 
giáo lý này là đặc thù” chỉ liên quan đến một số chư vị tỳ khưu 
này mà thôi, thế nên Ngài chỉ nói với họ mà thôi. 

Các ngươi phải từ bỏ (pajahatha): liên quan đến vẫn đề này" 
những øì liên quan đến chức danh “từ bỏ” (đoạn trừ) lại có năm 
cách, tức là: (¡) từ bỏ tạm thời (từng chi phân), (ii) từ bỏ trấn áp, 





'_ E° chèn thêm ø¡, C° B° S° lại bỏ qua. 

, . CB Ps Mp (v.]) và PJ II giải thích là sabbhãavzo, còn E° S” Spk giải thích là 
sabhãvøfo; xin đọc dòng a v. l sambhãvzfo cũng được phát hiện thấy trong một số bản 
chép tay (mss.) 

3. C° B° và Ps giải thích là visesafo, còn E° S° giải thích là sawiseszfo; Spk Mp Pj I 
lại bỏ qua. 

*. Về điểm tiếp theo; xin đọc Ps I22tt., Spk II 253tt., PJ H 8£. và As 349tt.; cũng 
như trong Ud-a 32. Có một số ví dụ điển hình được phát hiện dưới đây và trong một văn 
cảnh tương tự, trong Vism 693tt. 
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(ii) từ bỏ nhờ cách tiệt trừ tận gốc, (iv) từ bỏ nhờ an tịnh và (v) từ 
bỏ nhờ cách thoát ly. Vê điêm này: 


() Từ bỏ bằng cách làm những gì ngược lại, với bóng tối u 
ám ta chỉ nhờ ánh sáng ngọn đèn mà thôi, với tham dục 

v... ta chỉ nhờ đến thiêu văng tham dục v.v... loại bỏ điều 
gì không có thực' ta chỉ nhờ đến những trí thiền quán giúp 
ta phân định ranh giới danh và sắc v.v... đây chính là cách 
ta biết đến với danh xưng là “từ bỏ tạm thời” - ý muốn nói 
rằng, cách loại bỏ những uế nhiễm tham dục v.v... nhờ xả 
ly toàn hộ, loại bỏ điều trái với giới đức triệt phá cuộc 
sống con người v.v... bằng cách tu luyện giới đức, không 
có đức tin v.v... nhờ tăng thịnh đức tin v.v... loại bỏ thân 
kiến thông qua quán triệt danh và sắc, triệt phá tà kiến phủ 
nhận nhân quả và chủ trương nhân quả ngẫu nhiên” băng 
cách quán triệt các nhân duyên - và vào giai đoạn” sau này 
cũng vậy, từ bỏ hiện trạng hoài nghi” nhờ cách vượt qua 
mọi nghi ngờ, loại bỏ kiêu mạn “ta đây” [và] “của ta đây” 
nhờ am hiểu rành rõi khối tưởng”, loại bỏ tưởng chánh 
đạo” nơi những gì chắng phải là chánh đạo” bằng cách thấu 
triệt toàn bộ những gì là chánh đạo và những gì không phải 
là chánh đạo, từ bỏ đoạn kiến bằng nhờ vào trí thấy khởi 
sanh. Từ bỏ thường kiến' bằng cách quán triệt thấy hoại 
diệt, từ bỏ tưởng an toàn nơi những pháp đáng sợ, nhờ tu 


!. Anatthassa, hay là “vô ích, bất lợi”, v.v... 
“. Visamahefu; hiêu theo nghĩa đen là “nguyên nhân thất thường (có nghĩa là 


không điều hoà)”. 


3. Hình như vừa khi pháp nhãn khởi sanh trong Ud. 49 người ta nói rằng, vào thời 


điểm như vậy, Swppabuddha phải là người có nhu cầu nêu thêm câu hỏi nhưng lại biến 


mẤt. 


*' Xin đọc Ud-a 285. 

`. Aham mamä ti; xin đọc MiI 160. 

5. Xin đọc Vism 364, 626. 

J C°B° Ps Spk và Pj II giải thích là maggasaññäya, còn E° S° giải thích là 


maggadassanaya. 


Š_ Xin đọc Vism 606tt. 
!. Xin đọc Vism 639. 
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luyện trí sợ hãi'. Từ bỏ tưởng thưởng thức vị ngọt [tham 
dục] bằng cách tu lập thây liên quan đến những hiểm hoạ 
trong [tham dục] đó..  HỦ bỏ tưởng hỷ lạc băng cách tu 
luyện yêm ly tuỳ quán”. Từ bỏ VIỆC không muôn giải thoát 
bằng cách tu luyện dục thoát trí,` từ bỏ sự thiếu tâm xả 
băng cách tu luyện hành xả trí, từ bỏ tương quan Phật Pháp 
(dhammas`) bằng cách tu luyện thuận thứ trí, từ bỏ đôi 
nghịch bằng cách tu luyện Niết-bàn. Từ bỏ tâm trạng trong 
đó xuất hiện các hành tướng” [ngoại phần] bằng cách tập 
luyện chuyền tánh trí." 


(ii) Mặt khác, cũng chính việc từ bỏ đó - giống như loại 
bèo tắm trên mặt nước hỗ nhờ cơn gió thoảng từ chiếc 
bình mà nhiều trạng thái khác nhau xuất hiện, giống như 
những chướng ngại nhờ cận hành và an chỉ định dẫn đến 
nhiều cách xử lý và sảng khoái, bởi lẽ thực chất là cách 
nhập thiền định như vậy sẽ ngăn cản không cho các tâm 
trạng như vậy xảy ra, đó chính là cách “từ bỏ bằng trấn 
áp”. 

(11) Đây cũng chính là cách tiệt trừ tận gốc, bởi lẽ do [một 
hay nhiều thánh đạo nào khác trong bốn thánh đạo đã được 
thê hiện, do nhóm các phiền não gắn liền với một nhóm 
căn nguyên' (nguồn gốc) - người ta nói đến [nhóm phiền 
não đó | theo cách như sau, tức là: “Vì việc loại bỏ các [tà] 


!. Xin đọc Vism 645. 

?* Xin đọc Vism 647; cũng xin đọc Ud-a 237. 

Ỷ, Xin đọc Vism 650 

*. Xin đọc Vism 651, 660f, cũng xin đọc Patis I 60. 

°. Dhammatthitiyam; xin đọc S II 124, được trích trong Vism 671, trích đoạn này 


giải thích như là một tên dành cho Thiền quán dẫn đến khởi sanh. 


6 Amulomena — xin đọc Vism 660tt; cũng xin đọc Ud-a 191. 

7. C°Pj II giải thích là °gãbassa. B° Ps Spk “ggãhassa, còn E° S° giải thích là 
bhaväãya. 

Š Xin đọc Patis I 66, được trích trong Vism 673. 

!. Samudayapakkhiyassa kilesaganassa; một nhóm các phiền não xuất hiện dưới 


danh nghĩa ái dục là nguyên nhân dẫn đến đau khô (đ„kkJa) - Bhikkhu Bodhi. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 135 


kiến dẫn tới” (Dhs §277); Vibh 106) v.v... nhờ vào [nhóm 
như vậy] không vĩnh viễn diễn ra nơi chính dòng tương tục 
tính sau khi chúng ta đã chứng thánh đạo này hay thánh 
đạo nọ, điều đó chính là “từ bỏ băng tiệt trừ tận gốc”. 


(iv) Chính hiện trạng khinh an khỏi các phiền não vào lúc 
chứng thánh quả chúng ta gọi đó là “từ bỏ băng cách yên 
tịn s9 


(v) Đây chính là Niết-bàn, trong đó ta loại bỏ được toàn bộ 
những gì mang tính hữu vi, do thực chất là ta đã tránh 
khỏi” toàn bộ những gì mang tính hữu vi trong đó. Ta gọi 
đó là cách “loại bỏ bằng cách thoát ly”. 


Chính vì thế, xuất phát từ năm cách từ bỏ kê trên, thực chất là 
cách từ bỏ đó đã ảnh hưởng đến hiện trạng Bất lai là điều mang 
nhiều ý nghĩa, trong trường hợp này ta nên hiểu đây chính cách từ 
bỏ bằng cách tiệt trừ tận gốc. Chính vì thế - các ngươi phải loại 
bỏ (pajahatha): các người phải từ bỏ hoàn toàn, có nghĩa là các 
ngươi phải tiệt trừ tận gốc. 

Ta (aham): đức Thê Tôn tự ám chỉ chính mình. ƒW? các ngươi 
(vo): Ta thử khảo sát từ “nhà ngươi” (vo) này ở chủ cách, đối cách, 
sử dụng cách, sở thuộc cách, trong văn cảnh nhồi nhét các từ và ở 
chỉ định cách xem sao. Thí dụ, trong câu: “Này hỡi các 
Anuruddhas, ta tin tưởng các ngươi (vo) đang an trú an hòa và hòa 
hợp với nhau” (M I 457) v.v... ở đây [các ngươi (vø)] được sử 
dụng ở chủ cách; trong câu: “Này chư tỳ khưu, hãy ra ổi, ta giải 
tán các ngươi (vo) đó”. (M I 206) v.v... .[các ngươi (ø)] ở đối 
cách; trong câu: “Các co không được xuất hiện trước mặt ta 

đâu”. (M I 457) v.v..., ở sử dụng cách;' trong câu: “Đây là điều 





!. Cũng được giải thích trong As 214; cách giải thích trong 8PE (ấn bản lần thứ 
ba) có thể dẫn đến sai lạc. 
“ C° B° Ps Spk và Pj II (v. l.) giải thích là sabbasankhafanissatafä, còn E° S° giải 
thích là sabbasankhatam nissa{afo. 
!. Nguyên thuỷ việc cầu trúc câu đi theo với các dòng “sự hiện diện của ta không 
tập trung vào nhà ngươi đâu (o), vo ở đây là sử dụng cách. 
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toàn bộ các ngươi (vo) đã đồng thanh tuyên bố” (M I 129) v.v..., ở 
sở thuộc cách;' trong câu: “[Ta là một trong những người] thánh 
đức, các ngươi (vo) thây ta thanh tịnh thân nghiệp một cách hoàn 
chỉnh”. (M I 17) v.v... [các ngươi (wø)] ở đây chính là cách nhồi 
nhét các từ; ˆ và trong câu: “Này hỡi chư tỳ khưu, ta sẽ thuyết 
giảng cho các ngươi (vo) Pháp môn về khu rừng” v.v... ở chỉ định 
cách. Cũng thể ở đây, ta chỉ nên đơn giản coi [các ngươi (vo)] là ở 
chỉ định cách mà thôi. 


Người bảo đảm (paƒibhogo): người bảo lãnh (pnafibhiứ); vì ta 
có điều này là do uỷ nhiệm (pzfibhoga), trong đó ta có tài sản 
(bhogo) của người cho vay cũng là người sở hữu (2Jhuñjanena) sô 
tài sản đó, được coi như là việc thu hồi từ đó, hành động này được 
coi như là việc bảo đảm (bảo lãnh = pafinidh¡bhøfo) cho ai đó, tức 
là của chủ nợ cho người mắc nợ, cho người mang nợ nhân danh 
chủ nợ, cũng chính việc b4 nhiệm này (2a/iPhoga) cũng là một 
cách bảo đảm (patibhoga).` Liên quan đến hiện trạng Bất lai 
(anägãmitãya): để trở thành một vị Bất lai. Vì một vị Bắt lai 
[chính là] tình trạng không trở lại với tình trạng cõi Dục” băng 
cách tái sanh, là thánh đạo thứ ba, nhờ chứng thánh đạo đó chúng 
ta được gọi là vị Bắt lai, cùng với thánh quả hiện trạng này, chúng 
ta chứng hiện trạng mà người ta gọi đó là hiện trạng Bất laï'. 
Chính vì thế do tinh thông việc thuần thục, những kẻ có khả năng 
được hướng dẫn, đức Thế Tôn đã chỉ rõ rằng chứng thánh đạo thứ 
ba là hoàn toàn thích hợp với các khuynh hướng của những ai 
[vào thời điểm đó] đã có khả năng được hướng dẫn, nhanh chóng 
đem lại thay đổi vững chắc, nhờ những phương cách khôn khéo, 
chỉ chứng một pháp duy nhất!, giống như vị Chánh Đăng Giác đã 


Tác nhân của động tự bãszii (tuyên bố) ở sở hữu cách. 

Bình thường, tuy nhiên các tiểu từ như vậy lại bỏ không dịch. 

Nguyên từ tương đương: 0a†ibhoga= pafibhoga < pafinidhibhuto bhoga. 

C° BỶ S giải thích là kamabhavassa, còn E°® kamabhävassa. 

. C° BỶ giải thích là anãgãmiiä, còn E* SẺ giải thích là anagãmI. 

- Đương nhiên ở đây là tham khảo về một đoạn Kinh Phật Pãli được bắt đầu, với 
“Này hỡi chư tỳ khưu, các ngươi hãy từ bỏ một pháp”. 
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làm được. Hơn thế nữa, một khi cơ sở của họ đã Sụp đô! các phiền 
não của họ đã bị triệt phá nhờ thánh đạo thứ ba này, tỷ dụ như các 
kiết sử sân hận” v.v... không thể tồn tại được vượt quá” việc từ bỏ 
các tham dục trong dục gIới. 


Nhưng liên quan đến vấn đề này, vì lý do gì đức Thế Tôn đã 
tự cho mình là người bảo đảm? Đề có thể tạo ra nỗ lực về phía 
chư vị tỳ khưu liên quan đến chứng đắc thánh đạo của vị Bắt lai. 
Vì một khi Ngài phán như vậy, đức Thế Tôn cho rằng: “Này hỡi 
chư tỳ khưu, các ngươi phải từ bỏ một pháp, ta sẽ bảo đảm các 
ngươi sẽ chứng pháp liên quan đến hiện trạng Bắt lai”. Không còn 
nghi ngờ gì nữa, chư tỳ khưu đó phải từ bỏ một pháp rồi mới có 
thể chứng thánh đạo thứ ba, sau đó các Ngài sẽ được tràn đầy cố 
găng để biết rõ Dhammasämiˆ chính là trước tiên Ngài sẽ hành 
động như một người bảo đảm, họ sẽ nhận ra điều thiết yếu là phải 
tu luyện để đạt đến hiện trạng đó." Chính vì thế, để tạo ra cố gắng 
cho chư tỳ khưu, đức Thế Tôn đã tự cho mình là người bảo đảm 
liên quan đến hiện trạng Bắt lai. 


Một pháp là gì vậy (katamam ekadhammam): liên quan đến 
vân đê này, (ka/amam) [điêu đó là gì thê| chính là một lời tuyên 





!_ Bhinnabhimikä, hay “sau khi đã mất lý do tồn tại”. Bhữmikä không thấy liệt kê 
trong PED, nhưng xin đọc mục từ đó trong MW s.y. 

“ Patigha; hình như điều này ám chỉ kiết sử thứ năm; thường được thấy liệt kê 
vyäpäda “ác tâm” cũng như kiết sử thứ tư là kămaraga, “dục tham” thường xuất hiện 
dưới dạng kamacchanda, “dục dục” sự hiện diện của “vân vân ' rất có thể ám chỉ bốn 
kiết sử đầu tiên, vì các kiết sử này cùng với kiết sử thứ năm được nhắc đến ở đây, toàn 
bộ đã bị triệt phá trước khi nôi lên thánh đạo thứ ba và thánh quả đó đem lại. Xin cũng 
đọc Vism 684, hình như ngài Dhammapäla có thể nói ám chỉ đến ở đây. 

3, N'ãtivaffarri; thường được coi như “không vượt quá” không siêu vượt. 

* CP B° giải thích là Dhammmassãmi, còn E° S° giải thích là Dhammasami; cũng 
như trong S IV 94, khi Woodward coi đó là “Pháp Luật của đức Thế Tôn” (KSIV 58t.) 
Spk lại không có ý kiến gì về vấn đề này. 

°. Tathaffäya; B° giải thích là tadarthäya, “vì lợi ích trong đó” xin đọc chú thích 
trong It-a I L7 ở trên. 
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bố bao gồm một câu hỏi. Và! điều đi kèm với câu hỏi” đó lại có 
năm cách, tức là câu hỏi sẽ chứng minh làm rõ răng điều đó chưa 
được chứng kiến; câu hỏi được sử dụng khi kết hợp với điều gì đã 
được chứng kiến; câu hỏi tách rời khỏi tính chất phức tạp; cầu hỏi 
[gợi ra một] ý kiến; [41] [và] câu hỏi xuất phát từ mong muốn để 
phát biểu. Về điểm này, khi ta nêu một câu hỏi với mục đích 
khẳng định, với mục đích chứng kiến, với mục đích cân nhắc, với 
mục đích suy xét; với mục đích làm rõ, với mục đích tạo ra điều 
gì đó cần phải được làm rõ, một tính chất không được xác định 
một cách bình thường, không được chứng kiến, không được cân 
nhắc, không được suy xét, làm rõ, tạo ra điều cần phải được làm 
rõ, đây chính là câu hỏi [được sử dụng khi kết hợp với điều gì đã 
được chứng kiến; khi chúng ta nêu lên câu hỏi với mục đích tách 
rời khỏi tính chất phúc tạp mà bình thường câu hỏi đó xuất phát từ 
chính tính thất thường của chúng ta, một câu hỏi xuất phát từ 
chính tính chất phức tạp, một câu hỏi nảy sanh từ tính mâu thuẫn, 
[như thể] “Có phải thể không?” “Không phải thế sao?” Làm thế 
nào?” Đây là một câu hỏi tách rời khỏi những phức tạp. Khi đức 
Thế Tôn đặt ra một câu hỏi với mục đích ĐỢI Ta ý kiến, bằng cách 
nói răng: “Này hỡi chư tỳ khưu, các ngươi nghĩ gì nào?” (M I 
138) v.v... đây là câu hỏi [gợi ra] một ý kiến. Nhưng khi đức Thế 
Tôn hỏi một câu với chư tỳ khưu xuất phát từ ước muốn được nói 
chuyện [với họ như thể] “Này hỡi chư tỳ khưu, có bốn thứ thực 
phẩm này, để duy trì chúng sanh đã hiện hữu hay để giúp cho 
những kẻ đang tìm kiếm hiện hữu. Bốn loại thực phẩm đó là gì! 
vậy? “(M 148; S II 11) Đây là một câu hỏi xuất phát từ ước muốn 
được nói chuyện. 





!. Về điều tiếp theo, xin đọc Sv 68tt, Spk II § tt., Mp I 101tt. và As 5Štt. cũng xin 
đọc Vv-a 17tt. Ba câu hỏi cũng được tìm thấy trong Nidd I 339 theo đó xin đọc Nidd-a I 
326 (CSCD). 

“.C° B° S° giải thích là øuccbä, còn E° giải thích là puechävacanan. 

* ES°(C°in sai) chèn thêm awiđi/am; B° và các chú giải khác lại bỏ qua. 

*' Xin đọc MI8. 

!. Katame; EŠin sai thành kaía' me liên quan đến chúng sanh đã tái sanh (hiện 
hữu) và những kẻ khác còn đang kiếm cách tái sanh, xin đọc Ud-a 93tt. 
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Về điểm này: đối với chư vị Phật Tổ ba câu hỏi trước đó 
không tôn tại. Tại sao {ba câu hỏi đó lại không tồn tại} '? Đối với 
chư vị Chánh Đăng Giác, chăng có điều gì được tạo thành trong 
ba giai đoạn thời gian, cũng chắng có gì không được tạo thành 
trong ba giai đoạn thời gian đó mà không được chứng kiến, không 
được cân nhắc, không được suy xét, không được làm rõ, không 
khiến cho làm rõ. Chính vì lý do đó về phía các Ngài, chăng có 
câu hỏi nào chứng minh làm rõ rằng điều gì không được chứng 
kiến. Hơn thế nữa, đối với các Ngài không cần thiết phải bày tỏ 
đồng tình với bất kỳ vị Sa-môn nào, cho dù là Bà-la-môn, hay 
Chư thiên, hoặc giả Ma vương hay ngay cả là vị Phạm thiên đi 
chăng nữa, về điều họ đã quán triệt băng chính kiến thức của họ, 
Vì lý do đó về phía các Ngài chắng có câu hỏi nào [được sử dụng] 
để bày tỏ sự đồng tình cho rằng điều đó đã được chứng kiến; trong 
khi đó chính vì chư vị Phật tô Thiện Thệ là những người đã thoát 
khỏi câu chuyện hay tọc mạch, những người nào đã vượt qua 
được đại dương nghi ngờ, những người nào đối với họ thiếu nhất 
quán liên quan đến toàn bộ các pháp đã biến mắt, vì lý đó, chắng 
có câu hỏi nào [nhắm đến] cắt đứt mọi rắc rối phức tạp. Tuy 
nhiên, hai câu hỏi còn lại có tồn tại [đối với chư Phật tô]. về 
những vẫn đề này, ta nên hiểu rằng, ví dụ hiện hành này là một 
câu hỏi xuất phát từ ước muốn được nói chuyện. 

Ngài nói tiếp theo sau đó: “Này hỡi chư tỳ khưu, tham dục là 
một pháp” v.v... cho biết hình dạng vấn đề ta nêu ra trong một câu 
hỏi. 

Về điểm này: đây chính" là “tham dục” (/obho) do đó chính vì 
điều đó [chúng sanh] trở nên đây tham lam, hay chính vì đây là 
tham dục, hay hoặc giả đây chỉ đơn giản và duy nhất là một [hành 


`. V' aiihi; C° BỀ lại bỏ qua. 
!. Về điều tiếp theo, xin đọc As 249 và Vism 468. 
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vi] tham lam; điều này cũng được coI như, giống như trò bẫy khi, 
năm bắt đối tượng là trạng thái; giống như một miếng thịt ném 
vào chiếc chảo chiên nóng, dính chặt là chức năng của các tham 
đó; [42] giỗng như thứ thuốc nhuộm làm bằng muội đèn, không 
thê loại bỏ được là cách thành tựu của nó; [và] nhận ra hương VỊ 
ngọt ngào nơi những hiện trạng đó thích hợp cho các. kiết sử” là 
nguyên nhân gần nỗi lên. Việc tăng thịnh cho dù có nỗi lên ở bắt 
kỳ nơi đâu thông qua sự hiện diện của dòng tham dục, thế rồi 
giống như dòng sông chảy nhanh vào đại dương, trên đường đi 
kéo theo những chúng sanh liên quan tới khổ cảnh. Cho dù từ 
iobha này (tham dục) thường là cách diễn tả dành cho tất cả các 
loại tham dục, tuy nhiên ta nên hiểu là trong trường hợp này, đây 
chính là cách diễn tả dành cho tham dục đối với các hý dục lạc; vì 
thánh đạo Bắt lai trừ diệt được chính tham dục này. 


Thế rồi lại nữa, việc gọi họ là “c# f} khưu ” có mục đích tạo 
lòng kính trọng đối với Phật Pháp vẻ phía người nào đang đối diện 
với Ngài, vì họ là những người nhận [Phật Pháp]. Các ngươi phải 
từ bỏ (pajahatha): trong cách này ta thấy quán triệt được lệnh bắt 
phải” bằng mọi cách loại bỏ; tuy nhiên chính vì điều này chỉ diễn 
ra cùng với [ba cách thấu triệt| khác, băng cách biến tri, băng cách 
hiện chứng và bằng cách tu luyện - và không bao giờ diễn ra tách 
biệt nhau - tất cả bốn nhiệm vụ chánh kiến lại lấy Tứ Diệu Đề làm 
căn, thật sự đã được chỉ định như vậy. Ta nên coi đây" là toàn bộ 
hành động của Thánh đạo, có nghĩa là trong trường hợp hiện nay, 
Ngài đang đề cập đến như khi Ngài nói “/bam đục [là điêu]... các 
ngươi phải từ bỏ”. Việc từ bỏ này cũng chính là từ bỏ sân hận 


- Makka{alepo, hay “dầu- khí” v.v.. . rất có thể muốn nói đến một số chuẩn bị để 
bẫy khi, rất có thê là vật liệu giống như nhựa bẫy chim. Tuy nhiên rất có thê zmakka‡a 
cũng có nghĩa là một con nhện. 

“ Saryojaniyesu dhammesu assädadassana - rất có thê đây là cách ám chỉ trong A 
I50; xin cũng đọc Ud-a 366. 

3. Vihifo, hay là “như đã được qui định”. 

*_.CP B° giải thích là đa/fhabbo, còn E° S giải thích là daffhabbam. 
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v.v... cũng được ám chỉ đến một cách rõ ràng'. Bởi lẽ chúng được 
gộp chung lại với nhau xuất phát từ quan điểm từ bỏ.ˆ Cũng như 
vậy khi quán triệt khởi sanh do từ bỏ, điều đó cũng được cho là 
chánh kiến như là nhiệm vụ, tập đê khởi sanh nơi cảnh đó và cũng 
được nói tới một cách rõ ràng rằng nhiệm vụ, cảnh tập đề khởi 
sanh xuất phát từ chánh tư duy và phần còn lại nơi các chi chánh 
đạo, điều đó tạo thành những nhân duyên” đồng cộng tác đối với 
[chánh kiến] như vậy. Nhờ cùng một phương pháp như vậy, cũng 
còn có những chi tiết tương tự được bảo đảm có một thực chất đó 
là trong trường hợp hiện nay, nhiệm vụ những pháp tạo thành bỗ 
đề phần, như tứ niệm xứ v.v... cũng được đề cập đến. Hơn thế nữa 
liên quan đến vấn đề này, nhờ câu này, “Tam đục... các người 
phải loại bó” thời biến tri nhờ loại bỏ” cũng được đề cập đến. Căn 
bản mà nói, vì cách [từ bỏ] này có biến tri đầy đủ thông qua suy 
xét và toàn bộ biến tri đầy đủ nhờ có suy xét. Căn bản mà nói lại 
có được biến tri thông qua chứng ngộ, toàn bộ ba biến tri đó do 
tính chất không thê tách biệt nhau được] cũng được biết rõ nữa. 


', Athato. 

*. Pahãne ka††habhavzfo; xin cũng đọc As 34Stt. trong Dhs §982. 

3. Lời khăng định này khá khó hiểu đòi hỏi một số khảo sát tỷ mỷ. Theo Vism 
689tt., vào thời điểm quán triệt tứ chân đế, mỗi trí trong bốn thánh đạo đó đều hành sử 
bốn chức năng, trong đó đau khổ được quán triệt băng biến tri tất cả, tập để do cách loại 
bỏ (như ở đây), diệt băng cách hiện chứng và thánh đạo bằng cách khiến cho tu luyện. 
Thấu triệt bằng cách loại bỏ chính vì thế thực hiện chức năng chánh kiến liên quan đến 
việc khởi sanh chân đề thứ hai; và ở đây, theo ngài Dhammapäla cũng thấy xuất hiện 
chức năng của các chi thuộc chánh đạo còn lại, chính những chi đó đã cung cấp chánh 
kiến cho chỉ thứ nhất, với sự trợ giúp cộng tác. Chính vì thế, điều mà ngài Dhammapäla 
nhân mạnh ở đây khi thấu triệt thông qua từ bỏ được nhắc đến như là chức năng của 
chánh kiến liên quan đến việc khởi sanh chân thế thứ hai. Các chi khác thuộc thánh đạo 
cũng được nhắc đến một cách trọn vẹn, vì thế toàn bộ các chỉ này đều cung cấp chánh 
kiến đó với sự trợ giúp đồng thời và cộng tác. Thế rồi Dhammapäla tiếp tục nói thêm 
rằng cùng một nguyên tắc đó cũng được tiến tới cộng với liên quan đến (ba mươi bảy) 
bồ đề phân, tức là: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chỉ 
và tám chỉ chánh đạo, trong đó khi một trong những điều này được đề cập tới thời ta 
cũng đề cập đến trọn vẹn tất cả nhưng chi khác nữa. 

*_.C° B° giải thích là v//hãretabbo, còn E° S° giải thích là vi/thãretabbam. 

” Xin cũng đọc thêm Vism 689tt., cũng xin đọc thêm Vism 606. 

!_.C° BẺ giải thích là ainabhavena, còn E S° giải thích là adhi†thanabhävena. 
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Chính vì thế chủ đề thiên dưới dạng tứ chân đề, cùng với thánh 
quả đem lại, là điều phải được coi như đã được giải thích một lần 
hoàn chỉnh,' nhự đã được biểu lộ ở đây. Hay nói cách khác, chúng 
ta nên hiểu răng việc tri kiến thanh tịnh, cùng với chánh quả tri 
kiến đem lại coi như đã được thuyết giảng nhờ cách nói, “/hamn 
đục... các ngươi cần phải từ bỏ” và do những khác biệt nội tại nơi 
các biến tri này, trong đó việc thanh tịnh này dựa vào cách thanh 
tịnh trước đó liên quan đến hành tri kiến thanh tịnh... đến lượt 
cách thanh tịnh này lại dựa vào cách tâm thanh tịnh trước đó [cách 
thanh tịnh này lại dựa vào cách thanh tịnh giới đức trước đó, ta có 
thể chứng minh được toàn bộ bảy cách thanh tịnh” cùng với chánh 
quả chúng đem lại. 


Chính vì thế, người nào muốn từ bỏ tham dục bằng cách áp 
dụng tam biến tri đầy đủ này và đem đến kết quả thành công tốt 
đẹp bằng cách thực hiện toàn bộ bảy cách thanh tịnh” này, người 
đó nên thực hiện từ bỏ tham dục” mình đã có thời duyệt xét lại 
bằng nhiều phương pháp khác nhau để nhận ra mối nguy hiểm 
bằng cách nhập niệm những đoạn sa sau đây: 

Tham dục chỉ tạo ra những bất lợi, tham dục khiến tâm phát 

điên loạn và sợ hãi từ đó phát sinh. Chúng sanh chắng bao giờ 

tỉnh giác được điều này. 

Kẻ tham dục chẳng biết rõ điều lợi; người có tham cũng chắng 

chiêm ngắm được Phật Pháp. Nơi nào tham dục đánh bại được 

con người, thời nơi đó chỉ toàn một màn tối tăm mù quán chế 

ngự mà thôi. [43] 

It 83 tt 


, Paripunnam kafva. 

“G0 nghĩa là bảy cách thanh tịnh tạo thành căn bản tập Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) 

3. C° B° giải thích là visuddhikkamabhãvanäya pariiñãfayasampäaena, còn E° S° 
giải thích là visuaädhikabhaävanaya pariññattayam sampadena. 

* C° B giải thích là /assa, còn E° S° giải thích là /zm. 

!. Xin đọc thêm It-a II 96tt đưới đây. 
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“Này chư hiền, người dao động bị tham dục khống chế, tâm địa 
bị tham dục tàn phá (xin đọc A I 156) cũng sẽ phạm phải sát sanh, 
cũng lấy của không cho, cũng sẽ đột nhập nhà người khác, cũng 
sẽ cướp bóc, cũng sẽ có những hành vi trộm cướp, cũng sẽ mai 
phục chờ tấn công cướp phá, cũng sẽ chạy theo vợ người khác, 
cũng sẽ nói lời vọng ngữ (Xin đọc D I 52). Điều đó chỉ đem lại lo 
âu sầu khổ, chỉ đem lại đao động, đối với chư vị sa-môn tốt lành 
và chư vị bà-la-môn thường xuyên lai vãng tới tham dục, thế rồi 
thiếu tuệ tri, thiếu suy xét và thiêu hiểu biết cũng sẽ xuất hiện 
[như vậy thôi] (xin đọc D I 40)” CD; 

“Người nào bầu bạn với thèm muốn. [dù cho] có chạy trồn 
khỏi đó trong một thời gian lâu dài, cũng chăng thoát khỏi 
vòng luân hồi ám ảnh (sœmsãra) tại cõi đời này cũng như ở cỗi 
đời sau nữa ”. 

It 9=A II 10 

“Chắng có lửa nào sánh bằng lửa tham dục, chăng có mối bất 
đồng” nào sánh kịp sân hận đâu”. 

Dhp 202. 

“Với thèm khát dục lạc thiêu đốt ta, sẽ thiêu rụi tâm ta vậy”. 

SI188S 

“Người nào bị tham dục xúi giục sẽ rơi vào bộc lưu hung hãn 
giống con nhện nhào xuống lưới nhện tự minh tạo ra; 

Dhp 347 


V.V... 


!. Không được truy tích; Bose trích dẫn một số nguồn tư liệu về điều này như “A I 
156-9; Vin II 153; D I 52”, chính vì C° gán điều đó cho “†ikanguttare-brahmanavaggsa ” 
và B gán cho A I 156 (CSCD). Nhưng có vẻ đúng hơn là đoạn văn được trích đoạn — 
hoặc dựa trên — nhiều bài kinh và kết hợp với nhau bởi Dhammapäla (hay tác giả của 
nguôn, tư liệu trước ông ấy). 

“, Kali; xin đọc MW s.v., cho ta biết ý nghĩa các từ “xung khắc, bất đồng, cãi vã, 
tranh cãi” thêm vào điều này là “nhân cách hóa là con trai của Krodha, là “tức giận” và 
Himsaä, là “tổn thương” ông ta cũng có một người em gái tên là “Durukti” là “vu 
khống”; ý nghĩa này không thấy liệt kê trong PE£D. Dhp-a giải thích là aparadha, là “lỗi 
phạm, tội” v.v... 


144 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


Và! hơn thế nữa có sáu pháp dẫn đến triệt phá tham dục lạc. 
Tức là, chọn học tướng liên kết với bất mỹ, có ý tu luyện điều bất 
tịnh thành hiện thực, canh gIữ cần thận các môn giác quan là nơi 
các căn liên quan, biết tiết độ trong ăn uống, có bạn hiền thân 
thương, [và] nói những lời lẽ thích hợp. Ta chỉ có thể loại bỏ được 
tham dục lạc () băng cách học mười tướng liên kết với đề mục tử 
thí”; và chính tham dục cũng được loại bỏ như vậy; (1H) người nào 
Hoàn toàn có ý định tu luyện những tướng liên kết với điều bất 
tịnh đó, tức là, nhờ tu luyện thân hành niệm khi bất tịnh liên quan 
hữu thức, bằng cách tu luyện đề mục tử thi sưng phù khi vô thức; 
(11) người nào khép chặt các môn giác quan với cửa chánh niệm 
bằng cách kiềm chế các căn và ý căn thứ sáu liên quan;” (iv) 
người nào biết tiết chế trong ăn uống, nhờ thói quen tự chịu đựng 
không uống nước trong khi ta vân có thể thưởng thức dăm ba 
miêng, như có lời nói vê cùng những vấn đề này như sau: 

Bỏ không ăn dăm ba miếng thực phẩm, còn lại bằng cách chỉ 

uống nước thay vào đó; đối với vị tỳ khưu tận tâm tận lực đủ 

để an trú nơi an lạc. 
Th 983 


(v) ViỶ người nào liên kết với bạn hiền thân yêu, biết hoan hỷ 
hành thiền, biết lẫy những điều bất tịnh làm chủ đề thiền; [và] (v) 
Nhờ nói những lời thích hợp cả khi đứng lẫn lúc ngồi v.v.. . đưa 
trên mười điều bất tịnh do các tướng đem lại, như có lời nói về 
cùng lý do đó như sau: 
Này hỡi chư tỳ khưu, có các tướng liên kết với điều bất tịnh: 
nếu chúng ta tập trung chú ý nhiều đúng phương pháp vào đó..' 





'. Về điều tiếp theo, xin đọc Sv 778, Spk III 165 và Vibh-a 270 để biết thêm chi 
tiết tương tự như vậy. 

ˆ. Xin đọc Vism 178tt. 

3. Xin đọc It-a I 101 đưới đây. 

*' Bình thường, tôi theo cách chấm câu của tác phẩm này, B° lại bắt đầu một đoạn 
văn mới ở đây, nhưng hình như cách làm này không chính xác. 

!_.C° B° giải thích là yonisomanasikarabahulikäro, còn E° S° giải thích là yoniso 
manasikaro bahulikaro. 
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Đây là thứ thực phẩm ngăn không cho khao khát thèm muốn 
sắc dục khởi sanh, khi chúng chưa nôi lên hay loại bỏ được 
những thèm muốn đã nỗi lên. 


Chính vì thế, [44] người nào đang tu luyện nhằm mục đích 
loại bỏ tham dục, tức là tham dục lạc, sau khi đã hăng hái tu luyện 
thiền quán (0ipassan8) ở giai đoạn trước khi [chứng ngộ] đã tiệt 
trừ đến tận gốc, không bỏ qua bất kỳ đều gì nhờ chứng nhập đệ 
tam thánh đạo. Vì lý đo đó có lời nói rằng: “Này hỡi chư tỳ khưu, 
các ngươi phải từ bỏ một pháp; ta sẽ hành xử như người bảo đảm 
cho các ngươi liên quan đến hiện trạng Bất lai”. 


Liên quan đến vấn đề này có người đặt câu hỏi như sau: 
“Nhưng liên quan đến vấn đề này ta nên loại bỏ thứ tham dục nào 
vậy? Phải chăng đó là tham dục quá khứ, hiện tại hay [tham dục]| 
tương lai vậy? [Ta có thể nói về điều này như sau,] “Liên quan 
đến vấn đề này, liệu điều gì có thể xảy ra? Trước tiên do tham dục 
quá khứ không thê loại bỏ được, cũng vậy tham dục tương lai. Bởi 
lẽ các tham dục trong cả hai trường hợp đều không tồn tại. Vì có 
lời nói rằng: “Điều gì đã diệt hay sẽ nối lên trong tương lai, đều 
không tồn tại”. Và rằng việc phấn đấu loại bỏ cùng một thứ đó 
xem ra chỉ vô ích mà thôi. Nhưng cũng vậy liệu việc phân đấu 
[liên quan đến những [điều vừa nêu trên] đều tỏ ra vô hiệu quả 
chăng? Bởi lẽ chúng đã tự tan rã trong qui trình thực hiện,“ trong 
khi đó điều khiến chúng xuất hiện (bhãvang) nơi thánh đạo coi 
như đã bị triệt diệt, hoặc giả tham dục đó coi như đã bị tách ra 
khỏi tâm thức vậy (cia). [Chính vì thế] phương pháp này xem ra 
không thể tồn tại được. Đúng hơn, ta nên khắng định rằng: “Ta 
chăng có thể loại bỏ được tham dục nào trong quá khứ, tương lai 
và hiện tại nhờ vào những phương pháp vừa đề cập đến ở trên. 
Giống như trong trường hợp một cây non,' có người lấy chiếc rìu 
chặt đến tận gốc, những trái cây lẽ ra có thể xuất hiện nếu như cây 


. Không truy tích được; xin đọc S V 105. 
*,Sarasabhahgatiä. 
!. Xin đọc Patis II 218. 
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đó không bị chặt, [và] chúng không thể xuất hiện được bởi lẽ thực 
tế cây đó đã bị đốn hạ từ lúc còn rất nhỏ, thế nên trái cây không 
thể nào xuất hiện được. Đối với tham dục cũng vậy, [bằng cách 
khác] tham dục đó đã có thể khởi sanh khiến cho chứng đắc 
Thánh đạo, không thể khởi sanh thông qua chứng thánh đạo, giờ 
đây đã không khởi sanh sau khi đã bị triệt diệt tận gốc. Chính vì 
vậy, trong các tập chú giải, ta thấy nói rằng: “Khi [đôi điều gì đó 
khởi sanh] pháp đó “chỉ có thể xuất hiện nhờ chứng “mảnh đất 
tốt” (bhữmiladdh uppanna). Vì ngũ uẫn (khandhas), đã tạo thành 
đối tượng thiền quán (øi2assanä) được cho là “mảnh đất màu mỡ” 
(bhimi), bởi lẽ đó đây chính là vị trí cho chúng khởi sanh, điều 
xuất hiện đó, lại chính là điều đã khởi sanh nhờ chứng “mảnh đất” 
tốt. Giả sử răng mảnh đất màu mỡ khác cũng chứng được như vậy 
và đây cũng chính là điều đề cập đến như là “điều gì khởi sanh 
nhờ cùng điều như vậy. Tức là “khởi sanh thông qua đối tượng đã 
chứng đạt y hệt như vậy và chính đây cũng là điều được đề cập 
đến" như là điều gì đó đã “khởi sanh nhờ đối tượng đã được chứng 
đắc thôn qua đối tượng đã được hiểu rõ” 
(arammanadhiggahituppamna), [điều gì đó] “khởi sanh nhờ đối 
tượng không bị ngăn chặn” (avikkhambhifuppanmna) và [điều gì] 
“khởi sanh nhờ đối tượng không bị loại bỏ” (asamiữhatippanna)”. 
Ngoài ra liên quan đến vấn đề này (ta#ha): liên quan đến 
sufa (kinh Phật) này. Điểu này (efam)`: giờ đây ta khắng định vẫn 
đề này” bằng biên soạn những đoạn kệ”. Nhưng ai “đã khăng định 





'.C°B° giải thích là vwecaứi, còn E° S° giải thích là pavueccai. 

“ Xin đọc Mp II 46. Vibh-a 299tt. và Vism 689tt. v.v... để biết thêm chỉ tiết về 
bốn điều này, ta cũng cần lưu ý rằng đoạn đặc biệt này trong Visuddhimagsa giải thích 
ngay tức khắc với điều đề cập đến trước thăng tri tất cả do loại bỏ v.v...đã được ám chỉ 
đến ở trên, căn cứ vào bài tường trình ở trên, hình như tôi muốn chọn paw»a ở đây là 
“khởi sanh” hơn là “phải khởi sanh” (như Ñãnamoli đã làm như vậy kế cả Pe Maung 
Tin), chính vì hình như để chỉ rõ tiềm năng có thể nổi lên hơn là điều gì đó hiện đang 
nổi lên. Vì điều đó đã nổi lên, chăng còn là tham dục quá khứ hay hiện tại nữa. 

'¿.C° BỀ giải thích là efan ứi, còn E° SẺ giải thích là ekam. 

“.C° B° giải thích là efam afthajãfam, còn E° SẺ giải thích là suftajãtam. 

3. C° B° giải thích là vwecamanzm, còn E° S giải thích là vuccaff ti. 
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như vậy?”!. Chính” đức Thế Tôn [đã khăng định]. Ở nơi khác 
cũng tương tự như vậy, vì các vị duyệt xét đã sắp xếp lại những 
đoạn kệ này, ngược lại trong trường hợp này chính đức Thế Tôn 
đã công bố sau khi đã tóm lược” vấn đề [Ngài đã công bố trong 
suiía này] phù hợp với cách bố trí cá nhân ám chỉ trong các đoạn 
kệ đó. 

Về điểm này: đo fham dục đó mà chúng sanh đây tham lam 
phải rơi vào cảnh khổ (yena lobhena luddhãse saHã gacchamti 
dugeatim): do tham dục đó đã nắm chặt lây đối tượng và cũng 
chính là điểm đặc trưng nhờ đó tham dục thực thi nhiệm vụ, * [và] 
kết quả là [45] mọi sinh vật (panino), đã phải mang tên là chúng 
sanh (saí/2), bởi lẽ chúng sanh gắn chặt với (sa/a) và can dự vào" 
tham dục cảnh sắc” v.v... Sau khi đã tích lũy cho mình nhiều thân 
nghiệp bất thiện v.v... trong khi đó họ không theo đuổi bất kỳ 
Phạm hạnh thiện nào liên quan đến thân nghiệp thiện v.v... Kẻ 
tham lam, là tham muốn (2), họ là [những kẻ] khao khát, gắn 
kết với nội xứ và ngoại xứ - đối với (se) (không được dịch) chỉ là 
một tiêu từ, các nhà ngữ pháp yêu cầu chèn vào một âm từ nơi 
những vị trí như vậy - đi fới, khởi sanh, bằng tái sanh, trong hoả 
ngục, trong bụng súc sanh hay nơi cõi ngạ qui [toàn bộ những gì 
vừa kể chính là cõi khổ, bởi lẽ chính nơi đó đau khô (đukkha) xuất 
hiện.' Chf... những người nào chứng thiền quán (ipassanä) nhờ 
chánh trí mới loại bỏ được tham dục đó (tam lobham samma-d- 
añfñãya pajahamti vipassino): những người nào chứng thiền quán 
(vipassanã), [những người nào làm được như vậy] bởi lẽ bằng 


' BẺ giải thích là 7# vuccaf kena, còn E° C° S° giải thích là kena. 

“_C°B° giải thích là 'a, còn E°S° giải thích là ca. 

3B giải thích là saugahetva (C giải thích là samgagheva), còn E° SẺ giải thích là 
gahefyva. 

* Xin đọc It-a I41ở trên. 

Ÿ, Xin đọc Ud-a 364tt. 

5. Rữpa hoặc là “sắc pháp” hay là “các cảnh sắc”. 

! C° BẺ giải thích là mibbafilghãnziäya, còn E° S° giải thích là 
nipphattitthäanatãya; xin đọc It-a I 72 đưới đây để biết một định nghĩa đầy đủ hơn. 

?. B° bắt đầu một đoạn văn mới ở đây, hình như là không được đảm bảo chính xác. 
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nhiều cách! khác nhau họ đã nhận ra ngũ uân, đối tượng chấp thủ, 
như sắc uẫn v.v... cũng chỉ là vô thường v.v... họ biết rõ không 
còn nghi ngờ gì nhờ chánh trí, dựa trên lý trí và chính xác” - tức là 
thông qua tuệ quán ta mới biến tri, thông tri và đạt tri hoàn toàn 
tham dục đó - băng cách này, tức là tự bản chất thực tính, tự 
nguồn gốc, tự đL đến tiêu diệt, vị ngọt, nguy hiểm và từ cách xuất 
ly thoát khỏi đó” , VIỆC fừ bỏ các phiền não còn sót lại bằng. cách 
triệt phá đến tận gốc lại chính là kết quả đạo tuệ được dẫn đầu do 
tuệ thiền quán vậy; các phương cách này không cho phép tham 
dục nối lên ngay trong liên tục tính (vòng luân hồi) của họ. Szu 
khi đã loại bỏ những [thứ đó], chúng chẳng bao giờ xuất hiện trên 
cõi đời này nữa (pahãya na punayanfi imam lokam kudäcanan): 
sau khi đã loại bỏ như vậy (0ahäya = pajahiiva, một dạng ngữ 
pháp khác) nhờ thánh đạo Bất lai, tham dục cùng với các phiên 
não còn lại chăng còn trú xứ nào liên quan duyên sanh và duy 
nhất tính liên quan đến việc từ bỏ đó,” sau đó họ chắng bao giờ 
quay trở lại [nơi đây] nữa, do tái tục” với cõi đời này chính là dục 
giới. Bởi lẽ thực chất là các hạ phần kiết sử' sau khi đã được loại 
bỏ. Chính vì thế đức Thế Tôn đã kết thúc bài thuyết pháp nhờ 
thánh quả Bất lai. 


Cả vấn đề này nữa (ayam pì affho): vẫn đề được thê hiện 
trong sa này khởi đầu từ châm dứt nhân duyên khởi lên tới tột 
đỉnh đoạn kệ. Từ aø7 (cũng vậy) giờ đây liên kết với chủ đê trong 


'. Từ nguyên tương đương: vipassino <vividhehi ãkãrehi passanato. 

ˆ_.C° B° giải thích là Zãyeba, còn E° SỲ giải thích là ñãnena. 

3 Ba cách loại bỏ cuối cùng là chủ yếu — xin đọc M185, A I258, v.v... 

*..C° (B°) giải thích là sahajekattha(p)pahäane katthehi, còn E° S° giải thích là 
(saha) jetthakappahane katthehi; xin đọc chú thích trong It-a I 42 ở trên về hai loại này 
(phạm trù). 

”. Các tiêu chuẩn này xem ra rất cần thiết chính vì chư vị Phạm thiên có thể hay 
thường xuyên trở lại thăm cõi người. 

!. ram; trong Vibh-a 495 được cho là tên dành cho Dục giới (đây lại là một tên 
gọi khác dành cho cối Dục giới). 
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su#a về những gì Ngài đã thốt lên'. Những gì còn lại, cũng giống 
như cách ta đã khắng định trước đó. Trong bài kinh này, chân đề 
dâng cao (nỗi dậy) được truyền lại bằng chính quyền hạn chân để 
đó, lại là đạo đế dưới dạng từ bỏ. Trong khí” ta có thể suy ra cặp 
chân đề khác bởi lẽ hai chân để trước đó lại chính là căn nhân 
duyên cho cặp chân để sau này; ngược lại trong đoạn kệ, khô đề, 
khổ tập và thánh đạo diệt khổ có thể được nhận ra nhờ những gì 
chúng ta đã khẳng định ở trên. Đây chính là phương pháp” liên 
quan đến các sø//as tiếp theo sau đây. 


Việc giải thích sa đầu tiên trong phần chú giải Như thị 
thuyết kinh [cách giải thích này năm trong] cách giải thích, làm rõ 
ý nghĩa nội tại, là tập chú giải Tiểu bộ kinh. Đến đây kết thúc diễn 
giải sa (kinh Phật) đầu tiên. 





!. Ayam pi attho tỉ nidänãvasãnato pabhuti yãva gãthäpariyosanä iminä suftena 
pakaäsito aitho. Api-saddo idani vakkhamanasuftathasampindano. Hình như không có 
cách nào để hiểu được cách giải thích ngắn này. Tuy nhiên nếu quả thật có ý nghĩa được 
nhắm tới như vậy chúng ta chăng nên kỳ vọng lời tuyên bố ayam pi aítho vuffo 
bhagavall iti me sufan íi, lời tuyên bố này rất quen thuộc đối với tật cả các ấn bản cho 
đến nay ta có được trong tay, tiếp theo sø//z cuối cùng trong bộ kinh, chính vì chăng còn 
có sa nào có thể được ghi lại tiếp theo sau đó. 

“.C°B° giải thích là ca, còn E° S° lại bỏ qua. 

3. C° BỲ giải thích là es” eva nayo, còn E° SẼ lại giải thích là esa mayo. 
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2. KINH SÂN HẬN 


(L.I.2) “Không còn nghi ngờ gì nữa... Sân hận này” chính là 
sua (kinh Phật) thứ hai. Trong bối cảnh này, đây chính là cách 
diễn giải những thuật ngữ chưa [từng gặp] trước đó. Liên quan 
đến vân đề này, đây là cách chúng ta sẽ quan tâm trong sz/z (kinh 
Phật) này cũng như trong các kinh tiếp theo. Trong mọi tình 
huống, chúng ta chỉ thực hiện một cách diễn giải duy nhất các từ 
chưa [từng gặp] trước đó. Chính vì đức Phật đã thuyết giảng sua 
(kinh Phật) này nhằm làm dịu sân hận, sau khi đã nghiên cứu 
khuynh hướng của từng cá nhân có sân hận. [46] Chính vì thế, có 
lời nói rằng: “Này hỡi chư tỳ khưu, sân hận chính là một pháp các 
ngươi phải từ bỏ” được truyền lại cho chúng ta. Về điểm này: 
“Sân” (aosa) chính là giận hờn âm Ì được tạo ra một hay nhiều 
trong sô mười chín căn hận (giận). Trong bài kinh này [gồm có], 
chín căn trong số mười tám cách được để cập tới theo Lửa Đề 
pháp “hận từ ý sanh” mà rằng: “Người này gây hại cho ta” 
(Dhs§1060 = Vibh 362) và chính căn sân hận lại thực hiện điều 
ngược lại như, “hắn không thể làm lợi cho ta” v.v... cùng với một 
số điều hết sức vô lý như do các gốc cây hay gai góc v.v... tạo ra. 
Do bởi ta gọi đó là đosa (hận) chính vì nó thấy đáng ghét những 
thứ đó (đussanii)” hay chính vì tự bản chất đó là những điều đáng 
ghét (đssaí/), hoặc giả đơn giản và duy nhất là lòng căm ghét 
(dussan4). Điều này được coi như nó mang trạng thái dễ nồi giận, 
giống như con rắn hễ nhìn thấy là muôn đập chết; xét về chức vụ 
sân hận mang tính chất lan toả giống như giọt độc dược, hay sân 
hận còn có chức năng đốt cháy thiêu rụi đối tượng, tương tự một 
trận cháy rừng; cách thể hiện của hận chính là căn khiến oán giận 
nôi lên như đã đề cập đến ở trên, giống như một cựu địch thủ gặp 
cơ hội thuận tiện và sân hận cũng là nguyên nhân sần, là căn 


!. Xin đọc As 367, Patis 425 v. v... 
ˆ. Xin đọc Vism 470. 
3, E°in sai thành đssan í. 
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khiến cho oán giận nổi lên như đã đề cập đến ở trên, giống như 
nước tiểu đang phân hủy trộn lẫn với thuốc độc. „Các ngươi phải 
từ bỏ (pajahatha): tức là phải triệt diệt tận gốc.” Về điểm này": 
đây chính là việc kích động đối với chư tỳ khưu đó, tức là, [trước 
tiên] sau khi các ngươi đã loại bỏ sân hận vào giai đoạn trước 
[chứng ngộ] băng cách loại bỏ các chi liên quan đến việc đó v.v..., 
đã có thời các ngươi đã duyệt lại” [sân hận như vậy] bằng bất kỳ 
phương pháp nào để đây lùi oán giận xuất phát từ năm cách đã 
được đề cập đến sau đây, tức là: 
“Này hỡi chư tỳ khưu, đây là năm cách đấy lùi oán giận, [nhờ 
đó] oán giận đã khởi sanh nơi tỳ khưu liên quan đến một vài 
[đồ vật nào đó]” cần phải được đây lùi hoàn toàn. Năm cách 
nào vậy? Này hỡi chư tỳ khưu, đương sự nào có oán giận đã 
nảy sanh, phải khiến tâm trìu mến... tâm bi... tâm xả khởi 
sanh. Này hỡi chư tỳ khưu, nơi cá nhân nào oán giận đã nảy 
sanh thời chăng còn thiền niệm, thiếu vắng chú tâm” là điều ta 
cần tập trung chú ý. Chính vì thế, oán giận phải được đầy lùi 


!. Ñãnamoli trích chỉ tiết này trong PPn 532, như thê muốn tiên đoán chính đosa 
(hận thù), hơn là nguyên nhân gân, chắc chắn có thê triệt phá được cấu trúc của câu 
trong chủ đề cuối cùng này chăng để lại bất kỳ so sánh nào. Vism-mht đơn giản chỉ 
thêm sabðena sabbam aggahetabbam dassefi mà tôi chọn đưa ra ý nghĩa là căn oán 
giận, giống như nước tiêu đang phân huỷ trộn chung với thuốc độc, là điều cần phải 
tránh bằng bất cứ giá nào. 

“_ Ở đây hình như Dhammapäla đã quên chính nguyên tắc của chính ông, nói đến 
ngay lúc khởi đầu cuốn chú giải của ông về sz/z hiện hành, chỉ chú giải những từ chưa 
được gặp phải trước đó; vì pa/aha¿ha cũng đã được giải thích bằng cách này trong It-a I 
39 ở trên. 

3. Điều tiếp theo sau đó là một câu dài, bắt đầu ở giữa đoạn It-a 46 và lên đến đỉnh 
điểm It-a 48, đặt rải rác với nhiều ví dụ thừa thãi theo cách có nhiều đoạn s⁄⁄z được 
duyệt xét lại trong đó. Chính vì thế tôi cố găng cô lập nhiều trích đoạn khác nhau để cho 
độc giả có thể hiểu được toàn bộ cấu trúc trong câu. Điều này có thể giúp cho độc giả 
nếu lần đầu tiên đọc phần mở đầu và phần kết của câu, tôi bỏ qua những trích đoạn ở 
giữa. 

*.B° giải thích là paccavekkhiva, còn E° giải thích là paccavekkhifä tỉ, C° giải 
thích là paccavekkhitva fi, S° giải thích là paccavekkhita. 

”, Cũng vậy Mp III 294. 

É E° C° chèn thêm zdiiã... pe...; BỀ S° và A lại bỏ qua. 

7. C°B° giải thích là asafi amanasikãro, còn E° S° lại giải thích là asafimanasikaro. 
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khỏi cá nhân đương sự đó. Này chư tỳ khưu, nơi cá nhân 
đương sự nào có oán giận đã khởi sanh, thực chất là chính! 
phải ra tay thực hiện thiện nghiệp, nếu cá nhân đương sự đó 
hiện chứng như vậy: “VỊ đại đức này chính là người đã ra tay 
thực hiện nghiệp vậy, chính Ngài là thừa tự hành vi của mình... 
[Chính vì thế Ngài sẽ là” kẻ thừa kế bất kỳ nghiệp nào khác 
Ngài sẽ làm trong tương lai cho dù là điều thiện hay bất 
thiện]”. 
(AI18SStt.) 
Cũng như năm cách đây lùi oán giận được đề cập đến theo 
phương pháp sau đây, tức là: 
Này hỡi chư hiền, đây là năm cách đấy lùi oán giận, [nhờ đó] 
oán giận đã khởi sanh nơi vị tỳ khưu liên quan đến một vài [đồ 
vật nào đó] cần phải được đây lùi hoàn toàn. Năm cách nào 
vậy? Này hỡi chư hiền, lấy trường hợp một số đương sự cá 
nhân thực hiện thân nghiệp bất tịnh, khẩu nghiệp bất tịnh... 
Chư hiền, oán giận nơi cá nhân đương sự thuộc loại như vậy 
cần phải được đây lùi.... 
AII86 


.V.Vv.... Hơn thê nữa: 
Cho dù ngay cả những tên trộm, hay những tên gián điệp có 
dùng cưa hai tay cầm cắt đứt hết tay chân này đến tay chân 
khác, ngay cả trong trường hợp như vậy, người nào để cho sân 
hận nhập tâm, kẻ đó cũng chăng phải là người thực thi giáo lý 
của ta. 
MII29 


Đó chính là lời động viên khích lệ của Đạo sư! - và một khi 
các ngươi đã hôi tưởng lại những nguy hiêm do sân hận gây ra và 


!.BẺ và A giải thích là kamnassakarä, còn E° SẺ lại giải thích là kammassakatäeva 
va, C° giải thích là karmmassakafä eva vã. 

ˆ..B° giải thích là... pe... bhavissaii, còn E° C° SẼ giải thích là bhawissaứi. 

!. Cũng giống như vậy là cách chấm câu của be; E° lại cho in như điều tiếp theo là 
lời động viên vậy. 
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những lợi lộc do từ bỏ sân đem lại như đã khăng định [trong đó], 
theo phương pháp sau đây tức là: [47] 
Thật là điều tôi tệ, kết quả là những người nào lấy sân hận đáp 
lại tức giận; không lấy sân hận đáp trả tức giận thời người đó sẽ 
chiến thắng trận chiến khó giành thắng lợi. Người nào hành 
động vì lợi ích cho cả hai, cho chính mình và vì lợi ích tha 
nhân sẽ chủ tâm duy trì được tâm an tịnh. 
S3 I126= Th 442tt 


Này hỡi chư tỳ khưu, đây là bảy pháp khiến cho địch thủ của ta 
hài lòng, biến ta trở thành địch thủ, bất ngờ tấn công người nào 
sân hận, cho dù phải là phụ nữ hay đàn ông. Bảy pháp đó là gì 
vậy? Này hỡi chư tỳ khưu, đặt trường hợp một địch thủ muôn 
cho đối thủ của mình trở nên xâu xa khó coi. Đâu là lý do tạo 
nên ước muốn này vậy? Này hỡi chư tỳ khưu, kẻ thù chắc chắn 
sẽ không thích thú gì nhìn thấy địch thủ của mình có được sắc 
đẹp. Này hỡi chư tỳ khưu, người có sân hận, do tức giận khống 
chế, bị sân hận vây hãm, cho dù địch thủ của hắn có tắm rửa kỹ 
càng, có xức dầu thơm trên đầu, tỉa râu kỹ càng và có mặc quân 
áo sang trọng đi chăng nữa, đối với người nào đã để cho sân 
hận khống chế thời dầu thế nào đi chăng nữa kẻ đó vẫn là xấu 
xa khó coi. Này hỡi chư tỳ khưu, đó là điều (pháp) đầu tiên đã 
khiến cho địch thủ của ta hài lòng và sẽ bất ngờ tần công chúng 
ta trong cơn tức giận cho dù ta có là người phụ nữ hay đàn ông. 
Và lại nữa, này hỡi chư tỷ khưu, thêm vào đó một địch thủ 
muốn kẻ thù của mình ngủ không ngon giấc... không thành 
công'... không có được nhiều của cải... không hiện chứng danh 
thơm tiếng tốt... không có nhiều bạn tốt.... Và cuối cùng địch 
thủ đó còn ước muốn cho kẻ thù của mình, khi thân hoại mạng 
chung phải khởi sanh nơi cõi dữ, ác thú, đọa xứ, nơi hỏa ngục 
nữa. Đâu là lý do dẫn đến những ước muốn như vậy? Này hỡi 
chư tỳ khưu, địch thủ cố hữu không hài lòng một khi đối thủ 
của mình chứng nhàn cảnh. Người sân hận do bị sân khống 





!. Pacuraftho; trong Mp IV 48 giải thích là bauhifo, “hạnh phúc đồi dào”. 
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chế, do bị sân hận vây hãm, sẽ thực hiện thân nghiệp bất thiện, 
sẽ thực hiện ngữ nghiệp bất thiện, sẽ thực hiện ý nghiệp bất 
thiện. Sau khi đã thực hiện thân, ngữ và ý nghiệp bất thiện như 
vậy, khi thân hoại mạng chung, sau khi qua đời sẽ khởi sanh... 
nơi địa ngục, vì là người đó đã để cho sân hận khống chế. 

A IV 94t. 
Người nào bị sân hận khống chế sẽ không biết thế nào là đem 
lại lợi ích, kẻ có sân hận sẽ chắng tôn trọng Phật Pháp bao giờ. 

AIV96 

Chúng ta nên từ bỏ sân hận, loại bỏ hoàn toàn kiêu mạn!. 
Chúng ta nên thắng vượt mọi kiết sử. 

Dhp 2217 
Sân hận chỉ sẽ gây tổn hại cho ta, sân hận còn khiến tâm ta 
thêm tức tối. [48] 

AIV96 

Chỉ bằng cách cắt đứt”. sân hận mới có thể đạt được hạnh 
phúc.” Chỉ bằng cách cắt đứt sân hận không rơi vào cảnh sầu 
muộn. Này hỡi Bà-la-môn”, chỉ băng cách triệt hạ sân hận, 
mang mâm mống độc hại, khiến nghiện ngập cao độ, mới được 
vị thánh hoan nghênh tán thán. 


Và 
Hãy tha thứ mọi lỗi phạm cho tôi, ôi đắng chứng tuệ tri rộng 
lượng: nơi người khôn ngoan chăng bao giờ để cho sân hận trở 
nên mạnh m€' cả. 
Ja IV 313 





'. C°B° S° và Dhp giải thích là vippajahepya, còn E° giải thích là vippajaheyyam. 

“. Bose, giải thích sai lầm, “Dhp 33, 221. 

3. Ở đây và đưới đây C° B° và S giải thích c»eva, còn E° S° giải thích là gha#vã; ta 
cũng nên chú ý S (E) ghi lại một v. 1 jhatvã. 

*.C° B° S° và S giải thích là suk»zm, còn E° giải thích là sukkam. 

*,. C°B° và S° giải thích brahmana, còn E giải thích là brahmana. 

!. Kodhabalã: theo A IV 223 thì người nữ có đặc điểm nồi giận là sức mạnh của 
họ. 
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Vân vân và vân vân, sau khi đã tu luyện thiền quán (vi2assan8) 
cân thận, các ngươi phải triệt hạ tận gốc, phải loại bỏ hoàn toàn 
sân hận bằng cách đặc chứng thánh đạo thứ ba, vì lý do đó có lời 
nói rằng: “Này hỡi chư tỳ khưu, các ngươi phải từ bỏ sân hận, 
người nào theo đuổi sân hận (đ//hãse): người nào chất chứa sân 
hận (0ađ„/(hađ) trong lòng sẽ tạo ra sân hận do oán giận. Phần còn 
lại liên quan đến vẫn đề này cũng giống như cách thức ta đã khẳng 
định trong phần diễn giải sz//z (kinh Phật) đâu tiên. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải su/fz (kinh Phật) thứ hai. ` 


BÊ SỲ giải thích là z/hizã; E® C° bỏ qua. B° tiếp tục giải thích như vậy, S°Ẽ bỏ qua 
nif†hiä từ kinh tiêp theo trở đi và sau đó cũng bỏ qua vaana. 
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3. KINH SI MÊ 


(LI.3) Trong sa thứ ba: sỉ mê moham): thiểu trí hiểu biết.) 
Về vẫn đề này, đây là điều chấp nhận vô số cách phân loại” thông 
qua phương pháp phân loại các thuật ngữ về “việc thiếu trí hiểu 
biết liên quan đến khổ đề (đ„kkha) thiếu hiểu biết liên quan đến 
khổ tập, thiếu hiểu biết liên quan đến diệt khổ, thiếu hiểu biết liên 
quan đến chánh đạo dẫn đến diệt khổ” (Vibh 362) v.v... ta gọi” 
việc đó là zøoha (sĩ mê) chính vì lý do đó chúng trở nên sĩ mê 
(muyharii) hay chính vì thể chúng tự rơi vào tình huống sỉ mê 
(muyhafi) hoặc giả chính duy chỉ hay đơn giản bị sĩ mê 
(T17 HỘ: * Đây là điều coi như rơi vào tình trạng tâm mù 
quảng, ` đó lại là trạng thái (đặc điểm) của tình trạng này; lấy thiếu 
quản triệt” đầy đủ làm nhiệm vụ, hay việc che giấu chính bản chất 
đối tượng làm nhiệm vụ; bị dao động trong lúc tu luyện” là cách 
thê hiện, hay khiến cho một người trở nên mù quáng là điều thê 
hiện; và tình trạng không thể chú ý” đúng phương pháp lại chính 
là nguyên nhân gần; và [đây là điều được coi như căn nhân duyên 





!.CP B° giải thích là aã5ãnam, tại điểm này và xuyên suốt cả tác phẩm, còn E° S° 
giải thích là añanam. 

ˆ..B° S° giải thích là vibhägena, còn E° C° giải thích là vibhahge. 

3. Đề biết thêm điều xảy ra tiếp theo sau đó, xin đọc Vism 468. 

*..C° B° và Vism cũng giải thích như vậy, còn E° S° giải thích là zyha. 

Ÿ. Cifassa, Pe Maung Tin (PP 550) và Ñãnamoli (PP» 530) đã bỏ qua trong bản 
dịch của họ. 

Š_ 4sampativedha; có điều không rõ ràng là ở đây bằng cách nào tiếp đầu ngữ san 
thêm nghĩa cho từ øaiveha ra sao, (thấu triệt), hầu như thế cho từ samưnã, “chánh” 
(đúng) hay sam Hiểu theo nghĩa “hoàn chỉnh, toàn bộ” v.v.... Chính vì thế, 
asampativedha cũng có thể hiểu là “quán triệt sai” hay “quán triệt không hoàn toàn” hay 
có lẽ chỉ hiểu đơn giản là “chăng quán triệt được điều gì cả”. 

7, Sammohappatipafi; B và Vism giải thích là asammappafipafi, “tu luyện sai 
trái” mặc dầu ngài Ñãnamoli hiều là “thiếu lý thuyết chánh đáng”, về điểm này xin đọc 
bản dịch Ud-a tr. 548, số 549. 

Š_ Ayonisomanasikära hay “tập trung chú ý thiêu phương pháp”. 
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nơi toàn bộ pháp bất thiện. Cũng trong trường hợp này', ý nghĩa 
từ pajahatha [các ngươi cần phải loại bỏ] cần phải được cứu xét 
như sau: Trước tiên trong giai đoạn tiền chứng đắc loại bỏ sĩ mê 
[nhờ cách loại bỏ bao gồm] từ bỏ từng chỉ phân về việc đó v.v.. 
đơn giản là điều từ bỏ liên tục các tham muôn dục lạc v.v.. „một 
khi các ngươi đã duyệt xét lại các môi hiểm nguy si mê đem lại và 
lợi ích do loại bỏ sĩ mê đem lại, bằng cách thực hiện điều ngược 
lại từ đó, theo phương pháp sau đây: 
Người bị sĩ mê chế ngự sẽ chẳng. nhận ra điều lợi; NGƯỜI CÓ SI 
mê không năm giữ Phật Pháp. Bất kỳ người nào để cho si mê 
đánh bại, thời nơi kẻ đó bóng tối mù quáng sẽ xuất hiện. 
It 84 
Si mê tạo ra điều gây hại cho chính chúng ta. 
It 84 
Này hỡi chư tỳ khưu, vô minh chính là người tiên phong dẫn 
đến các pháp bắt thiện.” [49] 
It 34 
Rơi vào si mê bó buộc, cõi trần gian giống như người không 
còn khả năng thực hiện bất kỳ điều gì. 
Ud 79 
S1 mê chính là nhân duyên khởi sanh nghiệp bất thiện. 
AI 134 
Này hỡi Bà-la-môn, người nào bị u mê, bị si mê khống chế, 
người đó có tâm bị tàn phá [từ đó], người nào theo đuổi nỗi sợ 
hãi đó, theo đuổi tình trạng thù địch như vậy” trong khi gắn kết 





!.C° B giải thích là /đ/ãp¡, còn E° SẼ giải thích là /đZn¿. Như trong sa ở trên lại 
có một đoạn dài, được ghi lại tiếp theo sau đó rải rác trong đó là những trích đoạn Kinh 
Phật PäII. 

“, E°C° B° S° ghi chèn thêm eva; còn B° và It lại bỏ qua. 

3. Bhayam veram, vera bắt nguôn từ chữ vĩra và như vậy, cũng giỗng như “hận 
thù” “anh hùng” lại có ý nghĩa nhẫn mạnh là can đảm. Tuy nhiên, Spk II 73 rằng vera 
(tính hận thù) và 2haya (sợ hãi) lại có một và cùng một nghĩa giống nhau, lại cho rằng 
vera chấp nhận cả hai dạng thái độ bên trong cũng như bên ngoài, giải thích rằng dạng 
thứ nhất chính là cố ý nồi lên, khi nghe có người giết hại cha mình, lại muốn giết chết kẻ 
đó; và ý nghĩa thứ hai cũng chính cô ý đó nôi lên, khi vừa nghe CÓ người sẽ giết chết 
bạn, rồi bạn đã ra tay trước. Thái độ thứ nhất, là thái độ bên ngoài cũng được triển khai 
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với những nhân duyên nhãn tiền như vậy, theo đuổi nỗi sợ hãi 
đó, theo đuổi tình trạng thù địch như vậy, người đó sẽ gắn kết 
với những điều sau đây... 
ÓÖ 
Vân vân và vân vân, và bằng cách hiện chứng bất kỳ trạng thái 
nào” khiến khởi sanh là kết quả các pháp phiền toái” như thể tham 
đắm dục lạc v.v... toàn bộ” những hiện trạng này rõ ràng đều lấy si 
mê làm căn nhân duyên, thời phải loại bỏ bằng cách triệt diệt đến 
tận gốc. Còn si mê nào chỉ có trú xứ duy nhất với tham duc và sân 
hận vừa đề cập đến ở trên bằng cách sử dụng thánh đạo thứ ba. Do 
ngụ ý ở đây là si mê chỉ có thể triệt phá được nhờ vào thánh đạo 
Bất lai mà thôi. Bị mê hoặc (mulhasec): bị dao động liên quan đến 
điều hiện hữu và không hiện hữu, dao động với chính hạnh phúc, 
được chia ra thành điều thiện, điều bất thiện và điều đáng khen 
hay đáng chê v.v... Phần còn lại cũng giống như cách đã khăng 
định trước đó. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải su//z thứ ba. 





thêm trong tập chú giải là puggalavera, từ này tái xuất hiện dưới đây trong It-a I 95, 
trong đó có nghĩa đôi nghịch lại với từ aÄsalavera và trong II 37 lại nghịch nghĩa từ 
kilesavera. Mp-t. II 167 khăng định rằng akusalavera có liên quan đến những lỗi phạm 
ngũ giới (akwusalaverassa f¡ pănatipatadipañcavidham veram sandhaäya vadari¡). Chính vì 
thế hình như thái độ nội tại (bên trong), là akusalavera và kilesavera được cho là 
kamnadharayas, là thái độ bên ngoài và puøgalavera chính là fappurisas. Tuy nhiên 
CPD ghi lại akusalavera, lại không đưa ra bất kỳ ý nghĩa nào khác và đơn giản chỉ gắn 
thêm vào các tham khảo, chỉ trừ có một tham khảo có ý nghĩa còn toàn bộ chỉ là thiếu 
xác thực. 

!. Không thể truy tích; C° hay B° không xử lý là một trích đoạn. Hình như có chứa 
tư liệu được phát hiện thấy trong A I. 157 và S II 68. 

“_C°BẺ giải thích là yo koci đhammo, còn E® SẺ giải thích là yo koei. 

3. C°B° giải thích là osawkilesa, còn E° S° giải thích là &ilesa. 

*_.C° B° giải thích là z/hafo, còn E° S giải thích là anaffho. 
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4. KINH PHẦN NỘ 


(LI.4) Trong su/#a thứ tư: phẩn nộ (kodham): hận thù. Chính 
vì cùng một thứ hận thù đó đã được đề cập đến băng cách này do 
khuynh hướng cá nhân đương sự đã thấy rõ kết quả bài thuyết 
pháp về phẫn nộ. Trong mối tương quan này ta, cần hiểu ý nghĩa 
như đã được khăng định trong tương quan với sz//a thứ hai. Hơn 
thế nữa việc phân biệt này cũng nên hiểu, tức là phẫn nộ coi như 
có trạng thái (đặc tính) đang trong tình trạng nổi giận; còn chức 
năng của nó là tạo ra oán giận; thể hiện trong tình trạng có ác tâm; 
và [cũng cần được coi là] tâm trạng đồi trụy. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sz//z thứ tư. 


'.C? giải thích là pữ#bhãvapadatthãno tỉ “làm nguyên nhân gần”, “tâm trạng thối 
rữa”, còn E7 BŸ SỈ lại giải thích là p#/ibhaävo datthabbo tì. 
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5. KINH GIEM PHA 


(L.I.5) Trong sw//4 thứ năm: giờm pha (makkham):`' làm vậy 
bân những phẩm chất thiện của người khác. Vì hình như khi tấn 
cộng người khác kề, năm phân cầm trong tay, thứ nhất ta làm vậy 
bân chính bàn tay” ta. Tuy nhiên, ta đề cập đến điều này như là 
“làm vậy bẩn những phẩm hạnh thiện của người khác”. Bởi lẽ 
thực tế là khởi động với ý định làm vẫy bân phẩm hạnh thiện của 
người khác. Thí dụ như, làm vẫy bân, lau sạch đi, tống khứ những 
phâm hạnh thiện của người khác, giống như một người chuyên 
nghề lau chùi”, lau khô nước trên thân mình người mới tắm; [50], 
hay nói cách khác, ta đề cập đến gièm pha (w„akkha), bởi lẽ điều gì 
đó đang xuống cấp, bởi lẽ nó phá hủy ngay cả những công việc vĩ 
đại người khác đã thực hiện” đặc tính của điều” này chính là làm 
vây bấn những phẩm hạnh thiện của người khác, với chức năng 
đây lùi những thứ đó," là cách thể hiện được giấu kỹ” trong đó 
nhưng cần phải coi điều này, liên quan đến ý nghĩa từ đó chính là 





!_ Makkha, thường hiểu là “tính giả hình”, hiểu theo nghĩa đen là “dính bẩn”, 
giống như một chiếc áo dính phân bò và được sử dụng ở đây theo nghĩa được giải thích 
trong Ps I 169, tức là: bôi lọ, hay lớp phủ ngoài, phủ lên những phẩm hạnh thiện của 
người khác khiến cho người khác không thê nhìn thấy những phâm hạnh đó nữa, chính 
vì thế cũng giống như cách sử dụng thông thường ở tiếng Anh, trừ trong những trường 
hợp nạn nhân thường bị phủ với những lời nói bóng gió (thường là sai) hơn là che phủ 
toàn bộ những phẩm hạnh thiện của người khác. 

“ C° B° giải thích là karzm, còn E° S° lại giải thích là kZyzmn- “thân xác”. 

3. C° B° giải thích là đakapufjjanam iva, còn E° SỀ lại giải thích là udakapufñjamr 
viya. Theo PED từ này có nghĩa là “một tháp”, nhưng xin đọc tranh luận trong 8D V 
169, số 5 

*C° B° giải thích là parehi vã katänam, còn E° S° lại giải thích là paresam hỉ 
paãkat†anam nãma. Rõ ràng ở đây ngài Dhammapäla đã đưa ra một cách giải thích khác, 
là từ nguyên tương đương ?2kkho <mahantanam karanam khepanaío, lại ghi 
dhamsanafo (nghiền nát) thêm vào như là một chú thích cho từ &he2anaio. 

". Như trong Ps I. 106. 

® jwãsana, hay “triệt điệt” PED s.v. cho rằng từ này chỉ gặp thấy ở dạng phủ định 
mà thôi. 

* Avacchädana, không thấy ghi lại trong PED. 
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khởi sanh ý đi kèm với tình trạng chán ngán xảy ra nhằm mục 
đích làm vấy bân phẩm hạnh thiện của người khác. “Các ngươi 
phải loại bỏ” (/0a/aharha) có nghĩa là, khi bạn đang từ bỏ [nhiễm 
uế], ở vào giai đoạn trước [chứng ngộ] nhờ từng phần trong đó 
v.v... Một khi các ngươi đã duyệt lại sân hận, đã chập nhận những 
cách phân loại đã nói đến ở trên, để biết rõ nỗi hiểm nguy theo 
cách đã trình bày ở trên và lợi ích trong việc loại bỏ gièm pha. 
Thế rồi các ngươi phải tu luyện” thiền quán (v/2assana) một cách 
chuyên cần và triệt hạ đến tận gốc cùng một thứ gièm pha này 
không dư sót bất kỳ đều gì nhờ chứng thánh đạo thứ ba. 


Người nào gièm pha H100 BE c người nào gièm pha („akkhi14), 
người nào đã làm gièm pha” các phẩm hạnh thiện của người khác, 
ý muốn nói rằng người nào do kết quả điều này [gièm pha], chính 
họ đã phá hủy những phẩm hạnh của mình. Điều còn lại cũng 
giống như cách đã khắng định ở trên. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sz/z thứ năm. 





CC B° giải thích là faữha vufappabhedam dosam, dose ca vufanayam 


admavam. Pahane c` assa anisamsam paccavekkhiia, còn E” S” lại giải thích là faitha 
vuftaqppabhedañ ca dose ca vufftanayam adinavam ađinavappahane "` eœ` assa 
ãnisamsammn paccavekkhifva. 

“ E° chèn thêm vã sau 1ssukkãpefva, cũng như S° trong dấu ngoặc đơn còn C° B° 
lại bỏ qua. 

3- B° giải thích là makkhitä makkhitaparagunä (C° makkhitä makkhitagunä), còn E° 
S” giải thích là makkhifaqparaguna. 
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6. KINH KIỂU MẠN 


(ILI.6) Trong bài kinh thứ sáu: k/êu mmạn (nãnam): tính kiêu 
căng (anzm) trong lòng dựa trên cơ sở nguồn gốc dòng tộc 
(sanh) v.v... Chính vì thế ta gọi đây là mãna (kiêu mạn), chính vì 
lý do đó, người ta tự phụ waññami) - hay chính bản chất tự cao 
tự đại (aññaí¡), hoặc đầy chính là hành động kiêu hãnh, là tính 
chất kiêu căng ngạo mạn, - cho rằng “Ta tốt hơn” v.v...' Tính kiêu 
căng ngạo mạn này” lại có ba cách, tức là, kiêu mạn tự nhận 
“mình tốt hơn”, kiêu mạn lại cho răng “mình cũng bằng như thế”, 
[và] kiêu mạn cũng tự nhận rằng: “Mình thấp kém hơn”. Lại nữa, 
[tính kiêu mạn này] cũng thê hiện bằng chín cách, tức là về phía 
người nào tự cho mình tốt hơn, tính kiêu mạn đó tự cho rằng 

“mình tốt hơn” , VỆ phía người nào tốt hơn cũng cho rằng mình 
bằng như vậy và về phía người nào không tốt hơn lại tự cho rằng 

“mình thấp kém hơn”; [tính kiêu mạn đó], về phía những ai tự cho 
mình như vậy, giả như kẻ đó tốt hơn, về phía kẻ cho rằng mình 
cũng tốt như vậy; về phía người nào thấp kém hơn, lại cho răng 
mình tốt hơn; về phía người nào thấp kém hơn lại cho mình cũng 
tốt hơn như vậy, tính kiêu mạn đó về phía người nảo tự nhận mình 
thấp kém hơn, lại cho răng “ta thấp kém hơn”. Tính kiêu mạn đó” 
như có trạng thái là tính kiêu căng, có chức năng là tính vị ký! 
(ngã mạn), lại có chức năng là tính suy đoán; được thê hiện trong 
tình trạng thôi phông lên”, hay cũng thê hiện nơi ước nguyện tự 





!. Có điều hoàn toàn không rõ ràng, liệu sau thái độ “ta tốt hơn” v.v... chỉ được 
COI như là cách lựa chọn đầu tiên hay là với cả ba, chính vì thế tôi chỉ dịch làm sao để 
duy trì được tính mơ hồ đó. 

“. Để biết thêm chỉ tiết xảy ra tiếp theo, xin đọc Vibh 353tt.; xin cũng đọc Dhs 
§1116. 8PE (1974) 275, số 2 và As 372. 

3. Xin đọc thêm Vism 469 để biết thêm chỉ tiết tương tự 

* Ahamkara, hay “làm bộ”. 

°. Hay “vênh váo, ngạo mạn”, thuật ngữ này được sử dụng trong eg. It-a I 43 ở 
trên để ám chỉ một thân xác trương phênh lên. 
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phô trương' (khoe khoang), nguyên nhân gân đó chính là tâm 
tham tách (ly) khỏi tà kiến - [và kiêu mạn đó là một trạng thái] 
giống như chứng loạn trí. “Các ngươi phải loại bỏ” (øajahatha) có 
nghĩa là, các ngươi đang loại bỏ tính [kiêu mạn] như vậy, vào giai 
đoạn tiền chứng ngộ, do từ bỏ từng chì phần liên quan đến việc đó 
v.v... bằng cách biểu lộ tâm khiêm tốn đối với những người bạn 
đồng Phạm hạnh của các ngươi như thể một người cùng đinh 
(candala) xuất hiện trước hoàng cung của nhà vua”, một khi các 
ngươi đã duyệt xét lại nỗi hiểm nguy [nơi tính kiêu mạn] - chấp 
nhận những cách phân loại như vậy là một thực tế cho răng tự đề 
cao mình và khinh chê kẻ khác có thê qui cho toàn bộ những tính 
[kiêu mạn] này, thực chất đây chính là lý do liên quan đến lòng 
kính trọng thường xảy ra nơi những người đó như: họ thường 
không chào, không đứng [khỏi chỗ ngôi] để chào phục sát đất 
(añ/al¡) những người khác và tỏ ra những hành vị cư xử chính xác 
đúng mức; [và] có một thực chất là do tính kiêu căng về nguồn 
gốc thân tộc (sanh) v.v... tính kiêu hãnh do mình là phái nam 
v.v... đây chính là nhân duyên khiến ta sa vào lười biếng để duôï" 
và [một khi các người xem xét lại] điểm lợi bằng cách thực hiện 
những điều ngược lại trong đó liên quan” đến tính kiêu căng [S1] 
thời các ngươi phải gia tăng hành thiền quán và triệt diệt tận gốc 
[tính kiêu mạn như vậy] băng cách nhập thánh đạo Bất lai. Vì 
trong trường hợp hiện nay, những gì được ám chỉ trong đó chính 
là chỉ có thực hiện thánh đạo Bất lai, ta mới triệt diệt được tính 
kiêu mạn đó. Người nào fự cao tự đại (kiêu mạn) (mafíase): qua 





` Ketukamydfa; xin đọc thêm As 256, th-a I 157 và Vism 469. 

?. Rất có thể đây là cách ám chỉ một số câu chuyện rất quen thuộc đối với độc giả 
của ngài Dhammapäla. 

* Rõ ràng là một cách ám chỉ đến hai danh sách bằng số tách biệt, danh sách thứ 
nhất được phát hiện trong Vibh 345, còn danh sách thứ hai không thể truy tích được, cho 
dù có thấy đề cập trong Vism 31, 293, Vism-mht không đưa thêm bắt kỳ tư liệu nào 
đáng giá. 

*' Pamädãäpafi; äpaffi thường có nghĩa là “lỗi phạm” đặc biệt lỗi phạm giới luật, 
nhưng hình như ở đây ý nghĩa chung chung là thâm nhập được vào một số hiện trạng 
tâm linh. 

°. B° giải thích là nrafimãnafãya, còn E° C° S° lại giải thích là nirabhimanatãya. 
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tính kiêu mạn [này] qua niềm kiêu hãnh mình là đàn ông v.v... 
điều đó tạo hành nhân duyên khiến ta sa vào lười biếng dễ duôi, 
[những người] kiêu hãnh chỉ đi lang thang' khắp nơi tự khẳng 
định mình. Điều còn lại giống như cách ta đã khăng định ở trên. 


Hơn thế nữa, trong [mỗi sz/z] trong số sáu kinh liên tiếp, hay 
các đoạn kệ trong các kinh này, lời dạy của đức Phật đã đi đến kết 
luận bằng cách tạo cho những kẻ [hiện diện] chứng đạt thánh quả 
Bắt lai. Về điểm này,“ đối với năm loại người chưa chứng thánh 
đạo Bất lai do qui trình tái sanh sắc hữu,` tức là, các vị cõi Vô 
phiền (4viJas), Vô nhiệt (4appas), Thiện kiến (Suđassas), Thiện 
hiện (5⁄đassis) và Sắc cứu cánh (4kaniffhas), là những người 
khởi sanh trong số chư vị Vô phiên (4vihas) được gọi là Vô phiền 
“4vihas” [theo] năm cách khác nữa, tức là nơi các vị Trung ban 
bất huờn (4zaräparinibbãym) Sanh bang bất huờn 
(Upahaccaparinibbãymn), Vô hành ban bất — huờn 
(Asahkharaparinibbaäyn), Hữu hành ban bất huờn 
(Sasahkhäraparinibbäyin) và Thượng lưu sắc cứu cánh 
(Uddhamsota-akanitthagamin).` Cũng giỗng như vậy đối với 
những người nào tái sanh nơi các cõi Vô nhiệt (4/appas), Thiện 
Kiến (Suđassa) và Thiện hiện (Sđassis); ngược lại Sắc cứu cánh 
trong số Thượng lưu sắc cứu cánh thì không đầy đủ. Về điểm này, 
người nào tái sanh nơi cõi Vô phiền (4vihas) v.v... lại nhập Vô dư 


: . CB giải thích là carara, còn E SỈ lại giải thích là madawa. 

“ Đề biết thêm chỉ tiết điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Sv. 1029tt., Spk II 143tt., Mp 
II 349tt,. IV 39. Pp-a 198tt. và Sv.- Pt III 322tt. chỉ tiết được đưa ra ở đây là một tổng 
hợp các tư liệu giỗng như thấy ở nhiều nơi khác, toàn bộ những nguồn tư liệu đã được 
khảo sát tỉ mi theo cách thức riêng. 

”, Xin đọc Vism 571. 

*. Năm cõi ở đây được biết đến chung nhất là những Tịnh cư và những thế giới 
này tạo thành một vòng tuyệt hảo nơi cõi Sắc giới. Người ta cho rằng các cõi này tạo 
thành những cõi duy nhất trong đó, đức Phật không bao giờ tái sanh một lần nào nữa, vì 
vậy, Ngài không thê quay trở lại cõi này được nữa (M I8Itt. ) 

. Tôi bỏ không dịch năm thuật ngữ này, bỏ lại điều bất định là vẫn. còn nhiều cách 
giải thích khác nhau — xin đọc Masefeld, 1986, tr.105-21, trong đó tôi gắng làm sáng tỏ 
một số khó khăn liên quan đến nhiều hạng Bắt lai. 
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Niết-bàn bằng cách phiền não Niết-bàn' do kết quả họ đã chứng 
quả A-la-hán ngay trước khi đạt đến điểm phân nửa thọ mệnh lại 
được gọi là Trung ban bất huờn (Amtaraparinibbayin); ngược lại 
người nào chứng Vô dư Niết-bàn trong số những vị Vô phiền 
thiên (4wiJas) v.v... sau khi đã trải qua thời điểm phân nửa thọ 
mệnh - mà [điểm phân nửa đó] lại được phân thành những kẻ bắt 
đầu năm trăm kiếp v.v... lại có tên gọi là Sanh ban bất huờn 
(Upahaccaparinibbãyin), những vị chứng Vô dư Niết-bàn mà 
không bị thôi thúc, không cần thực hiện cố gắng to lớn, không 
phải đau đớn gì,` [không có bất kỳ khó khăn nào], không có bất kỳ 
trục trặc nào," có tên gọi là Vô hành ban bất huờn 
(Asankhäaraparinibäyin), ngược lại người nào chứng Niết-bàn, lại 
bị thôi thúc làm như vậy, sau khi đã cô gắng rất nhiều, lại phải trải 
qua khó khăn,` và trục trặc, được gọi là Hữu hành ban bất huờn 
(Sasankharaparinibbayim), trong khi đó, người còn lại được gọi là 
Thượng lưu (Uaahamsora) vì lưu (dòng) (sozđ) ái dục, lưu (dòng) 
(sofa) cũng chính là dòng luân hôi” - hay” đơn giản chỉ là một lưu 
(soía) cũng chính là thánh đạo vậy - luôn tiễn tới (uadhami) đối 
với vấn đề này, bởi lẽ thực chất đã tạo cho Ngài phải truyền đạt! 


!. Điều ám chỉ sau đó họ vẫn còn lưu lại tại cõi đó như là các vị A-la-hán. Có điều 
không rõ ràng là không biết bao giờ họ có thê chứng đạt uân Niết-bàn và chúng ta chỉ có 
thê suy đoán điều này chỉ có thê xảy ra tại nơi mà thọ mệnh của họ đạt đến tột đỉnh 
trong cùng cõi đó trong đó họ đã đắc được phiền não Niết-bàn. 

ˆ.. Thọ mệnh của năm cối này bắt đầu với cõi Vô phiền thiên được tính theo thứ tự 
1000 kiếp, 2000 kiếp, 4000 kiếp, 8000 kiếp và 16000 kiếp. Trung điểm thọ mệnh trong 
cõi Vô phiền thiên là 500 kiếp, Vô nhiệt thiên là 1000 kiếp v. v.... 

3. Appadukkhena 

*_B° giải thích là akasirena, E® C° S° lại giải thích là kilesaparinibbane na, mặc 
dầu trước đó tôi nghĩ chúng ta cũng phải giải thích là ak/cchena, để có thể cân bằng với 
kicchena kasirena trong đoạn tiếp theo sau đó và điều này cũng có thê giải thích một 
phần làm sao ta có thê thay thế băng #&i/esaparinibbäne na. Mặc đù cả hai đều bắt đầu 
với âm từ k¿. 

*,.B° giải thích là đukkhena, còn E°C° S° lại bỏ qua. 

5.C° BÊ giải thích là vz/fasozm, còn E° S° lại bỏ qua. 

?_CP B° giải thích là vã, còn E° SỲ lại giải thích là ca. 

! CC. B° giải thích là đdhamvähitabhavena, còn E° S° lại giải thích là 
uddhamgahitabhavena. 
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trong số chư vị Vô phiền thiên (4vihas) v.v... giếng như Ngài 
đóng vai một Sắc cứu cánh (4kanifthagãmin) từ khi lần đầu tiên 
Ngài khởi sanh trong số các Vô phiền thiên (4vihas) v.v... và rồi 
sau khi đã ở lại trên cõi này và lưu lại trong số [những cõi Tịnh 
Cư] trong thời gian mỗi thọ mệnh mà không thể chứng quả A-la- 
hán, [cuối cùng] Ngài tới cõi Sắc cứu cánh (4kanifthas) bằng cách 
tái sanh. 


Và, liên quan đến vấn đề nay, ta phải hiểu rõ bộ bốn sau đây, 
tức là () người nào đã là một Thượng lưu (Uddhamsora) và Sắc 
cứu cánh (4kani†fhagđmin); (1) người nào đã chứng đạt Thượng 
lưu nhưng chưa phải là Sắc cứu cánh; (iii) người nào chưa chứng 
đạt Thượng lưu nhưng lại chứng Sắc cứu cánh và (iv) người nào 
chăng chứng Thượng lưu mà cũng chẳng chứng Sắc cứu cánh. 
Bằng cách nào mà được như vậy? (¡) Người nào bắt đầu đi từ chư 
vị Vô phiền thiên, được thanh tịnh nơi bốn' cõi Chư thiên và rồi 
tiễn tới cõi Sắc cứu cánh, tại đó, Ngài chứng Vô dư Niết-bàn được 
biết với tên gọi là “là kẻ đã chứng Thượng lưu và Sắc cứu cánh”; 


!.Sodhewa; xin đọc nava brahmaloke sodhetvã trong Vibh-a 522, Ñãnamoli cho 
là “sau khi đã tự thanh tịnh nơi chín cõi Phạm thiên” (2D II 295), nhưng bản dịch hình 
như lại không hoàn toàn chính xác, ấn bản CSCD tập Sv-pt II 322tt. (tập chú giải E° ưa 
chuộng) lại đưa ra hai cách giải thích: người nào thanh tịnh (sodhefv4); “kẻ thanh tịnh” 
(sodhetvä) được nói đến, chính vì kẻ đó xuất hiện đây kia, như thể kẻ đó đang làm trong 
sạch (sodhewo) cõi Phạm thiên này nọ, hay nói cách khác, vì kẻ đó lại đi chuyển từ cõi 
Chư thiên này đến cõi Chư thiên khác, là nơi họ đã xuất hiện, chỉ do thực chất là người 
đó không còn phải xuất hiện trên cõi đời này nữa, kẻ đó thanh tịnh (visodhefva), triệt hạ 
đến tận gốc, uề nhiễm đó chính là hữu tham liên quan đến chính cõi uân giới của chính 
người đó, lại chính là qui trình tái sanh sanh hữu (Sodhefvã tf¡ taftha uppaJJamfo te te 
devaloke sodhemto viya hofI tỉ vuftam “caffaro đevaloke sodhetva” tỉ. Tattha tattha vã 
Muppajjifva puna anupajjanarahabhaven ' eva fafo pỉ gacchanfo devipapdattibhavasaññite 
attano khandhaloke bhavarägamalam visodhetva vikkhambehväa) và tồi tiếp tục nói rằng: 
“Đối với người này, vì không thể chứng quả A-la-hán trong suốt một ngàn kiếp kẻ đó 
lưu lại nơi các cõi Vô phiền (4viJas), rồi đi tới cõi Vô nhiệt (4/appas); vì cũng không 
thế chứng quả A-la-hán trong hai ngàn kiếp kẻ đó lưu lại tại cõi Vô nhiệt; kẻ đó đi tới 
cõi Thiện kiến /%đzssas) vì không thể chứng quả A-la-hán trong suốt bốn ngàn kiếp 
lưu lại tại cõi Thiện kiến, thế rồi người đó lại đi đến cõi Thiện hiện (Swđass¡s); vì không 
thê chứng quả A-la-hán trong suốt tám ngàn kiếp lưu lại tại cõi đó kẻ đó lại đi đến cõi 
Sắc cứu cánh (4kamif†ha). Chính trong lúc đang lưu lại cõi đó cuối cùng kẻ đó mới 
chứng đạt thánh đạo tột đỉnh. 
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trong khi đó (1ñ) người nào được thanh tịnh nơi ba cõi Chư thiên 
thấp và rồi chứng Vô dư Niết-bàn trong khi còn lưu lại nơi cõi 
Chư thiên Thiện hiện được gọi là “kẻ đã chứng Thượng lưu nhưng 
chưa phải là một Sắc cứu cánh”; (ii) người nào chứng Vô dư 
Niết-bàn sau khi đã trải qua từ cõi đời này tiến thăng tới cõi Sắc 
cứu cánh [52] được coi như chắng phải là vị Thượng lưu nhưng 
lại là vị Sắc cứu cánh”; trong khi đó, (1v) người nào đã chứng Vô 
dư Niết-bàn trong khi vẫn còn lưu lại đây kia nơi bốn cõi Chư 
thiên thấp" được coi như “kẻ chắng phải là Thượng lưu cũng 
chăng là một Sắc cứu cánh”. 


Về điểm này, lại còn có ba Trung ban bất huờn,ˆ tức là người 
nào chứng vô dư Niết-bàn (ø0arinibbãn4) nội trong” một trăm kiếp 
khởi sanh trong số chư Vô phiền thiên; người nào chứng Vô dư 
Niết-bàn vào lúc kết thúc hai trăm kiếp và trước khi kết thúc năm 
trăm kiếp kẻ đó đã chứng Niết-bàn; và [người nào chẳng làm được 
như vậy] khi [năm trăm kiếp] vừa mới kết thúc.” Chính vì thế có 
lời nói răng: “Ngay vừa mới khởi sanh, hay khi đã đạt đến tâm 
điểm” (Pp 16) vì, nhờ có từ vĩ [hoặc giả] ở đây cũng gồm cả 
người nào đã làm được như vậy khi [trung điểm đó] đã đạt đến 
được”, chính vì thế, ta thấy là có tới bốn Niết-bàn Trung ban bất 
hườn (awfaräparinibbäyins), một Niễt-bàn Sanh ban bất huờn 
(upahaccaparinibbäyin) và năm Niễt-bàn Hữu hành ban bất huờn 
(sasahkhäraparinibbayins), tất cả làm thành mười Niết-bàn cả 
thảy. Cũng giống như vậy, trong trường hợp Vô nhiệt (4/appas), 
Thiện kiến (S%đassas) và Thiện hiện (Sđassis), bốn bộ tứ này 





!. E° S° chèn thêm từ /»a/ã; còn C° B° lại bỏ qua. 

“ DBẺP $* giải thích là amrãparimibbäywimo, còn E° giải thích là 
antaraparinibbayinama, C° giải thích là anaraparinibbayT nãma. 

°,.CP B° giải thích là øädhzm “sau đó”, còn E° S° lại giải thích là oram “ít hơn”; 
CPD s.v. hình như lại gợi ý rằng orzz có thể mang bất kỳ ý nghĩa nào. 

* C° giải thích là appaamafe, BẺ giải thích là asampafe, còn E° S° lại giải thích 
là asampattamafe; tôi gợi ý cách giải thích là asampaffe paftamdtte. 

°. C° BÊ giải thích là pa#amaffo, còn E° SỲ lại giải thích là pafamaggo; xin đọc Pp- 
a 198 đề biết thêm những chỉ tiết tương tự như vậy. 
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làm thành bốn mươi Niết-bàn.' Tuy nhiên, nơi cõi Sắc cứu cánh, 
do thiếu vắng Thượng lưu nên chỉ có ba Niết-bàn Trung ban bất 
huờn và một Niết-bàn Sanh ban bất hườn”, trong đó, bốn Niết-bàn 
Vô hành ban bất huờn và bốn Niết-bàn Hữu hành ban bất huờn, 
tổng cộng là tám Niết-bàn cả thảy. Chính vì thế, chư vị Bắt lai trú 
trong đó lên tới bốn mươi tám vị, ta cũng phải công nhận là toàn 
bộ các cõi này được gộp lại thông qua cách sử dụng không hạn 
chế các thuật ngữ trong các sø//as này." 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sua thứ bảy. 


' Theo quan điểm của tôi, đây là điều cực kỳ khó khăn nếu không muốn nói là 
không thể giải hoà được phần tiếp theo trong phần giải thích này với một lời tuyên bố rõ 
ràng đoạn chú giải này mở ra, tức là, những người nào lưu trú nơi cõi Vô phiền (4vihas) 
(v.v...) lại chia thành năm hạng người, đó là Trung ban bất huờn (4waraparinibbãyin), 
Sanh ban bất huờn (Upahaccaparinbbayn) Vô hành ban bất huờn 
(Asankharaparinibbayin), Hữu hành ban bất huờn (Sasankhäraparinibbäyin) và Thượng 
lưu sắc cứu cánh (Uaadhamsota-akanif†hagamin), chính vì lý do bài tường trình này hình 
như sau này đã loại bỏ một quan điểm trong đó những người nào lưu trú tại cõi Vô phiền 
vẫn còn cho rằng họ phân thành năm loại, nhưng chia làm năm bằng cách gom ba hạng 
Trung ban bất huờn, một Sanh ban bất huờn và một Thượng lưu (Uddhamsoa), sau này 
cả năm loại đều chấp nhận phân chia thêm nữa thành hai nhóm phụ. Tức là, những 
người nào thuộc nhóm Vô hành ban bất huờn và những kẻ thuộc nhóm Hữu hành ban 
bất hườn. Nói cách khác, nhóm Vô hành ban bất huờn và nhóm Hữu hành ban bất huờn 
hình như vào lúc đầu chỉ là hai trong năm loại và trước đó đã tách biệt khỏi nhóm Trung 
ban bất huờn, Sanh ban bất huờn và Thượng lưu, hiện nay đã được chuyền hoá thành các 
nhóm phụ của nhóm sau này, trong đó thành viên đầu tiên tức là Trung ban bất huờn lại 
được cho là gồm ba loại tùy thuộc vào số lượng thời gian mỗi thành viên phải trải qua đề 
chứng Niết-bàn. Hơn thế nữa, cũng đáng lưu ý rằng những cách giải thích chú giải liên 
quan đến các vận mệnh đang chờ ba hạng Trung ban bất huờn, về mặt họ phải trải qua 
một số lượng to lớn các kiếp trước khi chứng Niết bàn, lại hoàn toàn không khớp với bài 
tường thuật kinh Phật Pälï trong A IV 70. Trong đó họ hình như được nên giông những 
tỉa sáng xuất phát từ miếng đá nóng bỏng và bị tra tấn miếng đá này thỉnh thoảng lại bay 
bồng lên không và rồi nguội đi, do bởi tính chất chính thống được thấy tách biệt khỏi sự 
hỗ trợ trong tập Srãvakabhũmi của Asahga (về tác phẩm này, xin đọc A. Wayman ““7Je 
intermediate Sate Dispute in buaddhismw' trong Cousins, 1974. tr. 235tt. 

“..B° giải thích là „pahaccaparimbbawï ri, còn E® C° S° lại giải thích là 
upahaccaparinibbäyT, E° lại bắt đầu một đoạn văn mới với asamkhära-parinibbäyino. 
Đây là một đoạn văn nên được khảo sát thay vì chỉ là một đoạn văn liên tục của một câu 
duy nhất. 

3. C° B° S° giải thích là /mesu suifesu, còn EẺ giải thích là imesu. 
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7. KINH THÁNG TRI, LIÊU TRI TÁT CÁ 


(LI.7) Trong bài kinh (sz/2) thứ bảy: fất cả (sabbam): là điều 
không bỏ qua bất kỳ điều gì. Vì! từ sabba (tất cả) này là cách diễn 
đạt điều không bỏ qua bất kỳ điều gì. Thành ngữ này làm rõ thực 
chất cho răng bất kỳ điều gì liên quan đến” điều không bỏ qua bất 
kỳ điều gì, như thể liên quan đến “tất cả (sabbzm) các sắc”, “tất cả 
(sabbä) các thọ” và “tất cả (sabba) các pháp thuộc về thân vật 
chất hoá” (Yam II 55 (B°, CSCD)). Hơn thế nữa, từ sabbz (tất cả) 
này còn có hai ý nghĩa. Thí dụ như, điều gì mang mục tiêu rõ ràng 
rành mạch cụ thê hay mang tính chất chung chung. Thí dụ như, ta 
thây từ này được sử dụng liên quan đến bốn mục tiêu,” tức là tất 
cả trong toàn bộ [cách thức] (sabbasabbzm), tất cả có khả năng áp 
dụng [đối với điều được xác định một cách cụ thể] 
(padesasabbam), tất cả các xứ (ãyatanasabbzm) và toàn thân 
được vật chất hóa (sakkãyasabbam). Về điểm này: đây là điều 
được truyền dạy cho chúng ta liên quan đến tất cả trong toàn bộ 
[các cách], như trong “tất cả (sabbe) các pháp(dhammä) đều xuất 
hiện rõ ràng nơi toàn bộ các cách (sabbãkãrena) đôi với chính đức 
Thế Tôn do bởi Ngài đã đối diện với trí (tuệ)” (Patis II 194) 
v.v...; liên quan đến tất cả khả năng áp dụng [đối với điều gì đã 
được xác định rõ ràng], như trong câu: “Này hỡi Sãripufta`, đây là 
điêu đã được công bố rõ ràng dành cho tất cả (sabbesam) các 


'. Đề biết thêm chỉ tiết điều xảy ra tiếp theo, xin đọc Ps I 17 và Spk II 357. 

“.C°B ° và Ps giải thích là sambandham, còn E”S” giải thích là sabbaftham. 

ù . Spk sắp xếp bốn điều này theo kích thước mục tiêu, trong đó padesasabbam chỉ 
có sáu đối tượng: saRkayasabbam, những pháp đó thuộc về tam giới; ãyafanasabbam, 
những pháp đó thuộc về bốn cõi sabbasabbzm, mọi thứ đều khả ngộ. 

?. Xin đọc chú thích trong It-a I 38 ở trên. 

°. C° B° và Ps II 257 giải thích là Saripu#a, còn E° SẺ giải thích là Saripwtta. 
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kg, từng người một theo cách của chính các ngươi”' (M1219) 

. liên quan đến tất cả các xứ, như trong câu: “Này hỡi chư f} 
hình †a sẽ thuyết giảng cho tất cả các ngươi... vỀ mắt cũng như 
các sắc... về ý cũng như các pháp (dhamme) ” (xin đọc S IV 15); 
[53] [vài] liên quan đến toàn thân được vật chất hóa, như trong 
câu: “Này chư tỳ khưu, ta sẽ thuyết giảng cho các ngươi Nhất 
thiết căn bản pháp môn (Sabbadhammaiwilapariyay4) ià gì” (M]I 
1) v.v.... Về điểm này, đây là điều được truyền lại cho chúng ta 
liên quan đến liễu tri tất cả có một mục tiêu chung chung. Điều gì 
được truyền lại cho chúng ta liên quan đến tam giới tạo thành đối 
tượng thiền quán, trong tường hợp này đều được gồm tóm liễu tri 
tất cả (sabbam). 


Người nào không thẳng tri không liễu trì rõ ràng: 
anabhijãnam = anabhijãnantoˆ (một dạng ngữ pháp khác), người 
nào không thắng tri, không liễu tri (ø ;J)Enanf0), thông qua trí 
được phân biệt rõ ràng (abhivisitthena)” toàn bộ các pháp một 
cách rõ ràng nơi tự chính bản chất các pháp đó bằng cách cho 
rằng: “Các pháp này là thiện, các pháp này là bất thiện; các pháp 
này là đáng khen cũng như các pháp này là đáng chê” (Pet 208) 
v.v... và bằng cách: “Đây chính là ngũ uần, đây chính là mười hai 
xứ, đây chính là mười tám giới, đây chính là khổ đé, đây chính là 
khổ tập” () v.v.... Người nào không thẳng tri, Không liễu tri tất 
cả: aparijjãnam = na parjjãnamo (thay thê hai âm tiết ngắn bằng 
một âm tiết dài là một dạng ngữ pháp khác). Đối với người nào đã 
thăng tri, đã liễu tri tất cả các loại pháp (dhamma) thuộc tam giới, 
cũng như thắng tri, liễu tri tất cả, tức là thắng tri nhờ những gì đã 
biết, liễu tri tất cả nhờ suy xét, [và] thắng tri liễu tri tất cả nhờ từ 


!. Pariyäyena, lây trong MLS 1271 có nghĩa là “đến lượt” nhưng theo Ñãnamoli, 
TBW III 167, lại cho là “mỗi người theo cách riêng của mình” nhưng sau này điều này 
hình như lại theo Ps H 257, giải thích là na fena karanena. 

“. C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° lại giải thích là na abhjjãnamo. 

3. Một từ nguyên tương đương — znabhijãnanto <abhivisifthena na jãnanfo; xin 
đọc Sv 99, 313 và Ud-a 353 đề biết những chỉ tiết tương đồng. 

M Không thê truy tích được, hình như đặt thành cùng một mục tiêu. 
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bỏ. Về điểm này, thế nào là thắng tri, thế nào là liễu tri tất cả 
thông qua điều đã biết? Đó là những gì ta quán triệt, trạch pháp, 
coi đó là đặc tính (trạng thái), chức năng, cách thê hiện và nguyên 
nhân gần - và điều gì lạ hiểu được nhân duyên của nó là nghiệp 
chướng và vô minh v.v '.. đoàn bộ danh sắc thuộc tam giới, tức là, 
sắc chấp nhận phân thành các đại hiển và thanh triệt, danh chấp 
nhận phân thành xúc v.v...” bằng cách “đây là sắc”- ở mức độ có 
danh tồn tại trong đó. Đây là danh - ở mức độ có danh tồn tại 
trong đó; chăng còn điều gì vượt qua danh và sắc này nữa”.” Ta 
gọi đây chính là thắng tri hay liễu tri bằng điều đã biết trước đó. 
Thế nào là thắng tri liễu tri bằng cách suy xét ? Đó chính là sau 
khi đã thắng tri liễu tri tất cả những gì có thê biết được. Ta suy xét 
[giống như vậy] băng bốn mươi hai cách như, thông qua tính vô 
thường, khổ não, bệnh tật [vân vân và vân vân] (N¡dd I 35). Chính 
là thăng tri liễu tri tất cả bằng cách suy đoán. Thế nào là thắng tri 
liễu tri nhờ loại bỏ? Đó chính là sau khi đã suy xét như vậy, loại 
bỏ những gì là dục tham liên quan đến tất cả những điều đó, băng 
cách tận dụng thánh đạo tột đỉnh. Đó chính là thăng tri liễu tri tất 
cả nhờ loại bỏ. 


Thắng tri liễu tri bằng điều đã biết cũng chính là cách kiến 
thanh tịnh (Vism XVIII) và đoạn nghi thanh tịnh (Vism XIX); 
thắng tri liễu tri tất cả bằng cách suy xét cũng chính là đạo phi đạo 
tri kiến thanh tịnh (Vism XX) và hành tri kiến thanh tịnh (Vism 
XXI) hay nói cách khác, là tuệ quán bắt đầu với việc quán xét [các 
uấẫn - &znđhas] như là các nhóm cho đến cuối cùng là thuận thứ 





c assa; rất có thể đây là cách ám chỉ tác phâm Vism 444 (về điểm này xin đọc 
Ñãnamoli PP» 489, số 14). 

”. Đây rõ ràng là cách ám chỉ pháp đầu tiên trong cách phân chia Vi điệu pháp 
thành sắc và danh — xin đọc 42#/dh-s chương VI và II tương ứng; cũng xin đọc Thanh 
Tịnh Đạo 444tt=A 312tt. và Vism 462tt. 

3. Xin đọc Sv 462 để biết thêm những chỉ tiết tương đồng: xin cũng đọc Ud-a 17, 
trong đó cũng trình bày giống như vậy, cũng như trong bối cảnh thăng trí tất cả đo điều 
đã biết. 
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trí vậy,' thăng tri liễu tri tất cả bằng cách loại bỏ là điều ta đang 
loại bỏ bằng Thánh đạo. Người nào thắng tri liễu tri tất cả cũng 
hiểu được toàn bộ sự việc như vậy băng tam tri này. Tuy nhiên, 
trong trường hợp này, “thắng tri liễu trí” chính là cách thắng tri 
liễu tri tất cả bằng điều đã biết và thắng tri liễu tri tất cả bằng cách 
suy xét, bởi lẽ bao gồm riêng rẽ, băng cách ngược lại, bằng cách 
tự thoát khỏi tham dục và từ bỏ. Tuy nhiên, “người nào không 
thăng trí liễu tri tất cả” giống như một người không thắng tri liễu 
tri tất cả [các pháp đó] băng cách này vậy. 


Ngoài ra người nào không thoát khỏi tâm tham liên quan 
(tatha cifam avirajayam): người nào không thoát khỏi („a 
viräjayan = na virajjanfo, một dạng ngữ pháp khác) chính triều 
lưu tâm tham đối với điều gì trong đó, điều gì có thể biết được 
một cách rõ ràng, đối với điều đặc biệt có khả năng biết được một 
cách hoàn toàn, đối với điều có thê thăng tri liễu tri tất cả” [54] có 
nghĩa là người nào không khởi sanh ly tham tuỳ quán” bằng cách 
đó sẽ không xuất hiện tham dục với điều gì trong đó. Người nào 
không loại bỏ được [cùng một điều như] (appajaham): người nào 
không loại bỏ được (da ajahanfo, dạng ngữ pháp khác), không 
bỏ qua bất kỳ đều gì phiền não luân phải được loại bỏ đối với điều 
đã biết trong đó băng thánh đạo tuệ liên quan đến tuệ thiền quán. 
Và với điều này, cũng như điều đã biết một cách rõ ràng v.v... là 
điều phải thắng tri liễu tri bằng cách phối hợp các chánh đạo với 
nhau. Vì một khi ta biết rõ vào giai đoạn trước chứng ngộ đã dần 
dân đem lại thôi thúc thắng lợi thông qua thắng tri liễu tri tất cả 
bằng điều đã biết, băng suy xét và loại bỏ bằng nhiều cách thông 





' Xin cũng đọc Compendium 210tt và Nãrada, 1968, 408tt, 416; thuận thứ trí 
thích nghi tạo thành một loạt cuối cùng mười trí bắt đầu với phố thông trí (samznasana) 
các uân (&bandhas) là các nhóm (kalãpa). 

“C° B° giải thích là abhiññeyyavisese pariññeyye, còn E° S° lại giải thích là 
abhiñfñieyye visese pariñfñeyye; ở đây ý nghĩa không được rõ ràng. 

3. Virägämupassanam; virãga thường thường được dịch là “tàn lụi đi” (ly tham). 
Tuy nhiên cách giải thích này khó có thể duy trì được suốt đoạn hiện hành, thiền quán về 
“ly tham” được định nghĩa trong Vism 290. 
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qua những sát-na tâm đa dạng vào thời điểm thánh đạo chỉ một 
mình liễu tri chu tất được toàn bộ điều diễn ra băng những chức 
năng trong một sát-na tâm duy nhất!. Không thể triệt diệt được 
khổ để (abhabbo dukkhakkhayäya): không có khả năng” chứng 
Niết-bàn, không thể đem toàn bộ đau khổ (đkkha) nơi vòng luân 
hỏi đến triệt diệt, có nghĩa là không thích hợp, thiếu khả năng 
[như vậy]. 


Vào lúc chắc chăn... tất cả (sabbañ ca kho): từ ca (vào lúc), 
trong trường hợp này, có nghĩa là “ngược lại”, từ &ø (chắc chắn) 
lại là một cách khẳng định nhắn mạnh. Bằng cả hai ý nghĩa, Ngài 
muốn chứng minh làm rõ rằng nét độc đáo cần phải giành được từ 
việc thông biết rõ ràng (thắng trì) v.v... Những phương cách dành 
riêng để triệt phá đau khổ (dukkha). bất kỳ ¬ câu nào được, đề 
cập liên quan đến “cách hiểu biết rõ ràng” v.v... Cũng giống 
những gì ta đã khăng định ở trên, chỉ trừ cách khắng định ngược 
lại, trong khi đó, trong trường hợp này ta nên hiểu theo tiễn trình” 
đã diễn ra - đây chính là sự khác biệt duy nhất và hơn thế nữa, liên 
quan đến vẫn đề này, ý nghĩa ở đây cần phải được coi như sau: 
điều ta biết một cách rõ ràng (thẳng tri): qbhjanam = 
abhijãnanfo (một dạng ngữ pháp khác), bằng cách tạo ra hiểu biết 
[trong đó | ta cần phải xem xét, toàn bộ thân được vật chất hoá, 
ngũ uẫn (&hanđjha) chính là đối tượng chấp thủ, cả về hình thức 
trong đó lẫn nhân duyên dẫn ra, người nào liễu tri tất cả như vậy 
bằng cách hiểu rõ điều đó phải phân biệt” bằng những trạng thái 
như tính vô thường v.v... như là kết quả cách Ngài thâu hiểu được 





!. Xin đọc thêm Vism 680tt. 

“..C° BŸ giải thích là na bhabbo, còn E° SẺ giải thích là abhabbo, lý lẽ ở đây đã rõ 
ràng là ngài Dhammapäla đưa ra đây một dạng ngữ pháp khác. 

3. Vidhänavasena. 

“ C° giải thích là paricchjja jãnanavasena, còn E° B° S° lại giải thích là 
paricchijjamänavasena; tôi đoán chừng paricchijja ở đây ở thể danh động từ (thụ động 
cách) thuộc động từ 0ar/cchindafi và toàn bộ từ đó được coi như là một từ nguyên tương 
đương, tức là pariÿãnanfo<paricchijJa jãnana. 
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bản chất không tôn tại sau khi đã xuất hiện' v.v... Người nào [có ý 
thức | đã loại bỏ được tám tham dục (vira/ayam): người nào tự 
biến tâm của chính mình thoát khỏi mọi tham dục, không để cho 
bất kỳ loại tham dục nào khởi sanh, ngay cả chỉ có kích cỡ nhỏ 
bằng một nguyên tử, liên quan đến những gì xảy ra trong đó, bởi 
lẽ oai lực trí hiểu biết lại bao gồm việc [tuỳ quán] nỗi sợ hãi, hiểm 
nguy và tính yếm ly v.v... đã nôi lên.ˆ Do kết quả tính tỉnh giác 
thích hợp đặc tính vô thường v.v... Người nào loại bỏ được 
(pajaham): ai loại bỏ được, triệt diệt được tận gốc phiền não luân 
liên quan đến nhân duyên tập khởi” thông qua thánh đạo tuệ cùng 
chung với thiền quán (vi2assanä) giúp dẫn đến nét nỗi bật này.” 
Có khả năng triệt phá được đukkha (đau khổ) (bhabbo 
dukkakkhayäya): liên quan đến thực chất là toàn bộ chu trình 
nghiệp luân đã bị diệt hoàn toàn do cùng cách” loại bỏ các phiền 
não và các uễ nhiễm” theo cách đó khiến ta có thể dẫn đến triệt 
phá dị thục quả luân không dư sót bất kỳ đều gì - hay nói cách 
khác, [có khả năng] chứng đạt Vô dư y Niết-bàn giới có thể tạo ra 
được triệt phá hoàn toàn được đau khổ nơi vòng luân hồi Vậy - 
đây là điều chắc chắn ta có thê đạt tới được. ' 





', E° hầu như chắc chăn sai lầm khi chèn “dẫu phây' sau từ hufvã, vì huiva ở đây rõ 
đồng, đây là một tiêu chuẩn cách chú giải đề giải thích azcca (vô thường) — xin đọc Ud- 
a 91, 166, 215, 236 và 376. 

“.C° B° giải thích là „opamnabhayadimavanibbidädiñänänubhaävena, còn E° SỀ giải 
thích là „ppannabhayädinam ca nibbidädiñãnanubhãvena; xin đọc Vism 645tt để biết 
thêm về tam trí này. 

: . Sgmudayapakkhivam kilesava{{am, các phiền não phát sanh từ nhóm ái dục sẽ 
chịu trách nhiệm về nguồn gốc phát sanh đ„kkha (đau khô) — Bhikkhu Bodhi, xin đọc 
Ud-a 32 để biết thêm những chỉ tiết tương đồng. 

ˆ. Xin đọc Vism 66ltt. 

Š BỶ giải thích là k//esœmalappahane n 'eva (C° kilesamalappahane na` va), còn E° 
S° giải thích là k/lesamalappahane na ca. 

Š Xin đọc Vism 683tt 

*.C° BÊ giải thích là ekanfen 'efam, còn E° SẺ giải thích là ekamtena tam; rất có thê 
khả năng bao gồm cả hai cách lựa chọn. 
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Người nào hiểu rõ biết rõ tất cả là tất cả (yo sabbam sabbato 
ñafva): ai tập trung ý định hành thiền bắt đầu với nhập thiền quán, 
sẽ biết rõ, hiểu rõ /ãni/vã, một dạng ngữ pháp khác) tất cả các 
loại pháp (đhammna) thuộc Tam giới trong mọi tình huống, trong 
từng phần một, tức là với cách phân loại thành các thuật ngữ các 
uấn (&andlhas) v.v... là thiện v.v... và với cách phân loại khổ 
(dukkha) v.v... và dưới dạng tính chất áp bức do đau khổ tạo ra 

v... Hay nói cách khác, trong tất cả mọi cách, trong mọi tình 
huống, tức là đối với mọi trạng thái như thể cứng mềm và đụng 
chạm v.v... với tính chất vô thường v.v... quán triệt [cùng giống 
vậy] với thánh đạo tuệ được thiền quán đi trước, [S5] hoặc giả chỉ 
một mình trí thiền quán này mà thôi.' Cũng chính là căn nhân 
duyên của việc hiểu biết như vậy”. Không có tham đắm 
(sabbatthesu na rajjati): không có tham dục đỗi với tất cả các 
pháp liên quan đến thân vật chất được chia thành vô số cách phân 
loại thành các thuật ngữ những gì thuộc quá khứ v.v..., không 
khiến cho tham dục phát sanh đắc chứng thánh đạo. Theo cách 
này, trong khi chỉ định thiếu vắng việc liễu tri tham dục về phía 
chúng ta, Ngài cũng chỉ rõ cho thây việc thiếu vắng ba thứ am 
hiểu” sai lầm bao gồm: “Đây chính là của ta, chính ta đây, đây 
thuộc tự ngã chính ta”. Bởi lẽ những am hiểu sai trái về tà kiến và 
kiêu mạn có thê gán cho trong đó.ˆ Rõ ràng là (sa ve): sa (không 
được dịch), liên quan đến vấn đề này, chỉ là một tiểu từ, ve có 
nghĩa là rõ ràng chắc chắn (byaffzm), hoặc giả một tiểu từ hiểu 
theo nghĩa này, tức là “chắc chắn” Do liễu trì tất cả: 
sabbapariññä` = sabbaparijãnanamo (một dạng ngữ pháp khác), 





!_.C° B° giải thích là vipassanãñanen 'eva, còn E° SẺ giải thích là vipassanañänena. 

ˆ..Jãnanahetu. 

°..B° giải thích là micchãgãhaffayassãa pi, còn E° C° S° lại giải thích là 
micchagahaavayassa Di. 

*..B° giải thích là #ammimittadtä (S° tannimiftaff3), còn E° giải thích là tannimiffatã, 
C° giải thích là /ưm nimiitata. 

”. BŸ cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° giải thích là sabbam pariññä, 
cách giải thích này hình như đã xuất hiện trước ngài Dhammapäla, trong đó trước tiên 
ngài đã giải thích bằng sabbaparijãnanao. 
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nhờ thông hiểu tất cả mọi sự về những gì đã đề cập đến ở trên 
bằng cách quán triệt {chỉ gồm có hiểu biết mà thôi}.' Ngài (so): vị 
hành thiền đề cập đến ở trên, hoặc giả chỉ mình bậc Thánh đó mà 
thôi Người đã có thể vượt thắng mọi đau khổ (đukkha) 
(sabbadukkham upaccaga):ˆ đã vượt qua được (accaga), đã thắng 
vượt (afikkamiï), có nghĩa là đã vượt qua được (samatikkami),` tất 
cả mọi đau khổ năm trong vòng luân hồi vậy. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sua thứ bảy. 


!. Pariñfña; B° đã bỏ qua. Xin đọc thêm Vism 689tt để biết thêm chỉ tiết. 

“. B° cũng giải thích giống như vậy (C° giải thích là sabbadukkham upaccagä), còn 
E7 S” giải thích là sabbam dukkham upaccaga. 

3. C° B cũng giải thích giống như vậy, còn E° S giải thích là samatikkamo. 
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8. KINH THÁNG TRỊ, LIỄU TRI KIỂU MẠN 


(I.I.S§) Trong sa thứ tám không có gì mới mẻ cả, chỉ trừ 
những lời thuyết giảng đang diễn ra hoàn toàn đề cập đến kiêu 
mạn. Tuy nhiên, liên quan đến câu kệ, /hể hệ này đã bị kiêu mạn 
chỉ phối (mãnupetä ayam pajä): đã sẵn có kiêu mạn, đã bị kiêu 
mạn lẫn át,' kiêu mạn đó còn mang đặc tính lừa đảo,ˆ đó cũng là 
tính chất cơ bản của các chúng sanh” này được mang tên là “sanh 
linh” (oz/ã) bởi lẽ có một thực chất là họ được sanh ra (0zjãtaa)° 
trong phiền não xuất phát từ nghiệp chướng mà ra. Người nào bị 
mạn trói buộc, người nào tìm hỷ lạc nơi sanh hữu (mãnagantha 
bhave raíđ): người nào bị kiêu mạn trói buộc („ãnena ganthila, 
(thay thế hai âm tiết ngắn băng một âm tiết dài dưới dạng một 
hình thức ngữ pháp khác). Người nào bị các kiết sử kiêu mạn trói 
buộc; ngay cả khi có sanh hữu thành con trùn, thành con bọ cánh 
cứng hay thành con sâu bướm, thì kẻ chuyên tìm kiếm hỷ lạc nơi 
sanh hữu và tham sắc dục v.v... do đó mà tính vị kỷ đã bủa vây” 
họ trong một thời gian dài." Bởi lẽ do quá bám chặt” với các hành 
và tin răng “đây là của ta” do những điên đảo [mà họ nhận ra 
rằng] hữu thường, hạnh phúc và tự ngã nơi những điên đảo đó. 
Những người nào không liễu tri kiêu mạn (mãnam aparijänami): 
những người nào không (biến tr am hiểu đầy đủ (øa 
parijăänaniä)., (thay thế hai âm tiết ngắn băng một âm tiết dài dưới 


!_ E°C° S° chèn thêm từ ãnagz¿ä, “đến kiêu mạn”, vẫn đề này hình như không 
liên quan gì đến ở đây. B° lại bỏ qua. 

“ BẺ giải thích là maññanalakkhanena, còn E° SẺ giải thích là mananalakkhanena; 
xin đọc thêm It-a 50 ở trên, tuy nhiên khi đề cập đến đặc tính của kiêu mạn, nên theo sát 
trong Vism 469, là tính kiêu kỳ, thái độ ngạo mạn. 

3 Xin đọc thêm Ud-a 347 để biết thêm chi tiết tương đồng. 

*..B° giải thích là pa/ãyzứr ii; S° lại bỏ qua toàn bộ, chăng có từ nào được thấy liệt 
kê trong PED. Xin đọc Ud-a 400 và Sv-pt I 305 đề biết thêm những chỉ tiết tương đông. 

°. .C° B° giải thích là paribhävitahankaravasena, còn E° S° lại giải thích là 
paribhavita ahankaravasena. 

5C B° giải thích là ca, còn E° S° lại bỏ qua. 

? Bahulartä hay là “lòng ưa thích”. 
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dạng ngữ pháp khác) kiêu mạn" nhờ tam tri đầy đủ, hay nói cách 
khác, những người nào không vượt thăng được cùng một thứ kiêu 
mạn đó nhờ liễu tri liên kết với thánh đạo A-la-hán; một số giải 
thích là mãnam apariññäya [là không liễu tri đầy đủ kiêu mạn]. 
Họ sẽ đi đến tái sanh trở lại (ãgantãro punabhavam): kẻ đó sẽ liên 
tục bị lôi cuỗn vào, đi tới, tiễn tới trong chu trình sanh hữu 
(upapaffibhavam) sanh (puna) trong tương lai - hay nói cách khác, 
bởi lẽ họ liên tục lao vào chu trình sanh hữu” (oưuappunam 
bhavanao) [đi tới, tiễn tới] vòng luân hồi (sœmsãra) được coi như 
là chu trình sanh hữu liên tục - ý nghĩa ở đây là không thê thoát 
khỏi sanh hữu. 7y nhiên, người nào đã từ bỏ kiêu mạn và được 
giải thoát hoàn toàn trong khi triệt diệt được kiêu mạn (ye ca 
mãnamụ pahanfvana vimuffã mãnasamkhaye): nhưng người nào đã 
từ bỏ toàn bộ kiêu mạn (24j7ah/a, là một dạng ngữ pháp khác) 
thông qua thánh đạo A-la-hán, thời cũng được giải thoát hoàn toàn 
tự do, thụ hưởng thánh quả A-la-hán - hay chứng Niết-bàn - là yêu 
tố tạo thành triệt phá vĩnh viễn và toàn bộ kiêu mạn, thông qua 
giải thoát khỏi toàn bộ các lậu hoặc đồng. thời chiếm được trú xứ 
duy nhất trong đó. Những người nào thắng vượt trói buộc kiêu 
mạn, sẽ thắng vượf mọi trói buộc (te mãnaganthäbhibhuno` 

sabbam gantham` upaccagưm): [56] họ là chư A-la-hán đã triệt 
phá trọn vẹn sanh hữu và mọi trói buộc kiêu mạn, các Ngài kiên 
định thánh đạo A-la-hán sau khi thắng vượt mọi trói buộc kiêu 
mạn, kiết sử kiêu mạn không bỏ qua bất kỳ điều gì nhờ loại bỏ 
băng cách triệt diệt đến tận gốc, có nghĩa là thắng vượt không bỏ 
qua bất kỳ điều gì khổ đề thuộc vòng luân hồi. Chính vì thế, trong 
bài kinh này và kinh thứ bảy, chúng ta thấy Ngài đề cập đến thánh 
quả A-la-hán. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sw//a thứ tám. 


!¿ BẺ giải thích là mãnzm, còn E°C° S° lại giải thích là /asmã fam. 

“_.C°B° giải thích là b#awanzứo, còn E° S° lại giải thích là bhavz0o. 

3. B° cũng giải thích giống như vậy (C° giải thích là ãnaganthäbhibhữno), còn E° 
SẺ giải thích là mãnagan†habhibhia. 

*_C° BẺ giải thích là dukkham. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 179 


9. KINH THẮNG TRI LIỄU TRI THAM 
10. KINH THẮNG TRI LIÊU TRI SÂN 


(ILI.9-10) Trong bài kinh thứ chín và thứ mười không có gì 
mới cả; ta nên coi hai kinh này được thuyết giảng hoặc là theo 
cách do sức thu hút của giáo lý đức Phật, hay là do khuynh 
hướng của người nào có khả năng được hướng dẫn. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sua thứ chín và thứ mười. 


Đến đây cũng kết thúc cả chương thứ nhất trong tập chú giải 
Như thị thuyết kinh. 





!..BẺ giải thích là đesanavilasavasena, còn E° C° S° giải thích là desanävilãsena. 
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CHƯƠNG HAI 
11. KINH THÁNG TRI LIÊU TRI SI 
12. KINH THẮNG TRI LIÊU TRI PHẦN NỘ 
13. KINH THÁNG TRI LIỄU TRI GIÈM PHA 
(L2. 1.3) Ba bài kinh đầu tiên trong chương hai cũng giỗng 
như đã khăng định ở trên; lý do những lời Phật dạy [đã được 


thuyết giảng] theo cách đó cũng giỗng như cách đã khăng định ở 
trên. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. lãi 
14. KINH VÔ MINH TRIÊN CÁI 


(L2.4) Trong bài kinh thứ mười bốn: liên quan đến điều này: 
“Này chư tỳ khưu, ta không thấy v.v... âm tự zz (không) hiểu theo 
nghĩa phủ định. 7z (aham): đức Thế Tôn tự khắng định mình. 
Điêu gì khác (aññam): là bất kỳ điều gì ngoài thứ triền cái là vô 
minh là điều được đề cập đến tiếp theo sau đây. Một riển cái nào 
khác (duy nhất) (ekanivaranam pj): là điều gây trở ngại (duy 
nhất).' Hiểu được, lĩnh hội được (samarupassami): có hai điều 
lĩnh hội được - điều lĩnh hội dưới dạng quan điểm (chánh/tà kiến) 
và trí lãnh hội. Về điểm này: điều được truyền lại cho chúng ta 
là: cách “Ngài hiểu được điều đó dưới dạng tự ngã”. (A I 214) 

. được biết đến như là điều lĩnh hội dưới dạng quan điểm; 
làng lại điều được truyền lại cho chúng ta bằng cách “Ngài hiểu 
được điều đó là vô thường chứ không hữu thường” () v.v... được 
biết đến như là điều lĩnh hội dưới dạng hiểu biết (trí tuệ). Cũng 
trong trường hợp này, đây cũng chính là lĩnh hội dưới dạng hiểu 
biết được ám chỉ đến ở đây và trong trường hợp tử 
samanupassãmi (hiêu biết, lĩnh hội), mối tương quan chính là âm 
tự ma (không). Đây chính là điều được nói tới: “Này hỡi chư tỳ 
khưu, ta không nhận ra, ngay cả khi ta điều tra, khảo sát tất các 
Pháp (2hammnas) như thể một người cầm trái kha-lê-nặc trong tay 
toàn bộ con mắt quán sát, được về như là đẳng Toàn tri (biết tất 
cả) bất kỳ một triền cái đơn lẻ nào”. 


Bị bao trùm do triển cái đó thể hệ này cứ chạy theo, luân chuyển 
trong suốt một thời gian đài như vậy (yena nWaranena nivutã 
pajä digharattam sandhãvami samsaramri), bị ngăn cản do triền 
cái đó - có bản chất chính là điều gây cản trở, gây trở ngại” - trong 





! C° giải thích là ekam mmwaranakadhammam pi, BỀ giải thích là 
ekanvaranadhammam pi, còn E” giải thích là ekam nivarakadhamwmam pi, S° giải thích 
là ekam mnivarakadhammaim. 

ˆ. Không thể truy tích được; xin đọc Patis I 58 và passim, tuy nhiên được giải thích 
là amupassafi, hơn là samawupassafi. 

* C° B° giải thích là øvaranaka, còn E° S° giải thích là mivãraka. 
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một hoàn cảnh khiến cho kẻ đó bị mù quáng' bằng cách không để 
cho thế hệ này được biết, nhìn ngắm được, quán triệt được chính 
bản chất của Pháp (đhammna) đó, bằng cách che giấu, [57] bằng 
cách bao trùm chính những chúng sanh đó bằng cách vừa chạy 
theo lại vừa luân chuyền từ tứ phía” trong một thời gian dài đến 
như vậy, băng cách khởi sanh liên tục nơi hiện hữu lớn nhỏ v.v... 
trong một thời gian nhiều kiếp vô tận trong vòng luân hồi 
(samsära) chăng có khởi điểm.” Hay nói cách khác, đang có cuộc 
lưu chuyển băng cách trải qua hết đối tượng này đến đối tượng 
khác, lưu chuyên từ hết hữu này đến hữu khác, hoặc giả đã xuất 
hiện một cuộc luân chuyển là do bản chất sức mạnh phi thường 
của các phiền não, luân chuyển do bản chất yếu đuối của các 
chúng sanh. Hay lại nữa lại thây luân chuyên nội trong một lần tái 
sanh duy nhất bằng cách tạm thời chết đi, luân chuyển nội trong 
vô số lần tái sanh băng cách quá thời gian qui định. Hay lại nữa 
còn có luân chuyên do ý” vì” có lời nói rằng: “Ý chúng sanh cũng 
luân chuyên liên tục” (S I 37), lại có luân chuyển do nghiệp 
chướng. Chính vì thế, ta phải hiểu rõ tính chất độc đáo việc chúng 
sanh chạy theo và luân chuyền. 


ŸÝ muốn nói: yathayidam = _yatha idam (thay thế hai âm tiết ngắn 
bằng một từ ghép có âm tiết dài); âm tự y chỉ mang tính chất êm 
tai” giữa các từ mà thôi, kèm theo cách rút ngắn do chính tính chất 
êm tai đó ảnh hưởng. Triển cái đó lại chính là vô mình 


!.C° B° S° giải thích là ƒhãne na andhakãrena, còn E° lại giải thích là 
andhakarena. 

?. Thực tế là lt-a giải thích là sœbbafo dhavamii, thay vì sandhãvaríi như trong tập 
It lại gợi ý rằng tập chú giải It-a rất có thể ở đây có ý cho đó là từ-nguyên tương đương 
trong tập It. 

3. C° giải thích là anädimafi samsare (B` giải thích là anädimafasamsare), còn E° 
S° giải thích là anäisamsare; xin đọc Ud-a 391 để biết thêm chỉ tiết tương tự như vậy. 

* Giữa, hay là “tâm”, v.v... 

°. C° B° giải thích là #ï, E° S° lại bỏ qua. 

5, Sandlhi. 
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là không thích xe để làm tròn với cùng một thân ác hạnh giống 
nhau v.v... được biết là điều không đáng biết (avindiyam), nghĩa là 
không đáng đạt được. Chính av/7a (vô minh), vì vô minh giúp 
phát hiện (izđ4ữi) điều không đáng được phát hiện (avindiyam). 
Ngược lại, thân thiện hạnh v.v... được biết đến là điều phải được 
phát hiện ra (v¡nđ¡yam) chính là avữ7a (vô minh), bởi lẽ vô mình 
không phát hiện ra (øa virđzii) điều phải được tìm thây 
(vindiyam). Chính avữ7aã (vô minh) cũng như do vô minh tạo ra 
điều không thể biết được (avidifam) từ khandhas có nghĩa là một 
đồng, ý nghĩa của xứ là trương đăng, ý nghĩa của giới (đại) là 
trồng không, ý nghĩa của các quyên là tính vượt trội, ý nghĩa của 
chân đề chính là trở nên phù hợp (như thật) với bốn ý nghĩa” của 
khổ đề v.v... như là cách áp đặt, áp bức v.v... (Patis I 118) Hay nói 
cách khác, chính avj/7Z (vô minh), bởi lẽ vô minh này khiến cho 
chúng sanh lao tới /avãpeii) [trong các hữu v.v... trong vòng 
luân hồi vô tận (amavirahife)*; hoặc giả chính avij/ã (vô minh), 
bởi lẽ vô minh phóng theo, xảy ra, liên quan đến cả phụ nữ lẫn 
nam giới v.v... không thực sự tôn tại (phi danh chơn chế định)” 
hiểu theo nghĩa tột đỉnh, chính vô minh này không phóng theo, 
không xảy ra, liên quan đến các khandhas (các uân) v.v... đang 
hiện hữu. Và hơn thế nữa, chính awj/z (vô minh) cũng như liên 
quan đến việc che giấu các căn và các cảnh của nhãn thức v.v... 
như các pháp tuỳ thuộc nhân duyên đồng khởi sanh và các pháp y 





!. Còn những gì diễn ra tiếp theo, xin đọc Vibh-a 134 và Vism 526; xin cũng đọc 
Ud-a 41. 

“. Chú thích của ngài Bose trong tập It-a I 57 cho thấy răng ngài không hiểu 
Dhammapäla muốn nói gì ở đây, điều này chỉ rõ hơn băng cách tham khảo tập Vism và 
Vịibh-a. 

*. Ud-a 41 cũng giải thích như vậy. 

*. Theo tập chú giải Vibh-mt 90 (CSCD), là một từ nguyên tương đương, tức là 
avia <anfavirahifejavapeti. 

*. Avijjamanesu javaii; rất có thê đây lại là một từ nguyên tương đương nữa. 
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tương sanh'. Chính việc ngăn cản đó lại là vô minh, bởi lẽ vô 
minh tự bản chất là một triền cái vậy. 

Này hỡi chư tỳ khưu, vì bị ngăn cản bởi triên cải cũng là vô 
mình, mà thế hệ (chúng sanh) này đang liên tục chạy theo, đang 
liên tục luân chuyển trong một thời gian dài đến như vậy 
(avjjanvaranena hị bhikkhave mnivut paja digharafam 
sandhävamti samsaranri): chính đức Phật đã nói điều này nhăm 
tăng cường cho điều đã được khắng định trước đó. Hay nói cách 
khác, điều trước đó đã được khắng định nhờ việc chỉ định [các 
pháp] với cách so sánh, tức là: “Có nghĩa là (yatha-y-Idam). này 
hỡi chư tỳ khưu, triển cái đó chính là vô minh vậy, điều được 
khắng định [sau này], nhờ cách chỉ định sức mạnh” đó. Nhưng tại 
sao, liên quan đến vấn đề này, chỉ có mình vô minh được nói đến 
bằng cách” này mà thôi. [và] Không phải các pháp khác? Do bởi 
vô minh đây chính là một nhân duyên đặc biệt cho dục tham v.v... 
đang diễn ra, thí dụ như, liên quan đến điều khách quan trong đó 
nỗi hiểm nghèo đến như vậy đang diễn ra trong đó lại đang bị che 
giấu. [58] 


Các đoạn kệ bắt đầu băng câu: “Chăng có pháp nào khác” được 
công bố băng cách gộp chung lại hai vấn đề [đã] được đề cập đến 
trước đó và [chưa] được đề cập đến”. Về điểm này: ngăn cản: 
nivutä = niväritã (từ đồng nghĩa), bị bao phủ, có nghĩa là che giấu 
bưng bít. Ngày và đêm (ahoraffam): cả ngày lẫn đêm, ta nói tới 
vào toàn bộ thời gian [luôn luôn|. Nw bị sĩ mê đó bao phủ (yatha 
mohena ãvufã): đây là điều bằng cách nào ta nên phân tích, tức là, 
chăng có một pháp nào khác, một triền cái nào khác, giống như si 


' Œ© B ` Vibhha và Vism giải thích là  va/häãrammananam 
paRccasamuppadapaficcasamuppananaĩñ ca dhammanam, còn E° S” giải thích là 
yaftharammanapaficcasamuppannadhammuana1. 

ˆ. Anubhãvg; thường được giải thích là “oal lực”. 

3..C°B° giải thích là "va evam, còn E° SẺ giải thích là eva. 

*.C° B° S° giải thích là vu#assa avuffassa ca afthassa, còn E° giải thích là vuftassa 
ca aithassa. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 185 


mê đã tạo thành, được coi như là triền cái lại là vô minh đã che 
phủ bưng bít, do đó thế hệ (chúng sanh) này do không biết cả vẫn 
đề đó nên đã dễ bị hướng theo, đang chạy theo, đang luân chuyên 
trong vòng luân hồi (samsära). Tuy nhiên người nào đoạn diệt sỉ 
mê, đã chọc thủng mảng ám đó (ye ca moham pahanfvana 
tamokhandham padälayum): nhưng chư tỳ khưu đồ đệ thánh đệ tử 
đó (ariya-sãvakas), sau khi đã từ bỏ si mê đã triệt băng cách này 
và thánh đạo đó trước khi Jchứng ngộ] bằng cách từ bỏ từng phần 
(tạm thời) v.v... hoặc giả” thông qua những thánh đạo thấp, đã 
chia ra, đã triệt diệt tận gốc không dư sót bất kỳ điều gì, khối u tối 
đó, được coi như là s1, u mê, do tận dụng được thánh đạo cao (tột 
đỉnh), do tận dụng được Kim cang trí. Họ (hế hệ này) sẽ chẳng 
lưu chuyển trong đó (u mê) nữa (na fe puna samsaranfi): chư vị 
A-la-hán này sẽ chăng luân chuyển trong [u tối] nữa, chắng lưu 
chuyển rong vòng luân hồi này nữa, nói về điều này: 

Chuỗi các uân (&»anđhas), cũng như các giới và các xứ cũng 

thế, luôn tiến tới liên tục không ngưng nghỉ, ta tuyên bố đây 

chính là “vòng luân hồi” (œmsãra).` 


Vì lý do nào vậy? Vì rong họ chẳng biết được nhân duyên 
nào [như vậyJ cả (hefu tesam ma vự7af¡): chính vô mình đóng vai 
trò nhân duyên này và lý do căn bản này lại chính là vòng luân hồi 
(samsãra) cả hai điều này chúng sanh không hề hay biết, chỉ sau 
khi đã triệt diệt đến tận gốc thời chúng sẽ không còn tôn tại nữa. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sz//z (kinh Phật) thứ tư. 





!_.C°BP giải thích là đvu/a, còn E° S° giải thích là Zvariã. 

“..C°B'° giải thích là vz, còn E° S° lại bỏ qua. 

3. Không được truy tích; đoạn kệ này cũng được trích trong Sv 496, Mp III 206, Pj 
H 426, Ud-a 270, th-a I 162, Patis-a II 411, Vibh-a 149 và Vism 544, trong khi đó ta 
cũng có thể tìm thấy các đoạn tương đương trong As 10. Bose, hình như theo Woodward 
trong Ud-a và Th-a đã gán nguồn tư liệu này cho “Pj ii 426” là sai. 
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15. KINH ÁI KIẾT SỬ 


(L2.5) Trong bài kinh thứ năm: đó chính là “kiết sử” 
(samyojana), chính vì kiết sử đó trói buộc cá nhân đương sự nên 
đã tồn tại nơi đương sự đó [rất nhiêu. nh tiết] đau khổ (dukkha), 
hay một nghiệp nào đó đã chín muôi,' hoặc giả hữu, bào thai, 
cảnh giới, thức trú xứ hay nơi chúng sanh cư ngụ cùng với một 
hữu khác nữa v.v... Đó chính là “ái dục”/ưnhã) hiểu theo nghĩa 
thèm khát (tang); khát ái (anh), chính vì thèm khát tự bản 
chất chính là cơn khát (/asafi), khát khô cỗ (0arifasafi) hay nói 
cách khác, chính vì trong đó có khát khiến họ bị khát (sai). 
Trỏi buộc (samyuttã): bị trói, bị cột lại như vậy những căn dính 
chặt vào với mắt v.v... Điều còn lại có cùng cách thức như đã 
được khăng định ở trên. Giờ đây, cho dù là, trong môi tương quan 
này, vô minh có thê trở thành một kiết sử và khát ái có thể là một 
triền cái, tuy nhiên vô minh được đề cập đến trong bài kinh trước, 
chỉ là một triền cái” và thèm khát hay ái dục trong trường hợp này, 
chỉ được nói đến như là một kiết sử mà thôi, với mục đích chỉ rõ 
cho thấy sự khác biệt này, tức là, ái dục có thê trói buộc chúng 
sanh băng những hữu mà mối hiểm nguy của nó đã bị vô minh che 
giâu. Tuy nhiên, đâu là điểm chỉ rõ liệu [nhiệm vụ của nó] là một 
triền cái hay một kiết sử lại vượt trội hơn hắn? [59] Vì, trong hai 
kinh này, những hiện tượng được nhắc đến băng cách này để có 
thể chỉ ra răng tính vượt trội hơn hắn chính là chủ ngữ, tức là đó 
chính là vô minh, khi hành xử như là một triền cái, sẽ trở nên vượt 
trội hơn hắn trong đó và tiền thân của các pháp này có liên quan 
đến phiền toái, chính là điều mà “ái kiết sử” đang thực hiện. Khi 





ề lệ S2 BỶ giải thích là kammmam va vipakehi, còn E” S° giải thích là kammavipakehi. 
ˆ. (C9 B giải thích là fasafi sayam parifa(s)sati, tasanfi vã etäya tỉ tanha, còn E° 
3. C° B° giải thích là bađdha, còn E° S° giải thích là bandha. 
+ Cˆ B S giải thích là avjja nwaranabhaven` œa, còn E° giải thích là 
avijjanivaranabhaven ` eva. 
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hành sử như là một kiết sử (nó cũng mang tính trỗi vượt hơn hăn 
trong số đó và trở thành dẫn đầu] cùng một thứ đó. Hơn thế nữa, 
trong khi vô minh cũng đặc biệt được nhắc tới như là triền cái, 
chính vì nó ngăn chận hạnh phúc Níp bàn, ái dục như là kiết sử vì 
nó trói buộc chúng sanh với đau khổ nơi vòng luân hồi. 


Hay nói cách khác, cặp từ này được nói đến theo hai cách, tức 
là liên quan đến việc chúng tạo ra những trở ngại cho tri kiến với 
tiến hành [và] liên quan đến việc đối nghịch lại với minh và hạnh. 
Chính vì thế khi vô minh (zvj/) hành sử trực tiếp đối nghịch lại 
với minh (1//ay4), đặc biệt khi nó tạo ra một trở ngại cho tri kiến 
Niết-bàn và đối với tri kiến không còn nghi ngờ gì nữa, [và chính 
vì] thèm khát khi hành sử đối nghịch trực tiếp với các pháp can dự 
đến thiện hạnh, lại tạo ra triền cái ngăn cản tiễn hóa, ngăn cản 
chánh tiến hành, chính vì thế khi người nào bị vô minh ngăn cản 
như vậy, che phủ như vậy, kẻ đó bị tham ái kiềm chế, bị tham ái 
trói buộc' bị trói buộc” giông như một người mù, vô văn, phảm 
nhân khiến không thể thắng vượt được đại hoang địa, hoang địa 
đó chính là vòng luân hồi vậy (samsãra). Cũng với mục tiêu làm 
rõ cặp từ này tạo thành căn nhân duyên khởi sanh điều gây tai hại” 
và cặp từ đó được nói đến bằng hai cách. Đối với cá nhân đương 
sự nào an trú vô minh sẽ tạo nên hạnh phúc của mình bằng tính 
chất dại khờ, làm cho hạnh phúc đó tốn hại và thực hiện điều gì đó 
gây hại cho chính mình, cũng như, thông qua việc thực hiện điều 
không thích hợp, tức là một cá nhân đương sự bệnh hoạn và bất 
thiện. Cũng như vậy, kẻ khờ chủ tâm tạo hạnh phúc cho chính 
mình băng việc khờ dại, sẽ khiến cho hạnh phúc đó suy sụp và chỉ 
tổ thực hiện điều gây tốn hại cho chính mình, giông như một 
người không khoẻ mạnh lại cố theo đuổi điều không phù hợp với 


!.C°B° giải thích là samwvufo baddho, còn E°S° giải thích là sabbaso bandho. 

“_.C°B° giải thích là bađho, còn E° S° lại giải thích là bandho. 

°..C° B° giải thích là anaffhuppattihetudvayadassanattham pi, còn E° S° lại giải 
thích là ana/tha7ananahefuavayassa đassanaftham Di. 
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sức của mình, ân dụ trong kinh Bẫy khi (S V 148) là một bằng 
chứng hùng hôn cho sự kiện này. 


Liên quan đến vấn đề này, cặp từ này được đề cập đến theo 
hai cách cùng' với mục tiêu chỉ rõ cho thấy lý do căn bản đối với 
y tương sinh. Đối với lãnh vực vô minh bởi lẽ bản chất nhằm lẫn 
mạnh mẽ đặc biệt [đại diện cho] giai đoạn đó trong quá khứ, lãnh 
vực tham ái do bởi bản chất ước muốn mạnh mẽ trong một thời 
gian chưa diễn ra. Thí dụ như những chúng sanh ngu xuân vô 
cùng dao động, lại than vãn những gì là quá khứ - về điều này 
toàn bộ lại được gán cho “là do vô minh, [để xảy ra] các hành 
v.v...”? [ngược lại] chúng sanh có dồi dào ước muốn lại mong chờ 
những gì sắp sửa xảy ra” - về vấn đề này toàn bộ điều đó đều có 
thể gán cho “nhân duyên là tham ái, tức khắc sẽ khởi sanh chấp 
thủ” v.v... cùng một cách như vậy,ˆ ta cũng nên hiểu rằng thông 
qua việc chuyên tải từ quá khứ cho đến thời điểm đoàn tụ trong 
tương lai” chứng tỏ cặp từ này tương ứng là lý do cho y tương 
sinh]. 


Liên quan đến các đoạn kệ:” người nào lấy tham ái làm bạn 
hữu (tanhãdufiyo): người nào bầu bạn với tham ái. Vì tham ái, 
đang khi thực hiện” chức năng là một bạn hữu bằng cách chứng tỏ 
mình đã bị khát ái chế ngự, cũng như đã bị đau khổ kiềm chế vô 
phương cứu chữa. Giống như vị ngọt, như một người nhìn thấy 
nước qua ảo ảnh trong sa mạc, thực tế chăng có chút nước nào cả. 


!.C°B° giải thích là pˆ eha, còn E° SẼ giải thích là ef/ha. 

ˆ_C° giải thích là đi, còn E° B° S° lại bỏ qua. 

Ỷ, Xin đọc thêm S I 5. 

*,.B giải thích là /en *eva, còn E°C° S° giải thích là efen ˆ eva vã. 

. CBỶ giải thích là /asam pubbantaharanena aparantapatisandhane na c` assa., 
còn E? S” giải thích là pubbanfãpardato aparantappatisandhane vassa. 

5. Xin đọc Vibh-a 191 và Vism 578, trong đó vô minh và ái dục được cho là tạo 
thành hai căn luân hữu sanh, khi được phân thành hai phần, tức là một đoạn bắt đầu 
(trong quá khứ) cộng với vô minh và kết thúc với thọ; còn đoạn bắt đầu (trong tương lai) 
cộng với ái dục, lại kết thúc với lão và tử. 

” Điều gì xảy ra tiếp theo, xin đọc Mp-t II 228 (CSCD). 

Š_C° B° và Mp-† giải thích là karow, còn E° S° giải thích là karoii. 
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Điều đó khiến người đó quay cuồng, không được thoả mãn tại 
chỗ, do hữu xuất hiện. Chính vì lý do này, tham ái được đề cập 
đến như là một [60] người bạn hữu. Và cho đến lúc này chắc chắn 
răng các phiền não khác cũng giống vậy, tự chúng cũng là nhân 
duyên để hữu xuất hiện - đây chính là sự thật, nhưng chắng một 
nhân duyên cụ thể nào giống như tham ái đâu. Vì tham ái chính 
là nhân duyên cụ thể để hữu xuất hiện trở lại bằng những [pháp] 
bất thiện trong khi thiếu văng [các pháp] thiện và bằng những 
[pháp] thiện liên kết với cõi Sắc giới v.v... do thiếu văng các pháp 
thiện liên kết với cõi Dục gIớI V.V... do đó, ta nói điều này chính là 
“chân để khởi sanh”. Với hiện hữu cách này hay cách khác 
(thabhavaññathabhavzam): hiện hữu ở đây hay hiện hữu cách 
khác chính là cách hiện hữu hiện thời hay hiện hữu ở nơi khác; 
chính vì hiện hữu này, đó là: “Với hiện hữu ở đây và hiện hữu 
cách khác”, tức là trong vòng luân hồi (sưmsãra) - [Vòng luân 
hồi] đó “cùng với hiện hữu của nó ở đây và hiện hữu [bằng cách 
khác]. Về điểm này:” “Hiện hữu tại đây” chính là hiện trạng nhân 
loại. “Hiện hữu băng cách khác” là những trú xứ còn lại của 
chúng sanh [khác với| hiện hữu này. Hay nói cách khác: “Hiện 
hữu ở đây” chính là hiện hữu hiện tại của người này hay người 
khác. “Hiện hữu cách khác” chính là hiện hữu mai hậu vẫn xảy ra. 
Hay nói cách khác: “Hiện hữu ở đây” là bất kỳ loại hiện hữu nào 
thuộc dạng như vậy. “Hiện hữu cách khác” là hiện hữu chăng có 
hình dạng nào nhất định. Không vuợt nổi luân chuyển, không 
thăng vượt được vỏnøg luân hôi với hiện hữu này hay hiện hữu 
khác, đó chính là liên tục tính nơi các uẫn, các ØIỚI Và Các XỨ vậy. 





!.CP B° và Mp-t giải thích là /a/hã hí sã, còn E° SẺ giải thích là zanhã hị; điều gì 
xảy ra tiếp theo cũng lại rất bí ân không thể xác định được ngài Dhammapäla thực sự 
muốn ám chỉ gì. 

“C° B° giải thích là samsãro / fam (Mp-t giải thích là samsãro / tam 
ithabhavanifiathabhavarm). còn E” S” giải thích là samsaro tỉ. 

3. Điều gì xảy ra tiếp theo xin đọc Mp II 13. 
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Ai biết được hiểm nguy này, tham dục chính là căn nguyên 
tạo ra đau khổ (elam äđmavam ñatvä tanham” dukkhassa 
S HH TU có nghĩa là biết được hiểm nguy này” cũng chính là 
hiểm nguy” thực sự. Tham ái [này] cũng chính là nguồn gốc, là 
khởi sanh toàn bộ đau khổ nơi vòng luân hỗi này. Hay nói cách 
khác, ai biết hiểm guy này (ctam` adinavam ñahä): ai biết được 
hiểm nguy này”, là mỗi hiểm nguy, đã nói ở trên không thể vượt 
nổi vòng luân hồi là một điều sai lầm lớn. Tham ái này chính là 
nguôn gây đau khổ (tanham” dukkhassa sambhavam): và ai biết 
tham ái này” là lý do tạo thành đau khổ thuộc vòng luân hồi theo 
phương pháp đã được khăng định. “Người nào từ bỏ tham ái 
không chấp chước hoàn toàn, [giống như] người không dùng đồ 
ăn nuôi sông mình, [và] giống như ` khưu biết giữ chánh niệm để 
từ bỏ cảnh sông gia đình rôi xuất gia” có nghĩa là một người hoàn 
toàn thoát khỏi tham ái này, giỗng như một người mà mọi tham 
dục đã [hoàn toàn] biến mất khỏi lòng họ nhờ thực hiện liên tục 
tiến hành thánh đạo sau khi đã gia tăng hành thiền quán 
(vipassanä) như thê Ngài đã am hiểu các pháp môn, nhờ chứng 
đạt tam liễu tri tất cả - chỉ nhờ thực hiện như vậy Ngài [thoát khỏi 
mọi tham ái] Ngài trở thành một người không sử dụng thực phẩm 
do bởi Ngài không chấp trước bốn chấp thủ”, hay nói cách khác, 
do bởi Ngài không sử dụng thứ thực phẩm được coi là tái sinh 
trong tương lai - [và] giống như người chăm chỉ nhập thiền niệm 
trong mọi tình huống do kết quả Ngài đã chứng thiền niệm đến 
viên mãn, một khi Ngài đã triệt phá hoàn toàn các phiền não trong 
lòng, vị đó nên xuất gia đi tu, hay nói cách khác, nên theo đuổi 





' B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° lại giải thích là evam. 
. C° B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E” lại giải thích là £anhã. 
. BŸ S°giải thích là eœm, còn E° CŸ lại giải thích là evam. 

. E S” lại chèn thêm từ ñz#a; C° BỶ lại bỏ qua. 

B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E°CP lại giải thích là evam. 
BỶ S°giải thích là e/ưmn, còn E° CŸ giải thích là evzm. 

C° B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E? lại giải thích là #aphã 
. CB” giải thích là #anhañ ca, còn E° S” lại giải thích là /anham. 

?. Xin đọc D II 230. 
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nếp sông như vậy, nên ra khỏi diễn tiễn pháp hành băng uân Niết- 
bàn vậy. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sua (kinh Phật) thứ năm. 
16. KINH HỮU HỌC THỨ NHÁT 


(L2.6) Trong bài kinh thứ sáu: mội vị hữu học" (sekhassa): 
Trong” bối cảnh này, Ngài là một vị Hữu học” nên hiểu theo nghĩa 
nào vậy? Ngài là vị hữu học do bởi Ngài đã chứng Pháp một vị 
hữu học phải chứng đạt. Có lời nói về vẫn đề này như sau: “Bạch 
Thế Tôn, đến mức độ nào [61] thời gọi là vị hữu học (sekha)? Ví 
dụ như một vị tỳ khưu được thành tựu đặc tính hữu học chánh 
kiến”... được thành tựu đặc tính hữu học chánh định”. Đến mức độ 
này vị tỳ khưu” đó là vị hữu học (sek»a)”(S V 14). Và hơn thế 
nữa, Ngài được gọi là vị hữu học chính vì Ngài theo đuôi tu luyện 
(sikkhari), cũng có lời nói về điều này như sau: “Chính vì Ngài 
theo đuôi tập luyện thế nên vị tỳ khưuẺ được gọi là vị hữu học 


 BỶ giải thích xuyên suốt là sek#»z (hữu học), còn E? CẺ S° lại giải thích là sekk”a. 

*_ Để biết thêm điều gì diễn ra tiếp theo xin đọc, Ps I 40tt; cũng đọc thêm Ud-a 
363. 

s) 
học). 

4 

5 


. Xin cũng đọc It-a II 21tt. đưới đây nói về các loại sekha (hữu học) và asekha (vô 


. C° BỶ giải thích là sammaai†thiya, còn EẺ SẺ giải thích là đi†thiya. 
. C° BỶ giải thích là sammasamadlhina, còn E° SẺ giải thích là samadhina. 

5_C° B° và S giải thích là bwikkhu, còn E° SẺ giải thích là bhikkhave. 

” Điều gợi ý trong kinh này (được tóm tắt trong ấn bản PTS) chính là vị Tỳ khưu 
đang được đề cập đến thành tựu tám chi phần thuộc bát chánh đạo và mỗi chỉ phần này 
đều là hữu học (sekha), cũng có một giải thích ngắn gọn, trong Spk II 131 cho răng chi 
phần đầu tiên (và hình như những cho phần còn lại) cũng đều là hữu học, chính vì thế 
các chi phần này đều khởi sanh với ba thánh quả thấp và với bốn thánh đạo. Từ đây ta có 
thể rút ra kết luận là chánh kiến (v.v...) khởi sanh cùng với quả Nhập lưu, quả Nhất lai 
và quả Bắt lai và với thánh đạo Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai và A-la-hán lại không chỉ là 
một và cùng một quả, nhưng cũng phải được phân biệt ra khỏi chánh kiến (v.v...) khởi 
sanh với quả A-la-hán chỉ có mình quả này là asekha (vô học). Xin đọc Dhs §1016 và 
chú thích về số này trong bPE. 

Š C° B° và A giải thích là bJi#&»„, ở đây và ở dưới, còn E° S° giải thích là 
bhikkhawe. 
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(sekha). Và Ngài theo đuôi tập luyện điều gì vậy? Đó chính là 
Ngài tu luyện Tăng thượng giới, Ngài đang tu luyện Tăng thượng 
tâm và Ngài còn theo đuổi tu luyện Tăng thượng tuệ nữa. Chính 
bởi vì Ngài đã theo đuôi tu luyện như vậy thế nên vị tỳ khưu đó 
được nói đến như là một vị hữu học (sekk;a) ” (A 1231); chính vì! 
một kẻ phàm phu nào khả ái đã biến những sự việc đó đến viên 
mãn thông qua qui trình tu luyện thích hợp, vị đó lại chứng giới 
đức thù thắng, lại canh phòng cần mật các môn giác quan của 
mình, vị đó lại biết tiết độ trong ăn uống, vị đó còn tập trung tác ý 
tu luyện cảnh giác [và] trong mọi tình huống vị đó tu luyện các 
pháp Bỏ đề phần.“ Tin tưởng rằng: ““Ta sẽ chứng đạt một số thánh 
quả sa-môn trong tương lai nay mai”. VỊ đó sẽ được gọi là hữu 
học (sekha) do bởi vị đó đã chuyên tâm tu luyện bản thân. Hiểu 
theo nghĩa này, thời không chỉ có vị hữu học mới quán triệt 
những [gì] đã được đề cập đến ở trên, nhưng cả những kẻ phàm 
phu thiện tâm cũng nên làm như vậy. VỊ tỳ khưu nào “ý chưa đạt 
được” (appaffamasano) như vậy bởi lẽ chính ngài” chưa đạt được 
(appafIam) băng ý (mãnasam)- liên quan đến (mãnasam) ý (tâm 
địa) - HE, môi ràng buộc đang rong ruôi trên không. Đó chính là 
ý (mãnaso)”†° (Vin I 21; S I 111), điều ta đang đề cập đến ở đây 
chính là tham dục được coi như là ý (mãnaszm); liên quan đến 
“lâm (ciffam), Ý (mmano), tâm địa (manasam)” (Dhs §6; Vĩbh 
144). Tâm (ci#am); trong câu “[băng cách nào] ý của vị hữu học 
chưa chứng đạt (appaftamãnaso)... đi đến kết thúc, như chúng ta 
nghe bàn tán lui tới]” trong dân?” (S I 121) về bậc A-la-hán . Cả 


: me: BỶ giải thích là yo gi, còn E S” giải thích là yoyam pỉ. 
“. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, năm căn, năm lực, thất giác chỉ và bát 

chánh đạo. 

*..CP B° giải thích là pafivijjhamro, còn E° SẺ giải thích là pa†ivekkhamo. 

*. E° chèn thêm appafamanaso f¡ cũng như SẺ lại để trong ngoặc kép, còn C° chèn 
thêm appaffamanassa f¡; BỶ và Ps,mà tôi dịch theo lại bỏ qua hoàn toàn. 

°. Đoạn kệ này cũng được trích trong Ud-a 367 và As 140. Spk I 177 lại ghi 
mãnaso thành mãnasampayuffo (liên quan đến tâm) và như vậy bổ nghĩa cho pãso (cái 
thòng lọng) As 140 lại ghi là sưmpayuffakadhammo (là một pháp tương ưng). 

°. Spk I 183 cũng giải thích tương tự như vậy. 
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trong trường hợp này, điều này ám chỉ duy nhất về bậc A-la-hán ở 
đây, vì lý do đó điều này được nói tới như sau “Ai là người đã 
chứng đạt A-la-hán?” 

Wô thượng (anuffaram): tốt đẹp nhất, nghĩa là độc nhất vô 
nhị. Đó chính là “an ỗn khỏi mọi triền ách” GEN GReTfAIR vì 
đây là việc trợ giúp giải thoát, không có phiền. toái rắc rối, thoát 
khỏi bốn triền ách, điều này chỉ ám chỉ duy nhất bậc A- la-hản mà 
thôi. Uớc mong (0atthayatmanassa): có hai loại ước muốn - ước 
muốn bao gồm tham ái Và ƯỚC muốn bao gồm khao khát mong 
mỏi {đó chính là loại muốn thiện}.” Trong câu “Vì đói khát” liên 
tục xuất hiện nơi người nào có tâm chứa đầy ước muốn, cũng như 
run rây” liên quan đến những giả định” (Sn 902), đây chính là 
ước muốn kèm theo tham ái là điều [chúng ta muốn đề cập tới]; 
[62] Trong câu “Chặt đứt vòng của Ác ma; rải rác khắp nơi [và] 
đám sậy đã được loại bỏ. Này hỡi chư tỳ khưu, xin hãy hoan hỷ 
tối đa - hãy ao ước” giải thoát” (M I 227) ước muốn bao gồm cả 
tỉnh tấn và tinh cần”, cũng giống như điêu đang ám chỉ ở đây 
trong trường hợp này. Vì vậy, “ước muốn” có nghĩa là ước muốn 
hành động liên quan đến điều có thể giải thoát khỏi các triển ách 
gông cùm, nghiêng xuống đó, hướng chiều về đó, thiên về đó. 


!-C° B° và Ps giải thích là apaddtzm, còn E°S° giải thích là anipadditam. 

ˆ..B° cũng giải thích giống như vậy. 

3. B° Ps Sn và Pj II (CSCD) giải thích là Ji jappiZmi, còn E° C° S° giải thích là 
PqJqPPI4HI. 

*..C° B° Ps Sn (v.]) và Pj II (CSCD) giải thích là pavedhifam, còn E° S° giải thích là 
paveditarn. 

*- Pakappifesu; trong GD II 103 cho là “những định kiến” Nhưng theo tập chú giải 
lại cho là khởi sanh do tham dục và tà kiến và như vậy ở đây lại na ná như “những giả 
định sa1” 

° C°B°Ps I4I và Ps II 267 giải thích là paffhefha, còn E° S° giải thích là 
pafthetha, M giải thích là paffˆ aftha. Cách giải thích paffˆ aftha, M4LS I 279 chọn là một 
cách giải thích trong Ps II 267, nhưng ở đây Dhammapäla rõ ràng lại ám chỉ đến một 
bản văn trong đó pz/fhetha bao gồm ước muốn hành động (ka/fukamyarã) cũng tình cờ 
là mô tả nét đặc sắc trong phần giải thích ghi lại trong Ps. 

7. Xin đọc thêm Vism 320, 385. 
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Hãy an trú (viharato): bằng cách cắt bỏ` (vicchindinä) đau khô 
nơi một tư thế thân chuyên sang một tư thế khác, mang theo 
(harati) sự hiện diện hiện hành mà không diệt; hay nói cách khác, 
liên quan đến vấn để” này, ý nghĩa ở đây được coi như theo 
phương pháp Niddesa đó là “Ngài an trú (@/harari) đức tin, tin 
rằng “Toàn bộ hành chỉ là vô thường” () v.v.. Nội tại 
(ajjhattikam): “ở bên trong” (nội tại) chính là điều diễn ra bên 
trong, điều xảy ra trong đó (ajjhafc) được coi như điều diễn ra 
bên trong chính chúng ta.` Yếu tố (angam): yếu tô thôi thúc." Như 
đã có thời được giải thích như vậy (1t! karifva): đã có thời người ta 
cắt nghĩa như vậy (evam) (katva,ˆ một dạng ngữ pháp khác). 7z 
chẳng nhận thấy yếu tô (pháp) duy nhất nào (na aññam ekangam 
pi samanupassami): đây chính là ý nghĩa ngắn gọn liên quan đến 
vân đề này - này chư tỳ khưu, ta chẳng nhận ra được bất kỳ yếu tố 
(pháp) nào. Đã có thời người ta giải thích pháp đó là một thôi 
thúc” xuất phát từ chính trong vòng luân hồi của chúng ta, thôi 
thúc này giúp ích rất nhiều cho chúng ta, ý muốn nói là, việc tác ý 
theo đúng phương pháp, ta tập trung chú ý đến những gì liên quan 
đến chánh đạo thích hợp,” ám chỉ tác ý theo phương pháp, [tác ý] 





', Xin đọc Sv 132, Ps I 10t(. Spk I 13, Mp I 15, Pj I 111 và Ud-a 26 để biết thêm 
một số chỉ tiết tương đồng. 

”..Từ nguyên tương đương viharato <vicchindiwä harati. 

3. Arha vã...c ` ettha; S° đã đặt atha vã trong ngoặc kép, không còn nghỉ ngờ gì nữa 
vì chúng ta không thể giải thích cả a/ha vã và ca. Ps bỏ qua ca, mà tôi lại theo. 

*' Nếu là một trích đoạn, không thê truy tích; B° không đưa ra nguồn nào, ám chỉ 
rằng ngài biên tập không coi đây là một trích đoạn, tuy nhiên xin đọc thêm Patis II 20 và 
Nidd II 141. 

”. Xin đọc Ud-a 11, 189, 329, 349 và 374. 

6 . Kãranam; hiểu theo nghĩa đen, “lý do, nhân duyên” V.V.. 

7. C°B° cũng giải thích giông như vậy, còn E* S° giải thích là karitva. 

Š . CB” giải thích là samanmupassami yam, còn E” S° giải thích là samanupassamT 
ft. 

?. Upäyamanasikäro pathamanasikãro; CPD đưa ra ý nghĩa của upäyamanasikãra 
là “như lý tác ý” bằng một ý nghĩa [thích hợp], có nghĩa là tập trung chú ý đúng mức” 
anupayamanasikara như là “một cách tập trung chú ý không đúng cách” như đã đưa ra ý 
nghĩa của từ anuopathamanasikãra như là “tư duy sai lạc”” ngược lại Ñãnamoli lại coi 
upäyamanasikära, trong Vibh-a 270, như là “gợi trong đầu ý nghĩa muốn nói đến” và 
pathamanasikära như là “cho trong tâm điều đó mang ý nghĩa gì”. (DD II 332-xin đọc 
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đến tính vô thường v.v... trong đó điều gì mang tính chất vô 
thường v.v...' hay nói cách khác, đó chính là việc chú tâm về phía 
tâm chúng ta, tiếp tục chú tâm,ˆ mối quan tâm, thiền định, tác ý, 
bằng cách tác ý đến những gì phù hợp với tứ chân để - đây chính 
là một trong hai cách tập trung chú ý có phương pháp vậy. 


“Này hỡi chư tỳ khưu, vị nào tác ý đúng phương pháp, sẽ từ 
bỏ điều bất thiện, khiến cho điều thiện hiện hữu” là điều được đề 
cập đến sau đây để biểu lộ rõ cho thấy vẻ oai nghiêm trong việc 
tác ý đúng phương pháp. Về điểm này: hành như lý tác ý (yoniso 
manasikaronfo): khởi động lại việc tập trung chú ý đúng phương 
pháp liên quan đến tứ chân đế. Tức là: “Đây là khổ đề, đây là khổ 
tập, đây là khô diệt; đây là chánh đạo dẫn đến khô diệt”. 


Trong trường hợp này, đây là cách giải thích ý nghĩa như sau: 
cho dù kinh hiện tại được truyền lại cho chúng ta mà không đưa 
thêm bất kỳ tính chất nào khác, ngoài một cá nhân đương sự là vị 
hữu học (sekha). Tuy nhiên, chúng ta sẽ nói một chút ngăn gọn về 
một chủ đề thiền rất quen thuộc đối với tất cả tứ thánh đạo." 
Người hành thiền” lấy tứ thánh đề làm chủ đề thiền [63] và chủ đề 
thiền của vị đó lại gồm tứ chân đề đã được chọn trước đó và trước 





thêm Ð II 260). Tuy nhiên, Sv-pt II 270 = Ps I 149 (CSCD); „ãyamanasiharo tỉ 
kusaladhammappavaffiya karanabhufto manasikaro / pathamanasikaro tỉ fassa eva 
magsabhiifto manasikãro (upäyamanasikãro chính là điều ta tập trung chú ý tạo thành lý 
do để cho các pháp thiện xuất hiện, pz/hamanasikãro chính là tập trung chú ý tạo ra 
chánh đạo vậy); xin cũng đọc thêm Spk-pt II 23 (CSCD); „payena vidhina ñayena 
manasikarena (tập trung chú ý chính là ý nghĩa, phương pháp, qui trình chính xác). Xin 
cũng đọc thêm trong It-a 79, 178 dưới đây. 

', Các cách khác là (chú tâm) đến đau khổ (dukkha) nơi những gì là đau khổ, 
không, phải tự ngã nơi những gì không phải là tự ngã và bắt tịnh nơi những øì là bắt tịnh. 

* Ävajjanã anvãvajjanä; BẺ giải thích là ãvaftanã anvävaftanä. 

3. Tôi đoán chừng amiccanulomikena, là điều chung cho toàn bộ các ân bản, lại là 
một lỗi biên tập cho từ saccãnulomikena. 

* C° B° giải thích là cawmmaggasadharanavasena, còn E° S° giải thích là 
catumaggaphalavasena sadharanavasena. Không còn nghĩ ngờ gì nữa phẩm chất này 
được thê hiện chính thánh đạo thứ tư là duy nhất cho các vị asekba (vị Thánh Vô học) 
hay cho vị A-la-hán. 

*. Đề biết thêm chỉ tiết về điều gì xảy ra sau đây, xin đọc Ps I 72tt 
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mặt vị Đạo sư của Ngài như sau: “Chính các uân tam giới, do lỗi 
lầm ái dục, là khổ để và khô tập do tham ái sanh,' diệt hai pháp 
này, đó là chánh đạo diệt khổ”. Sau này, khi vừa mới nhập đạo 
thiền quán, Ngài tập trung tác ý có phương pháp đến các uân tam 
giới, nhận ra răng chính đây lại là khổ để (dukkha), nhập niệm và 
tu luyện thiền quán cả hai pháp này, liên quan đến những phương 
pháp [thích hợp], cũng như chánh đạo;` lúc này, đây chính là thiên 
quán ta đề cập đến dưới tiêu đề tập trung tác ý có phương pháp. 

Hơn thế nữa, Ngài còn tác ý có phương pháp về tham ái hiện hữu” 

trước đó, chính tham ái này đã đem lại đau khổ, Ngài hiện chứng 
đây chính là khổ tập. Hơn thế nữa, vì khô đề và khô tập chứng đạt 
vào giai đoạn này đã diệt nên không xuất hiện, thế nên Ngài tập 
trung chú ý đến Niết-bàn, nhận ra rằng chính đây là khổ diệt, vì 
vậy Ngài tập trung tác ý đến bát chánh đạo, bát chánh đạo lại giúp 
ta chứng diệt, nhận ra đây là chánh đạo dẫn đến diệt khổ, Ngài tác 
ý và tu luyện cả hai thiền quán này bao gồm các phương tiện thích 
hợp và cả chánh đạo nữa. 


Trong trường Hợp này, đây là ý nghĩa: điều gì ta biết mang 
tính chất gắn kết” đều liên quan đến các uẫn (khandhas) chớ 


!.C°B° giải thích là samdayo, còn E° S° Ps lại giải thích là đukkhasamudayo. 

*_ Yoniso manasikarofi, E° lại ghi sai toàn bộ là yowisornanasikaro-ti. 

3. Upäyena pathena; Ñãnamoli cho là (PPn 31) một “phương pháp và cách thức” 
và Pe Maung Tin (PP 35) cho là “tính thiết thực và chánh đạo”. Tuy nhiên, trong 1⁄&#& 
260, Ñãnamoli lại cho là zpãyena (trong đó có một chú thích từ yoniso) là _ cùng VỚI Cái 
gì là phương pháp”, thêm vào một phần chú thích dài, đó là “thành ngữ “cùng với cái gì 
là phương pháp” (wpäyena)... chỉ đơn giản là một cách nói khác... thấy rõ của điều kiện. 
Xin cũng đọc tr. 5Ó, số 5 ở trên. 

*,. C° B° giải thích là purimabhavikã, còn E° S° giải thích là sabhãvarã, Ps giải thích 
là pabhavika. 

*- Xin đọc Vism 440tt. 

®_ 4bhiniveso; xin đọc PPn 484 số 6. Theo như Ps-p{ 160 (CSCD), đây chính là 
việc gắn kết với thiền quán (vipassanä), cách hành thiền quán (vipassanäbhiniveso 
Vipassanapafipaffi) 

7. Khandhe; Ps vaffe “liên quan đến vòng luân hồi”. 
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không phải thiếu vắng vòng luân hồi. Chính vì thế đây là ý nghĩa' 
- sau khi ta đã hiểu rõ tứ đại và các sắc xuất phát từ đó, theo 
phương pháp cho rằng: “Trong thân xác này cũng có địa đại, thủy 
đại” v.v... (D II 254; M I 57t), Ngài quán sát tỉ mỉ [cùng phương 
pháp đó], nhận thây rằng: “Đó chính là sắc uẫn””; [và] khi tâm 
kèm theo sở hữu tâm khởi sanh, lấy tâm trạng này làm đối tượng 
quán sát tỉ mị, thời Ngài cũng quán sát tỉ mỉ [đói tượng này nữa], 

nhận ra rằng: “Đây chính là bốn uân vô sắc”” và rôi Ngài cũng 
quán sát tỉ mỉ bốn uẫn này, nhận ra rằng “Chính ngũ uẫn lại là đau 
khổ (đukkha). [Thế rồi] Ngài quán sát tỉ mỉ nhân duyên các uân đó 
cũng như tự tính của nó, nhận ra răng: “Ngũ uấn này còn phân 
thành hai phân, tức là danh và sắc; thế rồi danh và sắc này khởi 
sanh cùng với nhân, cùng với duyên [khởi sanh], nhân của [danh 
và sắc này] là vô minh và hữu ái v.v... duyên [danh sắc này] lại 
chính là thực phẩm v.v...” Sau khi Ngài quán sát tỉ mỉ dứt khoát 
chức năng và đặc tính nhân duyên đó và các pháp khởi sanh do 
kết quả nhân duyên như thế, Ngài tiếp tục quán sát đặc tính vô 
thường, nhận ra rằng: “Các pháp trước đó không tồn tại, [giờ đây] 
lại hiện hữu; sau khi sanh, lại diệt - chính vì thế chúng mang tính 
vô thường”. Ngài lại quán sắt đến đặc tính đau khổ (dukkha), nhận 
ra răng: “Bởi lẽ thực chất là các pháp này đã phải trải qua đàn áp 
do sanh và diệt, thế nên đau khổ khởi sanh”. Thế rồi Ngài quán sát 
đặc tính vô ngã, nhận ra rằng: “Do các pháp này khởi sanh không 
thể kiểm soát, thế nên vô ngã khởi sanh”, khi Ngài đang tu luyện 
thiền quán (Vipassana) sau khi đã lấy ba đặc tính này làm chủ đề 
thiền, [Ngài thắng tri liễu tri] rằng những (tuỳ phiền não) trở ngại 
đối với thiền quán, chắng hạn như ánh hào quang v.v..." khởi sanh 


' Điều tiếp theo hình như chỉ là một bản tóm tắt ngắn gọn trong Vism XX-XXII; 
tôi chỉ ra dưới đây một vài đoạn có liên quan. Xin cũng đọc toát yếu trong Bhikkhu 
Bodhi, 1993, tr.350tt. 

”. Xin đọc Vism 613tt. 

3. Xin đọc Vism 626tt. 

*' Xin đọc Vism 637tt, liên quan nhiều đến ø1a1 đoạn sau này. 

”- Xin đọc Vism 633tt. 


198 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


do kết quả khởi sanh sanh diệt tríˆ đều là tà đạo” [và sau khi thắng 
tri liễu tri] rằng đó chỉ là sanh diệt trí mà đó cũng chính là chánh 
đạo khởi sanh vào lúc đầu, có nghĩa là, chúng chỉ là những 
phương tiện giúp chứng thánh đạo. [64] Còn nữa, sau khi sanh 
diệt trí” xuất hiện „như vậy, rồi tuần tự hoại trí và các [trí thiền 
quán - wij2zsszna]|” khác cũng xuất hiện, Ngài chứng thánh đạo 
Nhập lưu (sofãpaii) v.v... Đến giai đoạn này, Ngài thấu triệt 
(pativjjahafi) tử chân đế duy nhất băng cách thấu triệt 
(pativedhena), Ngài thâu suốt (abhisamefi) [tứ chân đễ đó] duy 
nhất băng cách thấu suốt (abhisamayena)`. Về điểm này, khi đã 
thấu triệt” khô đế (dukkha) nhờ thấu triệt thắng tri liễu tri tất cả,' 
khi Ngài thấu triệt tập đế nhờ thấu triệt đoạn trừ, Ngài từ bỏ tất cả 
bất thiện; [trong khi] Ngài thấy diệt đế bằng cách thấu triệt hiện 
chứng, khi Ngài thấu triệt đạo để băng thấu triệt tu tiến, Ngài tu 
luyện khởi sanh toàn bộ những pháp thiện. Vì thánh đạo hiểu theo 
ý nghĩa chính là thiện, theo nghĩa đó Jchính bằng cách đó] các 
pháp ác (đồi trụy - kwcchira) bị lung layŠ (salana) v.v...; và khi các 
pháp [được tu luyện cho | khởi sanh toàn bộ các pháp thiện không 
bị chê trách (vô tội) và các pháp bồ đề phần đạt đến viên mãn qui 
trình tu tiến. Chính vì thế, khi /vị f) khưu] hành như lý tác ý theo 
đúng phương pháp... Ngài từ bỏ điểu bắt thiện, khiến khởi sanh 
điêu thiện. Như có lời nói rằng: “Ngài tập trung tác ý đúng 
phương pháp, nhận ra “đây là khổ để (đukk»a)”; Ngài tập trung 
tác ý đúng phương pháp, nhận ra “đây chính là khổ tập ”(MT19) 
v.v...; thêm vào đó lại có lời nói răng: “Này hỡi chư tỳ TIÊN nƠI 





!. Xin đọc Vism 620tt. 

? Xin đọc Vism 638. 

3. Xin đọc Vism 640. 

*' Xin đọc Vism 640tt. 

”, Xin đọc Ud-a l0tt. 

°_B° giải thích là pariãñãpativedhena pativjjjhamo, còn E° C° S° giải thích là 
pariññapativedhena pafivjjhal ckabhisamayena qabhisamell. Tatha dukkham 
pariññapativedhena. 

” Vism 689tt. 

Š. Hay rất có thể “che mất”; xin đọc Vv-a 169, Ud-a 234 và As 62 để biết thêm chỉ 
tiết giống nhau, xin cũng đọc thêm As 38ff, để có được một định nghĩa dài hơn. 
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vị tỳ khưu có tập trung tác ý đúng phương pháp ta có thể mong 
mỏi điều này, đó là Ngài sẽ khiến bát chánh đạo khởi sanh và rồi 
từ đó Ngài có thê tận dụng được rất nhiều điều” (S V 31). 

Đây là ý nghĩa ngắn gọn đoạn kệ bắt đầu như sau: “[Đối với 
vị tỳ khưu hữu học chẳng có gì ích lợi sánh băng hành như lý tác 
ý” - vị tỳ khưu hữu học, bởi vì Ngài tu luyện (s/kkhaíi) kỹ càng, 
hay Ngài có các điều học (sikkhäpadãni), hoặc việc tu luyện 
(sikkhã) tạo thành công việc thường ngày' của ngài. Ngài trở 
thành vị tỳ khưu, là vì Ngài nhận ra nỗi sợ (bhayam ikkhati)ˆ liên 
kết với vòng luân hồi (samsãra). Đối với” vị tỳ khưu hữu học 
chăng có gì ích lợi hơn, hữu ích hơn là tập trung như lý tắc ý đúng 
phương pháp để chứng đạt và đạt đến mục tiêu tối hậu, đó chính 
là bậc A-la-hán. Tại sao vậy? Chính vì khi Ngài tỉnh tấn và 
chuyên cân như lÿ tác ÿ, sau khi khiến cho chúng sanh cũng làm 
như vậy” đúng phương pháp, điều đó liên quan đến những phương 
cách” thích hợp. Khi tập trung cố gắng (tinh tấn) (padahanfo, dạng 
ngữ pháp khác] băng cách dùng tứ chánh cân, [vị tỳ khưu đó] có 
thể triệt phá đau khổ (dukkha), sẽ tiễn tới chứng đạt Niếr-bàn, là 
triệt phá hết các lậu hoặc, mà tột đỉnh là đau khổ nơi vòng luân 
hồi lậu hoặc. Chính vì thế tập trung tác ý đúng phương pháp quả 
là điêu vô cùng hữu ích vậy. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sz//z (kinh Phật) thứ sáu. 





!. 81a hay “giới đức, khoản giới luật, học giới” v.v.... xin đọc thêm Ud-a 363 để 
biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

“ Từ nguyên tương đương dành cho từ 2Z/kk#; xin đọc Ud-a 263 và Vism 16 để 
biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

Ỷ. Cách giải thích của ngài Dhammapäla của đoạn kệ dễ hơn một chút ở đây là nơi 
khác để duy trì được bản dịch; kết quả là, cả hai đoạn kệ và tập chú giải ở đây kết quả 
hơi có vẻ không thoải mái. 

*_.CP B° SẺ giải thích là manasikäram. còn E° giải thích là manasikaro. 

` Upäyena. 
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17. KINH VỊ HỮU HỌC THỨ HAI 


(L2.7) Trong bài kinh thứ bảy: ngoại phần (bãhiram): điều gì 
diễn ra bên ngoài nội phần của chúng ta. Tình trạng vị ft} khưu làm 
bạn hiển (kalyanamittat4). Đó' chính là một cá nhân đương sự có 
một người bạn hiền, người bạn này lại có những phẩm hạnh thiện 
như giới đức v.v..., là người sẵn sàng phục vụ mọi người bằng đủ 
mọi cách, tức là “kẻ sẵn sàng triệt hạ điều bất thiện và sẵn sàng 
kiến tạo hạnh phúc”, tỳ khưu là “người có bạn hiền” 
(kaiyanamirío) hiện trạng trừu tượng chính là “hiện trạng người có 
bạn hiền ” (alyanamiffatä). Lúc này, tự bản chất bạn hiền là người 
có niềm tin, có giới đức, biết lắng nghe, biết từ bỏ, là người chứng 
chánh tinh tấn, biết nhập chánh niệm, là người chứng thiền định, 
Ngài có tuệ tri. Về điểm này,” nhờ chứng đức tin, Ngài đặt trọn 
niềm tin nơi giác ngộ của Như Lai, do kết quả niềm tin, Ngài 
không thê từ bỏ tìm kiếm hạnh phúc (và sung sướng)” cho chúng 
sanh, niềm hạnh phúc đó là mối quan tâm chúng sanh tạo thành 
nhân duyên Chánh Đăng Giác của Ngài;” nhờ chứng giới đức, 
Ngài còn tôn kính và kính trọng đồng Phạm hạnh của mình, là 
người phải được tu luyện, là người khiến trách, kẻ bị la rầy vì đã 
thực hiện điều bất thiện, là người phát ngôn, một người kiên trì 
tham gia những bài thuyết pháp; nhờ lắng nghe, Ngài là người tạo 
được những bài thuyết pháp sâu sắc xử lý các uẫn, xứ, [tứ] chân 
đề và y tương sanh v.v...; nhờ biết từ bỏ, Ngài là người thiểu dục, 
hài lòng (tri túc), viễn ly và không kết giao; nhờ chứng tinh tân 
mà Ngài có nghị lực phi thường, biết khởi sự những gì liên quan 
đến tu luyện đó chính là đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho 
chúng sanh; nhờ chứng thiền niệm, Ngài luôn biết cảnh giác, được 


. Đề biết thêm chỉ tiết về điều gì xảy ra sau đây, xin đọc Ud-a 22 Itt 
. C° BỶ và Ud-a giải thích là /a/ha, còn E” S” giải thích là /assđ. 
. C°Ud-a giải thích là ø/es/am, còn E° BỶ S° giải thích là h/#asukhesitam 
. CB” và Ud-a giải thích là samnasambodhihetubhitam, còn E° S” giải thích là 
sammasambodhihetubhutesu. 


1 
#¿ 
3 
4 
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phú cho chánh niệm thù thắng và sáng suốt trong nhận thức, Ngài 
luôn ghi nhớ mọi sự, luôn tâm niệm sự việc từ lâu Ngài đã thực 
hiện những gì đã tuyên bố trước đó.' Nhờ chứng thiền định, Ngài 
không hề phân tâm bao giờ, song luôn nhập định nhờ chuyên tâm 
nhất cảnh tính. [Trong khi đó] nhờ chứng tuệ tri, Ngài đã thắng tri 
liễu trí các pháp một cách rõ ràng. Trong khi tìm tòi nghiên cứu, 
nhờ chánh niệm, Ngài biết rõ kết quả các pháp thiện hay bắt thiện, 
Ngài biết rõ thực tế ra làm sao. Nhờ tuệ tri những gì đem lại hạnh 
phúc và sung sướng cho chúng sanh và sau đó nhờ thiền định 
Ngài trở thành người có tâm không sai lệch” liên quan đến hạnh 
phúc đó. Nhờ chứng chánh tinh tân Ngài ngăn cản chúng sanh 
khỏi những gì không đem lại hạnh phúc cho họ và rồi khích lệ 
động viên họ thực hiện những gì chỉ đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh mà thôi. Vì lý đó có lời nói rằng: 

Ngài luôn tôn kính và kính lễ kẻ đáng kính đáng trọng, kẻ hăng 

hái tu luyện. Là người phát ngôn, Ngài kiên trì tham gia các 

cuộc thuyết pháp của người khác và luôn sáng tạo những bài 

giảng thuyết thâm sâu để thôi thúc tha nhân không thực hiện 

những điều bắt thiện. 

AIV32 

Lại có lời nói rằng: 
Này hỡi chư tỳ khưu, vị tỳ khưu là bạn hiển, từ bỏ những gì bất 
thiện, khởi sanh những điều thiện (kalyänamiHo bhikkhave 
bhikkhu akusalam pajahali kusalam bhavefi): cả nhần đương sự 
nào làm bạn hiền trên cơ sở tình bạn thiện đó khởi sanh trí tuệ cho 
rằng những nghiệp của chính mình là của chính mình sẽ tạo cho 
niềm tin khởi sanh và lan toả khắp nơi”, tiễn tới niềm tin phát 


', Vibh 227. 
“_.C° B° và Ud-a giải thích là pa/ãnäii, còn E° SẺ giải thích là ca jãnäữi. 
3. C° B° giải thích là abyaggacifo, còn E° S° giải thích là abyaf/aciffo; xin đọc S I 
96,V 66, 104 và Vism 134. 
* Œ°B° giải thích là phatim, còn E° S° giải thích là thãtim; hiểu theo nghĩa đen là 
“vỗ béo” (dành cho đàn đại gia súc) và như vậy đề biến chúng đến trưởng thành, đề sẵn 
sàng đạt đến mục tiêu cuối cùng (trong trường hợp này là giết mô). 
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sanh, Ngài lắng nghe Phật Pháp. Sau khi tiến đến gặp ngài, chứng 
trọn niêm tin nơi Như Lai. Sau khi lắng nghe Pháp của Ngài, thực 
hiện xuất gia sau khi đã từ bỏ cuộc sông gia đình do dị dục chứng 
đạt niềm tin đó. Ngài đi đến kết thúc thăng lợi bốn giới đức gồm 
có thanh tịnh, ' tiễn hành thực hiện” công việc Sa-môn phù hợp với 
khả năng của mình, Ngài chiếm lãnh mười cơ hội để thuyết giảng 
Phật Pháp,” Ngài an trú chánh tinh tân để bắt đầu Phật sự, là người 
luôn tỉnh giác chánh niệm, luôn tập trung hành như lý tác ý, luôn 
sẵn sàng tự hiến mình khiến khởi sanh những gì tạo giác ngộ, ` và 
chăng bao lâu sau khi đã hăm hở tu tập thiền quán (wi2assanã) 
[66] Ngài tiêu diệt toàn bộ các pháp bất thiện nhờ chứng thánh 
đạo và tăng thịnh toàn bộ những điều thiện, khi biến những điều 
thiện đó đạt đến viên mãn thời Ngài cũng khiến chúng khởi sanh 
vậy. Về điểm này có lời nói rằng: 
Này hỡi Meghiya, đây là điều” ta có thể hân hoan mong đợi nơi 
vị tỳ khưu làm bạn hiền, là bạn thân thiết” là bạn thân tình - đó 
là Ngài chứng giới đức, Ngài luôn an trú kiềm chế theo đúng 
giới bổn (päfimokkha) và đang lúc chứng phẩm hạnh thiện 
thích hợp và thực hiện như vậy, Ngài nhận ra nỗi kiếp sợ tội lỗi 
cho dù chỉ nhỏ bằng một nguyên tử, Ngài sẽ tu luyện và thực 
hiện những pháp tu tập. 
Cả [điều này nữa]... vị nào là bạn thân thiện... là bạn thân thiết 
- chỉ thuyết giảng những gì liên quan đến loại bỏ điều bất thiện, 
chỉ nói những lời thích hợp khiến tâm người khác mở ra và 


CC B° giải thích là caupärisuddhisiam, còn E° S° giải thích là 
catupärisuddhasrlam:; xin đọc Vism 16 tt đề biết thêm chỉ tiết. 

*, Samadäya, hay “chọn lựa”. Xin đọc Vism 59 tt nói về chi phần thứ mười ba của 
vị đầu đà. 

*. Vism I9. 

* Xin đọc H-a I 16 ở trên. 

”- Như đã chú thích trong bản dịch Ud, ấn bản PTS các bản văn thường hay bị hư. 
Trong khi đó ấn bản A tóm tắt xem ra hơi có phần bừa bãi. Phần tiếp theo sau, tôi chấp 
nhận cách giải thích phù hợp với những gì được chấp nhận trong bản dịch đó từ ấn bản 
tiếng Miễn và tiếng Thái, cả hai bản văn đều được in rất chính xác và đầy đủ. 

CC B giả thích là kalyanasahayasa, còn EẺ SỞ” giải thích là 
kalyanasahayakassa. 
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những lời dẫn đến' từ bỏ những gì ghê tởm... tức là dẫn đến 
Niết-bàn vậy - ý muốn nói Ngài thuyết. giảng thiểu dục, lòng 
mãn nguyện (tri túc) và viễn ly, Ngài đề cập đến bất hội họp, 
khơi dậy chánh tính tấn, Ngài nói về giới đức, thiền định, {nói 
về tụê và về giải thoát} - Ngài thuyết giảng tri kiến giải thoát - 
Ngài thuyết giảng các pháp khiến Ngài tuỳ hỷ hiện chứng 
không chút khó khăn và không gặp trở ngại gì. 
Cả [điều này nữa]... vị nào trở thành bạn thân thiện... là bạn 
thân thiết - sẽ an trú chánh tinh tấn khởi dậy mục tiêu từ bỏ 
những pháp bất thiện, khơi dậy mục tiêu thực hiện pháp thiện; 
đó sẽ có khả năng chịu đựng, luôn kiên định, không loại bỏ 
gánh nặng cho người, liên quan đến các pháp thiện. 
Cả [điều này nữa]... vị nào trở thành bạn thân thiện... là bạn 
thân thiết - sẽ chứng tuệ tri, được phú cho tuệ trí Ngài có khả 
năng khơi dậy và sắp xếp những øì là thánh đức, là sâu sắc 
thích hợp cho việc diệt khô (dukkha) vậy. 

A IV 357tt.=Ud 36tt. 


Chính vì thế ta nên hiểu giải thoát hoàn toàn đau khổ 
(dukkha) nơi vòng luân hồi chính là điều được gán cho hiện trạng 
trở thành bạn thân thiết. Chính vì lý do đó [Thế Tôn có lời nói 
rằng: “Này hỡi Ananda,` chính vì ngươi coi ta là bạn thân thiết, 
mà chúng sanh khả dĩ được giải thoát khỏi sanh, già và tử” (S I 
$8) Chính vì lý do đó Ngài nói thêm: “Này chư tỷ khưu, vị tỳ 
khưu nào có tỳ khưu là bạn thân thiết, sẽ loại bỏ được pháp bất 
thiện và chỉ khởi sanh pháp thiện mà thôi”. 


Liên quan đến đoạn kệ, fồn kính (sapparisso): chính vì Ngài 
biệt tôn kính, biệt kính trọng (saha pafissena), được co! là biệt tôn 


!..C° B° giải thích là sưmva#fzri, còn E° S giải thích là samwaffissaii. 

“. B° S° lại viết tắt. 

3, Mamam hi Ẩnanda kalyanamiftam ãgammd; hầu như chắc chắn là hiêu sai như 
trong KS I 114, trong đó dịch là “Quả thật này hỡi Ananda, chính vì ta là bạn hữu thiện 
và chính trực”. 
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trọng (/2aissava),'` Ngài biết tỏ ra biết kính trọng người khác, có 
nghĩa là Ngài luôn sẵn sàng tiếp nhận lời động viên của người bạn 
thiện, đầu phủ phục [đưới chân bạn thiện đó] là người dễ dàng tiếp 
cận đề hàn huyên”. Hay nói cách khác, paissa có nghĩa là - người 
hướng dẫn - người ban phát lời động viên cô vũ - là người như 
vậy vì Ngài điều khiến tha nhân(øz/-¡seri)” bằng an trú họ trong 
hạnh phúc và sung sướng [vị tỳ khưu luôn chú tâm] muốn trở 
thành “có người hướng dẫn” (sappaiisso) bởi vì Ngài luôn tới gặp 
vị hướng dẫn. .Ợ, là kết quả do luôn tôn kính, luôn kính trọng 
người thầy (guru)' của mình, có nghĩa là Ngài rất kính trọng và 
quan tâm đến” nhu cầu của các ngài. Tôn kính (sagäravo): vị tỳ 
khưu tự trang bị cho mình sáu cách tôn kính”. Luôn tuân thủ lời 
bạn thiện của mình (karam miHtana vacanam): luôn làm theo 
(karonfo, một dạng ngữ pháp khác) lời khuyên của bạn thiện và 
luôn làm theo những lời khuyên đó. C” tâm (sampa/ano): Ngài 
luôn chú tâm theo dõi liên kết với bảy hoàn cảnh cụ thể.ˆ Chánh 
niệm (pafissaífo): luôn lưu tâm, để ý, thực hiện chánh niệm. Nhờ 
nhập thiền niệm như vậy Ngài có thể tạo ra chủ đề thiền [67] lan 





!, Tôi giả định rằng paisso và pafissava chỉ đơn giản là các dạng ngữ pháp khác; 
xin đọc Vv-a 347 để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

“* Swbbaco hay “dễ dãi”. 

3. Bản địch về cách giải thích khác này chỉ mang tính chất tạm thời, chính vì hình 
như ngài Dhammapäla rất có thể đã tạo ra động từ øz/ — ¿sefi dành cho mục tiêu hiện 
tại. /sefi không thấy ghi trong PED hay CPD, nhưng tôi chọn cách này là thê sai khiến 
của ¿szi, có nghĩa là “đi” với tiền tiếp ngữ pa# ở đây hiểu theo nghĩa “hướng về phía” 
và, hiểu rộng ra là “tiến về phía”. Trong cách giải thích khác nữa, “kính trọng” tôn kính 
trong đoạn kệ được thay thế băng “có người hướng dẫn”. 

. Garu-adarayogena, hay là do kết quả của lòng tôn kính và kính lễ”. Xin đọc 
thêm chú thích chỉ tiết tiếp theo. 

° CC B Ẻ giải thích là garueifkarabahulo, còn E° S° giải thích là 
garucitikarabahulo; tôi chọn từ ghép này trong Ud-a 225 giải thích như là “một người 
hết lòng kính trọng øuz„ của mình” nhưng giờ đây lại có khuynh hướng có một từ ngoại 
lệ ở đây là garzsu và trong Vv-a 178 từ garu nên được coi như là “lòng kính trọng” hơn 
là thầy “guru”. 

“ DII 244. 

* Saffatthaniyena sampajaññena; trong Mp-pt II 300 (CSCD) giải thích là bảy 
nhóm tình huống khi tỉnh giác ta thấy ghi lại trong M I 57; xin đọc It-a I 106, 173 ở trên. 
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toả khắp.' Theo đúng trình tự (đúng lúc) (anupubbena): nhờ việc 
thanh tịnh giới đức liên tục v.v... trong đó do nhập thiên quán liên 
tục (i2assanäs) cũng như nhập Thánh đạo. Triệt hạ toàn bộ kiết 
sử (sabbasamyojanakkhayam): sẽ đạt tới, có nghĩa là Ngài sẽ 
chứng quả A-la-hán bao gồm tột đỉnh Thánh đạo, coi như việc 
triệt hạ toàn bộ các kiết sử. Do triệt phá toàn bộ kiết sử bắt đầu với 
kiết sử dục ái. Hay nói cách khác, chính Niết-bàn bao gồm đối 
tượng thánh quả [A-la-hán như vậy]“. Vì lý do đó ta nên hiểu 
răng, trong hai kinh (suffas) này, chính Đạo sư đã gộp TU một 
yếu tô vượt trội hơn hắn trong việc chứng đạt thánh đạo vậy." 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sua (kinh Phật) thứ bảy. 


!-C° B° giải thích là phãứm, còn E° S° giải thích là đi “một bà mụ”. 

“ C° B° giải thích là pariyosanabhitam arahatam. tassa, còn E° S° giải thích là 
pariyosanabhia-arahaftassa. 

3. Padhãnahga. 
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18. KINH PHÁ HÒA HỢP NƠI TĂNG ĐOÀN 


(I.2.8) Trong bài kinh thứ tám: một pháp (ekadhammo): là 
loại thuyết minh Kinh Phật nào' vậy? Là Kinh Phật đề cập đến 
vẫn đề nhân duyên khởi sanh”. Hiện nay, đây là bài tường trình 
ngắn gọn [sự kiện này]: 


VÌỶ trong thời gian" đó, Đề Bà Đạt Đa (Devadata) đã sai 
khiến A Xà Thế (47ãfasaffu) giết hại cha mình, là nhà vua Bình Sa 
Vương (8imbisãra), sau khi đã tống giam ngài” một cách sai trái, 
Đề Bà Đạt Đa đã mua chuộc những kẻ ám sát và họ đã thực hiện 
hành vi gây đồ máu” vị Như Lai, băng cách lăn một hòn đái to từ 
trên núi xuông vo Đề Bà Đạt Đa vẫn không bị phát giác; ngược 
lại, khi hắn đã sai voi Na|agrri làm hại đức Phật, thời hắn bị phát 
hiện.” Dân chúng la lối ầm ï, nói rằng: “Nhà vua đã đi rong chơi 


'-C° B° giải thích là &a/aro” yam, còn E° S° giải thích là ka£amo ayam 

? Xin đọc thêm It-a I 35 ở trên. 

3, Đề biết thêm chỉ tiết về điều gì xảy ra sau đây, xin đọc Dhp-a I 14]tt. 

?_C° B° giải thích là /ãvz/ã, còn E° S giải thích là zZva so. 

*. Duggahanam gãhäpefvä, hay rất có thê sau khi đã bắt nhà vua đối sử tàn tệ và 
nhốt giam ngài trong nhà tù”. Cả Childers lẫn PED chăng có bất kỳ từ mục nào dành 
cho từ đu„egahanam cả, trong khi đó MW s. v. dureraha, lại không liệt kê ý nghĩa nào có 
thể phù hợp với ý nghĩa ở đây. Tuy nhiên từ điển này lại có ghi “tù nhân” s, v. grahana. 
Bán dịch tiếng Thái lại cho là điều này có nghĩa là ' 'phinh phờ ngài phạm điều sai trái”. 
Từ này, nêu chính xác có thê ám chỉ cơ hội khi đó Đề Bà Đạt Đa (Devada/a) hiện hình 
thành con rắn năm ngay trên đùi A Xà Thế (47ã/asa). Do đó biến hắn trở thành kẻ 
tòng phạm. 

° CC? B° giải thích là /ohifppädakammam, còn E°® S° giải thích là 
ruhiruppadanakamwnam; xin đọc VIibh-a 427. 

” C° B° S° giải thích là s7/apavijjhane na, còn E° giải thích là s?laparijjhane na. 

Š_C° B° giải thích là vissaj/efväa, còn E° SẺ giải thích là visa/jefvã. 

?. Đề Bà Đạt Đa đã sai ba mươi mốt lính bắn cung hắn đã chọn từ năm trăm lính 
do nhà vua A Xà Thế sai đến để giết hại đức Phật, nhưng Ngài đã cải đạo Phật Giáo cho 
số người này và khiến cho tất cả chứng quả Nhập lưu; thế rồi hắn lại lăn một tảng đã lớn 
từ trên đỉnh núi có tên là ngọn Chim Kên, nhưng cả hai ngọn núi này đã ngăn lại nghiền 
nát tảng đá ra khiến cho Ngài chỉ bị một vết thương nhẹ ở chân; trong khi đó trong số 
những cố gắng khác muốn lấy mạng đức Phật lại có một biến cố trong đó hắn sai một 
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khắp nơi hàng dặm đường với con người ác tâm [như vậy]”. Có 
một tiếng náo động lớn diễn Ta, vừa nghe thấy tiếng náo động đó, 
nhà vua liền cắt năm trăm xuất ăn' mỗi ngày Ngài vẫn bồ thí cho 
Tăng đoàn, trong khi đó chính nhà vua cũng ngưng không đến hầu 
hạ Ngài (Đức Phật). Khi Ngài tiến đến một gia đình nào đó để 
khất thực, thời cư dân trong gia đình đó cũng từ chối không bố thí 
cho Ngài ngay cả chỉ một muỗng đồ ăn. Vừa khi bị đức Phật loại 
bỏ với những lời sau đây: “Này Đề Bà Đạt Đa đủ rồi nhé, hãy để 
cho vị tu trong rừng được yên ô ồn” n” (Vm II 197) v.v... Sau khi hắn 
đã xin được cấp cho năm điều và tiễn đến gặp Đạo sư như một 
người đã được hưởng lợi và kính trọng đã tàn phai. Với tư cách là 
người sống nhờ lừa đảo, với năm điều đó hắn đã lôi kéo đám đông 
băng tính ngu xuân của mình, làm ra vẻ một kẻ nhiệt tình sốt săng 
bằng những việc phấn đầu gian khổ, đã khiến cho năm trăm thần 


con voi cho phục rượu say tên là Nãlãgiri đến tấn công đức Phật, Ngài đã lấy tình 
thương mến thương là chinh phục được con voi đữ đó (Vin II 191tt). 

!. Thãlipäka; một cuộc nghiên cứu các tình huống khác trong đó thuật ngữ này rất 
có thể từ này đã được hiểu không đúng. Vì ta thấy dịch trong 8D I 27, là “cuộc bồ thí 
cháo sữa lúa mạch”, trong Dia.l I I19 dịch là “thực phẩm luộc trong sữa”, trong GS Ï 
150 “một của thí lúa mạch nấu với sữa” trong, MQ II 57 “cháo sữa”, chính vì Walse, 
1987, tr.117 lại cho là “trong cuộc bố thí cơm” cũng đều có nhiều lỗi sai, không phân 
biệt được một bên là bố cách số nhiều còn bên kia là vị trí cách số nhiều. Không còn 
nghi ngờ gì, toàn bộ các bản dịch này đều do một bản dịch (rất có thể là sai) tìm lấy 
trong PED s.v. thãlipäka, có nguồn gôc ghi trong MW lại dịch nghĩa từ s/halipäaka là 

“một đĩa cơm lúa mạch hay cơm gạo nâu với sữa (được sử dụng như là một của lễ tế 
đàn”). Tuy nhiên, Woodward xem ra có vẻ chính xác hơn khi cho rằng “đỗ ăn đựng 
trong chảo chiên” trong tập KS II 163, hay là một chiếc tô đựng cơm khi dùng bữa” KS 
II 124 và “[dùng cơm đựng trong chính nồi của mình]” trong KS V 331, HHỦ trong kinh 
Bản sanh I 67 cho là “một chiếc ấm đựng cơm gạo thơm đã được ba năm” và tôi thấy 
không có ít lý do gì mà phỏng đoán cho răng /haÏ¡ trong văn cảnh như vậy chẳng mang ý 
nghĩa nào khác với cùng một từ tiếng Hindu hiện đại có nghi là một chiếc khay to để 
dọn cơm và đọn món cà ri, và có thê lấy hình thức hoặc chiếc khay có In hình bánh xe 
để chứa thức ăn khác nhau, hoặc chiếc khay để được dùng chứa đựng thức ăn. Đó là 
chiếc khay, sức chứa của nó, có thể được sử dụng chứa những loại thức ăn vào dịp đặc 
biệt dành cho những ngày lễ mà nó cũng được sử dụng từ những người thế gian. Vì tập 
chú giải của ngài Dhammapali ở đây ám chỉ, xem, S II 242 và Ja Itrang 195. Nó ghi 
chú rằng Spk II 212 trên S II 242 - cf cũng thấy Sp 207 tương tự - chỉ cho thấy rằng 
chiếc khay gởi cho Devadatta chứa thức ăn thượng vị cho 10 người, nếu nói không có 
cường điệu, tin chắc rằng chiếc khay cũng có thể là những loại khác nhau. 
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dân Bạt Kỷ ( Wajjian) nhận bầu phiêu. Do đó, hắn đã gieo bất hòa 
cho Tăng đoàn và rôi, dẫn những thần dân này đi theo lên ngọn 
đài' Gayä. Thế rồi có hai vị đồ đệ chính đã tới đó theo lệnh của 
Đạo sư, đã thuyết Pháp cho năm trăm thần dân đó và dẫn họ trở 
lại sau khi đã an trú thánh quả” cho họ. Nhưng đối với những kẻ 
đã tán đồng việc phá hòa hợp trong Tăng đoàn, họ đã ở lại để ủng 
hộ cho con người đó, đã tán đồng khi Tăng đoàn đã rơi vào tình 
trạng bất hòa và sau khi Tăng đoàn đã bị phân rẽ như vậy - điều 
này xảy ra là do trong một thời gian dài Tăng đoàn đã sống thiếu 
hạnh phúc và phải chịu đau khổ (đukkha) [68] 


Bị kiệt sức do một số bệnh hoạn, bị ốm nặng, không lâu sau 
Đề Bà Đạt Đa đã phải đừng lại” trên bờ hồ ngay trong cánh rừng 
Kỳ Viên đang khi được cáng đi. Vào lúc sắp sửa qua đời trên một 
đống rác gồm có một chiếc cáng, với hy vọng được chào từ biệt 
Đạo sư. Khi đất mở ra hắn ta đã rơi vào trong lòng đất và đến trú 
trong địa ngục A Tỳ (4vrc¡); và con người của hắn” cao một trăm 
do tuần, hắn phải chịu khổ cực trọn kiếp trong địa ngục đó. [Và] 
hắn đã bị đâm thủng bằng rất nhiều gậy sắt có kích cỡ bằng một 
cây dừa và có tới năm trăm gia đình đứng về phe Đề Bà Đạt Đa 
[và] gắn bó với đức tin của hắn cũng phải xuống địa ngục cùng 
với họ hàng của họ”. Thế rồi một hôm, chư tỳ khưu bàn tán với 
nhau tại sảnh đường Phật Pháp, nói rằng: “Hỡi chư hiền, quả là 
một hành vI nghiêm trọng Đề Bà Đạt Đa đã thực hiện khi hắn ØI€O 


!. Một ngọn đôi gần thành Gaya hiện thời có tên là Brahmayoni, là một địa điểm 
hành hương quan trọng cho người Hindus, ở đó người ta tin răng có một dòng suối ngầm 
(voni) chảy qua để cung cấp nước nóng cho thành Rãjgir (RZjagaha — Vương Xá) hiện 
g1ờ là xông viên Tapoda (5 I8). 

“. Một bài thuyết pháp — Vin II 200; rất có thê là thánh quả Nhập lưu. 

* DPPN I 1110 khắng định rằng Đề Bà Đạt Đa đã bị ôm trong chín tháng trước 
khi hắn đến gặp đức Phật; trên đường đi, hắn truyền cho họ dừng lại ngay trên bờ hồ sen 
để cho hắn tăm trước khi đến thăm đức Phật, nhưng đất đã mở ra và nuốt sống hắn vào 
lòng đất. 

* Afabhãvo, hay là “hiện hữu”. 

"- Rất có thê đây là gia đình của họ, hơn là gia đình của chính Đề Bà Đạt Đa, đoạn 
văn này không thấy trong DPPN và không rõ tại sao những người họ hàng của hắn lại 
phải chịu chung cùng số phận với hắn. 
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bất hòa trong Tăng đoàn”, khi Đạo sư bước vào sảnh đường Phật 
Pháp và lên tiếng hỏi rằng: “Này chư tỳ khưu, các ngươi đang bàn 
tán với nhau nhằm mục đích gì thế?” Khi họ đáp lại rằng: “Vì mục 
đích này nọ, cụ thê là... “Ngài công bố sz⁄z này đề chứng tỏ cho 
họ thây những hiểm nguy liên quan đến VIỆC gI€O bất hòa trong 
Tăng đoàn. Nhưng một số trong họ lại cho răng sau khi Ngài đã 
chứng kiến sự thật Đề Bà Đạt Đa cùng đồng bọn đã phải xuống 
địa ngục như thế nào. Trong khi chứng minh nỗi hiểm nguy liên 
kết với bất hòa xảy ra trong Tăng đoàn, Ngài đã công bố sw// này 
chỉ là kinh xuất phát từ cách bố trí của chính Ngài vậy. 


Về điểm này:ˆ một pháp (eko đhammo): một điều bất thiện rất 
đáng khiến trách. Trên cõi đời này (loke): nơi cõi nhân loại. Đang 
khởi sanh... đang xuất hiện (uppajjamäãno uppajjafij): người ta nói” 
về mối bất hòa xảy ra trong Tăng đoàn đang “diễn ra” 
(uppajjamano) khi những cuộc cãi vã dẫn đến bất hòa v.v... đã 
khởi sanh trong Tăng đoàn, cũng như khi họ đang chuyện gẫu với 
nhau nhân mạnh đến bất kỳ nhân duyên nào trong mười tám căn 
gây bất hòa, như thê ° Đó chẳng phải là Phật Pháp” thuần tuý”. 
v.v... Khi họ lên tiếng công bố nhằm tạo mối thiện cảm trong đó; 
ngược lại người ta đề cập đến bất hòa trong Tăng đoàn đang “Nỗi 





! Đối với tôi không rõ tại sao bose lại thêm chú thích này vào điểm này, “Vin ii 
205” trừ phi ông tin rằng đây là một sø/+ Dhammapäla muốn ám chỉ, điều này sai hoàn 
toàn vì kinh này trong Như Thị Thuyết Kinh ngài vừa mới bình luận thực tế là tập chú 
giải tiếp tục ở điểm này với từ /z/»a (về điềm này). 

ˆ. Để biết thêm chỉ tiết về điều gì xảy ra sau đây, xin đọc Ud-a 3l6tt; cũng xin đọc 
PslIV „ Uồtt và Mp II 4. 

”. Xin đọc MpI98 để biết thêm chi tiết tương đồng liên quan đến vị Như Lai, tại 
đó người ta nói rằng vị đó đã “xuất hiện” (ppajjamano) xuất phát từ ước muốn ngay 
dưới chân đức Phật Tô Nhiên Đăng (Dï»awkara) lên cho tới khi Ngài chứng quả Bắt lai, 
Ngài “khởi sanh” (ppajj4i) vào thời điểm thánh đạo A-la-hán khởi sanh và Ngài đã 
được “khởi sanh” („„paømno) vào lúc thánh quả A-la-hán. Thời gian gán cho hoạt động 
giải thích băng phân từ hiện tại trong văn cảnh đó lâu hơn là bình thường tương quan với 
cách dùng ở tiếng Anh và rất khó để năm được ý nghĩa chính xác trong bản địch. 

*. Chú giải Ud-a 317 giải thích là adhammam dhammo còn toàn bộ các bản văn 
giải thích là đhamưno adhammo; xin đọc thêm Vin I 354, II 204 và Sp 1278 để biết về 
mười tám căn này. 


210 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


lên” (xpppa//ai¡) vào thời đó, sau một cuộc [bỏ phiếu đã được tạo 

ra'], từ bốn hay nhiều hơn” bốn người thực hiện buổi trùng tụng 
bày một hành vi [chính thức] trong Tăng đoàn một cách độc lập. 
Sau khi đã thực hiện điều này, người ta nói tới một mối bất hòa 
trong Tăng đoàn. Đã diễn ra mối bất hòa đó, đã “khởi sanh” 
(uppamno). Vì, xuất phát từ năm lý do này” tức là một hành vi 
[chính thức], một buổi trùng tụng, một buôi tọa đàm, việc tuyên 
bố và cuộc bỏ phiếu bắt đầu." Chính hành vi [chính thức] hay buôi 
trùng tụng sẽ đưa ra tiêu chuẩn sự việc. Ngược lại cuộc tọa đàm, 
thực hiện lời công bố và tổ chức bỏ phiếu, tất cả được coi như 
tượng trưng cho một giai đoạn trước đó. 


Liên quan đến “thiếu hạnh phúc cho nhiều người” v.v... chính 
là thiếu hạnh phúc (zJiãya) cho dân chúng do có ngăn cản trong 
việc chứng đạt thành công tứ thiền và các thánh đạo v.v... Đối với 
việc thiếu sung sướng (2sukhãya), bởi có ngăn cản chứng thành 
công Thiên giới, vì đó chính là thiệt hại (2nøa/fhaya) là nhần duyên 
khởi sanh đọa xứ. Hay nói cách khác,` mối tương quan chính là 
điều nổi lên do thiếu hạnh phúc (ahiãya) do điều bất thiện và 
cũng do thiếu hạnh phúc mà ra." Do đau khô (đukkha) cả về thê lý 
lẫn tinh thân gây ra đây là điều buộc phải xuất hiện ngay cả trong 
cảnh sung sướng hạnh phúc nữa [69]. Đối với cả Chư thiên lần 
nhân loại (devamanussänam): đây là điều liên quan đến những ai 
đã được nói tới, “đối với đa số chúng sanh” mô tả những cá nhân 
đương sự bằng một định nghĩa tối đa.” Một phương pháp khác 





BẺ giải thích là gãhifãya, còn E° S° giải thích là gahi/ãäya, C° giải thích là gãhiä 
yeva; gãhita không thây ghi lại trong PED, nhưng xin đọc trong MW, s.v. grãhifa. Xin 
đọc Vin II 199, trong đó phương pháp này được cho là chính Đề Bà Đạt Đa đã sử dụng. 

”. Xin đọc Vin II 203tt. còn về việc phân biệt giữa hai mối bất đồng Z/¡) và môi 
chia rẽ (Bheđa) trong Tăng đoàn. 

3. C°B' giải thích là ¿mesu hí, còn E° SẺ giải thích là /mesu. 

* Xin đọc Vin V 201; cũng xin đọc 8D VI 323 và các chú thích 

°. B giải thích là vz, còn E°C° S° lại bỏ qua. 

Ũ . C BỈ giải thích là hi/amaffassa, còn E”S” giải thích là hiamaggassa. 

, . Ukka‡thapuggalaniddeso; một trích đoạn tuyệt nhất về một nhóm øars pro fofo 
— Xin đọc Vv-a 231. Pv-a 7, để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 
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nữa: vì (hiếu hạnh phúc đổi với đại đa số chúng sanh 
(bahujanahitaya): vì thiểu hạnh phúc" dành cho đại đa số chúng 
sanh, đối với một bộ phận lớn chúng sanh, ý nghĩa ở đây là đối 
với điều thiệt hại đi đôi với những điều kiện rõ ràng này và với 
những øì sẽ xảy đến sau này; vì (hiểu sung sướng (asukhaya): do 
thiếu hạnh phúc đi đôi với những điều kiện nhãn tiền như vậy và 
đi đôi với những gì sẽ diễn ra sau này, nghĩa là do những đau khổ 
(dukkha) gồm hai thử. Đối với điểu không phải là mục tiêu 
(anatthãya): do chối bỏ” mục tiêu tối thượng, vì Niết-bàn chính là 
mục tiêu tối thượng, chăng còn mục tiêu nào thù thắng hơn nữa. 
Do thiếu hạnh phúc (ahitãya): chính vì từ chối thánh đạo,” chắng 
có hạnh phúc nào thù thắng hơn thánh đạo khiến chúng sanh đạt 
đến được hạnh phúc đó là Niết-bàn. Do đau khổ (dukkhãya): vì 
đau khổ đó thuộc vòng luân hồi, do đau khổ đó khiến cho con 
người ta bước ra khỏi” hạnh phúc của các vị Thánh.” Vì người nào 
đã bước ra khỏi hạnh phúc của chư Thánh nhân, sẽ chắng còn khả 
năng chứng hạnh phúc đó, họ sẽ quay cuồng” trong đau khổ nơi 
vòng luân hồi, trong khi đó họ chắng biết được thứ hạnh phúc nào 
thù thắng hơn hạnh phúc của chư vị Thánh nhân. Vì có lời nói 


` Ahitathäya; một số cách giải thích nhưng thành ngữ phủ định này, do những 
thúc ép của tập chú giải và nhu cầu có một sự nhất quán toàn bộ, có thê xuất hiện một 
chút căng thăng. Vì ở đây Dhammapäla hình như muốn nhắn mạnh rằng các thuật ngữ 
này có thê được hiểu như là chỉ định cách — cho rằng “mối chia rẽ nổi lên là đo thiếu 
hạnh phúc trong Tăng đoàn” rất có thê có ý nghĩa rõ ràng hơn là ở tiếng Pãlï như người 
ta nói rằng: “vị Như Lai xuất hiện nhằm đem lại hạnh phúc cho đời” tuy nhiên, rất tiếc là 
ở tiếng Anh ý nghĩa không mấy rõ ràng. 4skba, được giải thích là “thiếu sung sướng,” 
tuy nhiên cũng có thể địch là “bất hạnh” v.v... 

*. Patikkhepäya, hay “điều ngược lại/ đối nghịch lại”. Trong đoạn tiếp theo cũng 
như vậy. 

CC B° giải thích là maggapatikkhepaya, còn E° S° giải thích là 
Sageamaggatikhepaya. 

*, irädhane na hay “bằng cách khiến cho một người phải hư mất” như là một mũi 
tên nhằm đích 

”- Đối nghịch với điều đó là øu/hwjjanas — xin đọc Mp II 153 về A I 81; ta có thể 
col từ skha ở đây là “hạnh phúc tột đỉnh” hay “thoải mái” nhưng tôi chọn “sung sướng” 
để được nhất quán. 

É C° B° giải thích là paribbhamami, còn E° SẺ giải thích là parinamarii. 
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răng: “Cách nhập thiền định này không những là một thứ hạnh 
phúc hiện tại, nhưng còn có hạnh phúc trong tương lai nữa” (D II 
278!; A II 24). 


Sau khi đã chỉ rõ bằng “mối bất hòa trong Tăng đoàn” là hình 
thức coi như [một pháp], Ngài nói tiếp: “Này hỡi chư tỳ khưu, hơn 
thế nữa, khi Tăng đoàn rơi vào bất hòa”. Ngài nói như vậy để 
chứng tỏ sự thật đây là nhân duyên đem lại bất hạnh cho chúng 
sanh v.v... Về điểm này: b#izne (bất hòa) là chỉ định cách hiểu 
theo nghĩa có thế gán cho người nào đó sự việc này, như trong 
câu: “Khi tài sản không được phân phát” cho những kẻ thiếu thốn, 
thời [nghèo đói sẽ tràn lan khắp nơï]” (D III 65), có nghĩa là mối 
bất hòa đó chính là nhân duyên [cho những cuộc cãi cọ sẽ xảy ra 
v.V...|. Những cuộc cãi cọ lân nhau (aññamaññam bhandanani)” 
mối bất đồng lẫn nhau” trong bốn tăng chúng và những kẻ về phe 
với họ, dẫn đến hậu quả là: “Đây là Phật Pháp, đây chắng phải là 
Phật Pháp”. Vì trận cãi cọ là giai đoạn trước cuộc tranh luận nỗ 
ra." Chửi rủa, lăng mạ (paribhäsä): đe dọa bằng cách khiến cho 
sợ hãi nồi lên," bằng những lời lẽ sau đây: “Chúng ta sẽ làm điều 
này điều kia gây hại cho GáC ngươi”. 7T khước (parikkhepg): liên 
tục (arifo) tống ra (khepã)” khỏi dòng họ v.v... chế nhạo, làm mất 
uy tín băng mười cách xúc phạm”. Không công nhận 
(pariccajanã): trục xuất bằng cách đuôi ra khỏi, đình chỉ công 





!. Không phải “D II 278” như ngài Bose đã khẳng định. 

“..B° và D giải thích là anamppadiyamãne (và CẺ trước khi sửa trong bản đánh 
chính), còn E” giải thích là azzppadiyamane, S° và C° (sửa lại là) anmuppadiyamane. 

CC B và lí cũng giải thích như vậy, còn E° S” giải thích là 

aññamaññabhandanaHi. 

* C° BỲ giải thích là aZãamaññam vivadanämi, còn E° SỲ giải thích là aññamañña- 
vivadanäHi. 

Š. Xin đọc Ud-a 340 đề biết thêm những chỉ tiết giỗng nhau. 

"CC B° giải thích là bhayuppädanavasena, còn E° S° giải thích là 
bhayUDpld2vasend. 

7. Từ-nguyên tương đương. 

Š . Xin đọc M/R&[ƒ 161, sô 93 đã liệt kê hai mười bộ khác nhau, bộ thứ hai có thê á áp 
dụng vào vị trí này được. Tức là những lăng nhục dựa vào dòng. tộc, tên tuổi, giống 
người, tuổi tác, công việc, nghề nghiệp, bệnh tật, giới tính, ô uế và lỗi phạm giới luật. 
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việc v.v... Trong trường hợp như vậy (tattha): trong trường hợp 
môi bất hòa trong Tăng đoàn, hay trong trường hợp những cuộc 
cãi vã như vậy v.v... được gán cho trong Tăng đoàn đó. Những kẻ 
không nhiệt tâm (appasanna): những người nào không có trí tuệ 
rõ ràng về những ân đức nơi Tam bảo.” Sẽ không trở thành nhiệt 
tình (nappasidarníi): không trở thành nhiệt tâm thông qua những 
cách thức đã trở thành phương tiện chứng đạt nhiệt tâm liên quan 
đến chư tỳ khưu, tức là bằng cách tin tưởng họ là những người 
thục thi Phật Pháp (Dharmmacarins), là chư vị bậc Thánh 
(Samacarins). Hay nói cách khác, không nghĩ rằng có bất kỳ giá 
trị nào nơi họ xứng để lắng nghe, chẳng có gì xứng đáng để đặt 
trọn niềm tin nơi họ và họ cũng giông như vậy đối với những ai 
không nhiệt tâm liên quan đến Phật Pháp và chính vị Đạo sư cũng 
như vậy. Biến đổi nơi một số người (ekaccänam aññathaffam): có 
sự biến đổi [từ điều xấu] trong lòng nhiệt tâm của các kẻ phàm 
phu đó mà niềm tin của họ còn đang tăng thịnh [70]. 


Còn về đoạn kệ: liên quan đến câu: “Phải rơi vào đọa xứ” 
v.v..., kẻ đó phải rơi vào đọa xứ” (ãpãyiko) do thực tế là kẻ đó 
đáng phải xuất hiện nơi cõi đọa xứ (apäye), là: “Cư dân sống 
trong địa ngục ”(øerayiko) chính vì người đó cũng tái sanh trong 
đó, trong đại hoả ngục được gọi là A Tỳ, một kẻ “phải trú đến 
trọn kiếp” (kappa{(ho) chính vì kẻ đó lưu lại trong đó [ngay cả] 
sau khi hắn đã hoàn tất một trung kiếp (anfarakaipa),` “người nào 


!. Ukkhepaniya; có nghĩa là, xuất phát từ Tăng đoàn, về điểm này xin đọc Vin I 
49, v.v... 

“C° B° giải thích là ra/anaffayagunanam anabhiñña, còn E° S° giải thích là 
rafanaftayagunanablhiñña. 

3. C°B° S giải thích là /Ja, còn E° giải thích là fa/ha. 

?' Một phần sáu mươi tư (CPD) hay một phần mười tám (Kv 476tt. BHSD) của 
một đại kiếp. Khả năng này được thực hiện hình như dựa trên một cuộc tranh luận ghi 
lại trong Kv XII, trong đó Vương Sơn Trú bộ (R4j/agirikas) nhân mạnh rằng người nào 
gây bất hoà trong Tăng đoàn sẽ phải xuống địa ngục trọn một kiếp. Thế rồi điều này 
khởi lên câu hỏi liệu một kiếp có thê bắt đầu khi Tăng đoàn bắt đầu chia rẽ hay khi thủ 
phạm gây ra mối bất hoà đó hay khi thủ phạm qua đời v.v... chính vì thế quan điểm Phật 
giáo Nguyên Thuỷ cho rằng trọn một kiếp trong văn cảnh đó có nghĩa là một trung kiếp 
(antarakalpa) chỉ tượng trưng cho một phần mười tám đại kiếp mà thôi, như thế tránh 
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luôn gây bất hòa hợp trong Tăng đoàn” (9aggaraio),Ì chính trong 
mối bất hòa đó (»agge)” được coi là mối bất hòa trong Tăng đoàn, 
người nào hưởng hỷ lạc (zío), “người nào an trú phi Pháp” 

(adhammaftho) chính vì trong trủ xứ đó chắng có Pháp, điều đó 
được coi là môi bất hòa trong Tăng đoàn do các nhân duyên tạo ra 
bất hòa và mà người đó lại an trú trong đó, là nơi chăng có Phật 
Pháp kết quả là cuộc sống trong đó không phù hợp với Phật Pháp. 
Bỏ rơi vượt ra khỏi khô ách (yogakkhemä vidhamsati): rơi rụng 
khỏi an ổn, rơi khỏi ách khổ ải, rơi khỏi hạnh phúc,” rơi vào chốn 
tàn lụi. Hay nói cách khác, do có thực tế là khỏi bị rắc rối”, rời 
khỏi bốn ách khổ, “an ôn khỏi ách khổ” là tên gọI bậc A-la-hán và 
Niết-bàn. [Trong trường hợp đó] chẳng còn gì cần nói đến liên 
quan đến việc rời khỏi nơi đó. Phá hoại hòa hợp (bhetvăna):` gây 
bất hòa (bhindiva), một dạng ngữ pháp khác, do bởi bất hòa xảy 
ra trong Tăng đoàn với những đặc tính đã đẻ cập đến ở trên, điều 
ta cho là Tăng đoàn hiểu theo nghĩa là do thoả thuận,” do bình 
đăng giữa [chánh] kiến và giới đức. Chỉ một điều duy nhất là họ 
sông hòa thuận, đoàn kết, do họ chú tâm thực hiện một và cùng 


được phiền toái khó khăn cho dù hình như đối với tôi đó cũng chỉ là những câu hỏi đã 
được nêu lên về trung kiếp, tức là cho dù những trung kiếp không nhất thiết phải đầy đủ 
chính vì thế cũng buộc phải bắt đầu đồng thời với sự kiện bất hoà xảy ra trong Tăng 
đoàn v.v... về vấn đề này Kv và tập chú giải tác phâm này hoàn toàn không giải thích gì. 

! C° B° S° cũng giải thích như vậy, còn E giải thích là vaggaramo; xin đọc thêm 
l. 

“ Hay rất có thể “Trong một Hội nghị Tăng đoàn” đây chính là một cách tách 
thành Tăng đoàn nhỏ, như ta thấy trong Vin [ 58; xin cũng đọc Ps H 331 về M1286, lại 
giải thích là waggesu rafo và trong đó người ta sử dụng sô nhiều, trừ phi ở đây vaggesu 
đơn giản hiểu theo nghĩa những “ “mối bất đồng”, trong đó từ điển PED rất có thể đã 
không hoàn toàn chính xác khi lẫn lộn từ vagga với một từ ghép tiếng Phạn là vy4gra 
(bất đồng) hơn là từ varga có nghĩa là (hội nghị). Hay rất có thể cách chơi chữ này xem 
ra có ý tạo ra mơ hồ. 

3. C° B° giải thích là yogakkhemä vidhamsaf tỉ yogakkhemato hitato đhamsafi, còn 
E°S giải thích là yogakkhemato tỉ tato dhamseti. 

*..C° B° giải thích là ampaddutatfä (S° giải thích là aniäpaddiaa), còn E° lại giải 
thích là amupaddkurafã; xin đọc thêm It-a ở trên đề biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

”. B° giải thích là bhefvãnã fi, còn E°C° S° giải thích là bhiwãna. 

5 _C° B° giải thích là samhafathena, còn E° S° giải thích là samgha†atthena; xin 
đọc Ud-a 125, 241, 288 đề biết thêm chỉ tiết giống nhau. 
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một loại nhiệm vụ v.v... 7ong trọn một kiếp (w/appam): do tù 
kiếp (kaipa), [hiểu theo nghĩa| một đời người, kiếp người 
(ãyukappam)” tuy nhiên chúng sanh này, liên quan đến vấn đề 
này, trọn một trung kiếp (amarakaijpa).. Nơi Địa ngục 
(nirayamii): trong đại hoả ngục A Tỳ. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sz/z (kinh Phật) thứ tám. 


!. Xin đọc Vin II 28; hai đặc tính còn lại chỉ đơn giản là tham gia cuộc tụng giới 
bổn (ptimokitha) duy nhất, đoàn kết và tham gia cùng một việc tu luyện. 
* Xin đọc thêm Ud-a 323 để biết thêm những chỉ tiết giống nhau. 
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19. KINH HÒA HỢP TRONG CHÚNG TĂNG 


(I.2.9) Trong bài kinh thứ chín: một pháp (eko dhammo): một 
pháp thiện, một pháp không chê vào đâu được.' Nếu mối bất đồng 
không khởi sanh bên trong Tăng đoàn bởi “Đây là Pháp, Đây 
không phải là Pháp”” thời kẻ thông thái, người âp ủ Phật Pháp 
trong lòng, nên suy gâm như vậy liên quan đến điều này: “Khả 
năng này rất có thê tôn tại mối bất đồng bàn mới nỗi lên này CÓ 
thê hoặc dẫn đến chia rẽ trong Tăng đoàn,” hoặc dẫn đến mối bất 
hòa trong Tăng đoàn”. Nếu [mối bất đồng] tiếp diễn sau khi chính 
Ngài [Đức Phật] đã bàn đến trường hợp này, Ngài nên nhanh 
chóng ngừng ngay sự việc đó giông như người giảm lên lửa. Thế 
rồi khi nhiều người khác bàn đến [sự việc đó] và” nếu Ngài tự 
đồng ý có thể giải quyết được sự vIỆc, ” Ngài nên bỏ đi cho xa, nhự 
một người tràn đầy nỗ lực và rồi chấn chỉnh những [sự việc đó]? 
bằng cách nào đó để sự việc đó được giải quyết một cách êm 
thắm." Nhưng nếu Ngài không thể tự ý [giải quyết được vụ việc] 
và mối bất hòa đó đơn giản ( cứ ngày càng phát triển lớn thêm, hơn 
là được giải quyết êm thấm, thế thì Ngài nên thôi thúc bất kỳ điều 
øì thích hợp nơi chư vị đồng phạm hạnh của mình để làm việc 
này. Là những người ấp ủ việc tu luyện và rồi giải quyết vụ việc 
đó với bất kỳ khoản Phật Pháp nào, với bất kỳ khoản giới luật nào, 


'.C° B° SỲ giải thích là anavajjadhammo; E° lại bỏ qua. 

ˆ.E°S° chèn thêm ;¡; C° B° lại bỏ qua. 

3. Dhammakamena; trong tập Sv 1047 và Mp V 6, người ta cho rằng Dhamzna ám 
chỉ Tam tạng (77i/aka), ngược lại trong PJ II 168, lại ám chỉ mười thiện nghiệp đạo. 
Không rõ Dhammpäla định sử dụng ý nào ở đây. 

*. Xin đọc chú thích trong It-a I 68 ở trên. 

”- C° B° giải thích là e” ezm, còn E° SẺ giải thích là ce fam. 

°.B° S° giải thích là vữpasamefm, còn E° giải thích là rữpasamefưmu, C° lại giải 
thích là „asamefum. 

* Patipajjitabbam. 

Š_.C° B° S giải thích là vũpasammaii, còn E° giải thích là rñpasammdti. 

?..CP BỲ giải thích là vøpasammnafi, còn E° SẺ giải thích là sammmaii. 
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vận dụng bất kỳ khía cạnh giáo lý nào của Đạo sư. Đề có thể coi' 
vụ việc được giải quyết đó quả là một pháp thiện đối với người 
nào có thê giải quyết được vụ việc như vậy, pháp đó đem lại hòa 
thuận trong Tăng đoàn liên quan đến vụ việc này, có nghĩa là điều 
đó ám chỉ một pháp duy nhất. Vì chính đây là điều [71] mang lại 
hạnh phúc và sung sướng cho đời cùng với các Chư thiên và nhân 
loại (chúng sanh), do đó là nhân duyên sanh ra khối lượng phước 
báu rất lớn, lượng [công phước] đó tuôn chảy” ra từ đó là một 
pháp thiện, bằng cách loại bỏ pháp phiên toái đem lại bất hạnh và 
đau khổ; bằng không rất có thể đã nỗi lên nơi chư vị tỳ khưu còn 
đang lưỡng lự về cả hai phía [môi bất đồng vừa đề cập đến ở trên]. 

Đối với các tỳ khưu ni và các nam nữ đạo hữu, là những người 
kiên định đi theo chư tỳ khưu này cũng như Chư thiên (devaras)Ì 

[và chư vị Thiên khác] kế cả chư vị Phạm thiên nữa.ˆ Vì lý do đó 
có lời nói răng: “Này hỡi chư tỳ khưu, có một pháp khi khởi sanh 
trên cõi trần gian này, thời hạnh phúc cho mọi chúng sanh cũng sẽ 
khởi sanh theo” v.v... Ý nghĩa ở đây nên được hiểu như là điều 
ngược lại với điều đã khăng định liên quan đến những gì diễn ra 
trước ngay s⁄⁄a trên đây. Mối hòa thuận trong Tăng đoàn 
(sanghasamagzg?): một hiện trạng hòa thuận trong Tăng đoàn. 
Điều thiếu văng bất kỳ mối bất hòa BẢO trong chính Tăng đoàn đó, 

có can dự đến cùng một nhiệm vụ" đó và [trong] cùng một câu 
chuyện kề duy nhất." 


Còn về phía đoạn kệ: hạnh phúc chính là hòa thuận trong 
Tăng đoàn (sukkhã sanghassa saãmaggi): hòa thuận cũng được cho 
là hạnh phúc “sung sướng” do sung sướng chính là điều phụ thuộc 
vào mối hòa thuận này, còn đối với “sung sướng chính là việc chư 


!.C° BÊ S° giải thích là /a/hã, còn E°/afthä. 

ˆ. Abhisanda; trong tập SpK III 289 được cho là một con sông. 

Ỷ. Xin đọc thêm Pj I. 120, 169. 

*C° B° giải thích là yãva-d-eva brahmäanam pi, còn E° S° giải thích là yãva 
đevabrahmana. 

5. C° B° giải thích là ekakammnaiä, còn E° S giải thích là ekadhammaiä. 

5. Xin đọc phần kết thúc szz trên. 
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vị Phật Tổ xuất hiện” (Dhp 194). Chính là trợ giúp cho những ai 
sống trong hòa thuận (samaggãnañ c 'anuggaho):7 [vì đó] chính là 
sự trợ giúp, phù hợp với mối hòa thuận đó, bằng cách chỉ rõ cho 
những người nào đang an trú mỗi hòa thuận như vậy, có nghĩa là 
đang duy trì, gìn giữ và cung ứng trợ giúp tinh thân bằng cách 
khiến cho chư vị đó không thể buông thả” mối hòa thuận như vậy. 
Đã tạo mỗi hòa hợp như vậy trong Tăng đoàn 
(sangham “samaggam kahnäna): sau khi đã đem lại (/zíva, một 
dạng ngữ pháp khác) cho Tăng đoàn, khi môi bất hòa, hay phải rơi 
vào môi chia rẽ bất đồng, hòa hợp và đoàn kết. Trọn một kiếp 
(wappam): trong cùng một kiếp đó [hiểu theo nghĩa] trong suốt 
một đời người (ãy/wukappam). Ngài được hưởng phước Thiên Đàng 
(saggamhi modati): như thê Ngài được hưởng” hạnh phước trên 
thiên đàng sau khi đã khuất phục được chư vị Thiên khác nơi cõi 
Chư thiên vẫn còn thuộc cõi Dục giới cùng với tám hiện trạng, 
Ngài tự mình vui hưởng đó là cõi hỷ lạc, đùa giỡn, tiêu khiến, ' 
qua việc chu tất toàn bộ những gì người đó ước muốn. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sua (kinh Phật) thứ chín. 





!' Xin đọc Ud-a 340: chính vì khi một nhân duyên có thể được mô tả bằng ân dụ 
chánh quả, thế nên chánh quả cũng được mô tả như vật bằng một ân dụ nhân duyên, như 
trong câu : “Việc Chư Phật Tổ xuất hiện cũng chính là hạnh phúc” và “Ta cảm nghiệm 
được ác nghiệp”. 

“. Woodward cho điều này là “Bạn thiện của những người nào sống trong hoà 
thuận” (AIWS 123) và Ireland “Là người giúp đỡ những ai sống đoàn kết” (tr. 13) cả hai 
chỉ tiết này đều giả định tiên đoán về đương sự sẽ được đề cập đến trong đoạn kệ tiếp 
theo, không đưa ra được bắt kỳ cách giải thích nào ở đây. Ngài Moore còn tiến gần hơn 
đến “Và lòng nhân ái của những người nào sống trong hoà thuận” (tr. 32) tôi giả định 
cước chú này đơn giản chỉ là cách triển khai rộng thêm điều đã diễn ra trước đó hiểu là 
“hạnh phúc, sung sướng”. 

*_.CP B° giải thích là vÿahazới, còn E° SẼ giải thích là vijjahamii. 

* B° cũng giải thích như vậy, E°C°S° lại bỏ qua. 

Ÿ. C° BŸ giải thích là anubhavamo, còn E° S° giải thích là anubhavamano. 

5. Mười pháp đó là: thị lực, âm thanh, hương, vị, cảm xúc, nước da, sanh mệnh, 
hạnh phúc, danh tiếng Và Oal quyên. — xin đọc D II 14ó; S IV 275; Pv-a I9 v 59tt; cũng 
như Vvw-a 17. 

?.C° BỲ giải thích là modafi pamodati lalati kĩ|af ti, còn E° giải thích là pamodafi 
lalafi kafi, S° lại giải thích là pamodaHi la[ati kati. 
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20. KINH TÂM ÁC Ý 


(L2.10) Điều khởi sanh trong bài kinh thứ mười này: đơn giản 
một vấn đề khởi sanh.' Người ta kể lại rằng một ngày kia, chư tỳ 
khưu đang tranh luận khi họ cùng nhau ngồi trong sảnh đường 
Phật Pháp, nói rằng: “Này chư hiền huynh, có một số người thực 
hiện vô số phước nghiệp, số khác lại thực hiện vô số nghiệp bất 
thiện, một số lại thực hiện hỗn hợp cả hai thứ nghiệp đó; về điểm 
này, loại hiện trạng tương lai nào chờ đợi hạng người thứ ba là 
những người thực hiện vô sỐ các nghiệp lẫn lộn cả thiện lẫn bất 
thiện?? Khi Đạo sư bước vào” sảnh đường Phật Pháp và sau khi 
nghe cầu chuyện họ đang bàn tán [với nhau]. Khi ngồi lên vị trí 
tốt nhất đã sửa soạn cho đức Phật, Ngài đã thuyết giảng sua này 
với [cầu chuyện] có tên gọi là một vân đề khởi sanh, chỉ rõ rằng: 
“Này chư tỳ khưu, một khổ cảnh sẽ dành cho” người nào có tâm 
cầu uế [bị hủy hoại] khi họ tiến gần đến cái chết”. 


Về điểm này: ¿đJä'” (ở đây) là một tiêu từ [được dùng] khi 
trích dẫn một địa phương.” Tiểu từ này đôi khi cũng được sử dụng 
để ám chỉ mỘt vị trí, như trong câu: “Khi ta còn đang lưu lại, ngay 
tại đây” (in: 'eva)” với tư cách Chư thiên” (D II 285) v.v...; đôi khi 


lại ám chỉ đến lời Phật dạy, như trong câu: “Này hỡi Si tỳ khưu, 





!-C° B° giải thích là aƒfhuppafi yeva, còn E°S° giải thích là a/thuppatfikäy` eva. 

“_C° B° giải thích là upagarva, còn E §” giải thích là ganfvã; xin đọc It-a I 68 ở 
trên để biết thêm những chỉ tiết giống nhau. 

3. C° B° S° giải thích là pãikankhä, còn E° giải thích là pa†ikankhä. 

*' Để biết thêm chỉ tiết về điều gì xảy ra sau đây, xin đọc Ps II 199tt. 
. C° BŸ S' và Ps giải thích là đesapadese, còn E” giải thích là desapadese. 
. Tuy nhiên chúng ta nên giải thích là /đ"ˆ eva fit†hamanassa..., còn E” giải thích 
là Idh' evaT— “Titthamãnassa... ” Ở đây Sv 739 giải thích là idh” eva “trên không trung 
(okãse)”, giông như Sv-pt II 348 lại làm rõ thêm băng cách khắng định rằng điều này có 
nghĩa ] là “[trên không trung] trong động Nhơn Đà Sa La (Imdasala)”. 

7. Đối với tôi điều này chưa rõ tại sao trong Dial II 318, ta lại cho là “Ở đây tôi chỉ 
là một Chư thiên tồn tại mà thôi”, cũng như tại sao Walse, 1987, tr.332, lại không muốn 
phê bình điều tiếp theo ““Ta chỉ tồn tại như một Chư thiên” lại bỏ qua hoàn toàn ¡/đJˆ eva 
trong bản dịch của ông. 
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chỉ có ở đây (đa), mới có đệ nhất sa-môn, [72] ở đây mới có đệ 
nhị sa-môn” (M I 63) v.v...; đôi khi chỉ khi nào ta rải các từ, như 
trong câu: “Này hỡi chư tỳ khưu, giờ đây' (/đa) giả dụ như ta đã 
kết thúc dùng bữa, dùng đủ thứ những gì được bố thí cho ta” (MI 
12) v.v...; [và] đôi khi lại được dùng để ám chỉ cõi trần gian, như 
trong câu: “VỊ Như Lai khởi sanh tại đây (7474) trên cõi trần gian 
này” (M I 179) v.v... cũng trong trường hợp này, tiêu từ này được 
dùng để ám chỉ đến cõi trần gian. Một số (ekaccam): một, có 
nghĩa là một vài người. Cá nhán đương sự (pugøalam); chúng 
sanh; vì hạng người này được gọi” là một phàm nhân (øuggaia) 
(cá nhân) do bởi hắn chu tất (0#rznzfo) như hắn đã thưởng thức 
đã hưởng” cả điều thiện lẫn điều bất thiện, cộng với những dị thục 
từ đó mang lại và bởi lẽ họ sẽ tan biến đi” (galonzio) do chết đi." 
Người nào trong lòng chất chứa đây sân hận (padufthaciftam): là 
người có sân hận trong lòng do kết quả từ sân hận đó.” là kết quả 
nỗi oán giận; hay nói cách khác, một người có tâm hoàn toàn bị sa 
đọa (padu{†haciffam): người nào có lòng hoàn toàn bị sa đọa do bị 


: - Trong MS I L7 hình như 7đa được giải thích là, “Trong trường hợp ở đó” cho 
dù thực tế là Ps I 93 hình như giải thích /đ#+z trong văn cảnh này là một tiểu từ; xin đọc 
thêm Ñãnamoli 78W I 247, tôi theo cách giải thích này. 

“.C° B° giải thích là vwecafi, còn E° S° lại giải thích là pavuccaii. 

*. Yathäpaccayam - không thấy liệt kê trong từ điển PED; bằng cách tham khảo, s. 
v. paccaya, liên quan đến việc xuất hiện của từ này trong “S III 33” rất có thể có nghĩa 
là S NỈ 34. 

*. Ý nghĩa này không thấy liệt kê trong PÈD, s.v. gala; tuy nhiên xin đọc MW s.v. 
Ngai, khẳng định rằng từ này có nghĩa là “Biến mắt, diệt vong, chết đi”. 

. Từ nguyên tương đương; hơi khác với từ ta phát hiện trong Vism 310 (trong 
PED in sai thành s.v. ga, “Vism 410”), trong đó người ta cho rằng đó là puggalas, 
chính vì địa ngục cũng được gọi là zz› chính vì họ cũng phải rơi vào địa ngục (gai4íi) 
như vậy. PP 357, số 4 gợi ý cho thấy rằng, øuggala chính là ' “xuất phát từ 7s, nam 
giới” mặc dù từ nguyên tương đương này hình như mang tính chất rất giỗng nhau về cầu 
trúc với định nghĩa tiếng phạn øzrz (con trai) như trong Manu IX 138, trong đó từ P„/ 
được coi như là tên của địa ngục đó mà người con trai được cứu thoát khỏi. Tuy nhiên 
không khó gì để tưởng tượng ra từ nguyên tương đương giống nhau ở tiếng Phạn cho từ 
pudgala. 

5_B° giải thích là padose na...du‡thaciffam, còn E° C° S° giải thích là padose na... 
padaufthaciffam, hình như rõ ràng là padose na... đu††haciffam chính là một từ nguyên 
tương đương với 0ađu†{haciffam. 
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sân hận như vậy, do tham dục như vậy v.v... Và, liên quan đến 
vẫn đề này, ekacczm (một số) [thuật ngữ] này bổ nghĩa cho cá 
nhân có lòng tràn ngập sân hận. Vì chính người nào về phía người 
đó một hành vi đem lại tái sanh đã tóm lấy cơ hội được đề cập đến 
theo cách này; trong khi đó không thể được, đối với một người 
gần đến giờ chết, lại có thể làm chệch hướng tâm băng cách lấy” 
những điều bất tịnh khiến cho trở thành điều tịnh hảo được. Ngài 
giải thích làm rõ, với từ evzmm (như sau), cách thức được đề cập 
đến tiếp theo sau đây. Với tâm [1a] (cefasã): với chính tâm ta” 
(citena), tâm ta bao gồm trí. Tâm [của vị đój (cefo): tâm của cá 
nhân đương sự đó. Đang lúc còn ôm ấp (paricca): hiểu là đang 
khi còn bị hạn chế.” Chắc chắn điều này sẽ tạo thành lãnh vực 
khách quan dành cho" trí tuệ liên quan đến việc du hành phù hợp 
với những nghiệp [hơn là biết nơi tâm của người khác] - điều này 
là đúng, nhưng người ta nói đây là do tâm bất thiện đang xảy ra 
vào thời gian đó." 


' Ở đây Dhammapäla lợi dụng một thực tế là từ đoga ở tiếng Phạn (có nghĩa là 
hành vi đồi bại, lỗi lầm, v.v...) và duesa (sân hận) và những từ cùng gốc cả hai đêu hợp 
thành một nhóm trong tiếng Pali dưới dạng đosa và các từ cùng gốc; không còn nghỉ 
ngờ gì nữa trong cách giải thích khác này, mọi tình huống các thuật ngữ trong sưa 
mang ý nghĩa là sân hận đều được sửa lại để có nghĩa là hành vi đồi bại, lỗi lầm 

“. O/ãrefum; tôi đoán chừng từ này có nghĩa tương đương với từ cùng gốc ava/ãra 
(tái sanh thành Chư thiên) và như vậy có nghĩa là nhập vào một hiện hữu mới xảy ra do 
việc tái sanh ta đã đề cập đến trước đó. 

F Hay là “thức, ý” v.v 

*_ Pariccä tỉ paricchindiva; pajanami hình như không cần thiết ở đây. Cho đù 
cách giải thích này là phô biến cho toàn bộ các ấn bản. 
. Jisayo tỉ; C° giải thích là viseso, là “điều kỳ lạ”. 

6 . Xi đọc Vibh-a 373tt, Vism 433; cũng như M L22. Đây là điển hình như được 
COI như là một tường trình bí ân ta có thể bàn luận là biến có được ghi lại trong sz//4 này 
trình bày một ví dụ điển hình của đức Phật về trí hiểu biết số phận sau khi chết của 
chúng sanh, hơn là một trí tha tâm thông, hai trí này được phân định rõ ràng. Ngải 
Dhammapäla đã khắng định rõ ràng rằng đây chỉ là một ví dụ điển hình về trí tha tâm 
thông, chính vì đối tượng này chính là tâm trạng của đương sự cá nhân vào thời điểm đó 
và chúng ta có thể giả định răng chính vì mối liên quan về kết quả tương lai khả đĩ có 
thể xảy ra ở điểm này, chỉ là một lời tiên đoán chứ không phải là một hiểu biết đơn 
thuần. Tuy nhiên theo Vism 433 hiểu biết về số phận của một người sau khi chết luôn 
luôn can dự đến đối tượng quá khứ, không có được trong trường hợp hiện tại là bởi vì 
đương sự đề cập đến đã qua đời. 
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Nếu vào dịp này (imamhi cãyam samaye): vào thời gian này hay, 
nói cách khác, vào lúc hòa nhịp với những nhân duyên này, nghĩa 
là nếu cá nhân đương sự đó phải kết liễu phần thời gian của mình 
vào lúc này, vào giai đoạn tiếp theo' với hàng loạt những đồng 
tốc, chính vì không có người nào mãn phân thời gian của mình 
vào thời điểm có một tốc hành tâm cả.” Kẻ /sẽ bị sanhJ trong hoả 
ngục vì tâm người đó ác độc tuỳ theo những gì tương ứng bị rơi 
xuống (yathãäbhatam nikkhitto evam niraye) có nghĩa là kẻ đó sẽ bị 
đặt xuống do chính nghiệp chướng của mình, bị trực tiếp đày 
xuống địa ngục, giỗng như những øì đã rơi xuống được đày xuống 
ngay khi đã được đem đến.” 7, iép theo` ngay sau khi thân hoại 
mạng chung (kayassa bheda): tiếp ngay sau khi đã loại bỏ điều 
thường hay âp ủ [tạo nghiệp chướng]. 77é lếp ngay sau khi qua đời 
(param maranđ): thích ứng với những uân mới ngay sau khỉ 

mạng chung. Hay nói cách khác, fiếp theo sau khi thân hoại mạng 
chung (käyassa bhedä): sau khi đã cắt đứt” mệnh căn. Tiếp theo 
ngay sau khi qua đời (param marana): sau khi rơi xuông. ` 


“Nơi khổ cảnh” v.v...” chỉ đơn giản là tất cả những từ đồng 
nghĩa đê chỉ địa ngục vì địa ngục (⁄zayo) chính là khô cảnh, cảnh 
hư mât” (apayo) chính vì cảnh đó liên quan đên việc ra đi (apefo) 


!¿.BẺ giải thích là aparabhãge, còn E®C° S° lại giải thích là parabhäge. 

”. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, vấn đề ở đây chính là bất thiện liên quan đến điều 
xảy ra ở trên nơi một vài giai đoạn tạo thành hàng loạt những tốc hành tâm hiện hành. 

3. Xin đọc bản dịch It. 19 số 58. 

* Đề biết thêm chỉ tiết về điều gì xảy ra sau đây, xin đọc Sp 166, Ud-a 293, 418 và 
Vism 427; xin cũng đọc It-a I 96 dưới đây. 

* Abhinibbattakkhandhaggahane; cũng như Sp và Vism và It-a I 96 dưới đây. 
Toàn bộ các ấn bản Ud-a đều giải thích thay bằng, °(g)gahanä. 

° C° B° S° $%p Ud-a và Vism giải thích là „pacchedã, còn E° giải thích là 
upaccheao. 

7 Cufifo uddham - C° BẺ và toàn bộ các ấn bản Ud-a 418 cũng giải thích giống 
như vậy, còn E” S°, một số ấn bản Ud-a 293, Sp và Vism giải thích là c1/iciffafo 
uadham, sau khi tâm diệt”. 

Š. Từ điểm này trở đi, xin đọc Sp 166tt. (= Vism 427) # Ud-a 418; Sv 496 # Spk II 
97 # Mp III 206; và Ps 37- cũng như Sv- Pt II. 119 và Vism-mht H 61 (CSCD). 
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khỏi nơi lợi lạc (ayã)` được gọi là từ chốn sung sướng; hay nói 
cách khác, đây chính là “khô cảnh” (apayo) cũng chính vì liên 


!.C° BẺ SỲ giải thích là ayasankhatä sukhã apeto... puñiasammatäã ayä apefo, còn 
E° lại giải thích là ayasaukhatä sukhã apeto... puññiasammafä äyã apeto; điều này gợi ý 
tôi có thể phải may mắn, trong bản dịch Ud-a 1047, số 503, thừa nhận cách giải thích từ 
ãyä trong tập It-a (Ee) và trong khi tôi không có trong tay các ấn bản chính xác khác 
này. Tuy nhiên chính bản dịch này cũng khó lòng đem lại hiệu quả. 

Một cuộc nghiên cứu các tập đại chú giải khác còn gợi ý rằng chúng duy trì hai 
cách giải thích theo truyền thống cho đù có rõ ràng. Bản dịch thứ nhất trong Sv 496= 
Ss%pk II 97 = Mp HI 206 giải thích như sau: 72ha apayo tỉ: 
nirayatiracchanayonipeffivisaya-asurakaya sabbe pi hỉ te vaddhisankhafassa ayassa 
(Mp (E?) ayassa, v.l ayassa) Abhãvafo apaya tỉ vuccarii. Chính ngài Bhikkhu Bodhi, 
1984, tr.86 đã chấp nhận cách giải thích này như sau: “*Cõi khổ bao gồm toàn bộ các Địa 
ngục, cối Súc sanh, cõi Ngạ qui và cả nhóm A tu la. Toàn bộ những cõi này được gọi là 

“cõi khổ” vì thiếu niềm vui bao gồm tăng thịnh; trong khi đó Sv-pt II 119 giải thích 
rằng: Apävä tỉ avaddhikä sukkhena sukhahetunä virahitä tỉ aftho (các khỗ cảnh là các 
cõi trong đó không có phát triển, có nghĩa là trong các cảnh đó thiếu hạnh phúc sung 
sướng văng bóng nhân duyên đem lại hạnh phúc sung sướng.) 

Cũng có cách dịch khác được tìm thấy trong Sp 166tt =Vism 427#Ud-a 418 và 
trong đó có một đoạn có thể coi như hơi khác: øayo hi saggamokkhahetubhita 
puññasammafãä aqyã qpetfatffA, sukhanam va ayassa abhavä apayo... N` afthi cttha 
assadasaRfñifo ayo ti nirayo. Ngài Pe Maung Tìn dịch đoạn này là: “Địa ngục.... được 
gọi là “cảnh khổ”, vì không còn một quá trình diễn biến được gọi là phước báu và những 
nhân duyên để chứng đạt thiên đàng và giải thoát, hay vì thiếu trạng thái hÿ lạc... Ở đây 
không còn (r) một quá trình diễn biến tay4)., được gọi là hý lạc; chính vì thế ta gọi là 
(địa ngục) zraya”. (PP 494t.), nhưng ngài Ñãnamoli lại cho rằng: “Địa ngục là một 
khổ cảnh (zpãya) vì cảnh này bị tước mất lý do (y4) được biết đến như là công phước, 
là nhân duyên để chứng thiên đàng và giải thoát; hay vì thiếu vắng (zbhaäva) bất kỳ 
nguồn gốc (Zya) tạo ra hý lạc....chăng còn có lý đo (aya) được coi như sự thoả mãn ở 
đây. Như vậy đó là địa ngục (øwray4)”. 

Thật thú vị để lưu ý rằng Sv-pt xuất hiện như lại đánh đồng tăng thịnh với hạnh 
phúc sung sướng, như trong Vism-mht II 61 (CSCD) cho răng đó là điều được hoan đón, 
nhận hoan nghênh do công phước, vì đây là nguồn hạnh phúc (Efi inmasmã sukhan tỉ äyo 
puññan tỉ ha “puññasammal äãyã” t yani celasmä sukhãm tỉ aãyo 
puññakammadisukhasadhanam ten` aha sukhãnam va ãyassa Abhava tỉ iyati assadiyafT 
tỉ ãyo assado tỉ ãha “assãdasañfifo äyo ”fi). Đoạn này xem ra đối nghịch lại với Ps II 
37, trong đó cách giải thích aya bằng thuật ngữ phát triển và hạnh phúc, được ghi lại như 
là một cách giải thích khác. (4payan 1i adisu vaddhisankhata sukhasankhafa va; yã 
apefaffa apayo). Xin đọc Ud-a 418, hình như cách giải thích này coi những cách giải 
thích aya bằng thuật ngữ công phước và hạnh phúc, như là những cách giải thích khác. 

Tôi căn cứ vào cách giải thích của mình về ayz là “điều được chào đón” dựa vào 
một phần thực tế vào liệt kê của MW s.v có nghĩa là “đi, chúc may mắn, may mắn thuận 
lợi” và trong việc cần thiết đề tìm kiếm một vài thuật ngữ tiếng Anh có thể sử dụng với 
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quan đến việc ra đi (apefo) từ nơi được đón tiếp hoan nghênh từ 
chỗ thấy rằng là cõi phúc" là nơi tạo thành nhân duyên cho cõi 
Chư thiên và giải thoát; đây chính là “ác thú” (đ„ggari) chính đây 
là một cảnh giới tái sanh (øzj), là nơi cầu viện của đau khổ 
(dukkha); hay nói cách khác đây chính là “nơi tái sanh khốn khổ” 
(gai) đã xuất hiện do kết quả của nghiệp ác ý (trụy lạc) 
(du{thena) bởi lẽ có một lượng sân hận” (đosa) dồi dào; đây chính 
là “đọa xứ” @mipđfo) là bởi vì đầy là nơi vô phương cứu chữa 
(vivasä) là nơi người thực hiện các hành vi sai trái phải rơi xuống 
(nipatamri)° hay nói cách khác khi họ phải bị tiêu diệt (vinassan/4) 
họ phải rơi xuống (øipafamri) "nơi đây kèm theo đầy đủ các tứ chỉ 
to nhỏ đều bị gẫy tan hoàn toàn; [trong khi đó] chính là “Địa 
ngục °(øirayo) hiểu theo nghĩa một nơi hoàn toàn thiếu vắng bất kỳ 
điều gì có thể đem lại thích thú hay thú vị cả (øirassãdafthena). 
Vì nơi đây chăng có sự gì” đáng hoan nghênh”, được coi như là 


tính nhất quán có ý nghĩa của tất cả nghĩa mà Dhammapäla cố gắng đưa ra. Nó cũng có 
ý nghĩa cơ bản là dễ dàng, thoải mái, đến/đi, tốt hơn, v.vv... Xin cũng đọc It-a I 102. 

', Puññasammaia; xin đọc Ud-a 182, ở đây bỗ nghĩa cho con sông Vaggumudã. 

“. Từ nguyên tương đương, tức là đuggafi<dukkhassa gaii. Xin đọc Sv-pt II 119, 
tác phẩm này giải thích là ãpäyikassa dukkhassa pavattitthanabhävaio, “do bởi đây là 
nơi thường xảy ra đau khổ đó liên kết với “khổ cảnh”; cũng xin đọc Ps II 36, trong đó 
gai được định nghĩa là sukafadukkatakammavasena gamabbä, “một vài điều gì đó diễn 
ra đo kết quả thực hiện hoặc là các nghiệp thiện hoặc là các nghiệp bắt thiện. 

Ỷ. Cho dù việc giải thích ghi lại ở đây là thông thường đối với các tập chú giải 
khác. Tuy nhiên khả năng cho răng ngài Dhammapäla có thê coi đosa ở đây theo nghĩa 
là “đồi truy”, giống như ở trên, là nơi đosz (sân hận) được coi như có nghĩa giống như 
rãga (tham dục). Hay nói cách khác rất có thể ở đây đu††hena có thể được coi như là 
“kết quả của sân hận” — xin đọc I-a I 93 dưới đây. 

* CP B° S° và Sp 167 giải thích là viwasã mipafami, còn E° lại giải thích là 
vinassani; pafarníi rõ ràng đây là một từ nguyên tương đương, tức là #/vipafo < vivasa 
nipaífarfi. Vism 427 (PTS) giải thích là vinasa, nhưng Pe Maung Tìn (PP 495) lại giải 
thích từ này là vivasä và giải thích là “đi ngược lại ước muốn của họ”. Trong khi đó bản 
dịch của Ñãnamoli (PPn 469) lại in từ này thành wivasz và cắt nghĩa là “được tách ra 
khỏi”. 

”. Từ nguyên tương đương: vinipãfo < vinassamtã nipatami. 

5_C° BÊ và Ud-a giải thích là øˆ ai, còn E° SẼ giải thích là ma hi. 

” E* S° lại chèn thêm từ zzayo trong ngoặc kép, C° B° thì bỏ qua. 
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đem lại thích thú` cho ta cả. Hay nói cách khác, [73] “khổ cảnh”, 
ta phải kể đến cõi “súc sanh”, vì cõi này cũng là một “khổ cảnh” 
do bởi thực chất cõi này dính líu đến liên quan đến việc ra đi khỏi 
một nhàn cảnh, [cho dù] cõi này cũng không phải là “cõi khổ”, vì 
cõi này cũng gôm các “Long Vương” v.v... có sức mạnh phi 
thường: sau “ác thú” ta phải kế đến “cõi Ngạ quỉ”, vì đây vừa là 
“khổ cảnh” lại vừa là “cõi ác thú” do bởi một thực chất là cõi này 
dính líu đến sự ra đi khỏi “cõi phúc” và do bởi thực chất là cõi này 
tạo ra định mệnh (øz/¡) đau khổ (dukkha), tuy nhiên đây không 
phải là “đọa xứ”, do bởi thực chất là đây không phải là “đọa xứ” 
tương tự như cõi các A-tu-la; thêm vào cõi “đọa xứ” này ta phải 
kế đến một bộ phận các A-tu-la, vì đây vừa là cõi “khố cảnh” và 
còn là “ác thú” hiểu theo nghĩa ta vừa đề cập đến ở trên và chính 
vì đây là cõi “đọa xứ” do bởi thực chất có dính líu đến việc rời 
khỏi những tích lũy các thành tích” thành công ta đã tích lũy được. 
Trong khi đó khi nói đến “địa ngục”, chỉ mình từ “địa ngục” đã 
bao gồm nhiều loại vô số kể, như địa ngục AÁ Tỳ (4wici) v.v... 
Nhưng trong trường hợp hiện nay chỉ có mình hỏa ngục được nói 
đến băng tất cả các từ này. Khởi sanh (upapajjami): tái đầu thai. 


Liên quan đến các đoạn kệ, đoạn kệ đầu tiên được chèn thêm 
vào thời kết tập pháp luật do các Trưởng lão cũng chính là chư vị 
chịu trách nhiệm trùng tụng Pháp. Ña/ãna (sắp biết đến) là một 
động từ ở quá khứ được giải thích là điều xảy ra trước khi ta biết, 


!. Có điều hơi kỳ cục là từ điển CPD lại không liệt kê bất kỳ tham khảo nào liên 
quan đến từ nguyên tương đương thông dụng này về zzayaz (địa ngục), cũng như s.v. 
aya hoặc s.v. äya. Vism-mht II 61 (CSCD) giải thích là /y„afi assadiyaf tỉ ayo assadO tỉ 
aha “assädasaññifo ãyo” tỉ, tôi coi câu này có nghĩa là người ta cho rằng, “việc tiếp đón 
nhận được như là điều gì đầy thích thú”. Chính vì điều được đón tiếp là điều thích thú, 
chính vì đã được đón tiếp trọng thị, đầy thích thú”. Cho dù tôi không chắc ý nghĩa thực 
của từ /yzí là gì, về từ ngay cả PED lẫn CPD đều không ghi lại bất kỳ mục từ nào cho 
dù thực chất là vị này đã trích chương ngay trước đoạn này về mục từ s.v. ãyz xin đọc 
thêm số 497 ở trên. 

“..B° giải thích là sabbasampafisamussayehi, còn E S° giải thích là samussayehi, 
C° Vism giải thích là sabbasamaussayehi, Pe Maung Tin cho từ này là “tổng cộng những 
điều đáng mong ước” và Ñãnamoli lại cho là “toàn bộ các cơ hội thuận tiện”. 


226 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


hay nói cách khác, từ Za/wã” [sắp được biết điều gì đó] lại có 
nghĩa là nguyên nhân, như trong câu: “Vừa nhìn thấy con sư tử, 
hăn sợ phát run lên” có nghĩa là biết ở đây là nhân duyên. Đức 
Phát... cho các vị đang hiện diện trước mặt Ngài (Buddho 
bhikkhind sanfike): đức Thiện Thệ đã giải thích vẫn đề đó, Ngài 
sắp sửa thuyết giảng bằng hai đoạn kệ tiếp theo” cho chư vị tỳ 
khưu hiện diện để nghe Ngài, những gì còn lại có cùng một cách 
như đã được khăng định ở trên. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải sz//a thứ mười. 


Đến đây cũng kết thúc diễn giải chương thứ hai trong tập chú 
giải Như thị thuyết kinh. 


!¿B° giải thích là vã. 

“. Xin đọc thêm Ud-a 314 đề biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

3 C° B° S° và It (C° B° S°) cũng giải thích là giống như vậy, còn E° S° giải thích là 
bhikkhina1m. 

*..C° BŸ giải thích là parafo, còn E° S° giải thích là purz/o, khi đó chúng ta có thê 
dịch là: “Đức Thế Tôn đã giải thích vấn đề đó, bằng cách thốt lên hai đoạn kệ, trước sự 
hiện diện đông đủ của chư tỳ khưu. 
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CHƯƠNG BA 
21. KINH TÂM THIỆN Ý 


(L3.1) Kinh đầu tiên trong chương ba: kẻ có tâm thiện ÿ 
(pasannaciffam): người có tâm' thành kính [như thế] đặt trọn 
niềm tin nơi Tam bảo và nơi chánh quả phước nghiệp. Nơi thiện 
thú (sugafim): nơi” định mệnh (gafim) tốt đẹp (sundaram) hay nói 
cách khác, chính “nơi định mệnh thiện thú” (szga/7m), chính vì 
đây là định mệnh (øz/m) của hạnh phúc (skhassa). Thiên giới 
(sagem): đầy chính là “thiên giới” (saggam), bởi lẽ đây là nơi 
hoàn toàn (szƒƒz) sung sướng và quan trọng bậc nhất, vì tại đó ta 
chứng thành công các pháp hiển thị v.v... Nơi cõi đời này (/okam): 
tại nơi được coi là “thế giới” (Iokam) hoặc chính tại nơi đây 
chánh quả nghiệp thiện hay bất thiện được ghi nhận (okiyami)Ì 
hay chỉ đơn giản hiểu theo nghĩa nơi đây các nghiệp này sẽ tan 
biến đi (/„jjanag). Và liên quan đến điều này, nhờ đề cập đến “một 
định mệnh sung sướng” cũng gộp cả định mệnh chúng sanh nữa. 
[Ngược lại] cũng do gộp cả “thiên [giới]” thế nên đơn giản gồm 
cả định mệnh Chư thiên nữa. Những gì còn lại cũng giông như 
những gì đã khăng định ở trên. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật (szza) đầu tiên. 


` „ MãnasSaff; xin đọc thêm It-a I 6] ở trên. 
“ Còn những gì diễn ra tiếp theo, xin đọc Ud-a 293, 418 và Vism 427. 
”- Còn những gì diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc Ud-a 207. 
*_ E?in sai thành /okipan ti, S° cũng ghi kèm theo như vậy trong ngoặc kép. 
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22. KINH ĐỪNG SỢ THỰC HIỆN PHƯỚC NGHIỆP 


(I.3.2) Trong bài kinh thứ hai: øày chư fÈ khưu xin đừng J|sợj 
thực hiện phước nghiệp (mã bhikkhave puññãnam): liên quan đến 
vẫn đề này từ zz (đừng) chỉ là một tiểu từ liên quan đến việc cắm 
đoán. Từ puñña được truyền lại cho chúng ta liên quan đến phước 
nghiệp và chánh quả do phước nghiệp đó đem lại, ` như trong câu: 
“Chính do thực hiện những nghiệp thiện như vậy mà phước báu 
tăng thịnh” (D II 58) v.v...; [74] liên quan đến hành vi thiện liên 
kết với cõi Dục ĐIỚớI Và CỐI Sắc giới, ˆ như trong câu “Này hỡi chư 
tỳ khưu, nếu” cá nhân đương sự người này, thường xuyên lui tới 
với vô minh, người đó nên tích lũy một hành vi thiện mới phải” 
(S II 82) v.v...; liên quan đến chu trình tái sanh, hữu sanh nào đã 
khởi sanh dứt khoát phải liên kết với thiện thú, như trong câu: 
““Fâm thức đã trở thành một người đam mê thực hiện công phước” 
(S IL 82) v.v... liên quan đến ý muốn thiện, như trong câu: “Này 
chư tỳ khưu, ba pháp này chính là căn bản sanh phước nghiệp... 
căn bản” sanh phước nghiệp đó lại bao gồm bồ thí, căn bản sanh 
phước nghiệp lại bao gồm giới đức, căn sản sanh phước nghiệp lại 
bao gồm tu tiến” (It 51; A IV 241) v.v...; nhưng trong trường hợp 
này, nên hiểu có liên quan đến pháp thiện liên kết với tam ĐIỚI. 


! Puññaphale; xin đọc Sv 84Ttt. và giải thích là puññaphalan tỉ ca uparipari 
puññam pi puññavipäko pi veditabbo (puññaphalam nên hiểu là cả hai đều tăng thịnh 
phước báu và kết quả). 

“B° S* giải thích là kãmaripäavacarasucarite, còn E° giải thích là 
kãmaripävacarasucarito, C° giải thích là kãmaripärivacarasucarife; rõ ràng C° sai lầm 
khi đưa ra giải thích ghi lại ở chú thích tiếp theo, trong đó đề cập đến hành được cho là 
bao gồm mười ba dục thiện, trong đó có tám dục liên kết với các cõi Dục giới và năm 
liên kết với cõi Sắc giới. 

*,.B° và S giải thích là uññañce, còn E° S° giải thích là puññañ ca (kawvä), C° giải 
thích là puññañ c` eva. 

*. Xin đọc bài thảo luận mở rộng trong Vibh-a 142tt; cũng như Sv 997, Spk II 77tt. 
và Sv-pt HI 262. 

”, Vafthu; E°in sai thành vaffhum. 

' CC B° giải thích là /ebhữủmakakusaladhamme (S° giải thích là 
tebhhmikakusaladhamme), còn E° giải thích là tebhumikakusaladhammo. 
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Sợ (hayittha): SỢ (bhayam). về vẫn đề này có hai loại, tức là sợ 
trong bối cảnh có trí hiểu biết và sợ trong bối cảnh gặp phải điều 
không quen biết. Về điểm này, trong câu: “Này hỡi chư tỳ khưu 
ngay cả các Chư thiên, được hưởng thọ mệnh trường cửu, được 
phú bằắm một làn da xinh đẹp dễ thương, vô cùng hạnh phúc", 
được hưởng và an trú thiên cung (wizãnas)Ÿ tráng lệ xinh đẹp và 
hạnh phúc, ngay cả chư vị đó khi vừa nghe tiếng Như Lai thuyết 
Pháp, đa số chư vị đó đều khiếp sợ, kinh ngạc và khiếp sợ kinh 
hoàng” (S II §5= A II 33) v.v... cũng sợ trong bối cảnh hiểu biết 
được truyền lại trong câu sau: “Lại có nỗi khiếp sợ đơn giản, có 
tình trạng u mê tối tăm, lại có nỗi sợ đến nổi da gà” (D II 240) 

. là nỗi sợ trong bối cảnh không SẠP, được người quen biết. 
Đây chính là ý nghĩa trong trường hợp này”: “Này hỡi chư tỳ khưu 
những phước nghiệp đó phải được vị tỳ khưu tu tiễn liên tục trong 
một thời đái, như kiềm chế thân nghiệp, ngữ nghiệp chu tất nhiều 
nghĩa vụ” khác nhau, ngôi (thiền) một mình, năm ngủ một mình, 
thuần thục giác quan, kiềm chế tâm với những nhiệm vụ Sa-môn” 
chánh niệm, tỉnh giác [và] khởi dậy chánh tinh tấn bằng cách 
chuyên tâm theo đuôi chủ đề thiền mình đã nhận thực hiện, v.v... - 
xin đừng sợ, không cảm nhận sợ hãi, khiếp đảm, bởi lẽ những sự 
việc đó, xin đừng khiếp đảm trước những phước nghiệp hoặc hạnh 
phúc ngay trên cõi đời này hoặc giả sẽ đem lại hạnh phúc đời sau 
là Niết-bàn do kết quả bất kỳ nỗi khiếp đảm nào gián đoạn [khiến 
có thể] mang lại hạnh phúc cho chúng sanh gắn liền với những 


!.C° B° S° và S (A v. ]) giải thích là sukhabahula, còn E° giải thích là sukhabahulã. 

?_C°B° S và A giải thích là ccesu vimãne su cirafthitikã, còn E°S° lại bỏ qua. 

3. E* đảo ngược thứ tự hai từ sau. 

*. Xin đọc Ud-a 66, giải thích: sợ hãi (bayzm): khiếp sợ trong lòng. Tình trạng u 
mê (chambhifaffam): trình trạng ngớ ngân thể xác dưới dạng chân đùi bị liệt. Hiện trạng 
nổi da gà (lomahamsam): một hiện trạng trong đó tóc dựng lên do bị kích thích. Đơn 
giản đo sợ hãi xuất hiện được diễn tả bằng cả ba từ trên. 

*, C°B° giải thích là ayam h 'eftha aftho, còn E S giải thích là ayañ c` eftha attho. 

° C° B° giải thích là vaffapativafapiramam, còn E° S° giải thích là 
yaffapa[ipaffipuraan. 

7. Năm lần — xin đọc Vism §1; những người nào thiểu dục, tri túc, từ bỏ, viễn ly và 
cần đến trí tuệ bằng những gì phải thực hiện (đzmafhiä- xin đọc CPD s.v.). 
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điều kiện nhãn tiền này; vì từ này chính là sở hữu cách hiểu theo 
nghĩa sử dụng cách. 

Ngài tiếp tục nói tiếp như sau: [này hỡi chư tỳ khưu, đây là 
một thuật ngữ] Điều này là hạnh phúc an lạc”, chỉ rõ lý do tại sao 
họ không nên sợ hãi vì lẽ đó. Về điểm này:” thuật ngữ suka được 
truyền lại liên quan đến những gì [tạo thành] căn khiến an lạc 
hạnh phúc khởi sanh, như trong câu: “Hạnh phúc chính là việc 
Chư Phật Tổ giáng lâm” (Dhp 194), “hạnh phúc chính là được giải 
thoát khỏi tham dục mà cõi trần gian này luôn dan díu” (Vin I 6= 
Ud 10) v.v.... liên quan đến đối tượng hạnh phúc, như trong câu 
“Này hỡi Mahali, chính sắc giới đem lại hạnh phúc, hạnh phúc đó 
lại chộp ngay lấy sắc giới đó, hạnh phúc” đó lại đột kích sắc giới 
đó” (S III 69) v.v...; liên quan đến nơi chỗn tạo ra nhân duyên 
hạnh phúc khởi sanh, như trong câu: “Này hỡi chư tỳ khưu, theo 
nghĩa thông thường thật không dễ gì có thê đưa ra một bài tường 
trình thấu đáo về tùng khía cạnh khiến cho thiên đàng là hạnh 
phúc” (!) v.v...; liên quan đến nhân duyên khởi sanh hạnh phúc, 
như trong câu: “Việc tích lũy phước báu chính là niềm hạnh phúc 
thật” (Dhp 118) v.v...; liên quan đến thoát khỏi phiền toái, như 
trong câu: “Các pháp này" [được coi] là trú xứ vững chắc trong đó 
hạnh phúc liên kết với nhân duyên nhãn tiền” (M I 40t.) v.v...; 
liên quan đến Niết-bàn như trong câu: “Niết-bàn chính là hạnh 
phúc tột đỉnh” (Dhp 203tt .) v.v...; liên quan đến cảm thọ hạnh 


!.CP B giải thích là missakke, E° SỲ giải thích là missake; xin đọc Ud-a 294 để biết 
chỉ tiết trơng tự với cùng động từ này. 

“ Còn những gì diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc As 40 tt.; cũng đọc thêm It-a II 4tt. 
dưới đây. 

l Sukhanupatitam sukhävakkanfam; theo Pe Maung Tìn (chú giải, 53) “rơi và 
xuống ái lạc”, tuy nhiên rõ ràng trong câu tiếp theo, anavakkantam dukkhena, sukkha” ở 
đây là sử dụng cách — xin cũng đọc Spk II 155 về S II 173, giải thích đukkhãnupaứirä là 
dukkhena anupafita và dukkhavakkamta là dukkhena okkarma. Trong bản dịch của ông 
trong KS HI 61 Woodward đã bỏ qua sukhavakkanfam, cũng như ông lại dịch r„pam là 
“thân xác”, hơn là “sắc giới” mặc dù thực tế là văn cảnh có nghĩa là ngũ uẫn, để được 
nhất quán, tôi dịch sukha ở đây là “đem lại hạnh phúc” có thể địch là “hỷ lạc”. 

' Không thê truy tích được; xin đọc M HH 167, 172, cũng trích đoạn Vv-a 114. 

” Dhamma; M bỏ qua, đhazna được Ps I 186 áp dụng. 
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phúc,' như trong câu: “Bằng cách từ bỏ hạnh phúc” (M. I 182) 
v.v...; liên quan đến cảm thọ xả, như trong câu: “Điều đó chăng 
phải đau khô cũng không phải hạnh phúc và được coi là an tịnh, tự 
bản chất điều đó cũng được “công bố” là hạnh phúc” (`) v.v... liên 
quan đến hạnh phúc đáng ước mong,ˆ như trong câu: “Này hỡi 
Ananda, trong bối cảnh này, ta đã đề cập đến hai loại cảm thọ, 
một là hỷ thọ và hai là khổ thọ” (`) v.v...; [và] liên quan đến kết 
quả đáng mong muốn” như trong câu: “Kết quả các phước nghiệp 
đem lại cũng chính là hạnh phúc vậy” (Pet 58). Cũng trong trường 
hợp này, ta nên coI điều đó chỉ liên quan đến kết quả đáng ƯỚC 
mong mà thôi. Còn về “Đối với điều đáng mong ước” v.v... ý 
nghĩa cần hiểu như sau, tức là đối với điều gì đáng mong ước 
(i#hassa) điều đáng mong ước chính là điều ta tìm kiếm bởi lẽ đó 
là điều gì ta đang tìm kiếm (esabbzro) và bởi lẽ đây là điều 
nghịch lại với điều không đáng mong ước, khoái cảm (kamassa) 
do bởi đó là điều đem lại cảm khoái (kamamzaro) và điều đó đào 
sâu, (w#amanao) bởi lẽ điều đó thâm nhập vào tâm ta, là đáng quí 
(piyassa) do bởi ta cho điều đó là đáng yêu đáng quí 
(0uayitabbaio) và do Đời điều đó làm thoả mãn lòng người, có 
sức quyền rũ (manapassa) do bởi người ta đánh giá cao điều đó 
(mãnanDyzfo) và điều đó làm tâm thêm tăng thịnh (đmanassa 
pavaddhanato).` Ý muốn nói, các phước nghiệp (yadidam 
puññaíi): đây là một thuật ngữ để gọi hạnh phúc, do kết quả là 
điều đáng mong ước, có nghĩa là, cách diễn tả “các nghiệp đem lại 


` Sukkhavedanäyam, hay “lạc thọ”. Dưới này cũng giải thích như vậy nhưng có 
biến đổi thích hợp. 

ˆ. Là điều kiện tiên quyết để chứng đệ tứ thiền. 

_ Không thể truy tích được; xả ở đây ám chỉ một cảm thọ xả, không được lẫn lộn 
với thiền chi cùng tên — xin đọc Bhikkhu Bodhi, 1993. tr. 34. 

*. Itthasukhe; không thây liệt kê trong PED hay CPD. 

°. Không thể truy tích; xin đọc M I397tt. và S IV 224. 

5. Trrhavipake; B° giải thích là ¡ddhivipäke, hình như lỗi ở đây. 

7. C° B cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là vaddhanafo; rõ ràng 
từ pavaddhanafo yêu cầu phải có một từ nguyên tương đương đi theo. 
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công phước”,' Ngài nói ân ý” (so sánh) nguyên nhân với chánh 
quả tức là: “Đây rõ ràng là hạnh phúc, có nghĩa là, những nghiệp 
đem lại công phước”.” Bằng cách này Ngài động viên họ thực 
hiện phước nghiệp ở bất kỳ nơi nào có thể - và khởi sanh niềm 
kính cân trong đó - nói răng ta phải thực hiện nghiệp đem lại 
phước báu hết sức cần trọng lại chuyên cần lắng nghe chánh quả 
các phước nghiệp đã được thực hiện đó mang lại và việc tích lũy 
phước báu đương nhiên sẽ diễn ra. 


Ngài nói tiếp: “Hơn thế nữa, ta biết rõ ràng” v.v... khi ta khiến 
cho sự việc này khởi sanh băng cách tự thực hiện phước nghiệp 
vào thời điểm Diệu Nhãn (Sunefra)” kết quả tuyệt vời nhất” [kết 
quả đó cho dù còn] bị che khuất do những sanh hữu can thiệp vào 
là điều Ngài đã nhận” được trong một thời gian rất dài. Về điểm 
này: biết rõ ràng (abhjjãnãmi): biết (jãmaãni) bằng hiểu biết đó 
được cho là rõ ràng (abhivisiffhena) trước tiên là tỉnh giác. Trong 
một thời gian đài (digharaffam): trong một thời gian (cira) dài. Vẻ 
những phước nghiệp (puññãnam): về những việc thiện như bố thí 
v.V... lronơ vòng bảy mùa mưa (saffta vassani): trong bảy năm. 
Một trái tim đây lòng nhân ái (mettacitam): đó” chính là “từ tâm” 
(meffa) chính vì tâm đó thương yêu một cách chân thành, 
(mijjati)` có nghĩa là chính vì trái tim đó cảm nhận được tình 


!_.C° B° giải thích là pưññãm ti yadidam vacanam (S° giải thích là puññãnï tỉ 
yadidam), còn E” giải thích là yadidam. 

“. Abhedopacaram, BỲ giải thích là abhedipacäram. Không thấy ghi lại trong 
PED; CPD s.v. ghi lại ý nghĩa là “hoán dụ” (đúng như nguyên văn), sau đó lại giới thiệu 
tiếp cho chúng ta mục từ pacära, trong đó từ ghép này không được liệt kê, chúng ta sẽ 
thảo luận tiếp, tuy nhiên thực tế là đức Phật đã nói đến các nghiệp phước báu thực chất, 
hơn là kết quả phước báu đó, là hạnh phúc. Đây là một chủ đề rất thích hợp với ngài 
Dhammapäla — xin đọc Ud-a 340; Vv-a 74, 127; v.v... 

3. Puñfiãmi; B° giải thích là puññam. 

*. Hình như là vị Độc Giác Phật có cùng tên này. 

`. C°B'° giải thích là „Jãra/amzm, còn E° S° giải thích là uJãruftamam. 

. Paccanubhutam; xin đọc chú thích trong It-a I 166 dưới đây. 
Còn những gì diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc As 192tt.= Vism 317tt., xin cũng 
đọc VIsm-mht I 378tt (CSCD). 

' Giống như Vism giải thích là mejjari. 


"mo 
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thương. Đó chính là “tâm từ” (wef/ã) cũng chính vì tâm đó diễn ra 
có liên quan đến một người làm bạn, hay nói cách khác, chính vì 
về phía người nào làm bạn thân (ø/assa) mà điều yêu thương 
như vậy (esa) đã diễn ra.' Nhưng đối với trạng thái của tâm từ đó 

v... là đặc tính đặc biệt, việc diễn ra động cơ đó lại liên quan đến 
hạnh phúc [của người khác]” như là kết quả tâm từ đó, chức năng 
của từ tâm, là điều khoản mối hạnh phúc đó; thể hiện ở chỗ đây 
lùi oán giận, nguyên nhân gần của tâm từ chính là quán sát [chúng 
sanh khác] như là những người có tính chất dễ yêu. Việc thành 
công của nó lại thê hiện ở việc thanh tịnh ác tâm, là thất bại tạo ra 
tình thương.” Đây là trái tim đầy “tình nhân ái” chính vì trái tim 
có tâm từ này. Sưu khi khiến (u tập) khởi sanh (bhavefđ): [76] 
sau khi đã khiến cả hai nổi lên, gia tăng thêm, một trái tim' kèm 


. Pe Maung Tin giải thích như sau: “Như vậy: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là 
“từ tâm” có nghĩa là “chúng ta thương yêu” có nghĩa là “chúng ta ước muốn điều tốt 
lành” hay là tình thương yêu cũng được gọi như vậy vì có liên quan đến “người thương 
yêu” (meffa, miííe) hay là vì nói đến hiện trạng đang được thương yêu (Exøos 258; xin 
đọc PP 365 để biết thêm chỉ tiết giống nhau); nhưng ngược lại Ñãnamoli cũng ghỉ lại 
giống như vậy là “Nay trước tiên về ý nghĩa tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả: khiên cho 
màu mỡ (j/z/¡), như vậy ta gọi là tâm từ (mei/2) có tác dụng hoà tan (s/iyhaí¡) cũng 
là ý nghĩa muốn nói tới. Cũng vậy, điều xảy ra với một người bạn (4), hay là cách 
đối xử với một người bạn, như vậy ta cũng có thê hội là Tâm từ (eff4)(PPn 343). Pe 
Maung Tin coi mef/ä xuất phát từ Vzmid- “thương yêu”, Ñãnamoli lại cho là từ Vzzid- “vỗ 
béo”. 

“..C° B° S° và As giải thích là JãkãrappavaHilakkhanäa, còn E° giải thích là 
hifakarappavittilakkhana, Pe Maung Tn giải thích là “đặc tính trong qui trình đem lại từ 
tâm” (Expos 258; PP 366) và Ñãnamoli lại cho là tính chất cổ súy khía cạnh hạnh phúc” 
(PPnu 344). Vism-mh{ I 378tt (CSCD giải thích là: sa/anam hifacaranakarena 
pavattilakkhhana, hitakaãrassa va pavaftanalakkhana. 

3. Vism-mht giải thích ví dụ trước đó là “thiện cảm” ' bằng các thuật ngữ diễn ra 
liên quan đến hạnh phúc của tha nhân, điều này diễn tiến do trí tuệ, ngược lại với mối 
cảm tình xảy ra do tham ái diễn tiễn sỉ mê (cha saffesu byãpajjanavasena 
lukhabhavassa palipnakkhabhmtam ñanapubbangamam hitakarapavdffivasena sine 
hanamụ dafthabbam, ma tanhayanavvasena / tam hì mohapubbangamam 
Iubbhanasabhävam), tồi sau đó giải thích tình thể hiện nay, thay vì là điều xuất hiện do 
thèm khát, còn ghi thêm tham dục giả dạng từ tâm (ine hasambhano tỉ tanhaãsine hassa 
uppdffi / vipaffI tì vinaso/ mettamukhena hi raägo vañcefl. 

!. Cia hay là “tâm”, “thức”, v.v.... Chính xác tâm chỉ đơn giản có nghĩa là một 
loạt tiễn trình tâm thức, kèm theo từ tâm, mà kết quả là có liên quan đến thiền định. 
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theo tình nhân ái, đó chính là thiền định kèm theo với lòng nhân ái 
tạo thành Vô lượng tâm (Brahmavihara) bao gồm lòng nhân ái, 
chính vì thiền định được đề cập đến với tiêu đề “trái tim”.' Trong 
bảy thành kiếp và hoại kiếp (satta samvattakappe): trong bảy đại 
kiếp; vì qua cùng một cách tính gộp những giai đoạn trôi qua này 
và những giai đoạn đã diệt. Đối với cõi đời này (mam lokam): đôi 
với cõi Dục giới này. Có đính líu đến (sarmuva{famane sudam): 
dính líu, su (không dịch) chỉ là một tiểu từ mà thôi, có nghĩa 
là diệt vong. Và họ cũng giải thích là samvafIamane sudam.ˆ Kiếp 
(kaljpe): cõi đời này chính vì cõi trần gian được đề cập đến dưới 
tiêu đề “kappa”. Vì khi cõi trần gian bị hoạ diệt, thời kiếp (kappa) 
cũng bị hoại diệt theo, phù hợp với điều này có lời nói răng: “Thời 
gian ngấu nghiến toàn chúng sanh bất kế điều gì, gồm cả cõi đời 
này nữa” (Ja II 260). Do bởi” thực chất là “ta trở thành kẻ đã tiến 
tới Quan Âm Thiên (Äbhassaras)” việc kết thúc đại kiếp, liên 
quan đến vấn đề này, nên được hiểu băng cách dính líu do lửa” 
xây ra. Người nào đã tiến tới Quan Âm Thiên (Äbhassaripago): ta 
trở thành một người đã đi tới cõi Quan Âm Thiên, trong đó ta đã 


! B° giải thích là mefäsahagafam citam, cidtasisena (C° giải thích là 
meftãsahagatam cilam vaddheha, cifasiseng), còn E°” S” giải thích là 
mettasahagafaciftasisena. 

“.B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° giải thích là samvaffamaäne 
sudam. 

3. B°, có cách chấm câu tôi thường chọn theo, lại bắt đầu bằng một đoạn mới ở 
điểm này. Trong khi đó hình như từ câu khắng định /enma vwffam safa 
vassani...pe...vasavaffi (vì lý do đó có lời nói rằng: “[Sau khi khiến khởi sanh lòng từ 
tâm] trong suốt bảy mùa mưa....người tu tập kiềm chế] hầu như tới cuối lt-a I 76, mọi 
sự xuống cho tới điểm này phải được coi như là một đoạn duy nhất. Ngược lại (B)) lại 
bắt đầu một đoạn mới với /afra sudam bhikkhave (tại đó, này hỡi chư Tỳ khưu) tôi đã bỏ 
qua đoạn này. 

*. Theo Vism 416 tt, việc phá hủy tuần hoàn vũ trụ gây ra do lửa, nước và gió. Khi 
bị phá huỷ do lửa, toàn bộ mọi sự đều bị triệt phá, ngoại trừ Quan Âm Thiên 
(Abhassaras), triệt phá do nước, toàn bộ đều bị phá huỷ kế cả cõi biến Tịnh Thiên 
(Subhakinha). Do giỏ tàn phá thời toàn bộ ngoại trừ Quảng Quả Thiên (Vehapphalas). 
Vào thời điểm đó, hầu như toàn bộ chúng sanh tái sanh nơi cõi thấp nhất không bị phá 
hủy. Ba cõi Phạm thiên này được liệt kê tương ứng với đệ nhị, đệ tam và đệ tứ thiền; xin 
đọc dưới đây, trong giai đoạn vũ trụ biến hoá tiếp theo, chúng sanh đầu tiên được tái 
sanh xuất hiện ở bậc sơ thiền. 
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tới cõi Quan Âm Thiên là cõi Phạm thiên bằng cách tái sanh tại 
đó. Tiến hóa (thành kiếp) (vivalfamane): tạo thành", có nghĩa là ta 
sanh ra trong đó. Ta sanh ra trong Phạm thiên cung trồng 
(suññam brahmavimanam upapajjämi): ta sanh ra, ta đi tới, bằng 
tái đầu thai, Phạm thiên cung đó,ˆ được coi như cõi đệ nhất thiền 
(Jhanã), đã xuất hiện ngay từ lúc đầu, [nhưng Thiên cung đó] lại 
trống không vì lý do chăng có ai [khác] xuất hiện ở đó cả. “Vị 
Phạm thiên [v.v... |” được phân tích như sau: ta đã trở thành vị 
Phạm thiên” hiểu theo nghĩa ta tốt hơn hắn bất kỳ chúng sanh nào 
nơi cõi Dục giới và hiểu theo nghĩa sau khi đã xuất hiện tại cõi đó 
do kết quả của Vô luợng tâm (B8rahmawihara) vì lý do sau khi đã 
quảng bá (2rữhia) cho những phẩm chất thiện bằng cách này cách 
khác, một vị Đại Phạm thiên hiểu theo nghĩa ta đã trở thành một 
vị Đại Phạm thiên vĩ đại hơn chư vị Phạm chúng thiên 
(Brahmaparisaj7/as) và vị Phạm phụ thiên (Brahmapurohifas), tức 
là một thiên thực (bị che khuất) trong đó, vì lý do đó, ta đã che 
khuất các vị Phạm thiên] đó, một kẻ không bị thiên thực hiểu theo 
nghĩa chư vị đó chắng che khuất ta được (øa abhibhio) bằng bất 
kỳ phẩm hạnh nào, là vị tiên tri, là vị mà bản chất vị đó là quán sát 
thấy là nhìn thấy, có nghĩa là vì có khả năng nhìn ra quá khứ, hiện 
tại và tương lai, ta có thê nói rằng ta có hiểu biết rõ ràng về những 
điều khả dĩ có thể quan sát - aZñadarhuˆ (chắc chắn) là một tiểu 
từ diễn tả điều chắc chắn, điều đã nắm trong tay - người nào tu 
luyện kiềm chế hiểu theo nghĩa ta đã kiểm soát được không chỉ 
toàn bộ chư Phạm thiên còn lại do oai lực xuất phát từ khả năng 
đem các căn tiềm năng xuất hiện nhưng còn do chính tâm ta nữa. 
Người ta nói rằng vào thời đó, vị Như Lai là người đã chứng đạt 





!. Santhahamane hay “định hình”. 

“. Xin đọc thêm D II 28tt, theo đó Sv và Sv- pt lại không đả động gì cả như ghi lại 
trong bản dịch It, cách giải thích trong tập chú giải ở điểm này hình như không chỉnh với 
cách mô tả về một thiên cung Phạm thiên ghi lại trong Vism. 

Ỷ. Còn những gì điễn ra tiếp theo, xin cũng đọc Sv. 111; Ps II 406 (không phải, “Ps 
II 545” như đã khăng định trong CPD, s.v. añadaffxz); Mp II 301; cũng như It-a II. 
191 ở trên. 

*_.B° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E°C° S° giải thích là aññadatthum. 
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tám thiền chứng, trong khi Ngài quán sát hạnh phúc chúng sanh, 
Ngài có thể khiến hạnh phúc đó khởi sanh băng cách đó và bằng 
chính việc Ngài đã chứng Thập độ, để có thể mong mỏi có thê 
chứng đạt cùng hai cõi thiền đó' và rồi lại tiếp tục đi chuyển hoài 
hoài bằng Vô lượng tâm (8rahmavihära) gồm có tâm từ, vì lý do 
đó [sau khi có được tâm từ] trong suốt bảy năm... người ta nói 
rằng Ngài là bậc chinh phục vạn sự. 


Sau khi đã thể hiện tính vĩ đại kết quả phước báu liên kết với 
cõi Sắc giới như vậy, đức Thế Tôn HỘI tiếp răng: “Ba mươi sáu 
lần” v.v.. . chứng tỏ cho thây {kết quải đó vĩ đại đến nhường nào} 
cũng như đề cập đến kết quả liên kết với cõi Dục giới. Trong đoạn 
này: ứa đã trở thành Thiên chủ Đề Thích (Sakko ahosim): ba mươi 
sáu cơ hội liên tục ta chăng sanh nơi nào khác và ta đã trở thành 
[77] Đề Thích, là Thiên chủ Chư thiên, vua Chư thiên Tam thập 
tam. Liên quan đến sự việc “Ta đã trở thành vua, là vị vua Chuyển 
luân” v.v... Ngài” đã là vị vua (r/ã) bằng cách Ngài đã khiến cõi 
trần gian này mê hoặc bằng bốn } hữu pháp” và cùng với tứ 
nhiếp pháp muôn dân khâm phục”, là bậc Chuyển Luân Vương 
(cakkavarri) bằng cách Ngài khiến cho châu báu luân khởi động 
(cakkaralanam vafeti), nhờ bốn luân thành công 





!- Có nghĩa là cõi đệ nhị thiền thuộc Quan Âm thiên liên quan đến một đại kiếp. và 
CÕI SƠ thiền thuộc cõi Đại Phạm thiên ở đó Ngài an trú một Phạm thiên cung trống rỗng 
trong suốt một đại kiếp. 

ˆB° giải thích là /ưm, C° giải thích là vizã&zm, còn E° S° giải thích là 
vipakamahanfatam. 

3. Cakkavarfr, B° S° lại bỏ qua. 

*“ Còn những gì diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc Sv 249, 443; Ps II 365; Spk III 
152; Mp II 178, 180; PJ. I 170; PJ II 449 và Cp-a 40. 

”, Theo Sv-p† I 381, các vị Phạm thiên này rất đẹp tral, có cuộc sống trường thọ, 
thoát khỏi mọi sầu khổ, đáng yêu và hấp dẫn v.v...và như vậy không giống như người ta 
nghi ngờ, đây chính là bộ bốn liên kết với vị Chuyển luân Vương được ghi lại trong A 
H. 133. 

5. Xin đọc It-a I8 ở trên. 

!. Theo Sv-nt II 231 (CSCD) có bốn chuyền luân được liệt kê trong A II 32. 
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(sampatficakkehi) tự mình" Ngài đã tiến lên (varzri) và nhờ bôn 
luân này Ngài đã khiến các vị khác” tiền lên (@6z//ef¡) và trong cuộc 
tiến quân các chuyển luân mày gm có các thân tư thế 
(riyãpathacakkãnam vaffo) nhằm đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh và liên quan đến vấn đẻ này, [vì Ngài là] vị vua bình thường, 
[là] bậc chuyên luân ngoại lệ.” Ngài còn là vị Chánh Pháp 
(dhammiko) bằng cách hành động phù hợp với pháp (dhammena)f 
nghĩa là tiến tới chính xác, vô tư, là vị Pháp Vương 
(Dhammarãjä) băng cách Ngài trở thành vị vua sau khi đã trị vì 
thiên hạ ÿ/m) theo đúng pháp đó.” Hay nói cách khác, Ngài là 
bậc độ trì pháp (đ#ammiko) bằng cách thực hiện” những gì thuộc 
bản chất (đhamma) đem lại hạnh phúc cho tha nhân.” Ngài là vị 
Pháp Vương (Dhammarđjä) bằng cách thực hiện những gì mang 
bản chất (dhamma) đem lại hạnh phúc cho chính mình. Š Ngài còn 
là bậc chiến thắng bốn phương (cä/#ramfo) bằng cách Ngài là vị 
vua cai quản bốn phương, có nghĩa là Ngài cai trị trái đất này 
cùng với bốn đại dương và cùng với đồ trang điểm” bốn châu lục. 
Ngài là vị chỉnh phục (viỹavr) hiểu theo nghĩa Ngài đã chinh 
phục được thù trong là tâm địa hay giận dữ v.v...' và giặc ngoài là 


!. Sv-pt cũng giải thích giống vậy; theo Sv-nt, vz/aứi ở đây có nghĩa là sampajjati, 
có nghĩa là “được nối tiếp” hay pzfipajjafi, “tu luyện, dân thân vào [những pháp thiện]”. 

“ Param; theo Sv-pt. một bộ phận chúng sanh khác nữa (0aram saftanikayam). 

3. Rajä tỉ samaRñam cakkavarf tỉ visesanam (BẺ giải thích là visesam); xin đọc 
Abhyankar và Shukla, 1986, s.v. gải thích là samanyavisegsabhava. 

s Hay “một cách chính trực”. 

` Hay “một cách chính trực”. 

Š. Karanena, đây và đưới đây, B° giải thích là caranena. 

?. Parahitadhammakaranena, hay “nhờ cách tu luyện chánh pháp này nhằm đem 
lại hạnh phúc cho người khác”. 

Š_ Artahitadhammakaranena, hay “nhờ cách tu luyện chánh pháp này nhằm đem 
lại hạnh phúc cho chính mình”. 

°. Catubbidhadipavibhisitaya; Sv-pt chỉ ra rằng châu này cũng gồm cả năm trăm 
hải đảo nhỏ hơn bao quanh từng châu lục trong số bốn đại châu lục. 

' B° và Ps giải thích là aÿhaftam kopadipaccafthike, còn E° S° giải thích là 
ajjhattike paripaccatthike. C” giải thích là ajjhaffapaccafthike; Sv PỊj II và Sv-pt giải 
thích là kodhahí”, nhưng xin đọc Ud-a 236 lại chỉ ra rằng tâm từ được tu luyện nhăm 
mục tiêu từ bỏ kopa, từ tâm chính là chủ đề của bài kinh Phật này. 
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toàn bộ các vua chúa, mà không cần dùng đến gậy gộc gươm giáo. 
Ngài là vị đã đem lại ổn định cho đất nước 
(anapadatthãvariyappafio), trong một thời gian lâu dài, chắng có 
ai làm rung chuyển vương quốc của Ngài; hay nói cách khác, 
[chinh Ngài làm cho vương quốc được ổn định 
(anapadatthävariyappaffo)] nhờ Ngài mà quốc gia được ôn định 
và trở nên hăng hái! lâu đài, thoải mái, Ngài đã trở thành vị có cư 
dân được sống bằng chính công việc của họ” là vị hoạt động 
không biết mỏi mệt” và chắng có điều tiếng gì. Ngài” được phú 
cho đủ bảy cháu báu (saffaratanasamannagơío) do bởi Ngài được 
trang bị đây đủ bảy châu báu tức là báu Luân, châu báu Tượng, 
châu báu Ngựa, châu báu Ngọc, châu báu Phụ nữ, châu báu Gia 
chủ và châu báu Tướng quân. Liên quan đến những châu báu này 
ta nên hiểu răng nhà vua là vị Chuyên Luân chiến thắng những gì 
phải chiến thăng với sự trợ giúp từ nơi báu Luân, di chuyển khắp 
nơi vùng đất Ngài đã chinh phục được một cách hết sức dễ dàng” 
với châu báu Vol, canh gác toàn bờ cõi Ngài đã chính phục được 
VỚI SỰ trợ g1úp của châu báu Tướng quân, được hưởng mọi lạc thú 
nhờ sự giúp đỡ của các châu báu còn lại. Và qua châu báu thứ 
nhất, Ngài liên kết với oai lực tinh tấn được hoàn chỉnh đây đủ; 
nhờ châu báu cuối cùng Ngài liên kết với sức mạnh lời khuyên 
tỐt; qua châu báu VolI, châu báu Ngựa và châu báu Gia chủ, Ngài 
liên kết với sức mạnh cá nhân vượt trội của Ngài. Trong khi đó 


!.C° BẺ (Sv. v.I) và Sv-n† giải thích là amuyuffo, còn E° S° Sv Ps Pj II giải thích là 
amussukho; Sv-n{ giải thích anuyuffo f¡ niccapayuffo là “can dự vào một cách thường 
xuyên ” 

“. Xin đọc D I 135; tuy nhiên một xã hội ổn định đối với người Ấn Độ là một xã 
hội trong đó mỗi đăng cấp đều thực hiện nhiệm vụ của mình. 

3, E°S° giải thích là asa/hena trong ngoặc kép; C° B° và toàn bộ các tập chú giải 
khác đều bỏ qua hoàn toàn. 

?'B° bắt đầu một đoạn mới ở điềm này, hình như không chính xác, vì chúng ta 
đang xử lý với cùng một câu. 

°. C°B° SẺ giải thích là sukhen 'eva, còn E giải thích là sukkenˆ eva. 

! Ussahasattiyogo... mantasatiyogo... pabhñsaffiyogo; xin đọc MW, s.v. $akii, 
trong đó ba châu báu này được ghi là ba thành phần thế lực hoàng gia. Xin đọc thêm 
Ud-a 104. trong đó tôi đã sai lầm từ mawa ám chỉ mantras (thần chú). CPD không có 
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qua châu báu Phụ nữ và Ngọc châu báu, thời kết quả việc liên kết 
với ba oal lực này. Qua châu báu phụ nữ và Ngọc châu báu Ngài 
cảm nhận được hạnh phúc tột đỉnh một con người có đây đủ của 
cải' trên trần gian này. Qua các châu báu còn lại Ngài cảm nhận 
được hạnh phúc tột đỉnh của một vị vương đề.” Và đặc biệt ba 
châu báu vừa kế xảy đến với Ngài nhờ oai lực nghiệp sanh qua 
căn tinh thông đó là bất ác tâm,” ba châu báu ở giữa đến với Ngài 
thông qua oai lực nghiệp sanh do căn thiện vô tham. Và châu báu 
cuối cùng qua oai lực nghiệp sanh thông qua căn vô si. [78] Đối 
với các vị vua tại địa phương" (padesarajjassa): đối với các 
vương quyền nhỏ hơn. 


Điểu này xảy ra (etad ahosi): đang khi ta duyệt xét lại những 
chứng đắc thành công của chính ta, [suy nghĩ| này nảy sinh, bắt 
đầu như sau: “Quả này là do nghiệp nào ta đã làm vậy?”, khởi 
sanh liên quan đến lần cuối cùng, ta là Chuyên Luân Vương; cũng 
ý nghĩ này đã khởi sanh liên quan đến điều này và điều hữu sanh” 
thông qua [toàn bộ thời gian ta duyệt xét lại]." Về điểm này, ở 
đây, chính là cách giải thích [như thế nào] những gì xảy ra vào 
thời điểm Ngài là Chuyên Luân Vương [được thực hiện]. Tiêm 
năng to lớn đến như vậy (evammahiddhiko): [ta có được] tiềm 
năng to lớn đến như vậy là do thành tích thành công nơi các kho 
báu đem lại cùng với ngọc châu báu v.v... đứng đầu và việc di 
chuyển hàng đầu là châu báu tượng' v.v... và bằng cách chứng đạt 


mục từ nào dành cho ssãhasafiyogo, mặc dù từ này có xuất hiện trong Sv. 250 và Ps 
II 366. 

' Bhoga"; E° S° Sv Ps cũng giải thích giống như vậy, còn C° B° giải thích 
paribhogd'. 

* Issariyasukham; E° S° Sv Ps và Sv-n† cũng giải thích giống như vậy, còn C° B° 
giải thích oabhogasukharn “sung sướng tột đỉnh trong khi tiêu khiên”. 

°. Adosakusalamilajanitakamma, Sv-pt I 383 giải thích là: adosasankhatena 
kusalamulena sahqjat ` adippaccayavasena uppadifakauuassa. 

*, Xin đọc I-a I9 ở trên, được định nghĩa trong Pj I 227. 

°. C° B° S° giải thích là 2#ave, còn E° giải thích là bhãv. 

5C° B° S° giải thích là sabba/thakam eva, còn E° giải thích là sabb" athakãm ` eva. 

' CC B° giải thích là kosavähanasampafiyäa, còn E° S° giải thích là 
kosavidhanasampdftiyä. 
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ồn định tại những vùng lãnh thổ liên quan. Ozi ñực phi thường đến 
như vậy (evam mahanubhavo): [ta có được| oai lực phi thường 
đến như vậy nhờ vào toàn thể chư vị Vương đề đã chấp nhận chiều 
chỉ của ta', đầu phủ phục dưới chân ta mà không bất kỳ ai bị ép 
buộc. Và bằng cách ta di chuyên được trên không v.v.. do kết quả 
Ngài chứng những của cải giàu có châu báu Luân v.v...” Do bố thí 
đem lại (dãnassa): bằng cách loại bỏ những của thí đem lại phước 
báu như thực phẩm v.v.... Đăng cách thuần thục (damassa): do 
thuần thục không những các căn, như con mắt, lỗ tai v.v... nhưng 
cũng thuần hóa được các phiền não tham dục v.v... bằng cách tự 
thực hiện. Băng cách từ kiêm chế (saññamassa)Ì: về cách tự kiềm 
chế (samyamassa, một dạng ngữ pháp khác) thân nghiệp và ngữ 
nghiệp. Về điểm này, việc thuần thục các phiền não như vậy băng 
cách thực hiện phước nghiệp dưới dạng” khiến khởi sanh điều gì 
đó, trong trường hợp này chính là Vô lượng tâm bao gồm từ tâm; 
trong khi đó, cho rằng Vô lượng tâm này lại có hai cách đó là cận 
hành định và an chỉ định, ta nên hiểu răng việc khởi sanh hai cảnh 
thiền vừa nói đến ở trên là do kết quả Vô lượng tâm đã đạt đến an 
chỉ định hiện hữu như là một Chuyển luân vương v.v... sau khi đã 
được chứng” đã được đảm bảo, do kết quả các Vô lượng tâm khác 
cũng đã đạt đến cận hành định và ba hành vi kể đến [ở trên] đó là 
bố thí, thuần thục và kiềm chế (kiểm soát)].! 


Chính vì thế, sau khi đã tỏ lộ tính chất vĩ đại nơi kết quả các 
phước nghiệp liên quan bằng cách trích dẫn chính kinh nghiệm” 





L. §ãsana, hay là “chỉ dụ”, v.v... 
ˆ_ Theo tập Sv và Spk, khả năng bay trên không cũng được gán cho châu báu 
Tượng. 
°.C°B° (và It (B) giải thích là samamassa. 
*. Mayam. tôi hiểu hậu tô này có nghĩa là øibbaffi, như trong As 74, Vv-a 10 v.v.. 
°.. C° B° giải thích là paffacakkavafi-ädibhaävo, còn E° S giải thích là cakkavaHii- 
adibhawo. 
!- Jarena tividhenapi, hay rất có thể là “một kết quả của điều còn lại gồm ba điều” 
đó là bố thí, thuần thục và kiềm chế. 
ˆ_ Aitãnam kayasakkhim kafva; xin đọc thêm Vv-a 3, Vibh-a 355, v.v... để biết 
thêm chỉ tiết giống nhau. 
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cá nhân của Ngài, đức Thế Tôn nói tiếp như sau: “Chỉ nhờ điều gì 
đem lại phước nghiệp” v.v..., Ngài chỉ rõ cho thấy rằng chính 
cùng một điểm băng cách biên soạn các đoạn kệ. Người nào chỉ fu 
luyện những điểu đem lại phước nghiệp (puññam eva so 
sikkheyya): quý vị nào mong muốn điều gì có lợi nên tu luyện - ý 
ở đây là phải tu luyện, phải tích lũy và phải theo đuổi - chỉ có ba 
điều thiện có tên là phước báu @øwñøña) vì lý do điều phước báu đó 
năm trong điều kiện đáng được kính lễ /z) mà kết quả phước 
báu đó khởi sanh (øibbafanafo) và vì lý do [nghiệp đem lại công 
phước] đó lại có khả năng thanh tịnh (punanao)Ì trong tương tục 
tính chính chúng ta. Phước báu đó lại là lạc căn, là tối thượng 
(ayafagsam) công phước đó khó lòng đạt đến bởi lẽ tính chất rất 
rộng các kết quả đem lại, tối thượng (cao siêu) bởi lẽ tính chất cao 
quí các kết quả phước báu đó đem lại, hoặc giả ãyafaggam chính 
là ãyafim ufamam (là điều tột đỉnh trong tương lai) bởi lẽ tính 
chất đáng mến và hấp dẫn (mê hoặc) của chính các kết quả đó 
đem lại; hay nói cách khác, aya-í-aggzm chính là những điều tối 
thượng (aggzm) do nguồn gốc xuất xứ (ãyena)' do nguyên nhân 
đó lại bao gôm tập trung tác ý có phương pháp v.v... tới điều rộng 
rãi tột đỉnh đó,” âm từ ứa chỉ có tác dụng làm êm tai giữa các từ 





!..BẺ giải thích là miveseyya upacine yya pasaveyyä tỉ (C° giải thích là niseveyya 
upacine yya pasaveyyä f¡), còn E° SỬ giải thích là niveseyya u?aseveyyä fỉ. 

“CC giả thích là puññaphalamibbafamaio B° giải thích là 
pujaphalanibbattanafo, S` giải thích là pujabbhavaphalam nibbaffanafo, còn E giải 
thích là puññaphalam nibbaffanafo. Tuy nhiên, có nhiều từ nguyên tương đương giông 
nhau được đưa ra trong Vv-a 19, các ấn bản tiếng Sinhale và tiếng Miến Điện giải thích 
là pujjabhavaphalanibbaffanafo, là cách giải thích tôi chọn theo, tuy nhiên có một cách 
khảo sát nhanh các đoạn tương tự (CSCD) cho thấy truyền thống Miến Điện thường ngả 
theo cách giải thích pujjabhav" hơn là øuj/abhav”. Xin cũng đọc thêm It-a II 23 dưới đây 
để biết thêm nhiều chỉ tiết tương đồng. 

3 C° B° giải thích là cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là 
puuanaio. 

*. Hay là thủ phủ, chính, tuyệt đối, v.v... những cách giải thích sau đây xem ra có 
vẻ không rõ ràng và lẽ đương nhiên còn có nhiều cách giải thích khác nữa. 

', Cả PED lẫn CPD đều không trích dẫn ý nghĩa ãyø này. Tuy nhiên xin đọc 
Ñãnamoli, M⁄4R&! 38. 

“ C° B° giải thích là øJãrafamena, còn E° SỲ giải thích là uịãruitamena. 
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mà thôi, hoặc giả ãyaaggzm chính là điều ta cho là tối thượng tột 
đỉnh ở đây vậy, băng cách đề cập đến lợi lộc (ãyena) đem lại, 
chính là do kết quả hỷ lạc' đó đem lại. Chính vì chỉ nhờ điều ta 
gọi là điều đem lại hạnh phúc. Có nghĩa là phước nghiệp đó lại lấy 
hạnh phúc làm kết quả. [Ta có thê thắc mắc như sau] Ngài nói 
răng: “Nhưng phước nghiệp đó là gì vậy?”, “Chúng ta nên thực 
hiện bố thí, hành vi ngay thăng (quân bình) và từ tâm sáng giá”. 
Về điểm này: hành vi bình đăng (samacariyam): là hạnh kiểm” 
bao gồm thân bình đăng tính v.v... bằng việc xa lánh gồm thân bất 
bình đẳng tính v.v..." [79] có nghĩa là giới đức được thanh tịnh kỹ 
càng”. Chứng ta nên tu tập (bhãvaye): chúng ta nên khiến khởi 
sanh, nên tu luyện, trong chính tương tục tính của chúng ta. 


Những pháp này (ete dhamme): những pháp này bao gồm 
công đức thiện như bố thí v.v... Pháp đó lấy an lạc làm lợi ích 
(sukhasamuddaye):` lây an lạc làm lợi tức; Ngài chỉ ra cho thấy 
lợi tức kết quả” của các hành vi đó cũng chỉ là mối hạnh phúc duy 
nhất. 7rong thế giới không sân hận và an lạc (abyäpajjham' 
sukham lokam): là thể giới thoát khỏi mọi sân hận” và đau khổ, vì 





 Mamuñña°, BẺ giải thích là puñña”. 

*_ Cariyam; B° giải thích là caritam. 

”, Xin đọc Vibh 368. 

*..B° giải thích là szvwisuddham silam (C° giải thích là suyisuddhaslam), còn E° S° 
giải thích là suadham silam 

”. B° và lt cũng giải thích giống như vậy, còn E°C° S° giải thích là sukhasamudraye 
— đọc Ït. 

Š_ nisamsaphalam; không thấy liệt kê trong PED, còn CPD khắng định và không 
đưa ra lời bình nào cả, rằng ãnisamsaphala có nghĩa là “chánh quả phước báu đem lại 
(đối nghịch lại với vipãkaphala)”. Trích dẫn hậu thuẫn trong Ps I 134 = Mp II 111, từ đó 
hình như ãnisamsaphala có nghĩa là một số loại thặng dư, hay lợi lộc tình cờ chứng đạt 
thêm vào lợi ích trước đó đã đưa ra do nghiệp vừa đê cập đến; xin đọc thêm Sv I 233, 
trong đó cũng được phân biệt tương tự như vậy với vipákaphala, chúng ta có thể giả 
định rằng tái sanh nơi cõi hạnh phúc phải là v/akapha/a. Tuy nhiên Sv-n† II 183, có 
khẳng định răng kết quả chánh quả cũng giống như nghiệp đã khởi sanh ra quả đó. Trích 
thí dụ một hạt lúa giông, kết quả giống như hạt giống đã khởi sanh ra nó, không giống 
cây cho củ, chôi lá phát sanh ra. 

!.B° giải thích là abyäpajjam. 

ˆ. Còn những gì điễn ra tiếp theo, xin cũng đọc Mp-† II 299 (CSCD) trong A 144. 
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do thực chất là thế giới đó sẽ không còn sân hận' như thể có khao 
khát chạy theo dục lạc v.v...; áp bức từ kẻ khác sẽ biến mất không 
có lời từ biệt. Đó chính là an lạc” do bởi thực chất do kết quả 
chứng đắc thiền sẽ có đầy an lạc” khởi sanh, trong khi đó, cõi 
Phạm thiên chính là an lạc chỉ dành riêng cho những ai có phước 
báu xuất phát từ thiền” mà ra, ngược lại trong trường hợp những 
người nào tích lũy phước báu xuất phát từ những pháp khác hơn là 
thiền này". Các bậc hiền trí, là các vị chứng tuệ tri, khởi sanh 
trong và tiến tới thế giới an lạc được coi như chứng hữu thành tựu 
hơn là hữu sanh này." Chính vì thế, trong bài kinh Phật và trong 
các đoạn kệ này, ta chỉ đề cập đến chứng đắc thành công liên kết 
với vòng luân hồi mà thôi. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật (sz⁄a) thứ hai. 





'. Byäpaaa; C° giải thích vyãbadha. 

“.C° B° giải thích là sukhzmn, còn E° S° giải thích là sukhañ ca. 

3. Hay là “hạnh phúc tột đỉnh”. 

*. Jhãnapuñiñãnam; Mp-† giải thích là /hanapufñiñena. 

`. Iarapuññänam; Mp-t giải thích là irarapuñfiena. 

° C° B° giải thích là /adaññam sampattibhavasankhäatam, còn E° giải thích là 
taadaññasampattibhavasamkhatzm, lời chú giải rõ ràng là một ám chỉ tới Patis I 122 
(trích trong It-a 185 dưới đây). 
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23. KINH CÁ HAI MỤC TIỂU 


(L3.3) Trong bài kinh thứ ba: khi fa biển tu tập (bhãvito): khi 
ta khiến khởi sanh và tu luyện. Ki 1q thực hiện nhiễu 
(bahulrkato): khi ta thực hiện liên tục. Ä⁄ực tiêu (aftho)`: mỗi an 
lạc hay là hạnh phúc được nhắc đến như là “mục tiêu” (ao), vì 
lý do mục tiêu này có nhu cầu được tiếp cận (aran7yzío) và vì do 
nhu cầu cần phải đạt đến” mục tiêu đó. Vân cần được chiếm lãnh 
hoàn toàn (samadhigayha ti{{hafi): tiễn hành được ấp ủ một cách 
thích hợp ø0ariggaheva), không được bỏ qua. Đang gắn bó với 
những nhân duyên hiện hành (difthadhammmikam): đầy chính là 
hiện hữu” thường xuyên ngay trước mắt chúng ta được đề cập đến 
như là đjuadhammo`" (những nhân duyên nhãn tiền), 
điffhadhammikam (những nhân duyên hiện hữu nhãn tiền) đó 
chính là điều diễn ra nhãn tiền nơi những . điều kiện nhất định 
(dithadhamme bhavam,), có nghĩa là thuộc về cõi trần gian này. Ở 
ngay tại nơi đây gắn kết với cõi đời sau (cuộc sống mai hậu) 
(sarnwparayo) - cõi đời sau - bởi lẽ chúng sanh đó phải ra đi từ cõi 
đời này tới cõi đời sau (samparefabbaro) dưới quyền thông trị của 
Pháp, samparäyikam (thuộc về cõi đời sau) là điều sẽ diễn ra nơi 





'¿ Toàn bộ các ấn bản It-a cũng giải thích như vậy; I giải thích là a/he, là đối cách 
số nhiều, ở tại điểm này. 

“. Xin đọc Ps I 173, Pj 236, Ud-a 136, Vibh-a 386 và Vism 440 đề biết thêm chỉ 
tiết giống nhau. Aranya không được liệt kê trong PED, nhưng xin đọc CPD s.v. giải 
nghĩa là “phải được tiêp cận” . Nãnamoli cho răng từ này trong mọi tình huống có nghĩa 
là, “phải được tôn kính” (Ä⁄&®@&! 85, số 20, 270, số 5; 313) hay “phải được phục dịch” 
(DD II 127 và PPn 485, sỗ7) hình như chỉ dựa trên cơ sở giải thích ghi lại trong Ps-pt 
với từ 0ayirupasifabba và cho dù thực tế là toàn bộ các đoạn tương đương được trích 
đoạn đã làm cho đoạn văn rõ ràng có nghĩa rõ hơn so với gợi ý trong C?PD, tức là 
aramyato nãma upagamfabbafo trong PỊ I 236, araniyafto adhigamtabbo (pafftabbafo) 
trong Ud-a 136, aramyam gamnfabbam paffabbam trong Vibh-a 4l3, aramyafi 
adhigamiydti sampãpunmyari trong Vism 440. Với ý nghĩa này rất có thể cũng được so 
sánh với thực tế là chính ngài Buddhaghosa cũng đã giải thích payirupãsarri trong Vibh- 
a 457 là punappunam upasawkamarri, liên tục tiếp cận. 

*- Atabhäva. 
*_.C° B° S° cũng giải thích như vậy, còn E° giải thích là đi/†hadhammwe. 
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CÕI sau này (samparäye bhavam) “thuộc về cõi đời sau” là điều ta 
đề cập đến. 


Nhưng đâu là mục tiêu này ta đề cập đến gắn kết với những 
điều kiện nhân tiền, hay điều được đề cập đến là thuộc cõi đời sau 
là gì vậy?! Trước tiên,” mục tiêu đó găn kết với những điều kiện 
nhãn tiền này, nói ngắn gọn, là bất kỳ điều gì tạo thành an lạc nơi 
cõi đời này tại đây và bất kỳ điều gì giờ đây đem lại an lạc (hạnh 
phúc) ngay trong cõi đời này ngay tại đây. Có nghĩa là, trước tiên, 
với những aI1 còn ạI trú cuộc sống gia đình, bất kỳ điều gì giúp ta 
được sung sướng,” như thê công VIỆC không xảy ra đồ ky (xung 
khắc),ˆ đem KC cho ta sức khoẻ tốt,` là nhiều nghề nghiệp đa dạng 
và [mười tám] trí hiểu biết đem lại cho ta lợi ích thiết thực cho 
những hoạt động gồm có việc từ bỏ các căn” và những người theo 
hầu đang sẵn sàng thiện chí phục vụ tha nhân, v.v...; ngược lại đối 
với những kẻ đã xuất gia đi tu, chính những pháp đó lại là những 
điều thiết yếu cần thiết để duy trì cuộc sống - như y cà sa, thực 
phẩm, giường ngủ và thuốc chữa bệnh được coi như là cần thiết 
để hỗ trợ họ trong khi ôm đau - nhận được những điều này không 
mấy khó khăn và trong khi theo đuổi một số sau khi đã cân nhắc 
cần thận, xa lánh những thứ khác sau khi cũng đã cân nhắc cần 
thận”, hoạt động bao gồm loại bỏ những điều căn bản, thiểu dục, 
tự tri túc, viễn ly” và không liên hợp (kết thân) ” v.v... - trong khi 
đó [80] vị đó an trú nơi những vùng thích hợp, sống liên kết với 





'. Dhammapäla đã không thể cho biết gì về câu hỏi thứ hai này diễn tiễn ra sao. 

ˆ. Tãva; ta có thê lưu ý ở đây là không có thêm bắt kỳ trường hợp nào được đưa ra. 

3, Vittipakarana; được định nghĩa trong Sv 295. 

* Anakulakammantatä, được định nghĩa trong Pj 1 139 

°..C° B° giải thích là ãrogyasamvidhänam, E° S° giải thích là ãrogyavidhänam; 
chăng có từ ghép nào thuộc dạng này được liệt kê trong CPD. 

°. Xin đọc Ja 1259. 

7. Xin đọc Vibh-a 276, 283 và Vism 128. 

Š. Xin đọc D II 224. 

?..C° B° S° giải thích là pawiveko, còn E° giải thích là pariveko. 

'!. Xin đọc Ud-a 227. 
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các bậc chân nhân (sappurisas).` lắng nghe chánh Pháp, như lý tác 
ý đúng phương pháp v.v.. - là điều cần phải hiểu” là thông dụng 
cho cả hai, thích hợp cho cả” cư sĩ lẫn vị xuất gia. 


Siêng năng (appamäãado - không dễ duôi): liên quan đến vấn 
để này, liên quan phải được hiểu là đối nghịch lại với lười biếng 
(dễ duôi). Nhưng” điều gì đi theo với danh nghĩa là “lười biếng” 
(pamado) vậy? Điều gì đó mang tính cách chây lười 
(pamajjanakaro); về vẫn đề này có lời nói rằng: “Ở đây, lười 
biếng là gì vậy? Là bỏ không làm, là bỏ và chuyển cho tâm liên 
quan đến thân hạnh ác hạnh” hay ngữ ác hạnh, hay ý ác hạnh, hay 
năm” quan điểm dục lạc hoặc giả hành vi bất cân, hành vi thiếu 
kiên trì, hành vi không liên tục, những thói quen gác lại” để sang 
một bên, dẹp bỏ gánh nặng, không theo đuôi, không khiến khởi 
sanh, không tận dụng triệt để, thiếu quyết tâm,ˆ thiếu ý hướng, 
chây lười, nơi nào liên quan đến khởi sanh các pháp thiện; bất kỳ 
tính chây lười nào ›amađo), bất cần, tính bất cần thuộc dạng này 
được cho là “lười biếng” (Vibh 350). 


Chính vì thế, siêng năng (aøpzmäao) nên được hiểu là điều 
trái ngược với những gì đã được khăng định [liên quan đên tính 


. C° B° giải thích là “„panissaya", còn E° S° giải thích là °®„passaya”. 

. C° Bỉ” giải thích là vediabba, còn E° S° giải thích là veditabbam. 
. C° BŸ giải thích là „bhayanurupa, còn EẺ S° giải thích là ubhayappatiripa. 
. Còn những øì diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc Mp I 74. 
. Được giải thích là pamađapaffi như trong Mp-t [ I11 (CSCD) 
. C° BŸ° và Vibh giải thích là “đuccarif”, còn E° SẺ giải thích là “đuccaritena. 
. CˆBỶ và Vibh giải thích là pañcasu va, còn E” SỲ giải thích là pañcasu. 
. Olinavufiifä; trong MLS 1 248 giải thích là “câu thả”. trong 78W I 266 Ñãnamoli 
giải thích là “treo lại”, trong M/R@ƒ 156 giải thích là “ đang treo lạt” và trong DD II 224 
là “thói quen trì trệ”. Cũng giống như Ñãnamoli chú thích trong Ä⁄®@ tr. 156, số 88), 
PED đưa ra ý nghĩa là “mê tít, mê đắm”, trong khi đó CPD lại gợi ý cho thấy ý nghĩa là 
“điều kiện cuộc sống hèn hạ”, khó lòng phù hợp với văn cảnh này. Hình như ý nghĩa 
tiếng Anh gần nhất có thể là “kéo lê chân”, “lê gót”. 

°.C° B° và Vibh giải thích là anadhiffhänzm, còn E° lại giải thích là 
anadithänarm; SẺ bỏ qua từ này và hai từ tiếp theo. 


œ ¬) ©ƠŒ CŒœ + t6 tt) 
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chây lười øamađo)], theo nghĩa này, đó chính là không hiện hữu' 
chánh niệm. Trong khi đó, đây lại là tên để gọi cùng một chánh 
niệm đó khi tính siêng năng hiện hữu một cách thường xuyên. Tuy 
nhiên nhiều người khác lại khẳng định răng siêng năng chính là 
bốn uẫn VÔ sắc xuất hiện do kết quả chánh niệm và tác ý. Đó là ý 
nghĩa muốn ám chỉ bằng từ ppamädo (siêng năng). 


Có lời nói rằng: “Khi khiến cho tu tập. khi được tận dụng tôi 
đa”. Nhưng bằng cách nào ta có thể khởi sanh tính siêng năng 
này? [chính vì] không có những cách tu luyện đặc chủng 
(bhãvang, nghĩa đen là “khiến cho tu tập”) được biết như là cách 
đem tính siêng năng này khởi sanh (aø2pamadabhavang). Vì toàn 
bộ hành động như vậy khi dính líu đến điều gì là tạo phước báu và 
toàn bộ những hành vi nào có dính líu đến điều gì là thiện cần 
được hiểu đơn giản là đem đến cho siêng năng khởi sanh nhưng 
đặc biệt việc đem siêng năng khởi sanh cần được hiểu là việc 
khiến cho toàn bộ những gì là thiện, toàn bộ những gì là vô tội 
khởi sanh, tức là“ việc khiến cho toàn bộ giới đức khởi sanh, toàn 
bộ thiền định khởi sanh, toàn bộ tuệ tri khởi sanh, bắt đầu băng 
việc quy y (Tam bảo) được coi như là nên táng, để loại bỏ vòng 
luân hồi cộng với chế ngự thân và ngữ nghiệp. VÌ tính siêng năng 
này (aøpamađo) làm rõ nội dung quan trọng (2/ham), lại âp ủ nội 
dung to lớn đó - đó là người thuyết. Pháp, sau khi đã chọn thuật 
ngữ appamada (siêng năng) là chủ đề, không thể nói rằng đã vượt 
qua khỏi phân cuối” sai lầm khi đến, trong khi nói, toàn bộ những 
lời đức Phật dạy gom chứa trong Tam tạng. Vì lẽ gì vậy? Vì do 
tính chất tuyệt vời thuật ngữ appamada° (siêng năng). Thí dụ như, 





'_ Avippavaäso, hiểu theo nghĩa đen là “không lưu lại bên ngoài” hay “rời khỏi 
nhà”. 

?_Tï; B° bỏ qua. 

3. C°B° SẼ giải thích là sarapagamanzm, còn E° giải thích là saranägamanam. 

*. Xin đọc I-a 137tt. đưới đây để biết thêm chỉ tiết trơng đồng: cũng xin đọc Dhp- 
a T228 và Ud-a 154. 

5. C° B° giải thích là a///hena, còn E° SẺ giải thích là afithena. 

5_C° B° giải thích là appamadapadassa, còn E° SẺ giải thích là appamadassa. 
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nhân cơ hội sắp nhập Vô dư Niết-bàn và đang nằm giữa hai cây 
Sãla tại Câu Thi Na (Køusinarã), vị Chánh Đăng Giác đã khuyên 
chư tỳ khưu như sau: “Nhờ siêng năng ta có thể kết thúc thành 
công mọi sự việc trên đời này” (D II 156), rồi chỉ rõ cho thấy, 
băng cách thốt lên một câu duy nhất, là Phật Pháp mà Ngài đã 
công bồ trong suốt bốn mươi lãm năm hoằng đạo tiếp ngay sau 
khi Ngài chứng ngộ. Cũng giống như vậy có lời nói răng: “Này 
hỡi chư tỳ khưu, [81] chính toàn bộ chúng sanh có bất kỳ loại hai 
chân để di chuyển' trên cõi đời này, thời toàn bộ các loại chân đó 
đều xếp lọt nơi vết chân voi, chính vì thế người ta tuyên bố chân 
voi thuộc loại xếp sòng so với chân toàn bộ các chúng sanh khác. 
Do bởi tính chất vĩ đại nơi bàn chân voi đó. Tương tự như vậy, 
này hỡi chư tỳ khưu nêu có bất kỳ pháp thiện nào, thời toàn bộ 
đều bắt nguồn từ siêng năng (không dễ duôï) mà ra, đều Đặp thây 
nơi siêng năng cả, thể nên là tuyên bố siêng năng đứng đâu các 
pháp đó”” (S V 43= A V 21) 


Liên quan đến các đoạn về:` bậc hiển trí tán thán siêng năng 
(appamadam pasamsani): chư vị đó chứng tuệ trị giống nhự Chư 
Phật Tô v.v... tán thán, khen ngợi, tắn dương, siêng năng,” là cần 
cù mẫn cán, luôn thực hiện phước nghiệp chăng hạn như liên quan 
đến bố thí v.v.... Vì lẽ gì vậy? Người siêng năng cần mãn, do là 
bậc hiển trí, nên hoàn tất được cả hai mục tiêu. Nhưng [có câu 
hỏi được nêu lên] hai mục tiêu nào vậy, Ngài lên tiếng như sau: 
“Mục tiêu (lợi ích) đó xuất hiện ngay trên cõi đời này và mục tiêu 
(lợi ích) sẽ đạt được nơi đời sau”. - chính vì vậy, ta nên hiểu cách 
phân tích các từ theo cách này. Hơn thế nữa, liên quan đến “mục 
tiêu (lợi ích) ngay trên cõi đời này”, trong trường hợp này, trước 
tiên, ta nên hiểu như sau, đối với những người theo đuổi cuộc 





_— 


.Jahgamanam, B” S` giải thích /angalanam là “rừng sâu”. 

. \ahantattena; BÌ giải thích là mmahanta†thena. 

BẺ S° và A giải thích là đhamnanam, còn E° C° SẺ lại bỏ qua. 

. Không phải là “MI 1844”, giống như Bose đã khẳng định. 

. Còn những øì diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc Spk I 156 và Mp III 252. 
. C“B' giải thích là aøpamadzm; E” S” lại bỏ qua. 


+ G2 
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sống gia đình, là những kẻ kiếm sống bằng các phương tiện' như 
thực hiện công việc đồng áng hay chăn thả súc vật v.v... [mục 
tiêu] ta đề cập đến theo phương pháp “thực hiện các nghiệp vô 
tội” (Khp III 6) và thực hiện những “ Trghiệp không dẫn đến xung 
đột” (Khp III 5) v.v... Nhưng ngược lại,“ đối với những ai đã xuất 
gia ổi fu, mục tiêu đó nên được hiểu là không làm điều _BÌ gây ra 
trạo hồi v.v.. ` Trong khi đó ta nên hiểu chỉ” có cuộc sống Phạm 
hạnh là được đề cập đến chung cho cả hai hạng người và nên được 
hiểu băng cách “mục tiêu đó thuộc về cõi đời sau”. Do go ra 
được (chứng đắc) cả hai lợi ích đó (aHhäbhisamayl): 
abhisamayd` trong trường hợp này, ta nên hiểu là chính thông qua 
việc đạt đến được, chứng đắc (pa(ilabha) cả hai mục tiêu đó, là 
hạnh phúc samaya (gây ra) xuất hiện và taoha (chứng đạt), chính 
vì hai pháp này xuất hiện chung với nhau,” là đoàn kết, là cách sắp 
xếp với điều cần phải được chứng đạt (/addhabbena), abhisamaya 
cũng phố biến là sưmaya; hay nói cách khác do kết quả việc 
đương đầu đó (abhimukhabhavena) mà samaya cũng là 
abhisamaya.' “Kẻ quyết tâm” (bậc trí) (đzro) chính là do bởi Có 
thực tế là Ngài chứng quyết tâm cao." Và về VIỆC này, thông qua” 
[trường hợp] thứ ba từ a//hz (mục tiêu) ở đây ta nên hiểu là mục 
tiêu tối hậu (pararmatthassa), là Niết-bàn. Điều còn lại có thể được 
hiệu dễ dàng. Thế nên, cũng trong bài kinh Phật (sz/4) này, duy 





-€ BỶ giải thích là “v/đna, còn EŸ SẺ giải thích là “vi4hano. 
. C BỶ giải thích là pana, còn E” SỂ giải thích là ca. 

. Rất có thể là cách ám chỉ tập A V 1tt. 

-C BỶ giải thích là va, còn E° S” lại bỏ qua. 

CN giải thích là abhisamayo, còn E” S” giải thích padatfho là “ý nghĩa của từ”. 
Rõ ràng là tác giả ghi lại khả năng ngày, là để ám chỉ làm rõ ý nghĩa một trong nhiều ý 
nghĩa khác nhau của từ 2bhisamaya ghi lại trong các tập chú giải được đưa ra trong văn 
cảnh hiện nay. Xin đọc, thí dụ như, Ud-a 19tt đê có được định nghĩa từ samaya và trong 
đó đoạn kệ này được trích nhằm làm rõ việc đánh đồng từ sưmaya và pafiläbha (đạt 
được). 

5. Samifi;có cùng một gốc (sam=Wi) giống như samaya. 

” Từ nguyên tương đương: abhisamaya< bhimukhabhävena samaya. 
*- Xin đọc Nidd 144. 

?..C° B° giải thích là /afiyena, còn E° SẺ giải thích là /ena. 


l 
3 
3 
4 
5 
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chỉ có chứng đắc thành công liên kết với vòng luân hồi là điều ta 
đề cập đến; ngược lại đây là điều cần được coi như là trong đoạn 
kệ này cũng ám chỉ đến thiếu vắng vòng luân hồi. Thí dụ như ta 
thây đề cập đến trong đoạn này: 
Siêng năng (không dê duôi) chính là chánh đạo dẫn đến bất tử, 
chây lười lại là đường dẫn đến tử thần; kẻ siêng năng không 
phải chết bao giờ, những kẻ chây lười thời sống cũng như chết 
vậy. 
Biết rõ điều này,' người nào là bậc hiền trí [lại an trú] siêng 
năng, hoan hỷ theo đuôi siêng năng, sẽ hoan hý theo đuôi nơi 
chăn thả thuộc chư thánh nhân. 
Người nào kiên trì theo đuổi hành thiền, người nào thường 
xuyên tu luyện kiên trì một cách vững mạnh và quyết tâm cao, 
sẽ thấy được Niết-bàn, là nơi cứu tế vô lượng khỏi mọi gông 
ách. 
Dhp 21-23 [82] 


Chính vì thế, liên quan đến z/hãbhisamayä [nhờ chứng đạt 
mục tiêu như vậy| vê vân đê này, ta cũng nên hiệu mục tiêu là 
siêu thê. 


Đến đây cũng kết thúc kinh Phật (sz/a) thứ ba. 





!. Etam,; B° giải thích là evam. 
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24. KINH ĐÓNG XƯƠNG 


(3.4) Trong bài kinh Phật thứ tư: đối với một người dân 
(ekapuggalassa): trong sự kết nói này, 2wuggala (kẻ phàm phu) là 
cách nói thông thường. Đối với! lời Phật dạy, ta có thê phân thành 
hai loại là lời dạy đó được triển khai theo thông lệ qu1 ước và 
được triển khai theo ý nghĩa tuyệt đối. Về điểm này: những lời 
giảng Đây đề cập đến một dạng như thể “một cá nhân”, “một 
người”, “phụ nữ”, “đàn ông”, “Sát- đế-lợi?, “Bà-la-môn”, “Chư 
thiên”, [và] “Ma vương” là những lời giảng dạy được tiến hành 
theo thông lệ qui ước, [ngược lại] những lời dạy để cập đến một 
dạng như “tính vô thường”; “đau khổ (dukkha)”, “vô ngã”, “các 
uấn (khandhas)”, “các giới (đại)”, “các xứ”, [và] “mệm xứ” là 
những lời dạy được tiến hành theo ý nghĩa tuyệt đối. Về điểm này, 
đức Thế Tôn thuyết giảng giáo lý được tiễn hành theo thông lệ qui 
ước cho những ai khi nghe có thê phân biệt đó là lời dạy được tiễn 
hành theo thông lệ qui ước, ngược lại, Ngài thuyết giảng giáo lý 
được tiễn hành theo ý nghĩa tuyệt đối (tột đỉnh) cho những người 
nào khi nghe có khả năng phân biệt được giáo lý đó được tiến 
hành theo ý nghĩa tột đỉnh. 


về điểm này, có một ấn dụ như sau: chính vì vị giáo thọ sư 
(acariya)”, là người tỉnh thông các thổ ngữ địa phương [và] vị đó 
bình luận ý nghĩa Tam Phệ Đà, giải thích rằng khi nói bằng thô 
ngữ Tamil cho những kẻ hiểu được nghĩa đó khi Ngài nói tiếng 
TamIl, [Ngài nói] băng ngôn ngữ này và ngôn ngữ nọ” cho những 
a1 [hiệu được như thế khi Ngài nói] bằng một sô ngôn ngữ nào đó 
như thể ngôn ngữ của người Andhakas” chăng hạn v.v... .Cũng 





' Còn những gì diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc P{ I 137tt và Mp I 94tt.; cũng xin 
đọc Sv. 382tt và Kv-a 34. 

ˆ.C° B° Ps và Mp giải thích là samzmii°, còn E° SẺ giải thích là sammnafí”. 

3. “Đạo sư tỉnh thần, người hướng dẫn (đạo sư)” v.v... 

*_C° BẺ và Ps (v.]) giải thích là /4ya £ãya, còn E®S°Ps Mp giải thích là /Zya. 

Š. C° B° giải thích là aảhaka°, còn E°®S°Ps Mp giải thích là andha”. 
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như vậy đôi với các chàng trai bà-la-môn,' do Ngài là chuyên gia, 
là giáo thọ thì tức khắc Ngài học được nghệ thuật đó.“ Về điểm 
này, đức Thế Tôn nên hiểu Ngài giống như vị giáo thọ sư, là Tam 
tạng, lại cần được giải thích, giống như Tam Phệ Đà, tính tinh 
thông nơi thông lệ qui ước và ý nghĩa tột đỉnh lại liên quan đến 
tính tính thông ngôn ngữ địa phương. Người nào có khả năng 
được hướng dẫn lại có khả năng thấu triệt bằng thông lệ qui ước 
cũng như băng ý nghĩa tột đỉnh giống như các chàng thanh niên 
Bà-la-môn sử dụng nhiều ngôn ngữ địa phương khác nhau và lời 
dạy của Thể Tôn, được tiễn hành theo thông lệ qu1 ước và theo ý 
nghĩa tột đỉnh, giống như cách giải thích của vị giáo thọ sư bằng 
tiếng Tamil chăng hạn v.v... Và về việc này có lời nói như sau.” 
Vị Chánh Đăng Giác, phát ngôn viên tuyệt vời nhất đã tuyên 
bố hai chân để như sau: chân để được tuyên bố theo thể lệ qui 
ước và chân đế được công bố theo ý nghĩa tuyệt hảo, chẳng 
khám phá đâu ra được cách thứ ba. 
Lời tuyên bố về điều gì được nhất trí cao là chân thực do đó là 
hiểu theo thông lệ qui ước”, lời tuyên bố có dính líu đến ý 
nghĩa tột đỉnh là đúng chính là nó mang đặc tính những gì phù 
hợp với Phật Pháp vậy," 
Chính vì thế, khi vị Đạo sư, chúa cõi trần gian, là người tinh 
thông đủ mọi thứ ngôn ngữ, sử dụng cách nói theo thông lệ qui 
ước, cách nói đó đương nhiên là thứ phát biểu thánh đức." 


!_.C° B° Ps và Mp giải thích là mãnzvakaä, còn E° S giải thích là mãnavã. 

ˆ_9ippam; Skt giải thích là siipa. 

3. Tôi căn cứ cách giải thích của tôi theo các đoạn kệ sau đây về cách giải thích 
phát hiện được trong Ps-pt. Spk-pt và Mp-t (CSCD), tuy nhiên toàn bộ cách giải thích 
này cho là giống như bề. 

* C° B° Ps và Mp giải thích là /okasammufikãrana, còn E° S° giải thích là 
lokasamnafikaranam, Kv-a giải thích là lokasammutikaranam. 

*- B° Ps và Mp giải thích là bwữakãrana vì lý do bản chất thực sự của các pháp 
như vậy, còn E” S” giải thích là /ahalakkhanam, C” giải thích là tathalakkhana, Kv-a giải 
thích là #atha lakkhanam. 

°.B° Ps và Mp giải thích là musãvãdo na jãyaii, “do không nói vọng ngữ đem lại”, 
còn E° C° S giải thích là voharo ariyo ˆva so. 
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Và hơn nữa, đức Thế Tôn đã thực hiện “cuộc nói chuyện về 
người” vì tám lý do sau đây: 

(0 nhằm giải thích làm rõ ý nghĩa tàm quí; (ii) nhằm giải 
thích làm rõ thực tế là các nghiệp ta thực hiện là của chính chúng 
ta; [83] (1) nhằm giải thích làm rõ tác dụng của mỗi đương sự 
chúng sanh (iv) nhằm giải thích làm rõ tính chất tức thì do [kết 
quả nghiệp chướng] gây ra; (v) nhằm giải thích làm rõ những vô 
lượng tâm; (vi) nhằm giải thích làm rõ trú xứ tiền kiếp; (vi) nhằm 
giải thích làm rõ cách thanh tịnh do bố thí” và (viii) nhằm không 
loại bỏ thông lệ qui ước trên cõi đời này. 

() Vì khi ta đề cập đến “các uẫn, các giới và các xứ đều 
cảm nghiệm được tàm quf” người ta không hiểu và rơi vào 
tình huống dao động, hay họ trở thành hạng người hay 
tranh cãi lý luận, nói rằng: “Làm thế nào các uần, các ĐIỚI 
và các xứ lại cảm nhận được trạng thái tàm quí như thế?” 
Nhưng khi: “Người phụ nữ cảm nhận được mắc cỡ, thì 
cũng cảm nhận được nỗi sợ bị khiến trách... một người đàn 
ông... mỘt vị sát-đế-lợi... một vị bà-la-môn” cũng cảm nhận 
được tàm quí như vậy” thời họ hiểu ra sự việc và không 
còn bị dao động hay cũng không trở nên hay lý sự tranh 
luận nữa. Chính vì thế, đức Thế Tôn đã thực hiện “cuộc 
nói chuyện riêng” nhăm giải thích làm rõ ý nghĩa tàm qui. 

(1) Đây cũng là một phương pháp giống như phương pháp 

trên, khi nói rằng: “Các uân... các giới... các xứ chính là 


`. Paccaftapurisakärae; purisaRara là theo D I 53, một trong những nguyên lý đã 

nói bị từ chối bởi Makkhali Gosäla. Thực hiện khác nhau như nỗ lực của “con người” 
(Dial. I 71) “sức mạnh của con người” (Walshe, 1987, tr. 95), “tinh tân của con người” 
(TSDN, tr. 1 và “quyết định của con người” (Bhikkhu Bodhi, 1989, tr. 20, 71. Nhưng cÝ, 
MW,s.v. purusakara, nói rằng ý nghĩa này “tinh tần của con người” (phản lại với đziva, 
số phận) ; nam tính hành động, trắng dương, chủ nghĩa anh hùng”. Cách này đã được 
yêu cầu khác nhau, từ a/akãra, “tự ngã”, cũng đã từ chối do bởi Makkhali Gosäla, 
không được thực hiện hoàn toàn rõ ràng hoặc ở Sv 161 hoặc Sv- pt I 288. 

ˆ. Xin đọc D II 23; M III 256 và A II 80. 

3, B° Ps và Mp ghi thêm “một vị Chư thiên... một Ma vương”. 
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những hành vi (nghiệp) là nghiệp của chính họ vậy”. 
Chính vì thế, đức Thế Tôn đã thực hiện “cuộc nói chuyện 
riêng” nhăm giải thích làm rõ thực chất hành vi của người 
nào đó cũng là nghiệp của chính họ vậy. 


(1) Đây cũng là một phương pháp giống như phương pháp 
trên, khi nói rằng: “Các đại thiền viện như thiền viện, = 
là cánh rừng Trúc Lâm v.v..., do các uẫn... do các giới... v 
do các xứ đó kiến thiết mà thành”. 

(iv) Cũng giống như vậy, một phương pháp giống _ 
phương pháp trên, khi nói rằng: “Các uân... các giới... các 
xứ lẫy mạng mẹ chúng... cha chúng... và lấy mạng của vị 
A-la-hán, cũng thực hiện hành vi gây đồ máu cho vị Như 

a1... hành vi gây chia rẽ nội bộ trong Tăng đoàn. 


(v) Cũng một phương pháp giống như thế khi ta để cập 
đến: “Các uần... các giới... các xứ tỏ tâm từ (lòng nhân ái). 
(vi) Cũng một phương pháp giống như thế khi ta đề cập 
đến: “Các uẫn... các giới... các xứ nhớ đến trú xứ tiền kiếp 
của họ”. Chính vì thế đức, Thế Tôn” đã thực hiện “cuộc 
nói chuyện riêng” nhằm giải thích làm rõ rõ tác dụng cho 
mỗi đương sự chúng sanh, nhằm giải thích làm rõ tính chất 
tức thì do [kết quả nghiệp chướng] gây ra; nhằm giải thích 
làm rõ vô lượng tâm; nhằm giải thích làm rõ trú xứ tiền 
kiếp. Cũng vậy: 

(vii) Khi nói đến: “Các uấn... các ĐIỚI... các xứ chấp nhận 
của thí”; thời chúng sanh không hiểu được ý nghĩa chính vì 
thế họ rơi vào dao động, hay họ trở nên lắm lời và hay 
tranh luận cãi cọ nói răng: “Làm sao ta có thể nói được các 
uẩn... các giới... các xứ chấp nhận của thí?” Nhưng khi nói 
rằng: “Các cá nhân đuơng sự chấp nhận của thí, thời họ 


!_.C° BẺ giải thích là za/hã, còn E° S° giải thích là /a/ha. 
“.C° B° giải thích là b#agava; E° S° lại bỏ qua. 
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hiểu rõ và không rơi vào dao động cũng không trở nên lắm 
lời và tranh luận lẫn nhau nữa. Chính vì thế đức Thế Tôn 
đã thực hiện “cuộc nói chuyện riêng” nhắm giải thích làm 
rõ việc thanh tịnh của thí mang ý nghĩa gì và khi: 

(vii) Chư vị Phật Tổ chăng loại bỏ thông lệ qui ước thuộc 
cõi đời này, các Ngài thuyết giảng Phật Pháp chỉ đề cập 
đến làm cách nào người ta biết rõ những gì xảy bên ngoài 
cõi đời này,' được sử dụng bằng thứ ngôn ngữ bên ngoài 
cõi đời này,” đã sử dụng băng những thành ngữ bên ngoài 
cõi đời này.” Chính vì thế, đức Thế Tôn đã thực hiện “cuộc 
nói chuyện về người” cũng nhằm giải thích không loại bỏ 
cách sử dụng ngôn ngữ theo thông lệ qui ước. Điều đó 
cũng chứng minh làm rõ” vấn đề phải được thuyết Pháp 
bằng cách thuyết giảng điều Ngài đã tuyên bố như sau: 
“Đối với một người dân v.v... cả trong trường hợp này 
nữa”. 

Trong vẫn đề này: về một cá nhân riêng biệt (ekapuggalassa): 
về một người duy nhất. Trong một kiếp (#appzm): trọn một đại 
kiếp. Cho dù đây ở đối cách hiểu theo nghĩa một khoảng thời gian 
liên tục, tuy nhiên điều này được coi là cách trong đó có các 
chúng sanh đang phóng đi, đang chạy tới. Phẩn xương 
(atthikankalo):` là một phần xương.' [84] Họ cũng giải thích là 


!. Lokasamañfiaya; xin đọc trong It-a I 19 ở trên. 

*,.B° giải thích là /okanirutiyä, còn E°C° S° lại bỏ qua. Xin đọc D I 202 về từ này 
và từ trước đó. 

: C° BỶ giải thích là /okabh¡ape, còn E° SỲ giải thích là Jokabhilase. 

* Dassenfo; C° giải thích đesero là “giảng dạy”. 

Š. PED và CPD cả hai đều khăng định là từ này có nghĩa là bộ xương; tuy nhiên, 
thực chất là Spk H 158 khăng định là aƒƒhikankalo và hai thuật ngữ tiếp theo, tức là 
atthipuñjo (đỗng xương) và afthirãsi (rất nhiều xương) cả hai đều là từ đông nghĩa với 
từ rãs¡ (một đồng) và It-a lại khắng định giống như vậy dưới đây, hình như từ 
atthikaukalo ở đây có nghĩa là những gì còn sót lại đối với xương một cá nhân sau một 
đại kiếp, hơn là một bộ xương người duy nhất. 

!. AHhibhägo; CPD s.v. giải thích đây là “một phần xương của một xác chết” 
đồng thời cũng đã trích đoạn không chính xác theo nguồn trong It-a 109, 17. 
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afthikhalo', có nghĩa là một khối xương. Những đồng xương 
(affhipufijo): khối xương. A/(hiräsi (đông xương) đơn giản là các 
từ đồng nghĩa với từ nẠY. Nhưng một sô người nói rằng một khối 
xương có chiều cao“ gần đến thắt lưng cũng có tên là một 
kahkala`, cao hơn thê và có thê chất đống cao băng một cây dừa, 
puñja (đồng), trên đó là ras¡ (bãi). Đây chỉ là cách suy luận mà 
thôi, vì toàn bộ cách diễn tả này đơn giản chỉ mang tính hình 
dung, bởi lẽ thực tế là toàn bộ các từ này đều được trích” mang 
tính so sánh ngang băng với dãy núi Quảng Phổ (Vepulla).` 


Nếu như có người thu gom lại (sace samharako assa): Ngài 
nói bằng cách giả định rằng: “Nếu có ai đó có thể thu thập lại và 
xếp gọn gàng chúng lại thành đống”." Và cái được gom lại đó 
không tàn lụi đi (sambhatañ ca na vinasseyyg): Ngài giả định 
cũng một cách như vậy, tức là: “Và nếu thứ đó được ai đó thu 
gom lại theo cách đó, phần xương đó” đã không thể biến mất, 
không thê tàn lụi đi, không bị phân hủy thành bụi tro”. Vì đây 
chính là ý nghĩa về việc này: này hỡi chư tỳ khưu, đống xương 
của một người duy nhất, đang phóng nhanh đi, đang chạy tới 
trong suốt một đại kiếp bằng cách khởi sanh liên tục do các phiền 
não xuất phát từ nghiệp chướng” có thể chất cao sánh bằng ngọn 
núi Quảng Phổ. Hơn thế nếu có ai thu gom lại và chất đồng những 
xương đó và nếu đống xương đó tồn tại không bị hủy hoại và 
phương pháp này được khắng định sau khi đã loại bỏ những hiện 


. Ý nghĩa ở đây không rõ ràng, C° giải thích aƒhikaläpo là “một dũm xương”. 
Pamana,; nghĩa đen là đo lường. 
C” giải thích là kalapo, S° giải thích là kakalo. 
B° S giải thích là ãha‡a/a, còn E”C° giải thích là aha. 
. CB” giải thích là ƒepullass 'eva, còn E° S” giải thích là Vepullassa ` vã ti; E” 
cũng 1n saI thành cước chú. 

Cˆ B giải thích là awippakiranavasema còn EÌ S° giải thích là 
avippakranavasena; hiểu theo nghĩa đen “không rải ra”. Cả hai từ đều ghi trong PED 
hay CPD. 

?_.C°B' giải thích là zzm; E° SẼ lại bỏ qua. 
Š. Kammakilesehi; xin đọc D III 181 liệt kê thành bốn phần và Sv 943 lại khắng 
định rằng đây là các phiền não, vì chúng sanh bị nhiễm uế do nghiệp chướng. 


Œœï®< CG B) m 
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hữu khác như là một opapäiika` (hóa sanh) không có thê xác [và] 
có bản chất tan biến như một ngọn đèn tắt ngẫm” cũng như những 
loài vi sanh hoàn toàn không có xương. Nhưng một số cho răng 
chính vì phương pháp này đã được trích dẫn chỉ là một giả định 
mà thôi, nếu có một phần „xương cho những sinh vật này thì sinh 
vật này cũng được nói tới là phải có một đồng xương giống như 
các sinh vật khác mà các sinh vật khác này" trong khi” một số 
người khác lại cho rằng điều này không phải vậy, bởi lẽ có thực tế 
là lượng xương đã khắng định như vậy theo điều này đã được xác 
định thông qua trí toàn tri, cho răng đồng xương đó đã có và chính 
vì thế ý nghĩa ở đây phải được coi như đã được khẳng định ở trên. 


Nói về các đoạn kệ: do các bác Đại sĩ (mahesing): Ngài là vị 
đại hiền triết (ahesi) vì điều mà Ngài tìm kiếm, truy tìm! là vĩ 
đại mahame) như giới uẫn v.v... đó chính vì vị Chánh Đăng Giác. 


! Tôi thật sự không chăc chắn tại sao CPD, s.v. opapäfika lại cho là từ 
opapatikattabhäva đồng nghĩa với bahuwrThi, cũng không hiểu lý do tại sao lại chấp 
nhận cách chấm câu (hình như không chính xác) của ngài Bose. Bởi vì, nó dường như rõ 
ràng rằng opapafikafthabhave là số nhiều mục đích và bịnh nhân của vaj/efvã và phương 
pháp trích dẫn là một trong hai lớp hiện hữu (cả hai không còn nghi ngờ bị trải qua thời 
ø1an chắc chắn trong cùng một ka/pa bởi con người đặt ra) bị loại ra khỏi cuộc thảo 
luận, tức những người có liên quan đến tự nhiên phát sanh (chẳng hạn như một vị Chư 
thiên) và những người trong đó cơ thể thiếu bất kỳ mảnh xương nào (chẳng hạn như một 
con giun đất). Cf. Spk II 158, trong đó nói rằng thời gian mà sự hiện hữu của một chúng 
sanh liên quan với xương ít hơn số chúng sanh không có, ví dụ, con giun v.v... thiểu 
xương, trong khi con cá và con rùa v.v... có xương nhiều; và do đó các kinh liên quan 
bao gồm các loại nhưng chỉ có thời gian mà xương tương tự như hiện nay (xem sưmaffhi 
kãlo với B° (CSCD) cho E° appathikalo mà không PED hoặc không CPD có bắt kỳ lối 
vào). 

C° (B) giải thích là nbbufa(p)padipe, còn E° S” giải thích là nbbufapadipo. 

C° BỶ giải thích là vu//o, còn E° SẺ giải thích là nãvwffo. 

C° BỶ giải thích là sah 'eva, còn E° SỲ giải thích là pabbafasamo ˆva. 

. Điểm ở đây là hình như loại bỏ có sự hiện diện của các thể xác có xương, thế 
thời phải được thu gom lại thành đồng, lại tạo thành một đống khác có cùng kích cỡ như 
đống đã nói tới ở trên. Tuy nhiên, thắc mắc có thê được nêu lên chính qui mô các đồng 
xương đó đức mà Thế Tôn toàn tri đã xác định thế nên suy tư này xem ra không thích 
hợp. 

5B° giải thích là pana. E® C° S° lại bỏ qua. 

!. Xin đọc It-a I 112 dưới đây để biết được những chỉ tiết giống nhau. 
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Và với câu “Chư vị đại hiền triết đã khăng định như vậy”. Đức 
Thế Tôn muốn chỉ rõ Ngài đã tự coi mình giống như một số vị 
khác, như trong câu: “Này hỡi chư tỳ khưu, vị Như Lai thành tựu 
thập lực...” (S II 27) v.v.... Quảng Phổ - Vepulla (Vepullo): đó là 
một trong năm ngọn núi vây quanh thành Vương Xá (R4jagaha), 
được đặt tên là Quảng Phổ (Wepuila) bởi lẽ ngọn núi trải rộng 
(vipuila) ra nên ngọn núi thật vĩ đại, [trong khi đó] ngọn núi nằm 
về phía bắc đỉnh Chim Kên' cách đó khoảng một phần tư dặm. 
Tại GŒiribbaja (Giribbaje): gần kế bên thành Vương Xá, lại có tên 
là Giribbajapura.ˆ [85] 


Sau khi đã chỉ rõ cho thấy mối hiểm nguy liên kết với vòng 
luân hồi. Đức Thế Tôn ám chỉ như sau: “Trong một thời gian khá 
lâu các bãi tha ma đã chật cứng những phàm phu do không cắt đứt 
được căn sanh hữu [và] họ cũng không biến tri (năm bắt) được các 
căn đó””. Ngài nói tiếp: “Tuy nhiên [người nào đã chiêm ngưỡng] 
Thánh để” v.v... Điều này chỉ rõ cho thấy: “Việc các bãi tha ma 
phình lên như thế về phía các phàm phu ngu xuấn, là do không 
giác ngộ, do không thấu triệt các Thánh đề đó, điều này không áp 
dụng với các vị Thánh nhân (4riyapuggaia) là người đã thấu hiểu 
rõ các Thánh đề này.” 

Trong bài này: ki: yaío = yađä (là từ đồng nghĩa). Các 
Thánh để (ariyasaccani): vì đây là “những chân để thánh” 
(ariyasaccäni) các chân để này là thánh, bởi lẽ chúng phù hợp 
với' hay nói cách khác, các “Thánh đế” chính vì các chân để đó 
đem lại thánh đức, hay các Thánh để đó lại là những gì các bậc 





!.BẺ §° giải thích là mahã / thiadisãbhägavasena, còn E° giải thích là 
mahapafithitadisabhagavasena, C° giải thích là mahaã / patitthitadisabhagavasena. 

“. Hiểu theo nghĩa đen “núi Pháo đài bao bọc”. 

3. Trong Ps-pt I 67 (CSCD) giải thích là các uân (&bandhas) 

‡_ Ditthavato; ditthavamt không thấy liệt kê trong PED. Thuật ngữ này xuất hiện 
trong Vv-a 85. 

”. Xin đọc Ud-a 305 và Vism 495 để biết thêm những chỉ tiết giống nhau. 

!. Avifathabhavena; đó là chúng phù hợp với các pháp. Xin đọc dưới đây It-a I 
117tt, từ này thường xuyên xuất hiện trong nhiều loại từ gốc của “?a/ãga/đ”. 
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Thánh đức cần quán triệt như Chư vị Phật Tổ v.v... Hay còn nữa, 
“Thánh đế” chính là các chân đế, những kẻ thấu triệt đều là chư vị 
thánh đức. Chính vì đức Phật, Thế Tôn cũng là vị thánh, bởi lẽ 
nhiều kẻ có nhu cầu tiến lại gặp Ngài để qui y do cõi trần gian này 
cùng với các Chư thiên, các Thánh đề cũng do Ngài giác ngộ, bởi 
lẽ chính Ngài đã phát hiện ra thông qua khả năng toàn tri của 
Ngài Khi chúng ta chiêm ngưỡng với chảnh trí tuệ 
(sammappañfñiäya passati): khi` ta chiêm ngưỡng chánh tuệ đạo, 
bằng lý trí, chính xác kết hợp với tuệ thiền quán, băng cách thấu 
triệt bằng thắng trí tất cả, thời từ bỏ, hiện chứng và được tu tập 
(được thực hiện)”. “Đau khổ” v.v... các cách giải thích rõ dạng các 
chân đề đó thê hiện. Về điểm này: (¡) đau khổ như vậy là do tính 
chất ghê tởm đau khổ chính là nguồn sanh ra biết bao nhiêu tai 
họa và bởi lẽ không sẵn tính ổn định, vẻ yêu kiều Và Sự sung 
sướng mà kẻ khờ dại tự cho mình có được; (1") nguôn sốc phát 
sanh đau khô chính là khổ tập. Chính thông qua điều này mà đau 
khổ phát sanh; (iii) vượt qua đau khổ chính là Niết-bàn, vì chính 
đây là đối tượng nhân duyên” hay nói cách khác khi nào chúng ta 
vượt thăng đau khổ; trong khi đó A1) [chính thánh đạo tám ngành] 
vì đạo này chính là Thánh đạo.” Vậy bởi lễ nó tự tránh xa các 
phiền não và bởi lẽ có nhu cầu cần thiết tiếp cận với (aranyafo) 
tám chi, thông qua tám chi chánh kiến v.v... [và độc | đạo, một đạo 
(maggo), trong đó chánh đạo này giết sạch (øãrenfo) các phiền 
não khi chúng đi theo (gacchar¡) chánh đạo đó, trong đó chánh 
đạo đó cũng được mở ra cho những kẻ tìm kiếm Niết-bàn, hoặc tự 
nó lại vạch ra (mwaggzri) con đường dẫn đến Niết-bàn, duy chỉ đây 
là cách bình định đau khổ mà thôi, trong cuộc hành trình 





' Xin đọc Ud-a 215 để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

“. Xin đọc Vism 680tt., 692 tt. cũng như Vism 606. 

3 Cảnh duyên (ãramnanappaccay4) tạo thành duyên thứ hai trong số hai mươi 
bốn duyên của bộ Vị trí (Pa/fhana). Đôi với vai trò Niết-bàn làm cảnh duyên đối với 
những trí tương ưng với những thánh đạo và những thánh quả của chúng, xin đọc Ud-a 
390. 

*“ Xin đọc Ud-a 146 (=lt-a I 131), 305tt, Vv-a 84 và Vibh-a 114 đề biết thêm các 
chỉ tiết giống nhau. 
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(gacchari) đến làm nguôi và châm dứt đau khổ”. “[Ây vậy] khi ta 
chiêm ngưỡng [Thánh đê] với chánh tuệ trí” thì đây chính là cách 
nối kết chánh đạo' đó vậy. 


Cá nhân đó, sau khi phải luân chuyển ít nhất bảy lân (sa 
saftta-kkhattum paramam sandhaãvitvana puggalo): Thánh nhân đó 
(ariyapuggala), vị Nhập lưu đó (sofãpamna), người đã kiến tri tứ 
chân để băng cách đó, là một người có toàn bộ các độn căn, sau 
khi đã luân chuyền, sau khi đã chạy, bằng cách tái sanh liên tục 
nơi cõi sanh hữu v.v... trong ít nhất bảy lần. Vì đối với các vị 
Nhập lưu tối thiểu là ba lần bằng đặc tính các căn của họ trở nên 
lợi căn, vừa phải” và độn căn, tức là nhất chủng (ekab7?), gia gia 
(nhị tam chủng) (&olawkola) và thất lai (safakkhaffuparama). 
Ngoài những người này ra còn có hạng người toàn bộ những căn 
của họ đã trở nên độn căn lại có lời nói rằng: “{Cá nhân đó] sau 
khi luân chuyên (đã tái sanh) tới bảy lần. [86] Ngời trở thành 
người đoạn tận khô (dukkhassantakaro hoti): trở thành người kết 
thúc ảnh hưởng tột đỉnh sự đau khổ nơi vòng luân hồi. Bằng cách 
nào vậy? Ngài khiến cho giáo lý đó đạt đến tột đỉnh chỉ bằng 
chứng thánh quả A-la-hán mà thôi, tức là băng cách đoạn diệt toàn 
bộ kiết sử, băng cách khiến toàn bộ các kiết sử này không dư sót 
bất kỳ điều gì đến chỗ triệt diệt hoàn toàn và đến đúng thời gian 
qui định, sau khi đã chứng đạt thánh đạo tột đỉnh. 

Đến đây kết thúc chú giải kinh Phật (sz⁄/a) thứ tư. 


!. Tuy nhiên, điểm này đã được nghiên cứu kỹ trong bản dịch It. Toàn bộ các ấn 
bản trong It-a đều giải thích là yz/o trong khi đó toàn bộ các ấn bản It, khác với Ce, giải 
thích là yafo ca. 

*,.C° B° giải thích °majjhima”, còn E° SẺ giải thích là °majjha”. 


252 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


25. KINH NÓI LỜI VỌNG NGỮ 


(L3.5) Trong bài kinh thứ năm:' Điều gì khiến khởi sanh “Kẻ 
vi phạm một pháp”? Lợi lộc lớn và kính trọng đã nổi lên” liên 
quan đến đức Thế Tôn và Tăng đoàn chư tỳ khưu; đó là điều làm 
cho các môn phái tàn lụi đi. Lợi lộc và lòng kính trọng của họ đã 
bị triệt phá, thiếu ánh hào quang, thiếu chiếu sáng ngời và bị lôi 
cuốn đi do ghen tị hiểm khích,” họ liền sai” một nữ hành giả tên là 
Ciñcamanavikä, nói rằng: “Thưa chị yêu mễn, hãy ra đi và kết tội 
Sa-môn Cô Đàm về điều gì đã không xảy ra trong Tăng đoàn”. 
Nàng đến gặp đức Thế Tôn đang khi Ngài còn đang thuyết giảng 
Phật Pháp cho bốn hội chúng rồi buộc tội Ngài về điều chăng hề 
xảy ra và sau khi hội chúng đã đuôi nàng ra khỏi thiền viện, họ 
kêu lớn tiếng lên răng: “Thật nhục nhã cho nhà người, hỡi đồ tai 
lòi!”. Sau khi Đề Thích đã khiến cho thực tế đó không diễn ra, 
mặt đất mở ra và nàng đã bị nuốt xuống địa ngục A Tỳ (4wcj), 
sau khi trở thành chất đốt. cho ngọn lửa cháy bùng. Trong khi đó 
lợi lộc và danh tiếng của các giáo phái khác lại tàn lụi đi một cách 
đáng kê. Chư tỳ khưu ngồi lại bàn tán với nhau trong sảnh đường 
Phật Pháp, nói rằng: “Này chư hiên huynh, Ciñcamanavikäã đã xúc 
phạm đến vị Chánh Đắng Giác, là người có những ân đức to lớn 
đến như vậy, là lãnh tụ của những kẻ đáng nhận phước báu cúng 
dường, với những gì không xảy ra sao lợi lộc đó lại suy giảm thê 


!. Điều diễn ra tiếp theo sau là một bản tóm lược tóm tắt chuyện kế được phát hiện 
trong Dhp-a III 1§7tt và la IV 187tt; xin đọc chuyện kể về Sundari trong Ud-a 256tt. 
(cũng thây một chuyện kế ít chỉ tiết hơn trong Ja II 415tt # Dhp-a III 474tt và Pj II 
518tt). 

?_C°B° giải thích là „„paÿ¡, còn E° S° giải thích là „ppajjati. 

3. Jssãpakafã; tôi chọn cách này, cùng với Buddhaghosa, như sau ¿ssãt+apakarã, 
cho đù có một mục từ trong CPD s.v. cho rằng từ này là sai, vì issãtpakafä “tự bản 
chất đã ghen tuông”. Từ thứ nhất chính là ý nghĩa này, cũng như trong Ud-a 113 và 256 
- cho dù những kẻ tự bản chất không ghen tị cũng vẫn bị ảnh hưởng ở những tình huống 
này. 

*_CP B° giải thích là zyojesum, còn E° SẺ giải thích là ayojesum. 

”- C° B° giải thích là ¿„áhanam, còn E° SỀ giải thích là indanam. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 263 


thảm đến như vậy”. Đức Thế Tôn lấy mối thử thách này là cơ sở' 
lên tiếng nói rằng: “Này chư tỳ khưu, không phải chỉ có bây giờ 
nhưng ngay cả trước đó nàng cũng đã xúc phạm đến Ta với điều 
không xảy ra và rồi cũng tương tự như vậy hội chúng đã phải trải 
qua suy tàn nghiêm trọng. Thế rồi Ngài kể lại kinh Bản sanh 
Vương tử Liên Hoa (Mahãpadưma7afaka) (la IV 187tt), sau đó 
khi Ngài thuyết giảng Giáo Pháp, đức Phật đã thuyết giảng kinh 
này [bắt đầu như sau]: “[Này hỡi chư tỳ khưu] cá nhân người đàn 
ông đã lỗi phạm một pháp” với pháp này thời vẫn đề khởi sanh. 


Ở đây: một pháp (ekadhammam): một pháp được coi như là 
tính trung thực trong lời nói.” Người nào sai phạm một pháp 
(afassa): người nào kiên trì vượt quá (af/kkarmmifva {hifassa) giới 
hạn đó đã được dựng nên do các vị thánh bằng lời như sau: “Các 
ngươi phải khẳng định điều gì là trung thực, chứ không được 
khắng định lời sai trái” (S I 189 = Sn 450), với mục đích an trú 
mình” nơi tám cách thánh đức trong lời nói (A IV 307). Một “cá 
nhân người đàn ông” nào đó (02risapugseaio) chính là một cá 
nhân phàm phu (ggaiø), đơn giản chỉ là một người đàn ông 
(puriso) - đối với người đó. Chẳng nên thực hiện điểu đó 
(akaranryam): đó là điều không thể nào thực hiện được. Vì sau khi 
đã thực hiện một số nghiệp bất thiện, cá nhân người đó đã quyết 
tâm nói lời vọng ngữ, Khi đó, Ngài nói điều này: “Người ta phát 
hiện ra nhà ngươi đã thực hiện điều này” ' nhà ngươi đã giâu giêm 
điều øì đó băng cách nói saI sự thật, nói rằng: ““Ƒa không làm điều 





: Bhagava tam kăranam nissãya; B` giải thích thay vào đó bằng một kinh bản 
sanh: safha agamwa “kaya nụ Ttha bhikkhave efarahi kathaya sannisinna ” tỉ pucchifva 
“tmäya nãmä” tỉ vuffe (vị Đạo sư đến và hỏi: “Này chư Tỳ khưu, nhằm mục tiêu bàn tán 
điều gì mà các ngươi ngôi lại với nhau ở đây vậy? Và khi các ngài nói rằng, “vì điều 
này, cụ thê là...” 

“. Kathewä; B` giải thích viithärefvä là “chi tiết hoá”. 

3. Ƒacisacca; xin đọc I-a I 13 ở trên. Ta cũng nên lưu ý rằng vị Bồ tát 
(Bodhisaffa) cho dù có lỗi phạm mọi giới luật ngoài nói lời vọng ngữ, khi chu tất thập 
độ Ngài cũng chăng bao giờ phạm lỗi vọng ngữ đâu. 

*_.B° giải thích là pa#††häpanaftham, còn E° S giải thích là patithäpanavasena. 
C° giải thích là pafi†thãya. 
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đó”. [87] Làm như vậy, người đó đơn giản lại thực hiện một sỐ 
nghiệp bất thiện khác nữa và không cảm thấy mắc cỡ liên quan 
đến việc này, bởi lẽ người đó đã hoàn toàn vượt quá giới hạn sự 
thật. Vì lý do đó, Ngài đã nói rằng: “Một pháp đó là gì vậy? Có 
nghĩa là, này hỡi chư tỳ khưu, tuyệt đối các ngươi không được nói 
láo”. 

Liên quan đến đoạn kệ: người nào nói láo (musävadissa): 
người nào có thói quen nói láo bằng cách thông báo cho người 
khác về điều gì đó không xảy ra, về điều bịa đặt gì đó.' Chăng có 
điều gì cần thiết phải nói liên quan đến một kẻ thuộc hạng người 
như vậy, xuất phát từ mười lời thốt ra, về phía người đó, chắng có 
điều gì là trung thực cả. Đối với chúng sanh đó (jantunno): đôi với 
con người đó; đôi với một người được đề cập đến như là một 
chúng sanh /zz) hiểu theo nghĩa như đã được tạo thành 
0äyana)”. Người mà không kế đến đời sau (vitinuaparalokassa): 
kẻ mà đã bỏ qua đời sau; vì con người như vậy đã không chiêm 
ngưỡng ba chứng đắc thành công này, tức là: chứng đắc thành 
công nhân loại, chứng đắc thành công cõi Chư thiên và cuối cùng 
là chứng đắc thành công Niết-bàn. Chẳng có điêu gì là bất thiện 
(n athi papam): đối với người nào giông như người này không 
suy nghĩ gì đến hậu quả để lại sau này, được coi như là điều bất 
thiện, là điều không bao giờ được thực hiện. 


Đến đây kết thúc việc giải thích kinh thứ năm. 


- Xin đọc Ud-a 260; Vv-a 72. 
“. Hiểu theo nghĩa đen: “được sanh ra”. 
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26. KINH BÓ THÍ 


(1.3.6) Trong bài kinh thứ sáu: nếu các chúng sanh có thể biết 
như vậy (evañ ce): trong cách nỗi này, evzrm (như vậy) là một tiêu 
từ trong văn cảnh này dùng để so sánh, ce (nếu) tiểu từ trong văn 
cảnh được dùng như là một giả định. ' Những chúng sanh (saHã): 
những người nào gắn với (sai) liên luy với (visaff4), các cảnh 
sắc v.v...” Biết rõ GIEO biết giác ngộ). Nói về bố thí và chia 
sẻ (lãnrisoinViBNEEssg)°” "bố thí” là điều tự nguyện qua việc ta 
biếu tặng một món đồ, như thực phẩm V.V... trước tiên ta gom lại 
và rồi biếu cho người khác do lòng hảo tâm hay do lòng kính lễ 
của ta mà ra. Ngược lại “chia sẻ” là một điều [tự nguyện] qua việc 
một số khoản đồ dùng ta đã nhận được đề sử dụng vào việc riêng 
lại được chia sẻ với người khác và rồi lại cho đi. Kế quả 
(vipäkam): là chánh quả, kết quả. Như ta đã thực hiện: ya/0hãham 
Jjanaml —= yatha aham jamami (thay thế hai âm tiết ngắn bằng một 
âm tiết dài của từ sandhn). Đây chính là điều Ngài đã nói: “Này 
hỡi chư tỳ khưu, giả sử chúng sanh có thể biết giống như Ta đã 
biết về kết quả do bồ thí và chia sẻ đem lại”, chín muỗi của 
nghiệp theo như cách ta đã biết những điều này trước tiên thông 
qua trí lực” ta có được, tức là vì bắt đầu thực hiện bố thí, trong khi 


!_.C° B° giải thích là „oamaãkãre nipäto / ce tỉ parikappane, còn E°S giải thích là 
upamabhave / ce tì parikappane nipafo. Parikappana, ở đây được dịch là “giả dụ như” 
được giải thích là “giả định” trong tập chú giải kinh trước kinh cuối cùng. 

“. Xin đọc Ud-a 365tt để biết thêm các chỉ tiết giống nhau, chỉ tiết hơn. Tuy nhiên 
chúng ta có thể dịch doạn này trong bài kinh thành “nếu những người nào chấp thủ như 
vậy nên biết rằng...”, chính vì chúng sanh (sa) đều như vậy do chấp thủ. 

*. Khi đó đoạn văn nguyên thuỷ sẽ là: “Vì chúng sanh phải giác ngộ đối với kết 
quả san sẻ của thí như ta đã làm như vậy”. 

* (C9 B° giải thích là yena pakärena aham (C° giải thích là yena panäkãrenäham) 
dãnassa samvibhagassa ca vipakam kammavikakam ñanabalena, còn E” (S”) giải thích 
là yena pakarena aham dan danasamwvibhagassa paripakam kammavipakañanavasena 
(S° giải thích là “ba/ena). Chính dựa trên cơ sở này mà tôi chọn đãnasamvibhaga trong 
It và ở trên là một đwzwawa. Theo như Spk II 43f thuật ngữ “tuệ lực-ðãnabal2” biểu thị 
Như lai thập lực, như được liệt kê ở M I69 ffvà Ud- a 148, mà nó tương phản với thân 
lực của ngà!; cùng một cập với thập lực được ám chỉ It-a II 111 phía dưới. 
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ta thực hiện bố thí, ngay cả chỉ bố thí cho một con vật, thời kết 
quả của thí đó sẽ được nhận nhân lên gấp trăm lần nơi hạnh phúc 
liên kết với [các uân- khandhas| xuất hiện' suốt cả trăm hữu, chớ 
gì họ không dùng thực phẩm mà lại không bố thí trước đó đã - có 
nghĩa là ta chỉ nên ăn sau khi đã thực hiện bố thí” cho người khác 
- từ đó tha nhân có thê nhận được những gì thích hợp để ăn và rồi 
vết nhơ xan tham ám ảnh tâm hôn họ, [và] uễ nhiễm xan tham, có 
đặc tính khiến cho ta không còn khả năng chia sẻ bố thí những kết 
quả thành công của chính chúng ta cho người khác,” [và] đây 
chính là một trong số những hắc pháp (trạng thái tối tăm) tạo 
thành những trở ngại làm giảm tính chất sáng bóng nơi tâm 
chúng ta - hay nói cách khác, không những chỉ có vết bân vừa nói 
đến ở trên, nhưng lại còn xuất hiện một số uế nhiễm khác nữa, 
như tính ghen ty, tham lam hay giận hờn nữa v.v... lại hành sử làm 
trở ngại ngăn cản thực thi bố thí - sẽ không tổn tại để ám ảnh, để 
bao bọc” và áp đảo tâm chúng sanh đến nỗi [88] chẳng còn bất kỳ 
điều tự nguyện nào liên quan đến chia sẻ bố thí có thể diễn ra, hay 
ta sẽ không còn được thanh tịnh một cách triệt để. Vì người nào 
sau khi đã biết rõ ràng kết quả do chia sẻ bố thí đem lại có thê tạo 
ra nơi chính tâm” mình một cơ hội để cho uế nhiễm xan tham chế 
ngự chăng? 


Cho dù đây là miếng thức ăn cuối cùng (ÿO pi nesamụ assa 
carimo ãlopo): dầu đó có thê là miếng ăn tôi hậu của các chúng 
sanh đó, carimam kabalam (miếng đồ ăn cuối cùng) đơn giản chỉ 





L Pavattisukha; B° giải thích là pavafasukha. 
ˆ_B° giải thích là macchariyaciftena ca tanhalobhavasena ca bhuñjJeyyum / dafva 
va bhuñjeyyum (“họ sẽ không ăn, do có lòng xan tham và do ái dục và tham lam, không 
muốn bồ thí - chỉ muốn ăn sau khi đã được bồ thí mà thôi”) còn E° C° S° giải thích là 
bhuñJeyyum / dafvã 'va bhuñjjeVyVMm. 
Ỷ. Xin đọc Vism 470, trong đó cho thấy hình như điều này na ná với nhiệm vụ 
(454), hơn là tính chất đặc biệt (/ak&hana); xin cũng đọc Vibh-a 513. 
*. Xin đọc A I 10; cũng như Äcariya Maha boowa Ñãnasampanno, 1987 tr. 110, vị 
này HỌC đồng nhất với “vật giả mạo tuyệt đối” của vô minh (avj4i). 
`- Parito gahefvä; hiểu theo nghĩa đen ° “chấp thủ toàn bộ”. 
5_.C° BỲ giải thích là afano ciffe, còn E° S° giải thích là a#ano ciftam. 
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là từ đồng nghĩa mà thôi. Đây chính là những gì Thế Tôn đã nói, 
sau khi đã để sang một bên chính phần ăn của mình cho dù chỉ là 
một miếng ăn duy nhất để duy trì cuộc sống cho họ và thế rồi sau 
khi đã bố thí cho những kẻ cần đến, so với toàn bộ những đồ ăn 
còn lại tới miếng ăn để sang một bên đó, trong trường hợp này, 
được biết đến là “miếng ăn tối hậu của họ”. Họ chẳng nên sứ dụng 
mà không san sẻ bố thí từ miễng ăn đó nếu xuất hiện những người 
nhận của thí đó (tafo pi na asamvibhajiva bhuñjeyyum sace 
nesam pafigeahaka đSSu) ': nếu có sự hiện diện của những người 
nhận của thí đó, họ chỉ có thể sử dụng sau khi đã chia sẻ cho họ 
trước đã, sau khi họ đã nhận được bố thí một phần thức ăn từ 
miếng đồ ăn” đã đề cập đến trước đó, nếu họ thực sự biết rõ kết 
quả do bồ thí và chia sẻ đem lại như ta đã biết trước đó. Bằng cách 
dùng từ “ấy vậy chính vì” v.v... bằng cách lý luận” khiến họ đạt 
đến” điều Ngài đã ám chỉ trước đó, tức là bởi lẽ chỉ có một thực tế 
là những nghiệp dị thục các chúng sanh này không hề biết trước 
đó, thế nên họ không tham gia” san sẻ bố thí. Chính bằng cách này 
ta nên coi đó như là họ thiếu tham gia thực hiện những nghiệp 
đem lại phước báu thiện hơn là làm những nghiệp khác và việc họ 
tham gia những nghiệp đó lại chính là những nghiệp đem lại 
phước báu to lớn. 

Liên quan đến các đoạn kệ: nư các vị đại ẩn sĩ đã khẳng 
định trước đó (yathãvuftam mahesinä): những gì chư vị đại ẫn sĩ 
cũng như đức Thế Tôn đã khăng định trước đó như sau: “Sau khi 





', E° đã in sai cước chú này tại điểm này. 

“CC B° giải thích là ya/hãvufacarimälopưo, còn E° S° giải thích là 
yathävuttaparimana-äloparo, “xuât phát từ cục cơm đó theo tý lệ như đã nói tới ở trên”. 

3, Sampatipäderi; không thây liệt kê trong PED, nhưng xin đọc MW s.v. 
Sampratipadaydli. 

K Karanena, hay là “suy luận ra”. v.v... 

°. Ý nghĩa của từ pzvz/z/i không thấy liệt kê trong PED, nhưng xin đọc MW. s.v. 
pravariafe. 
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ta đã thực hiện bồ thí ngay cả cho một con vật" ta có thể mong đợi 
của thí đó sẽ nhân lên gấp trăm lần” (M III 255) v.v... hoặc giả 
điều đã được công bố trước đó ngay lúc này, băng cách như sau: 
“Nếu chúng sanh biết được như vậy” v.v... nghĩa là điều vừa mới 
khẳng định ở trên đó chính là, tắm lòng [như đã được biết đến] 
thông qua trí tu luyện.” Kết quả do san sẻ mang lại (vipakam 
sarmvibhagassa): kết quả cho dù chỉ do san sẻ đem lại - còn cân 
chi nói đến bố thí? Bằng cách nào... sẽ đem lại kết quả to lớn 
(vathã hoti mahapphalam): làm thế nào kết quả như vậy lại có thể 
đem lại kết quả to lớn: “nếu chúng sanh biết rõ như vậy”, đây 
chính là điều liên quan. Sau khi đã triệt điệt được các uê nhiễm 
xan tham (vineyya maccheramalam): sau khi đã loại bỏ uễ nhiễm 
xan tham (acchariyamalam, một dạng ngữ pháp khác) họ sẽ bố 
thí (daj/wm —= dadeyyumn, là một dạng ngữ pháp khác) vào một thời 
gian thích hợp với tâm đặc biệt thành kính qua niềm tin vào kết 
quả những nghiệp và thông qua niềm tin đặt nơi Tam bảo nơi các 
vị thánh nữa - người nào làm như vậy sẽ tránh khỏi phiền não và 
người nào chứng những phẩm chất thiện như ĐIỚớI đức” sẽ đem lại 
kết quả to lớn. 


Họ sẽ trở thành “những kẻ xứng nhận của thí” (đakkhineyyđ) 
- những người nào tu tập cách thích hợp - vì họ được đảm bảo sẽ 
nhận được của thí (đakkhinamm araharmri), bởi lẽ bố thí sẽ đem lại 
cùng một kết quả to lớn đến như vậy; cho những người nào xứng 
đáng nhận của thí đó. Ta có thể đặt câu hỏi như sau: “Nhưng bằng 
cách nào ta có thê bố thí được thực phẩm đó?” hoặc trong trường 
hợp bồ thí của thí đó”, lại chính là của thí tạo phước báu cần phải 





PB và M giải thích là /acchänagzfe, còn E° C° S° giải thích là 
tiracchãnagafãnam; tôi suy đoán thuật ngữ này ở định sở cách số nhiều, hơn đối cách số 
nhiều. 

“.CP B° giải thích là ñã„acãrena, còn E° S° giải thích là ñãnena; xin đọc Ud—a 
374, trong đó hình như điều này có nghĩa là sáu trí không thể san sẻ cho người khác 
được, được định nghĩa trong Patis I 12 ltt. 

*- C° B° giải thích là đãmam; E° S° lại bỏ qua. 

*_ Annam; C°Sề giải thích là đãnam. 

”. E° chèn thêm ứ¡; C° B° S° lại bỏ qua —ở đây, tôi theo cách chấm câu trong Bề. 
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bố thí bằng cách tin tưởng nơi cõi đời sau, [89] băng cách bố thí 
của thí đó sẽ trở thành cuộc bồ thí to lớn. Hay nói cách khác, trong 
trường hợp ta bố thí quá nhiều thực phẩm mà Ngài nói răng: “Một 
của thí dành cho' những người xứng đáng nhận của thí”. Những 
thí chủ, rời khỏi kiếp làm người,” từ kiếp làm người, đi tới Thiên 
giới bằng cách tái đầu thai. Những người nào chỉ muốn đục lạc 
(kãmakãmino): bởi lẽ họ được tán thán khi tới, nơi đó." Nhờ kết 
quả nghiệp chướng thông qua đó mà ta có được ˆ vẻ đẹp tuyệt vời, 
về điêu gì đáng đề cho ta mong ước (kametabbanam), những thứ 
tiêu khiển to lớn đáng thưởng thức liên kết với chư vị Thiên, /à 
những kẻ ao tước được hưởng đục lạc, những kẻ đó sẽ được cung 
cấp đây đu các đục lạc đó, có nghĩa là những người nào đã được 
cung cấp đây đủ toàn bộ dục lạc đó, lại trở nên hân hoan, có nghĩa 
là, họ tự động được hài lòng tùy theo ý muốn. 


Đến đây kết thúc giải thích kinh Phật thứ sáu. 


!. Bahuno annam, C°S° giải thích là dãnam. 

“.C°B° giải thích là 7o manussafä, còn E° SẺ giải thích là /fo ca. 

3. C° B° giải thích là „oagamane, còn E° S° giải thích là „pagamane na. 

° PatHladdharipavibhavena; xin đọc Subodh-+t 128 (CSCD) trong đó 
rũpavibhavam được giải thích là rpasampdftim. 
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27. KINH CHUYÉÊN TẢI TỪ TÂM NƠI CHÚNG SANH 


(L3.7) Trong bài kinh thứ bảy: [các từ] yãni kãnic¡ (bất luận 
điều gì....] thích hợp với [mọi điều] không bỏ qua bất kỳ đều gì, 
điều thúc bách chúng là opadhikãni puilakiriyavatthini' (những 
căn nghiệp công phước sanh y). Về điểm này, đây” là các uân 
(khandhas) được đề cập đến như là sanh y („adi), đây chính là 
những sanh y tạo ra (opadhikani) chính vì chúng có tính chất tạo 
ra” một sanh y, hay nói cách khác, chính vì những sanh y này làm 
chức năng:ˆ khiến cho sanh một hiện hữu tiếp theo, đem lại kết 
quả dưới dạng tái sanh và hiện hữu, nơi một hữu” thành công [đó 
chính là ý nghĩa Các căn sanh nghiệp phước báu 
(puññakiriyavaffthiuni): chính vì đầy là những nghiệp đem lại 
phước báu và vì đây lại là căn đem lại nhiều điều lợi ích liên kết 
với chánh quả của chúng”. Tóm lại, đây chính là ba căn, tức là 
những căn gồm bố thí, giới đức và tu tiễn; nhưng bất kỳ điều gì 
cần nói đến ở đây liên quan đến vấn đề này sẽ được triển khai sau 
đây, trong chương Giải thích ba Pháp.” Nói về fừ tâm giải thoáÈ 
(mettãya cefovimuftiyä): tức là chứng đắc thiền chứng trong đệ 
tam và đệ tứ thiền na.” Ta có thê chứng đạt nhờ cách tu tập từ tâm 


' CC B° và l cũng giải thích giống như vậy, còn E° S$° giải thích là 
puññakiriyavatthini. 

“ Xin đọc Vv-a 154 đề biết thêm những chỉ tiết giống nhau. 

3, B° và Vv-a giải thích là karapzm, còn E° C° S° giải thích là kãranam. 

*.C° B° giải thích là „padhippayojanaäni, còn E° S° giải thích là upadhipayojanani. 

°. Sampattibhave; trong Vv-a không có từ này. Xin đọc It-a I 79 ở trên; cũng xin 
đọc II 106, 185 theo sau. 

6. Phalãnisamsanam; xin đọc Ps II 346. 

” la 23t, 

Š. Điều diễn ra tiếp theo sau ta nên giải thích có liên quan với Vism 295-325. Thật 
không rõ ràng hoàn toàn liệu ta nên chọn từ effaya cefovimuffiya là “tâm giải thoát 
chính là tâm từ” hay “tâm giải thoát thông qua tâm từ đây”. Chú thích ở đây lại gợi ý từ 
thứ hai, ngược lại có sự xuất hiện của từ e/fã cefovimwfíi hình như khắng định cách 
giải thích thứ nhất, mà tôi chọn theo. 

?. Xin đọc Vism 322. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 271 


giải thoát. Vì khi ta đề cập đến “từ tâm' ta có thể áp dụng cả cận 
hành định và an chỉ định, ngược lại, khi ta đề cập đến “tâm giải 
thoát” thì chỉ có thê áp dụng được an chỉ định - thiền na mà thôi. 
Vì điều này được gọi là “tâm giải thoát” bởi lẽ có thực tế là tâm 
được giải thoát hoàn toàn khỏi các cảnh đi đối nghịch lại tâm này 
như các triền cái v.v... Tất cả những nghiệp ấy không bằng một 
phần mười sáu từ tâm giải thoát (kalam nãgghamti solasim): các 
sanh y tạo ra căn nghiệp phước báu không bằng một phần mười 
sáu Vô lượng tâm (Brahmavihara - Phạm trú) đó chính là từ tâm. 
Ta thấy nói về điều này như sau, sau khi chúng ta đã phân chia kết 
quả từ tâm giải thoát thành mười sáu” phần và rồi lại phân một 
phần này thành mười sáu phần nhỏ nữa là các căn tạo nghiệp 
phước báu khác, tức là sanh y tác tạo, không băng một phần mười 
sáu nhỏ phân từ mười sáu [phần trước đó]. Làm lu mờ 
(adhiggahetva): áp đảo, chế ngự. Chói sáng (bhãsade): tỏa sáng 
do chúng được thanh tịnh khỏi những trở ngại. Bờng sáng 
(apzfe): do chính điều đã sáng chói” ở trên không dư sót bất kỳ 
điều gì là những pháp đối nghịch lại nó. Rực sáng (virocafi): chiễu 
sáng chói chang” do bởi cả hai chứng đắc thiền chứng này. Đối 
với tâm giải thoát là từ tâm, được co1 như ánh sáng mặt trăng, toả 
sáng giống như ánh sáng mặt trăng khi là những ngăn trở trong đó 
đã bị đẹp tan, toả sáng giống như rải ra” những cảnh đi ngược lại 
bóng tối, giống như sức nóng mặt trời đánh tan cảnh u tối, [90] 


y Xin đọc Sv 406, Ps III 450 và Spk IH 10Stt. 

?E° S° lại chèn thêm từ so/asửm; C° B° lại bỏ qua. Phần chia (#2!) thường được 
hiểu là một phần mười sáu (xin đọc MW s.v.) chính vì thế, một phần mười sáu lại là một 
phần mười sáu của một phần trong số mười sáu phần đó. Xin đọc Ud-a 108, 172, Vv-a 
103tt và Dhp-a II 63 để biết thêm những chỉ tiết giống nhau khác, xin cũng đọc Spk I 
314, hình như thay vì hiểu theo qui trình bằng các từ chia thành mười sáu phân, chia 
mười sáu lần. 

3. B° SỲ giải thích là sanfapari, còn E° C° giải thích là sanfãpefi; sanapaii thây liệt 
kê trong PED. 

* Virajafi; C° B° giải thích là virocafi. Tuy nhiên, virz/zíi chính là cách chú thích 
chuẩn của ngài Dhammapäla với từ virocafi — Xin đọc Pv-a 189. Vv-a 89, v.v... 

*- B° S° giải thích là vidhzmam, còn E°C° giải thích là vidhamamii. 
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và! toả sáng,” chói chang giống như ánh Dược Vương Tinh toả 
sáng trên bâu trời quang đãng vậy. 


Seyyathäpi [chính vì] chỉ là một tiểu từ hiểu theo nghĩa chỉ rõ 
cách so sánh. Từ các tỉnh thể trên trời (tärakaripãnam): từ các 
tinh tú. Giống tựa mặt chị hằng (candiyli): “đó chính là mặt trăng” 
(cand)°. Giỗng như vậy do bởi nó thuộc về mặt trăng (candassa 
aya) - thuộc [thứ ánh sáng] của mặt trăng, có nghĩa là thuộc ánh 
trăng trong đêm (/„„haya). Vào mùa mưa (Yassanar): vào mùa có 
tên gọi ở số nhiều thuộc “mùa mưa” @64assã).` ráo tháng cuối 
cùng (pacchữne 1mém4ase): vào thắng mười (Kattikã).° Trong suốt 
mùa thu (saradasamaye): vào mùa thu; vì ngoài đời các tháng 
chín (4ssayu/a) và Katfika được gọi là “mùa thu”. Trởi quang 
đãng (viddhe): đã” dẹp cho quang đãng” (ubbiddhe), có nghĩa là 
đã trở nên quang đãng do bởi những áng mây dông bão đã biến 
mất, chính vì lý đo đó có lời nói rằng: “Những áng mây dông bão 
đã biến mất”. Chư thiên (deve): bầu trời (akãse). Như thể trèo lên 


!.C°B° giải thích là ca, còn E° S° lại bỏ qua. 

ˆ_ iräjati; BẺ lại bỏ qua. 

3. Xin đọc dưới đây. 

?. Không thấy liệt kê trong từ điển Childers hay PED, cả BHSD và MW cũng 
chăng ghi mục từ nào dành cho candi7. 

°. C° cũng giải quyết giống như vậy; E° S° giải thích là vassami, B° giải thích là 
assanam 

°. Xin đọc PED s.v. 

7. Xin đọc Sp 959, Ps II 377; Spk I 125 và Ud-a 101 để biết thêm chỉ tiết giống 
nhau. 

Š' PED gợi ý rằng từ viđđha là từ tương đương với từ tiếng Phạn viđ/za (là từ ám 
chỉ bầu trời trong sáng) và MW coi từ này là vi+ imah (? làm sáng bóng lên); trong khi đó 
CPD lại khăng định, s.v. bb/adha, đây là từ tương đương với từ tiếng Phạn đviddha và 
MV coi từ này là „a+vyadh, cùng lúc đó ông giải nghĩa là “ném lên cao, cao, nhô lên 
cao”. Ta cần lưu ý rằng ngài Dhammapäla lại nói thêm với hai thuật ngữ tiếp theo có 
nghĩa là Chư thiên/bầu trời/không khí, ở vào khoảng cách quá xa khi mây dông tan biến. 
Trong bản dịch tác phâm Ud-a tôi suy nghĩ rất có thê đây là ý nghĩa xem ra Chư 
thiên/bẩu trời/không khí, được coi là “gân” khi mây dông xuất hiện, nhưng sau khi mây 
dông biến mất cả len đều trở lại hiện trạng xa, bình thường Nhưng hiện thời tôi muốn sử 
dụng từ “gần với” và có lẽ điểm tôi làm rõ ở đây đó là deva (=akasa, bầu trời, khí 
quyên, không khí) lại gần lại (= âm) khi mây xuất hiện và ý muốn nói điều này vì trở nên 
xa đơn giản chỉ là một cách khác đề nói mắt sự gần gũi (=độ âm). 
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trời cao (nabham abbhussakkamäno): như thê muốn nỗi lên" trên 
bầu trời là nơi đã xuất hiện.” Làm Sương mù: fanaøalam —= tarmmam 
(từ đồng nghĩa). Đẩy lời (abhivihacca):” xua tan (abhihantvä)f, rải 
rác. Dược vương Tỉnh (osadhitãrakä): là vì sao  (ärakã) ngôi sao 
này có tên là “chữa TH (osađh¡), hoặc là do ánh sáng mạnh mẽ 
(ussanna) chứa (dhate)° trong ngôi sao đó, hay bởi lẽ một thực 
tế là ngôi sao này đem lại sức mạnh” cho một loại thảo được 
(osadhinam). 


Về vẫn đề này, khi cả hai đều ngang bằng nhau liên quan đến 
tính chất gian díu đến các lậu hoặc (Zsavas),Š người ta có thể nêu 
thắc mắc tại sao đức Thế Tôn lại đề cập đến từ tâm ở đây phân 
biệt rất rõ Tảng với toàn bộ các sanh y tạo phước báu khác, ta có 
thê nói rằng:” “Hiểu theo nghĩa sanh y này tuyêt hảo nhất và vô tỳ 
vết, ĐỞI lẽ đây là cách tu luyện tuyêt nhất mà chúng sanh có liên 
quan” (Vism 320). Vì chính các trú xứ này (i»ãrä) vô cùng tuyệt 


!¿BẺ giải thích là ullanghamfo, còn E® C° SẺ giải thích là „llanghemo. 

ˆ. Udayafthanao; không thấy ghi lại trong từ điên CPD. 

°. C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là 4bJihacca; xin đọc It 
là cách giải thích của S° (cũng là cách giải thích It (Se) chấp nhận, thế rồi 4bjJi»acca và 
Abiihanivã có thê là những dạng ngữ pháp khác. 

?_.C° B° cũng giải thích giông như vậy, còn E” S” giải thích là 4bhihava. 

5 Xin đọc Pv-a 71 để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

5C B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là đhjya#e. 

J Œằ B° giải thích là amubalappadäyvikama, còn E° S° giải thích là 
anubalappadayltatia. 

Š_Säsavabhawe; BẺ giải thích là opadhikabhave, “liên quan đến chúng bao gồm 
một sanh y” 

?. Điều diễn ra tiếp theo, Dhammapäla muốn ám chỉ hay phân thành nhiều câu, 
nhiều phần trong Vism 295-325. Tôi chèn thêm một số nguồn liên quan trong ngoặc 
kép. 

'9. Saffesu supatipaffibhavaífo, ngài Pe Maung Tìn (PP 369) cho là “phương cách 
hành động đúng đắn với chúng sanh khác và Ñãnamoli (/PP» 347) cho là “thái độ đúng 
đắn với chúng sanh”, nhưng chắc chăn có nghĩa là cách tu luyện siêu nhiên đúng đắn 
liên quan đến các chúng sanh khác với chính mình vì toàn bộ cách tu luyện đều liên 
quan đến chính mình. Hình như Vism-mh{ I 384 (CSCD) cũng xác nhận lại điều này 
như sau: //arakammat†hanami aftahitapafipattikammmdmi, imani pana sabbe saffã sukhifã 
honfH tỉ aãdina parahitapatipattibhitani; tasma saftesu sammapafipaftibhavena se‡thä 
ete vihärä (phần còn lại của chủ đề thiền liên quan đến công việc bao gồm việc tập luyện 
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hảo, có nghĩa là, các thiền-na liên kết với từ tâm sẽ tạo thành! 
cách tu luyện chính xác liên quan đến mọi chúng sanh và chính vì 
chư Phạm thiên an trú (vihararii) tư duy vô tỳ vết, cũng như vậy 
đối với các hành giả (yogi»s) được phú cho các thiền /hãnas) trú 
này, sau khi đã trở nên giống hệt như chư Phạm thiên, chính vì 
vậy” các vị này cũng được nói tới là “Braửmawiharas- Phạm trú ”. 
Vì lý do đó, sanh y này được hiểu theo nghĩa tuyệt hảo nhất và vô 
tỳ vết, bởi lẽ đây là cách tu tập tuyệt vời nhất dành cho các chúng 
sanh có liên quan, mà từ tâm được đề cập đến với đặc tính rõ rệt 
nhất với toàn bộ sanh y tạo phước báu khác. 

Tuy nhiên, vì lý do gì chỉ có từ tâm được nói tới rõ ràng đến 
như vậy? Bởi lẽ từ tâm là nguồn tạo thành điều còn lại nơi Vô 
lượng tâm và thực tế là từ tâm đã chu tất toàn bộ các pháp thiện 
bắt đầu với bố thí (Vism 325). Vì” từ tâm này có đặc tính là tạo 
hạnh phúc cho [các chúng sanh khác]; còn làm chức năng, nuôi 
dưỡng thứ hạnh phúc nhự vậy” và lòng từ tâm này còn thể hiện ở 
việc đây lùi mọi oán giận” (Vism 318). Lòng tử tâm còn là nguồn 
phát sanh Vô lượng tâm còn lại trong đó nêu được tu tập và tận 
dụng tôi đa, theo cách đặc biệt (Vism 311), thời sẽ khiến cho tâm 
bi được tu tập một cách thành công tốt đẹp và rất dễ dàng, chứng 
đạt tâm bị đó. Thí dụ như, căn cứ có sự hiện diện khuynh hướng 
thiên về hạnh phúc chúng sanh, [thời] sự bất lực trong việc chịu 
đựng đau khổ, ước muốn chứng đạt thành tích thành công và 





liên quan đến hạnh phúc của chính chúng ta, trong khi đó những việc này bao gồm việc 
tu luyện liên quan đến hạnh phúc của tha nhân, bằng cách “mong rằng toàn thê chúng 
sanh được hạnh phúc” v.v... chính vì thế đây chính là cách tu luyện chính xác liên quan 
đến chúng sanh đó là chớ gì họ an trú tốt nhât). 

!.C° BỲ giải thích là “bw#ãni, còn E° SẺ giải thích là “bù. 

“_C°B° giải thích là » 7e, còn E° S° giải thích là hi meffã. 

„ Giống như It-a [75 ở trên, xin đọc chú thích. 

* C°B° I-a I75 và Vism giải thích là bi/pasamhãrarasä, còn E° SỲ giải thích là 
hifipasamhara~arasä. 

*- C° B° It-a 175 và Vism giải thích là aghãfavinayapaccupatthãnä, còn E° SỀ giải 
thích là aghafavinayanapaccupa{†thana. 
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những nét độc đáo tồn tại lâu đài và tâm xả! trong mọi tình huống 
thông qua không thê đứng về phe nào,” [tất cả] rất dễ dàng diễn ra 
tiếp theo sau đó (Vism 325). Vì thế, chư vị Đại Bồ tát, do đã cam 
kết cung cấp cho toàn cõi trần gian hạnh phúc và sung sướng, đã 
cho răng bố thí là nguồn phát sanh hạnh phúc cho chúng sanh 
không bỏ qua bất cứ chúng sanh nào, không phân loại họ theo 
[khả năng] nhận thức tột đỉnh” bằng cách cho răng: “Phải bố thí 
cho họ điều này, không được bố thí cho họ điều kia”. Các Ngài 
chỉ tu tập giới đức nhăm đem lại hạnh phúc và sung sướng cho 
chúng sanh, thực hiện xuất gia đề chu toàn giới đức, thanh tịnh tuệ 
tri nhăm không lẫn lộn những gì liên quan đến hạnh phúc và sung 
sướng cho họ. Khởi động tinh tân mãnh liệt chỉ nhăm tăng thịnh 
luôn” thứ hạnh phúc và sung sướng đó. Kiên nhẫn chịu đựng đủ 
mọi lỗi phạm do chúng sanh gây ra, do chính khuynh hướng muốn 
tạo hạnh phúc” cho chúng sanh đó, ngay cả sau khi đã chứng đạt 
hiện trạng anh hùng” wi#abhävzm). Như vậy nhờ đã thi thố tinh 
tấn tột đỉnh đến như vậy, các Ngài vẫn một lòng trung thành với 
lời nguyên được thực hiện băng cách nói lên rằng: “Chúng ta luôn 
bố thí cho N ngươi điều này, luôn thực hiện [điều này cho nhà 
ngươi]|” v . [và] thực hiện chỉ một quyết tâm” không gì lay 
chuyên đó là đem lại hạnh phúc và sung sướng cho chúng sanh 
mà thôi. Nhờ có tâm từ không lay chuyển liên quan đến chúng 





!. Cho dù hầu như sử dụng hầu hết toàn bộ các từ giống nhau, bài tường trình của 
ngài Hộ Pháp (D2hamnapäla) ở đây rất khác so với bài do ngài Giác Âm (8uảdhaghosa) 
ghi lại. 

° Pakkhapatabhavena; không thấy ghi trong từ điển PED. 

J C° B° giải thích là uífamavicayavasena, còn EỶỔ 8Ì giải thích là 
Uffamdviriyavasena, cả hai từ điều không thấy ghi trong từ điển PED hay CPD. 

° CP B° giải thích là hasukhäbhivaddhanattham eva, còn E° giải thích là 
hiftasukhabhivaddhayattham eva. 

°. .C° B° giải thích là nãnappakäram hifajjhäsayen*“ eva, còn E° S° giải thích là 
naãnappakarahifajjhasayen 'eva. 

°B° và Vism giải thích là vrabhãvam paffã pi (C° giải thích là vabhãvam paH3), 
còn E?° S° giải thích là vrabhavappaffanam Di. 

*_.C° B° giải thích là acaladi†thänã (Vism giải thích là avicalädifthäna), còn E° S° 
giải thích là saccadi††haãna. 
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sanh, các Ngài đã đặt cho chính mình, do vô tư' trước khuynh 
hướng liên quan đến hạnh phúc chúng sanh, những gì liên quan 
đến bất kỳ điều gì không thích hợp về phía các Ngài, đang lúc đặt 
mục tiêu là hạnh phúc của chúng sanh cho chính mình, các Ngài 
chẳng bao giờ ước mong được phục vụ trở lại.” Sau khi đã chứng 
thập độ như vậy, các Ngài cũng thực hiện toàn bộ các thiện pháp 
có nhiệm vụ phải làm và gồm cả các pháp chấp nhận phân thành 
thập lực, tứ vô sở úy, lục trí không thể san sẻ cho tha nhân và 
mười tám pháp đặc biệt chỉ dành cho chư Phật Tổ mà thôi” và 
chính vì chỉ nhăm đến giải thích làm rõ đặc tính rõ ràng này, tức 
là lòng từ tâm sẽ hoàn thành mọi pháp, từ tâm bắt đầu băng bố thí 
đã được đề cập đến như là điều rõ ràng so với những pháp còn lại 
(Vism 325). 


Hơn thế nữa, oai lực vĩ đại của tâm từ [so sánh] với toàn bộ 
sanh y tạo phước nghiệp có thể được giải thích làm rõ băng kinh 
Velamaf như sau. Vì trong bài kinh đó có nói rằng thực hiện bố 
thí” cho chỉ một vị Nhập lưu thời kết quả đem lại lớn hơn so với 
của thí vĩ đại Velama đã thực hiện, cũng như vậy của thí thực 
hiện chỉ cho vị một Nhất lai, đem lại kết quả lớn hơn là bồ thí cho 
cả trăm vị Nhập lưu”... [của thí thực hiện cho] đức Thế Tôn [đem 
lại kết quả lớn hơn] cả của thí cho một trăm vị Độc Giác Phật, của 
thí dành do Tăng đoàn có đức Phật lãnh đạo [đem lại kết quả lớn 
hơn] của thí đó, cúng dường một thiền viện cho tứ phương Tăng 


!_.C° BẺ giải thích là zđãsina, còn E° SẺ giải thích là wảãsino. 

“ C° B° và Vism giải thích là paccupakärzm, còn E° S° giải thích là 
paccipakãram; paccupakära không thây ghi trong từ điền PED. 

3, C° B° và Vism giải thích là °asadhäaranañäna atthärasavenika°, còn E° S° giải 
thích là °asadhäranañanena atthärasa-ävenika"; liên quan đến các trạng thái đặc biệt 
với Chư Phật Tô (ãvenikabuddhadhamma), xin đọc Mvu I 160, từ điển Bách khoa Phật 
giáo II 451 và BHSD s.v. ävenika. 

,.AIV392tL. 

*. Dãnam, hay “bỗ thí, của thí, cuộc bố thí”, v.v.... 

° B° giải thích là mahaftä Velãmassa đãnafo (C° giải thích là maharä 
Velamadanzfo), còn E° SẼ giải thích là mahafo Velamassa mahadanato. 

?_.CP B° SẺ giải thích là so/ã4pannasafafo, còn E° giải thích là so#äpannupagato. 
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đoàn [đem lại kết quả lớn hơn] cả của thí đó, việc quy y (Tam 
bảo) [đem lại kết quả còn lớn hơn] cả của thí đó, độ trì giới luật 
[đem lại kết quả còn lớn hơn] cả của thí đó, trong khi đó khiến 
cho tâm từ khởi sanh cho dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi 
băng thời gian bò cái cho con bú cũng [đem lại kết quả còn lớn 
hơn]| cả của thí đó, liên quan đến toàn bộ những điều đó có lời nói 
rằng: “Này hỡi cư sĩ, của thí đó, của thí vĩ đại đó, Ngài Bà-la-môn 
Velama đã thực hiện, cả của thí của người nào có thể nuôi ăn duy 
chỉ một vị điffhisampanna” - thời của thí [vừa kế] cũng [đem lại 
kết quả còn lớn hơn] cả của thí [trước đó]... và nêu có người nào 
nuôi ăn được cả một trăm vị thây được tuệ (đ/ƒ†h¡sampannas)... 
kiềm chế bất kỳ cơ hội để duôi nào do lao vào sử dụng chất gây 
nghiện băng cách dùng rượu và chất say”... và người nào có khả 
năng khiến tâm từ khởi ngay cả trong một thời gian ngắn ngủi chỉ 
bằng khoảng thời gian bò cái cho con bú - thời công việc vừa kê 
cũng đem lại dị thục lớn hơn là [việc bố thí trước đó] (A IV 
394tt.). 


Hơn thế nữa, do bởi thực tế phước báu do bồ thí đem lại trên, 
sau khi đã được tán dương quá” như vậy, [92] chẳng còn cần thiết 
phải nói đến bất kỳ điều gì liên quan đến thực tế là [từ tâm đó] 
đang lúc thống lãnh phước nghiệp vẫn còn bị giới hạn.” Vì thế có 
lời nói răng: “Bất kỳ nghiệp nào được coi là hữu hạn thời không 





!. Gaddihanamattam pi kãlam; C° giải thích là gandhữhanamattam pi kãlam, ngay 
cả chỉ trong khoảng thời gian bằng ngửi một chút xíu mùi thơm. Xin đọc S II 264 đề biết 
thêm chỉ tiết giống nhau; cũng xin đọc GŠ IV 265, n.1. Mp IV 187 và Spk II 224 hỗ trợ 
cả hai cách giải thích. 

ˆ. Một dạng vị Nhập lưu. 

3, Xin đọc thêm It-a II 53 đưới đây; cũng xin đọc Pj I26 và Vva 73. 

* Mahaggatapuñiiabhãvena; trong Vism 410, mahaggaa được định nghĩa là (tâm 
thức liên kết với) cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới, và có nghĩa là “các tâm thuộc mười 
lăm cõi Sắc giới và mười hai tâm thuộc cõi Vô sắc giới... và các tâm này được giải thoát 
khỏi mọi triền cái và tỉnh tuyên, được bay bồng, đó chính là các trạng thái tâm đáo đại ” 
— Bhikkhu Bodhn, 1993 tr. 64. 

Š. Parittapuñiñato; tuyên bỗ này hình như muốn xác định một giả định trong PED 
s.v. cho rằng từ PäH paria có thê thay thế cho từ tiếng Phạn prari#a “là điều siêu 
vượt”. 
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nằm trong (được kể) vào những trường hợp như vậy, không nằm 
trong số những trường hợp như vậy”! (DI 251 =M II 207tt. = S 
IV322Z#A V299). 


Chính vì” nghiệp liên kết với cõi Dục giới được cho là nghiệp 
hữu hạn;” ngược lại chính nghiệp đã được tán dương quá lên như 
vậy lại được cho là nghiệp vô hạn,” bởi lẽ nghiệp đó đã được thực 


' Bản nguyên thuỷ giải thích như sau: Öjäviäya... celovimuHiyä yam 
pamanakatamn kammam na tam tafravassissafi na tam tatravatifthafi, tôi hiểu như sau: 
“Khi ta tu tập tâm giải thoát, bất kỳ nghiệp gì ta giải thích là hữu hạn không còn xuất 
hiện trong hoàn cảnh đó, không lưu lại trong tình huống đó nữa”. Rhys Davids trong 
Điai 318 cho là: “Bất luận điều gì có hình dạng và sự sống chăng có điều gì đó có thể bỏ 
qua hay xếp sang một bên, nhưng coi toàn bộ sự việc đó với tâm đã được giải thoát và 
tình yêu sâu sắc” cách giải thích đó ngài Woodward trong Ks IV 227 đã chấp nhận và 
mới đây Walse 1987 tr. 194: “Ngài chăng bỏ lại bất kỳ điều gì nguyên vẹn bất kỳ gì 
không ảnh hưởng đến trong cõi Dục giới”. Mặc dù thực tế là Woodward đã liên tiếp sửa 
chữa lại bản dịch của ông trước đó trong GS V 193, số 3 và thực tế là có một số khá 
nhiều bản địch có thể tin cậy được trong lúc này ngài Ñãnamoli đã cho ấn bản, 78W II 
31: “Khi tâm giải thoát được... tu luyện như vậy, chăng còn nghiệp chướng nảo có thể 
giới hạn được những cách thức tìm thấy trong đó, không còn tồn tại nữa”. Tôi cho là 
fafra, ngài Hộ Pháp (Dhammapdla) đã không giải thích ở đây như là “dưới những tình 
huống như vậy”, mà là “tại đó” chính vì từ này hình như được giải thích ở các tập chú 
giải khác bằng /asmim rũpãripãvacarakamme, mà Sv-p\ 526 đã giải thích thêm là 
ripaacardkainne aripavacarakaimme ca saíi (khi có một nghiệp liên kết với cõi Sắc 
giới và một nghiệp liên kết với cõi Vô sắc). Xin cũng đọc Spk III 106, là tác phâm cũng 
Sử dụng tương tự như vậy từ /ađz có nghĩa là “vào thời đó”. 

“. Điều diễn ra tiếp theo, xin đọc Sv 406, Ps II 450, Spk II 105tt. và Mp V 77, 
cũng xin đọc Ja II 6ltt., toàn bộ chỉ tiết này đều khó hiểu như đoạn văn hiện hành. Xin 
cũng đọc It-a II 38. 

ˆ. Điều diễn ra tiếp theo, xin đọc Sv 406, Ps LHI 450, Spk HI 105tt. và Mp V 77, 
cũng xin đọc Ja II 6ltt., toàn bộ chỉ tiết này đều khó hiểu như đoạn văn hiện hành. Xin 
cũng đọc Ii-a II 38. 

3. Xin đọc As 45, khẳng định rằng các pháp này cũng chính là tham dục v.v...; Às- 
anut 48 (CSCD) cũng khẳng định rằng chính các phiền não mang tính thô thiển mà ta đề 
cập đến là lý do khiến cho “điều hữu hạn xảy ra”, chính vì các phiền não này đã xuất 
hiện như thê chúng tạo ra ra điều hữu hạn cho chúng sanh (saffãnam pamanam karonfã 
viya pavafianfi ti olarika kilesa pamanakara ti vuff). 

* Appamanakatam, không thấy liệt kê trong từ điển PED hay CPD. Ps đã làm rõ 
điều này một chút, bằng cách chỉ rõ rằng trong trường hợp này đây chỉ là một nghiệp 
bao gồm Vô lượng tâm (8rahmmavihara). Trong khi đó Mp lại cho biết thêm, như ngài 
Hộ Pháp (Dhammapäla) đã làm như vậy dưới đây, cho rằng nghiệp này chỉ mang tính 
chất vô hạn, vì nó có đối tượng là vô hạn lượng chúng sanh. 
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hiện, trước tiên băng cách thắng vượt nghiệp hữu hạn và rồi do tự 
tăng thêm băng cách lan toả khắp tứ phương băng phương cách 
xác định và bất định.' Vì đây chính là _y nghĩa điều ta muốn đề cập 
đến, tức là một nghiệp nào đó liên kết với cõi Dục giới chăng có 
khả năng đem lại bất kỳ hiệu quả nào” nơi một nghiệp đã được tán 
dương quá lên như vậy hay định chiếm lấy cơ hội cho chính kết 
quả nghiệp đó mang lại bằng cách áp đảo nghiệp đó. Hoặc giả 
chính nghiệp đó đã được tán thán quá lên như vậy lại kiên trì năm 
lấy cơ hội đó sau khi đã áp đảo nghiệp bị hạn chế, giỗng như một 
bộc lưu vĩ đại cũng có phân bị giới hạn - sau khi đã tránh né kết 
quả nghiệp [bị giới hạn] thế rồi nhờ vào kết quả của nghiệp đó đã 
dẫn ta làm bạn với chư vị Phạm thiên. 

Liên quan đến các đoạn kệ,” ta nên nghiên cứu ý nghĩa như 
sau đây: người nào đã (yo): đối với người nào còn đang an trú 
cuộc sống gia đình hay đã xuất gia đi tu. Tâm từ (meffam): tức là 
thiền-na liên kết với tâm từ.” Vô hạn (appamaänam): vô hạn băng 
cách tu tập hay bằng đối tượng [của từ tâm], vì khác với tu luyện 
đề mục bất mỹ v.v... đỀ mục này chỉ hiểu được đối tượng một 
phần mà thôi.” Đây chính là vô hạn bằng cách lan toả không bỏ 
qua bất kỳ chúng sanh nào và cách lan toả lại Tang tính phổ quát, 
cũng như bằng cách tu tập điều gì đã quen thuộc” do kết quả tính 
vô hạn này nơi đối tượng. Các kiết sử đã bị giảm thiếu (tanh 
samyojanä” honfi): vì một khi người nào chứng những thánh đạo 


!. Điều này có nghĩa là, trước tiên tâm từ được rải đến những đương sự nhất định 
và rồi lan toả đến toàn thể chúng sanh không bỏ qua bất kỳ ai, ngay tại điểm đó hành vi 
này (nghiệp) trở nên vô hạn, vì nghiệp đó lấy vô hạn lượng chúng sanh làm đối tượng. 
xin đọc chú thích trên. 

ˆ. Laggiium; trong Sv- p† 526 được giải thích là avar/fum, nisedhefum. 

*. Điều diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc Mp IV 68tt. 

4 C° (B) ở đây và ở dưới giải thích là me#a()jhanam, E” giải thích là meff' 
3 Ti: S° giải thích là mmeffajjhanam. 

". Vism 178t. 

5. Ekadesaggahanam,; không thây liệt kê trong PED hay CPD. 

? Pagunabhävanavasena. 

Š._.B° S° cũng giải thích giống như vậy, E° giải thích là /amu samyojanä, C° giải 
thích là /ausamụyojanä. 


280 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


thấp khi họ hiểu ra, sau khi đã khiến thiền-na liên kết với từ tâm 
làm nền tảng, các kiết sử sân hận v.v... sau khi đã loại bỏ, giảm 
thiểu, chính vì lý đó, Ngài nói răng: “Đối với người nào chiêm 
ngưỡng diệt tận sanh y”. Chính Niết-bàn được đề cập đến như là 
“diệt tận sanh y này” và cũng chính Niết-bàn đó Ngài chiêm 
ngưỡng thông qua trí thánh đạo băng cách thấu triệt, bằng cách 
hiện chứng cùng một Niết-bàn đó. Hay nói cách khác, các kiết sử 
đã bị giảm thiểu (tanh samyojanä honfij). Vì người nào, sau khi đã 
chứng' quả A-la-hán đúng thời điểm, thời được coi như là diệt tận 
sanh y, băng cách thông qua thiền quán (vipassana) lại lấy thiển- 
na liên kết với từ tâm làm nguyên nhân gần, cũng chiêm ngưỡng 
cùng một thứ thiền-na đó. Toàn bộ mười kiết sử vào giai đoạn 
đầu” đã bị giảm thiểu rất nhiều, có nghĩa là đã bị loại bỏ, hay nói 
cách khác, các kiết sử đã bị giảm thiểu (tanh samyojanä homti): 
sân hận, cũng như các kiết sử liên kết với sân hận, đã trở nên giảm 
thiểu rất nhiều. ƒ? người nào đã chiêm ngưỡng (thấy) sanh y diệt 
(giảm thiểu) (oassafo upadhikkhayarn): nhờ chứng đắc, người nào 
chiêm ngưỡng (thấy) (passafassa, dạng ngữ pháp khác) Jâm từ 
được coi như là việc triệt phá cùng những sanh y phiền não" vậy. 

Sau khi đã trình bày rõ từ bỏ phiền não và chứng Niết-bàn phải trở 
thành lợi ích toàn thiện khi liên quan đến việc tu tập sanh từ tâm. 
Ngài nói tiếp: “Nếu người nào trong tâm chăng có chút sân hận 
nào” v.v... và cũng để trình bày rõ lợi ích khác nữa. [93] Về điểm 
này: #2gười nào có tâm không sân hận (aduffhaciffo): kẻ nào có 
tâm đã ngưng không còn tạo ra hận thù” qua ác tâm, bởi lẽ ác tâm 
đã bị triệt phá hết bằng oai lực từ tâm. 7ương yếu (meffayaii): tu 
tập từ tâm băng cách lan toả cho chúng sanh đó băng hạnh phúc. 





!_.C°B° giải thích là pz/wã, còn E° S° giải thích là paffa/ã. 

mì Pageva. 

3. B° Mp (và C° trong phần đính chính) đã giải thích là zesam yeva kilesipadhimam 
khayasankhatam, còn E° S° giải thích là fesam yeva kilesipadhisankhatam. 

*_.C° B° giải thích là ađjsifacio, còn EÊ SẼ giải thích là aäussifaciffo; xin đọc It-a I 
48 ở trên để biết thêm những chỉ tiết tương đồng. 
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Tỉnh thông (usalo)`: người nào có được tỉnh thông thượng hạng, 
người nào có nhiễu công phước; hay nói cách khác, ngoại trừ, từ 
lúc khởi đâu điều thực hiện điều có hại, như là điều sân hận v.v... 
Qua đó (tena): thông qua lòng từ tâm đó”. Từ ca (trong khi), trong 

“Trong khi... đối với toàn thể chúng sanh” lại có nghĩa 
“ngược. lại. Người nào có tâm không độc ác 
(manasãnukamparm)”: người nào có tâm bị (anukampamo, một 
dạng ngữ pháp khác) trong lòng. Đây là điều được nói với tâm từ. 
Trước tiên lấy con người làm mục tiêu, là một uẫn thiện to lớn 
trong khi đó bậc Thánh, là đương sự có tâm thanh tịnh, øgười nào 
có tâm bï trong lòng (manasa ankamparo, thay thế hai âm tiết 
ngắn bằng một âm tiết dài là một đồng ngữ pháp khác) đối với 
toàn bộ chúng sanh bằng cách rải hạnh phúc cho họ, như thể họ 
chính là con trai yêu quí của mình. Đạt được, hoàn thành phước 
báu to lớn với một số lượng lớn”, rất dồi dào, có nghĩa là không 
nhỏ, đó là không giới hạn và có khả năng tạo ra một chuỗi” kết 
quả xuất hiện cho chính mình trong suốt sáu mươi tư đại kiếp. 


Đây dây (chật ních) (safasandam): được phú cho, chứa đây, 
một bụi cây được coI như đây người, có nghĩa là trong đó không 


!. Mp giải thích là kwsair, cũng giống như It (E°) v.l, A IV 151 và Pj I 168, trong 
đó đã trích đoạn một phần các đoạn kệ đó. Ta cũng có thể liên tưởng đến một cách giải 
thích khác đưới dạng &J»ez (an toàn) để hỗ trợ cho cách giải thích này, tuy nhiên lại 
không xuất hiện ngay cả đưới dạng v. I, trong bất kỳ ấn bản It-a nào ta có thể tận dụng 
được. Xin cũng đọc GS IV 104, số 2. 

*. Metfayitena; Mp giải thích là mefftãyane na. Tôi giả định đây là quá khứ phân từ 
được hiểu theo nghĩa chủ động, bằng không chúng ta phải dịch là “qua người yêu dấu 
đó”. 

°. C° B° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° S$° giải thích là 
manasanukampi, It (E?) chỉnh lại một chữ cũng như A IV I5I giải thích là 
manasãnumkampi, nhưng kèm theo một từ manasãnukqmpa1. 

*..C° B° và It giải thích là pahøam, còn E° S giải thích là bahuam; xin đọc Pv-a 
25 đề biết thêm những chỉ tiết giống nhau. 

*- Pabandham: trong bản dịch Ud-a có nghĩa là “[một dòng chảy] liên tục”. Hình 
như đây là từ đồng nghĩa với sanfana, là tương tục tính (các uẩn -khandhas) và như vậy 
mang ý nghĩa là phước nghiệp sẽ xuất hiện như vậy đề đảm bảo cho một qui trình các 
uân đối với những ai liên quan đến sáu mươi tư đại kiếp tiếp theo, điều này đối với một 
số người có thê là trở ngại lâu dài để chứng giải thoát được nói đến ngay ở trên. 
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còn chỗ trông, lúc nhúc những người là người. Sưu khi đã chiến 
thắng (vÿiwä): sau khi đã đánh thắng điniwã),` một dạng ngữ 
pháp khác) không dùng đến gậy gộc và gươm giáo,” chỉ phù hợp 
với Phật Pháp. Các vua chúa bậc Thánh (rajisayo): ở các vị vua là 
người nắm giữ Phật Pháp, giống như chư vị tiên nhân (isÙis). Tổ 
chức lễ tế đàn (yajamang): bố thí. Đi khắp mọi nơi 
(anupariyaga): di dạo quanh khắp nơi. 


Liên quan đến “øssamedha”` v.v..., người ta nói rằng vào thời 
đó có các vị vua cô xưa là assamedha,° purisamedha, samwmapasa 
và vãcãpeyya' là bốn vị vua rất nỗi tiếng” nhờ đó các vị vua này 
bảo đảm được mọi người yêu mến khâm phục trên cõi đời này. Về 
điểm này, vị vua gọi là sassamedha bao gồm các vị chiếm được 





!.C°B° giải thích là vjinmiwäã; PED, s.v. gải thích là 7inãïi, có khăng định rằng “xin 
đọc v/”” qua đó tôi giả định rằng có nghĩa là vj/i»zứi, nhưng vì mục từ này không thấy 
xuất hiện. Cả hai cách giải thích cũng thấy phát hiện trong Mp. 

“ Xin đọc It-a I77 ở trên. 

3, Hare (GS IV 104) coi đây như là các vị “hiền triết Hoàng gia”, Woodward 
(A15 131) và Ireland (tr.20) cho là các vị “tiên tri hoàng gia” và Ñãnamoli (M⁄&®@&7 182) 
lại cho là chư vị “tiên tri khả ái” nhưng lại có ý ám chỉ điều ngược lại, tức là các vị vua 
chúa được coi như là chư vị ân sĩ (rishis), về vân đề này It-a và Mp lại nhất trí. Không 
có lý do gì để cho răng như từ điển PED gợi ý từ này có nghĩa là một vị vua thoái vị và 
đi tu trở thành Sa-môn, cũng không giống như từ tiếng Phạn rđ/ars¡ mà có mục từ trong 
MW giải thích là một “ân sĩ Hoàng gia, hay bậc Thánh, ân sĩ thuộc dòng dõi Hoàng 


g1a”. 

*..C° B° và Mp giải thích là đãnãn¡, còn E° S° giải thích là đãnãđmi. “của bố thí / 
của thí v.v...” có điều không rõ ràng liệu từ đZna theo văn cảnh này có nghĩa là của thí, 
hay chỉ đơn giản là đồ biếu cách chung chung. 

5. Điều diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc Spk I 144tt. và Mp IV 69t(; cũng xin đọc 
Mp III 82tt. và PJ II 32 ltt. 

°..Ta nên lưu ý răng ở đây tập chú giải đã cố ý viết sai từ này vì những ý đồ giáo 
điều. 

7 C° giải thích là vãjapepyan. 

Š. Ngược lại với những gì có thể áp dụng đưới thời đức Phật, tức là xả thí, lời nói 
nhã nhặn, hành vi có lợi và cách cư xử với tha nhân cũng hoàn toàn giống như cách 
chính chúng ta tu luyện cho chính bản thân ta (D II 152, A H 32) trích trong It-a I 8 ở 
trên. Xin cũng đọc BHSD, mục từ sưmgrahavasfu, trong đó có chỉ ra ý nghĩa từ 
samgraha, ở đây ta dịch là nỗi tiếng (tiếng tăm) chính là điều “lôi kéo chúng ta vào” và 
như vậy là “thu hút”. Ở đây chúng ta cũng có thê dịch là “Bốn căn tạo ra sức thu hút có 
nghĩa là các vị vua [đã lôi kéo] cõi thế gian”. 
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một phần mười mùa màng thu hoạch" (sassa), có nghĩa là tính 
sáng suốt (w„edhãvi/ä) trong việc thu hoạch mùa màng (sassa) bội 
thu liên quan đến" một kết quả thu hoạch; vị được gọi là 
purisamedha bao gồm việc giao nộp thực phẩm và việc trả tiền 
công” cứ sáu tháng một lần cho các vị đại chiến hữu, có nghĩa là 
tính sáng suốt trong đó có liên quan” đến sự uy tín nơi các thần 
dân của nhà vua. VỊ được gọi là samznapäãsa gôm có chia sẻ tài 
sản cho người nghèo, sau khi từ tay` mình đã gây được ấn tượng 
như vậy, được một món tiền vào khoảng một ngàn hay vài ngàn 
trong vòng ba năm không lây lãi Vì đây là điều đã thực sự 
(samma) gài bẫy (oãseiij)° thần dân an trú nhà vua trong lòng họ, 
như thể nhà vua đã buộc họ trong đó”, chính vì lý đó ta gọi là 
sammapaäsa; trong khi đó ta gọ1 người là vãcäpeyya bao gồm việc 





!. Chín phần khác những người trồng tỉa sẽ giữ lại - Spk I 179 và Mp-† II 204 
(CSCD) 

“ C° B° Spk và Mp giải thích là sassasampädane medhäviiä, còn E° SẺ giải thích là 
sassasampädanamedhaviiäa. Chính vì thê, lễ tế đàn với ngựa (assamedha) rất phô biễn 
dưới thời đức Phật được giải thích bắt nguồn từ sasszmedha, là cách tổ chức hoàn toàn 
khác trong việc thực tập tính sáng suốt liên quan đến việc kết thúc thắng lợi mùa màng 
(assamedha< sassamedha< sassasampadane medhavif3). 

3, C° B° Spk và Mp giải thích là bha/tavefanänuppadänam., còn E° S° giải thích là 
bhaftavettananuppadanam 

* C° B° Spk và Mp giải thích là purisasahganhane medhävifã, còn E° S° giải thích 
là purisasanganhana medhaviia. 

`. Hatthe lekham gahena, B° giải thích là potthake lekham gahetva. Spk và Mp 
thay vào đó lại giải thích là ha/f£hafo lekham gahefva, tôi chọn theo cách giải thích này, 
hình như có nghĩa là lấy từ bản in ghi trên lá dừa - hay các bản in tay — làm tư liệu 
chuyên dịch. 

5 B° S° và Mp cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là pãse-fi, C° giải 
thích là pãsehi, Spk giải thích là pãse z¡. Hình như phải là từ tương đương với từ tiếng 
Phạn pãšayaii, paša, có nghĩa là “dây thòng lọng”. 

?. Hadaye bandhitva viya thapeti; xin đọc bandhitva viya hadaye thapenri trong la 
IH 212 và hadaye thapefva trong Ja IV 194, sau này được giải thích trong cùng một bản 
dịch là “thúc ép trong lòng”. Tôi không hiểu ngài Jones muốn nói gì khi khăng định 
rằng, theo Spk, đây chính là “ách phược trói buộc thâm tâm những nô bộc” (bản dịch 
Mahävastu II 224, số 8) vì theo như tôi được biết, ở đây Spk giải thích đúng như vậy. 
Cũng đáng lưu ý rằng các từ như banđhana v.v... thường được dùng trong trường hợp 
bị qui ám hay thuật phù phép và rất có thể điều này hàm ý chủ tâm nhắc đến cuộc bố thí 
của nhà vua đem lại hậu quả trói buộc - năm lây — tâm những kẻ đã nhận của thí cuối 
cùng. 
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chiếm lấy lòng khâm phục qua những lời nói ngọt ngào, như thẻ: 
“Con trai yêu”!, “Thưa chú, thưa bác” v.v... có nghĩa là nói một 
cách niềm nở, nhã nhặn và KH sự (0eyyavajjam), bằng lời nói nhã 
nhặn, lịch sự (piyavacai). Một khi tính khâm phục được bảo 
toàn băng bốn [căn nhiếp pháp]” này, thời vương quốc không 
những sẽ trở nên thịnh vượng và tăng thịnh, nhưng người nào 
sông trong vương quốc đó sẽ có đồ ăn thức uống dồi dào, [94] 
vương quốc đó sẽ được an toàn và vị vua cai trị vương quốc đó sẽ 
thoát khỏi tình trạng suy đồi.” Thần dân sẽ được vui vẻ` hưởng 
thụ,” con cái họ sẽ nhảy múa trên ngực họ, cư trú trong nhà không 
bao giờ phải đóng cửa, ta gọi điều này là “øiraggaja” bởi lẽ cửa 
nhà không có then cài "(aggalanam). Đây chính là tục lệ cô xưa, 
đây chính là lề thói cô xưa." 


Tuy nhiên, sau này, dưới thời nhà vua Okkaka, chư vị Bà-la- 
môn đã hiểu sai bốn nhiếp pháp và việc thành đạt của vương 
quôc đã phải trải qua biệt bao thăng trầm, ' biến họ thành cái ngày 


' Ta/a; Spk, rất có thể là sai, mà phải là Zo. Spk và Mp có ghi khác một chút 
trong Ii-a về điểm này. 

5 Tuy nhiên điều này là một trong bốn căn tạo ra tiếng tăm được đức Phật ủng hộ; 
xIn đọc ở trên. 

3_B° và Mp giải thích là sawgahavafhihi, còn E° C° S° và Spk giải thích là 
sangahelhi. 

*..C° B° Spk và Mp giải thích là zrabbuaam, còn E° SẺ giải thích là sibhayam, là 
người không có sợ hãi trong lòng. Cho dù luôn có thể C° và B° đều được sửa lại để phù 
hợp với Spk và Mp - xin đọc It-a 105 dưới đây trong đó khemzm được giải thích là 
nibbhayam, cả Spk-pt và Mp-{ đều khẳng định răng vương quốc được thái hoà là do tính 
chất phát đạt v.v....thoát khỏi suy đổi, do bởi không có trộm cướp (ứaƒfhassa 
Iaddhadibhavato khemam / nrabuddam coriyabhavaf0). 

5. Muai; tính từ muáa không thấy liệt kê trong PED. 

É C° B° Spk và Mp giải thích là modamanä, còn E° S° giải thích là modanä. 

7. Hay là chốt cửa v.v... nhưng xin đọc dưới đây, rất có thê ở đây được dùng một 
cách văn hoa mà thôi. 

Š_.C° B° giải thích là ayưm poränikã pakati; E°S°Spk Mp lại bỏ qua. 

?. Parivaferiä; ý nghĩa này không thây liệt kê trong PED, nhưng xin đọc MW, 
s.V. 0arIVartaydti. 

!. C° giải thích là „ảadhamilam, E° B° S° giải thích là uddhammilam, Spk và Mp 
giải thích là đahamilakam, không thấy liệt kê trong PED, trong khi đó CPD, s.v. giải 
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nay gọi là ngũ tế đàn bao gồm có lễ tế đàn assamedha và 
purisamedha v.v... Vì đây là điều đức Thế Tôn đã khẳng định 
trong bài kinh Pháp Bà-la-môn (8rãhmanadhammiyasufta)` như 
sau: 
[Nhưng] có một điều khác thường xảy ra nơi họ. Nhận thấy cư 
dân này... sau khi đã dần dần gắn kết và coi trọng các câu thân 
chú, thế rồi họ đi tới gặp nhà vua Okkãka. 
Sn 299-302 


Ở đây chính là lễ tế đàn Với ngựa (assamedha), liên quan đến 
vẫn đề này, chính vì họ đã sát tế (medhami) con ngựa (assam) mà 
họ đã gây ra biết bao nhiêu phiền hà.” Đây là một từ đồng nghĩa 
với lễ tế đàn liên quan đến hai mươi mốt địa điểm” được thực hiện 
bằng hai lễ tế đàn phụ”. Lễ tế đàn này lại bao gồm một cuộc bố 
thí, trừ bố thí đất đai và con người, còn lại toàn là của cải,° [và] lễ 
tế đàn" này rất đáng sợ bởi lẽ có một cuộc sát hại tới năm trăm 


thích là „ảaÄhamiula(4a), lại không thê lưu ý đến cách dùng này và chỉ ghi lại có một 
đoạn duy nhất liên quan đến một cây bị giÓ thôi tróc rễ. 
: ' Đây là trích đoạn trong kệ thuộc về lt-a. 

*_ Medhari không thấy liệt kê trong PED 

J..Ở đây và cả dưới đây, C° B° giải thích là bãđhem (Spk Mp giải thích là 
vađherri), còn E° S° lại bỏ qua. Rất có thể, xảy ra lẫn lộn như PED lưu ý bằng mục từ 
s.y. baaheii, thuộc động từ này với bandhaii, mà ý nghĩa ở đây là “trói buộc” và hơn thế 
nữa khi từ điển MW ghi lại mục từ s.v. z#wømedha, cho rằng đôi khi ngựa không bị sát 
tế, nhưng buộc cột lại trong suốt thời gian cử hành lễ tế đàn. Mặt khác, nỗi kinh hoàng 
các Phật tử cảm thấy liên quan đến các lễ tế đàn đã có người bàn luận chống lại. 

*. Theo MW, mục từ s.v. yữpa, là sáu địa điểm làm bằng Öi/va, sáu làm bằng 
khadïra, sáu làm bằng palasa, một làm bằng udumbara, một làm băng Slegmafaka và 
một làm bằng đevadãru. 

*. Pariyafifiehi; theo từ điên PED, mục từ pariyañña có nghĩa là một tế đàn bao 
tuyệt hảo hay đặc biệt, trong khi đó MW với mục từ øariya/ña, lại khẳng định là lễ tế 
đàn phụ. Spk-pt và Mp-† cả hai đều khẳng định đây là những lễ tế đàn đi kèm theo với 
(parilrayaffia) nghỉ lễ lớn, được cử hành trước đó và sau đó mới tới lễ tế đàn. 

5 Ở đây và dưới đây C° B° S° Spk Mpvà Pj II giải thích là °wibhava°, còn E° giải 
thích là “wibhavđ". 

'' Câu này không được ghi lại trong Pj II; cũng như trong Mp III E° (nhưng xin đọc 
v.]) 
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chín mươi bảy vật sát tế' chỉ vào ngày kết thúc lễ tế đàn mà thôi.” 
Lễ tế đàn với người (purisamedha), liên quan đến vấn đề này, 
chính là ở đây họ đã sát tế (medhani) một con người (purisa). Sự 
VvIỆệc này đồng nghĩa với lễ tế đàn được thực hiện với bốn lễ tế đàn 
phụ khác”, lễ tế đàn đó lại bao gồm bồ thí tài sản được nói tới liên 
quan đến việc tế đàn với ngựa (assameđjha), cùng với bố thí đất 
đai. Đây còn là lễ tế quăng cọc (samzuãpäsq), trong lễ tế đàn đó 
chính những chiếc cọc (samzzam)`” mà họ quăng ra (0ãsanứi)`, họ 
thây ra." Đây chính là từ đồng nghĩa với từ saayäga' phải được 


.C° B° Spk Mp giải thích là saanavwfipañcapasusafa”, còn E° S° giải thích là 
satfa nava vã pañcapasusafa°. Spk-pt và Mp-{ có khác nhau một chút từ điêm này. Tác 
phẩm trước khăng định rằng có sáu trăm lẻ chín con vật gồm có ba trăm hai mươi bảy 
con vật, cùng với hai mươi con ngựa và hai trăm sáu mươi con thú rừng bị giết, tác 
phâm thứ hai khăng định có năm trăm chín mươi bảy con vật bị giết. Sau đó mỗi tác 
phẩm lại trích trong cùng một đoạn kệ, nhưng một tác phẩm lại thay đổi một chút để 
chứng tỏ điểm chủ trương cho thích hợp. Rất có thể paficapasusafa ở đây có ý phải hiểu 
ám chỉ năm trăm con vật, hơn là một trăm con trong môi năm loại như là con sô yêu cầu 
trong lễ tế đàn - xin đọc MW, mục từ pzñcapasw; cũng xin đọc S I 76 và A II 42, cũng 
ghi lại hai loại khác nhau bồi năm con vật được sử dụng trong lễ tế đàn. 

' B° Spk và Mp giải thích là ekasmim pacchimadivase, còn E° C° S° giải thích là 
ekasmim maj]himadivase. 

°..C° B° S° Spk Mp và Pj II giải thích là pariyafñfehi, còn E° giải thích là 
puriyaRñehi. 

*_PjI(S® giải thích samma là “chiếc cọc” 

°. E° đã ¡n sai thành pãsam-ii; Spk giải thích là pãsemi. Từ này là từ tiếng Phạn 
präsyari, hơn là từ pãšaydfi ở trên. 

® Khiparii; các tập chú giải khác lại bỏ qua. 

7C? B° Mp IV (II v.L.) và Pj I (CSCD) giải thích là sz/ayägassˆ efam, còn E° S° 
giải thích là yaññayaägass “efam, Spk (M IV v.1I.) giải thích là yarãyãgass ` efam, Mp HHI 
giải thích là sabbayagass 'etam, PỊ II (E?) giải thích là sa/ayagass efam, Mp IV cũng 
ghi lại vv. ]l. về safrayagass` efamn và safaghafass efam. Xin đọc BHSD, mục từ 
$amyäpräsa, trong đó có gợi ý là từ này rất có thể có nghĩa là tiếng Phạn sz/rayäga. 
Theo MW s.v. đây là lễ tế đàn Soma rất long trọng kéo đài từ 13-100 ngày. Hầu như lễ 
tế đàn này có thể giải thích theo một cách khác là sozwapräsa, nhưng đã bị giải tán, trong 
BHSD, cũng cần lưu ý là MW không nói gì đến liên quan giữa con sông Sarasvati với 
Safrayaga cả. Yafrayagassa, là cách giải thích của Spk, hình như chúng ta áp đặt lên 
bản văn của Woodward, trong lúc đó ông cũng không ghi lại bất kỳ một giải thích nào 
chứa đựng trong bản chép tay ông có trong tay trước đó. Cách giải thích này cũng được 
tìm thấy như là một v. ] trong Mp. IV. thật hấp dẫn, ghi lại cách lẫn lộn các âm từ ya / sa 
trong bản ghi chép tiếng Sinhala; và mặc dù MW không có mục từ yírãyäga, cũng 
chẳng có mục từ nào ám chỉ yz/-sa#ra, đê giải thích là một “lễ tế đàn liên tục”, là tên 
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thực hiện bằng cách truy nguyên ngược dòng sông Sarasvati' bắt 
đầu từ địa điểm sông, bắt đầu thâm nhập vào lòng đất, với những 
điểm sát tế lưu động” thấy một chiếc gậy, được coi như là chiếc 
gậy đó đâm thăng vào mắt cặp trâu buộc vào ách {mỗi ngày}” và 
thê rồi họ dựng lên một bàn thờ ngay tại vị trí [chiễc gậy| rơi 
xuống. Đây cũng là nghĩ lễ uống rượu chiến thắng (väjapeyy4) 
liên quan đến lễ tế đàn mày, chính vì ở đây có rượu v4/a (v4jam) 
để họ uông (pivaniij)`, lễ tế này đồng nghĩa VỚI lễ tế đàn gồm một 
điểm tế lễ trong rừng (viva), kèm theo một lễ tế đàn phụ, cùng với 
mười bảy con vật bị sát hại, lễ tế đàn này còn gồm những đồ cúng 
dường lên tới mười bảy món. Đây cũng là nghi lễ chốt cửa đẹp lại 
(niraggala)°. Về vẫn đề này, chính vì không còn cần đến chốt cửa 
(aggalo), vì đây cũng là từ đồng nghĩa với biến thể nói về lễ tế 
đàn với ngựa (assamedha)” có tên một cách trừu tượng hóa liên 
quan đến lễ tế đàn đủ mọi thứ,Š được thực hiện băng chín lễ tế đàn 
phụ và lễ tế đàn này còn bao gồm một cuộc cúng dường tài sản 
được đề cập đến liên quan đến lễ tế đàn với ngựa, cùng với lễ tế 
đàn đất đai và cả người nữa. 


một lễ nghi long trọng đặc biệt (tiếp tục diễn ra trong một thời gian gọi là Sãrasvata)”. 
Từ này hầu như muốn thử giả định rằng rất có thê liên quan đến nghỉ lễ này mà các tập 
chú giải đề cập đến ở đây, cho đù có nhiều khó khăn để phân tích cách giải thích với 
những tư liệu đã hư hỏng hiện chúng ta đang có trong tay. 

!. C° B° Spk Mp IV (Mp II (IV v.]) giải thích là Sarassafmadiyä. Pj II giải thích là 
Sarassatinadiya), còn E° S° giải thích là Saravatinadiiya. 

ˆSamhãrimehi;những tham khảo trong PED mục từ s.v. szhãrima, liên quan 
đến Sn 28, 321 có thể xuất hiện không sai. 

3. Spk Mp và Pj II ghi thêm đ/vase đivase; toàn bộ các ân bản I-a đều bỏ qua. 

*. Mp IV giải thích là vzczm; theo từ điển MW s. v. đây là một cuộc “Uống rượu 
lây sức hay trước khi ra trận”, là tên một trong bảy lễ tế đàn Soma (do các vị vua hay 
chư vị bà la môn tổ chức nhằm cầu mong được thăng chức cao quyền quý”. 

SP HP Spk và Pj II cũng giải thích giống như vậy (Mp giải thích là ø¿baz⁄i), còn 
E° S” giải thích là pavafa. 

5C° B° Spk Mp và Pj II giải thích là øiraggalo, còn E° S° giải thích là niraggalam. 

7C° B° S°Mp Pj I (CSCD) giải thích là assamedhavikappass 'efam (Spk giải 
thích assamedhavikappassˆ ev` efam, PJ II (E”) giải thích là assamedhavikappass 'eva 
efam), còn E” giải thích là assamedhavikappass 'efam. 

Š_.C° B° Spk Mp & Pj II giải thích là sabbamedhapariyäyanämassa, còn E° S° giải 
thích là sabbam eva pariyãayanamassa. 
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Ảnh sáng chị Hằng: candappabhã = candappabhäya (một 
dạng ngữ pháp khác). Nguyên một chòm sao (tãragana va sabbe): 
chính vì nguyên một chòm sao không sánh bằng ánh sáng một 
phần mười sáu ánh sáng lộng lẫy của mặt trăng', cũng như vậy, 
các lễ tế đàn này [95] như lễ tế đàn với ngựa (assamehaq) v.v... 
không thể cảm nhận được, không đạt đến được - nghĩa là không 
sánh bằng - một phân mười sáu một trái tIm đầy tâm từ được tu 
tập hoàn toàn với những đặc tính cá biệt như đã nói đến ở trên. 


“[Chắng có chút sân hận nào về phía] Người không can dự 
đến sát sanh” v.v... là điều được đề cập đến tiếp theo sau đây 
nhằm chỉ rõ thêm những lợi ích do những nguyên nhân nhãn tiền 
này và thuộc về điều sau này có liên quan đến tâm từ khởi sanh. 
Về điểm này:” người nào (o): là cá nhân đương sự khiến khởi 
sanh Vô lượng tâm (Brahmavihara) lại chính là từ tâm. Không 
giết hại ai (na hanf): chẳng gây hại cho ai - tài nói cách khác, 
chăng lấy đất đá hay gậy gộc tắn công ai v.v... - bất kỳ” chúng 
sanh nào, đã trấn áp” hoàn toàn ác tâm, thông qua oal lực tu tập từ 
tâm. Cũng chăng khiến ai sát sanh cả (na ghãferi) cũng chẳng 
kích động” ai sắt sanh cả (hanapeii, một dạng ngữ pháp khác), 
không khiến ai giết hại (tân công)” chúng sanh. Cững chẳng chỉnh 
phục ai, chiến thắng người nào (na jinãfj): cũng không chinh phục 
bất cứ ai bằng biện luận (sãrzmbha) và bằng lời nói gây chia rẽ 
v.v... bởi lẽ chắng bao giờ thấy xuất hiện những lời tranh luận như 


!C° B° và Mp-t giải thích là candinasobhãya, còn E° SẺ giải thích là candassa 
pabhhaya. 

“. Điều diễn ra tiếp theo, xin cũng đọc Mp IV 71 và Ja IV 71. 

* B° giải thích là na kañci, tại đây và hai lần dưới đây, còn E° C° S° giải thích là ma 
kiñci. 

* Sundaravikkhambhita"; C° giải thích là sundaram vikkhambhifa°, B và Mp-t giải 
thích là đ„ravikkhambhitd”. 

`. C° B° và Mp-t giải thích là samädape#vã, còn E° S° giải thích là samaädayiwvä. 

É_.CP giải thích là vi»ãähäãpeii (BỲ và Mp-t giải thích là vibãdhapeti ca); E° SẺ lại bỏ 
qua. W?baahapeíi không có trong danh sách PED. 
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vậy;' hay nói cách khác, không đánh bại bất kỳ ai bằng gây mất 
mát cho họ /zi), bằng kiện cáo v.v... Cũng không kiến cho người 
khác chỉnh phục ai (na japay€): cũng chăng khiến cho người khác, 
sau khi đã sử dụng họ, lại gây mất mát /ãzi) tài sản cho người 
khác. Với tâm tư từ mẫn (meffarso): sau khi đã” khiến khối lượng 
tâm tư tạo thành một phân từ tâm; hay nói cách khác, sau khi đã 
chủ tâm thực hiện từ tâm (meffamso): có một phần tâm từ tạo 
thành từ tâm hiểu theo nghĩa liên kết” một cách thích hợp thêm 
vào đó. Đối với mọi chúng sanh liên quan trong đó 
(sabbabhiresu): trong đó liên quan đến mọi chúng sanh, do có 
điều duy nhất là chăng còn chút sân hận nào về phía người đó, 
chăng có chút sân hận nào được coI như là những điều bất thiện” 
vì bất kỳ lý do nào, liên quan đến người nào đó, chắng còn xung 
khắc nổi lên, được coi như mối sân hận bao gồm một cá nhân 
đương sự nào đó, với bất kỳ người nào liên quan đến ai đang an 
trú từ tâm." 

Chính vì thế, trong chương Xử lý một Pháp” ta thấy không xử 
lý vòng luân hồi trong suốt mười lăm bài kinh (z4) tức là liên 
tiếp trong mười ba kinh đầu tiên rồi trong cặp kinh Người hữu học 





!_$arambhass 'eva; tôi giả định rằng sãrambha ở đây có cùng ý nghĩa giống như 
trong sãrzmbhakathä (cuộc bàn thảo tranh luận) vừa đề cập đến ở trên. Tuy nhiên, 
sãrambha cũng có nghĩa là bạo lực hay giết chóc, như trong A II 42 liên quan đến các lễ 
tế đàn và cũng có thể ở đây ngài Hộ Pháp (Dhammapäla) muốn cô ý lợi dụng tính chất 
khó hiểu này. Ở đây, tôi theo cách chấm câu của tập Bề. 

“ Xin cũng đọc Spk I 305. 

°. CC B° giải thích là avÿahanafthena, còn E° S° giải thích là yoniso 
avijahanatthena; thay vào đó Mp-† giải thích là avihethanatthena, hiểu theo nghĩa 
không phải là gây phản tác dụng, CPD không có mục từ nào dành cho từ avahana, có 
nghĩa đen hình như là điều không thê bỏ không làm được. 

*. Cho dù ngài Hộ Pháp có nói gì ở về điểm này, hình như mefamsa cũng, bắt 
nguồn từ e/a+ äa, trong đó amsvãra là do hiệu ứng giọng mũi âm từ Z mà ra. Thế rồi 
meffamsa được coi như có nghĩa là “kẻ có được/ nhận được tình bạn [với toàn bộ chúng 
sanh]” [OP]. 

"- Xin đọc chú thích trong It-a I 49 ở trên. 

É C° BÊ giải thích là meffavihãrissa, còn E° SẺ giải thích là meffavihärassa. 

?C° B° giải thích là Ekakamnipate, còn E° SỲ giải thích là Ekanipate. 
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(Sekkasuffas)'(16, 17) lại đề cập đến vòng luân hồi, rồi thiếu vắng 
vòng luân hồi trong bốn kinh (sz⁄as) này, tức là kinh Vô minh 
Triền cái”(14), kinh Ái kiết sử (15), kinh Cả hai mục tiêu” (23) và 
kinh Đồng xương (24). Trong khi đó, trong các kinh còn lại cũng 
đề cập đến vòng luân hỏi vậy. 


Đến đây kết thúc giải thích kinh Phật thứ bảy. 
Đến đây cũng kết thúc việc chú giải chương Xử lý một pháp” 


trong Như thị thuyết kinh thuộc bộ kinh Chú thích làm rõ ý nghĩa 
nội tại”, là tập chú giải Tiểu bộ kinh (&huddakanikäya) vậy. 





'. Sekhasuita; C° B° S° giải thích là kinh Sikkhãsutta. 

? Về một khía cạnh nào đó tên các kinh Phật phi lại ở đây có khác nhau đôi chút 
so với các kinh hiện nay phi lại trong bộ kinh Phật Pãlï. Một điều chưa rõ ràng không 
hiểu ở đây có ý định lấy tựa đề hiện hành đặt cho các kinh Phật hay không hay chỉ là 
một cách nhằm xác định các kinh đó mà thôi. 

3 Nhưng ở đây là kinh 4ppamaadasuftam. tức là “kinh Chuyên cần”. 

* Saffamasuttavannanä nỉi†thitã — B cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° 
lại bỏ nHE 

”. C° B° giải thích là Ekakanipära°, còn E° S° giải thích là Ekamipara? 

° Paramatthavibhävaniyä, C° B giải thích là Paramatthadipaniya. Xin đọc lt-a I 
117 lŠ} 180 đưới đây để biết thêm những chỉ tiết giống nhau. Rất có thể đây là một tên 
khác để gọi bộ sưu tập chú giải của ngài Hộ Pháp (Dhammapaäla) về Phật thuyết như 
vậy, Phật tự thuyết, Phật chủng tính, Thiên cung sự, Ngạ qui sự, Trưởng lão Tăng kệ, 
Trưởng lão Ni kệ và Sở hạnh tạng và quay trở lại với Pv-a 244. Xin cũng đọc Kinh Bản 
Sanh, (Stories of The Departed, ấn bản, 1974., triv; It-a I vi, II iii. Rất có thể 
Paramattha ở đây phải được coi như tôi đã phi lại ở đâu đó, là “ý nghĩa tột đỉnh” chứ 
không phải là “ý nghĩa nội tại”, cũng giống như từ “vibhävaniya cũng nên hiểu là “cách 
giải thích” chứ không phải là “cách làm rõ,” nhưng tôi quyết định giữ lại tựa đề này ở 
đây để phù hợp với những bản dịch đã thực hiện trước đó. 
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DIỄN GIẢI CHƯƠNG XỬ LÝ HAI PHÁP 
CHƯƠNG MỘT 
28. KINH TRÚ XỨ BÁT AN (PHIÊN TOÁI) 


[96] (11.1) Kinh thứ nhất trong chương Xử lý hai Pháp, 
awih¡ (han) là phần định băng liệt kê, đ#ammebi (Pháp) là định rõ 
các pháp phân định' bằng liệt kê. Về hai pháp (dvrdi dhammehi): 
về hai pháp bất thiện. Người nào được thành tựu (samannãgat0): 
người nào được trang bị. Ngay trong hiện tại (đ/ƒ†he va dhamme): 
ngay chính trong hiện hữu này. An trú bất an (khổ đau) (dukkham 
viharari) an trủ khổ đau nơi bốn tư thế thân, không chỉ do bởi 
những khổ đau xuất phát từ các phiên não, nhưng còn do thân và ý 
khổ não nữa. Gặp hoạn nạn (savighãfam): bị quấy nhiễu, không 
chỉ do bởi các kích thích (pagja/a) nơi ý, song còn do các kích 
thích nơi thân nữa. Bj quấy ráy (sa-upayasam): do những náo 
loạn” (ãyãsa) mạnh mẽ, không những chỉ do các phiền não, nhưng 
còn do mệt mỏi thê xác đem lại nữa.” Bj nhiệt 712 (sapariaham): 
bị nhiệt não, không những chỉ do những tra tấn" xuất phát từ các 
phiền não và nhiệt não xuất phát từ các uễ nhiễm mà ra, nhưng 
còn do nhiệt não xuất phát từ thân mà ra.` Đến lúc thân hoại 


!.C° B° giải thích là paricchinnadhammanidassanzm, còn E° S° giải thích là 
paricchinnanidassanam; xin đọc thêm It-a II 1 dưới đây để biết thêm chi tiếng giống 
nhau. 

*“ Bản văn S° chèn thêm ca; còn C° B° lại bỏ qua. 

*_.C° B° S° giải thích là sarrakhedena, còn E° giải thích là sarrabhedena 

*. Santäpana; không thấy liệt kê trong từ điển PED. 

°. B° bỏ qua tạp nhiễm (phiền não) đầu tiên trong ba phiền não này, C° bỏ qua 
phiền não cuối cùng; nếu từ &/esasanfãpena không là một từ thừa ở đây, thời cách giải 
thích có thể là kiesasamtäpena kilesaparilahena c 'eva kãyaparilãähena ca saparilãham 
(do những tra tấn xuất phát từ các phiền não, là nhiệt não, không chỉ bởi lẽ nhiệt não 
xuất phát từ những phiền : não (tạp nhiễm), nhưng còn bởi lẽ nhiệt não xuất phát từ thân 
nữa), tuy nhiên không có ấn bản nào hiện nay ta có được hỗ trợ cho cách giải thích này. 


292 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


(kãyassa bhedã): tiếp theo' sau khi đã loại bỏ hoàn toàn các thủ 
uấn nghiệp chướng tạo ra. Sau khi chết (param marannã): ngay sau 
khi đã đoạt được các uẫn vừa mới xuất hiện ngay sau đó.ˆ Hay nói 
cách khác, ứiếp theo ngay sau khi thân hoại (kãyassa bhedä) tiếp 
theo sau khi đã cắt đứt sanh mạng. Sưu khi chết (param maranä): 

khi đã diệt. Sẽ phải. chịu ác thú (bắt hạnh) (duggati patikankha): 

phải chờ đợi” một số” vận mạng nơi bốn cõi khổ, được, coI như là 
ác thú (bất hạnh), ý nghĩa ở đây là chắc chắn sẽ diễn ra.” 


Người nào bỏ không canh phòng" cẩn mật các môn 
(aguffadvaro): người nào để cửa không đóng kín. Nhưng ta có thể 
nêu thắc mắc như sau: kẻ để cửa không canh phòng cân mật, liên 
quan đến nơi nào và liên quan đến điều gì thế?” Ngài lên tiếng nói 
như sau: “Là nơi liên quan đến các căn”. Chính vì lý do đó Ngài 
nói đến” việc thiếu kiềm chế các căn giác quan cùng với ý là giác 
quan thứ sáu. "Người nào không biết tiết độ trong ăn uông 
(bhojane amattafifi)` sẽ phải chịu như vậy vì kẻ đó không biết 
tiết độ trong ăn uống (Phojde mattam na” jãnãij) bằng cách chấp 
nhận và tham gia vào '' các tham dục đó. Người ta cũng giải thích 
các tham dục đó là /mdriyesu qgufftadvarataya bhojane 





!. Giống như trong It-a I 72, xin đọc chú thích trong đó. 

“..C° B° S° và I-a I 72 ở trên giải thích là /ødanamaram, còn E° giải thích là 
tadanfaram. 

*. Xin đọc Ps I 167ZMp II 318 #II 411. 

* Iechitabbä; từ này ở đây được coi như là danh động từ của động từ tiếng Phạn 
rycchaii, tức là điều ta phải đạt đến — xin đọc hiện tại của động từ øđ?u/ssaíi, trong Ps I 
167, trong cùng một bối cảnh đó — và rõ ràng ở đây có ý đồ chơi chữ ở đây. 

l So (B)) giải thích là aassafn)bhavim, còn E° SỲ giải thích là avassam bhãgimi. 

°. Từ đây tới cuối trang, Hộ Pháp (Dhammapala) hình như đã bình luận vê phiên 
bản của một bản văn khác hiện nay ta thấy toàn bộ các bản văn đếu sử dụng, có cách 
giải thích hiện nay hình như được đề cập đến ở cuối trang, như là một biến tố. Không 
hoàn toàn rõ ràng ngài đã tự nói về mình ở đoạn tiếp tục nào, được phi lại trong nhiều 
câu vv. l1]. 

7. Hình như đây là một tham khảo về đoạn kệ tiếp theo. 

Š.C°B°S cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là amaffaññu. 

°..C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° SŸ giải thích là øa maftam. 

l0 . Paribhoga- hay là “ăn”; xin đọc Ud-a 254 và Vism 33. 
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amattañfitaya' (bởi lẽ kẻ đó bỏ ngỏ không canh phòng các môn 
liên quan đến các căn giác quan, bởi lẽ kẻ đó không biết tiết độ 
trong ăn uống). [97] 

Băng cách nào kẻ đó trở thành người không biết canh giữ các 
môn, hay bằng cách nào kẻ đó trở thành người biết độ trì các môn, 
liên quan đến các căn giác quan? Vi” cho dù chăng có kiềm chế 
cũng như thiếu kiềm chế liên quan đến nhãn căn - vì chẳng có 
chánh niệm cũng không tỉnh giác nhanh nhạy đặt cơ sở trên nhãn 
tịnh sắc - và ngay cả khi vào thời điểm như vậy, khi cảnh sắc xuất 
hiện trước nhãn tiêu điểm” sau khi bavanga (hữu phần) đã khởi 
sanh đến hai lần và rồi lại diệt, thế rồi ta thấy lúc đó ý giới [liên 
tiếp] sanh rồi diệt thực hiện nhiệm vụ khai môn và sau đó nhãn 
thức lại thực hiện nhiệm vụ thấy, quả ý giới thực hiện nhiệm vụ 
tiếp nhận, quả vô nhân ý thức giới thực hiện nhiệm vụ quán sát 
(thâm tấn) [và] tố vô nhân ý thức giới thực hiện nhiệm vụ xác 
định, tiếp theo sau đó tốc hành tâm xuất hiện.” Tuy nhiên chăng có 
kiềm chế hay biết kiềm chế ngay vào dịp hữu phần (0havanga) 
xuất hiện hay vào bất kỳ cơ hội nào xảy ra tiếp theo sau bắt đầu 
với khai môn; ngược lại, nếu vào lúc tốc hành tâm xuất hiện đó 
nếu có ác giới hay thất niệm, hoặc giả thiếu hiểu biết, hay tính bất 
khoan dung, hoặc biếng nhác nỗi lên, thời thiếu kiềm chế sẽ xuất 
hiện ngay tức khắc. Đây chính là điều được đề cập đến diễn ra 
như vậy, như là điều “thiếu kiềm chế liên quan đến nhãn căn”. Vì 
lý do gì vậy? Chính vì khi điều này xuất hiện, thời môn không 
được hộ trì, [cũng như vậy] đối với bhavahga (hữu. phân) và [hàng 
loạt] những tâm thức năm trong qui trình tâm bắt đầu với khai 





!. Như ta đã chú thích, hơn kém đây là cách giải thích hiện hành thuộc mọi ấn bản 
đã sử dụng trong It, hiện nay được giải thích là /3riyesu aguftadvarafaya ca bhojane 
gĩnatahñutaya ca. 

”, Liên quan đến điều được giải thích tiếp theo sau đây, xin đọc Vism 2]tt. 

Ỷ. B° S° và Vism giải thích là ãpãthzm, còn E° giải thích là ãpa¿ham, C° giải thích 
là apatham. 

*. Đây là một bản tường trình hết sức cô đọng sẽ trở nên rõ ràng hơn một chút khi 
được giải thích chung với tác phẩm của ngài Bhikkhu Bodhi, 1993, trang 122tt. 
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môn. Bằng cách nào vậy? Bằng cách giống như trong đó, khi bốn 
công thành không được kiểm tra (asamvuftesu)' cân thận, thời toàn 
bộ những của cải trong thành đều không được canh phòng cân 
mật, không được đảm bảo an toàn, ngay cả những đồ đạc trong 
chính những căn nhà có cửa, có mái công và các phòng v.v... cũng 
sẽ không được kiểm tra an toàn, vì kẻ trộm có thể qua công thành 
mà vào và lấy đi” bất kỳ đồ gì chúng muốn. Cũng bằng cách” đó, 
nếu khi có điều ác giới v.v... khởi sanh trong lúc tốc hành tâm, tức 
khắc thiếu kiềm chế (asamvare) sẽ nổi lên, các môn không được 
hộ trì, [cũng như] hữu phân (bhavanga) và hàng loạt những tâm 
thức năm trong qui trình tâm bắt đầu với khai môn. Tuy nhiên, 
nếu không thiếu [bất kỳ kiềm chế nào] đại loại như vậy khi giới 
hạnh v.v... khởi sanh trong suốt thời gian tốc hành tâm, thời các 
môn được hộ trì, [cũng như] hữu phần và hàng loạt những tâm 
thức nằm trong qui trình tâm bắt đầu với khai môn. Bằng cách nào 
vậy? Giống như trong trường hợp các công thành được canh 
phòng cân mật, toàn bộ đồ đạc nằm bên trong thành cũng được 
canh phòng cần mật, bảo vệ cần thận, ngay cả những đồ đạc bên 
trong từng căn nhà, cùng với các cửa trong căn nhà đó v.v... có thê 
không được kiểm tra vì khi các công thành đã được canh phòng 
cân mật thì chăng có kẻ trộm nào có thê vào khi đã được đóng kín. 
Cũng như vậy một khi có giới hạnh v.v... đã nối lên trong lúc tốc 
hành tâm. [thời đã có kiềm chế], các môn được kiểm tra [cũng 
giống như vậy] với hữu phần (bhavaiga) và hàng loạt những tâm 
thức nằm trong qui trình tâm bắt đầu với tốc hành tâm. Chính vì 
thế [cũng chính kiềm chế đó], khi khởi sanh vào lúc tốc hành tâm 
mà ta nói là “kiềm chế liên quan đến nhãn môn vậy.” Đây cũng 
chính là phương pháp liên quan đến các môn còn lại nữa. Như vậy 
người nào không hộ trì các môn, người nào hộ trị các môn của 
mình khi ta đề cập đến các căn giác quan là điều ta cần hiểu rõ. 


!. Hiểu theo nghĩa đen hơn là “kiềm chế”, nhưng lại không mấy rõ ràng ở tiếng 
Anh khi giải thích cho chính những chủ đề như vậy. 

ˆ, Hareyưm; S° Vismi giải thích là Kareyyum. 

3. B° SẼ giải thích là evzm eva, còn E°C giải thích là evam evam 
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Tuy nhiên, thế nào là một kẻ không biết tiết độ trong ăn uống 
và kẻ kia lại biết giữ tiết độ như vậy? [98] Đối với bất kỳ cá nhân 
nào, sau khi đã trở thành kẻ cầu nhiều sẽ không biết tiết độ liên 
quan đến việc chấp nhận đâu. VìÌ chính người nào được mệnh 
danh là thương gia đeo giỏ cói thường thu gom nhiều món trang 
sức trong tay, cùng lúc đó lại cất giâu kỹ trong túi áo của mình bắt 
luận điều gì thích hợp để cất giấu và rồi miệng lại la lối om sòm” 
những người chỉ chiêm ngưỡng những thứ đó như sau: “Hãy đoạt 
lấy món đồ này, hãy đoạt lây món đồ kia!”, cũng như vậy đối với 
cá nhân nào câu nhiều (muốn được nhiều) tự đồ lỗi cho mình như 
vậy - ngay cả trong trường hợp người đó coi nhẹ như vậy - thời 
giới đức, hay [học] sách vở” hay những phẩm chất liên đới với các 
chi phần Sa-môn, đối với người nào biết Ngài chỉ ở mức độ Ngài 
là hạng ấn sĩ sống trong rừng” và, hơn thế nữa sau khi đã tự coi 
nhẹ mình như vậy thời kẻ đó sẽ chấp nhận hỗ trợ và chăng bao giờ 
khắng định, “đủ rồi!”, ngay cả những của bố thí đó có chất đầy hết 
xe này đến xe khác. Vì ba thứ này sẽ chẳng bao giờ thấy đầy đủ, 
tức là nhiên liệu cho ngọn lửa cháy, nước cho đại dương và những 
của cải (hỗ trợ) cho người nào câu nhiều (muốn được nhiều); như 
có lời nói rằng: 

Một đám lửa cháy bừng, một đại dương bao la cũng như cá 

nhân nào được mệnh danh là cầu nhiều (muốn được nhiều) - ba 


!. Liên quan đến điều được giải thích tiếp theo sau đây, xin đọc Vibh-a 472t{ để 
biết thêm những chỉ tiết tương đồng. 

ˆ. Ugghoseti; Vibh-a giải thích là samwvidahari. 

3 Gantham; hiểu theo nghĩa đơn chỉ đơn giản là “tập kinh”. 

*_ Evam eva appamattakam pì attano silam vã gantham vã dhufahgagunam vã 
antamaso araññavãsamaffakam pi mahãjanassa jãnanfass' ea sambhaãveti; Ñãnamoli 
(DD II 229) coi đây là “ước muốn động viên tăng chúng am tường hành vị giới đức, hay 
là học kinh, hay là những phâm chất hạnh đầu đà (ngay cả những phẩm chất này là rất ít) 
ngay khi ngài đã an trú một thời gian ngắn trong rừng”, ngược lại đối với tôi hình như 
appamattakam pì attano silam... dhufangagunam vã là bỗ ngữ cho sambhãveti và 
antamaso arafiaväsamaftakam pi lại là bô ngữ cho jãnaassa. Vì trú xứ trong rừng là 
một trong số mười ba chi thuộc hạnh đầu đà và chỉ một giới đức này thôi ngài có được 
thời chúng Tăng cũng có thể chắc chắn - cũng đồ cho những những phâm chất khác còn 
ân dầu nơi ngài, giông như đồ trang trí cất giấu bên trong chiếc túi của vị thương gia. 
Còn về sambhaveii là “cất giấu” , xIn đọc MW s.v. sambhãvaydti. 
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thứ này chăng bao giờ được thoả mãn, ngay cả khi nhận được 
số lượng hỗ trợ dôi dào.' 


Vì đối với cá nhân cầu nhiều (muốn được nhiều) không thể 
nào chiếm được trái tim của bất kỳ ai, ngay cả trái tim của bà mẹ 
là người đã cưu mang cá nhân người đó.ˆ Vì người nào thuộc dạng 
người như vậy sẽ không để cho bất kỳ lợi lộc nào nổi lên, ngay cả 
khi lợi lộc đó đã xuất hiện và sẽ làm cạn kiệt những lợi lộc đã nồi 
lên. Chính vì thế, trước tiên đây, kẻ không biết tiết độ liên quan 
đến việc chấp nhận vậy. 


Người nào không biết tiết độ liên quan đến việc cùng hưởng 
phần chia sẻ, mặt khác, lại là kẻ ngay cả khi đã chiếm được phần 
thực phẩm ,ˆhông chia cho mình theo đúng Phật Pháp, kẻ đó sẽ 
găn bó với” thứ đó, của cải đó sẽ biến hắn thành ngớ ngắn, cũng 
như bị cuốn hút trong đó. Kẻ đó sẽ không thể nhận ra mỗi hiểm 
nguy trong đó. Là kẻ thiếu tuệ tri để thoát ra khỏi đó” [kết quả là| 
hắn sẽ chiếm đoạt những thứ đó bất qui tắc, sử dụng những 
phương tiện' đó cách bất chính, [chiếm đoạt] bất kỳ điều gì hắn 


!.C° B° giải thích là bakuke paccaye dinne, còn E° S° giải thích là bakukehi 
paccayehi. Hơn nữa vv.]] cũng được phát hiện trong Ps II 139 = Mp I 75Z Ud-a 228 # 
Vịbh-a 472, trong đó các phiên bản được tái diễn trong bài kệ; xin đọc MII 381. 

*. Vijãtamaluyä pi manam ganhitun na sakkoti; Ñầnamoli chép trong (DD II 229) 
có nghĩa là “không thể lẫy một phần nhỏ ngay cả từ người mẹ đã sanh ra ngài” cũng 
tương tự như vậy vì hiểu sai zmznam (đỗi cách của mano) còn manzm là trạng từ (= tiếng 
phạn là zanäk). Cách giải thích này không chính xác ngay cả trong ân dụ thuộc tập 
Vịibh-a, mà còn cả trong đoạn văn tương đương ghi lại trong Ps II 139zMp L 75 trong đó 
chúng ta phát hiện ra thay vì đoạn c//am gahetwm na sakkoti. 

*- Thiếu nhất quán trong cách giải thích từ này và hai từ tiếp theo trong đa số các 
tập chú giải; chính vì thế, tôi theo cách giải thích của chính Hộ Pháp (Dhammapdla) 
trong Ud- a 364tt, cách này cách khác cũng là một đoạn tiếp theo trong tác phẩm hiện tại. 

ˆ Anissaranapafiĩo; từ tương đương trong một sô chú giải — e.g. Sv 403, 837, Sv- 
pt I 522, II 23 và Ps II 193- với cách duyệt xét lại, hay phản khán trí trong Vism 43 
khăng định có hai loại suy tư; một loại vào thời điểm trí hỗ trợ, còn loại thứ hai vào thời 
điểm tham gia trí. Không còn nghi ngờ gì nữa loại thứ hai Hộ Pháp đã ám chỉ trong bài 
thảo luận của ông liên quan đến việc không biết tiết độ trong khi tham gia. 

!. Anupäyena — xin đọc Ps I 75tt. và As 402 (được trích đoạn trong chú thích dưới 
đây về tuệ tri tư duy) từ trích đoạn này đã rõ ràng điều này có nghĩa là một thất bại sử 
dụng tuệ tri tư đuy được nhắc đến vào cuối đoạn tiếp theo. 
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lấy được đề dồn đây cái bụng. Như thể! hắn là một trong số chư vị 
Bà-la-môn khi ăn quá nhiều đến nỗi phải dùng đến tay” để dồn 
vào miệng, hoặc giả hắn không thê cột lại chiếc áo dài của mình, 
hay đi tới đi lui một cách dễ dàng,” hay [kẻ ăn quá nhiều như vậy] 
kiến cho quạ có thê đến mổ những thứ bám lại,ˆ hay kẻ ấn quá 
nhiều đến nỗi đã nôn mửa ra những thứ đã ä ăn vào bụng” và rồi an 
trú với ý định có một giấc ngủ ngon lành.” Hắn nằm ngủ dễ dàng 
một bên, hay rơi vào tình huỗng ngủ l¡ bì (giống như vật ngủ đông 
vậy). 


Người nào biết tiết độ trong ăn uống, mặt khác cũng là kẻ biết 
tiết độ trong ăn uống không những bằng cách có hiểu biết về mức 
độ việc chấp nhận liên quan đến điều đó, lại có lời nói rằng: 

Khi thí chủ là kẻ chỉ muốn thiểu bố thí, cho dù phước báu bố 
thí đem lại có dồi dào, kẻ đó thống nhất với thí chủ, chỉ nhận 
điêu ít ỏi đó; khi thí chủ là kẻ mong bố thí điều gì hắn sở hữu 
dồi dào, [ngay cả] khi phước báu do kết quả bố thí chỉ ít ỏi, 
Ngài cũng đồng ý với số phước báu ít ỏi do bố thí đem lại như 
vậy, chỉ nhận những gì là ít ỏi; [trong khi đó] khi thí chủ là 
người ước mong bố thí những gì hắn có dồi dào và phước báu 
do kết quả đem lại cũng dồi dào, Ngài biết rõ' khả năng chịu 


'- Như trong Vism 33; xin cũng đọc Sv 780= Ps I284= Spk III 166 = Vibh-a 273. 
Các loại này được phân tích kỹ càng dựa trên Dhp-a IV 16 = As 404 = Vism-mht I 59tt. 
(CSCD). 

ˆ.. C° B giải thích là ãharahaffhaka" còn E° SỲ giải thích là ãhãrahafthaka°; không 
thấy liệt kê trong từ điển PED. 

3. Tafthavaftaka; C° Vism-mht giải thích là /aravaftaka. Không thấy liệt kê trong 
tự điểm PED. 

*_ Kãkamaãsaka, có nghĩa là ngài ăn đã quá thừa mứa đến nỗi quạ có thê đến mô 
thức ăn từ miệng của ngài. PED, s.v. KHI HE [sic], lại đưa ra ý nghĩa nghịch lại với 
ý nghĩa muôn truyền tải, tức là “ăn như quạ mổ” có nghĩa là một người không thưởng 
thức đầy đủ bữa ăn. 

” C° B° giải thích là b#u#favamifaka”, còn E° S° giải thích là bhufftavammika?; 
không thấy liệt kê trong từ điển PED. 

5. Seyyasukham, hay thói an nhàn khi năm ngủ. 

!. E° chèn thêm từ pz/ä; C° B° S°và Ud-a lại bỏ qua. 
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đựng của chính mình, chỉ nhận những gì đúng mức độ mà thôi, 
[9] 
Ó) 
Nhưng còn do hiểu biết rõ mức độ nào mình có thể chấp 
nhận, liên quan đến điều được đề cập đến theo phương pháp sau 
đây: 
Ngài nhận phần thực phẩm của mình phản ánh đúng phương 
pháp” như sau, không nhằm mục đích vui chơi tiêu khiển cũng 
không nhằm mục tiêu say sưa thừa mứa. 
M1355; A1114 
vân vân và vân vân ,và có lời nói về điều này như sau: 
Và khi của thí đã được ban cho,ˆ Ngài biết tham gia cùng thứ 
đó mà không chấp thủ thứ của thí đó, để không bị biến thành 
ngớ ngân, người nào mải mê cùng một thứ của thí đó, kẻ đó sẽ 
không nhận ra hiểm nguy chứa chất trong đó, kẻ đó thiếu tuệ tri 
để thoát ra khỏi cạm bẫy đó. 

A1II27tt” 
vân vân và vân vân, [tri kiến đó] được coi như là việc chia phần 
thực phẩm băng hiểu biết như vậy. Tiếp theo sau đó, đối với kẻ 
nào sau khi đã duyệt xét lại cùng điều đó, thông qua tuệ tri thiền 





' Không thể truy tích; xin đọc Ud-a 228 để biết thêm những chỉ tiết tương đồng. 

*, Patisahkhä yoniso; xin đọc Ps I 75tt đề biết thêm chỉ tiết. 

3. Xin đọc As 402tt và Vism 31 để biết thêm chỉ tiết. 

4, . CBỈ giải thích là /aadhañ ca, còn E”S”(A II 27 (E”) giải thích là /aadha. 

Š . C° B° không đưa ra nguồn tư liệu nào, rất có thể ám chỉ rằng các vị biên tập 
không chợ đây là một trích đoạn kinh Phật PalI. 
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quán. -_ Như vậy, ta nên hiểu rằng người nào không biết tiết độ 
trong ăn uống Và người nào biết tiết độ trong ăn uông vậy.” 


Tuy nhiên liên quan đến các đoạn kệ, trong “Con mắt” 
đó” chính là con mắt (cakkz) vì đó là cái để nhìn và quan sát sự 
việc (cakkhari),` thưởng thức hình dáng cảnh sắc, hoặc giả nhìn ý 
nghĩa chính là con mắt hành động như thể thông tin 
(acikkhantam)” một sự vật giỗng nhau khác nhau” ra sao. Đây là 
chiếc tai (sozzm) chính là vì nó thủ vai trò lắng nghe (si), là 


!. Paccavekkhiva patisahkhãnapaññäya jãniwä; xin đọc As 402 viết về Dhs § 
1348, khẳng định rằng: paflsankhanapafiilaya Jjamiva upayena aharam paribhufjati / 
idani tam upayam dassetum n ` eva davaya tỉ ađi vuffam (tham gia vào nguôn lương thực 
đó được dùng như là những phương tiện chính xác. Biết thêm về tuệ tri phản tỉnh 
“không phải nhằm mục đích tiêu khiển” v.v... được nói tiếp theo đó để ám chỉ nghĩa 
chính xác.) 

“C° B° giải thích là amafaññitã ca mafañitä ca, còn E° SỀ giải thích là 
amattaññi ca mattaññi ca; nhưng vì điều này hình như để đánh dấu kết luận chương 
này mở đầu một câu hỏi kz/hzm pana bhojane amaftafifii / katham vã matfafifiu ti - VỀ 
điểm này cả hai cách giải thích của C° và B° đều khớp với nhau - chính vì thế, tôi theo 
cách giải thích của E° và S°. Tuy nhiên cần phải ghi nhớ là vì đã được chú thích cho thấy 
hình như có một số bất cập giữa phiên bản của It được truyền lại cho chúng ta và dựa 
trên đó Hộ Pháp (Dhamưnapaäla) hình như đang bình luận. 

3. Liên quan đến điểm tiếp theo sau xin đọc Vibh-a 45= Vism 481. 

‡. Không thấy liệt kê trong tự điểm PED, nhưng xin đọc MW. s.v. ca&k§ 

5 . Pe Maung Tin (PP 568, số 2) có đề cập đến cách giải thích này (không thấy ghi 
lại trong Vism, mặc dù có một bài tường trình tương đồng được tìm thấy trong Vism- 
mh†) khăng định điều này “hình như là do có liên quan giữa động từ “Zcikkhai và 
cakkhari ”. Điều này rất có thê đã bỏ sót một thực tế là “để thông tin” được liệt kê trong 
MVW là một trong những ý nghĩa của từ caks, cho dù một vài kiểu chơi chữ cũng đã bị 
loại bỏ. 

°_ Cakkhafr tỉ cakkhu / rũpam assadeti/ samavisamam äcikkhantam viya hofï tỉ vã 
aíffho: Vibh-a = Vism thay vào đó lại giải thích là: cakkhafi tỉ cakkhu; rupam assadefi 
vibhävefi ca tỉ aftho. Chính vì ngài Hộ Pháp hình như coi hai câu này là hai cách giải 
thích khác nhau cho từ cak&khaí - cả ý nghĩa đó như đã chú thích, đã được chứng thực 
trong MW s.v. caks - rất có thể là điều sai lầm nếu ta chọn các vị dịch giả khác và giải 
thích từ cakkJa#i là “thưởng thức” (Ñãnamoli, PP» 547 và DD 53) hay “được hưởng” 
(Pe Maung Tin, PP 568). Chính vì thế tôi cô gắng giữ lại cách chơi chữ bằng một cách 
giải thính chung chung, đương nhiên trong tiếng Anh động từ “to Si trông một vài 
văn cảnh cũng đã nhân mạnh đến ý nghĩa là “bao trùm”, “là ước muôn” v.v... xin cũng 
đọc It-a II 26tt dưới đây. Samavisamam ...(điều tương đồng và bất tương đồng) cũng có 
thê được coi như là điều bình thường và thất thường.v.V... 
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chiếc mũi (ghãnzm) bởi lẽ nó ngửi thấy (ghãyzij), là chiếc lưỡi 
0ivhä), bởi lš đây chính là sự sống am) - dưỡng chất liên kết 
với thực phẩm để cuộc sống được duy trì, đó là điều được rút ra 
(avhäyarij)°. Đây” còn là thân xác (&ãyo), chính vì đây là điều tồn 
tại, vì là những gì ghê tởm (kcchitãnam)Ÿ, là lỗi vào (ayo). Đây" 
còn là ý (ano) chính vì nó chăm chú lưu ý anae)”, nhận thức, 
ngược lại chư vị đại lão có nói, đây chính là ý (ano) chính tâm 
đó cân nhắc (wwnäti)” có nghĩa là chính tâm đó nhận thức một 
pháp như thể pháp đó đang được đo lường” bằng một dụng cụ đo 
lường (naj Ù), và lại được cân với một cặp đĩa cân. Chính vì thế, 





' JWwitanimitam ähãraraso jvitam/ tam avhãyaf tỉ jivhã - từ nguyên tương 
đương /#whã</j/mwifam ahayai Xn đọc Vismmhf HH 87 (CSCD), 
rasaggahanamnlakatA qjjhoharanassa JjWifanmiffam ahararaso JIVifam; tfasmim 
ninnafayva Jjwitam qvhavaf tỉ jivhã nurifinayena, và Vism-mh{ II 171 (CSCD); 
rasaggahanamnlakhatA ajjhoharanassa jIvitahetumhi ahararase mniỉnnafäva jWitam 
avhaydf ti Jivhã niruttilakkhanena, xin cũng đọc Abhidh-s-mht 64, 7Tvifanimifta raso 
jviam, tam avhaydtfi tasmim ninnafaya tỉ Jivha, niruttinayena. .J1yitanimiffam cũng được 
giải thích thêm, trong AnudTp 192 (CSCD) là 7y/appavafftikarana-bhifo, đó là lý do tạo 
nên lý do tại sao sức sông lại diễn ra. 

”. Xin cũng đọc Pj I38, Bv-a 74 và Abhidh-s-mht 64. 

3. Từ nguyên tương đương: kãyo<kucchitänam ãyo; Pe Maung Tin (PPN 569) coi 
ãyo như là một “qui trình” và cô Horner (CSM 109) và Ñãnamoli (MÑ&1 38, DD 53 và 
PPn 547) lại cho là “nguồn gốc,” cho đù họ giải thích là zppaideso (quang cảnh khởi 
sanh) trong It-a II 63 và Vibh-a 45= Vism 481 (lại được Vism-mht giải thích là 
uppdffifthanam (nơi khởi sanh) và trong 4bh¡idh-smh{ 64 lại giải thích là 
pavaffiffhanam (vị trí xảy ra)). Tuy nhiên, người ta cũng nói đến ãsawas là (?dòng chảy 
ra) trong Vibh-a và Vism lại gợi ý răng aya ở đây có nên hiểu theo nghĩa đen. 

* Xin cũng đọc As 123 đề biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

*. Ở đây, C° giải thích là mamufe; manafe, nêu chính xác, lại không thấy liệt kê 
trong từ điển PED, s.v. giải thích là mafññaii. 

5. Hay là “liễu trï”. 

” C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là manaứi, SẺ giải thích là 
mandifi. 

Š B° và As giải thích là đhãrayamano, còn E° S giải thích là đhãramãno, C° giải 
thích là đharamano. 

?. Một dụng cụ để đong cả đồ khô lẫn đồ ướt, rất có thê được chứa trong một đồ 
chứa rỗng đan bằng sậy hay bằng rơm; xin đọc trong Ud-a 252 đề biết thêm băng cách 
nào các bát khất thực của chư tỳ khưu có khả năng chứa chỉ một đâu-zZj¡ cơm mà thôi, 
sau khi đồ đựng của thí này đã cũ kỹ do thói quen đây tới đây lui, lật ngược trên giường 
khi đang đựng hay lấy mang đi. Xin đọc Vin I 249; cũng xin đọc 8D I 12, sỐ 2; 103, SỐ 
| 
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trước tiên, liên quan đến vấn đề này ta nên hiểu ý nghĩa các thuật 
ngữ đó. 

Tuy nhiên đối với ý nghĩa dễ hiểu' con mắt” có hai nghĩa, tức 
là con mắt thịt (nhục nhãn) và con mắt tuệ giác (tuệ nhãn). Ngoài 
hai loại này, con mắt tuệ giác (tuệ nhãn) lại chia ra làm năm loại 
tức là Phật nhãn, toàn nhãn, trí nhãn, thiên nhãn và Pháp nhãn. Về 
điểm này, đây là những gì Phật nhãn biết được, tức là: “Này chư 
tỳ khưu, ta đã nhìn thấy, ta đang quán sát cõi trần gian này, với 
chính Phật nhãn của ta” (M I 169); đây là toàn nhãn biết được, tức 
là: “Chính trí toàn tri được đề cập đến như là toàn nhãn” (Nidd II 
(B) 93 (CSCD), đây là trí nhãn biết được, tức là: “Con mắt” khởi 
sanh” (Vin I 11; S V 422); đây là điều được biết là Thiên nhãn, 
tức là: “Này hỡi chư tỳ khưu, ta nhìn với thiên nhãn đã được thanh 
tịnh (M I 170); trong khi đó được cho là ba đạo thấp, đây là điều 
được biết đến với Pháp nhãn, tức là: “Điều này khởi sanh tại đó... 
tức Pháp nhãn ly trần, vô câu uế”” (Vin I 11; Ud 49). 


Con mắt thịt (nhục nhãn) lại chia thành hai loại, tức là con 
mắt (nhãn) phức hợp và nhãn thanh triệt. Về điểm này, điều ta biết 
được là con mặt phức hợp chính là một cục thịt nằm trong hốc 
mắt, được giới hạn” băng xương hốc mắt” phía trên có xương 
trán, [100] hai bên có hai góc mắt” bên trong mắt có não bên ngoài 


!. Bhãvafho; không thấy ghi lại trong PED. Xin đọc MW. s.v. bhãyãr?ha, trong 
đó có gợi ý ý nghĩa đơn giản hay rõ ràng. 

ˆ. Đề biết thêm điều diễn ra tiếp theo xin đọc Spk II 354tt, As 306tt., xin cũng đọc 
Sv 183 và Nidd II 133tt. 

3. Cakkhu; rất có thể chúng ta phải chống lại ý đồ muốn giải thích từ này ở đây là 
“kiến thị” vì chúng ta không hoàn toàn chắc chắn là từ này ở đây được dùng để ám chỉ 
bất kỳ điều gì khác hơn là nghĩa đen mà thôi. 

*. Dhammacakkhu, tôi thường đê nguyên không địch từ này. 

*,. C°B° S°Spk và As giải thích là akkhikữpake, còn E giải thích là akkhikupake. 

5 CC B° S°và As giải thích là paricchinno, còn E° giải thích là paricchinno. 

J C°B° và As giải thích là akkhikipakafthikena, còn E° S° giải thích là 
akkhikipa†thikena. 

Š C° B° và As giải thích là akkhikitehi, còn E° S° giải thích là akkhikipebi. 
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có lông mày; ngắn gọn mắt gồm có mười bốn" nhân tố cấu thành, : 
tức là bốn đại, màu sắc, khí, vị, (thực tố) chất dưỡng chấp, sắc ý 
vật, sắc sinh,” mạng quyên, trạng thái, thân thanh triệt và nhãn 
thanh triệt, chi tiết mặt có tới bốn mươi bốn nhân tô cầu thành, 
qua bốn mươi bốn sắc tính này, tức là tứ đại cộng, với màu sắc, 
khí, vị, chất dinh dưỡng, trạng thái và sắc ý vật,` trong đó có 
[sáu]” nhân tố hoàn toàn mang tính lệ thuộc - và trong đó lại có 
mười nhân tố, bởi lẽ chúng chấp nhận bốn nguồn [khác nhau], tất 
cả thành bốn mươi - cộng với bốn [sắc tính] có nguồn gốc duy 
nhất và độc nhất là do kết quả nghiệp chướng mà có, tức là mạng 
quyên, trạng thái, thân thanh triệt và nhãn thanh triệt. Chính điều 
đó khiến cho thể giới [bên ngoài] công nhận (sañ/anaro) ta có 
con qmắt trắng dã, con mắt tròn £O, ” con mắt rộng, con mắt khuếch 
tán," con mắt nhìn xa và con mắt trải rộng.” Không hiểu hoàn toàn 
con mắt là như thế nào (saijanaf), ta co1 (safijanafi) con mắt là 
duy chỉ mang cơ bản (vật), [thê lý mà thôi]; trong khi đó nội trong 

cục thịt đó, nằm trong, hốc mắt và găn liên VỚI nãO bộ'” bằng 
những sợi gân chăng, mắt còn có sắc màu trắng, sắc màu đen, màu 
đỏ, tính chất địa, thuỷ, hoả và phong như vậy là do tính ưu thế của 
đờm dãi mà mắt có màu trắng, lại do chất mật chiếm ưu thế mà 





!. Cuddasa; tuy nhiên, cả As Spk cũng giải thích ở đây là /erasa (mười ba) bỏ qua 
santhanam, để biết thêm về điểm này, xin đọc Spk-pt II 282 (CSCD). Theo ngài 
Bhikkhu Bodhi, 1993 tr. 244tt., mười bốn thành phần đâu tiên không thể tách rời nhau 
được, lúc nào cũng hiện hữu nơi các sắc pháp, trong khi thành phần còn lại hiện diện 
hay không cũng được. 

“ Ở điểm này cũng như dưới đây C° B° giải thích là °sambhãrä, còn E° giải thích là 
“sambhaa, S° và As giải thích là “sambharo. 

3. Sambhavo santhãnam; Pe Maung Tin hình như đã thay đổi thứ tự hai từ này 
trong Expos. 403. 

‡_ Jwifam, hiệu theo nghĩa đen là “cuộc sống” (sanh mạn). 

”- C° B° và As giải thích là °sambhavä., còn E° S° giải thích là °sambhavo. 

°. As lại chèn thêm cña. 

* Vaffam; As (E®) giải thích là eakku, As (CSCD) giải thích là cakkhum. 

Š' B° và As (CSCD) giải thích là visøfam, còn E° C° giải thích là visađzm, S° và As 
(E)) giải thích là visafam. 

3. Vitthinnam; C° B° lại bỏ qua. 

'" C° và As giải thích là mafthalunge, còn E° Bề SẺ giải thích là mafthalungena. 
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mắt có màu đen, do máu chiếm ưu thế nên mắt có màu đỏ, do đặc 
tính địa đại chiếm ưu thế nên mắt có đặc tính cương răn,' do đặc 
tính thủy chiếm ưu thế nên mắt rỉ nước ra, do yếu tổ hỏa chiêm ưu 
thế nên mắt trở nên đỏ bừng lên, do tính chất phong chiếm ưu thế 
nên mắt trở nên sôi động.“ Điều khiến ta biết là nhãn thanh triệt 
mặt khác chính tính chất nhậy cảm đó lại xuất phát từ tứ đại, mà 
tựa” lên đó” cột trói” với mắt vì điều này xảy ra do mắt thực hiện 
vai trò làm cơ sở (vật), làm cửa ngõ (môn), được đảm bảo, cho 
nhãn thức vậy. 


Liên quan đến “tai” (nhĩ) cũng vậy, nhĩ cũng có hai loại tức là 
thiên nhĩ và nhục nhĩ (thể chất). Liên quan đến vấn đề này, đây là 
điều ta biết là thiên nhĩ. Tức là “với thiên nhĩ (đại) được thanh 
tịnh cân thận, vượt trội hắn nhĩ nhân loại, Ngài đã nghe được cả 
hai âm thanh” (M III 12); ngược lại, nhĩ thê chất cũng có hai loại, 
tức là nhĩ phức hợp và nhĩ thanh triệt v.v..." - tất cả đều phải được 
hiểu bằng cùng một cách như ta đã khăng định tương ứng với con 
mắt. Cũng giống như vậy đối với mũi và lưỡi. Mặt khác, thân” 
cũng được phân thành nhiều loại, thân tích cực (lanh lợi), sắc 
thân, thân tập hợp, thân thanh triệt, v. v...Về điểm này đây là điều 


!_ C° giải thích là /haddham, còn E° S° giải thích là pathaddhann, BỶ giải thích là 
patthaddlham. As (E)) giải thích là patthimann, As (CSCD) giải thích là patthima, cho 
dù ý nghĩa có ảnh hưởng không nhiều; xin đọc Vism 351, tuy nhiên người ta nói rằng 
trong đó có tướng đặc biệt của địa đại. 

ˆ..B° và As giải thích là sambhamaii, còn E° C° SẺ giải thích là sawkamaii. 

*- 6o, C° giải thích là ƒhifo, cũng gán cho As (C°) giải thích là zssio. Không còn 
nghi ngờ gì nữa ở đây có mượn một câu trong kinh Phật PalI là efha sifam eftha 
patibaddham ta thấy xuất hiện trong D I 76, Sv 221 lại giải thích là sim thành 
nissifam. Xin đọc It-a II 10 dưới đây. 

* Có nghĩa là, đề cập đến con mắt tổng hợp. 

”- C° B° và As giải thích là pafibadaho, còn E S giải thích là pafibandho; “ở đây 
điều đó gắn chặt với” cũng có thể hiểu là “điều đó phụ thuộc vào đây” 

5 B° S° giải thích là pasadasotan tỉ duvidhan ti ãdi, còn “m C° giải thích là 
pasãaasoftam ca ãál. 

7. Xin đọc Spk II 396. 

Š Karajakäyo; trích trong Jayawickrama (Chuyện kê về đức Phật Cồ Đàm, tr.7) là 
“thân xác hôi hám bẩn thiu” và ngài Buddhadatta, CPD, cho là “thân xác [được sanh ra 
trong bất tịnh]”. Nhưng Ñãnamoli (PPz 308) lại cho là “xác thể chất” và Pe Maung Tin 
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ta biết là thân tích cực (linh lợi), tức là: “Người tài trí biết kiềm 
chế thân, cũng như kiềm chế lời nói” (Dhp 234); đây là điều ta 
biết là sắc thân tức là: “Ngoài thứ thân xác này Ngài còn tạo ra 
một thân khác nữa” (D I 77). Thân tập hợp, mặt khác, được truyền 
lại cho chúng ta bằng muôn hình vạn dạng khác nhau thông qua 
những tập hợp thức, thí dụ như trong câu: “Này chư hiền, có tới 
sáu loại thức thân” (M I 53) [1011| v.v... đây là một tập hợp các 
thức được nói tới; như trong câu: “Có tới sáu xúc thân v.v... (D II 
243), đây một tập hợp các xúc v.v..., cũng giống vậy trong câu: 
“Tinh thân... nhu thân” (Dhs §1) v.v... lại chính là các thọ uân 
v.v...; trong câu: “Trong trường hợp này, có một số lại chiêm 
ngưỡng địa thân là vô thường... thủy thân... hỏa thân... phong 
thân... tóc thân... lông thân” (Patis II 232) v.v... là tập hợp của địa 
V.V..., trong câu: “Vừa tiếp xúc cảnh xúc với thân” (D II 244; 
Vịibh 360) v.v... đây chính là thân thanh triệt - trong trường hợp 
này; cũng vậy, đây là điều ta coi là thân thanh triệt, vì thân này 
xuất hiện bằng hành động làm cơ sở (vật) và là môn; được đảm 
bảo vì thân thức v.v... cho dù ro (ý) ám chỉ toàn bộ thức, tuy 
nhiên ta nên hiểu ở đây như là hữu phần hành động (0havanga) 
cùng với thức khai ý môn, vì chính thức đó hành xử như là một 
môn trong trường hợp này là điều muốn ám chỉ. 


(PP 441) lại cho là “sắc thân”, cho đù ông còn xác định điều này, trong Exø?os 485, SỐ 2, 
là thân thanh triệt (wãyapasada). Xin cũng đọc PED, s.v. kara, lại khăng định là karaja 
có nghĩa là nghiệp chướng sanh và kara7akaya có nghĩa là thân do nghiệp khởi dậy. Khi 
làm như vậy, hình như ông không ý thức được rằng Sadd 315 (CSCD) gợi ý là karaja 
thay vì xuất phát từ &ø+rz/a, trong đó &a thế cho thân xác (sar7ra) và raja có nghĩa là 
bụi, sau đó lại trích Nidd I 505 để hỗ trợ (trích Vism 388 — không phải “Vism 338 như 
khắng định trong PED, s.v. ren): “Chính tham dục được cho là bụi, hơn là bụi trần” 
(rãgo rajo na ca pana renu vuccafi); cho cũng thật chính đáng cho rằng Sadd tiếp tục 
ghi thêm rằng kzra/a cũng có thể hiểu là &ørz (hành động)+ Ja (sanh ra bởi), trong 
trường hợp này hành động liên quan đến hành vi giao câu từ phía cha mẹ chúng ta đã 
khiến cho chúng ta được sanh ra (Karajakäyo tỉ ettha tụ ko vuccati sartam, tatha 
pavaffo rajo kardjo... Tañhi “rđjo rajo, na ca pana renu vuccafT” tỉ... Tena sukka- 
sonitasankhatena kardjena sambhuto kayo kardjakayo tỉ acariya. Tatha hỉ “kayo 
máatapettikasambhavo ” tỉ vuffo). 
' Các uân khác là tưởng uân và hành uẫn — xin đọc Dhs § 42 và Vism 465. 
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VỊ t khưu không hộ trì các môn (etãni yassa dvarani aguftani 
ca bhikkhuno): VỊ tỳ khưu có các môn này, với ý là môn thứ sáu, 
lại không đóng lại với cánh cửa chánh niệm, bởi lẽ vị đó đã hiện 
chứng lười biếng thông qua tử bỏ nhập chánh niệm. /W? đó không 
biết giữ tiết độ] trong ăn HÔNG... SẼ À HÓc? đau khô, [cả về thân xác 
[và] đinh thân] (bhojanamihi... . ađhigacchari): vị tỳ khưu 
không biết giữ tiết độ trong ăn TẾ ;:li không biết kiềm chế liên 
quan đến các căn, theo như phương pháp ta đã khắng định ở trên, 
vị đó sẽ thọ lãnh, sẽ chứng đạt, những điều chỉ là đau khổ bằng 
mọi cách có thê tức là thân khổ đó' thuộc về những nguyên nhân 
hiện tại này bằng những bệnh tật nơi thể xác và trong cuộc sông 
mai hậu sẽ phải xuông cõi ác thú vậy, [cũng như] những đau khổ 
tinh thần băng phải chịu đựng những tra tân xuất phát từ các : phiền 
não hoặc do tham dục mà ra v.v... và do những ước muốn cản 
trở.” Chính vì những đau khổ nh? vậy, thế nên cả thân xác bị 
thiêu đốt, rồi tâm tư cũng bị thiêu đốt, cả trong cuộc sống hiện tại 
và cả nơi cõi đời sau bằng hai ngọn lửa đau khổ, đấu cả ngày lẫn 
đêm, liên tục các nhân đó an trú hoàn toàn” trong đau khổ” - đối 
với người đó chẳng còn khả năng nào được trú trong an lạc. Chính 
vì thế chăng còn điều gì có thể nói được liên quan đến không vượt 
thắng nổi đau khổ thuộc vòng luân hồi. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ nhất. 





'.C° B° SẼ giải thích là kãyadukkham, còn E° giải thích là đukkham. 
° C° B° $° giải thích là đuggafipariyäpamam, còn E° giải thích là 
“uggafipariyäparinativd. 

*..B° giải thích là rãgãäikilesasantäpavasena, còn E° C° giải thích là rãgadikilesesu 
đñéfapavasena, S° giải thích là rãgãđikilesesu patãpavasena; cả từ anufãpa lẫn pafapa 
đều không khớp với văn cảnh hiện tại, cách giải thích của Hộ Pháp (Dhammapäla) về 
các từ này được ghi lại trong Vv-a 180. Xin đọc lIt-a I 96 ở trên. 

*. Icchãvighãfa; tham khảo trong CPD sv., “*Vism E° (2) 430,5” ám chỉ ấn bản của 
ngài Wareen-Kosambi trong kinh Vism. 

°. B° S° giải thích là eva; E°C° lại bỏ qua. 

ớ Dukkham. 
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29. KINH TRÚ XỨ AN LẠC 


(H.1.2) Trong bài kinh thứ hai, ta nên hiểu ý nghĩa ngược lại 
với điều đã được khẳng định [trong bài kinh thứ nhất]. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ hai. 
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30. KINH DẪN ĐÉN GIÀY VỎ (DẪN ĐÉN ĐAU KHỎ) 


(I.L3) Trong bài kinh thứ ba: đ⁄a đến giày vò (Iapanyä 
=dẫn đến đau khổ) chúng sanh" phải dẫn đến đau khổ chỉ vì họ đã 
gây ra đau khổ, đã tấn công, đã tạo mối thù địch, ngay trong hiện 
tại và cả ở đời sau; hoặc giả “việc gây ra đau khổ (Iapanar,) cũng 
chính là đau khổ, là tình trạng bị “dẫn đến đau khổ” (Iapamy4). 
chính vì họ không làm điều thiện, không những Ì khiến cho nỗi giày 
vò đó khởi sanh, mà còn tìm cách hỗ trợ” cho nỗi giày vò đó, ngay 
cả trong những điều kiện hiện tại mà còn cả trong tương lai nữa. 
Hay nói cách khác, [102] họ đang “gây đau khổ” (apanam) - tiếp 
theo là nỗi ân hận, có nghĩa là trạo hối” - chính do nỗi ân hận đó 
mà họ phải dẫn đến giày vò (đau khổ)” tình trạng họ “gây ra đau 
khổ” đó là do hành động của họ cũng chính là nhân duyên sanh ra 
thứ đau khổ đó vậy. Người nào không làm điểu lành 
(akatakalyäno): kẻ đó “chính là người đã không thực hiện bất kỳ 
điều thiện nào”. Bởi vì hắn chẳng ra tay làm bất kỳ điều lành, điều 
hứa hẹn tốt đẹp. điều đem lại phước báu nào cả. Cặp thuật ngữ 
còn lại là đồng nghĩa với từ trên, vì hành vi đem lại phước báu 
cũng chính là “hành vi thiện” hiểu theo nghĩa đó là hành vi hứa 
hẹn đem đến điều tốt đẹp có liên quan đến hạnh phúc của chính 
chúng ta trong điều hiện hiện tại và cho cả hạnh phúc của chúng ta 
trong tương lai nữa, vì “điều gì hứa hẹn dẫn đến điều lành, đến 
điều tinh thông” (&„saiam) hiểu theo nghĩa [do chính những điều] 
đó mà những gì là ghê tởm, là hèn hạ (zcch/4) bị lung lay nao 





' Đề biết thêm chỉ tiết về những gì tiếp theo, xin đọc Mp II 93, Mp-t II 3 (CSCD) 
và Ud-a 269. 

“B° §* giải thích là amubalappadänena, còn E° C° giải thích là 
Kiáp 42110104//14/012010 

*. Xin đọc Vv-a 180; giờ đây tôi nghĩ “trạo hối” là cách dịch tốt hơn vippafisãra là 

“lương tâm bất an” ghi lại thực chất là pafisaramiya được sử dụng trong văn cảnh một vị 
Tỳ khưu đang thực hiện việc sám hồi. 

*_B° S° giải thích là #apari, còn E°C° giải thích là /appamii. 
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núng (salana).v.v...' và cũng là “che chở người sợ hãi” hiểu theo 
nghĩa giữ cho kẻ đó khỏi khiếp sợ do đau khổ đem lại và cho cả 
những kẻ còn đang trong cảnh sợ hãi nơi vòng luân hồi (samsara). 
Người nào ngoan cô làm điều ác (kafapäpo): người nào “chỉ biết 
làm điều bất thiện” chính bởi lẽ kẻ đó đã làm điều ác, đã tích lũy 
những điều bất thiện. Cặp từ còn lại cũng là từ đồng nghĩa với từ 
trên mà thôi; vì một hành vi bất thiện cũng đồng nghĩa với “điều 

c” hiểu theo nghĩa đó là hành vi ti tiện, hèn hạ, cũng như là hành 
vi “độc ác” bởi lẽ thực chất chính bản chất hành vi đó gieo rắc 
kinh hoàng cho chính chúng ta ngay khi chúng xuất hiện và ngay 
cả khi chúng đem lại kết quả và cũng là hành vi “bẩn thiu” do 
chính các phiền não đã gây uế nhiễm.” Chính vì thế, sau khi đã đề 
cập đến các hành vi đó dưới dạng các pháp, đức Thế Tôn nói rằng: 
“Có hai Pháp dẫn đến giày vò đau khổ” đoạn Ngài giải thích rõ 
ràng dưới dạng cá nhân” [nói rằng] người nào không làm điều lành 
(thiện), lại làm điều bất thiện; trong khi chỉ rõ cho thấy thực chất 
là điều đó dẫn đến giày vò đau khổ”, Ngài nói tiếp: “Kẻ đó” sẽ bị 
giày vò đau khổ với suy tư: “Ta đã không thực hiện điều lành? còn 
bị giày vò đau khổ” với suy tư: “Fa đã thực hiện điều bất thiện", ý 
nghĩa ở đây là do kết quả khổ tâm. Do vậy, kẻ đó bị giày vò đau 
khổ, bị ân hận cũng như hồi tiếc. 


Liên quan đên các đoạn kệ: “Hành vi sai trái (ác hạnh)” 


(duccaritam) đang dẫn chính chúng ta đến đau khổ (đ{fhu' 


!. Xin đọc It-a I 64 ở trên; C° giải thích là kucchiacälanäai°, còn E° BỀ SỀ giải 
thích là kucchitasalanadi". 

“ B° S° giải thích là đøsiabhãvena, còn E°C° giải thích là dussilabhãvena. 

3. Xin đọc 1⁄R@&I 79, số 6; xin cũng đọc Nett 16 tt. và Pet 23tt, trong đó có nhiều 
cách chứng minh làm rõ các từ này và các loại giáo lý khác nữa cũng được ghi lại trong 
đó. 

*..C° B° SẺ giải thích là /apamyabhaävam, còn E) giải thích là ¿apaniyabhävam. 

”. Tôi chấp nhận cách châm câu trong BỸ, đã mở ra một trích đoạn bằng từ s0. 

°B° S° và It giải thích là ø /appafi... pi tappaii, còn E° C° giải thích là fappaii... 
fappdtfi. 

7. Xin đọc Vism 425, Vism-mht II 60 (CSCD) và It-a II 33tt dưới đây để biết thêm 
nhiều chỉ tiết giống nhau, cũng xin đọc Sv 985 (trong đó E° nên sửa lại để giải thích là 
kãyaduccarifam, còn Sv HT 167 (CSCD) giải thích là kayena đuccaritam). 
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caritam), hay hành v1 xâu (du{tham carifam) tự bản chất tôi tệ với 
phiền não, “thân nghiệp ác hạnh” (wãyaduccarifam) bởi lẽ là hành 
VI SaI trái (đw„ccarifam) do thân thực hiện (kayena), hay hành vị sai 
trái xuất hiện thông qua thân (kãyato). Như vậy, kê cả ngữ nghiệp 
và ý nghiệp ác hạnh cũng được coi như là hành vi sai trái. Và 
chính vì những thân nghiệp ác hạnh như thế v.v... cũng ám chỉ rõ 
ta đã chứng [mười] nghiệp đạo.” “Và bất kỳ lỗi phạm nào ta phải 
gánh chịu” cũng được nói tới liên quan đến các loại hành vi bất 
thiện trong đó chựa đạt đến bất kỳ” qui trình hành động nào TIRƯỜI 
đó đang phải chịu." Bởi lẽ lỗi phạm đó liên kết với các phiền não 
tham dục v.v... Tuy vậy, lỗi phạm đó dứt khoát không bảo đảm 
được coI là thân nghiệp v.v... Bởi lẽ thực chất là kẻ đó chưa đạt 
đến” bất kỳ qui trình hành vi nào trong đó cả. Nơi địa ngục 
(nirayam), ý nghĩa liên quan vẫn đề này phải được hiểu thế nào:Ÿ 
người này, cá nhân thuộc hạng người như vậy phải trải qua đủ thứ 
định mệnh bất hạnh (khổ cảnh) được đặt tên là øửayam (địa 


!..B° SẼ Sv Vism (CSCD) Vism-mht và It-a II 33 dưới đây cũng giải thích giống 
như vậy, còn E° CŸ giải thích là đuƒfham. Vism (E”) giải thích là đuf†hum. 

“. Ta nên lưu ý răng Sv-p† II 239 giải thích rằng kãyena là karanabhitena và 
kayafo là kayadvarafo, chính vì Vism-mht II 60 (CSCD) giải thích thân ác hạnh 
(kãyaduccaritam) là kayaviññafftivasena pavafamn qkusalam kaãyakammưm (là thân 
nghiệp bất thiện (xấu) bằng một gợi ý thân biểu tri). Vì Bhikkhu Bodhi, 1993, tr.207 
chứng tỏ cho thấy thân biểu tri (kãyawiñña#i) lại ám chỉ thân môn (ãyaaäwãra): “Liên 
quan đến nghiệp, các môn (đvzra) là phương tiện thông qua đó nghiệp chướng được 
thực hiện. Thân môn chính là thân biểu tri (Èãyawiññiaiij), là một loại hiện tượng sắc tâm 
thông qua đó ta diễn tả thân, thông qua thê xác, một cố ý xuất hiện nơi tâm” xin cũng 
đọc It-a II 34 dưới đây. Trong đó có nói rõ đến các môn được hình thành như thế nào. 

3. Xin đọc Saddh 56tt và 1⁄R@&1 29 số 15; cũng xin đọc As 89tt., trong đó cũng phi 
lại nhiều ví dụ điển hình. 

*_.B° S° và It giải thích là đosasañhitam (C° giải thích là dosasaffitam), còn E° giải 
thích là ađasasañhifam. 

”- B° S° giải thích là yam ma, còn E° C° giải thích là yam pana. 

É_C° giải thích là đosasamhiam, S°lã dosasañhitam, E° B° là dosasahifam, điều 
mà có lẽ cho là đây như một hình thức văn phạm lựa chọn thay thế cho dosasañhitam 
trong câu kệ. 

7B° S° giải thích là appa#afä, còn E°C° giải thích là appafam 

Š' Xin đọc It-a I72 tt, ở trên. 
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ngục). Hiểu theo nghĩa trong đó chắng tìm đâu ra hỷ lạc (øửaj),` 
hay hiểu theo nghĩa [chẳng có lấy] một chút vị ngọt nào 
(nirassãda), hoặc giả chỉ có đau khô xuyên suốt các thiện thú và 
ác thú, bởi đó là điều ngược lại với hạnh phúc được coI như “đáng 
hoan nghênh” (zya)” hay “không đáng hoan nghênh vậy (øiraya). 


Và” liên quan đến vấn đề này, có các chuyện kế” về Dạ xoa” 
Nanda (Ud 39 tt.), [103] Thanh niên Bà-la-môn Nanda” (Vm HH 
35), Nanda Tay Mồ Bòi (Ps IV 8) và hai người em trai [cũng có 
tên là Nanda] được kê lại” liên quan đến sự kiện là thân nghiệp bất 
thiện dẫn đến đau khổ giày vò - người ta kế lại răng [hai người 
em] hè nhau giết một con bò và chia thịt ra làm hai phần, trong đó 
người em nói với người anh rằng:” “Em có nhiều con; xin anh chia 





'. Không ghi lại trong từ điển PED. 

“..C° (B9 giải thích là duggatim/ ayasahkhätasukha(p)patikkhepena, còn E° giải 
thích là uggafi-apayasankhatamn sukhapaHpakkhena  S° giải thích là duggafi 
apayasankhatam sukhappatikkheDena. 

3. Đề biết thêm chỉ tiết về những øì tiếp theo, xin đọc Mp, II 93. 

*“ Xin cũng đọc Mi 101, có đề cập đến Dạ xoa Nanda. Ciñcamänavikã, 
Supppabuddha thuộc dòng họ Thích Ca và chàng thanh niên bà la môn Nanda, là bốn 
trong sô năm nhân vật cùng với Đề Bà Đạt Đa (Devadatta), đã bị nuốt sống dưới lòng 
đất và rơi vào địa ngục. 

°. Hai Dạ xoa, đang di chuyền trên không, bay trên đầu Trưởng lão Xá Lợi Phất 
(Sãriputta) trong lúc đó một trong hai vị đã thọi một cú đấm vào đầu mới cạo của 
Trưởng lão Xá Lợi Phất, ngay lập tức Dạ xoa đó phải rơi xuống địa ngục. Cho dù không 
có tên nào được đặt cho hai vị Dạ xoa đó, trong Ud và Ud-a ghi lại một trong hai người 
có tên, là Nanda trong một đoạn toát yêu tìm thây trong Ps IV 8. 

°. Cũng giông như trong Ps IV 8, không có ghi tên nhân vật đó, trong Vin IH 35, 
có phi tên người tân công Tỳ khưu Ni Thanh Liên Sắc (Uppalavammđ), Ps lại ghi thêm 
rằng, khi hắn ta lên đường, sau khi ra khỏi giường — rất có thê trong căn chòi củA Tỳ 
khưu Ni Thanh Liên Sắc, tuy nhiên Ps không nói nhiều về biến cố- mặt đất mở ra, nuốt 
sống hắn và rồi hắn phải rơi xuống hoả ngục; xin cũng đọc thêm 8Ð I 53, số 5 và Ä⁄Q. I 
141, số 6. 

7. Một nguồn kinh Phật Päli, theo Ps hắn làm nghề giết trâu bò trong vòng 50 năm 
và rồi một ngày kia, vì không kiếm đâu ra thịt hắn đã cắt lưỡi một con bò vẫn còn sống 
nấu lên và bắt đầu ăn, khi ấy chính lưỡi hắn bị rơi xuống đĩa ăn, chính vì thế hắn chết và 
phải rơi vào địa ngục. 

. Ở đây và dưới kia, C° B° S° giải thích là kaihefabbami, còn E° giải thích là 
katthetabbini. 

?..C° B° S° và Mp giải thích là /effhzm, còn E° giải thích là yeffham. 
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cho em phần ruột bò”!. Thế rồi người anh thọi em một cú, nghĩ 
răng: “Toàn phân thịt bò được chia làm hai; mày còn đòi hỏi thêm 
øì nữa?” và cú đâm đó đã khiến cho người em kết thúc những 
ngày sống trên trần glan này (chết). Hướng mắt nhìn người em và 
nhận ra đứa em đã chết, người anh đó nảy ra” ý nghĩ: “Quả thật, ta 
đã phạm phải một điều hết sức trầm trọng; ta đã vô cớ giết chết 
đứa em”. Chính vì thế, nỗi trạo hối mạnh mẽ khởi lên trong anh 
ta. Người anh nghĩ tới hành vi đó, đứng ngồi không yên, không 
tìm đâu ra được sự yên lòng, ngay cả khi ăn uống và nhai, chất 
dinh dưỡng cũng không thấm nhập được thân thể ông ta và thân 
xác ông chỉ còn có da bọc xương. Thế rồi một số vị cao niên hỏi 
ông: “Này hỡi cư sĩ, sao ông gây gò đến như vậy chỉ còn da bọc 
xương thế kia; ông đang mặãc phải chứng bệnh gì thế? Hay ông đã 
thực hiện nghiệp gì dẫn đến giày vò đau khổ đến vậy?” “Bạch 
ngài, đúng vậy” người anh lên tiếng và kê lại cho trưởng lão tất cả 
tình tiết đã xảy ra, sau đó [vị trưởng lão] lên tiếng nÓI VỚI nBƯỜI 
anh: “Này hỡi cư sĩ, việc ông đã làm quả là điều vô cùng trầm 
trọng, gôm một tội lỗi trong một tình huống lẽ ra không có lỗi 
phạm gì cho cam”. Người anh mãn phân cuộc sống do kết quả 
chính hành vi đó và phải xuống địa ngục. [Cùng một cách như 
vậy] những chuyên kể về vua Thiện Giác (Suupabuddha) là người 
thuộc dòng họ Thích Ca? (Dhp-a HII 44t.), Kokalikal (S I 149tt; 





!.C° S° (Mp v. I) giải thích là zmãni me antãni dehï ti, còn E° C° giải thích là imami 
me đe anfani dehï f¡, Mp giải thích là émãmi ve anfani dehï tị. DPPN II 15 coi anfãmi là 
đầu và đuôi, hình như bỏ qua thực chất là aza, là “cuối/cực” thường là giống đực. 

ˆ_ Puna kim aggahesi, hay “Liệu bạn sẽ ăn được bao nhiêu?” Mp giải thích, thay 
vào đó, puna kim maggasi (v.Ì kim aggasi), Mp-t II 4 (CSCD) giải thích là puna kim 
icchasi. Aggahefi không thấy ghi trong từ điển PED hay CPD, mặc dầu thực tế là từ điển 
này có quá khứ phân từ, tuy nhiên từ này được ghi lại trong từ điển CSCD, có nghĩa là 

“năm lấy, cầm lây”. 

3. C° B° và Mp giải thích là ppãdesi, còn E° S° giải thích là „»paderi. 

* Để phân biệt rõ ràng với Thiện Giác (Suppabuddha) là người phong, ngài là em 
trai của mẹ đức Phật, là cha của cả vợ đức Phật và của Đề Bà Đạt Đa (Devadaffa) và 
như vậy đồng lời là cậu của đức Phật và là cha vợ của Ngài. BỊ đức Phật xúc phạm vì đã 
rời bỏ con gái của mình và vì mối thù Ngài tỏ ra với Đề Bà Đạt Đa, ông liền cản đường 
Ngài đi, ông đã bị nuốt sống dưới đất và rơi vào địa ngục sau đó. 
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A V 170tt.; Sn tr.123tt.; J IV 242tt.) và Ciñcamanavikã” (Dhpa III 
17§ti.; la IV 187tt.) v.v... cũng được kế lại [liên quan đến biến cố 
cho răng] ngữ nghiệp bất thiện cũng [giày vò đau khổ], cũng như 
những chuyện kể về Ngài Ukkalas Jaya” và Ngài Bhañña (M II 
78; S III 63; A II 31) v.v... [liên quan đến thực tế là] ý nghiệp bất 
thiện cũng [dẫn đến giày vò đau khổ] vậy. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ ba. 


!. Vị Tỳ khưu đã từ chối rút lại lời xúc phạm tới Xá Lợi Phất (Sãripu#a) và Mục 
Kiền Liên (ÄMoggallana); kết quả là toàn thân vị đó bị mụn nhọt nồi lên, rồi sau đó phải 
TƠI vào địa ngục. 

ˆ. Xin cũng đọc It-a I 86 ở trên, trong đó chuyện kể được tóm lược lại. Theo chỉ thị 
của những người đồng giáo phái với nàng, nàng giả vờ có bầu, nàng cũng bị đức Phật 
khiển trách, nhưng âm mưu của nàng bị lộ tây do trời Đề Thích (Sakka), chính vì thế 
nàng bị đuổi ra khỏi thiền viện tại đó ngọn lửa hoả ngục thiêu đốt nàng. 

°  Ukkalajavabhañiäadimam, S° giải thích là thay vì  pana 
Ukkanavassagsafñiñadinam, cũng còn có ghi lại cách giải thích của E° C° BỶ là một v.l. 
toàn bộ các nguồn kinh Phật Päli và các tập chú giải trong đó (Ps IV 136tt; Spk II 279; 
Mp III 62), giải thích là mùa mưa (vassa) thay vì jaya; nhưng xin cũng đọc Ps IV 136, 
đã ghi lại một v.] bằng tiếng Miến Điện về /zya. Tôi không thê tìm ra bất kỳ tông tích 
nào mô tả việc họ rơi vào địa ngục. 
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31. KINH KHÔNG DẪN ĐÉN GIÀY VÒ ĐAU KHÔ 


(H.1.4) Trong bài kinh thứ tư, ta nên hiểu ý nghĩa ngược lại 
với những gì khăng định [trong bài kinh thứ bai. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ tư. 
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32. KINH GIỚI ĐỨC THỨ NHÁT 


(ILI.5) Trong bài kinh thứ năm: với điều ta gọi là ác giới 
(papakena ca' silena): người ta nói rằng hành vi gIỚI đức (s14), 
điều ta gọi là“ ác giới đó là điều ám chỉ thiếu kiểm chế (nhiếp 
phục) điêu đó tạo ra một vi phạm giới đức (s14). Điểm Hay, nêu 
điều thiếu kiềm chế đó lại chính là thiếu giới đức (as74a)”. Bởi lẽ 
thực tế cho thấy |việc thiếu kiềm chế đó] sẽ dẫn đến kết quả là 
điều trái đạo đức” (duss1ly4), thế thì ta có thể nÓ1 gì về giới đức 
(s7ia)? Ý nghĩa ở đây có thê là nơi ngoài đời chính vì do điều 
không thấy mà dám nói là “điều thấy” và điều không sở hữu giới 
đức” lại dám cho là “điều sở hữu giới đức”. Chính vì thế, trong 
trường hợp này cũng VẬY,' đó chính là thiếu giới đức (2s1/2) [104] 
và điều thiếu kiềm chế (nhiếp phục) cả hai đều có thể gọi là s7/z 
(tức là giới đức). Hay nói cách khác, [chính vì] có lời tuyên bố 
rằng: “Này hỡi người thợ mộc kia, thế điều” gì ta có thê gọi là các 
loại giới đức (s72) lại mang tính là ác giới (hay giới bât thiện)? 
Đó chính là một thân nghiệp bất thiện, một ngữ nghiệp bất thiện 
và một kiểu sống bất lương vậy” (M II 26), '° [chính xác mà nói|" 
tên gọi s12 (giới đức) còn găn liền với cả những gì liên quan đến 
các pháp bất thiện, chính vì thế đối với những gì tự nhiên xuất 
hiện”, là toàn bộ hành vi phẩm hạnh (sœmacãro) xuất phát do thói 


B° và It cũng giải thích giống như vậy; E° C° S° lại bỏ qua. 
C° BỶ giải thích là naãma s7am, còn E° SẺ giải thích là s7 nãma. 
BỶ giải thích là as7/zm eva, còn E° S° C° giải thích là szlam eva. 
Xin đọc lt-a I 97ở trên. 
BC BS giải thích là ađhippayo, còn E” giải thích là addhippayo 
C°BỶ giải thích là as7/2vä, còn E° SỂ giải thích là as7am vã. 
-BỶ S giải thích là /đhap¡, còn E° CŸ giải thích là ;aha. 
. C° B7 S” và M giải thích là kaZame, còn E° giải thích là kafamo. 
* B° và M giải thích là /apai, còn E° C° S° giải thích là gahapari. 
!9' Bose giải thích sai trong “M126”. 
! Samañña; xin đọc It-a I 19, 83 ở trên. 
2 Sabhävasiddhi; S° giải thích là sabhävasiddho. Không thấy ghi lại trong PED, 
nhưng xin đọc MW, s.v. syabhavasiddha. Đưa ra ý nghĩa là “an trú tự bản chất, tự nhiên, 
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quen' đều là tự nhiên” và ta cho đó là giới s7/z (giới đức). Trong 
trường hợp này, chính vì liên quan đến điều bất thiện hiểu theo 
nghĩa điều lỗi phạm đó được tạo ra do thiếu tỉnh thông, đối với 
điều ghê tởm,” Ngài nói rằng: “Với ác giới?” Với ác kiến 
(päpikãya ca ditthiyä): toàn bộ các tà kiến đều là ác kiến cả; tuy 
nhiên, đặc biệt” ba tà kiến này, tức là vô nhân kiến, vô hành kiến 
và vô hữu kiến, ' còn bất thiện hơn nhiều. Về điểm này người nào 
thành tựu ác hạnh, người nào không thực hiện điều øì liên quan 
đến nhân duyên đà: kiến), người nào được phú cho ác kiến thời 
thất bại liên quan đến khuynh hướng (tính tình) như vậy cá nhân 
nào thất bại liên quan đến các phương tiện và khuynh hướng chỉ 
đáng rơi vào địa ngục mà thôi. Vì lý do đó có lời nói răng: “Này 
hỡi chư tỳ khưu, cá nhân đương sự nào được phú cho hai pháp (tà 
kiến) này thời phải ký thác nơi địa ngục mà thôi”. Liên quan đến 
vẫn đề này, ta đọc thấy câu “được phú cho hai pháp này”, được 
hiểu là nói lên điều gì đó ám chỉ (/akkhanavacana) một nguyên 
tắc chung /aniiniddesa), không phải chỉ có nguyên tắc chung đó 


bẩm sanh”; cũng xin đọc từ điển PED trong đó mục s.v. tự nhiên, ghi lại một cách khác, 
sabhavasiddha và pakatfi(ka). 

' Paricayavasena, hay “bằng cách nhắc lại”. 

*_ Pakatibhifo hay “sơ bộ, bước đầu”. Xin đọc Vism II, trong đó từ pakafisila 
được ghi là một trong số bốn loại s72 và Vism 15, trong đó hình như giới đức thường 
liên kết với chúng sanh cư trú trên Bắc Cưu Lưu Châu (U/arakurw). Vism-mht I 37 
(CSCD) giải thích là sabhãvasilam. Pakatibhito không thây liệt kê trong PED, nhưng 
xin đọc MW. s.v. prakytibhuia. 

3. C° B° S° giải thích là JZmakam / tam, còn E giải thích là lãmakaffam 

*. B và I giải thích là pãpakena ca, còn E®C° S° giải thích là pãpakena. 

”. B° và It cũng giải thích như vậy; E°C° S° lại bỏ qua. 

5 E°C° chèn thêm ca, B S° lại bỏ qua. 

?_ Vô nhân kiến (ahetukadïfthi) trong D I53 được gắn cho Mặc Già Lê Cù Xá Lợi 
(Makkhali Gosaäla), lãnh đạo nhóm Tà mạng ngoại đạo (477akas), gồm từ chối không 
công nhận một phần rằng chăng có bất kỳ nguyên nhân hay nhân duyên nào giúp chúng 
sanh có thê được thanh tịnh cả (ø` a#hi hefu n'afthi paccayo saftãnam visuddhiyä); Vô 
hành kiến, trong D I 52 được gán cho Phú Lâu Na Ca Diếp (Pirana Kassapa), bao gồm 
một phần từ chối không công nhận có chăng có gì là bất thiện cả (không có trừng phạt 
trong tương lai) trên bất kỳ ai đã phạm phải ác nghiệp (&arofo na kariyafi paparn); trong 
khi đó vô hữu kiến, được gán trong D I 55 cho Ajita Kesakambalin, gồm có từ chối một 
phần hiệu quả do bồ thí đem lại. 
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nơi ngoài đời vì họ cho rằng: “Nếu những kẻ này rơi vào' tình 
trạng bệnh hoạn thời đây là liều thuốc ta ban cho họ”.“ Chính 
phương pháp này cũng được áp dụng nơi các bối cảnh khác thuộc 
loại này nữa. Kẻ có ác tuệ (duppañño): người nào thiếu tuệ tri vậy. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh thứ năm. 





!..C° B° S° giải thích là sjyưn, còn E giải thích là visươn; ở đây, tôi theo cách chấm 
câu của C° B°, mở dấu trích đoạn ở từ yađime, thay vì từ loke. 

“. Thuật ngữ /azimiddesa hình như là độc nhất vô nhị đối với It-a; tuy nhiên, xin 
cũng đọc Ps-pt II 276 (CSCD) về Ps II 352; Spk- P I 195 (CSCD) trong Spk I 163; và 
Sp-t II 353 (CSCD) về Sp III 595 đề biết được cách giải thích tương tự về thuật ngữ 
lakkhanavacana. 
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33. KINH GIỚI ĐỨC THỨ HAI 


(I.1.6) Trong bài kinh thứ sáu: người nào có đây đu giới hiển 
thiện (bhaddakena ca'silena): có đầy đủ giới (thiện hạnh) bao 
gôm thân thiện hạnh v.v... (It 55) và lại gồm có bốn thanh tịnh 
(Vism 22tt.) vì giới đức này được gọi "n “thiện” chính vì trong 
trạng thái liên tục không gián đoạn VY (Vism ŠTtt.), tự bản chất 
đây là một pháp thiện và chính vì pháp này đem lại những phẩm 
hạnh thiện như chỉ tịnh (smazfha) và thiền quán (vi2assanä) v.v... 
Và với đây đú kiến hiển thiện (bhaddikäya ca` dilthiyä): người 
nào hiểu rõ thực chất các nghiệp ta thực hiện là nghiệp của chính 
chúng ta, cũng giống vậy vỚI chánh kiến liên quan đến mười hành 
vi (thập thiện nghiệp đạo).ˆ Về điểm này, [người nào thành tựu] 
giới thiền thiện, người đó thành công nơi những pháp liên quan 
đến nhân duyên, người nào thành tựu kiến thiền thiện người đó sẽ 
thành công nơi những pháp liên quan đến khuynh hướng thiện" - 
chính vì lý do đó, cá nhân người nào thành tựu được giới thiền 
thiện và kiến thiền thiện, người như vậy xứng được sanh lên thiên 
giới. Vì lý do đó có lời nói rằng: “Này hỡi chư tỳ khưu, cá nhân 
nào thành tựu hai pháp này, xứng đáng được lên thiên giới là nơi 
øôm những người được giải thoát cư trú. Người nào thành tựu 
chánh tuệ (sappañino): người nào chứng tuệ tri, những gì còn lại ta 
có thể dễ dàng hiểu rõ. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ sáu. 





' B° và It cũng giải thích giống như vậy; E°C° S° lại bỏ qua. 

ˆ. S° giải thích akhandädibhaävena, còn E° C° giải thích là akhandadisrlabhave, Bề 
giải thích là akhandadisilabhavena. 

3. B và It cũng giải thích giống như vậy; E° C° S° lại bỏ qua. 

* Xin đọc Ps I 196tt về M I46tt 

”. E°C° S° chèn thêm vào ð#ø/i; còn B° lại bỏ qua. 
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34. KINH NHIỆT TÂM 


[105] (H.1.7) Trong bài kinh thứ bảy: người nào không có 
lòng nhiệt tình (anafapï): chính “lòng nhiệt tình này” - chánh tình 
tấn - hiểu theo nghĩa đốt rụi những phiền não; chính do thành tựu 
nhiệt tình như vậy ta gọi họ là kẻ có “lòng nhiệt tình hăng hái” 
(đ/ap:), người nào “không thành tựu nhiệt tình” (øa afãp?) ta có 
thể cho là kẻ đó không nhiệt tâm hăng hái (anafap), kẻ đó thiếu 
tinh tấn, biếng nhác lười biếng. Người ta cho răng chính sợ hãi 
kèm theo với điều bất thiện sẽ trở thành “Nỗi sợ bị khiến trách” 
(offapo); chính vì khi người nào chứng pháp này ta bảo họ là 
người không “sợ hãi bị khiến trách” (o/ãpï), người nào không 
thành tựu sợ bị khiến trách (»a ozfãp?) chính là kẻ không có sợ hãi 
bị khiển trách (anoffap7), nơi kẻ đó ta không tìm đâu ra sợ hãi bị 
khiến trách (quý). Hay nói cách khác, liên quan đến vấn đề này ta 
nên hiểu như sau: trái ngược với đ/ãpa (nhiệt tâm) là anãfãpo 
(không nhiệt tâm), là biếng nhác; chính vì người nàO không thành 
tựu pháp này ta gọi họ là “Người không biết sợ hãi”! - chính vì thế 
người ta nói đến hạng người này như sau: “Kẻ đó không biết sợ bị 
khiển trách vì đó là kết quả nhờ có sợ hãi như vậy ta buộc phải 
cảm nghiệm được sợ hãi. Kẻ đó không biết sợ bị khiển trách như 
vậy là do kết quả có ác pháp, pháp bÁt thiện” (Dhs §388 = Viph 
359). Đó chính là không có bắt kỳ nỗi sợ hãi bị khiển trách.” 
Người nào không có bất kỳ nỗi sợ hãi sẽ bị khiển trách nào, kẻ 
nào buộc rơi vào tình huống đó, ta gọi họ là “người không biết sợ 
hãi bị khiển trách” (anoffãp). 


Không có thể (không có khả năng = abhabbo) [đạt tới]: 
không xứng đáng đạt tới. Giác ngộ” (sambodhaya): đạt tới Thánh 


'-B° §° giải thích là ønZ/ãpï, “người nào không nhiệt tình”, còn E° C° lại giải thích 
là anof/äpï, ghi trong đoạn tiếp theo, rất có thể là một sửa chữa đè lên. 

“ E°CP giải thích là anof#appanam,; B° S° giải thích là anoffappam. 

* Xin đọc Ps HI 32. 
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đạo. Đại tới Niết-bàn (nibbänäya): đạt tới Đại Niết-bàn Bất tử' 
bao gồm việc kiềm chế được các phiền não một lần cho mãi mãi. 
Chứng được vô thượng an ồn khỏi ách khổ (anufarassa 
yogakkhemassa): chứng thánh quả A-la-hán; vì ta nói đây là điều 
“tối thượng” bởi lẽ chắng gì có thể vượt thắng nổi thánh quả này 
và đó là “an ôn khỏi ách khổ” chính đó là “an ổn khỏi ách khổ”, 
chính vì đó là an ôn, không còn sợ hãi, bởi lẽ chăng còn chút 
phiền toá” do bốn ách khổ đem lại Có /hể chứng đạt 
(adhigamäya): đạt đến được. Người nào nhiệt tình (ãfãp?): người 
nào có tinh tấn; vì người nào nhiệt tình (Z/ãp7) chính vì một khi 
biết khởi sanh tinh tân có lời nói rằng, tức là: “An trú chánh tinh 
tấn khởi động nhằm mục tiêu loại bỏ các ác pháp đó gồm những 
điều bất thiện, nhằm mục tiêu tham dự các thiện pháp, chính vì 
khi kẻ đó chứng tính dũng cảm chịu đựng, kẻ đó kiên trì mãnh liệt 
chịu đựng, không loại bỏ gánh nặng sang một bên, là nơi an trú 
các pháp thiện” (A IH I1), ở đây, ta thấy. kẻ đó sẵn có bản chất 
thiêu rụi (đốt cháy = đ/ãpanga) hết các phiền não một lần cho mãi 
mãi. Người nào có sợ hãi (otfãp7): người nào sợ hãi bị khiến trách 
(offappr,` một dạng ngữ pháp khác) vì bởi lẽ thực tế Ngài có sợ 
hãi bị khiến trách như vậy nên có lời nói rằng: “Kẻ đó cảm nhận 
được nỗi sợ bị khiến trách do kết quả phải cảm nhận nỗi sợ hãi bị 
khiển trách đó, người nào cảm nhận được nỗi sợ hãi bị khiển trách 
do kết quả thành tựu ác pháp, có pháp bất thiện” (Dhs § 31)” 
Người nào có bản chất biết cảm nhận nỗi sợ hãi bị khiến trách, vì 
nỗi sợ này" (o#ap?) được cho là o/ãpr. Người nào chứng cả hai 
tàm và quí, (tức là biết xấu hồ và biết sợ bị khiển trách) - chính vì 
con người như vậy cũng biết xấu hồ, bởi lẽ hai bản chất này 





'. Xin đọc Ud-a 394. 

2 . B giải thích là anupadduarta (S” giải thích là anupaddiwra2), còn E” C” giải 
thích là anuppannafía; xin đọc It-a I 61, 70 ở trên để có được những chỉ tiết giống nhau. 

3. B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E” C” giải thích là o/f4pï. 

* Ayam: tôi coI từ này liên hệ trực tiếp với từ ofíappr trước đó, cho dù từ này cũng 
được coi như ám chỉ đến vị tỳ khưu chúng ta đang đề cập tới, trong trường hợp đó chúng 
ta nên giải thích như sau “Vì vị Tỳ khưu này được đề cập đến như là kẻ biết sự bị khiển 
trách (quí = ø/ãp?). 
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không thê tách biệt nhau được.! Người nào nhận ra sợ hãi nơi tội 
lỗi” cho dù tội lỗi đó chỉ nhỏ bằng một nguyên tử, sẽ chứng đạt” 
nhiều giới đức với quy mô khác nhau; cho nên điều này làm rõ kẻ 
đó chứng đạt thành công giới đức vậy. [106] Người nào nhiệt tình 
(atäpï): đây là phương pháp chứng minh làm rõ thực chất là kẻ đó 
đã thiêu rụi hoàn toàn các phiền não, trong đó cũng chứng minh 
làm rõ kẻ đó có ý định khởi sanh chỉ tịnh (samafha) và quán mình 
(vipassanã) vậy. Chính vì chánh tinh tấn vừa đề cập đến không 
diễn ra một cách riêng rẽ tách biệt khỏi các tín căn” niệm căn, định 
căn và tuệ căn. Người ta cũng đề cập đến các pháp này hoàn toàn 
có đức tin là pháp thứ năm đã góp phần khiến cho giải thoát đạt 
đến viên mãn. Khi người nào chứng các pháp này, tức là sáu 
tưởng quyết trạch phần như: tưởng vô thường nơi vô thường, 
tưởng đau khổ nơi vô thường, tưởng vô ngã nơi đau khổ, tưởng từ 
bỏ, tưởng ly tham và tưởng đoạn diệt (D II 251) đã chứng thành 
tựu. Chính vì thế, khi người làm rõ khả năng chứng đạt thánh đạo, 
thánh quả và Niết-bàn liên quan đến người nào chứng hai pháp 
băng cách tụ tập giới đức hiệp thế, chánh định và chánh tuệ, thế 
nên Đạo sư” lên tiếng nói Tăng: “Thế nên vị tỳ khưu có nhiệt 
tình... sẽ chứng đạt vô thượng an ôn khỏi mọi cách khổ. 


Liên quan đến bài kệ:” người nào rơi vào biếng nhác (kus1o): 
người nào rơi vào biếng nhác (#øs7o) bởi lẽ kẻ đó có quá nhiều tà 
tư duy, chính dựa trên các ác pháp (&„cchifehi), dựa trên các 
nghiệp bắt thiện này được cho là những tư duy liên quan đến dục 
tư duy, sân tư duy và hại tư duy”, mà vị đó an trú (sifo),Š mà vị đó 
liên quan tới, mà vị đó gắn bó với; hay nói cách khác, người nào 





. C° BŸ° S” giải thích là /ađdavinabhavao, còn E” lại giải thích là adavinabhavao. 
. C°BỶ S” giải thích là va7/e, còn E” lại giải thích là va7/esu. 
. CB” giải thích là parip„rakarr, còn E° SẺ lại giải thích là paripurikan. 
. C° BỶ S giải thích là viriyam saddha”, còn E° lại giải thích là viriyasaddhar. 
`. ,%a/thä; C° B° lại bỏ qua. 
5 Đề biết thêm chỉ tiết về những øì tiếp theo, xin đọc It-a II 67 dưới đây. 
7. Xin đọc Ud 35 và Ud-a 2191. 
Š_C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° giải thích là s7o; xin đọc chú 
thích trong It-a I 100 ở trên. 


1 
2 
3 


4 
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chây lười (so), tự lún sâu (4i) vào những thói xấu 
(kucchitam),' trôi dạt khỏi” (avasidari) những cách tập luyện 
chính đáng, (sau khi biến đổi âm tự zz thành âm tự đz`). Người 
nào đã loại bỏ chánh tỉnh tấn (maviriyo): người nào không có cô 
găng, nơi kẻ đó cách thực thì cô găng liên quan. đến toàn bộ bốn tư 
thế thân đều không có.” Kẻ đó” rơi vào hôn trầm thụy miên bởi lễ 
kẻ đó rơi vào tình trạng hôn trầm liên tục kéo dài, rơi vào trạng 
thái tâm lờ phờ có bản chất chính là trì trệ đình đốn” do thiếu cố 
găng thiếu nỗ lực và do hôn trầm, tâm trí bơ phờ mà tự bản chất 
đem lại thất bại do thiếu sức lực. Người nào không biết xấu hỏ. 
Bởi lẽ không còn ý thức được tình trạng đó mà đặc tính con người 
như vậy lại cảm thây khiếp sợ trước những điều bắt thiện và bởi lẽ 
thực chất là kẻ đó có vô tàm là điều ngược lại với tàm;” trong khi 
đó người nào không có lòng tôn kính, do thiếu tàm quí như vậy và 
cũng vì thế lại thiếu cô găng, về phần họ chăng còn kính trọng 
cách tu tập” chánh đáng - trong cả hai trường hợp kẻ đó đều thiếu 
kính trọng đối với Phật Pháp - cá nhân đó vướng phải hai hành 
động như vậy. Thiếu tiếp xúc: phulthum = phusitum (một dạng 
ngữ pháp khác). /Không chứng đạt] Điểu gọi là giác ngộ tôi 


!. Tôi cho là &uccbiam ở đây được sử dụng làm trạng từ, điều này hình như được 
xác định bằng cách giải thích giống như vậy trong Patis-a II 392, tức là #mavriyaffã 
kucchitena ãkarena srdafT tỉ kusrdo, kusïdo eva kusïfo. 

ˆ. Không thấy ghi lại trong từ điên PED, CPD s.v khẳng định đơn giản rằng, điều 
này có nghĩa “chìm nghim xuông” và đánh đồng với os7đzứi, mặc dù chăng có ý nghĩa 
nào trong các nghĩa đã liệt kê đối với từ này phù hợp với văn cảnh hiện tại cả. 

* Ta nên lưu ý rằng từ tiếng Phạn #sia là &ws7da; xin cũng đọc bằng cách nào 
MW s.v. lại nghi ngờ rằng từ này phát xuất từ &+sađ, như ngài Hộ Pháp 
(Dhammnapäla) gợi ý ở đây. 

*' Xin đọc As 377. 

” Đề biết thêm chỉ tiết về những gì tiếp theo, xin đọc As 255, 377t và Vism 469; 
cũng xin đọc Abhidh-s-mht 83. 

° B° và Vism giải thích là amssahasamhanana°, còn E° C° giải thích là 
anussahasamhafa?, SẺ giải thích là anussahapathmana". 

7 Hay “đối nghịch lại điều trên”; rất có thể ahirika (“vô tàm”, hay “không biết 
mắc cỡ”) ở đây hiểu theo nghĩa tích cực, như thể can đảm. Nhưng ý nghĩa đó không 
được chứng thực trong các từ điển PED, CPD hay MW. 

Š_.C° B° S° giải thích là samuãpatipaffiyam, còn E° giải thích là samapatfiyam. 
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thượng (sạmbodhim uttamam): có nghĩa là [vị tỳ khưu thuộc dạng 
đó | không thê chứng điều tôi thượng - là bậc A-la-hán - được coI 
như là giác ngộ vậy. 


Người nào giữ được chánh niệm (safimđ): người nào có 
chánh thiền niệm do liên kết với tứ đại niệm xứ, do chánh niệm và 
nhận thức' thường xuyên diễn ra, thế nên kẻ đó có khả năng nhớ 
lại được những gì đã thực hiện từ lâu và điều gì đã tuyên bố” trước 
đó. Người nào biết quán chiếu (nipako): người nào biết nhận thức, 
bởi lẽ thực chất là người đó được phú cho quán chiều, không 
những được coi là tác ý liên kết với bảy tình huống, nhưng cũng 
được coi như đó là tuệ giác nhằm độ trì các chủ đê thiền”. Người 
nào tu thiên định hay): người nào thực hiện tu thiền bằng cách 
tu luyện hai cách thiền (hanehi), vì băng cách nhập thiền 
(upanjjjhanena) với một đối tượng thiền và băng cách nhập thiền 
về một đặc tướng. Người nào biết siêng năng nhiệt tình 
(appamdfo): [107] siêng năng bằng cách luôn đem chủ đề thiền ra 
niệm thiền bằng cách tuân thủ những phương pháp nhất định, tức 
là “Băng cách đi kinh hành và ngôi thiền vào ban ngày, vị đó biết 
thanh tịnh tâm thức khỏi các pháp luôn tạo ra ngăn cản” (A I 114) 
v.v... Sau khi đã cắt đứt kiết sử sanh và lão (samyojanam 
Jjãtjaräya cheha): sau khi đã cắt bỏ (chindiã, một dạng ngữ 
pháp khác) đến tận gốc rễ, bằng cách nhổ bật rễ các khuynh 
hướng tiềm ẩn (tuỳ miên), mười loại phiền não, bắt đầu băng dục 
tham,° mang tên là “kiết sử” (smyojanam) chính vì kiết sử này đã 
trói buộc chúng sanh với cả sanh và lão. Hay nói cách khác, sau 


!_ C° giải thích là safinepakksabbhaävena, B giải thích là satinepakkassa bhãvena, 
còn E” SŸ giải thích là safinepakkassa sabbhavena. 

?. Xin đọc It-a I 65 ở trên để biết thêm những chỉ tiết giống nhau; cũng xin đọc 
Spk II 234. 

3. Xin đọc chú thích trong It-a I 66 ở trên. 

& Kamna†thanapariharanapañña; xin đọc Vism 97 tt. và Vibh-a 220. 

”. Xin đọc Ud-a 315 để biết thêm chỉ tiết tương đồng; cũng xin đọc As 167 để biết 
thêm cách giải thích khác nữa. 

5. Rất có thê đây là một tham khảo đối với một danh sách mười kiết sử được tìm 
thấy trong Dhs § I 113 và Vibh 391. 
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khi đã cắt đứt kiết sử sanh và lão: samyojanam jätijaräya chetvä 
= samyojanam jatjaraya chỉndiwva (một dạng ngữ pháp khác); 
chính vì khi ta không cắt đứt, không nhồ tận gốc được sanh và lão 
đối với người nào vê phần mình có kiết sử chưa được cắt đút - 
ngược lại, đối với người nào' về phần mình đã cắt bỏ được hoàn 
toàn các kiết sử này, là sanh và lão bởi lẽ có một thực chất là lý 
do” để cắt đứt toàn bộ các kiết sử đó - chính vì thế, khi người đó 
vẫn còn đang phải cắt đứt kiết sử, thời kẻ đó cũng cắt đứt được 
sanh và lão, vì lý đó có lời nói răng: “Sau khi đã chặt đứt kiết sử 
sanh và lão”. Ngay ở đây người đó có thể đạt giác ngộ vô thượng 
đích thật (¡dh' eva sambodhim anuttaram phuse): có thê tiếp xúc 
được, có thê đạt đến được, ngay trên cõi đời này, hoặc là thánh 
đạo tối thượng hay là bậc A-la-hán thù thăng. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ bảy. 


 E°S° có chèn thêm caz; C° B° lại bỏ qua. 
“.B° giải thích là øỉ chinnã' va kãranassa (C° giải thích là vicchinnã' va 
karanassa), còn E° SẺ giải thích là p¡ chinna` va tesam. 
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35. KINH KHÔNG LỪA DÓI THỨ NHÁT 


(H.1.8) Trong bài kinh thứ tám: na-y- ¡dam (đây... không): 
trong sự kết nôi này, zz (không) chỉ là một tiêu từ [hiểu theo 
nghĩa] ngăn cấm, từ có liên quan đến wwssa¿ (đã sông), âm từ ya 
đem lại cách êm tai giữa hai từ. Trong câu “Giờ đây (7đzm) vào 
một dịp kia, ta đang lưu lại trong thành Ukkattha, dưới sốc cây” 
salas vương giả trong cảnh rừng Hạnh Phúc (5⁄bhaga)” (MT 326) 
v.v..., từ iđam chỉ là một tiêu từ mà thôi; trong câu: “Này hỡi chư 
tỳ khưu, chính vẫn đề vặt vãnh này (7đzm), vẫn đề vô ý nghĩa này, 
vân đề này chỉ là giới đức mà thôi” (D I 12)” v.v..., đã được truyền 
xuống cho chúng ta liên quan đến điều gần gũi nhất trước tiên như 
đã được nói đến ở trên; ngược lại, trong câu: “Chính trong cánh 
rừng Kỳ Viên này (7đzm), Tăng chúng, chư vị ấn sĩ thường xuyên 
lui tới là nơi Pháp vương trú xứ trong đó, lại là nơi tạo niêm hỷ lạc 
cho ta”” (M II 262; S I 33) v.v... [đoạn này được truyền xuống 
cho chúng ta] liên quan đến điều gần gũi và đầu tiên đó chính là 
điểm đã được đề cập đến. Cả trường hợp hiện nay nữa, đây là điều 
phải được coi như liên quan đến điều gần gũi và đầu tiên về điểm 
đã được đề cập đến. 


Từ” “cuộc sống Phạm hạnh” đã được truyền lại, trong bài 
kinh Bản sanh Punnaka liên quan đến việc bồ thí, tức là: 

Tục lệ nào hay Phạm hạnh nào của người, quả báo này của 

thiện hạnh là gì thế? - khả năng này, sức mạnh này, ánh sáng 


'. Để biết thêm chỉ tiết về những øì tiếp theo, xin cũng đọc Mp II 4ltt. 

ˆ. Theo tập kinh Ps I 12, ở đưới gốc cây ở đây có nghĩa là ở gân bên. 

3. Không phải “D I3” như ngài Bose gợi ý. Như đã được ghi lại thay vào đó trong 
It-a I5 ở trên, như là một ví dụ điển hình vê điều gì đó gần kế bên và là điều trước tiên 
sắp sửa được đề cập đến. 

?_ BM và S giải thích là zmama, còn E° C° SẺ giải thích là zmamam. 

". Đề biết thêm chỉ tiết về những gì tiếp theo, xin cũng đọc Sv 177tt và Ps II 4ltt. 
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này, tinh tấn và khởi sanh, hỡi Long vương, là thiên cung vĩ đại 
của nhà ngươi vậy”! [108] 


Trên cõi đời này, vợ ta cùng với ta cả hai đã được phú cho đức 
tin và tô chức thực hiện bố thí; vào thời đó ngôi nhà của ta đã 
trở nên nguồn suối cung cấp nước, chư. sa-môỗn và bà-la-môn ai 
cũng được thoả mãn hoàn toàn với nguồn suối nước đó. 


Đó chính là hành vi nghi thức của ta, hiện thời đến cuộc sống 
Phạm hạnh lại chính là dị thục này - mà khả năng này, sức 
mạnh này, ánh sáng này, tính tấn và khởi sanh. Ôi! Vị đại trí, 
đây chính là thiên cung vĩ đại của ta. 

Ja IV 316 


Trong bài kinh Ngạ qui sự Ankura nói đến việc phục vụ” như 
sau: 
Vì lý do gì chính tay ngươi lại tạo ra như ý muốn? Vì sao từ tay 
ngươi tuôn trào đủ thứ mật ngọt? Do cuộc sông Phạm hạnh nào 
chính bàn tay này của nhà ngươi đã tạo ra nhiều phước báu đến 
như vậy? 
Đây chính là lý do tay ta trao ban như ý muốn, chính vì lý do 
đó từ tay ta tuôn trào mật ngọt. Cũng chính nhờ cuộc sống 
Phạm hạnh này ta đang theo đuổi mà biết bao nhiêu phước 
nghiệp từ tay ra tạo ra như vậy; 
PvII9, 18 


Trong bài kinh Bản sanh Tittrra nói về các khoản giới luật tạo 
thành năm tiết mục tu luyện, tức là: “Này hỡi chư tỳ khưu đây là 





„ÐẺ và Sv giải thích là /đañ ca fe, còn E° C° S° và Ps giải thích là akkhah¡ me. 

“. Ngạ qui (e4) đang đề cập đến ở đây có cánh tay như đã mô tả như là một 
người thợ may nghèo nàn nơi kiếp trước, ông ta đã lấy tay chỉ cho những người hành 
khất và những khách bộ hành nơi nào bồ thí đang diễn ra. 

3, Pv. II9, 19 trong ấn bản Jayawickrama; hai đoạn kệ này hình như không thấy 
xuất hiện nơi bất kỳ một ấn bản qNgại qui sự nào (Pv) được truyền lại cho chúng ta. 
CPD, s.v. jjjhaíi, đã trích một phần đoạn kệ thứ nhất, cho rắng đoạn kệ này xuất hiện 
trong “Pv 261”, tôi giả định rằng đoạn kệ này thuộc ấn bản Goone ratne, tôi không có ấn 
bản này trong tay. 
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điều được coi là “Phạm hạnh chim đa đa”” (Vnm II 162; xin đọc jJa 
I 219); trong bài kinh Đại điển tôn (A⁄ahãgovindasufta) nói về một 
vô lượng tâm, tức là: “Nhưng này hỡi Ngũ Kế (Pañcasikha), 
Phạm hạnh này không dẫn đến ác cảm, không ly tham' ai thực 
hiện Phạm hạnh này chỉ dẫn đến cõi Phạm thiên mà thôi” (DI 
251); trong bài kinh Đoạn giảm (Sailekhasufta) nói về kiềm chế 
không thực hiện giao cấu, tức là: “Các tha nhân có thể trở nên 
Phạm hạnh giả hiệu; về vấn đề” này, chúng ta sẽ trở thành Phạm 
hạnh thực thụ” (M I 42); trong bài kinh Bản sanh Đại nhân Hộ 
Pháp (Mahädhammapälajätaka) bàn đến tính mãn nguyện với vợ 
mình, tức là: 


Chúng ta chẳng nên lỗi phạm chống lại vợ mình, còn vợ chúng 
ta cũng chăng nên làm như vậy, chỉ thực hiện những điều này 
cho kỹ, chúng ta thực tu luyện Phạm hạnh vậy - chính làm thế 
hậu duệ chúng ta sẽ không đi tới chỗ diệt vong: Ÿ 

Ja IV 53 


Trong bài kinh Lomahamsa nói về chánh tinh tấn như sau: 
“Hơn thế nữa, ta hiểu rõ ràng về Phạm hạnh được trao lại cho 
chúng ta với bốn chi phần, [109] là kẻ tu luyện Phạm hạnh;ˆ ta đã 
theo đuôi cuộc sống Sa-môn” (M1 77)”; trong bài kinh Bản sanh 
Nimi nói về chi bát quan trai giới là điều ta phải thực hiện băng 
cách tự thuần thục chính mình, tức là: 

Thông qua Phạm hạnh hạ liệt ta khởi sanh cùng với chư Sát Đề 
Lợi, thông qua Phạm hạnh bậc trung ta tái sanh trên cõi Chư 
thiên, [trong khi đó] thông qua Phạm hạnh thù thắng chúng ta 
được thanh tịnh chính mình; 

Ja VI 98 





!..C° B° S° giải thích là vừägãya... pe... yävad eva, còn E° giải thích là virãgãya 
yaãvad eva. 

ˆ..C° B° S° và M giải thích là mayam eftha, còn E giải thích là mam ` ettha. 

3. CP BẺ Ps (v.l) và Ja giải thích là /asmã hi amham, còn E° giải thích là fasmã tỉ ha 
amham, SẺ và Sv giải thích là tasmatihamhan. 

* C° B° và M giải thích là car, còn E°S° giải thích là cari#vã. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. k4 


Trong bài kinh Đại điển tôn (Mfahägovindasufa) nói về 
Thánh đạo, tức là “Này hỡi Ngũ Kế (zñcasika), nhưng Phạm 
hạnh này [của ta]` duy nhất chắng dẫn đến ác cảm cũng chăng dẫn 
đến ly tham”... Phạm hạnh này cũng chính là bát thánh đạo vậy” 
(D H 251); [trong khi đó | kinh Thanh tịnh (Pasađikasufía) [Phạm 
hạnh này được truyền lại cho chúng ta] nói về toàn bộ giáo lý của 
đức Phật kể cả tam học, tức là “Chính cùng Phạm hạnh này mang 
đây hiệu lực và luôn thấy phát triển rộng khắp, đã trở thành phát 
triển trong phạm vi rộng lớn, được nhiều người” biết đến, được thê 
hiện rộng rãi cả nơi Chư thiên lẫn nhân loại sống trên cõi đời 
này”.ˆ (D III 126)”. Trong trường hợp này cũng vậy, hình như 
cũng nói về [bát] thánh đạo và giáo lý của đức Phật. 


Được sống: vussafi=vasiyafi (một dạng ngữ pháp khác), có 
nghĩa là được tu luyện. Vì mục đích lửa đối quân chúng 
(anakuhanattham): nhằm mục đích lừa bịp quần chúng, lừa bịp 
cõi chúng sanh, bằng cách nói rằng: “Ôi! vị này thật xứng đẳng là 
người có giới đức, là người nắm giữ (thực hiện) mọi bổn phận,” là 
người thiêu cầu, tự mãn nguyện, có thế lực lớn, có Oai lực cao 
sang”v.v.. Nhăm mục đích mịnh hót quân chúng 
0anidilifBHliiioti): nhắm mục đích tạo cho chúng sanh, nhiệt tâm 





!. D ghi thêm me; toàn bộ các ấn bản It-a đã bỏ qua, cũng như Sv và Ps. 

ˆ_.B° S° và D giải thích là virzgãya; E°C° lại bỏ qua. 

3. C° B° Sv Ps và D giải thích là bãhw/aññam, còn E° S° lại giải thích là 
bahujaññam. 

*.B° S° và Sv giải thích là yãva devamanussehi, còn E°® C° Ps và D giải thích là 
yãvad eva manussehi; đây là một cách giải thích chính xác và hơi rõ ràng từ cùng một 
đoạn văn trong Ud 64 (ít nhất trước khi ngài Woodward đưa ra bản đánh chánh) và tập 
chú giải của ngài Hộ Pháp (Dhamnapäla) về cùng một tác phâm (Ud-a 327), ta thấy có 
cùng một cách giải thích thêm về nhiêu thuật ngữ khác nhau. Cách chấm câu sai trong D 
đã dẫn đến hiểu lầm trong ¿z7 II 118 và do ngài Walse, 1987, tr.431, tuy nhiên hình 
như đã được dịch chính xác trong 7SD}, tr.411. 

”. Không có trong “D III 124” như ngài Bose đã khăng định; các từ /ayiđzm, với từ 
đó ngài Hộ Pháp cùng với các tập chú giải khác đã mở ra trích đoạn này, hình như 
không diễn ra trong ấn bản kinh Phật được truyền lại cho chúng ta. 

5. Xin đọc Vibh-a 297 có đề cập đến 82 nhiệm vụ ít quan trọng, cộng với một Ít 
nhiệm vụ khác nữa, nhưng không đưa ra bất kỳ nghiên cứu kỹ lưỡng nào; cũng xin đọc 
Vibh-mt 162tt (CSCD). 


326 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


tin tưởng rằng bất kỳ của bố thí nào thực hiện cho người xứng 
đáng nhận của thí sẽ đem lại kết quả rất lớn, khiến cho chúng sanh 
lên tiếng, nói rằng: “Những nhu cầu của vị đó là gì? Vị đó cần 
đem về sự gì?” Nhằm mục đích được lợi, được kính frọng và được 
nổi tiếng (lãbhasakkärasilokãnisamsatham): nhằm mục đích 
được lợi gồm bốn điều thiết yếu được cho là lợi lộc xuất phát từ 
giới đức, tức là: “Này hỡi chư tỳ khưu, nếu một vị tỳ khưu có ước 
muốn “chớ gì ta trở thành người được hưởng y cà sa, đồ khất thực, 
giường, nhà ở và thuốc men cần thiết hỗ trợ trong lúc bệnh tật”, 
thời vị tỳ khưu đó phải là người chu tất được chính những bổn 
phận giới đức đó”' (M133), [nhằm mục đích] được sự kính trọng 
đó coI như là việc cúng dường bốn nhu thiết yếu đó được thực 
hiện cần thận và cũng được coi như là tôn kính, kính trọng và 
đảnh lễ” và [nhăm mục đích] được danh tiếng cho là đó là vô vàn 
hoan hỉ vọng lại tán thán Ngài tuôn trào ra” theo cách sau: “Vị đó 
có giới đức, vị đó nghe nhiều, vị đó giữ kỹ trong lòng điều đã 
nghe, vị đó cô găng khởi xướng” v.v... và đó là một lợi nhuận từ 
những hoàn cảnh nhãn tiền đối với những kẻ sống Phạm hạnh. 
Mong rằng quân chúng biết đến. fq (1H mam Jano janaí„) [110] 
mỗi tương quan như sau: “Cuộc sông Phạm hạnh này không được 
tu tập chỉ nhăm mục đích được ca tụng ngợi khen tán thán, bằng 
cách chu tất chính những phẩm chất thiện” hiện hữu của chúng ta, 
hoặc giả nhằm hy vọng răng: “Căn cứ vào việc tu luyện cuộc sông 
Phạm hạnh như vậy, chớ gì quân chúng biết đến ta, kính trọng ta, 
ngưỡng mộ ta bằng cách nói rằng: “Vị này sống đạo hạnh, vị này 
chăm chỉ học Pháp v.v... 





!'Theo Ps I 156, ta có thể đọc được chỉ tiết bốn thanh tịnh trong Vism 22tt. 

. . Ädarabahumanagarukarana:; bahumana được hiểu theo nghĩa đen là “nghĩ tới 
nhiều” trong khi đó garukarana cũng có thê được coi như là khiến người khác kính 
trọng vị thầy của chính mình. 

Ỷ..B° giải thích là øggz/a°, S° Mp-t (CSCD) giải thích là zggacchanaka°, còn E® C° 
giải thích là „ggacchamtakathutighosankhäato; CPD không có mục từ nào cho bất kỳ từ 
ghép này cả. 

*. Cách châm câu của Bose tại điểm này không chính xác; tôi chọn theo BẺ. 

Sanfaguna; xin đọc Ud-a 227tt. 
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Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này, có một số người' lại 
khẳng định ý nghĩa như sau: fa fw luyện cuộc sống Phạm hạnh 
này, không nhằm mục đích đánh lừa quần chúng,” không nhăm 
mục đích bịp bợm quần chúng, băng ba căn lừa lọc, bằng trò lừa 
đảo được coi như” là một cách phỉnh nịnh? quần chúng dựa trên 
bốn tư thế” thân bề ngoài và để theo đuôi nhằm đạt được những hỗ 
trợ của họ. Khi người nào có cầu bất thiện, người nào bị nhu câu 
lôi kéo, nhằm mục tiêu phỉnh nịnh quân chúng (analapanattham 
= Janassa lapanaftham thay thế hai âm tiết ngăn bằng một âm tiết 
dài) bằng lời nói, hay bằng những lời tuyên bố,° bằng cách rêu rao 
khắp nơi và bằng cách ám chỉ gợi ý v.v..., nhằm mục đích chiếm 
được những hỗ trợ khi người nào rơi vào tình huống như vậy là 
người nảo có mong cầu bất thiện, nhằm mục đích được lợi đắc 
như được lợi dưỡng, được kính trọng và được nồi tiếng, nhằm 
mục đích chiêm được lợi ích, đem lại lợi dưỡng, ' được coi như lợi 
ích, kính trọng và nỗi tiếng nhờ vào lòng kính trọng đó mà được 
lợi dưỡng, v.v...” khi người nào giống như người có mong, cầu bất 
thiện, [không nhằm mục đích] mong rằng quân chúng biết đến ta 
nuz vậy, mong rằng chúng sanh biết ta là người như vậy, là người 
phải sông như vậy, băng cách ngụ ý, khi người nào sông giông 
như kẻ có mong cầu bất thiện, thời kẻ đó dẫn dắt chúng sanh cho 


!. Để biết thêm chỉ tiết về những gì tiếp theo, xin cũng đọc Vism 23tt, Nidd II 
181tt và Sv-pt I 166; cũng như bản dịch Ud-a I S§ltt và các chú thích khác. 

“..B° S° và It giải thích là janakuhanaftham, còn E° và CẺ giải thích là kuhanattham. 

3. C° B° S° và Mp-† giải thích là °sawkhäfena, còn E° giải thích là °saukhãt. 

?..B° Mp-† giải thích là sãmamajappana? (C° giải thích là óamamr2”), còn E° S° giải 
thích là manajappand”. 

CC B S và Mp-t giải thích là /iyapathanissia”, còn EẺ giải thích 

iriyäpatthanissitad”. 

Š UJlapana?; B° SẺ giải thích là upalãpana°, Mp-t giải thích là upalapaka". 

7 Ânisamsa-udayassa; C° giải thích là ãnisamsa-ubhayassa. Mp-{ giải thích là 
änisaimsassa udayassa. Chăng có từ ghép nào được liệt kê trong CPD. 

Š B° S° và Mp-† giải thích là /ãbhãdigaruäya, còn E° C° giải thích là 
lãbhãdivasena garutäya. 
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răng vị đó có phẩm hạnh mà thực sự không tôn tại. Nhưng chỉ có 
ý nghĩa trước đó là ăn nhập với vấn đề mà thôi. 

Hơn là (atha kho): về vẫn đề này, atha chỉ là là một tiểu từ liên 
quan đến lợi ích của tha nhân, &oø là điều có liên quan đến lời 
khắng định nhấn mạnh. Băng cách này, Ngài chỉ rõ cho thấy rằng: 
“Hơn thế nữa, này hỡi chư tỳ khưu, điều này hoàn toàn nhằm đem 
lại lợi ích đến cho tha nhân hơn là một cách lừa bịp quần chúng 
v.v.... mà ta tu luyện cuộc sống Phạm hạnh này”. Chính vì để giải 
thích làm rõ mục tiêu đó, Ngài [Đức Phật] nói tiếp như sau: “Chỉ 
nhằm mục đích” kiềm chế (thu thúc) và từ bỏ (đoạn trừ)”. Về điểm 
này: kiềm chế lại có năm loại,” tức là: () kiềm chế bao gồm tu 
luyện giới luật bản (øđ/nokkha); (1) kiềm chế bao gồm hành 
thiền niệm; (ii) kiềm chế bao gồm trí tuệ; (v) kiềm chế bao gồm 
lòng khoan dung (chịu đựng); và (v) kiềm chế bao gồm chánh tinh 
tấn (có găng). 


Về điểm này," chính vì (ï) kiềm chế được truyền lại cho chúng 
ta theo phương pháp như sau, “Chính nhờ giới luật bản này mà 
kiềm chế được trang bị, được cung cấp đầy đủ” (Vihb 246)” v.v... 
- và đó là điều người ta tuyên bố”: “Kiểm chế chính là giới đức” - 
và đó là “kiềm chế luật bản giới”; (ñ) kiềm chế là điều được 
truyền lại bằng cách nói rằng: “Ngài canh phòng nhãn căn, an trú 
kiềm chế ở bất kỳ nơi đâu liên quan. đến nhãn căn” (MT 150) đó 
chính là kiềm chế bao gồm nhập thiền niệm; (ii) kiềm chế chính 
là điều được truyền lại cho ta như sau đây: 





!_ 9ãrafaro; hiểu theo nghĩa đen “căn bản hơn, thiết thực hơn”. Mp-t giải thích là 
sundarafaro, tại điềm này “thanh nhã hơn”. 

“. S° và Mp-† giải thích là aãñadafham yeva, còn E°® C° B° giải thích là aãñadathä 
yeva. 

*..B° và Mp-† giải thích là /đãmi fam payojanam, còn E° C° SẺ giải thích là #am 
payogqn. 

*. Đề biết thêm chỉ tiết về những gì tiếp theo, xin cũng đọc As 351. 

"- C° B° S° giải thích là /z/ha; E° lại bỏ qua. 

Š Không có trong “Vibh 244” như ngài Bose đã quả quyết. 

* B° S° giải thích là ca pavuccafi (C° giải thích là pavuecafij), còn E° giải thích là 
Wccdfl. 
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Đức Phật nói răng: “Này hỡi Ajita, điều gì ngăn cản bất kỳ 
dòng chảy nào có trên đời này, đó chính là niệm; ta sẽ nói cho 
nhà ngươi biết về cách kiềm chế các dòng chảy này - những gì 
ta lẫy tuệ tri mà ngăn chặn”. [111] 

Sn 1055. 


Đó chính là kiềm chế bao gồm trí tuệ; (iv) kiềm chế đó được 
truyền xuống theo phương pháp này: “Ngài trở thành người biết 
chịu đựng nóng, lạnh (M III 97) v.v... đó chính là thứ kiềm chế 
bao gồm chịu đựng: và (v) thứ kiềm chế đó được truyền lại theo 
phương pháp: “Ngài từ chối, từ bỏ bất kỳ tư duy nào liên quan đến 
dục đã khởi sanh” (A II 16) v.v... đó chính là kiềm chế bao gồm 
chánh tinh tân. Tuy nhiên, xét ý nghĩa những thuật ngữ này, ta 
luôn thấy xuất hiện có ý và tiết chế diễn ra băng cách từ bỏ giết 
hại chúng sanh và băng cách thực hiện nhiều nghĩa vụ khác nhau.' 
(¡) Việc kiêng cữ bao gồm giới đức, nói một cách ngắn gọn, chính 
là toàn bộ những chế ngự thân nghiệp và ngữ nghiệp, nói một 
cách chỉ tiết chính là không sai phạm bảy loại lỗi phạm.” (ii) Kiềm 
chế lại gồm có thiền niệm chi đơn giản là thiền niệm mà thôi hay 
nói cách khác các uân thiện mà trong đó thiền niệm là vượt trội 
hơn hắn." (ii) Kiềm chế lại gồm có trí tuệ đơn giản cũng chỉ là trí 
mà thôi. (iv) Kiềm chế bao gồm tính chịu đựng cũng chính là 
thiếu vắng sân hận làm kết quả của việc kiên nhẫn chịu đựng [đủ 
mỌI SỰ việc |Ý hay nói cách khác các uân (nhóm) thiện xuất hiện” 
cũng tương tự như vậy trong đó chủ yếu” là thiếu văng sân hận - 
[mặc dù] theo một số người khác đây chính là tuệ tri. (v) Kiềm 


!. Xin đọc It-a I 74 ở trên trong đó có đề cập đến những bồn phận này cùng với 
việc kiềm chế thân và ngữ. 

“, Xin đọc Ud-a 253 đề biết thêm những chỉ tiết tương đồng; xin cũng đọc 8D IV 
133, số 10 để biết thêm chỉ tiết. 

È. Satippadhana kusalä khandhä. 

*.B° và Mp-† giải thích là adliväsanavasena ađoso, còn E° C° S° giải thích là 
adhivasanavasena. 

*- B° giải thích là //hã pavafä (Mp-t giải thích là £a/häpavaf/ã), còn E° C° S° giải 
thích là pavaf/a. 

Š 4dosappadhänäa; không thây liệt kê trong CPD. 
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chế bao gồm chánh tinh tấn cũng chính là chánh tinh tấn diễn ra 
băng cách kiên nhẫn chịu đựng. bất kỳ tư duy nào liên quan đến 
dục v.v... ta phải hiểu điều đầu tiên trong sô năm điều này là một 
kiềm chế (samvaro) bởi lẽ kiềm chế điều ác giới như thân ác hạnh 
v.v... điều thứ hai là thất niệm, điều thứ ba chính là thiếu trí tuệ, 
điều thứ tư là thiếu chịu đựng, điều thứ năm chính là kiềm chế bởi 
lẽ nó câu thúc, bởi lẽ nó ngăn chận lười biếng. Chính vì thế, với 
mục tiêu kiềm chế, với mục tiêu điều kiềm chế này [mà cuộc sống 
Phạm hạnh này] có nghĩa là với mục tiêu đạt tới việc kiềm chế 
như vậy. 
Từ bỏ cũng có năm cách,“ tức là: (ï) từ bỏ bằng cách tạm thời 
(từ bỏ từng chỉ phân); (ii) từ bỏ bằng cách trân áp; (ii) từ bỏ bằng 
cách tiệt trừ tận gôc; (iv) từ bỏ. băng cách an tịnh; và (v) từ bỏ 
bằng cách thoát ly. Bất kỳ nhu cầu nào cần đề cập đến ở đây cũng 
giống như điều ta đã khăng định ở trên trong phân diễn giải kinh 
Phật đầu tiên trong chương bàn về cách xử lý một Pháp.” Tuy 
nhiên, chính vì mục tiêu bàn đến năm cách từ bỏ này hoặc là hiểu 
SIN xả ly, hay hiểu theo cách thắng vượt, các phiền não tham dục 
.. thời [việc theo đuôi cuộc sống Phạm hạnh này] nhằm mục 
tiêu từ bỏ, có nghĩa là nhằm mục tiêu đạt đến cách từ bỏ như vậy. 
Về khía cạnh này [một số người] cho rằng chính thông qua kiềm 
chế mà các phiền não ngăn cản chúng ta an trú thức tương tục, 
thông qua từ bỏ này ta có thể vừa ngăn cản các phiền não đó thâm 
nhập mà còn nhồ tận gốc rễ các phiền não đó; nhưng tốt hơn hết ta 





'-B° giải thích là anadhiväsanavasena pavaffam viriyam eva, còn E° C° giải thích 
là adhivasanavasena pavaffaviriyam eva, SẺ giải thích là adhiväsanavasena pavaftam 
viriyam eva; Mp-t thay vào đó lại giải thích abhibhavanavasena pavaffam vĩữiyam eva. 
“chỉ đơn giản chính chánh tin tắn mới xuất hiện bằng cách nhiếp phục [bất kỳ tư duy nào 
liên quan đến dục v.v... ]” 

“. Có ba cách từ bỏ theo như Mp III 42, cho dù Mp-t tiếp tục khẳng định rằng có 
đến năm cách từ bỏ thời cũng chính xác, sau khi đã khăng định cùng một cách như vậy 
như đã thấy trong It-a I 39 ở trên. 

, I-a 139. 
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nên coi cả hai! việc đều có thể thành công, vì cả hai đều đã được 
đảm bảo, bằng cả hai cách đó. Đối với kiềm chế bởi lẽ cũng chính 
là kiềm chế và từ bỏ cũng chính là việc từ bỏ nên đơn giản chỉ là 
các pháp bao gồm giới đức mà thôi. 

Liên quan đến bài kệ: ké #riệt hạ loạt tai ương thảm hoạ” 
(anrtiham)”: chính là cả hai loại thảm họa đi đôi với những nhân 
duyên trên cõi đời này và những tai ương gắn liền với cuộc sống 
mai hậu được gọi là những tai ương thảm họa (77yo). Người ta gọi 
đó là “người triệt hạ hàng loạt tai ương thảm họa” (77ha) chính 
là các tai ương thảm họa nó sẽ triệt hạ (haønari), phá huỷ, loại bỏ, 
“hàng loạt những tai ương thảm họa” (aniham) chính là các tai 
ương thảm họa (ham) này đã bị triệt hạ hàng loạt (2ø) - cuộc 
sống Phạm hạnh chính là giáo lý của đức Phật” và cuộc sống 
Phạm hạnh chính là con đường (Thánh đạo). Hay nói cách khác, 
[112] cả hai đều là “bạn đồng hành (7u) với các tai ương thảm 
họa”, vì chính các tai ương thảm họa (7:ã), là những điều gây 
thất lợi, mà cả hai lại cùng đi kèm theo (awarfi), đi cùng với, 
cùng xảy ra chung với, tức là những trở ngại do tham dục v.v... 
[cuộc sống Phạm hạnh] không “bầu bạn với tai ương thảm họa” 
(anriiham). Về vẫn đề này, chính vì chăng có những bầu bạn nào 
với tai ương thảm họa, hay còn nữa 7ä (tin đồn thổi)” có nghĩa 


!. Hộ Pháp (Dhammapala) ở đây đã loại bỏ vị thế trước của những ai cho rằng 
kiềm chế chỉ có thê ngăn cản được phiền não thâm nhập và không thể loại bỏ được cùng 
những phiền não đó. 

“. Tuy nhiên, ta không thể tìm ra bất kỳ cách diễn tả nào có thể tận dụng được 
trong bản dịch để có thể thoả mãn được toàn bộ những cách giải thích ngài Hộ Pháp đã 
cô găng xoay Xở để thoát ra khỏi amiiham ở đây. Chính vì thế dành phân cho các độc 
giả để đọc toàn bộ những cách giải thích nằm trong các bài kệ vậy. 

3. CPD, s.v., đưa ra ý nghĩa như sau “theo truyền thông không thể nhận được (hay 
từ những lời giảng thuyết của người khác), vì là cách sáng tạo của chính chúng ta, chính 
chúng ta phân chia ra”, đơn giản ám chỉ đến chúng ta trong It-a, chính vì thế phải hiểu là 
ý nghĩa này cũng phát hiện thấy trong bối cảnh hiện nay. 

*. E° chèn thêm zøz/fhehi; C° B° S° lại bỏ qua. 

”. Như đã chú thích ở trên, CPD gợi ý rằng: “Qua truyền thống ta nhận được”, rất 
có thể khó lòng ta có thể kỳ vọng đây là điều các Phật tử đã nói vê giáo lý mà những 
người chống đôi họ đã chủ trương. 
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là những ý kiến, hiểu theo nghĩa là đã được khăng định,' những 
điều các giáo phái khác đã chủ trương, (cuộc sống Phạm hạnh 
này) là an7fihzm (có nghĩa là chăng phải lời đồn đại) bởi lẽ nó đi 
ngược lại với [những lời đồn đãi đó].ˆ 4øifiham cũng là một cách 
giải thích. Đây chính là ý nghĩa của từ này: không chắc chắn 
(vicikicchä) có nghĩa là nghi ngờ, hồ nghi (am), bởi lẽ nắm 
bắt” không chắc chắn những gì liên quan đến Pháp, trong đó họ 
nghĩ rằng “Đây là điều đáng ngờ” (ihãyam),` (cuộc sống Phạm 
hạnh) do chăng còn nghĩ ngờ (anifiham) gì được nữa, chính vì nơi 
cuộc sống đó chăng còn điều nghi ngờ như vậy, do bởi thực chất 
là chính đức Chánh Đăng Giác đã công bố cuộc sống này và do 
thành tựu về phía những kẻ đã tu luyện cuộc sống này như đức 
Phật đã thuyết giảng, chăng thây có điều gì khả nghĩ cả (kankha). 
Có nghĩa là cuộc sông này chăng phụ thuộc vào bất kỳ aI khác. 
Chính vì có lời nói răng: “(Phật Pháp này| mọi cá nhân đều có thê 
am hiểu được chỉ bởi họ là người thông minh” (S IV 41) và “[Phật 
Pháp này] vượt hắn lãnh vực lo-gíc (suy luận nhân loại) (D II 36); 
trong khi đó họ giải thích là az7ham sau khi kéo dài”, theo luật 
thơ. 


Cuộc sống đó “dẫn đến thể nhập Niết-bàn” 
(nibbãnogadhagam), chính vì thế, đây là cơ sở vững chắc 
(ogadham), là điều hỗ trợ, là bến bờ bên kia, được coi như là 
chính Niết-bàn vậy. Điều đó dẫn đến (øaccharij), có nghĩa là điều 


!. Rất có thê họ đã khăng định là một trong hai cách giải thích ở trên. 

“C° B° §$* và Mp-t giải thích là /appafipakkhzo, còn E° giải thích là 
fappapafipaKkhaio. 

B. Mp-t giải thích là anekamsaggahabhavao (C” giải thích là 
anekamsagahabhavato /¡), còn E° giải thích là anekam sagahabhavato tí, SẺ giải thích là 
anekasabhavaío; xin đọc chú thích trong tập chú giải It-a II 177 dưới đây. 

* B° và Mp-† cũng giải thích giông như vậy, còn E° giải thích là /-hãyan-ti, S° giải 
thích là //häya; tôi giả định rằng đây là từ viết tắt cho từ //hatayam, trong đó iiha 
chính là /+Ja, hiểu theo nghĩa “lân tránh như vậy” (có gốc vha, có nghĩa là tránh, 
v.v...). Còn nhiều cách cắt nghĩa khác nữa. Không thấy từ ///»a được ghi lại trong từ 
điển PED hay CPD) cho đù thực tế là trong CPD có ghi lại các mục từ ¿hä và ïfiha, từ 
đó ta thấy rõ ràng là các vị biên tập cuốn từ điền này chắc chắn đã biết rõ đoạn văn này. 

"- B° S° và Mp-{ giải thích là đigham kafvä, còn E°C° lại giải thích là đigham. 
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đó chắc chăn khiến ta đạt đến Niết-bàn, do bởi thực chất là hương 
vị Niết-bàn đó chính là giải thoát - cuộc sông Phạm hạnh đó dẫn 
đến cơ sở vững chắc đạt đến Niết-bàn mà Ngài, đức Thế Tôn, là 
chính vị đã hoàn toàn chứng ngộ đạt đến Vô Thượng Chánh Đắng 
Giác bằng cách đập tan” toàn bộ các phiền não sau khi đã hoàn tất 
tu luyện tam thập độ, đã thuyết giảng (adesayi = deses¡i, một dạng 
ngữ pháp khác). Hoặc giả, đây chính là thánh đạo được đề cập đến 
là nibbãnigadho, bởi lẽ không thể có bất kỳ kẻ nhúng chìm 
(ogãhanassa) vào Niễt-bàn đó mà không chứng đạt thánh đạo đó 
và bởi lẽ cũng chăng xuất hiện bất kỳ thứ thánh đạo nào lại độc 
lập khỏi Niết-bàn được; và (cuộc sống Phạm hạnh) này chính là 
nibbãnogadhagamrï, chính vì cuộc sông đó chắc chăn sẽ khiến cho 
ta đạt đến, dẫn ta đến (gacchari) níp-bàn này. Hay nói cách khác, 
nibbãnogadhagaminam chính là điều dẫn ta đến nội bên trong” 
Niết-bàn. Cuộc sống Phạm hạnh cũng chính là đạo; sau khi đã lấy 
Niết-bàn làm đối tượng, cuộc sống này, tiễn hành, diễn ra chỉ nội 
bên trong đó. Các bậc đại ẩn sĩ: mahaftehi = mahäã-ätumehi (một 
dạng ngữ pháp khác) do những a1 có khuynh hướng vĩ đại. Các 
Ngài” là những vị đại ân sĩ („ahesino) chính bởi vì điều vĩ đại đó 
(mahantam) là Niễết-bàn, "hay nói cách khác, những gì là vĩ đại 
(mahanie) như thê giới uẫn v.v... mà các Ngài khổ công tìm kiếm 
(esanri), theo đuổi - những vị thánh nhân như chư Phật Tổ v.v... 
Chính các vị này đã theo đuôi chánh đạo này, đã tu luyện Phạm 
hạnh này. Như chính đức Chánh Đắng Giác đã thuyết đạy (yatha 
Buddhena desitam): bất kỳ người nào tu luyện cuộc sống Phạm 
hạnh này đó cũng chính là [tu luyện] chánh đạo - và vì chánh đạo 
này, cuộc sống Phạm hạnh này cũng chính là giáo lý của đức 
Phật” - bằng cách như vậy chính Như Lai, vị Chánh Đăng Giác, đã 


'. Xin đọc thêm Ud 56; Ud-a 303. 

ˆ. Bhindia; Mp-t giải thích là bhañjifvã. 

3. Cách giải thích này cũng đã được ghi lại trong Mp II 42. 

*_ Antogaminam; không thây ghi lại trong các từ điên PED hay CPD. 

"- Xin đọc thêm It-a I 84 ở trên để biết thêm những chỉ tiết tương tự như vậy. 

°_B° S° và Mp-{ giải thích là sãsanabrahmacariyañ ca, còn E® C° giải thích là 
sasane brahmacariyañ ca. 
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thuyết giảng [cuộc sông Phạm hạnh này|, chỉ DỜI lẽ Như Lai có 
khả năng biết rõ ràng về những gì khả ngộ v.v...' [113] /à những 
kẻ thực hiện lời vị Đạo sự cũng chính là giáo lý của Như Lai - (Vì 
những kẻ” làm theo giáo lý [của Như Laï]) là kẻ đã thuyết giảng 
cho họ, như đã được đảm bảo, 3 những gÏ! thuộc cuộc sông hiện tại 
này cũng như thuộc cuộc sống mai hậu - sẽ đân đến. kết thúc, đến 
đích, toàn bộ đau khổ thuộc vòng luân hồi này sẽ không khởi sanh 
được nữa, hoặc giả sẽ hiện chứng” kế: húc đau khổ, đó chính là 
Niết-bàn vậy. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ tám. 


!. Xin đọc thêm Ud-a 138; xin cũng đọc thêm chú giải kinh tiếp theo. 

”. Lời nhận nhận xét ngẫu nhiên này quả thật là một chú thích về từ Sa//hu (của 
Đạo sư) tiếp ngay sau đó, tuy nhiên không thể chứng minh có khả năng duy trì đó là 
pháp cú trong bản dịch nguyên thuỷ được; xin đọc bản văn Bv-a 32 để biết thêm chỉ tiết 
tương tự như vậy. 

3. C° B° S° và Mp-† giải thích là ya/hãraham anusäsamassa, còn E lại giải thích là 
yaftharaham anusaãsanassa. 

‡_ Atthehi, hay là “lợi nhuận, nhu cầu”, V.V... 

*. Karissamti. 

É. $qcchikarissami. 
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36. KINH KHÔNG LỪA DÓI THỨ HAI 


(I.1.9) Trong bài kinh thứ chín: với mục đích thắng tri 
(abhiñfñiattham): nhằm mục đích biết một cách rõ ràng, băng cách 
chứng ngộ một cách đàng hoàng, toàn bộ các pháp bằng cách 
phân tích' theo thuật ngữ thiện v.v... và bằng cách phân chia theo 
thuật ngữ các uân v.v.. Nhằm mục đích liêu trì tất cả 
(pariññattham): nhăm mục đích am hiểu toàn bộ 
(parjananaffham, một dạng ngữ pháp khác) các pháp thuộc tam 
giới bằng cách “Đây là khô đế” v.v... và nhằm mục đích thẳng 
vượt toàn bộ cùng những pháp đó. Về điểm này, hiểu biết toàn bộ 
các pháp đó một cách rõ ràng lại lây tứ chân đề làm đối tượng, 
trong khi đó, ngay cả khi” đã liễu tri toàn bộ những gì khả tri lại 
lấy khổ đề làm đối tượng, dâu sao ta phải hiểu rằng chính vì điều 
này không diễn ra bên ngoài [ba chân đề khác] cần phải thấu triệt, 
tức là những pháp thông qua từ bỏ, v.v... trong trường hợp này 
cũng được gộp trong đó.” Điều còn lại cũng giống hệt những gì đã 
khăng định" trong bài kinh Phật trước đó. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ chín. 


'-B° S° giải thích là °“vibhãgena, còn E° C° lại giải thích là °bhãvena. 

“CC B° S° giải thích là yađi pi, còn E° giải thích là yađ' pi. 

Ỷ..B° giải thích là pariZñeyyaparjjãnanä pana, còn E° S° giải thích là pariðñä pana 
parijjanana, C° giải thích là pariññãpana parjanana. 

*, Xin đọc I-a 142 để biết thêm chỉ tiết tương đồng. 

°. Vuftam eva; B° SẺ giải thích là vuitatham eva, từ này cũng có nghĩa giống hệt 
như ta đã khăng định trước đó. 


336 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


37. KINH TÌNH TRẠNG LẠC HỶ 


(IH.1.10) Trong bài kinh thứ mười: vì người nào an trú đây đủ 
lạc và hỷ (sukhasomanassabahulo): liên quan đến vẫn đề này' 
“lạc” chính là thanh thản thuộc về thân, “hý” là [thanh thản] thuộc 
về tâm; chính vì thế, đối với người nào an trú thanh thản thân và 
tâm liên tục xảy ra, ta nói kẻ đó “an trú đây đủ lạc và hỷ”. Cưng 
lòng (yomi): trong câu: °“ “Này hỡi Xá Lợi Phất (Saripufa) thân 
mến, đây chính là bốn cung lòng (oniyo)” (M I 73) v.v..., đây 
chính là một phân các uân (&handhas)” được truyền xô H6 cho 
chúng ta là “cung lòng” (yoøi); trong câu: “Này hỡi Phù Di 
(Bhuma), vì đầy là một phương pháp (yon)), để chứng thánh 
quả” (M HH 143) v.v... đây là một phương tiện; trong khi đó, trong 
câu: “Nhưng ta không gọi người nào sanh ra trong cung lòng, 
(yoni7am), người nào xuât phát từ trong lòng người mẹ, là một vị 
“Bà-la-môn” cả đâu (Dhp 396= Šn 620) và trong câu “Sau khi 
được tung lên trời” do gió nghiệp chướng sanh đã khiến người đó 
XOay vòng” hai chân lên trời đầu chúi xuống đất và rồi khiến hắn 
xuất hiện ngay cửa cung lòng người mẹ (yonửnukhe)” (°) v.v.. 
chính ngay tại âm đạo của người mẹ. Cũng trong trường hợp này 
hàm chứa một ý nghĩa trong đó. Về phần người đó (assa): do 
người đó. Đã khởi sanh an trú như vậy (araddha): đã được an trú, 
đã tinh cần” như vậy, hay nói cách khác đã chu tất, đã hoàn thành, 
đã đem đến kết thúc thành công. [114] 





'. Xin đọc It-a I96 ở trên. 

”. Đề biết thêm chỉ tiết về những gì tiếp theo, xin cũng đọc Ps II 35tt. 

3, Xin cũng đọc Sv-pt III 315. 

*_ Ubbattetva, hay sau khi đã xé nát hắn ra. B° S° giải thích là mibbafifvã, sau khi 
đã khởi sanh. 

°. CB? giải thích là samparivaffetva, còn E° S° giải thích là samparivaffitvã. 

”. Không thể truy tích; C° B° không thể trưng ra được bất kỳ nguồn nào, gợi ý rằng 
các vị biên tập đã không coi đây là một trích đoạn kinh Phật PalI Xin đọc Ud-a 123, 
Vibh-a 96tt. và Vism 500 (người ta đã ghi sai tham khảo đó, trong bản dịch Ud-a. I 378, 
số 389, là '°Vism 450”). 

?.C° B° giải thích là paggahifã, còn E° S° giải thích là pagganhirä. 
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Vê phân đoạn diệt các lậu hoặc (äsavãnam khayäya): ta gọi là 
lậu hoặc" chính vì ở đây (efha)ˆ chúng mang đặc tính chảy ra, 
tuôn trào ra (Zsavarứi) - các lậu hoặc nhiễm này chảy tới, tiễn 
hành thông qua con mắt... thông qua ý là điều ta muốn nói tới. 
Hay nói cách khác, ta gọi đây là lậu hoặc chính vì do tuỳ thuộc 
vào” (va) chuyên tánh, liên quan đến các pháp, hay tuỳ thuộc 
vào (yãva) tột đỉnh hữu, liên quan đến không gian, các lậu hoặc 
này tuôn trào (savzmứij) có nghĩa là chúng bắt đầu tự hạn chế nơi 
những pháp đó và nơi ¡khoảng không gian đó, vì âm từ Z có nghĩa 
là giam cầm giới hạn.” Các lậu hoặc (Zsavas) này cũng giống như 
loại rượu mạnh (ãsav3) được chiết từ [quả] madira v.v... hiểu theo 
nghĩa các lậu hoặc này được ủ men (làm cho say) trong một thời 
gian dài, vì nơi thế giới [bên ngoài] các loại [rượu] như những thứ 
được chưng cất từ quả madrra v.v... đã được lên men trong một 
thời gian dài ta gọi là “lậu hoặc-ãsavas”. Nếu ta gọi chúng là “lậu 
hoặc ãsavas” hiểu theo nghĩa được ủ men (làm cho say) trong một 
thời gian dài, thời các lậu hoặc này cũng xứng được gọi như vậy, 
vì có lời nói rằng, tức là: “Này hỡi chư tỳ khưu, vì ta không nhận 
thức rõ ràng khởi điểm vô minh,” trước khởi điểm đó chăng có vô 
minh đâu” (AV 113) v.v... Ta cũng gọi đó là các lậu hoặc (ãsavas) 
chính vì các lậu hoặc đó là đau khổ trải rộng được tạo (savanii), 
được cho phát sanh (ãyazm) nơi vòng luân hồi. Và liên quan đến 


!. Để biết thêm chi tiết về những gì tiếp theo, xin cũng đọc Ps I 6ltt., Mp II 182tt., 
As 48 (người ta đã ghi sai tham khảo đó, trong bản dịch Ud-a I 527, số.177. là “As 148”) 
và Ud-a 176tt. 

“.Ps As đã bỏ qua. 

*. Yava gofrabhii; Ud-a giải thích là ä-gotrabhum ở điểm này, tuy nhiên cũng làm 
rõ hơn từ nguyên tương đương ãsava<ã+ savarmfi ở đây. 

*. Cũng để chỉ ra cho thấy mức độ tùy thuộc vào đó vài ba điều gì đó tiếp điễn 
cũng chỉ ra cho thấy lãnh vực hạn chế của vân đề; mệnh đề cuối cùng không thấy ghi lại 
trong Ud-a. 

°. Như đã chỉ ra trong tập kinh Expos. 64, số 1, vô minh chính là một trong số 
những lậu hoặc đó. 

5.Từ nguyên tương đương: ãsava <ãyafam savamti; PED không có mục từ nào có 
nghĩa là savzí¡, chỉ ghi quá khứ phân từ của s⁄a mà thôi. 
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vẫn đề này, ba cách giải thích" từ nguyên trước đó nên được phân 
tích theo những trường hợp như đã được phân tích [trong các đoạn 
kinh Phật đặc biệt là Vị Diệu Pháp] trong đó, ta thây chính các 
phiền não cũng được truyền xuống cho chúng ta là những lậu hoặc 
(ãsavas) vậy, các lậu hoặc này cũng được truyền lại cho chúng ta 
liên quan đến nghiệp chướng nữa. Tuy nhiên các lậu hoặc không 
chỉ đơn thuần là những phiền não và nghiệp chướng mà chúng còn 
là những tai họa, tai ương thuộc đủ loại khác nữa. Vì cho dù trong 
Vi Diệu Pháp có ghi lại các phiền não bao gồm các tham dục v.v... 
được truyền lại cho chúng ta với tên gọi là asavas (các lậu hoặc), 
tức là: “Bốn loại lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và 
vô minh lậu” (Dhs § 1448), như ta cũng thấy ghi lại trong các 
kinh Phật như sau: “Này nỡi Cunda, ta không thuyết giảng Giáo 
Pháp nhăm mục đích kiềm chế các lậu hoặc chỉ thuộc ngay {rong 
hiện tại mà thôi đâu” (D HI 129) - vì, liên quan đến vấn đề này, 
chính các phiền não tạo ra nhân duyên mối tranh cãi đó được 
truyền lại cho chúng ta như là các lậu hoặc vậy” [tuy nhiên], trong 
câu 
Các lậu hoặc nhờ đó mà có khởi sanh Chư thiên (Deva) hay 
Càn thác bà (Œandhabba) di chuyên trên không trung, hay 
thông qua đó ta có thê tới được cõi Dạ xoa (Đề Thích), thời 
cũng xuất hiện được nơi cõi nhân loại - chính ta đã triệt phá, đã 
phân tán và khiến chúng tan biến." 
AI39 


Liên quan đến vấn đề này, chính nghiệp chướng nơi tam giới 
và bât kỳ các pháp bât thiện còn lại nào khác đã được truyền lại 
cho chúng ta với danh nghĩa là các lậu hoặc (asavas), như trong 


!. Nibbacanani; không thây ghi lại trong từ điển PED, nhưng xin đọc MW, s.v. 
nrvacana. 

“. Ps-pt I 144 (CSCD) cũng giải thích giống như vậy. 

3. Không phải là “Dhs §1086” như ngài Bose đã khăng định. 

* Xin hãy đọc D HI 246tt và A HI 334tt để biết danh sách sáu lậu hoặc này; xin 
cũng đọc thêm A V 78tt. để biết thêm những danh sách khác ghi lại mười lậu hoặc. 

Š. VinalTkara; Mp III 79 giải thích là vigatanalä vigatabandhanä katã. 
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câu: “Đề kiểm chế các lậu hoặc ngay trong hiện tại, để kiềm chế 
các lậu hoặc thuộc cõi đời sau nữa” (Ví III 21), chính trong mối 
tương quan này mà, các tai ương đủ loại, như làm thiệt hại tha 
nhân, phẫn nộ, đánh lộn nhau và câu thúc v.v... ` cũng như những 
øì tạo thành đau khổ liên kết với cõi khô.” 


Mặt khác, trong Tạng Luật (7»aya) cũng chính các lậu hoặc 
này được truyền lại cho chúng ta gồm hai loại, tức là: “Nhằm 
kiềm chế các lậu hoặc ngay trong hiện tại và để chiến đấu với các 
lậu hoặc (2savas) thuộc cõi mai hậu nữa, (Vm II 21), [ngược lại| 
trong Tương ưng sáu xứ (Salãyafana)” các lậu hoặc này cũng 
được truyền lại gồm ba loại - như đã ghi lại trong các Khế kinh 
khác, như trong câu: “Này hỡi chư hiền, lại có ba loại lậu hoặc - 
đó là dục lậu (Zsavas), hữu lậu và vô minh lậu (S IV 256), [115] 
trong khi đó, trong Vi Diệu Pháp cũng truyền lại cùng ba loại lậu 
hoặc (ãsavas) kế trên, kèm theo tà kiến lậu là lậu hoặc thứ tư; 
[cũng tương tự như vậy] trong bài kinh Nibbedhikapariyäya” có 
truyền lại năm loại lậu hoặc, tức là: “Này chư tỳ khưu, có các lậu 
hoặc dẫn đến" địa ngục; có lậu hoặc dẫn đến tái sanh nơi cõi súc 
sanh; có lậu hoặc dẫn đến cõi ngạ quỷ, có lậu hoặc dẫn đến cõi 
nhân loại; có lậu hoặc dẫn đến cõi Chư thiên (devaioka)” (A LH 
414) và, liên quan đến vẫn đề này, chính các lậu hoặc được ám chỉ 
đến là nghiệp chướng vậy - cũng như trong (Tăng chi bộ kinh) tập 
Sáu Pháp ( Chakkanipaia)" lại truyền lại cho chúng ta sáu loại lậu 


° Parupaghatavippatisaravadhabandhadayo, hay gây hại cho “tha nhân”, bực bội, 
đánh đập và câu thúc, v.v...” Còn vê từ ViDpd{isara có nghĩa là “đánh đập” hơn là ý 
nghĩa thường được sử dụng là * “trạo hối”, xin tra từ điển MW mục từ s.v. vjrafisãra. 

Ở điểm này tôi chọn theo Ps và Mp giải thích là apayadukkhabhuta ca 

887/29 81770 upaddava, còn E” C° B° giải thích là apäyadukkhabhitã nănappakara 
upaddava ca, S` giải thích là apavadukkhabhuta nănappakarupaddva ca. 

* Tập Tương ưng bộ kinh (Samyufa nikãya) thứ tư (PTS ấn bản). 

* C° B° Ps và Mp giải thích là Mibbedhikapariyaye, còn E° S° giải thích là 
Nibbedhikapariyäayena. 

°. C° B° S° và A giải thích là °gamawä, còn E° Mp ”“gãmaniyä, Ps giải thích là 
“gãmaHmIyä. 

5. Là tập Sáu Pháp trong tập thứ ba Tăng chỉ bộ kinh (4øgu#ara) (ân bản PTS). 
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hoặc theo phương pháp sau đây: “Này hỡi chư tỳ khưu, có các lậu 
hoặc chỉ diệt trừ (loại bỏ) được thông qua kiềm chế” (xin đọc A 
II 387) v.v... trong khi đó, trong bài kinh Pháp môn phòng hộ tất 
cả lậu hoặc (Sabbasavasamvarapariyayg) (M [ 6tt.) chính các lậu 
hoặc này còn được truyền lại gồm bảy loại, cùng với những lậu 
hoặc phải lẫy tri kiến mà loại bỏ. Nhưng ta nên hiểu rằng điều cần 
hiểu hiện nay là có bốn loại lậu hoặc theo cách sắp xêp VI Diệu 
Pháp. 


Liên quan đến đoạn tận lậu hoặc (khayaya): hơn thế nữa,' 
trong mối tương quan này, tức là: “Bắt luận việc triệt phá, diệt, 
đập nát, phân hủy, vô thường, biến mất các lậu hoặc” NI, đọc 
Dhs §645, 738),ˆ cũng lại chính là việc đẹp tan các lậu hoặc” mà 
ta phải đề cập đến như là đoạn tận các lậu hoặc vậy: trong mỗi 
tương quan này có điều nói răng: “Này hỡi chư tỳ khưu, ta đề cập 
đến việc đoạn tận các lậu hoặc (Zsavas) nơi những kẻ biết, nơi 
những kẻ thấy” (S V 434= It 103; xin đọc M I7), đây chính là 
khía cạnh diệt trừ của các lậu hoặc đó, đoạn tận không để cho lậu 
hoặc xuất hiện, khiến chúng không thê khởi sanh, đó chính là cách 
triệt phá các asavas, liên quan đến vẫn đề này, có lời nói rằng, 

Kẻ hữu học (sekha) tự tu luyện, phù hợp với chánh đạo, trước 
tiên, thời trí khởi sanh nơi họ liên quan đến diệt trừ các lậu 
hoặc và ngay sau đó cũng chính là trí vô gián xuất hiện sau 
cùng. 

AI23I=It53 


Chính thánh đạo được nói đến là diệt trừ các lậu hoặc; như có 
lời nói răng: “Ngài chứng hạnh Sa-môn do đã diệt trừ được hệt 


!. Đề biết thêm chỉ tiết về những øì tiếp theo, xin cũng đọc Spk II 52 và It-a II 
149tt dưới đây. : 

ˆ. Tuy nhiên, ở đây sử dụng trong bối cảnh sắc (rñpa). 

3. Sarasabhedo; xin đọc Ud-a 171, 432 — cũng như sarasabhangatiä trong It-a I 44 
ở trên 

*..B° SỲ giải thích là ãsavãnam khayo, còn E° giải thích là khayã, C° giải thích là 
khayo. 
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các lậu hoặc” (M I 284). Đây chính là thánh quả; [trong khi đó | 
liên quan đến vấn đề này, tức là: 
Lậu hoặc tăng thịnh nơi người nào chỉ biết bới móc lỗi phạm 
nơi tha nhân, thường xuyên tìm kiếm lỗi phạm - kẻ đó còn xa 
vời đối với việc triệt phá lậu hoặc vậy. 
Dhp 253 
Đó chính là Niết-bàn. Nhưng trong trường hợp này người ta 
cho răng: “Việc triệt phá các lậu hoặc” liên quan đến thánh quả, 
có nghĩa là nhăm đạt đến thánh quả chính là bậc A-la-hán. 


Trong trường hợp chứng thực là động tâm (samvejanIiyesu 
thãnesu): dựa trên” cơ sở những đụng chạm có thể xảy ra như 
sanh v.v... tạo ra đụng chạm, vì có [tám] cơ sở tạo ra đụng chạm” 
tức là sanh, lão, bệnh và tử, đau khổ liên kết với các cõi khổ,” đau 
khổ 4rong quá khứ ăn sâu nơi vòng luân hồi, đau khổ trong vị lai 
nguôn gôc nơi luân hồi, [116] và đau khổ trong hiện tại bám rễ nơi 
việc tìm kiếm thực phẩm được coi như là những hoàn cảnh chứng 
thực đụng chạm. Hơn thế nữa, liên quan đến vấn đề này ta phải 
hiểu điều tiếp theo sau đó là những trường hợp chứng thực đụng 
chạm," tức là có một thực tế là những cư dân cộng sanh trên thế 
gian này đang bốc cháy; chúng luôn bận rộn;° chúng đang tiến 
tới;” chúng đang thâm nhập vào tà đạo; cõi thế gian này vì không 
bên vững, sẽ qua điỶ, cõi thế gian này vì không có người độ trì, sẽ 


!.CP B° S° và It giải thích là äsavanam khayäyä ii, còn E giải thích là ãsavãnam 
khayd tỉ. 

ˆ. Đề biết thêm chi tiết về những gì tiếp theo, xin cũng đọc As 54. 

”. Cũng như trong Pj I235 và Vism 135. 

?.PBẺ Pj I và Vism giải thích là apäyadukkham, còn E° C° S° giải thích là 
apqVagamamya1. 

”. Những điều khoản sau đây tạo nên những thành viên tiên khởi trong danh sách 
ghi lại trong Patis I 126tt, được trích trong It-a I 143tt., là điều hậu duệ tâm đại bi của 
đức Thê Tôn cần phải có. 

5C° B° S° và Patis giải thích là zyw/o, còn E° giải thích là „yoffo. 

7.B° S° và Patis giải thích là payZfo, còn E° C° giải thích là awassuo. 

Š_ Upamaii; Ps III 306 giải thích là: maranasamtikam gacchati äyukkhayena vã 
tattha nĩydtfi (đến trước tử thần hay, nói cách khác, được dẫn đến trước cái chết khi thân 
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thiếu người canh giữ;' vì chăng có gì để cõi thế gian này có thể 
gọi là của riêng ai;” thế nên ta phải từ bỏ tất cả và tiếp tục tiễn 
lên;” và [vì rằng] cõi thế gian nay thiếu thốn trăm bề” không thê 
đem lại thoả mãn, làm nô lệ cho tham ái v.v... Với động tâm 
(samvejanena): với đụng chạm được cho là nỗi sợ hãi nồi lên tuỳ 
thuộc vào cơ sở đụng chạm, như thể sanh v.v...; nhưng về ý nghĩa 
đó chính là trí kết hợp với tàm được gọi là động tâm (szwvego). 
Khi một kẻ bị động tâm (samviggassa):` người nào chất chứa đầy 
động tâm, bằng cách đầu thai nơi lòng mẹ v.v...” thông qua muôn 
vàn loại” đau khổ, như thể các đau khổ liên kết với sanh v.v... và 
các đau khô đó cũng được giải thích là samve/ifvã [dựa trên bị 
động tâm như vậy].” Cùng với chánh tỉnh tấn có phương pháp 
(voniso padhãnena): với tỉnh tân [có nghĩa là bắt đầu khởi động] 
bằng cách” như vậy, có nghĩa là cùng với chánh tinh tấn. Vì đây là 





hoại mạng chung). Patis-a II 407, tuy nhiên, chú giải điều này với harrydfi, cách giải 
thích của Ñãnamoli không còn nghi ngờ gì nữa cũng chính là “phải dẫn đến” (PD 128). 
Xin cũng đọc It-a I 143 dưới đây. 

BE §° và Patis giải thích là aabhissaro, còn E giải thích là abhinissaro, C° giải 
thích là abhinassaro. 

“ B° S° và Patis giải thích là assako, còn E°C° giải thích là asassafo ayam. 

”. Xin đọc ÄM/R@&1 251, số 8. 

* B° S° và Patis giải thích là #ømo, còn E giải thích là „„zzo, CẺ giải thích là 
tuụ¬nnaio. 

3. C° B° và It C° B° cũng giải thích như vậy, còn E° S° giải thích là samwegassa. 

“. Xin đọc Vibh-a 96 và Vism 499tt, 

7B S° giải thích là anekavidhehi còn E° C° giải thích là anekehi. 

Š. Khi It sẽ trở thành; “Và vừa khi bi đụng chạm với chánh tỉnh tấn đúng phương 
pháp”; ngài Woodward và Ireland cả hai đã chấp nhận v.l này trong những bản dịch của 
họ. 

?. Upäyapadhänena; xin đọc thêm Sv-pt IH 237, có giải thích là „payapadhanan ti 
upayena pavaftetabbam viriyam (chánh tỉnh tấn cần phải được khởi động bằng cách). 
CPD khăng định răng ãyappadhana tiêu biểu cho một trong bốn sammappadhanas 
(chánh cần), đơn giản giới thiệu một mục từ, rất có thể chúng ta sẽ chăng bao giờ nhận 
ra. Vibh-a 289 hình như cũng liệt kê ba từ đồng nghĩa với tứ chánh cần 
(sammappadhana) tức là karanappadhana, upayappadhana và yonisoppadhana, ngài 
Ñãnamoli (DD H1) vn là: “tinh tấn chính là lý lẽ, tinh tấn cũng chính là phương tiện, 
tỉnh tấn là khôn ngoan”. Trong khi đó thuật ngữ pãyappadhana cũng được tìm thấy 
trong As 54 và 407, chính ngài Pe Maung Tin giải thích là “những nỗ lực đầy đủ” trong 
Expos. 72, lại cho là “tỉnh tấn hợp lý” trong EZxpos. 516. 
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điều được nói tới là padhana (tình tần), bởi lẽ khi ta thực hiện 
chánh tinh tấn (oađahanzio)` bằng cách nào đó mà các pháp bất 
thiện bị loại bỏ, khiến ta loại bỏ được các pháp bất thiện và khiến 
cho các pháp thiện đạt kết quả tức là khiến chúng khởi sanh và do 
bởi chứng được pháp thù thăng đó.ˆ Khi người nào, do kết quả 
động tâm liên quan trong đó, mà không biết nhìn thấy bất kỳ sự 
bảo vệ nào, bất kỳ trú xứ an toàn nảo, bất kỳ chỗ trú ân nào nơi 
các hữu v.v.. „ giông như người nào không biết giữ lại những điều 
vừa nêu trên, giỗng như người nào có tâm địa không găn bó với 
chúng và bởi lẽ kẻ đó hành xử ngược lại với những điều nêu trên, 
giống như kẻ quay lưng lại với những điều đó và giống như kẻ 
không còn ý thức được nữa,” người đó trở thành thiên về Niết-bàn, 
hướng về phía Niết-bàn, hướng chiều về phía Niết-bàn. Giống như 
một người tuỳ thuộc vào người bạn hiền, là người thường xuyên 
tác ý theo đúng phương pháp, một người đã thanh tịnh tâm tính và 
phương pháp của mình, một người chăm chú nhập thiền chỉ và 
thiền quán, ngài trở nên ly tham dục, nhàm chán toàn bộ các hành 
và nhiệt tình tu luyện thiền quán. Về điểm này, ta nên hiểu rằng 
bởi lẽ vị đó luôn tác ý có phương pháp, luôn lây thanh tịnh tâm 
tính và phương pháp, là người luôn chăm chú hành thiền chỉ và 
thiền quán, về phía vị đó khi an frú đây đủ lạc và hỷ ngay trong 
lúc này; ngược lại ta nên hiểu rằng bởi lẽ vị đó an trú thiền chỉ và 
thiền quán mà Ngài chống đối lại, vị đó tự loại bỏ khỏi tham dục 
là toàn bộ những gì thê hiện nơi các hành, mà Ngài đã nhiệt tâm tu 
luyện thiền quán, về phía Ngài đã khởi sanh tận diệt toàn bộ các 
lậu hoặc vậy. 


'. B° cũng giải thích tương tự như vậy, còn E° C° S° giải thích là padhãnao. 

“C° B° giải thích là w„#amabhavasadhanzo, còn E° S° giải thích là 
uftamabhavanasadhanaio, ở đây hình như ngài Hộ Pháp (Dhammapala) lại muốn ám 
chỉ đến một thực chất là pađhãna cũng có thể ám chỉ tính chất “ưu tú, tuyệt hảo” 

3. C°B° giải thích là anoliyamo (S° giải thích là anoliyamo), còn E giải thích là 
ăn itjoifo, “sắn chặt vào”; xin đọc chú thích trong It-a I 177 dưới đây. 

1 Vinivattitavisafilito. 
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Liên quan đến bài kệ: đơn giản sẽ bị động tâm: samvijjeh 'eva 
= sarnvjjjeyya eva (một dạng ngữ pháp khác). Đơn giản Dinh sẽ 
diễn đạt động tâm. Và họ cũng giải thích là Samvijjirä(na), 
khi đã bị động tâm (sviggo) theo cách đã nói đến ở trên.” [H17] 
Bác có trí (pandifo): là kẻ chứng tuệ trị, là kẻ có tâm tái sanh tam 
nhân" là điều được nói tới. Ứj đó quán xét một cách đúng đắn sự 
vật với tuệ giác (paññaya samavekkhiya): bởi bị náo động tâm 
linh, kẻ đó sẽ xem xét một cách cân thận (samna avekkhiya, một 
dạng ngữ pháp khác) các nhân duyên mọi đụng chạm cùng với tuệ 
tri; hay nói cách khác, [ý nghĩa ở đây chính là| xem xét một cách 
đúng đắn (sammaã avekkhirxä, một dạng ngữ pháp khác) [nhân 
duyên mọi đụng chạm cùng với tuệ tri|. Toàn bộ phân còn lại 
xuyên suốt chương này đã rõ ràng. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ mười. 


_ Do đó, việc chú giải chương thứ nhật chương Xử lý hai Pháp 
nhằm làm rõ ý nghĩa nội tại,` chú giải Tiểu bộ kinh, đến đây cũng 
kêt thúc tập 


'-B° SẼ giải thích là samvjivãna, còn E° C° giải thích là samvjjivä. 

*“Ở đây, ngài Hộ Pháp (Dhammapa/a) muôn quay trở lại với cách giải thích của 
ngài ở trên vê động tâm sz/viggassa, tức là kẻ đó có đầy tràn đụng chạm bằng muôn 
vàn loại đau khổ, như thê sanh khổ v.v... bằng cách tái sanh trong lòng mẹ v.v... 

”. Tâm sanh khởi khiến khởi sanh thêm nữa có thể là vô nhân, nhị nhân hay tam 
nhân; khi là tam nhân, tâm sanh khỏi này liên kết với ba căn vô tham (z/obha), căn vô 
sân (aaosa) và căn vô s1 (amoha). Tâm này chỉ khởi sanh khi các nhân đương sự được 
tục sanh làm người, hay hóa sanh nơi cõi Sắc giới p4”) và cõi Vô sắc giới 
(aripalokas) vì chính cá nhân chúng sanh đó, xuất hiện giữa các chúng sanh (và rất có 
thể nơi Chư thiên) mới có thể chứng đạt tứ thiền na J»ãnas) và hiện trạng siêu thế 
(Iokuftara) — xin đọc Expos. 354tt.; cũng như Bhikkhu Bodhi, 1993 tr. I79ft., 214tt.; cũng 
như Nyaãnatiloka, 1980, mục từ s.v. paƒisandli. 

*_ S° giải thích là Paramatthavibhãvaniyä: “chứng mình làm rõ ý nghĩa nội tại”, 
còn E° C° B° giải thích là Paramafthadipaniyä; xin đọc It-a 95 ở trên đê biết thêm những 
chỉ tiết tương đồng. 
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CHƯƠNG HAI 
38. KINH TU DUY 


(I.2.1) Kinh thứ nhất trong chương hai: này chư t) khưu, vì 
Ngài là Như Lai (Tathãgatam bhikkhave): liên quan đến vẫn đề 
này, trước tiên ta khảo sát từ “Tathãgata- Như Lai” liên quan đến 
ý nghĩa thông thường và liên quan đến vị Chánh Đăng. GIác v.V.. 
So dụ như trong câu: “Như Lai vẫn tồn tại sau khi chết” (Ud 61) 

. ta quán sát từ này liên quan đến ý nghĩa thông thường đối 
VỚI . chúng sanh,' ngược lại, trong câu: “chúng ta hãy đảnh lễ 
đức Phật, là Như Lai cả Chư thiên lẫn nhân loại đều phải kính lễ - 
chớ gì Ngài đem lại hạnh phúc cho mọi người!” (Sn 236) v.v..., ta 
quán sát điều này liên quan đến vị Chánh Đăng Giác, trong câu: 
“Chúng ta hãy đảnh lễ Pháp, là Như Lai đáng cho Chư thiên và 
nhân loại kính lễ - chớ gì Pháp đó đem hạnh phúc đến cho mọi 
người!” (Sn 237) v.v..., trong câu: “Chúng ta hãy đảnh lễ Tăng,” là 
Như Lai đáng cho Chư thiên và nhân loại kính lễ - chớ gì Tăng 
đem hạnh phúc đến cho mọi người!” (Sn 238) v.v... Tuy nhiên, 
trong trường hợp này, ta [quán sát] Như Lai liên quan đến vị 
Chánh Đăng Giác. Chính vì thế: /iên quan đến vị Như Lai 


“ Xin đọc Ud-a 340. 

“ Cách sử dụng mà ngài Dhammapäla đặt hai đoạn kệ ở đây và đoạn kệ thứ hai 
trích trong #-z 137 dưới đây gọi cho ta thấy, giả định này, trong GD II 194 (GD, ân bản 
lần thứ hai, tr.213), có thể không chính xác; xin cũng đọc thêm Ä⁄R@& 2l 7tt. 

”. Liên quan đến điểm tiếp theo sau, xin đọc Bv-a I5tt; cũng như Sv 59tt., Ps I 
45tt, Mp I 103tt. và Ud-a 128tt, để biết thêm những chỉ tiết giống nhau. Spk II 287 đơn 
giản trích ra tám lý đo và rồi chỉ dẫn chúng ta đến đọc Sv đề biết rõ chỉ tiết. Để có được 
bản dịch đoạn Sv 50tt., cùng với trích đoạn từ Sv- Pt và AbhinavafIkã trong tập kinh 
Mahãthera Ñãnãbhivamsa, xin đọc Bhikkhu Bodhi, 1992. tr. 318tt. quả là hơi kỳ cục ở 
đây It-a nên chứa đựng những tư liệu tương tự như tư liệu tìm thấy trong Bv-a mới phải, 
hơn là tư liệu tìm thấy trong Ud-a, trong khi ta cần nhớ lại là It-a và Ud-a cả hai đều giả 
định rằng đây là tác phẩm của một và cùng tác giả là ngài Hộ Pháp (Dhammapdla). 
Ngược lại, Bv-a lại được gán cho ngài Buddhadatta; và hình như chúng ta phải giả định 
kết luận rằng ý điều này nằm ở những khác biệt theo truyền thống bhãnaka - trước kia 
liên kết với từng bản văn một. Những bản văn chú giải đài khác nhau về ý nghĩa của từ 
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(Tathägafam): về vẫn đề này, đức Thê Tôn được gọi là “Như Lai” 
do tám lý do sau đây. Tám điều gì? (1) Ngài là Như Lai bởi lẽ 
Ngài đã tới (ago) một cách (phù hợp) như thật (a4); (2) Ngài 
là Như Lai bởi lẽ Ngài đã ra đi (øafo) một cách (phù hợp) như thật 
(athã); (3) Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã đạt đến (ãgzío) như 
thật tướng (/afha); (4) Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã giác ngộ 
(abhisambuddho) các pháp' như thật (ứathadhamme) đúng theo 
chân lý; (5) Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã là vị thấy” (dassiãya) 
như thật (h3); (6) Ngài là Như lai bởi lẽ Ngài đã lên tiếng giảng 
dạy (vãđiãya) như thật (athä);` (7) Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài 
đã hành động (&ar/faya) như thật (afhđ) và (8) Ngài là Như Lai 
hiểu theo nghĩa toàn thắng (abhibhavanafthena). 

(1) Băng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã tới (ãgafo) 
một cách như thật (a/h4) ? Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã tới theo 
cách phù hợp (ha) với chư vị Chánh Đăng Giác [khác] cũng đã 
tới như vậy, bắt đầu với đức Phật Tỳ Bà Thị (ƒipass¡), Ngài đã 
tới, do kết quả nguyện vọng của các Ngài, tất cả các Ngài đã chu 
toàn tam thập độ (ba-la-mật), tức là Ngài đã chu toàn thập độ bờ 
kia, đã chu toàn thập độ bờ trên, thập độ bờ cao thượng,” [bằng 
cách chu toàn] giới đức ba-la-mật, xuất ly, tuệ tri, tinh tấn, nhẫn 
nhục, chân thực, quyết tâm, từ tâm, bi tâm, xả tâm và sau khi đã 
chu toàn bố thí ba-la-mật rồi thực hiện năm pháp đại thí, tức là bố 
thí một chi phần, bố thí bản thân, bồ thí tài sản, bố thí vợ con [và] 
bố thí vương quốc," [118] chính vì những điều này mà đức Thế 





“Tathägata” (Như Lai) rất có thê đều xuất phát từ nguồn gốc đoạn văn ghi lại trong D III 
135. 

. CB” S”giải thích là /#a/hadhamne, còn E” giải thích là £athadhamme. 

. CB” S” giải thích là /#a/hadassifãya, còn E” giải thích là /a/haäassitãya. 

. CBỶ S° giải thích là /a/havaditäya, còn E° giải thích là #athãväđitãya. 

. Bv-a 59 có trích dẫn việc từ bỏ của cải bên ngoài như là một ví dụ điển hình cho 
tính toàn thiện từ tâm (bố thí), việc hy sinh một chi trong cơ thể chúng ta cũng được coi 
như là một ví dụ điển hình về toàn thiện từ tâm thủ thắng, còn việc hy sinh mạng sống 
mình lại là một ví dụ điển hình về toàn thiện từ tâm tột đỉnh; xin đọc Dbk 10. 

*. Bv-a đưa ra những hy sinh này thay cho hy sinh một chi, hy sinh mạng sống, hy 
sinh tài sản, hy sinh vương quốc và hy sinh vợ con, Sv Ps Mp (v.l) và Bv-a (v.]) là hy 


1 
2 
3 
4 
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Tôn chúng ta cũng đã đến (ãgaío) một cách như thật (zz/hã), theo 

đúng những lời đã nói sau đây, 
Chính là (phù hợp) như thật với (ha) cách thức chư vị Đại 
Trí (Mâu ni) khác trên cõi trần gian này đã chứng đạt toàn tri 
kiến mà Ngài đã đến,” bắt đầu là đức Phật Tỳ Bà Thi (Wipass?), 
vị Đại Trí Thích Ca (Mâu ni) này cũng đã đến cõi trần gian này 
như vậy (ãgzío) - bởi lẽ đó, ta gọi đắng chứng kiến tri (có mắt) 
như vậy là “vị Như Lai”. 


Như vậy, Như Lai chính là người đã đến (phù hợp) như thật 
với cách thức các vị đại trí khác cũng đã đên. 


(2) Băng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã bước đi 
(gaío) một cách (phù hợp) như thật (7đ/hđ)2 Ngài là vị Như Lai 
bởi lẽ Ngài đã ngự đi (phù hợp) như thật (a/ha) với cách thức đức 
Tỳ Bà Thi (1ipassj) v.v... ngay sau khi lọt lòng mẹ” Ngài đã tự 
đứng vững” trên hai chân, thế rồi Ngài bước đi, hướng về phía 


sinh chi, con mắt, tài sản, vương quốc và vợ con của chúng ta. Trong It-a I 8 ở trên, 
được coi là hy sinh chính bản thân chúng ta, con mắt, tài sản, vương quốc và vợ con 
chúng ta, trong khi đó Ja VI 552tt cũng ghi lại giống như vậy là tài sản, thân thể, mạng 
sông, con và vợ chúng ta. Vì Spence Hardy, 1976 tr. 10]tt., chỉ ra cho thấy, mỗi việc hy 
sinh trong số đó cũng ngang bằng với những hy sinh thuộc ba bậc ghi lại trong thập toàn 
cụ thể là bố thí - xin đọc Sv- pt I 130tt, lại giải thích rằng ngay cả năm đại thí đều thuộc 
về bố thí, những hy sinh đó được ghi lại riêng biệt như vậy là đề làm rõ chúng là những 
dạng hy sinh đặc biệt và như vậy cũng làm rõ rằng thật vô cùng khó khăn đề thực hiện 
các hy sinh này, [và chúng đã trở nên những điều thiết yếu để chứng giác ngộ - 
Abhinavatikã] và cho rằng, cũng vì lý đó, hy sinh con mắt được ghi lại riêng tách ra khỏi 
hy sinh một chi, cũng như hy sinh vợ con cũng được ghi lại tách biệt với hy sinh tài sản 
và vương quốc, cho dù thực chất toàn bộ những hy sinh đó đều có dính líu đến hy sinh 
tài sản. 

!. Xin đọc It-a I 138 dưới đây đề biết thêm những chỉ tiết tương tự. Đoạn kệ này và 
hai đoạn tiếp theo cũng được thấy trong Sv Ps và Mp; nhưng lại không thấy ghi lại trong 
Ud-a. 

ˆ. Lokamii, hay “ở đâu có liên quan đến thế giới này” v.v... 

*. Là tướng đầu tiên trong ba mươi hai tướng: xin đọc D II 17, M II 136 — cũng xin 
đọc Sv 445 và Ps II 374. 

*. Sampatijãfä; ở điềm này, Sv Ps Mp và Ud-a tiếp tục với đoạn D II 15=M II 
123, các tập chú giải tương ứng trong đó (Sv 438=Ps IV 184) cho dù có giải thích từ 
sampdtijato bằng từ muhuffajafo (là giây phút Ngài sanh ra), ngay lập tức ngài tiếp tục 
thêm rằng, cho dù điều này có xuất hiện trong bản văn P song toàn bộ điều đó xảy ra 
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bắc, bước bảy bước, đó chính là cách đức Thế Tôn chúng ta đã 

bước đi (eo), phù hợp (ăn khớp) với những gì đã được nói trước. 
Ngay giây phút vừa mới lọt lòng mẹ, Ngài đã tiếp đất, giống 
như chúa tê đàn gia súc, với hai chân vững chắc Ngài chúa tế 
mọi tài sản”, Cô Đàm đã bước bảy bước”, trong khi đó, Chư 
thiên” che lọng trên đầu Ngài. 
Sau khi đã bước bảy bước, Cồ Đàm hướng mắt quán sát tứ 
phương” [và rồi] Ngài mở miệng đõng dạc tuyên bó, với đầy đủ 
tám chỉ”, trông tựa sư tử đứng rông trên đỉnh núi cao. 


Như vậy, Ngài chính là Như Lai bởi lẽ Ngài đã bước đi (øaío) 
một cách (phù hợp) như thật (a/h4). 


(3) Bằng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã đạt đến 
(ãgaro) như thật tướng (/afhã)”? Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã 
đạt đến đặc tính cá biệt, [cũng như] phổ thông tướng (đặc tính 
chung), nơi toàn bộ các pháp, cả sắc pháp lẫn vô sắc pháp, [toàn 


ngay sau khi Ngài xuất khởi khỏi lòng mẹ, điều này không được coi như vậy, vì ngay 
giây phút đầu tiên Ngài sanh ra làm người, trước tiên các vị Phạm thiên đã đỡ lấy Ngài 
trong chiếc võng vàng, đoạn từ tay các Ngài là Tứ Đại Vương trong miếng ` vải đen làm 
bằng da linh dương, thế rồi mới đến tay một người đàn ông trong một miếng xốp làm 
bằng vải quý và chỉ sau khi rời khỏi tay người đó, cuối cùng Ngài mới bước xuống đất. 
Sv- pt có ghi thêm nhiều chi tiết khác nữa tại điểm này, được trích trong Sv 438= Ps IV 
184. 

'. Quả thật hấp dẫn ta thấy một tâm chạm khắc trong thị trấn Hagia Sophia trong 
thành phố Istanbul ta có thể phát hiện thấy hình vẽ trinh nữ Mary cũng đi được bảy bước 
(ở tuổi sáu tháng) - xin đọc td Erdem Yucel, đắng Cứu Thế trong Chora (Sai Šaviowr 
in Chora)(lstanbul, 1987), tr.26tt. 

?. Đó chính là mặt đất; xin đọc Vism 125. 

”.C° B° Sv Ps Mp và Bv-a giải thích là vikkømr, còn E° S° giải thích là vakkami; 
vikkamadti (<vitkram) không thấy ghi lại trong PED. 

*_ PED khăng định, s.v. mzaru, rằng từ này có nghĩa hoặc là zøarzs liên kết với 
dông bão, hay chỉ là các thần linh nói chung. Sv- p{ I 133 giải thích marñ f¡ devã, có thê 
được coi như hỗ trợ cho cả một trong hai ý nghĩa. 

`”. Samg; theo tập Sv-pt I 133, Ngài ngắm nhìn đồng thời tứ phương một lúc. 

5. Tôi giả định rằng đây là một cách ám chỉ tám phâm chất khăng định trong M II 
140. về giọng nói của đức Phật. 

7C° BẺ S° Sv Ps Mp và Bv-a giải thích là /a/halakkhanam, còn E° Ud-a giải thích 
là £athalakkhanam 
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bộ các pháp đó] đều như thật Á (AE, không phải không như thật, 
thông qua sự đạt đến của tr mà Ngài đã đến, Ngài chứng ngộ”, 
không để mất bất kỳ tướng nào, phù hợp với điều đó có lời nói 
răng: 


Hơn thế nữa, chính vì Ngài đã đạt đến tướng đặc biệt riêng 
cũng như chung nơi toàn bộ các pháp [toàn bộ các pháp đó] 
đều rất như thật, do Ngài đã đạt đến, chính vì thế vị Cứu Thế? 
là Đẳng Như Lai. 


Như vậy, Ngài chính là Như Lai vì Ngài đã đạt đến (agzío) 
như thật tướng." 

(4) Băng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã chứng 
ngộ (abhisambuddho) các pháp như thật” (atha) đúng theo với 
chân lý”? Các “Pháp như thật đó” chính là tên gọi tứ chân đề, phù 
hợp với tứ chân đề đó có lời khăng định chỉ tiết sau đây: “Này hỡi 
chư tỳ khưu, bốn điều này, như thật, không phải không như thật, 


' Sabbesam rũpäripadhammanam salakkhanam sãmaññalakkhanam tatham 


avifatham, Miss Horner đã chọn đoạn này (CSMí 24) là “đối với tướng đặc biệt thuộc 
toàn bộ các sắc pháp và vô sắc pháp, đối với tướng đặc biệt của Sa-môn tính, là điều có 
thật và không phải không có thật”. Tuy nhiên, hình như khá rõ ràng từ đoạn kệ tiếp theo 
sau đây salakkhanam ở đây thay thế cho sakalakkhanam (các đặc tính cá nhân) và như 
vậy đôi nghịch lại với từ saññalakkhanam, trong đỗ sãmañña” có nghĩa là “chung 
chung” hơn là “Sa-môn tính”. Hơn thế nữa, với cô hình như cũng đã rõ từ văn cảnh hiện 
nay chúng ta phải coI /a/ham avifatham bô nghĩa các đặc tính như vậy hơn là các thực 
thể riêng biệt. 

ˆ. Ñãnagatiyä; xin đọc thêm MR&T 135. 

3. B° S° và Bv-a giải thích là amubuddho, còn E° C° Sv Ps Mp Ud-a giải thích là 
anuppaffo, Ud-a C° BỀ SẺ giải thích là adhigafo. 

1. Natho; Bv-a giải thích là Saffhã: “đạo sư”. 

°. CC B° SẼ Sv Ps Mp và Ud-a giải thích là /a/halakkhanam., còn E° giải thích là 
tathaãlakkhanam. 

°_C° B° S°Sv Ps Mp Ud-a và Bv-a giải thích ở đây và dưới này là /a/hadhammne, 
còn E° giải thích là /a/hãđhamme; ý nghĩa có thê rõ hơn nếu giải thích /z/ha là “thực sự” 
ở đây, nhưng tôi vẫn chọn “phù hợp” để duy trì tính nhất quán cho mọi tự nguyện ở đây. 

7 B° S° Sv Ps và Mp giải thích là yZ/hãvafo còn E°® C° Ud-a Bv-a giải thích là 
yathaävato. 
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không thể khác được. Bốn điều gì thế? “Đây chính là k;ổ để" - 
[119] này hỡi chư tỳ khưu, đây là điều như thật, không phải không 
như thật và không thể khác được” (S V 430). Và chính Thế Tôn 
đã chứng ngộ hoàn toàn những chân để này; chính vì thế Ngài 
chính là Như Lai, phù hợp với các chân đế Ngài đã giác ngộ hoàn 
toàn, liên quan đến vấn đê này, từ ga/z có nghĩa là abhisambodha” 
(chứng ngộ hoàn toàn). Như vậy, Ngài chính là Như Lai bởi lẽ 
Ngài đã hoàn toàn chứng ngộ (a6hisarmmbuddho) các pháp đó như 
thật (a£ha) đúng theo với chân lý. 

(5) Bằng cách nào” Ngài là Như Lai do bởi Ngài là vị đã 
thây (dassifäya)” như thật (arha)? Bất luận điều gì tôn tại trên cõi 
đời này cùng với Chư thiên....cùng với [thế hệ] các Chư thiên đó 
và cùng với nhân loại, có thê là đối tượng bao gồm các cảnh sắc 
xuất hiện nơi tiêu điểm nhãn môn các chúng sanh vượt quá mức 
độ các thế giới, là những gì Thế Tôn biết rõ và Ngài chiêm 
ngưỡng được toàn bộ các sắc thái đó. Vì Ngài có thể phân loại” 
được mọi sự, giống như người biết hết mọi sự thể đó, như một 
người có khả năng làm như vậy, Ngài chiêm ngưỡng sự việc đó, 
thông qua vô số tên gọi” khác nhau nơi mười ba luân bằng năm 





'_ Tất cả các ấn bản tập It-a đều chèn thêm từ arjasacczm; Sv Ps Mp Ud-a Bv-a 
và S tất cả đều bỏ qua. 

“..C° (vJI) Ps Mp Ud-a và Bv-a giải thích là abhisambodhaftho (Sv giải thích là 
abhisambodhaftho), còn E” giải thích là abhisambodhanaffho, C” BỶ giải thích là 
abhisambuddhattho, SẺ giải thích là abhisambodhanattho. 

3. Xin đọc Pj I 15. 

*. Một bản tường trình khá dài về những chỉ tiết xảy ra tiếp theo sau đó được tìm 
thấy trong It-a II 188tt. đưới đây, xin cũng đọc thêm Sv 914tt. 

”. CC B° S° Sv Ps Mp Ud-a và Bv-a giải thích là //hadassifäya, còn E° giải thích là 
tathadassitaya. 

° CS B° S° giải thích là cãnena (và H-a II 189 đưới đây), còn E° giải thích là ca 
tena. 

7, Theo Sv- Pt, đây là những điều đáng ưa thích, không đáng ưa thích, trung hoà, 
vô ý nghĩa, quá khứ, tương lai hiện tại, bên ngoài, bên trong, nhìn thấy, cảm nhận, sắc, 
sắc xứ, sắc giới, hiển hiện do ánh rực rỡ của màu sắc, tạo ra phản ứng mà có màu xanh, 
màu vàng v.v... 
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mươi hai phương pháp,' hoặc bằng cách chúng đáng được mong 
muốn chiếm đoạt v.v... hay bằng bất kỳ thuật ngữ nào có thể áp 
dụng” vào những trường hợp các pháp nhìn thấy được, nghe được, 
cảm nhận được” và nhận ra được theo phương pháp bắt đâu như 
sau “Sắc pháp nào tạo thành sắc xứ vậy? Sắc pháp đó” xuất phát 
từ sắc tứ đại, hữu kiến (có khả nắng nhìn thấy), hữu đối chiếu do 
bởi có màu sắc rực rỡ đó là màu xanh,” màu vàng...” v.v... (Dhs § 
617)” toàn bộ phù hợp” là như vậy; chắng phải không như vậy cả. 
Đây chính là phương pháp trong trường hợp ta đề cập. đến cảnh 
thinh v.v.. - Cũng xuất hiện nơi tiêu điểm nhĩ môn v.v... về điều này 
Thế Tôn đã nói như sau: “Này hỡi chư tỳ khưu, bất kỳ điều gì ta 
nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được, nhận ra được, đạt tới được, 
phát hiện ra, cân nhắc trong lòng, liên quan đến những gì xảy ra 
trên cõi đời này cùng với Chư thiên... với thế hệ Chư thiên và cả 
nhân loại, đó là điều ta đã biết rõ... ta đã thăng tri biết được, đã 
thăm dò cần thận về phía Như Lai; Ngài đã không ngừng chú tâm 
đến vấn đề này”? (A II 25). Như vậy, Ngài chính là Như Lai do 


' Theo As 308tt, mười ba luân có nghĩa là Dhs §§ 197, 598 và 599 và (mười 
chương phụ trong tập) Dhs § 100; trong khi đó mỗi luân lại được nghiên cứu theo bốn 
phương pháp — trong đó đối tượng sắc liên quan đến (a) điều đã được nhìn ngắm, (b) 
điều được nhìn ngắm, (c) điều sẽ được chiêm ngưỡng và (d) điều có thê được chiêm 
ngưỡng tất cả đạt đến năm mươi hai phương pháp. 

“.B° §°(Sv Ps Mp Ud-a) giải thích là /abbhamäãna(ka)padavasena, còn E° C° giải 
thích là /abbhamanadivasena. 

M Mufam; Sv-pt L 139 ở đây lại chỉ dẫn chúng ta tới Dhs§161, ghi thêm hoặc là 
“nhìn thấy” hay “nhận ra” được áp dụng trong trường hợp là đối tượng sắc. 

*_B° Sv PS Mp Ud-a và Dhs giải thích là røpam; E®C° S° lại bỏ qua. 

Š. Na; màu đen, màu xanh da trời, hay màu xanh lá. 

6 Xin đọc As 3lótt. 

7 Ở đây, ngài Bose hình như chọn theo ngài Woodward khi đưa ra tham khảo là 
“Dhs 139” nhờ đó rõ ràng ngài muốn ám chỉ số trang. 

Š._.B°S°Sv Ps Mp và Ud-a giải thích là /a/ham eva, còn E° C° giải thích là /afhˆ eva. 

* B° Sv Ps và A giải thích là am Tathägafo na upaffhãsi, còn E° C° Mp giải thích 
là fam Tathagafassa upaffhasi, S° giải thích là Tathagafassa upafthasi, Ud-a giải thích 
là tam Tathäãgafassa na upaffhäsi. Mp II 3§tt khăng định rằng Ngài không tiếp cận một 
đối tượng liên kết với sáu môn với ái dục và tà kiến; vì khi Ngài chứng kiến điều này, 
Ngài không có cảm hứng tham dục, vì tâm Ngài được giải thoát hoàn toàn; trong khi đó 
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bởi Ngài là vị đã thấy (dassitaya) toàn bộ những pháp đó đều như 
thật (/zha). Về vẫn đề này', ta nên hiểu nguồn gốc từ _ TathApata- 
Như Lai” [rơi vào] ý nghĩa “quán sát như thật” (/athadassï).ˆ 


(6) Thế nào Ngài trở thành Như Lai do bởi Ngài đã lên 
tiếng giảng dạy (vãđ//ãya) như thật (atha)? Ngay giữa đêm đức 
Thế Tôn chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác” và vào đêm 
Ngài chứng viên tịch vô dư y Niết-bàn BIỚI - thời glan trong suốt 
bốn mươi lăm năm - toàn bộ những gì Thế Tôn đã diễn giảng, như 
thể các Khế kinh (s⁄s), Ứng tụng v.v... đều hoàn toàn thanh 
tịnh, toàn hảo, xóa bỏ kiêu hãnh liên kết với tham dục v.v...ˆ, hoàn 
toàn giỗng nhau, hoàn toàn phù hợp (như thật);” chăng có gì bất 
phù hợp (không phải không như thật), vì lý do đó Ngài nói rằng: 
“Này hỡi Cunda, vào giữa đêm đó Như Lai chứng Vô thượng 
Chánh Đăng Giác và vào chính đêm Ngài nhập vô dư y Niết-bàn 
(parinibbäna)°, bất luận điều gì Ngài diễn giảng, Ngài đụng chạm 
tới, Ngài giải thích [chi tiết], toàn bộ những sự việc đó đều hoàn 
toàn phù hợp (như thật), không thể khác được; chính vì thế gỌI 
Ngài là “Như Laï'” (D II 135; xin đọc A II 24). Về vẫn đề này, 
[120] vì từ ga/a có nghĩa là gađa (lời nói). Như vậy, Ngài là Như 
Lai, do bởi Ngài đã lên tiếng giảng dạy (wäđifãya) như thật 
(atha).` Hơn thê nữa," ở đây, từ agada [thế cho] từ ãgadana (lời 





Sv-pt I 140 giải thích bằng cách cho rằng Ngài không tiếp cận đối tượng đó băng tự ngã 
và thuộc về tự ngã. 

'¿ BẺ S°Ps Ud-a và Bv-a giải thích là e/ha, còn E°C° Sv Mp giải thích là /a/fha. 

“B° Sv Ps Mp Ud-a và Bv-a giải thích là Za/hadassi-afthe (C° SỲ giải thích là 
tathadass1-atthe), còn E” giải thích là tathadassi-atthe. 

3. Sambodhim; hiểu theo nghĩa đen hơn là “tự giác ngộ” 

* B° S° và Ud-a giải thích là rãgamadäđi”, còn E° Sv Ps Mp giải thích là 
rãgamada”. 

°. C°B° S° và Ud-a giải thích là /a/hzm, còn E° lại bỏ qua. 

5. E° chèn thêm vào parinibbänadhäuyä, hình như không chính xác; C° B° §° Sv 
Ps Mp Ud-a Bv-a và D lại bỏ qua. 

“ C° B° S° và Sv giải thích là /a/havadifäya, còn E° Ps Mp Ud-a Bv-a giải thích là 
tathävaditaya. 

Š_B°S°Sv Ps Mp và Ud-a giải thích là ay7 ca, còn E°®C° lại bỏ qua. 
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nói)' có nghĩa là “lời thốt ra” (wacana). Chính vì lời của Ngài đều 
(phù hợp) như thật (//:a), rõ ràng, sau khi biến đổi âm từ đa 
thành âm từ /a, “VỊ Như Lai” - về vân đề này đây chính là cách ta 
nên hiểu việc tạo từ được diễn tiễn ra sao 


(7) Bằng cách nào Ngài là vị Như Lai do bởi Ngài đã thực 
hiện (ˆar/4y4) (phù hợp) như thật (2/4)? Chính vì thân nghiệp 
của Thế tôn đều phù hợp” với điều Ngài nói, cũng như lời nói của 
Ngài cũng ăn khớp với thân nghiệp của Ngài; chính vì thế Ngài là 
kẻ hành động phù hợp với lời Ngài nói và Ngài nói những gì phù 
hợp với những việc Ngài làm. Ngài là Như Lai do vì ở điểm này. 
Quả thật chính vì có sự phù hợp với lời Ngài nói mà thân Ngài 
tiến hành (øzo) tiễn tới, hành động phù hợp với các thân nghiệp 
Ngài thực hiện, chính vì thế thân nghiệp và ngữ nghiệp của Ngài 
hoàn toàn phù hợp với nhau (øz/đ).` Chính vì lý do đó có lời nói 
rằng: “Này hỡi chư tỳ khưu, Như Lai hành động phù hợp với lời 
Ngài nói, Ngài chỉ nói những gì phù hợp với điều Ngài làm; chính 
vì thế: do bởi Ngài hành động phù hợp với lời Ngài nói, Ngài nói 
những gì phù hợp với việc Ngài làm. Vì vậy gọi Ngài là “Như 
Lai” (A II 24). Vì chính Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã làm 
những điều (phù hợp) như thật (/a/hä). 


(8) Bằng cách nào Ngài là Như Lai hiểu theo nghĩa Toàn 
Thắng? Chính vì Như Lai toàn thắng mọi chúng sanh, vượt qua 
mọi cõi thế giới sa bà không thể so sánh được. Coi chóp đỉnh hữu 
sanh là ranh giới bên trên và địa ngục A Tỳ (Avici) là ranh giới 
phía dưới, thông qua giới đức, thiền định, thiền tuệ, giải thoát và 
tri kiến giải thoát.” Vì đối với Ngài chắng có gì sánh kịp cũng 


!. Theo từ điển CPD s.vv., ãgada và ãgadana là hai từ các vị chú giải đặt ra để 
thiết lập từ nguyên Tz/hãgzra. 

“ Anulomefi; hình như ngài Bose theo cách giải thích của ngài Woodward trong 
phần chấm câu sai, vì không có từ gì như là awwlom' eii. 

3. C°B° Sv Ps Mp Ud-a và Bv-a cũng giải thích như vậy, còn E° S° giải thích là 
Sữio. 

*' Xin đọc thêm PỊ I 179; năm phẩm chất thiện đó được rút từ D III 279. 
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chăng có gì lường được. Hơn thế nữa,“ [chính vì] Ngài là vị không 
gì sánh nổi, là vị vô lượng, vô thượng, là Chư thiên thù thắng hơn 
các Chư thiên, là Đề Thích thù thắng hơn các Đề Thích, là Phạm 
thiên thù thăng giữa các Phạm thiên,” là vị tột đỉnh nơi mọi chúng 
sanh. Chính vì thế Ngài là vị Như Lai, vì vậy có lời nói răng: 
“Này hỡi chư tỳ khưu, trên cõi đời này có Chư thiên... cùng với 
thế hệ Chư thiên và nhân loại, vị Như Lai là bậc Toàn Thắng hết 
TmỌI người, chăng ai có khả năng thắng được Ngài, bậc Đại S1, bậc 
Tự Tại - chính vì thế gọI Ngài là “Như Lai”” (A II 24; xm đọc 
thêm D HI 135). Trong trường hợp này, đây là cách tạo từ: agađa/ 
ägada [trong trường hợp này] giống như một vị thuốc giải độc (ø- 
gada)ˆ [ngụ ý ám chỉ]” cả sức mê hoặc nơi giáo lý” lẫn tính ưu 
việt” nơi phước báu của Ngài. Do đó những gì Ngài toàn thắng, 


!. Tuiã; hiểu theo nghĩa đen có nghĩa là “sức nặng”. Chính vì thế không có cách 
nảo để cân Ngài. Cũng như vậy với từ z//o (không có so sánh) ngay sau dưới đây. 

“..B° S° Ud-a và Bv-a giải thích là pamänam vã atthi/ atha kho (Sv Ps Mp giải 
thích là pamanam afihi), còn E° C” giải thích là pamanam và. 

3. Xin đọc thêm Vism 2; cũng đọc K. R. Norman, “Devas and Adhidevas 1n 
BuddhIsm”.JP7S IX 1981, tr.145-55. 

* C° B° S° giải thích là agado viya agado, còn E° giải thích là agado viya ãgado; 
có nhiều cách giải thích khác nhau được chấp nhận và vv.lI ghi lại trong các ấn bản PTS 
của các tập chú giải khác, việc ghi thêm ãgađo viya agado, lại gợi ý một chuyện kê đài 
dòng về những lẫn lộn trong cách ghi chép Kinh Phật Pali. Và Tât có thể không được 
thích đáng, vì chúng ta có thể hỏi lại sao lại đùng viyz ở đây, nếu tất cả đều khăng định 
rằng ví đụ này agaaa trong từ Tafhagafa là a-gada (có nghĩa là chấm ở trước) cho đó là 
câu hỏi đơn thuân về bản sắc, chúng tôi có thể chắc chắn dự kiến sẽ chỉ đơn giản là 
agado agado - cf. trong thứ sáu từ ngữ nguyên học ở trên, chúng tôi đơn giản tìm thấy 
ägadanam, ägado / vacanan ti aftho. Viya đô đã xuất hiện trong hiện tại trương mục 
phải chắc chắn nghĩa so sánh. Ở CSM 26, chúng tôi tìm thấy bản dịch cao không đủ 
thông tin “agađa thì tương tự như agađ2”. Trong khi Tỳ Khưu Trưởng lão Bodhi (1992- 
trang 330) dịch cụm từ này là “agađa giông như loại thuốc”. Nhưng đối với tôi, nó 
dường như tương tự ý định ban đầu có thê khăng định răng thuật ngữ Agada/àgada đã 
xác định rồi trong trong ngữ học thứ sáu ở trên như agađanam (bài phát biểu) ở đây, 
trong ngữ học thứ tám, được hiểu ngầm giống như thuốc giải độc - Vì thế, đó là lời Phật 
dạy (agaaa) tương tự như thuốc giải độc, vì giáo pháp của ngài thu hút và chuyên hóa 
quan điểm của người khác. Sv- pt thì im lặng hoàn toàn. 

*. Sv Ps Mp và Bv-a tất cả đều chèn thêm ko pan° esa: “nhưng đây là gì đây?” 

Š. Desanavilãso; xin đọc Vism 524. E° C° chèn thêm so; B° S° lại bỏ qua. 

T7, Puññiussayo, hay “tích lũy thêm công phước”. 
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giống như sức mạnh vị lương y chuyên chữa rắn căn, đầy oai lực 
có dược chất giải độc siêu phàm, chồng lại toàn bộ những kẻ chủ 
trương tà kiến khác, cũng như cõi thế giới này cùng với các Chư 
thiên nữa. Chính vì thế, Khi chiến thắng toàn thể thế giới, (phù 
hợp với) như thật (/œ::o),` chất giải độc vô thượng (agađo) như đã 
đề cập đến trước đó là để ám chỉ đến Ngài, sau khi biễn đôi âm từ 
đa thành âm từ /a, ta nên hiểu chính Ngài là vị “Như Lai”. Như 
vậy, Ngài là vị Như Lai hiểu theo nghĩa Toàn Thăng” (hay là làm 
lu mờ mọi sự khác). 


Và,” hơn thế nữa, Ngài là Như Lai do bởi Ngài đã đến (gzfo) 
một cách (phù hợp) như thật (a/haya), Ngài là Như Lai do, bởi 
Ngài đã bước đi (gz/o) một cách (phù hợp) như thật (atham).` Về 
điểm này, Ngài là lu Lai, do bởi Ngài đã đến (gzío), đã đạt 
được biến tri đạt tri,` toàn thể trên thế giới này (phù hợp với) như 
thật athãya); Ngài là Như Lai do bởi Ngài đã đi (ga/o), Ngài đã 
vượt qua (phù hợp với) như thật (a/hãya), bằng cách biến tri đoạn 
trừ tập khởi sanh thế giới; Ngài là Như Lai, bởi Ngài đã đến, đã 
hiện chứng, (phù hợp với) như thật (z/hãya), đoạn diệt thế giới; 
[vàJ Ngài là Như Lai, bởi Ngài đã đi tới, Ngài đã tu luyện chu 
trình dẫn đến tận diệt thế giới, [121] cũng là (điều thích hợp) như 


!.C° B° S° Sv Ps Mp và Ud-a cũng giải thích giống như vậy (C° B°), còn E° giải 
thích là a/ho. 

“. Tại điểm này, CS 26 chú thích “như trong A ¡ 22, AA ¡ 116” cho dù không rõ 
ràng vì lý do gì. 

3. Đoạn cuối này không thấy ghi lại trong bv-a; bản địch của tôi rất khác với bản 
dịch của ngài Bhikhu Bodhi đưa ra. 

*.B° và Ud-a (C° B° S°) giải thích là api ca fathãya gato tỉ Tathägato / tatham gato 
tỉ Tathagafo, còn E° C° S° giải thích là api ca tathäya gato avagato tỉ Tathagœfo; câu thứ 
nhất áp dụng cho trường hợp ba chân đề thứ nhất trong trong số bốn chân đề (trong đó 
tathãya bỗ nghĩa cho sử dụng cách giống cái), câu hai cho các chân đề còn lại (trong đó 
tathäya bỗ nghĩa cho đỗi cách giống cái). Xin đọc thêm It-a II 86t. tiếp theo sau. 

”. Xin đọc Vism 606, 693. Đoạn này chỉ đơn giản khắng định rằng /z/ha là vị ngữ 
cho từng chân để một, là đức Phật đã theo đuổi (gz/4) một cách riêng biệt, hiểu theo 
nghĩa am hiểu khô đế, sang chân đề thứ hai là khổ tập, đạt đến chân đề thứ ba là khổ diệt 
và tập luyện chân đế thứ tư đề tu luyện hầu đạt đến diệt khổ như vậy. 
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thật (a/hzm)`'. Chính vì thế, đức Thế Tôn đã lên tiếng nói rằng: 
“Này hỡi Chư tỳ khưu, chính thế giới đã được Như Lai giác ngộ; 
chính Như Lai đã tháo gỡ thế giới. Này hỡi chư tỳ khưu, chính thế 
giới tập khởi đã được Như Lai chứng ngộ; vì chính Như Lai đã 
đoạn trừ thế giới. Này hỡi chư tỳ khưu, chính đoạn diệt thế giới đã 
được Như Lai chứng ngộ, đoạn diệt thế giới đã được Như Lai hiện 
chứng: đạo hướng đến đoạn diệt thế giới, này hỡi chư tỳ khưu, 
cũng đã được Như Lai chứng ngộ, đạo hướng đến đoạn thế giới đã 
được Như Lai tu luyện. Này hỡi chư tỳ khưu, bất kỳ điều gì được 
thấy, nghe, cảm nghiệm và nhận thức ra... trong thế giới cùng với 
các Chư thiên... [cộng với thế hệ Chư thiên và nhân loại] Như lai 
đã chứng ngộ toàn bộ những sự việc đó. Chính vì thế, gọi Ngài là 
“Như Lai” (It 121, AI 23t. 


Lại nữa,” còn tám lý do liên quan đến Thế Tôn Như Lai: (9) Ngài 
là Như Lai bởi lẽ cách Ngài đến (Zgzo) rất phù hợp (athãya); 
(10) Ngài là Như Lai, bởi lẽ xuất phát từ điều phù hợp đó 
(tathaya) mà Ngài đã bước ổi (ga/o); (11) Ngài là Như Lai, bởi lẽ 
chính nơi những sự việc phù hợp đó (œ/hãni) Ngài đã đến 
(ago); (12) Ngài là Như Lai bởi lẽ nơi chính những điều gì là 
phù hợp (/a/ha) như vậy mà Ngài đã tới (gz/o); (13) Ngài là Như 
Lai bởi lẽ Ngài thuộc hạng người rất phù hợp /a/hãviđho) đê đến; 
(14) Ngài là Như Lai bởi lẽ nơi chính những cách thức (/a/hđ) phù 
hợp như vậy mà Ngài đã tiễn hành øava/iko);ˆ (15) Ngài là Như 
Lai, bởi lẽ thông qua những điều phù hợp đó (fhehi), Ngài 
không cần phải đến (agao);` và (16) Ngài là Như Lai qua những 
điều thực sự phù hợp mà Ngài đã tới (afhä gatabhãvana).° 





!.B° Sv Ps Mp và Ud-a cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° giải thích là 
bhãvanaya tathaya. 

”, Xin đọc Mp III 31, giải thích /okø (cõi thế gian) là đukkhasaccam (khô đề). 

*- It-a và Ud-a giờ đây tiếp tục giải thích một mình. 

* It-a và Ud-a giờ đây tiếp tục giải thích một mình. 

°.. C° B° §° (và Ud-a C° B° §°) cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là 
qagdio. 

° C° B° và Ud-a cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là 
tathagatabhavena, S° giải thích là tathagatabhäavena. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 359 


(9) Băng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã tới 
(agaío) một cách (phù hợp) như thật (/aya)? [Thông qua] cùng 
một lời Đại nguyện đó, ' tức là: “Khi đã vượt đến bến bờ bên kia, 
Ta sẽ khiến cho thế giới này cùng với Chư thiên cũng vượt qua; 
khi được giải thoát, ta sẽ khiến cho họ cũng được giải thoát; khi 
được thuần thục, ta cũng sẽ khiến cho họ được thuần thục;ˆ khi 
được an lạc (khuây khỏa),” ta sẽ khiến họ cũng được khuây khoả 
như vậy; khi chứng vô dư Niết-bàn, ta cũng sẽ khiến cho họ 
chứng đạt Vô dư Niết-bàn vậy; khi được thanh tịnh, ta sẽ khiến 
cho họ cũng được thanh tịnh; khi chứng ngộ, ta sẽ khiến họ cũng 
được chứng ngộ”. Đó chính là những gì thúc đấy, thôi thúc đức 
Thế Tôn ngay dưới chân vị Thập Lực Nhiên Đăng (Dï»ankara). 
cũng giỗng như Sa-môn Thiện Huệ (Smedha), Ngài đang khiến 
cho nguyện vọng của mình đạt đến kết thúc” thành công, được 
phú cho Ngài cộng với tắm phẩm hạnh thiện” cần thiết được đề 
cập đến như sau: 

Thân phận con người, chứng đắc nam tử, căn nhân duyên” (và) 
diện kiến vị Đạo sư,' xuất gia, chứng đắc phẩm hạnh thiện, 





!BẺ và Ud-a giải thích là mahãpafiññã, còn E° C° giải thích là vohäre pafiññä, S° 
giải thích là voharapafiñña. 

“ Ud-a chèn thêm sao samessãmi (“khi an tịnh có thể khiến cho [họ] trở thành 
an tịnh”) ở điểm này và bỏ qua sđdho sodhessani ( “Khi thanh tịnh sẽ khiến cho [họ] 
được thanh tịnh” ) dưới đây. 

3. Assartho,quá khứ phân từ của động từ zssasz/ cũng có nghĩa là “thở ra” chúng 
ta có thê hiểu là “khi tôi đã thở ra với dáng điệu sảng khoái”. 

*.B° S° và Ud-a giải thích là sampädertena, còn E°C° giải thích là apãdentena. 

°. Afthaguna?; BỀ giải thích là athanga°. Đề nguyện vọng trở thành một vị Phật 
được thành tựu, một cá nhân liên quan phải thành tựu tám pháp, tức là người có nguyện 
vọng phải là (1) nhân loại, (2) người nam, (3) có thê đắc thành một vị A-la-hán ngay 
trong kiếp sống ấy, (4) nguyện vọng được thực hiện trước mặt một đức Phật đang sông, 
(Š) người đó phải là bậc xuất gia, (6) vị ấy đã đắc chứng (tinh thông) bát thiền và ngũ 
thắng trí đầu tiên, (7) vị ấy nguyện hy sinh mạng sống của mình cho chư Phật và (8) vị 
ấy có ý nguyện đây đủ. 

° C° B° S° và Ja giải thích là 12gasampafi hefu, còn E° giải thích là 
lingasampattihetu. Hefu ở đây phải là một phâm chất phân biệt, tức là điều có khả năng 
khiến trở nên A-la-hán trong chính cuộc sống này (xin đọc Bv-a 91) nếu như đoạn kệ 
gồm cả tám phâm chất. 


360 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


việc phục dịch” và sức mạnh tác ýÌ - qua VIỆC phối hợp tám 
phâm chất đó chớ gì nguyện vọng này đạt đến thành công mỹ 
mãn. 
Ja I 14 = Bản văn II 59 
Vì thế lại có lời nói rằng, 
Dẫu rằng ý thức được mình kiên định đến cỡ nào, liệu điều đó 
có ích lợi gì cho ta, nếu như ta chỉ vượt đến bến bờ bên kia một 
mình? Sau khi đã chứng trí toàn tri, ta sẽ khiến thế giới cùng 
với Chư thiên trong đó cũng vượt đến bến bờ bên kia. 
Sau khi đã chứng nhất thiết chủng trí bằng cách thực hiện công 
việc phục vụ này liên quan đến điều tột đỉnh thù thắng cho 
chúng sanh. Ta sẽ khiến cho nhiều chúng sanh vượt đến bến bờ 
bên kia an toàn. 
[122] Sau khi đã cắt đứt bộc lưu dòng luân hồi chảy qua, sau 
khi đã đập tan tam hữu, sau khi đã an Chánh Pháp, ta sẽ khiến 
chúng sanh vượt đến bến bờ bên kia an toàn. 
Liệu điều đó đem lợi ích gì cho ta nếu như ở đây, dưới chiêu 
bài vô minh, biết, ta hiện chứng Chánh Pháp này?! Sau khi đã 
chứng nhất thiết chủng trí, ta sẽ trở thành Phật Tổ ngay trên cõi 
đời này cùng với Chư thiên nơi cõi đó. 
Ja I 14; Bản văn II 55-58 
Hơn thế nữa, chính vị Cứu Thế này, trong khi còn trung thành 
với cùng Đại nguyện, đã tạo thành lý do để Ngài ra tay thực hiện 





! Chính vì một khát vọng phải được thực hiện trước sự hiện diện của một vị Phật 
vẫn còn sông 

“C° B° S° và Ja giải thích là gưunasampafti adhikãro, còn E° giải thích là guna- 
sampdffi ađhikaro, vì cùng lý do như hai chú thích trước đó. 

3. Chandarã; hiệu theo nghĩa đen “hiện trạng khao khát” có nghĩa là ý chí cần thiết 
để đem nguyện vọng đó đến thành công. 


*. Vì có chư Tỳ khưu đã chứng qua A-la-hán có mặt khi ngài bày tỏ nguyện vọng 
này ngay dưới chân đức Phật Tô Nhiên Đăng (Dïpankara) - Bv-a 90. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 361 


trạch pháp và duyệt xét lại toàn bộ các tập Chánh Pháp và giải 
thích toàn bộ các Kinh Bộ Päli đó khi Ngài còn là một Phật Tổ,” 
chứng đắc Vô thượng Chánh Đắng Giác sau bốn a-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp (kaijpas) liền tục, [và] không bỏ qua bắt kỳ đều 
gì, Ngài đã hoàn thành đúng lúc tam thập ba-la-mật như bố thí ba- 
la-mật đa (từ thiện) v.v... thực hiện đủ năm đại thí, như thí một chì 
phần v.v..., tu luyện đây đủ bốn quan điểm như thể quan điểm 
chân đề v.v....ˆ củng cố những thành phần phước nghiệp và trí tuệ, 
đem lại hoàn thiện tối đa cho định sơ khởi," phẩm hạnh ban đầu” 
chuyện kể Phật Pháp," và đặc biệt là phẩm hạnh đem lợi cho họ 


!.C° B° SẼ giải thích là pavicayapaccavekkhanäsamadänanam, còn E° giải thích là 
pavicayapaccavekkhanasarnadananam. 

“PB S° giải thích là uddhakaradhamma°, còn E° C° giải thích là 
Buddhakãrakadhamma°:; một sô các từ ở đây hình như cũng thấy xuất hiện tại lt-a I 8 ở 
trên, xin đọc chú thích. 

*, Xin đọc lt-a 13tt ở trên. 

*_ Pubbayoga; định nghĩa trong Vibh-a 389 và Vism 442, v.v...ngài Bhikkhu 
Bodhi, 1992, tr.319 coi đây là “cố gắng ban đầu” (tinh tấn sơ khởi)” và Ñãnamoli (P»w 
487) cho là “sơ khởi tỉnh tấn”, mặc dù từ đoạn Sàn) I 131 hình như ở đây từ yoga có 
nghĩa là hành thiền, trong đó có giải thích là “chứng đắc năm phép thần thông 
(abhiññäs) và tám thiền chứng, cùng với việc tập luyện ban đầu được coi như là những 
nhiệm vụ du hành qua lại (từ làng này sang làng khác để khất thực)” 
(gatapaccagafikavattasankhataya pubbabhagapafipadaya saddhim 
abhiñfiiasamäapattinipphädanam). Cũng nên lưu ý là việc thực hiện năm phép thần thông 
và tám thiền chứng đắc tạo thành một trong tám phẩm chất cần thiết để thực hiện 
nguyện vọng thành công trở thành Phật Tô. Vì lý do đó theo Sv-pt, một số (ecj) người 
cho rằng đó cũng chính là nguyện vọng. Xin cũng đọc It-a I 178 dưới đây. 

Ÿ. Pubbacariyä; theo Sv-pt từ này có nghĩa là “thành tựu, đư TA. việc tu luyện 
liên quan đến việc tập luyện cùng việc bố thí ba-la-mật v.v...” (đãnädwu yeva 
satisayapatipattinipphadanarn) theo như ta thấy trong Sở Hạnh Tạng. Tuy nhiên, Sv-p{ 
còn ghi thêm răng, một sô người (&£c/) col điều này CÓ thê là việc thực hiện bố thí v.v.. 
hay việc du hành một mình đề thực hiện thân viễn ly. Xin cũng đọc Vism 302, trong đó 
có ghi lại chỉ tiết vẫn đề này. 

°_ Dhammakkhänam, ngài Bhikkhu Bodhi, 1992, tr.319 coi đây chính là “việc 
thuyết pháp”. Tuy nhiên, cũng xin đọc Sv. 84, có trích tác phẩm “Bhãrata và Rãmãyana 
v.v...” làm ví dụ và Ja V 451 hình như lại đánh đồng akkhana với kinh Phệ Đà thứ năm 
/fihasa — cũng xin đọc Warder (JP7S IX 1981, tr.203) ngài giải thích từ akhyãy¡kä là tập 

“tiểu sử”. Theo tập Sv-pt I 131, dhammakkhanam ở đây lại ám chỉ bài thuyết pháp được 
tiến hành bằng cách an trú và hoàn thiện các chúng sanh về tam bồ đề bằng cách giải 
thích không những chỉ việc thực hiện bồ thí và thiểu dục v.v... cũng nêu lên những hiểm 
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hàng thân thuộc của Ngài v.v... [và rồi, cuối cùng] Ngài cũng 
khiến khởi sanh phẩm hạnh bao gồm trí năng” đạt đến đỉnh cao. 
Chính do lời Đại nguyện đó” lại phù hợp chứ không bất phù hợp 
và không thể khác được - đối với Ngài, chắng có điều gì cho dù 
nhỏ bằng đâu sợi tóc lại không phù hợp cả. Vì đối với hai mươi tư 
vị Chánh Đăng Giác, tức là từ vị Thập Lực Nhiên Đăng 
(Dipankara), Kiều Trần Như (Kondañña), Thiện Hạnh Phúc 
(Sumahgala)".. . xuống cho tới đức Thế Tôn Ca Diếp (Kassapa), 
cũng giông như vậy [toàn bộ] đã tuyên bố, chính vì các Ngài đã 
khởi sanh thành công, thế nên Ngài cũng sẽ trở thành Phật Tô vậy. 
Chính vì lý do đó Ngài đã trở thành Như Lai, chính vì Ngài đã có 
lời tuyên bố như vậy trước sự hiện diện của hai mươi tư Phật Tô, 
thế nên Ngài đã tới ngay sau khi đã chứng đạt bất kỳ thứ lợi nào” 





nguy liên kết với vòng luân hồi và những lợi lộc liên kết với Niết-bàn. Chính vì thế hình 
như từ này có nghĩa giống như kinh Bản sanh nhằm minh chứng những vấn đề như vậy. 

!. ÑataHhacariyäadayo; Sv-pt I 131 chỉ đơn giản khăng định răng /okathacariyä 
(phẩm hạnh đem lợi lại cho cõi đời này) v.v... được gồm lại trong các từ “v.v...” Trong 
I-a I8 ở trên và Ud-a 89 đã xác định được ba loại phâm hạnh trên, tức là 
ñãtatthacariyä, lokathacariyä và buddhatthacariyã; ngược lại Dhp-a III 441 cho rằng 
mục thứ ba là bwuaahicariya, nhưng với một v.Ì buddhafthacariya. Xin đọc chú thích 
trong It-a I 8 ở trên, liên quan đến một thực tế là S° tại điểm đó cũng đã trích một cách 
giải thích cổ điển về buaddhattacariyä. Bách khoa từ điển Phật Giáo không có mục từ 
buadhicariya, buddhaffacariya hay buadhafthacariya, trong khi đó mục từ s.v. cariyä 
cũng không giúp gì được nhiều. 

ˆ. Buddhicarivam, S° giải thích là b„đdhacariyam. Trong CSM 79, số 3 có gợi ý 
cho rằng rất có thê có tương quan giữa thuật ngữ này và thuật ngữ tìm thấy trong Vism 
101, trong đó hình như rõ ràng có nghĩa là “cá tính thông minh”. Sv-p† rõ ràng ám chỉ 
đến Vibh 324, giải thích rằng đây chính là việc tu luyện kiến thức băng hiểu biết cho 
rằng nghiệp chướng của chúng ta cũng thuộc về chính chúng ta, bằng cách tỉnh thông 
trong lãnh vực làm việc, nghề nghiệp và các ngành khoa học là điều vô tội vạ, băng cách 
tỉnh thông các uân (khandhas) và các xử v.v... và bằng cách quán xét tam tướng, ngài 
nó thêm răng, tuy nhiên liên quan đến ý nghĩa thì đây chỉ đơn giản là trí tuệ ba-la-mật 
mà thôi, nhưng cũng bao gồm riêng rễ để làm rõ rằng điều đó tạo thành những thành tố 
giác ngộ bao gôm trí tuệ (kamưmnassakatañanavasena 
anavaj]akammayatanasiDpayatanavi]a††häanaparicayavasena 
khandhayatanadiparicayavasena lakkhanattayatranavesena ca ñaãnacaro buddhicariyq; 
sa pana afthafo paññãparam1 yeva ñãnasambhaãradassanafttham visum gahanam). 

Ỷ..B° S° giải thích là zasmä fass eva, còn E°® C° giải thích là /asmã. 

* B° và Ud-a giải thích là Ä⁄agala. 

". E°®C° chèm thêm từ w/z; còn B° S°và Ud-a lại bỏ qua. 
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mà các vị Bồ tát là những người đã thực hiện ước nguyện, chính 
vì lời ước nguyện đó (phù hợp với) như thật (a/hayađ), những cách 
lời Đại nguyện mà Ngài đã đến (ãgaro) Ngài đã chứng đạt, hiện 
trạng một vị đã chứng ngộ. Như vậy, Ngài là Như Lai do bởi Ngài 
đã tới (agafo) một cách (phù hợp) như thật (a/haya). 


(10) Bằng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã bước 
đi (go) một cách (phù hợp), như thật (zíhã)? Xuất phát từ Tâm 
Đại bị của Ngài là vị Cứu Thế, tâm Ngài rung động, khi nhìn thấy 
tầng tầng lớp lớp chúng sanh phải rơi vào bề tắc,“ đó là đau khổ, 
Ngài đã phát Đại nguyện, hiện chứng thấy răng: “Chăng còn trú 
xứ an toàn nào dành cho họ cả;” chỉ một mình ta, khi đã được giải 
thoát ta sẽ giải thoát họ? khỏi mọi đau khổ. Đó chính là thoát khỏi 
vòng luân hồi (samsara)”. Và, như một người vô cùng bận rộn. 
Sau khi đã thực hiện thề nguyện như vậy, để đem lại hạnh phúc 
cho toàn cõi đời này, phù hợp với định hướng đó, để đạt đến kết 
thúc thành công [và] vì Ngài không quan tâm gì đến chính thân 
xác hay sanh mệnh của mình. [Vị Cứu Thế], [123] đã khởi sự tu 
luyện khô hạnh khó khăn, khổ hạnh đó vô cùng khó khăn mới 
theo đuôi được và [khổ hạnh đó] rất có thể sẽ tạo ra khiếp sợ nơi 
tâm tha nhân ngay cả mới chỉ nghe” nói đến mà thôi [và] khi tu 
luyện theo cách tu luyện chư vị Đại Bồ tát” đã làm, họ không phải 
cùng chia sẻ để giảm bớt, không chia sẻ để triệt phá phiền toái hay 
để tiêu hủy đình đốn mà chỉ chia sẻ nhăm chứng đạt tách biệt 


!. Xin đọc Vv-a 200. 

“..B° S° và Ud-a giải thích là ”sambãäha°, còn E° C° giải thích là °“sambaãứa”: ý nghĩa 
có bị ảnh hưởng đôi chút. 

3. Chính vì các biến cố ở đây liên quan đến toàn bộ những gì xảy ra trước sự hiện 
diện của đức Phật Tổ Nhiên Đăng (Ð7pankara), ta phải giả định rằng vào thời đó Ngài 
Bồ tát không biết được còn có hai mươi ba người đang trên đường đạt đến Phật tính 
trước Ngài. Lời khăng định này cũng để ngỏ câu hỏi tại sao ngài không nghĩ Phật Tổ 
hiện hành là Nhiên Đăng có thể cung cấp trú xứ này cho Ngài. 

*,.B° giải thích là zzm, còn E° C° S° lại bỏ qua. 

Š. B° S° và Ud-a giải thích là so£apathagamanamaftena (Ud-a C° B° SẺ giải thích là 
sofapathägamanamaffena), còn E° S° giải thích là sofagamanamaftena. 

6 Mahäbodhisafanam; Ud-a giải thích là mahãbodhiya, vì mục tiêu đạt đến 
Chánh Đăng Giác, điều này E° ghi lại giống như một v.]. 
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ngày càng thù thăng hơn'. Đến thời gian nhất định tích lũy những 
thành phần giác ngộ không dư sót bất kỳ đều gì và đạt đến chứng 
ngộ Toàn Giác. Và rồi sau đó với tâm được cùng một loại Đại bị 
thôi thúc, Ngài loại bỏ hỷ lạc viễn ly và an tịnh tột đỉnh cũng 
chính là mối thanh thản” do từ bỏ” đem lại. Không đếm xiỉa gì đến 
thế giới cùng với số đông quần chúng ngu khờ liên quan đến bất 
kỳ mối bất thiện nào như thê vinh dự hay khinh miệt nỗi lên với 
họ và rồi kết thúc nhiệm vụ của Ngài không bỏ qua bất kỳ điều gì 
với tư cách là một Phật Tổ bằng cách hướng dẫn chúng sanh có 
thể nhận được hướng dẫn, cách thức can thiệp” về khía cạnh này 
của Thế Tôn, xuất phát từ Tâm Đại bi của Ngài đối với chúng 
sanh, sẽ trở nên rõ ràng sau này.” Và [chính vì] Tâm Đại bi của vị 
Cứu Thế đối với chúng sanh, do chỉ có một và cùng một thứ duy 
nhất, vào mọi thời đại và đưới toàn bộ các tình huống, luôn (phù 
hợp) như thật (/z/h), không sai bao giờ (không phải không như 
thật) và không thể khác được trong đó, vào lúc Ngài vẫn còn là Bồ 
tát” vào chính những thời điểm như khi Đại nguyện của Ngài 
v.v..., cũng chính sau khi Ngài đã trở thành Phật Tổ. Chính vì thế, 
Ngài là Như Lai, bởi lẽ xuất phát từ chính Tâm Đại bi của Ngài 
đối với chúng sanh, hoàn toàn (phù hợp) như thật (/a020/6), có 
hương vị hoàn toàn giỗng nhau trong tất cả [ba] giai đoạn” mà 
Ngài đã ra đi (gz/o), mà Ngài tu luyện, chỉ nhằm mục tiêu đem lại 
hạnh phúc cho chúng sanh trên toàn thể thế giới này mà thôi. Như 


} U/arim; Ud-a giải thích là uffaruffarim. 

?. Sukham, hay là “hạnh phúc tột đỉnh”, v.v... 

3. B° S° và Ud-a giải thích là vinokkha”, còn E° C° giải thích là vữnw/#/°, có nghĩa là 
giải thoát. 

? B° S° và Ud-a giải thích là sưmokkamanäakãro, còn E° giải thích là 
samokkamanakaro, C° giải thích là samekkhamanakaro. Không thây ghi lại trong từ điển 
PED, cũng như MW không có mục từ nào cho sưm + ava + kram. 

”. Hình như trong It-a I 134tt dưới đây. 

5C B° S° và Ud-a giải thích là Bodjhisafabhữitassa, còn E° giải thích là 
Buddhabhutassa. 

7. Hình như những bậc đó gồm (1) nguyện vọng của Ngài thực hiện dưới chân 
Phật Tổ Nhiên Đăng, (2) công việc của một vị Bồ tát và (3) việc theo đuôi Phật tính. 
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vậy, Ngài là Như Lai do bởi Ngài đã bước đi (øz/o) một cách (phù 
hợp) như thật /a/h4) 2 


(11) Bằng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã đạt đến 
(agaío) các pháp (phù hợp) như thật (7a/han7) ? “Các pháp phù hợp 
- như thật” (afhaãn;) là tên gọi các trí đi kèm với tứ Thánh đạo. Vì 
những [trí] này đều (phù hợp) như thật, không bất (phù hợp) như 
thật, không thê khác được. Bởi lẽ các trí đó hoàn toàn trung thành 
với chính đặc tính của mình, với chính trạng thái và nhiệm vụ thấy 
nơi các pháp, trong đó các pháp này xuất hiện một cách rõ ràng, 
được coi như là thấu triệt bao gồm tính chất không sĩ ám' liên 
quan đến những gì trong đó, thu lượm được băng cách triệt phá 
tận gốc các nhóm phiền toái trói buộc tỉnh giác vào chính thực 
tính như thật” nơi tứ chân đế, tạo thành pravrrfi (sanh khởi) và 
nivrtti và cũng là nhân duyên cả hai điều” này tóm lại là toàn các 
pháp khả tri như sau, tức là “Đây là khổ để (d„kkha) - [này hỡi 
chư tỳ khưu, đây là điều (phù hợp) như thật, điều này không bất 
(phù hợp) như thật, lại không thể khác được]; đây là khô tập 
(dukkhasamudaya) [này hỡi chư tỳ khưu, điều này là (phù hợp) 
như thật, điều này không bất (phù hợp) như thật, lại không thể 
khác được]; đây là khổ diệt (dukkhanirodha) - [này hỡi chư tỳ 
khưu, đây là điều (phù hợp) như thật, điều này không bất (phù 
hợp) như thật, lại không thể khác được]; đây là đạo dẫn đến diệt 
khổ (dukkhanirodhagaminr pafipad8) - [này hỡi chư tỳ khưu, đây 
là điều (phù hợp) như thật, điều này không bất (phù hợp) như thật, 
lại không thể khác được]” (xin đọc S V 430tt.)” và liên quan đến 


!. Asammohäbhisamaya — hay là nễu đó là một đvanava, “[được coi là] không sỉ 
ám và thông suốt” từ này là độc nhất trong It-a và Ud-a. 
°, Yathäbhitasabhävävabodha; xin đọc Ud-a 20, trong đó từ “thấu triệt” 
(abhisamaya) được định nghĩa là “giác ngộ về chính bản chất như thật các pháp” 
(đhammanar yathabhifasabhavavabodho). 
Ỷ. Xin đọc Phật tự thuyết (Ua-a) 106, trong đó việc thuyết giảng Pháp về „ravrfi 
và nivri được coi như giông công việc thuyết giảng tứ chân đế. 
*. Ngài Bose, theo Woodward, đã sai lầm gán trích đoạn này cho D III 273; rất có 
thê đây chỉ là một cách ám chỉ đoạn S V 430tt. (đã được trích trong It-a I 118tt ở trên 
trong cùng một văn cảnh) cho dù C° và BỶ hình như không cho là như vậy và đoạn văn 
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cách sắp xếp các [chân để đó] tức là: “khô (đ/&kha)” hiểu theo 
nghĩa đàn áp, hiểu theo nghĩa được tạo thành, hiểu theo nghĩa gây 
đau khô 8lày VÒ, hiểu theo nghĩa biến đổi, [đây là bốn ý nghĩa đau 
khổ là điều rất (phù hợp) như thật, là điều không bất (phù hợp) 
như thật và không thê khác được]. Ý nghĩa tập để chính là tích 
lũy, có nghĩa là nguồn gốc, lại có nghĩa là trói buộc, cũng có nghĩa 
là gây trở ngại; [đây chính là bốn ý nghĩa tập đề là điều (phù hợp) 
như thật, là điều không bất (phù hợp) như thật và là điều không 
thể khác được]. Ở đây, diệt có nghĩa là thoát khỏi, ý nghĩa của nó 
chính là viên ly! là vô vi, là bất tử; [đây là bốn ý nghĩa của diệt 
mang tính chất (phù hợp) như thật, không bất (phù hợp) như thật 
và không thể khác được |. Đạo có nghĩa là lỗi ra, cũng là căn nhân, 
là tri kiến (quán sát) và cũng là thành trưởng: [đây là ba ý nghĩa 
của đạo mang tính chất (phù hợp) như thật, không bất (phù hợp) 
như thật và không thể khác được]” (xm đọc Pafis II 104t.; I 118) 

v... chính nhờ những [trí này] [124] không cần đến hướng dẫn 
của bất kỳ ai, đức Thế Tôn đã đến (ãeao), chính những gì Ngài 
đã chứng đạt (rất phù hợp). Chính vì thế, Ngài là Như Lai bởi lẽ 
Ngài đã đã đạt đến (Zgzo) là các pháp (phù hợp) như thật 
(tatham)). 


Và còn về trí liên kết với các đạo, ở đây ta cũng được chính 
lời Thế Tôn giải thích như sau: 
a) Vô chướng ngại trí trong ba [giai đoạn| thời gian; 
b) Trí của Ngài liên kết với tứ (tuệ) phân tích. 
c) Trí của Ngài liên kết với bốn vô sở úy. 
đ) Trí của Ngài liên kết với phân định năm sanh thú; 
e) Sáu trí của Ngài không tha nhân nào có thể chia sẻ được. 
0 Trí giải thích thất giác chị; 
ø) Trí giải thích tám chi Thánh đạo; 


ngay dưới đây là những trích đoạn. Đoạn văn Tương ưng (Say) này cũng được 
trích trong Patis II 104, hình như cũng được ám chỉ đến dưới đây. 

! B° Ud-a và Patis giải thích là viveka/fho, còn E° C° S° giải thích là pavivekattho, 
hiểu theo nghĩa viễn ly (Ấn dật). 
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h) Trí liên kết với chín tuần tự trú thiền chứng'. 
j) Trí của Ngài liên kết với thập lực.” 
Hiện nay,” đây là cách giải thích: 
(a) (về phần các vô chướng ngại trí cản trở trong ba [giai 
đoạn] khoảng thời gian) những gì Ngài biết là trí không bị cản trở 
trong ba [giai đoạn] khoảng thời gian gôm có: 


() Bất luận điều gì có thể biết liên quan đến các uấn 
(khandhas), các xứ và các giới trong quá khứ - và cũng 
như trong tương lai và cả hiện tại nữa - được phân thành 
các phân đoạn hạ liệt V2 JEY chúng sanh vượt quá giới hạn 
tự phân thành các phân đoạn hạ liệt v.v... nơi các thế ĐIỚI 
này vượt quá mọi giới hạn, như điều [có thê biết được đối 
với| chính thực tính và nhiệm vụ v.v... của các uân 
(khandhas) đó. Những nét đặc trưng các uẫn đó dưới dạng 
ba giai đoạn sanh mệnh v.v... và tên cũng như chủng tánh 
(gotra) v.v... của chính đương sự phụ thuộc vào các uân 
(khandhas); và 


(ii) Bất luận nét đặc trưng nào [khả dĩ có thể biết được] đối 
với các sắc pháp” không ràng buộc với các căn” - [ngay 





'. Tứ thiền na Sắc giới, tứ thiền Vô sắc giới và thiền diệt thọ tưởng = xin đọc D II 
265. 

ˆ. Xin đọc chỉ tiết trong M I 69tt. 

3. B° và Uđ-a (C° B° S°) giải thích là /2rãyam vibhävanä yam hỉ kiñci, còn E° C° S° 
giải thích là /afra yam hi kiñci. 

*. Khandhas hình như chấp nhận cách phân chia thành các uân hạ liệt và thù thắng 
(Vism 473) các giới được phân thành hạ liệt, trung bình và thù thắng (Vism 487). 

¿ Ripadhammesu; tôi cũng sử dụng cùng thuật ngữ này, trong Ud-a 136, có nghĩa 
là “các pháp thuộc về cõi Sắc giới” sau khi Mp II 279 đã giải thích sai và CPD ghi lại là 
s.v. aripadhamma, hiện giờ tôi phát hiện ra là toàn bộ không chính xác. Rupadhamma 
không thấy được liệt kê trong PED. 

. BH 8 và Ud-a giải thích là anindriyabaddhesu, còn E” C lại giải thích là 
anindriyapatibaddhesu: bằng cách này các thực thê vô cảm giác phải được gộp thêm 
vào với các thực thể cảm giác được giải thích trước đó bằng cách đề cập đến các uân. 
Tham khảo ghi lại trong C?PD s.v. anindriyabaddha, gán cho Ps II 487 hình như không 
chính xác. 
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cả]` các pháp vô cùng tinh tế, ân dấu, nơi các vùng cách 
biệt xa xôi - như màu sắc, hình dáng, khí, vỊ, xúc v.v... của 
các pháp đó do nhân duyên đã khởi sanh, đi kèm với 
những nét đặc trưng đối với nhiều nguyên nhân khác biệt 
khiến chúng” (các pháp đó) khởi sanh. Trong đó, dưới bất 
kỳ tỉnh huỗng nào, trí của đức Phật xuất hiện không hạn 
chế và không bị ngăn cản.” Trước tiên. giống như cây 
myrobalan năm trong lòng bàn tay, về vẫn đề này có lời 
nói rằng: “Trí của Thế Tôn, bậc Giác Ngộ (Buddha) về 
quá khứ thật không có gì ngăn cản nổi; trí hiểu biết tương 
lai cũng như vậy; kể cả trí hiện tại cũng chăng có gì cản 
ngăn nổi”.() Hơn thế nữa, cũng chính những trí đó, vì 
luôn trung thành với chính thực tính, trạng thái và nhiệm 
vụ các pháp ở nơi này nơi khác, luôn (phù hợp) như thật, 
không bất (phù hợp) như thật và không thể khác được. 
Chính đức Phật đã chứng các pháp thông qua trí toàn giác. 
Chính vì thế, Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài đã đạt đến 
(ãgafo) các pháp (phù hợp) như thật (afhän¡) đó. 
(b) Cũng giỗng như vậy," [đối với các trí hiểu liên kết với 
tứ (tuệ) phân tích, đó là nghĩa phân tích (atha),' pháp phân tích, 
ngữ phân tích, [và] biện phân tích. Về điểm này: nghĩa phân tích 


!. Ud-a cũng giải thích giống như vậy. 

“..B° và Ud-a giải thích là /am#ampaccayavisesehi saddhim paccayuppannanam, 
còn EŸ giải thích là /ưm (am paccayuppanmmnzm, CỔ SẺ giải thích là 
famtamDaccaVMÐDannanarm. 

3. Asangam appatihatam; tôi giả định rằng asanga hình như ở đây chỉ đơn giản là 
không bị cán trở, hơn là thoát khỏi năm sa¡gas tham dục, sân hận, si mê, kiêu mạn và tà 
kiên. 

* Không truy tích được; các đoạn tương tự cũng được tìm thấy trong D III 275 và 
Nett 17. Chú giải C° trích nguồn tư liệu là “Patis, Ñãnakathã” còn B° giải thích là “Khu 
1x 3876”. 

”, Liên quan đến điểm tiếp theo sau, xin đọc Vibh-a 386tt. và Vism 440tt. 

°. Các vị dịch giả khác thường dịch từ này là “ý nghĩa”, cho dù hình như ở đây ta 
nên coi ý nghĩa ngài Hộ Pháp (Dhammapäla) đưa ra sau đây cho từ này, tức là kết quả 
do nguyên nhân đem lại. Tuy nhiên, zửa cũng có những ý nghĩa nhân mạnh đến “mục 
đích”, “hạnh phúc”, v.v... chính vì thế tôi để nguyên không dịch từ này. 
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(aítha) chính là trí, rơi vào phạm trù ý nghĩa (z/ha), khả dĩ có thê 
chú giải, giải thích và quán sát phạm trù ý nghĩa (z#ha);` pháp 
phân tích là trí, rơi vào phạm trù các pháp, có khả năng chú giải, 
giải thích và quán sát phạm trù các pháp đó; ngữ phân tích chính 
là trí (hiểu biết), rơi vào phạm trù liên quan cách diễn đạt bằng 
ngôn ngữ, có khả năng chú thích, giải thích và quán sát phạm trù 
cách diễn đạt bằng ngôn ngữ; [125] [trong khi đó] biện phân tích 
lại chính là trí (hiểu biết), có khả năng chú thích, giải thích và 
quán sát phạm trù biện luận. Về điều này có lời nói răng: “Nghĩa 
phân tích (2a) chính là trí liên quan đến ý nghĩa (a/fha), Pháp 
phân tích, chính là trí về các pháp đó, ngữ phân tích là trí đối với 
cách diễn tả bằng ngôn ngữ như thê ý nghĩa (2/4) và pháp,” biện 
phân tích cũng chính là trí đối với [tam]” trí đó” (Vibh 293). 


Và về vấn đề này, nói một cách ngắn gọn, đây chính là kết 
quả của nguyên nhân, ở đây xét theo tên gọi ý nghĩa (zjha),` 


!_ Athappabhedassa sallakkhanavibhävanavavatthänakharanasamattham: tại điềm 
này trong bản địch tập Ud-a, tôi có ghi thêm chú thích sau đây: Ñãnamoli ghi chú rằng 
(PPn 482, số 4): Pm đưa ra định nghĩa từ [pafisambhidä]: “trí tuệ được phân loại... với 
nghĩa (2a) có khả năng ảnh hưởng đến cách giải thích và định nghĩa các đặc điểm của 
loại ý nghĩa... được gọi là z/hapafisambhidä; và cũng vậy đối với ba nghĩa khác nữa”. 
Nhưng gọi lý cho răng Pm (tôi không nắm) hoặc giải thích là salakkhana°, đối với tất cả 
các bản văn /⁄a Sallakkhanao, hay như ngài Ñãnamoli đã giải thích sai — xin đọc Vibh-a 
386, hình như cũng giải thích giống như ở đây và ngài Ñãnamoli (DD ii 126) cũng giải 
thích giống như vậy”. Vì tôi cũng có trong tay những bản dịch các ấn bản tiếng Thái và 
CSCD tập Vism-mht(=Pm) và Vibh-a, tất cả các bản dịch đó đều giải thích sa!lakkhana 
rất rõ và chính vì thế khiến ta càng thêm nghi ngờ ngài Ñãnamoli đã giải thích không 
đúng bản dịch Pm của ngài. 

“..B° Vibh và Vibh-a (CSCD) giải thích là /aa dhammaniruäbhiläpe, Vibh-a 
(E') Vibh (v.1) và Vism giải thích là /a/0ha đdhammamiruttabhilape; E° C° SẺ giải thích là 
attadhammaniruftäbhilape, ta cũng nên lưu ý rằng cách giải thích của ngài Ñãnamoli về 
đoạn này và tập chú giải của ngài trong PPøn 486tt, có khác với cách giải thích ghi lại 
trong DD II 127. 

*, Xin đọc Vibh-a 392. 

*' Xin đọc It-a I21 ở trên để có được cách giải thích giống nhau về từ a/ha và 
đhamma trong từ ghép đhammafthadesanapativedhagambhimram, cũng xin đọc Những 
Điểm Gây Tranh Cãi (P. Cowr. Bản phụ lục, 378, trong đó có gợi ý cho rằng a/ha có 
nghĩa là những gì từ đhazna mang ý nghĩa. 
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chính vì đây là điều ta phải tiếp cận,' và phải chứng đạt, phù hợp 
với nguyên nhân đó; ngược lại, đối với các pháp phân thành các 
uấn, ta thây ở đây có năm điều, tức là bất kỳ điều gì khởi sanh do 
những nhân duyên mà ra, Niết-bàn chắng hạn, ý nghĩa (z#ha) đó 
đã được công bố, kết quả [nghiệp chướng], [và] tâm thức chức 
năng [có đích danh là] ý nghĩa (2/ha), đôi với trí rơi vào phạm trù 
ý nghĩa (afha) như vậy, người nào duyệt xét ý nghĩa (a/fha) đó, 
lại chính là nghĩa phân tích (ha) vậy. Nói cách ngắn gọn, pháp 
chính là “trợ duyên” (øaccayo); về điểm này, chính vì pháp xác 
định” ý nghĩa (2h) [này nọ làm kết quả cho nguyên nhân đó] 
cũng như cả hai đã bắt đầu khởi sanh và cùng làm trọn” chức năng 
đó, chính vì thế lại có lời nói răng: “Pháp”; ngược lại đối với cách 
phân thành uẫn, chính năm pháp này, tức là bất kỳ nguyên nhân 
nào khiến kết quả khởi sanh, tức là thánh đạo, đã được công bố” 
cho dù là thiện hay bất thiện, [đều có tên là| “Pháp”, tức là trí rơi 
vào phạm trù (chánh) Pháp như vậy, về phía người nào duyệt 
pháp, đó là pháp phân tích. Và” để biết thêm chỉ tiết cũng có lời 
nói rằng: 

Trí liên quan đến khổ đề chính là nghĩa phân tích (z#ha); trí 

liên quan đến khô tập chính là pháp phân tích; trí liên quan đến 





!. Araniyœro; Ñãnamoli (PPn 485, DD II 127) cho rằng “phải được phục vụ” đựa 
trên cơ sở cho răng Ps-p{ giải thích thuật ngữ này là payirñpäsifabba, ngài hiểu là “phải 
được kính lễ” nhưng hình như cách sử dụng bình thường ở đây không thích hợp. Xin 
cũng đọc chú thích trong It-a I 79 ở trên. 

ˆ_ Vidahati, hay “phân công, đem lại, điều chỉnh, sắp xếp lại cho gọn, khởi động 
V.V...” 

3. %0 hi yasma tam tam aftham vidahafi pavaffefi c` eva papefi ca, Vibh-a lại bỏ 
qua //hzm. Vism 441 thay vào đó giải thích là paccayo hỉ yasma tam tam dahati 
pavaffefi va sampapufifum vá đeíi. Ngài Pe Maung Tìn (PP ŠT1 1), giải thích là “Vì nhân 
duyên định đoạt, tạo ra, hay cô gắng đạt đến kết quả này nọ, chính vì thế ta gọi là 
'Ähamma”° và Ñãnamoli giải thích như sau: “Chính vì một điều kiện cần thiết cho dù có 
thế nào, khiến cho pháp đó xuất hiện, cho pháp đó xảy ra, như vậy ta gọi “pháp?” trong 
PPn 485, nhưng trong 2D II 127 lại cho là: “Vì ta gọi điều đó là 'pháp”” (ađhamưna) điều 
này xoay xở bằng bất cứ cách nào, khiến cho xuất hiện, cho phép xảy ra”. 

*. Theo tập “Những vấn đề gây tranh cãi” (P. Cozr. Bản phụ chương) 380, chính 
đức Phật đã tuyên bó. 

°. C° B° S° và Ud-a giải thích là c° e/zzm, còn E° lại cho là jˆ efam. 
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diệt khổ chính là nghĩa phân tích; trí liên quan đến đạo dẫn đến 
diệt khổ lại cũng là pháp phân tích, trí liên quan đến nguyên 
nhân là pháp phân tích; trí liên quan đến kết quả của nguyên 
nhân là nghĩa phân tích, trí liên quan đến những pháp đã sanh, 
đã thành, được sanh ra, được khởi sanh, được tái sanh,ˆ được 
khiến cho xuất hiện, đó chính là nghĩa phân tích, từ đó các 
pháp như các pháp trước đó đã được sanh, đã thành, được sanh 
ra, được khởi sanh, được tái sanh, được khiến cho xuất hiện, đó 
là pháp phân tích, trí liên quan đến lão và tử cũng là nghĩa phân 
tích, trí liên quan đến lão và tử tập khởi lại chính là pháp phân 
tích; trí liên quan đến diệt lão và diệt tử chính là nghĩa phân 
tích; trí liên quan với đạo dẫn đến diệt lão và tử chính là pháp 
phân tích; trí liên quan đến sanh, hữu, chấp thủ, ái dục, cảm 
thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức và liên quan đến các hành cũng 
chính là nghĩa phân tích; trí liên quan đến các hành tập khởi lại 
là pháp phân tích, trí liên quan đến diệt các hành là nghĩa phân 
tích; [126] trí liên quan với đạo dẫn đến diệt các hành lại là 
pháp phân tích...Trong trường hợp này, vị tỳ khưu biết Chánh 
Pháp, biết các Khế kinh, các Ứng tụng, Kệ tụng...biết các 
Phương quảng - đây gọi là “Pháp phân tích”. VỊ tỳ khưu đó lại 
biết ý nghĩa (afa) những điều đã được tuyên bó, tức là: “Đây 
là ý nghĩa điều đã được tuyên bố - kia là ý nghĩa (attha) điều đã 
được công bố ””- đây là nghĩa phân tích... Thế nào là pháp 
thiện? Nhân cơ hội đó, vào dịp đó một tâm thuộc thiện đã nỗi 
lên, câu hành hý, tương ưng với trí, lại có cảnh sắc làm đối 
tượng... cảnh pháp làm đối tượng, hoặc giả phụ thuộc vào điều 
mã điều nọ, có xúc... bất phóng dật (không có dao động) nỗi 
lên,... thời đó là các pháp thiện.” Trí liên quan đến các pháp này 


'..E° B° chèn thêm ha vã; C°S° và Vibh lại bỏ qua. 

“ Abhinibbata; Ñãnamoli (PPn 486) “hoàn tất”, U Thittila (84 388) “hoàn toàn 
có sẵn”, nhưng xin đọc thêm Ud-a 293, trong đó lại sử dụng các &handhas mới xuất hiện 
sau khi qua đời. 

ở. C° B° và Vibh giải thích là apam ứmassa bhãsiassa atho ayam imassa 
bhãsitassa affho tỉ, còn E° SẺ giải thích là ayam imassa bhãsitassa aftho tỉ. 
*. Đây là một bài tóm lược trong Dhs§1. 
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chính là pháp phân tích, trí liên quan đến kết quả các pháp đó 
cũng được gọi là nghĩa phân tích (ha). 
Vịbh 293-95 


Hơn thế nữa, bất luận thứ ngôn ngữ thuần bản địa nào,“ cách 
diễn tả liên quan đến cách dùng từ chính xác” liên quan đến ý 
nghĩa (z//ha) và Pháp (Dhamưna) như vậy - chính trí đó lại rơi vào 
phạm trù cách diễn tả như vậy nơi chính thứ ngôn ngữ thuần túy 
bản địa, bằng tiếng Mãgadhi, là ngôn ngữ øôc mọi chúng sanh. 
Hậu quả là “Đây chính là một thứ ngôn ngữ thuần túy bản địa, đây 
không phải là thứ ngôn ngữ thuần túy bản địa”. Đây chính là ngữ 
phân tích. Thứ trí đó rơi vào phạm trù trí như vậy, tức là toàn bộ 
trí đó xuất hiện theo chỉ tiết, thông qua hành xứ (phạm vi) và chức 
năng v.v... liên quan với những trí vừa đề cập đến ở trên,” trí đối 
với người nào duyệt xét lại cùng một phạm trù như vậy sau khi đã 
lấy trí phạm trù đó làm đối tượng” đó chính là biện phân tích. 
Chính vì thế, tứ tuệ phân tích này, chính đức Thế Tôn đã chứng 
đạt là điều rất (phù hợp) như thật ngay nơi chúng khởi sanh cách 
rõ ràng bằng cách chúng luôn trung thành với lãnh vực đôi tượng 
khác nhau lại liên quan đến nghĩa và pháp như vậy cũng rất (phù 
hợp) như thật, không bất (phù hợp) như thật và không thể khác 
được. Vì vậy, Thế Tôn cũng là vị Như Lai, bởi lẽ Ngài đã tới 





!. Ud-a C° B° S° giải thích là vihäro// vã pan” etasmim, còn E® C° giải thích là 
vithäro// tasmim pana, BỲ giải thích là viftharo/fasmim. S° giải thích là vithãro pana 
faSHH,. 

ˆ. $abhãvaniruffi; trong Vism-mht II 82 (CSCD) giải thích là sabhãvaväcako, “có 
nghĩa là chính bản chất [của điều khác nữa]” và như vậy aviparffanirufii, ngôn ngữ rõ 
ràng (hay không thể bàn cãi)” 

3. Abyabhicäravohaäro; hay hiểu theo nghĩa đen “cách sử dụng không thể chệch 
hướng được (hay nghĩa bình thường)” có nghĩa là người nào an trú giới luật”. Ñãnamoli 
(PPn 486, số 9) đông ý với nghĩa “cách sử dụng mà không có sự phản đối”; nhưng 
Vismmh( giải thích là /assa /assa afihassa bodhane paliniyadftasambandho 
saddavohãro, “'cách dùng từ liên kết đặc biệt với tỉnh giác về điểm nọ điểm kia”. 

*_.C° B° S° giải thích là ya/hãwuffesu, còn EỀ giải thích là yaffhä veffesu. 

°. C° B° S° và Ud-a giải thích là ñãpam ãrammanam, còn E° giải thích là ñãna- 
qrammanam. 
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(agaío) nơi chính những sự việc hoàn toàn (thích hợp) như thật 
((athan)). 


(c) Tương tự như vậy, [liên quan đến các trí liên kết với 
bốn vô sở úy] toàn bộ những gì khả tri đức Phật đã biết, đã thấy, 
đã chứng đạt và hoàn toàn giác ngộ dưới đủ mọi cách thức. Thí dụ 
như:' đối với Ngài, các pháp cần phải thắng tri được Ngài đã 
chứng ngộ như là những pháp thăng tri; những pháp cân phải 
biến tri cũng được Ngài chứng ngộ nhờ biến tri; các pháp cần phải 
đoạn trừ, cũng đã được Ngài chứng ngộ theo cách từ bỏ; các pháp 
cần phải hiện chứng, Ngài cũng chứng ngộ được theo cách có thê 
hiện chứng; những pháp cần phải tu tập, Ngài cũng chứng ngộ 
như các pháp có thể tu tập. Từ đó, ta có thể suy ra chăng có kẻ nào 
- cho dù là Sa-môn hay Bà-la-môn, Chư thiên hay Ma vương cũng 
như Phạm thiên lại có khả năng” thách thức Ngài một cách hợp 
pháp” dựa trên cơ sở cho rằng chính những pháp đó Ngài không 
thể chứng ngộ trọn vẹn được. [127] 


Toàn bộ những pháp cần phải đoạn trừ, Ngài đều từ bỏ không 
dư sót qua bất kỳ pháp gì, tự bản chất trở thành các pháp không 
thể khởi sanh, chính vì khi còn ngồi thiền dưới gốc cây bô đề, đức 
Thế Tôn đoạn trừ toàn bộ các pháp đó. Ngài chắng còn điều gì 
phải làm nhằm mục tiêu thực hiện việc đoạn trừ đó. Đối với 
Ngài,` thí dụ như có một ngàn năm trăm phiền não Ngài phải đoạn 
trù, phải triệt hạ, phải đánh bật tận sốc cùng với những dấu vết 
của chúng, chấp nhận cách phân loại sau đây, tức là tham dục, sân 





!. Liên quan đến điểm tiếp theo sau, xin đọc Vism 201; cũng xin đọc Sn 558=Th 
828. 

“. Ñanamoli (/PPz 210) chèn thêm trong ngoặc kép thực chất giải thích trước tiên 
tứ điệu đế một cách toàn diện, thứ hai là khô đế, thứ ba là khổ tập, thứ tư là khổ diệt và 
thứ năm là đường hướng dẫn đến diêt khô. 

3. E° chèn thêm øZma; C° B° S°và Ud-a lại bỏ qua. 

+ Sahadhammena; xin đọc Spk II 56, 258, HI 100, kinh này giải thích 
sahadharmmika là sakãrana, những vị này đối mặt với những thách thức được rập khuôn 
với những gì xảy ra trong M I 72, đoạn đó tương tự như vậy cũng xử lý bốn vô sở úy của 
vị Như Lai. 

”. Liên quan đến điểm tiếp theo sau, xin cũng đọc danh sách trong Ud-a 335. 
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hận và s1 mê, tác ý sai lầm, vô tàm, vô quí, hôn trầm và thùy miên, 
phẫn nộ và miễn cưỡng, ngoan có và hận thù, ghen ty và ích kỷ, 
lừa dối và phản bội, bướng bính và kiêu kỳ, kiêu hãnh và kiêu 
mạn, tự cao tự đại và biếng nhác (dễ duô!). Ba căn bất thiện (DII 
214), ác hạnh (D III 214), các tưởng sai lạc, ' bất quân bình (Vibh 
368), các uễ trược (Vĩibh 368), các tầm (D III 215), điên đảo, tham 
cầu, ái đục (D III 216), bốn cách tầm cầu (A II 52), lậu hoặc (D II 
81), những hệ phược (D III 230), ách (D III 230), bộc lưu (DII 
230), phối (D III 230), tây vị (D II 228), tham ái và chấp thủ ( ), 
năm hỷ lạc (2), những chướng ngại (triền cái), tâm hoang vu (D II 
237), xiêng xích tâm (D III 238), sáu căn tranh luận (D III 246), 
bảy tùy miên (D III 254), tám tà pháp (D III 289), chín căn oán 
giận (D III 262), [chín] căn tham ái (D HII 2§9), mười bất thiện 
nghiệp đạo (D III 269), hai mươi mốt tà mạng ( ), sáu mươi hai tà 
kiến (D I 13ff), [và] một trăm lẻ tám hành xứ ái dục (A II 212) 
v.V... Xuất phát từ những gì ta vừa liệt kê chăng có người nào-cho 
dù là sa-môn... hoặc giả là vị Phạm thiên - lại có thể thách thức 
Ngài theo đúng pháp dựa trên cơ sở những phiền não chưa được 
đoạn trừ. Những pháp chính Thế Tôn đã đề cập đến gây trở ngại, 
lại được chia thành nghiệp chướng, kết quả, phiền não và không vi 
phạm. Quả thật chắc chắn đủ để tạo ra những trở ngại” xuất phát 
từ đó chăng có người nào - cho dù là sa-môn... hoặc giả Phạm 
thiên - lại có thể thách thức Ngài theo đúng pháp dựa trên cơ sở 
cho rằng những điều này chưa đủ để tạo thành trở ngại cho những 
ai theo đuôi chúng.” 


„ Jiparila, B § lại bỏ qua. 
“Trong các ẩn (khandhas) — xin đọc Vism 514; xin cũng đọc Ud-a 220. 

à . Ud-a ghi thêm øaƒisevao, “đôi với người nào theo đuổi các mệnh lệnh đó”. 

+ . E° đã sai lầm coi toàn bộ đoạn văn này là một trích đoạn; B° chính xác hơn ở 
ngoặc trích đoạn với từ nãlam, chính vì những trở ngại này dùng đẻ đánh đấu một thách 
thức các vị Sa-môn đã thấy trước, v.v...Tuy nhiên đoạn văn lại dội lại những cảm thọ 
được diễn tả tương tự trong Vín IV 133=M I72=130, M I72 tạo thành một phần cho 
kinh Phật này bàn về bốn vô sở úy nơi vị Như Lai là điều đoạn này trong tập chú giải 
liên quan đến. Để biết thêm chi tiết về những trở ngại này xin đọc các chú thích trong 
BD II 2Itt. 
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Pháp vô thượng, đem lại lối thoát (dẫn xuất), chính đức Phật 
đã thuyết giảng nhăm mục tiêu thoát khỏi đau khổ nơi vòng luân 
hồi không dư sót bất kỳ điều gì, lại được phân loại thành giới, 
định và tuệ, thuộc bảy phân, ba mươi bảy pháp (bồ đề) và thánh 
đạo dẫn đầu, chắc chăn đủ đề đem lại cho ta lối thoát khỏi đau khổ 
thuộc vòng luân hồi, vì người nào tu luyện pháp này, tiếp theo đó 
chăng có ai - cho dù là sa-môn... hoặc giả Phạm thiên - lại có thê 
thách thức Ngài theo đúng pháp dựa trên cơ sở cái ta gọi là “Pháp 
đem lại lối thoát (dẫn xuất)” chính Ngài đã thuyết giảng lại không 
đem lại lỗi thoát. Vì có lời đề cập đến một cách chi tiết như sau: 
“Ngài tự tuyên bố mình là vị Chánh Đăng Giác lại chưa từng 
chứng ngộ các pháp này v.v.... (M I71). Như vậy, trí của Thế Tôn 
liên kết với bốn vô sở úy, đã được thực hiện theo cách rõ ràng bởi 
lẽ Ngài chứng ngộ thực chất là những trí, cách đoạn trừ, lời Ngài 
dạy có một không hai,' rất (phù hợp) như thật, tự bản chất các 
pháp đó hoàn toàn (phù hợp) như thật, không bất (phù hợp) như 
thật, không thể khác được. Cũng chính vì thế Thế tôn là Như Lai, 
hiểu theo nghĩa chính là vì Ngài đã tới (ãgz/o) các pháp đó hoàn 
toàn (phù hợp) như thật (afhãm). 

(d) Cũng tương tự như vậy, [liên quan đến trí của Ngài liên 
kết với phân định năm sanh thú], đó là sanh thú địa ngục, sanh thú 
súc sanh, sanh thú ngạ qui, sanh thú con người và sanh thú Chư 





'. Ñãnappahänadesanävisesãnam; bỗn thuật ngữ này hình như lại đề cập đến bốn 
sở úy tương ứng (liên quan đến điều này xin dọc M I 7Itt) đoạn văn này lại liên quan 
đến trong tập chú giải, tức là vô sở úy của Ngài về chính giác ngộ của mình, nơi thực tế 
là Ngài chính là người đã triệt phá được hết các lậu hoặc, nơi thực tế là Ngài đã tuyên bố 
các trở ngại quả cũng là các trở ngại như thật và nơi thực tế là các Pháp của Ngài thực 
sự dẫn đến giải thoát khỏi đau khổ nơi vòng luân hồi. Nói cách khác, desanävisesãnam 
có thể được coi như là “những phẩm chất duy nhất nơi giáo lý của Ngài — trong đó nói 
rõ chính xác về điều gì tạo ra những cản trở và trong đó lại đề ra một lối thoát khỏi vỏng 
luân hồi. Trong trường hợp đó, đesanävisesãnzm cũng có thể được coi như là vô sở úy 
thứ ba hay thứ tư trong bốn vô sở úy tin đó, khi chúng ta phải địch “liên quan đến chứng 
ngộ một thực tế là chính trí tuệ của Ngài, chính từ bỏ của Ngài và những phẩm chất 
thiện duy nhất thuộc giáo lý của Ngài lại hoàn toàn phù hợp”. Từ ghép này chỉ xuất hiện 
ở trong Ud-a và Vism-mht I 8 (CSCD) mà thôi, tập Vism-mht này không đưa ra bất kỳ 
manh nối nào giúp giải quyết từ ghép này. 
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thiên tạo thành năm sanh thú dành cho chúng sanh. Liên quan đến 
các sanh thú này, [128] đây chính là các sanh thú nơi địa ngục, 
chính vì toàn bộ các địa ngục này, tức là tám đại hoả ngục, như 
Đẳng Hoạt địa ngục (Sað/a)` v.v... › lại có mười sáu địa ngục 
phụ”, như địa ngục Nhiệt Khôi (Kukkula) và Thế giới trung gian 
địa ngục (Lokamtarika) chính là những địa ngục (ayđ) hiểu 
theo nghĩa [ở đó không tồn tại những hương vị ngọt ngào 
(nirassaäda)° bởi lẽ thực tế là [các cõi đó] chỉ dành riêng cho đau 
khổ (d„kkha) ngự trị, trong khi các cõi này lại là một sanh thú 
(gaíi) bởi vì [toàn bộ cư dân] đọa đầy trong cõi này đều phải trải 
qua (gawabbzro) đau khô do kết quả chính nghiệp chướng của họ 
đem lại. Có những địa ngục tối tăm,” lạnh lẽoŸ cũng ngầm bao 





!. Địa ngục Hồi Sinh, chính vì chúng sanh được hồi sinh ngay sau khi chúng đã bị 
triệt điệt, để chúng lại phải trải qua triệt diệt thêm nữa; v.v... cho đến khi nghiệp chướng 
của chúng bị cạn kiệt - bản dịch Mahävastu I 6; Pañca-g.vv. Stt. 

“. Tám địa ngục khác là Hắc Thằng (KZJasu/a), Chúng Hiệp (Sawghzia), Khiếu 
Hoán (oruva), Đại Khiếu Hoán (Maharoruva), Diễm Nhiệt (Tapa), Đại Diễm Nhiệt 
(Mahafapa) và các A Tỳ địa ngục (4vïci) — Pañca-g v.5. xin cũng đọc M III 156tt. 183tt 
và bản địch Mahävastu I 5- 27 đề biết thêm một bài tường trình khác về các địa ngục 
khác. 

„ ssadamiraya; xin đọc BHSD s.v. ufsada và bản dịch Mahãvastu ÏI số 1. Theo 
Vism-mht 291 (trích đoạn Ñãnamoli, PP» 326, số 4) có tới bốn loại địa ngục như vậy ở 
mỗi địa ngục lại có thêm bốn cửa địa ngục A Tỳ (4vfci), ngược lại Pañca-g v. 22 cho 
rằng mỗi đại địa ngục lại có thêm bốn địa ngục phụ khác nữa, như vậy cả thảy có đến ba 
mươi hai địa ngục. Bản dịch Mahãävastu I 9 thay vào đó lại cho rằng mỗi đại địa ngục có 
tới mười sáu địa ngục phụ, như vậy cả thảy có đến 128 địa ngục. 

*. Địa ngục Than Hồng, gần kế bên địa ngục Tục Tĩu (M III 185), trong đó những 
nạn nhân phải luộc chín giống như hạt mù tạt — Pañca-g v. 24. 

”. Địa ngục, mô tả chỉ tiết trong Vibh-a 4, nằm ở một kẽ hở tam giác tạo thành do 
cùng chung với ba thế giới hình tròn cận kề nhau và trong đó bóng tối bao trùm liên tục, 
vì ánh sáng mặt trăng, mặt trời từ mỗi thế giới đều bị ngăn cản từ mỗi địa ngục đó bằng 
những rặng núi cao làm thành vành đai địa ngục đó; xin cũng đọc M HI 120 và Ps IV 
177tt và chú thích về điềm báo thứ ba trong It-a I 133 đưới đây. 

°C° B° S° giải thích là mirassada†thena, còn E° giải thích là mirassãdanatthena. 
Xin đọc thêm It-a [ 102 ở trên; cũng như Pv-a 53 và Vism 427. 

7. Tibbandhakära; không thấy liệt kê trong DPPN và rất có thể không phải là một 
danh từ riêng ở đây. Xin đọc Vism 501, trong đó địa ngục này ám chỉ Thế giới trung 
gian địa ngục (Lokawarika), đã được nhắc đến ở trên, Ud-a (E°) giải thích là 4bbuaädio 
ở điểm này. 

Š. Địa ngục Narakä. 
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øôm trong số địa ngục này. Dòi bọ, những con bọ cánh cứng, 
những con nhậy, những con trông rợn tóc gáy, những chúng sanh 
có cánh, chó, chó rừng, v.v... ta gọi là “súc sanh” (zacchamđ), vì 
chúng kéo lê nhau đi (2ñchi/a) theo chiều năm ngang, đây chính là 
sanh thú súc sanh, chính do bởi các chúng sanh này đã tạo thành 
sanh thú này. ' Những chúng sanh đó đã bị đói khát tra tấn”, những 
người nào sống nhờ của bố thí tha nhân và ăn ngấu ñphiết V.V.. 

thực phẩm do người khác đem lại ta gọi là ma đói (ngạ quì), chính 
vì họ bị tước mât mối hạnh phúc kéo dài (0aka‡fhasukharo)” kề từ 
khi họ qua đời (ã)` bởi lẽ có thực tế là [cõi này chứa đầy đau khổ 
và được gọi là cõi ngạ quỉ, chính vì những chúng sanh này đã tạo 
nên sanh thú. Các thần A-tu-la, như thể Kãlakañjikas” V.V..., cũng 
ngụ ý bị giam cầm trong cùng sanh thú đó. Những cư dân” sông 





!CP B° S° giải thích là /e ewa ga tí, còn E° giải thích là fe yevagafr ti, hay là 
evagdafr f¡ được cho là eva(ứn)gaír í¡: chính vì những kẻ này phải chịu sanh thú như vậy 
chăng? 

“. Xin đọc Mil 294, tập kinh này phân biệt rõ loại ngạ quỷ này với hai loại khác 
(những kẻ ăn những thứ đã nôn mửa ra và những ngạ quỷ ăn do thèm khát, như ở đây) 
khỏi những ngạ qui sống nhờ vào người khác bố thí cho họ chỉ nhận được của thí từ họ 
hàng thân thuộc; cũng xin đọc Pañca-g vv. 52-59, đã phân loại ngạ qui dựa trên cơ sở 
những gì chúng có thê kiếm được để ăn. 

3. Pakaftha (=Skt prakystha) không thấy ghi lại trong PED; Ud-a giải thích là 
pakafasukhafo- “hạnh phúc bình thường.” 

*. Từ nguyên tương đương: pefa<pakafthasukharo + i£ã; một điều kỳ cục là chăng 
có từ nào như vậy được tìm thấy trong tập chú giải Ngạ qui sự của ngài Hộ Pháp 
(Dhammapäla). 

”. Xin đọc thêm Vibh-a 5 có ghi lại một chuyện kế gợi nhớ lại ngạ qui Dhanapäla 
(Pv-a 100tt) thay vào đó lại gán cho a-tu-la KalakañjJika; cũng xin đọc Pv-a 272. trong 
đó Kãlakañjikas được trích như là một a-tu-la điển hình. Tập Pañca-g phân chia 
Petakanda thành ba nhóm: các ngạ qui thực thụ, cưu bàn trà (&znbhandas) và các a-tu- 
la, ghi thêm, phù hợp với Kv VIHII I mà A-tu-la VepacItti lại tới cõi Tam Thập Tam 
Thiên. Trong khi đó Kaälakañjikas lại được gộp chung lại với các ngạ qui (Pañca-g v. 
69). Theo cách này, các vị theo Phật giáo Nam Tông nhấn mạnh các a-tu-la không đảm 
bảo có sanh thú thứ sáu tách biệt, mà họ có được vì đã trở thành những cư dân thuộc Đại 
Thừa (Mahayana). 

”. Đây là lời khăng định kỳ cục nhất, phải được giải thích kèm theo với Vv-a 1§tt, 
cũng gán cho Hộ Pháp (Dhammapala), trong đó chứng sanh hình như vì lý do nêu trên 
chỉ giới hạn vào vương quốc Nam Thiện Bội Châu mà thôi. Quan điểm cho rằng các cư 
dân của các châu lục khác và các hải đảo nhỏ hơn, vì những lý do khác nhau, cũng được 
phân chia thành con người lại được gán cho “một số” (ekc) và “những kẻ khác” (apar2), 
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trong bốn châu lục như Nam Thiện Bộ Châu (7zmbuđipa) v.v... 
cùng với những cư dân sống trên những hải đảo nhỏ' bởi lẽ họ có 
tâm (øanaso) vượt trội hơn (ssannafãya) các chúng sanh 
(tmanwussđ), đó lại là sanh thú con người, chính vì những thứ đó tạo 
ra một sanh thú. Lại có hai mươi sáu cõi Chư thiên” tức là bắt đầu 
với những Chư thiên thuộc cõi Tứ Đại Thiên Vương lên cho tới 
các vị đạt đến cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, là chư vị Thiên 
(devä) chính vì họ tự tiêu khiển (đ/bbznri), chính vì họ biết giải trí 
và lấp lánh tỏa sáng do chính tiềm năng và oai phong của họ,” ta 
gọi đây là sanh thú Chư thiên vì chính chư vị này đã tạo thành 
sanh thú này. Hơn thế nữa, chính vì sự khác biệt trong chu trình 
sanh hữu xuất hiện do kết quả nghiệp chướng này nọ chính vì thế 
cũng chính những sanh thú này hiểu theo nghĩa các uẫn quả 
(khandhas) và sắc nghiệp chướng tạo." Về điểm này, trí của Thế 
Tôn vừa tạo hoàn cảnh vừa là nhân” đã xuất hiện do cách phân 
định ranh giới loại tương ứng cho kết quả và nguyên nhân cho trí 
đó, tức là: “Sanh thú đặc biệt này được khởi sanh do nghiệp 
chướng đặc biệt; [và| chính bởi lẽ có thực tế là họ được phân loại 
như vậy bằng cách có các nhân duyên đặc biệt đối với nghiệp 
chướng đó mà các loại chúng sanh này được sắp xếp tách biệt ra 
như vậy”. Chính vì lý do đó, Thế Tôn nói răng: “Này hỡi Xá Lợi 





tuy nhiên hình như không bị bác bỏ hoàn toàn. Cùng một từ nguyên cũng được tìm thấy 
trong Pj I 123, trong đó đang lúc chấp nhận rằng những cư dân sống trong các châu lục 
lớn cũng là con người, tuy nhiên Giác Âm (8uảdhaghosa) giải thích thêm rằng, trong 
trường hợp này chỉ có những cư dân thuộc Nam Thiện Bội Châu được nói tới mà thôi. 

', Xin đọc thêm PŠ 147, số. 132; Vs 37 số 130. 

“. Đó là sáu cõi Dục giới, ba cõi liên kết với ba thiền na đầu tiên, hai cõi phàm phu 
và Ngũ tịnh cư liên kết với đệ tứ thiền và bốn cõi liên kết với bốn thiền Vô sắc giới. 

*. Xin đọc Vv-a 18 và Pj I 123, trong đó tiêu khiển và sáng loáng được ghi lại là 
một cách giải thích khác. 

*.C° B° S° và Ud-a giải thích là yasmä, còn E° giải thích là yasmmäã yasmä. 

”. Hình như là cách ám chỉ bộ Vị trí (Pa/fhana) - xin đọc Con. Rel. 18 (§13 (¡)) 
trích đoạn Vism 538; xin cũng đọc Vism 614tt về nhiều nguồn gốc sanh sắc (zữpa) khác 
nhau trong đó (nghiệp) kamưna là nguồn đầu tiên. 

5 Đoạn văn này (/hãnaso hefuso) thường thường khăng định trí quả nghiệp 
chướng quá khứ, hiện tại và tương lai của đức Phật — xin đọc A IIH 417. V 33; S V 304; 
WAMssi 
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Phất (Sãripufa) có năm sanh thú. Năm sanh thú nào thế? Đó là 
địa ngục, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi nhân loại và cõi Chư 
thiên. Và này hỡi Xá Lợi Phất, ta hiểu địa ngục là như thế nào, lỗi 
dẫn đến địa ngục và cả chu trình dẫn đến địa ngục; và ta cũng hiểu 
rõ bằng cách nào chúng sanh phải tái sanh trong các cõi đó.' Sau 
khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, phải rơi vào khổ cảnh, rơi 
vào ác thú, vào đọa xứ, vào địa ngục” v.v... (MTI 73). Hơn thế nữa, 
cùng những trí của đức Phật, bởi lẽ chúng luôn trung thành ở mức 
độ chúng xuất hiện một cách rõ ràng liên quan đến nhiều môi 
trường đối tượng, hoàn toàn (phù hợp) như thật, không bất (phù 
hợp) như thật, không thể khác được. Cũng chính vì vậy, Ngài là 
Như Lai bởi lẽ Ngài đã tới (Zgzfo) theo đúng những pháp (phù 
hợp) như thật (a/han)). 


(e) Giỗng như vậy,ˆ (liên quan đến sáu loại trí không tha 
nhân nào có thê chia sẻ được) tức là, 


() Do kết quả tỉnh giác liệu chúng sanh có thiếu hụt” trí 
hay không” khi họ liên kết với đức tin v.v... mà trí đó xuất 
hiện bằng năm mươi cách khác nhau nhằm giải thích 
những nét khác biệt giữa những người ít vướng bụi trần 
nơi mắt và những người bị vướng nhiều bụi trần như vậy", 
đó chính là trí của Thế Tôn liên quan đến hiện trạng thù 
thắng và hạ liệt [trong khi tu luyện các căn. [129] Vì thế có 
lời nói chi tiết như sau: “Cá nhân nào có niềm tin vững 
vàng thời sẽ ít vướng bụi trần nơi con mắt của họ; còn 





BÊ và M giải thích là „papa//afi, còn E° SẺ giải thích là „oapafo hoïi, C° giải thích 
là upago hoii. 

“. Liên quan đến điểm tiếp theo sau, xin đọc Patis I 12ltt.; cũng xin đọc Vibh 
339tt. 

3. B° (S° giải thích là “vikalabhaävavabodh(an)ena, còn E° C° giải thích là 
“wikalabhavabodhena. 

*. Uđ-a cũng giải thích giống như thế; toàn bộ các ấn bản E° đều bỏ qua. 

°. CC B° S° giải thích là apparajakkhamaharajakkhatadi°, còn E° giải thích là 
apparaqjakkhatadi". 
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người nào không có niềm tin vững vàng sẽ bị vướng mắc 

nhiều bụi trần nơi con mắt họ vậy” (Patis I 121). 

(ii) Còn trí nào xuất hiện nhằm giải thích pháp, thời thực 

sự lại khiến cho chúng sanh v.v... có khuynh hướng,” tức 

là: do họ có [khuynh hướng]. 
Cá nhân này vẫn vương ít bụi trần nơi con mắt; người này” chủ 
trương thường kiến; người kia chủ trương đoạn kiến; kẻ này an 
trú chấp nhận chịu đựng:ˆ kẻ kia an trú tri kiến cho rằng các 
pháp tổn tại như thật;` kẻ này có khuynh hướng hướng chiêu về 
đam mê hý lạc sắc dục, không phải khuynh hướng từ bỏ v.v...; 
kẻ này có khuynh hướng từ bỏ, không phải khuynh hướng 
chiều theo dục lạc v.v...; 


Do họ có những [tuỳ miên], 
Tham dục của người này thật táo tợn; không phải thứ khuynh 
hướng ghét bỏ [tham dục] v.v...; hiềm khích của người này thật 
ngoan cường, không phải thứ đây lùi chạy theo tham dục 
V.V...; 


Vân vân và vân vân; do họ có [phẩm hạnh], 
Kẻ này tích lũy phước báu (phúc hành) thừa mứa, không phải 
tích lũy phi phúc hành, không phải tích lũy bất động hành”. 
Người này có tích lũy thừa mứa (khuyết điểm) phi phúc hành, 





', Akãra. 

“ Äsaya - liệt kê trong Patis I 123 và Vibh 340 bằng các thuật ngữ chủ trương lý 
thuyết này lý thuyết nọ. 

3. B° S° giải thích là ayzm; E° C° lại bỏ qua. Nói một cách chính xác, danh sách các 
khuynh hướng nên được bắt đầu ở đây, vì có một đoạn riêng được ghi lại trong Vibh đối 
với những người nào vương vấn ít bụi trần. 

*_.B° S° giải thích là amulomikãyam khamtiyam, còn E° C° giải thích là anulomikäya 
khamfiyam; trong VIibh-a 459 lại giải thích là tuệ quán. 

”. Trong Vibh-a 459 lại giải thích là đạo tuệ. 

°. Lại có bảy tùy miên: tham dục (ãmaräga), sân hận (pafigha), tà kiến (diffhi), 
nghi ngờ (/cikiccha), kiêu mạn (mãng), hữu tham (Phavaräga) và vô minh (avjjã - 
Patis I 123. 

7. Về ba việc tích lũy này, xin đọc S II 82, Vibh 135 và Vism 571; mỗi tích lũy đều 
thiếu hai tích lũy khác — Patis II 178. 
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không phải tích lũy (công phước) phúc hành, không phải tích 
lũy bất động hành. Kẻ này tích lũy bất động hành quá đáng, 
không tích lũy (công phước) phúc hành, không tích lũy (khuyết 
điểm) phi phúc hành; 


Và 
Kẻ này tích lũy thân thiện hạnh đến mức độ thừa mứa. Kẻ này 
có ngữ thiện hạnh và ý thiện hạnh đên mức độ thừa mứa;' 


và do họ có [khuynh hướng], 
Kẻ này có những khuynh hướng hạ liệt; kẻ kia có những 
khuynh hướng tốt”; 


Do bởi họ [thiếu khả năng]” 
Kẻ này gặp trở ngại do nghiệp chướng tạo nên, vị này gặp trở 
ngại do các phiền não tạo nên, vị này gặp trở ngại do kết quả 
nghiệp chướng”; 


Và do họ [có khả năng], ñ 

VỊ này không gặp trở ngại do nghiệp chướng tạo nên; [vị này] 
không gặp trở ngại do phiền não tạo nên, [vị này] không bị cản 
trở do kết quả nghiệp chướng”” v.v 
Đó chính là trí của Thế Tôn nã khuynh hướng cũng như 
những tuỳ miên (nơi chúng sanh), liên quan đến điều đó 
“Trong trường hợp này, vị Như Lai biết rõ những khuynh 
hướng của chúng sanh, biết rõ những tuỳ miên, biết rõ tánh 
hạnh của họ, biết rõ những khuynh hướng... biết rõ chúng sanh 
có khả năng hay thiếu khả năng vậy. 

Patis I 123ˆ Vibh 340. 





. Điều này không thấy xuất hiện trong Patis I 123tt và Vibh 340. 

. XIn đọc It-a II 6Š dưới đây; cũng xin đọc Patis I 124 và Vibh-a 340tt. 
. Cách này và cách tiếp theo sau đây được giải thích trong Vibh-a 461. 
. Bhabba; bàn về chứng đắc thánh đạo, thánh quả đem lại — Ud-a 281. 

CB S giải thích là ayam kilesavaranena sammanagaf / ayam 
vipakavaranena samannagadfoO / ayam ma kammavarauena samannagdt0 / na 
kilesavaranena / na vipakavaranena samannagao, còn E” giải thích là ma 
kilesavaranena na vipakaranena samanagdaio. 


1 
2 
3 
4 
5 
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Và đó là những gì đã đề cập đến. 

(ii) Trí đó, không tha nhân nào có thể chia sẻ được gồm 
có những tác tạo do thần thông lực” do chính uy lực lớn 
lao của Ngài, thuộc một số biến hóa nhiều thân,” diễn ra” 
bằng những đám lửa sáng rực và những dòng thác nước đồ 
từ trên đỉnh cao xuống tận đáy vực thăm. Từ phía trước 
đến phía sau” các phần thân thể của Ngài, từ mắt trái mắt 
phải, từ cách mở lỗ tai, lỗ mũi, vai, sườn” cánh tay và chân 
và từ ngón tay ngón chân, từ kẻ hở các ngón tay và ngón 
chân cho đến tận lỗ chân lông.ˆ Đó chính là trí của Thế 
Tôn dưới dạng thị hiện song thông, liên quan đến điều đó, 
“Irong trường hợp này, Như lai thực hiện thị hiện song 
thông, là trí không một szvakas (đồ đệ) nào của Ngài có 
thể chia phân được. Được tiễn hành từ phần thượng thân 
của Ngài xuất hiện một đám lửa cháy bừng, từ phân hạ 
thân Ngài lại xuất hiện dòng thác nước chảy xiết; người fa 
nói rằng: “Từ phần thượng thân của Ngài xuất hiện một 
đám lửa cháy bừng, từ phần hạ thân Ngài lại xuất hiện 
dòng thác nước chảy xiết” (Patis I 125) v.v... 


(iwv) VàŸ [130] trí đó tạo thành nguồn nhân duyên khiến 
cho Đại Tâm Bi của Thê Tôn được truyên lại cho chúng 





!. Không phải là “Patis I 134” như ngài Bose đã khắng định, hình như nhắc lại 
cùng sai lầm của ngài Woodward trong Ud-a 141. 

”. Ý nghĩa ở đây không chắc chăn — C° giải thích là øizmnäpakam, B giải thích là 
ninmapanakam, S” giải thích là nimmapanadikam, còn E° giải thích là nimmapanikam, 
cả ba từ này đều không thấy ghi lại trong Từ điển Childers, PED hay MW. 

3, Vikubbaniddhi; thần thông thứ hai trong mười loại lực (Patis II 205; As 91) và 
được định nghĩa trong Patis II 210. Xin cũng đọc VIsm 378tt và tập Toát yêu tr.60tt. 

*. Pavaftitam; B và Ud-a giải thích là pavaffanam. 

°..B° S° và Ud-a giải thích là “purafthimapacchima°, còn E° C° giải thích là 
“majjhima". 

5B° S° giải thích là “amsakiapassa", còn E” CỶ giải thích là “amsakia”. 

: . Patis I 125 phi thêm răng lửa và nước cũng chảy ra từ chính chân tóc. 

ụ . Phiên bản đầy đủ những gì tiếp theo xảy ra ở điểm này trong Ud-a, lại xảy ra 
trong l-a I 143tt dưới đây, bằng một văn cảnh khác. 
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sanh, [việc truyền lại| đó đã diễn ra bằng nhiều cách đa 
dạng xuất phát từ ước muốn loại bỏ cho tầng lớp chúng 
sanh đó' gặp vô vàn vô số những phiền toái do những hiện 
tượng đau khổ (đukkhadhammehi) gây ra, như tham dục 
v.v... và sanh” v.v... xuất phát từ những [đại phiền muộn] 
như vậy, ta thây xuất hiện trí của Thế Tôn bao gồm chứng 
đắc Tâm Đại bi đó, (phù hợp) như thật với điều đó, 


Trí của Thế Tôn gồm có chứng đắc Đại Tâm Bi là gì thế? Đại 
tâm Bi đó được truyền lại cho chúng sanh như chư Phật Tô Thế 
Tôn chiêm ngưỡng băng nhiều cách khác nhau,” tức là Đại tâm 
bi đó được truyền xuống tới các chúng sanh nhự chư Thế Tôn 
Phật Tổ cho là cư dân chung sống trên thế giới” này bị đốt cháy 
lên. 

Patis I 126-3l 


Vân vân và vân vân, nhờ đó ảnh hưởng trực tiêp đên các loài 
chúng sanh này băng tắm mươi chín cách khác nhau. 


(v-vI) Hơn nữa, : trí của Thế Tôn không tha nhân nào có 
thể chia sẻ được, về phía Ngài khi muôn sử dụng trí này 
Ngài chỉ: cần ước muốn là xong - ta có thể nhận ra được 
điều này” bằng nhiều cách khác nhau và chăng có gì liên 
quan đến tha nhân cả, toàn bộ những øì là hữu vi và vô vi 
như vậy v.v..., Ngài có khả năng thực hiện điều đó và chỉ 
tuỳ thuộc vào các pháp giới mà thôi.” Và đó chính là 





' B° và Ud-a giải thích là s/anikãyam, còn E°C° SẺ giải thích là saakãyam. 

ˆB° S° và Ud-a giải thích là /Z/i-ãđïhi, còn E°C° giải thích là jãfjjarã-äahhi. 

3..B° và Patis giải thích là okkarmaữi, còn E® C° SẺ giải thích là okkamaiï tỉ ãdinã, S° 
lại bỏ qua phần còn lại trích đoạn đó, tức là ao... ãdinã ca. 

* Lokäsanniväso; xin đọc thêm PD 137, số 43 — cũng xin đọc It-a I 143 đưới đây, 
trong đó có liệt kê ra tám mươi chín cách sống này. 

”. Liên quan đến những gì xảy ra tiếp theo sau đây xin đọc Patis I 13 Itt., II 194tt. 

®. Pativijãnana; Ud-a giải thích pafivijjhana là “thông suốt”. 

7. Yavatä dhammadhatu yaltakam nãtabbam; nói cách khác, trí của Ngài cùng tồn 
tại chung với toàn bộ điều cần phải biết - trí của Ngài không vượt quá các trí khả ngộ 
cũng không trí nào có thể vượt qua trí của Ngài (Patis II 195). Các dữ liệu pháp giới 
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“loàn giác trí” bởi lẽ Ngài chứng ngộ được [không dư sót 
bất kỳ điều gì là hữu vi, vô vi và cả những chân đế đúng 
theo qui ước (tục để) nữa.' Đây là điều Ngài cũng đã đề 
cập đến như là “Vô chướng ngại trí” do trí này diễn ra 
không hạn chế do kết quả chăng có bất kỳ cản trở nào 
trong đó cả. Đây chỉ là một tường trình ngắn gọn; tuy 
nhiên chi tiết sẽ được tiết lộ sau đây.” 


Như vậy, sáu trí của Thế Tôn không tha nhân nào có thể chia 
sẻ được, bởi lẽ chúng luôn trung thành với chính những lãnh vực 
đối tượng đặc biệt, trong đó chúng xuất hiện bằng phững phương 
cách rõ ràng, (phù hợp) như thật, không bất (phù hợp) như thật, 
không thê khác được. Cũng chính vì vậy, Thế Tôn là Như Lai bởi 
lẽ Ngài đã tới (aøa/o) theo đúng những pháp (phù hợp) như thật 
(tathan)). 


(Ð Tương tự như vậy, những trí của Thế Tôn giải thích 
thât giác chị, xuât hiện dưới nhiêu hình thức khác nhau, tức là : 


() Dưới dạng các giác chi này thẻ hiện, tức là: 
Này hỡi chư tỳ khưu, đây là thất giác chi - là niệm giác chi 
niệm; là trạch pháp giác chi; là tinh tấn giác chi; là hỷ giác chị; 

là khinh an giác chĩ; định giác chi; [và] xả giác chị. 
Patis II 215 


(dhamưnadhafu„) định nghĩa trong Vĩbh 89; xin đọc Dhs §69) là dữ liệu áp chót trong 
danh sách mười tám giới (xin đọc Nyãnatiloka, 1980, sv. đu). Ngược lại mười bảy 
giới khác, cùng với một phần pháp giới (dhammnadhãmu), lại thấy được tạo thành một 
phần khác nữa được cho là Vô Vi (không được tác thành) (Vibh-a 79= Vism 487) và 
được đề cập đến là diệt tham dục, sân hận và si mê (Vibh 89). Tương tự như vậy, ta 
cũng được biết rằng, ngược lại tuệ quán tạo thành các pháp (đhammas) được gọi là đối 
tượng, như vậy chỉ từ bỏ được chúng ở mức độ thay thế chúng bằng các pháp đối nghịch 
và trong khi đó pháp lấy tục đề làm đối tượng chỉ loại bỏ được chúng ở mức độ trần áp 
mà thôi, chứ không cắt đứt được chúng và rằng trí liên kết với thánh đạo lại có vô vi giới 
làm đối tượng có thể cắt toàn bộ các phiền não (Vism-mht, được trích trong PP» 58Itt.) 

' Sammutisacca°; C° giải thích là sammmufipada°. Trong It-a I 140 dưới đây, giải 
thích là samưmmufidhammd". 

“_Jr-a I 139tt đưới đây. 
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(1i) Dưới dạng đặc điểm chung, tức là. Đó là tính chất hài 
hòa nơi các pháp, cũng chính đặc tính hài hòa đó chấp 
nhận các phân loại chánh niệm v.v... và khi pháp này khởi 
sanh vào sát-na thánh đạo siêu thế, đặc tính hài hòa này 
đối nghịch với vô số các phiền muộn, như đặc tính thiếu 
hoạt động (ù lỳ) và phân tâm, mê mẫn, bất động và phần 
đấu, ham mê dục lạc và cả đặc tính hành hạ thân xác (khổ 
hạnh) nữa” và đặc tính cố chấp với đoạn kiến và thường 
kiến v.v..., [và] nhờ tính hài hòa nơi các pháp này thời các 
ariyasävaka (đồ đệ thánh) chứng ngộ - tức là xuất khởi 
khỏi mê ngủ do các phiền não đem lại - hay nói cách khác, 
việc thấu triệt tứ thánh đế, hay hiện chứng chính Niết-bàn - 
được cho là giác ngộ (bodji), chúng là thất giác chi 
(bojjhanga) chính là các chi phần (zägã) của giác ngộ ấy: 
hay nói cách khác, chính vị đồ đệ thánh đức đó 
(arjasavaka), chứng ngộ thông qua sự hài hòa nơi các 
pháp vừa đề cập đến ở trên, có nghĩa là vị bodi (giác 
ngộ), do đây là giác chi (phần) của họ chính vì giác phần 
đó thuộc vị chứng ngộ đó (5ođh¡ssa) mà chúng đã trở 
thành các ch1 (a»ø4); [131] 

(ii) Liên quan đến đặc tướng, tức là niệm giác chi đó có 
tính chất hiện hữu [trước pháp giác ngộ đó]; trạch pháp 
giác chi đó lại có đặc tính được quán sát xuyên suốt; tinh 
tấn giác chi đó có tính chất nỗ lực, hỷ giác chi đó có đặc 
tính là lan toả khắp; khinh an giác chi đó lại có đặc tính là 
an tịnh; định giác chi đó chính là tính chất không dao 
động; [trong khi đó | xả giác chi đó chính là đặc tính thản 
nhiên trước mọi cảnh vui khổ. 


'. Liên quan đến những gì xảy ra tiếp theo xIn đọc Ps I 83 và As 217. 
} . Có nghĩa là, hai mục tiêu cuối cùng đức Phật thuyết giảng một trung đạo; ý 
nghĩa này ki/amafha (=vihesä, Spk I 196) không thấy liệt kê trong PED. 
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(iv) Từ góc độ tri kiến diễn tiến, chỉ trong cùng một sát-na, 
thời thất giác chi xuất hiện như là cách hỗ trợ lẫn nhau, 
như sau 
Về điểm này, thế nào là niệm giác chỉ? Trong trường hợp này, 
vị tỳ khưu chứng chánh niệm; đầy đủ chánh niệm thù thắng và 
nhận thức rõ ràng, vị tỳ khưu đó có khả năng ghi nhớ, có khả 
năng nhớ lại, những gì Ngài đã làm từ lâu, những gì Ngài đã 
tuyên bố từ bấy lâu nay. Ì 
Vibh 277 
Vân vần và vân vân; 
(v) Từ góc độ tri kiến diễn tiến giải thích” các giác chi đó 
băng các thuật ngữ cảnh giới (lãnh vực khách quan), như 
sau đây: 


Về điểm này, niệm giác chỉ là gì vậy? Ta có chánh niệm liên 
quan đến các pháp nội phần và cũng có chánh niệm liên quan 
đến các pháp ngoại phân nữa. 

Vibh 228” 


Vân vân...: 


(vì Từ góc độ phương pháp thất giác chỉ đó được tu 
luyện, giông như; 


Trong trường hợp đó, niệm giác chi là gì vậy? Trong trường 
hợp này,” khi vị tỳ khưu tu luyện niệm giác chi song lại lệ 
thuộc vào viễn ly, lệ thuộc vào ly tham, lệ thuộc vào đoạn diệt, 
do kết quả từ bỏ mà ra. 

Vịbh 229 


Và vân vân và vân vân; 


Xin đọc It-a 165, 106 để biết thêm chỉ tiết giống nhau. 
Không phải “DA 197”, như ngài Bose khăng định. 
Vibhävanä; Ud-a giải thích vibhãgena là “băng cách phân loại”. 
Không phải “DA 110” như ngài Bose đã khăng định. 
. B S chèn thêm bh¡kkhave; E” C° và Vibh (E') lại bỏ qua. 
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(vi) Do đến chín mươi sáu ngàn phương pháp phân loại 
như sau: 


Về điểm này, thất giác chi là gì vậy? Trong trường hợp này, 

vào dịp đó khi vị tỳ khưu tu luyện thiền siêu thế, nhân cơ hội 

đó có thất giác chi xuất hiện [tức là] niệm giác chi... xả giác 

chi. Về điểm này, niệm thất giác chi là thế nào? Đó chính là 
chánh niệm, là chánh chuyên chú thiền niệm vậy... 

Vibh 220tt. 

Vân vân và vân vân, bởi lẽ các giác chi này vẫn trung thành 

với ý nghĩa này ý nghĩa nọ,' là điều hoàn toàn (phù hợp) như thật, 

không bất (phù hợp) như thật, không thê khác được. Như vậy Thế 

Tôn cũng là Như Lai bởi lẽ Ngài đã tới (agafo) nơi các pháp (phù 

hợp) như thật (afhami) . 


(g) Tương tự như vậy, trí của Thế Tôn nhằm giải thích 
Thánh đạo, diễn ra băng nhiều phương cách khác nhau, tức là: 


(0) Dưới dạng thánh đạo đó thê hiện, tức là. 


Về điểm này, Thánh đế đạo dẫn đến diệt khổ là gì vậy? Đây 
cũng chính là bát chánh đạo đó, có nghĩa là, chánh kiến... 
chánh định vậy; 

Vịbh 104 


(1) Còn đối với đặc tướng chung các thánh đạo đó, tức là, 
đây chính là Thánh bởi lẽ pháp ấy khiến cho xa lìa tất cả 
phiền não, khiến cho trạng thái thánh đức được thể hiện và 
bởi lẽ thánh đạo đó đem lại thánh quả cho ta; lại là bát 
[chánh đạo] (afhangiko) bởi lẽ có thực tế là các thánh đạo 
đó lại gồm tám loại,” và bởi lẽ các thánh đạo đó là phương 


L_ 4#thassa. 

”. Các đoạn (ii) đến (v) có thê so sánh với Vibh-a I14tt; đoạn (ii) cũng có thê so 
sánh với Ud-a 305. 

3. Những người nào an trú thánh đạo và thánh quả nơi vị Nhập lưu, Nhất lai, Bất 
lai và A-la-hán. 
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tiện duy nhất đề chứng đạt Niết-bàn; [và] đây cũng chính 
là đạo (øaggo) bởi lễ con đường này sẽ triệt diệt 
(mãrenfo) được các phiền não khi phiền não đó xuất hiện 
trên con đường này (gacchzri). Chính vì là lỗi đi mà các vị 
tìm kiếm thánh đức đang tìm kiếm Niết-bàn @bbãna),` 
hoặc bởi vì tự bản chất với thánh đạo này (ta) có thể lần 
theo dấu vết aggayaiij)”“ đó mà chứng được Niết-bàn 
(nibbama). 


(1) Còn liên quan đến đặc tướng riêng,” chánh kiến có đặc 
điểm riêng chính là thây chân chánh; chánh tư duy lại có 
đặc điểm riêng là hướng [tâm chính xác tới đối tượng 
tương quan], chánh ngữ có đặc điểm riêng là ấp ủ một 
cách chính xác;ˆ [132] chánh nghiệp có điểm đặc trưng 
riêng đó chính là chánh khởi sanh; chánh mệnh có điểm 
đặc trưng riêng đó chính là chánh thanh tịnh; chánh tính 
tấn có điểm đặc trưng đó chính là tự nỗ lực một cách chính 
xác; chánh niệm có điểm đặc trưng riêng đó chính là hiện 
diện một cách chính xác [trước chúng ta]; còn chánh định 
có điểm đặc trưng riêng đó chính là không dao động: 


(iv) Còn về cách phân loại các thuật ngữ mang [ba] ` chức 
năng, tức là chánh kiến, trước tiên (a) loại bỏ tà kiến cùng 
với các phiên não khác đối nghịch lại với chánh kiến đó, 
(b) biến Niết-bàn” là đối tượng và (c) coi các pháp tương 
ưng (liên kết) đó là không dao động” bằng cách đánh tan sỉ 


: . Ud-a cũng giải thích giống như vậy; E° bỏ qua. Xin cũng đọc Vv-a 84 để biết 
thêm chỉ tiết giông nhau. 

ˆ. Ud-a giải thích là maggaii. 

3. Liên quan đến những gì xảy ra tiếp theo sau xin đọc Sv 314. Ps I 105, Vibh-a 
114tt và Vism 509tt. 

?' Xin đọc DDI 152 số 46; cũng đọc các chú thích của Ñãnamoli, về vẫn đề này và 
các vẫn đền tiếp theo, xin đọc PPn 583. 

*. Sv 314 cũng giải thích giống như vậy. 

5_Sv Vibh-a giải thích thay vào đó là irodham, “diệt”, ở đây. 

” Asammoharo; hơn là đối tượng (ãrammanaío) — Ps I 105. 
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ám che khuất các pháp đó; cũng giống như vậy, chánh tư 
duy v.v... cũng (a) loại bỏ tà tư duy v.v... (b) lấy đoạn diệt! 
làm đối tượng và (c) thực hiện cách hướng dẫn chính xác, 
ấp ủ, khởi sanh, thanh tịnh, nỗ lực, trình bày và tập trung 
tác ý đến nhiều pháp câu sanh;ˆ 


(v) Còn về cách phân loại các thuật ngữ diễn ra vào giai 
đoạn trước và giai đoạn tiếp ngay sau khi [chứng thánh 
đạo | tức là chánh kiến ở vào giai đoạn tiền chứng thánh 
đạo, có chiếm một số gia1 đoạn khác nhau với một số đau 
khổ khác biệt v.v... có một số làm đối tượng và vào giai 
đoạn chứng thánh đao chỉ trong một sát-na và chỉ lây Niết- 
bàn làm đối tượng, liên quan đến nhiệm vụ chiếm được 
bốn tên gọi “trí liên quan đến đau khổ” v. v... chánh tư 
duy v.v... cũng ở vào giai đoạn trước [khi chứng thánh 
đạo] cũng chiếm nhiều giai đoạn khác nhau và có nhiều 
đôi tượng khác nhau, vào thời điểm chứng thánh đạo chỉ 
có một sát-na và một đối tượng duy nhất; trong lúc này, 
chánh tư duy làm nhiệm vụ chiếm được ba tên gọi là “tư 
duy về ly dục” v.v... ba chánh đạo bắt đầu với chánh ngữ 
cũng ở vào giai đoạn tiền chứng thánh đạo lại chính là 
những kiềm chế kiêng cữ (tránh xa) và cố ý được phân loại 
thành “kiêng cữ không nói vọng ngữ' v.v... vào giai đoạn 
chứng thánh đạo chúng chỉ đơn giản là những kiêng cũ; 
trong khi đó chánh tinh tấn và chánh niệm mỗi thứ với tư 
cách là nhiệm vụ lại chiếm được bốn tên gọi bằng bốn 
chánh cần và bốn niệm xứ; ngược lại chánh định, ngay cả 





'. Ud-a C° B° S° và Ps giải thích là øibbãnazm; xin cũng đọc chú thích áp chót. 

“. Vẫn đề đã trở nên rõ ràng từ Ps (tuy nhiên, giải thích điều đó là “các pháp tương 
ưng” (sampayuttadhamma) nơi toàn bộ các bản văn khác lại ghi là “các pháp đồng khởi 
sanh” (sahajãtfadhamma)) từng các chi còn lại đều thể hiện là nhiệm vụ thứ ba, tức là 
đặc điểm riêng như đã nói ở trên. Trong bản dịch của ngài Ñãnamoli trong 2D I 136 
xem ra không mắy rõ ràng. 

3. Những trích đoạn ở đây và trong những gì tiếp theo sau, được trích từ Vibh 
104tt. 
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vào lúc chứng thánh đạo vân còn có những khác biệt băng 
sơ thiên v.v... 


(vi) Còn về các phương pháp trong đó chúng được tu 
luyện” như trong câu: “Này hỡi chư tỳ khưu, trong trường 
hợp này vị tỳ khưu này tu luyện chánh kiến lệ thuộc vào 
viễn ly” (S IV 367; Vĩibh 236 v.v...; và 


(vi Băng tám mươi tư ngàn phương pháp phân loại” như 
trong câu: 


Về điểm này, bát chánh đạo là gì vậy? Trong trường hợp này, 
vào dịp đó môt vị tỳ khưu' tu luyện thiền siêu thế... hành nan 
đắc trì và dịp đó cũng xuất hiện bát chánh đạo, [tức là] chánh 
kiến, chánh tư duy v.v... 

Vịbh 109 


Vân vân và vân vân, bởi lẽ các thánh đạo này vẫn trung thành với 
ý nghĩa này ý nghĩa nọ, là điều hoàn toàn (phù hợp) như thật, 
không bất phù hợp, không thể khác được. Như vậy, Thế Tôn cũng 
là Như Lai bởi lẽ Ngài đã tới (agz/o) nơi các pháp (phù hợp) như 
thật (athãm)). 


(h) Tương tự như vậy, trí của Ngài liên kết với những tuần 
tự trú thiên chứng - tức là “chứng đặc sơ thiên...và chứng đặc 





! Vibh-a 115 hơi khác một chút, lại khăng định rằng chánh định, ở bất kỳ giai 
đoạn nào cũng vẫn là chánh định mà thôi. 

?. Ud-a giải thích là bhãvanaviđhfo, với toàn bộ các bản văn khác là 
bhãvanãvwisesafo; ở điểm này, E° C° S° lại bỏ qua, hình như không chính xác, phần còn 
lại trong đoạn này và toàn bộ bản văn tiếp tục với các tư liệu tiếp theo ngay sau đó cho 
là từ nguyên thứ mười hai. Chính vì thế, tôi tự thêm vào trong ngoặc kép, phần bị thất 
lạc, như được tìm thấy trong Ud-a, chính vì đa số các độc giả hình như không phải truy 
cập trong It-a (B'). Các tham khảo vv.]ll v.v... nên, trong các chú thích dưới dây trong 
tr.334 sô 7 đối với các ấn bản liên quan trong Ud-a, chớ không phải lt-a. 

3. C° B° S° giải thích là vibhägehï ti, còn E° giải thích là vibhãvefi. 

+ C° BỶ S và Vibh giải thích là bø/kkhu, còn E” giải thích là bhikkhawe. 
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thiền diệt” (Vibh 335) đây là [những tuân tự trú] hiểu theo nghĩa 
chúng phải được an trú phát triển không ngừng” và [ “thiền 
chứng”] hiểu theo nghĩa chúng phải được chứng đắc - [và] là 
những trí diễn ra bằng cách Ngài đã có thê đem những trí đó đến 
kết thúc thành công, bằng cách Ngài duyệt xét lại v.v... và bằng 
cách sử dụng những chứng đắc này như đã được đảm bảo vì 
chúng là bằng chứng cho pháp, (phù hợp) như thật, không bất 
(phù hợp) như thật, không thể khác được. 


() Tương tự như vậy,` những trí của Ngài liên kết với Như 
Lai thập lực - tức là (a) điều hiểu biết rõ ràng lại chính là lý do và 
cũng không phải là hi do để cho kết quả này nọ xuất hiện, tức là 
“Đây là hoàn cảnh” dẫn đến điều này, chứ không phải là hoàn 
cảnh đó”; (b) hiểu biết sự khác biệt nơi kết quả, như thật không dư 
sót bất kỳ điều gì và đó chính là nghiệp chướng được đảm nhận 
được phân chia thành các phần trong đó gồm có quá khứ v.v.. 
(c) hiểu biết một cách dứt khoát đó, ngay trong chính giai đoạn 
tích luỹ,° cho dù cách sắp xếp nghiệp chướng của điều này điều nọ 
cộng với asavas (lậu hoặc) hay là không kèm theo Zsavas (lậu 
hoặc), tức là “Đây chính là chu trình dẫn đến địa ngục... đây là 
chu trình dẫn lên Niết-bàn”; ; (d) đó cũng là hiểu rõ vô vàn vô số 
bản chất đặc biệt, dưới đàng điều đó đã bị chấp thủ hay không bị 
chấp thủ v.v... do [nghiệp chướng]” của uẫn, xứ... và thực tính [sai 





!.B° S° giải thích là pathamajjhãnasamapatti yã ca nirodhasamapafi (C° giải 
thích là pafhamajjhanasamapatiya ca mirodhasamapafii), còn E” giải thích là 
pathamaj]hanasamapdftiva nirodhasamapdtfii. 

ˆ CP B° giải thích là anupatipatiyä viharitabbalthena, còn E° giải thích là 
anupatipatiya vibhavitabbatthena, S” giải thích là anupatipativa bhavitabbatthena. 

3, Đoạn văn này phải giải thích liên quan đến M II 96tt và Vibh 335tt., cùng với 
các tập chú giải tương ứng (Ps II 29tt và Vibh-a 423tt). 

*. Hay “khả năng” (hãnam). 

*. Hoặc là vipäkam (kết quả), hay là hefuso (nhân duyên), hình như trong bản dịch 
MíLST 93tt lại bỏ qua. 

5. Ayihana; xin đọc Nyãnatiloka, 1980. sv. 

7. Những gì hiểu được có nghĩa là những hiện tượng sinh động, những gì không 
hiểu được tức là những hiện tượng thiếu sinh động: chư Độc Giác Phật và các Thinh 
Văn (sãvakas) chỉ biết một phần những hiện tượng thứ nhất và không hiểu gì về những 
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biệt] cùng thực tính khác nhau của thế giới”, nhiều giới khác biệt 
phát sanh như thật theo phương pháp “vì sự vượt trội” của giới 
loi Nội là sự khởi sanh liên tục [tiến trình] trong các pháp này. 

: (e) trí hiểu rõ không Võ SÓt khuynh hướng, cơ tánh cao 
thấp của các chúng sanh v.v..  (Ð trí hiểu rõ lợi căn hay độn 
căn” thuộc tín quyền v.v... của các chúng sanh; (g) trí hiểu rõ 
những khác biệt của thiện, giải thoát v.v... cùng với những ô 
nhiễm của chúng V.V.. : (h) trí hiểu rõ không dư sót” sự phát sanh 
liên tục của các uân trong quá khứ cùng với các chi tiết tuỳ theo 
của một sự việc đó;!" () trí hiểu rõ sanh và tử cùng với những 
phân loại sang hèn ” v.v...; (j) và trí hiểu rõ tứ Thánh đề giống như 
phương pháp đã đề cập ở trên” như “Đây là khổ” v.v...- do sự 
kiện của chúng (phù hợp) như thật với các pháp như chân, do 


hiện tượng thứ hai, vì chỉ mình đức Phật mới biết được lý do tại sao thân cây lại có màu 
trắng và màu đen, v.v...- Vibh-a 456tt. Xin đọc thêm A⁄R&/ 63, số 51 và PPn 494, số 
23. 

! Ps II29 cũng giải thích giống như vậy. 

“. Thế giới ở đây là thế giới của các hành bao gồm uân, xứ, giới. v. v... - Ps II 29; 
xin đọc Ud-a 207 cũng giải thích giống như vậy. 

*..C°B° S° giải thích là ø„ssannaä, còn E° giải thích là ssannaiä. 

*_ Ajjhãsayadhimuii. 

Š. E° chèn thêm vibhãgena saddhim ở đây; C° B° S° bỏ qua. Xin đọc It-a 129 ở đưới 
đề biết thêm chỉ tiết. 

5C B° giải thích là //kkhamudura°, còn E giải thích là fikkhamudufabhaävdt. 

7. Xin đọc Patis I 122. 

Š. Jjsesa. 

?. Ám chỉ trí của Ngài liên quan đến ô nhiễm, thanh tịnh và xuất khỏi bốn thiền 
(Jhãnas), bát giải thoát, ba định và chín thiền chứng - xin đọc thêm Vibh 342t., Mp II 
409 trong A HI 417t. và Mp V 15 trong A V 34. Những bản dịch trong GŠ II 296, V 24t. 
và ÄLS I 94 tất cả sai luận giải samaäpaứi (thiền chứng) như một phạm trù đúng, không 
kế Vibh và Mp. 

!8C° B° S° giải thích là anavasesafo, còn E° giải thích là anawasesam. 

!!_ Có lẽ từ này bao gồm những loại chỉ tiết giống nhau mà Ngài đã nhận thấy rõ 
liên quan đến chính chỗ ở (kiếp) quá khứ của Ngài, như trong M I 22, Vibh 343, v. v.. 
Lực này với hai lực sau dĩ nhiên là giống như tam minh (#evjj/ã) được đức Phật chứng 
đắc trong đêm ngài giác ngộ và trong nơi khác lực riêng biệt này, giống như trí đầu tiên 
của các loại trí này, luôn luôn liên quan với chính kiếp quá khứ của đức Phật. 

'. Xin đọc M122, Vibh 344, v. v.... 

3, l-a 1123. 
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nhắm vào cảnh giới phù hợp (tương ứng) riêng của mình và do 
chú ý mục đích được chỉ rõ` không đánh mất mục tiêu, (phù hợp) 
như thật, không bất (phù hợp) như thật, không thê khác được. Vì 
điều này đã được thuyết: “Irong trường hợp này, [này hỡi chư tỳ 
khưu]“ Như Lai biết rõ như thật xứ là xứ và phi xứ là phi xứ” (A 
II 417, V 33) v.v... Như vậy, Thế Tôn cũng là Như Lai bởi lẽ 
Ngài đã đến các pháp (phù hợp) như thật. 


Và, giống như theo cách của các loại trí này răng Ngài nên 
đến các trí được phù hợp, do đó”, được nó cũng bằng cách của 
những người trí khác đặc biệt tiết tâm đến tuệ quán - như đã nói 
ở trên các trí giải thích tứ niệm xứ và tứ chánh cần - trong đó thừa 
nhận của đơn vị và vô lượng vô hạn và không được chia sẻ bởi 
những người khác, rằng đức Thế Tôn là các đẳng Như Lai, rằng 
Ngài đã đến, Ngài đã đắc chứng, đã đạt được các trí được phù 
hợp. Như vậy, Ngài cũng là đẳng Như Lai, trong đó Ngài đã đến 
nó là điều phù hợp. 

(12) Băng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ nơi chính 
những điều gì là phù hợp (z/hã) như vậy mà Ngài đã tới (ga/o). 
Việc Thế Tôn (a) đản sanh; (b) Thế Tôn chứng Chánh Đăng Giác; 
(c) Thế Tôn tuyên bố Pháp Luật; và (d) chứng vô dư Niết-bàn 
không còn bất kỳ thực thể sanh y nào sót lại toàn bộ những điều 
đó đều phù hợp. Điều gì đã khiến Ngài nói lên như thế? Đó là 
[bốn sự kiện này| bởi lẽ Ngài luôn an trú trung thành, đó là một 
bằng chứng tuyệt đối cho mục tiêu đó, chính vì Ngài nhắm đến 


!B° giải thích là visayavagahanato yathädhippetatthasadhanafo, còn E° giải thích 
là visaya` va gahanato tathadhippetatthasadhanaro, CẺ giải thích là visayava bodhato 
yathadhippetatthasadhando, S giải thích là visayavabodhandfo 
yathädhippetatthasadhanato, đoạn này được ghi chú răng B° và E° đồng ý với chú thích 
cho thuật ngữ đầu tiên, ngoại trừ E° để đấu chấm câu sai. Ý nghĩa a/hasadhana trong 
ŒC?P?D có một chút saI lạc. 

ˆ. A cũng giải thích như vậy, còn tất cả những ấn bản của H-a lại bỏ qua. 

*, C°B° S° giải thích là yathã c° etesam ñãnãnam vasena, còn E° giải thích là yam 
vã y` efesam viññãnavasena. 

* E°C° S° bây giờ lại nối trở lại. 
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hạnh phúc cho chúng sanh mà VỊ Cứu Thế đã mong muốn thực 
hiện và muôn khởi sanh, do thực hiện mục tiêu TỐ ràng đó' là điều 
rât phù hợp, [133] không bât phù hợp, không thê khác được. 


(a) Thí dụ như, Thế Tôn của chúng ta, với tư cách là vị Bồ 
tát, đang khi Ngài còn an trú trong thành nơi cõi trời Đâu 
Xuất (Tusifa) [Chư thiên] sau khi đã kết thúc thành công 
toàn bộ nhân duyên Phật tính thuộc dạng được nói đến 
như: Ngài đã chu toàn được toàn bộ tam thập ba-la-mật 

v... thời các Chư thiên thuộc mười vạn thế giới, khi vừa 
nghe tiếng náo động” về đức Phật Cô Đàm đã yêu cầu tiễn 
đến gặp Ngài, tụ tập lại thành một hội chúng và nói: 


Thời của Ngài đã điểm, bạch đại anh hùng; hãy giáng sanh nơi 
cung lòng mẹ Ngài, khiến cho [cõi trần gian] cùng với các Chư 
thiên, vượt tới bến bờ bên kia, chớ gì Ngài giác ngộ nơi cõi bất 
tử; 

Bản văn I 67 





PB. và Ud-ia giải thích là awiaradhauia (S° giải thích là 
aviparifatthavufiya), còn E” giải thích là aviparfafavumya, C° giải thích là 
aviparitatatha-vuitjyl. 

“. Một trong năm tiếng náo động được liệt kê lại trong PJ I 120tt; “các Chư thiên 
nơi cõi Tịnh Cư tự trang điểm chính mình VỚI đồ trang sức Phạm thiên, đội khăn Phạm 
thiên trên đầu và tràn ngập phi lạc và lớn tiếng ca tụng những phẩm chất thiện của đức 
Phật, đi đến khắp nơi chúng sanh cư trú, thông báo cho họ biết, sau khi trải qua một 
ngàn năm nữa sẽ có một Phật Tổ xuất hiện trên cõi đời này”. Bỏ sang một bên những gì 
vô bố để :. thông báo cho chúng sanh một số điều sẽ xảy ra sau khi họ qua đời, lời tuyên 
bó này rất khó lòng điều hòa với những gì ghi lại trong Mp IV 28, 190, trong đó có cho 
hay răng, những cõi Tịnh Cư là độc nhất, chỉ xuất hiện trong quãng thời gian mười sáu 
ngàn kiếp, sau khi có một Phật tổ đã xuất hiện trên cõi đời này, vì các cõi Tịnh Cư đó 
được coi như là một vị trí dừng chân cho đoàn du hành của đức Thế Tôn (trên đường đi 
tới Niết-bàn). Vì bằng cách nào có thể tồn tại bất kỳ cõi Tịnh Cư nào khác, hay những 
cư dân trong đó được. Vào thời tiếng náo động về vị Phật Tổ nổi lên nếu như vậy, như 
Pj cho chúng ta hay, điều này chỉ xuất hiện một ngàn năm trước biến cô đức Bồ tát 
giáng trần (thọ thai) được? 
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thế rồi, với tư cách là một vị Bồ tát mà những điềm bảo trước đã 
được ứng nghiệm ' nơi Ngài băng năm điều đại quán” Ngài quán 
sát toàn bộ cõi trần gian này, rồi vào một đêm rằm tháng Asälhi,” 
(tháng sáu), Ngài đã nhận tái đầu thai trong cung của hoàng hậu 
Ma Ha Ma Da (Mahamaya), thuộc dòng tộc hoàng gia Thích Ca, 
nghĩ rằng: “Sau khi đã giáng sanh trong cung lòng chúng sanh, 
giờ đây ta sẽ chứng ngộ hoàn toàn” [và sau khi| đã an trú mười 
tháng” trong đó với sự nâng đỡ cân thận của cả Chư thiên lẫn nhân 
loại, sau đó Ngài đản sanh ra vào buổi bình minh đêm răm tháng 
Visakha (tháng tư). 





' Uppannapubbanimiffo; hình như đây là năm điềm chỉ rõ một vị Chư thiên sắp 
rời khỏi cõi Chư thiên, tức là các vòng hoa của ngài tàn úa đi, xiêm y của ngài trở nên 
nhàu nát, mồ hôi toát ra nơi nách, một màu khó coi (xấu xí) xuất hiện trên thân mình 
ngài và vị Chư thiên đó không còn tìm được hý lạc nơi chính chỗ ngồi Chư thiên của 
ngài nữa (It 76tt) và như vậy ta không nên lầm lẫn với ba mươi hai điềm (pubbanimiffas) 
liệt kê dưới đây, xin đọc Spence Hardy. 1967, tr.I40tt,đã thực hiện tham khảo cả hai loại 
điềm báo. Bv-a 272 lại giải thích là „„?annacufinimiffassa, với một v.Ì được gán cho 
“MSS khác” (CSM 390, số 2), °cwficifassa, là một dữ liệu rất hấp dẫn, ghi lại sự kiện Từ 
điển Bách khoa Phật giáo III 362 có khẳng định răng một vị Bồ tát không biết được tâm 
tử của mình (cw/ieif/). 

“. Ngài thấy rõ rằng (1) vào thời đó, sanh mạng chúng sanh kéo dài không hơn 
không kém một trăm năm, (2) Chư Phật Tổ luôn sanh ra tại Nam Thiện Bội Châu 
(Jambuaipa); (3) Chư Phật Tổ luôn luôn sanh ra tại các quốc gia miền trung Nam Thiện 
Bội Châu, (4) Chư vị Phật Tổ luôn sanh ra trong dòng tộc Bà-la-môn hay Sát-đề-lợi, vì 
hai dòng tộc này nổi vượt hơn hắn về mặt xã hội vào thời đó; và (5) người mẹ của Phật 
Tổ chỉ sống được bảy ngày sau khi sanh hạ Phật Tô. Tập kinh Mahävastu I 197, II 1 chỉ 
đề cập đến bốn điều mà thôi, cho đù có thảo luận đến toàn bộ năm điều tiên đoán đó, lại 
cho răng (4) và (5) gộp trong điều (4), là việc tìm kiến một dòng họ (gia đình thích hợp). 
Theo Bv-a 273 thời điểm thích hợp để một vị Phật Tổ giáng lâm đó là khi sanh mạng 
của con người không kéo đài quá một trăm năm, vì nếu sanh mạng dài hơn một trăm 
năm thời sanh tử và lão sẽ không được hiển nhiên và khi kém hơn một trăm năm thời 
chúng sanh cũng sẽ bị nhiễm uế. Vì thế cho nên ta khó lòng có thể nhất trí được điều 
này, về một sự thật ghi lại trong D II Itt cho rằng sáu vị Phật Tổ giáng lâm trước đức 
Phật Cồ Đàm vào lúc tuổi thọ chúng sanh kéo dài vào khoảng từ hai vạn đến tám vạn 
năm. 

3. Tháng sáu/tháng bảy; theo Mvu I 205, II 8, việc thọ thai xảy ra vào tháng Pausa 
(tiếng Päli là Phussa) hay tháng mười hai/tháng giêng. Nếu tính ngày sanh khoảng mười 
tháng sau đó (Mvu I 215, II 18) rơi vào tháng Kattikãa (tháng mười, tháng mười một), 
hơn là tháng Visakhã (tháng tư/tháng năm). 

*..Ta cũng nên lưu ý ở đây là mười tháng âm lịch — rõ ràng cũng bằng khoảng thời 
gian chín tháng dương lịch. 
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Hơn thế nữa,` ngay vào thời điểm Ngài đản sanh giỗng như 
thời điểm Ngài giáng trần” có ba mươi hai điềm báo” xuất hiện, 
như sau: 

(1) Mười vạn thế giới này rung chuyền, đất chuyển động và 

lắc lư rất mạnh." 

(2) Một ánh hào quang rực rỡ vô lượng tràn ngập toàn bộ 

mười vạn thế giới; 

(3) Những kẻ mù [từ lúc mới sanh]" được nhìn thấy ánh sáng 

như thể họ mong muốn nhìn thấy ánh hào quang của 
Ngài; 
(4) Kẻ điếc được nghe âm thanh; 





!. Liên quan đến những gì xảy ra tiếp theo sau xin đọc Ja I 51; cũng xin đọc Bv-a 
79tt. 

“. (C9 B° S° và Ud-a giải thích là pa†isandhi(g)gahanakkhane, còn E° giải thích là 
pafisandhikkhane. Theo tập Bv-a 79, những điềm báo như vậy chỉ xảy ra vào bốn cơ 
hội, tức là khi các vị Bồ tát toàn tri giáng trần thọ thai trong cung lòng mẹ của các Ngài, 
khi các Ngài đản sanh, khi các Ngài chứng giác ngộ và khi các Ngài khởi động Chuyển 
Pháp luân; cho dù sau này Bv-a 95tt lại khăng định các điềm báo đó cũng xuất hiện vào 
lúc đức Bồ tát được thọ ký đầu tiên về thành công của một số nguyện vọng cá nhân nào 
đó đề giác ngộ Phật tính. Bv-a 274tt hình như lại đề cập đến sự xuất hiện các điềm báo 
đó vào ngày đức Cô Đàm đản sanh. Trong khi đó, Mahãvastu hầu như không hay biết gì 
về những điềm báo này. Ngay vào lúc Ngài đản sanh thời đã thấy xuất hiện nơi thân 
Ngài 32 tướng của một vị Đại Nhân (Mahãpurisa) và rất có thể có một số trùng lắp giữa 
các tướng và các điềm báo này. Còn về các điềm báo khác như những gì làm rõ khi đứa 
trẻ mới sanh ra đã bước bảy bước v.v..., xin đọc lt-a I 118 ở trên và Sv 440tt Ps IV 
185tt. 

3. Danh sách này có thể so sánh với danh sách tương tự như vậy trong Ja 5] và 
Ap-a 55tt. Tuy nhiên, ở đây lại có sáu tướng xuất hiện (25) - (30), như vậy tổng cộng 
lên đến ba mươi tám tướng tất cả, cho dù ở đây chỉ đề cập đến là “ba mươi hai” 
(dvaffinsd). 

* Vì điều này cũng xảy ra vào 6 dịp khác nữa - xin đọc D II 107ti. 

”. Điều này cũng xảy ra kèm theo với điềm báo trước đó, vào lúc Ngài kết thúc bài 
giảng đầu tiên. — Vin I 12. 

°..Ud-a (C° B° S°) cũng giải thích như vậy xin đọc Spence Hardy, 1667, tr.140 tt. 
Cũng nên lưu ý những kẻ trong địa ngục (Trung Gian Thê Giới) Lokantarika (nói đến 
trong It-a I. 128 ở trên) họ thường phải an trú trong bóng tối triỀn miên, ít khi nhìn thấy 
nhau, đo điềm báo trước đó khi vị Bồ tát giáng trần — D II 12, M III 120 v.v.. 

?_B° và Ud-a giải thích là /assa #ưm sirim, còn E° C° giải thích là Si A0 
sirim, S` giải thích là appamanam sirim. 
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(5) Kẻ câm trò truyện với nhau. 

(6) Các chi của người gù được ruỗi thắng ra; 

(7) Kẻ què được di chuyền băng chính đôi chân của mình, 

(8) Toàn bộ chúng sanh bị trói cột tù đầy được giải thoát 
khỏi gông cùm xiIêng xích và thoát cảnh tù tội v.v...; 

(9) _Ngọn lửa bừng cháy trong hoả ngục đều tắt ngúm; 

(10) Đói khát nơi cõ1 ma đói được dịu bớt đi; 

(11) Bầy thú không còn sợ hãi; 

(12)Toàn chúng sanh trên cõi đời này đều tỏ ra nhã nhặn 
đáng yêu; 

(13)Mọi bệnh hoạn sức yếu nơi chúng sanh" đều giảm hẳn; 

(14)Những con ngựa hí vang tiếng thú vị; 

(15)Những chú voi rống lên tiếng vui mừng: 

(16) Toàn bộ nhạc cụ đều tâu lên âm thanh đặc biệt của riêng 
mình; 

(17)Không phải ra tay” làm gì, đủ loại trang sức trên cánh tay 
v.v... mọi người đều toát ra âm” thanh rất quyền rũ; 

(18)Toàn cõi thế gian đều trở nên vô cùng thanh bình yên 
tĩnh; 

(19) Một làn gió nhẹ, mát lạnh đem lại khuây khỏa" cho mọi 
chúng sanh; 

(20)Một cơn mưa dông đồ xuống không đúng lúc; 

(21)Nước cũng VẬY, chảy lan toả khắp nơi sau khi đã làm 
sụp đô mặt đât; 


!.C° B° S° và Uđ-a giải thích là /rzacchänãnam bhayam nãhosi / sabbasaftãnam 
rogo vũpasami, còn E” lại bỏ qua 

“..C° B° và Ud-a giải thích là aghaffifami (S° giải thích là aghatifämi), còn E° giải 
thích là aga/fizmi; Ud-a (B° giải thích đoạn này với điềm báo (16), It-a (B°) với điềm 
báo số (17). 

}. Saddam muñcimsu; Ud-a giải thích là (0j)ravữmsu, khua lách cách. 

* Sukkham, hay “sung sướng, thoải mát” v.v... 
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(22)Những chú chim bỏ tô bay vội lên không trung; 

(23) Sông ngòi đứng yên, không còn chảy thành dòng nữa; 

(24) Nước đại dương trở thành ngọt như mật ong; 

(25) Mặt trời thoát khỏi” mọi cản trở phát ra những tia sáng 
yếu ớt”, mọi tinh tú đều lấp lánh ánh sáng trên bầu trời. 

(26) Ngoại trừ Chư thiên nơi cõi Vô sắc giới, còn lại toàn bộ 
Chư thiên, cộng với các cư dân nơi hỏa ngục” đều hiện 
thây một cách rõ ràng; [ 134] 

(27) Cây cối, tường thành, công thành cùng với những tảng đá 
lớn v.v.. không tạo thành bât kỳ cản trở nào. 

(25)Chúng sanh không còn phải trải qua sanh diệt nữa. 

(29)Một làn hương thơm thiên cung thoảng qua” áp đảo mọi 
mùi không đáng hoan nghênh; 

(30) Mọi cây ăn quả đều trổ hoa trái thành công mỹ mãn. 

(31)Mọi bề mặt đại dương phủ đầy khắp với bông sen ngũ 
sắc. 

(32)Mọi cây hoa mọc trên đất hay dưới nước đều trổ bông 
tươi tôt; 

(33) Thân cây sen cũng trổ bông trên thân, cành sen cũng trổ 
bông trên cành, cây sen bò” cũng nở bông tươi tốt; 

(34) Những tảng đá trên bề mặt đất, ta thấy hàng bó sen nỗi 
lên thành bó bảy" bông bó này chồng lên bó khác; 





!B° S° và Ud-a giải thích là pi; E°C° lại bỏ qua. 
2 B°S giải thích là “winimuife, còn E” C° giải thích là °vimimmutte. 
M Dippamane ; Ud-a giải thích là dissamane, “hữu hình”. Xin đọc It-a I 89 ở trên, 


trong đó đ/ppzí¡ xuât hiện cùng với giải thoát khỏi những trở ngại. 


S C° BỶ S” và Ud-a giải thích là nerayikä, còn EỶ giải thích là nãrayikã. 
”. Ánh sáng Chư thiên cũng xuất hiện khi các Chư thiên nhảy múa — xin đọc Vv III 


103, v.v... 


É. Lafäsu; hay rất có thể là những thân cây nhỏ hơn hay là những nhánh con, v.v... 


đây rất có thể là những loại hoa sen đặc biệt, chỉ nở hoa vào những dịp đặc biệt. 
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(35) Trên không trung, những bó hoa sen” treo lơ lửng xuất 
hiện; 

(36) Toàn bộ bầu trời một đám mưa bông sen đô xuống: 

(37) Trên không trung, những nhạc cụ thiên cung cử lên 
những tiếng nhạc” hoành tráng. 

(38)Toàn bộ mười ngàn thế giới đã trở thành một chuỗi 
những vòng hoa, có chuỗi gồm những chiếc quạt làm 
băng lông đuôi bò Tây Tạng đung đưa trước gió, có 
chuỗi toả hương thơm ngát với hương hoa thơm ngát và 
hương nhang dễ chịu, [và] lại có chuỗi hoa đạt đến vẻ 
yêu kiều cực kỳ”, như thể đó là một bó vòng hoa đã được 
kết lại và rồi tung lên trên trời, như thể một xâu vòng hoa 
đã được ép lại và cột thành một bó” và như thể một chiếc 
chế trải đây hoa và được trang hoàng kỹ càng.” 


!. Safa saffa, S° giải thích là saffaparä. Theo Spence Hardy, 1967, tr.140 tt. gồm 
có bảy loại bông huệ nước — xin đọc BL I 320 cho thấy băng cách nào trong từng bảy 
đầm sen, lại trồng bảy loại bông sen, mỗi loại có bảy bông, v.v... 

“. E°C° chèn thêm ø#a, “được biết như thế nào”, còn B° S° lại bỏ qua. 

}- Jajjimsu, hay “đã được chơi”. 

‡_C° B° S° và Ud-a giải thích là osobagga, còn E° giải thích là obaggao. 

”. Ud-a và Ja giải thích là bađdhamaläkaläapo, còn E°® C° B° S° giải thích là 
pavaffamalakalapo, Ud-a (S°) giải thích là gandhamalakalapo. 

s Henry Clarke Warren, 1922, tr.44. giải thích đoạn này như sau: “Và toàn bộ 
mười ngàn thế giới trở thành một vòng hoa không lồ rực rỡ với những bó hoa đong đưa, 
thâm đậm hương nhang thơm ngát giỗng như hương thơm ngát của muôn ngàn đoá hoa 
và giống như một bó hoa tỏa hương thơm vào không trung, hay như một vòng hoa đan 
quện vào nhau, hay giống như một bàn thờ được trang hoàng bằng đủ mọi loại hoa”, 
ngược lại Jayawickrama (Sfory oƒ Gofama Buddha, tr.68) lại cho là: “Toàn bộ mười 
ngàn thế mang một bó hoa và hầu quạt lia lịa với những chiếc quạt làm bằng lông đuôi 
bò Tây Tạng thấm đẫm hương hoa thơm ngát và hương nhang như đạt đến vẻ hoành 
tráng tột đỉnh, giống như một bó hoa lăn tròn toả hương thơm ngát, hay giống như một 
vòng hoa cột chặt và với nhau, hay giống như một bàn thờ trang hoàng bằng đủ loại 
hoa”. “Một chỗ ngồi kết và trang hoàng bằng đủ mọi loài hoa” rất có thể giống như điều 
đã được mô tả trong Vv-a 32tt, tức là “Nàng sửa soạn một chỗ ngồi khi những bông sen 
đến ngày nở rộ, trải trên đó một tắm vải trăng tinh, lại đặt bốn bông sen và một chùm 
hoa trên bốn chân ghế, có một lọng găn phía trên, treo những dây hoa kết với nhau, rải 
khắp sàn nhà xung quanh ghế hoa đó bằng một thảm hoa sen cùng với những sợi dây tơ 
rồi những giỏ hoa chứa đầy hoa đặt ở mỗi bên cạnh”. 
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Và những điềm báo này cũng chỉ đơn giản là những dấu hiệu 
thuộc muôn vàn chứng đắc những nét độc đáo' mà Ngài sẽ chứng 
đắc tiếp theo ngay sau đó. Và vì thế ngày sanh ra của Ngài đã 
được đánh dấu bằng muôn vàn điềm lạ - là những băng chứng 
tuyệt đối đối với Chánh Đăng Giác nhằm đem lại hạnh phúc cho 
những aI tìm kiếm việc sanh ra như vậy - quả thật thích hợp, 
không bất thích hợp, không thể khác được. 


(b) Tương tự như vậy, chính vì toàn bộ những ai khả dĩ 
được đức Phật hướng dẫn” - họ là những người họ hàng 
ruột thịt của Ngài, nhờ đó mà Ngài có khả năng dẫn họ đến 
chứng ngộ ”- Ngài đều hướng dẫn họ không bỏ qua bất kỳ 
ai và chỉ một mình đức Thế Tôn, chớ không phải các đồ đệ 
của Ngài có khả năng hướng dẫn họ và chính vì những 
người nào được các đồ đệ hướng dẫn và Phật Pháp lại có 
khả năng hướng dẫn họ do bởi được các đồ đệ như vậy" 
v.v.. họ đang được và sẽ được hướng dẫn đến Pháp Luật. 
Chính vì thể, Chánh Đăng Giác là băng chứng tuyệt đối 
cho mục tiêu đó đối với người nào nhăm đạt đến Toàn 
Giác, là điều Thế Tôn đang tìm kiếm mục tiêu đó là phù 
hợp, không bất phù hợp không thể khác được. Hơn thế 
nữa, chính vì bất kỳ điều gì mang chính bản chất thuộc các 
pháp khả ngộ” đều có khả năng chứng ngộ để được chính 
Thế Tôn chứng ngộ một cách rõ ràng và không dư sót bất 
kỳ đều gì thông qua chính trí của Ngài, giỗng như một cây 
myrobalan nằm gọn trong lòng bàn tay nơi Ngài chỉ lệ 
thuộc” vào tác ý mà thôi. Như vậy chứng ngộ của Ngài 





' Xin cũng đọc thêm Ud-a 129. `... 
“. Hình như giờ đây ngài Hộ Pháp (Dhammapäla) đề cập đến vẫn đề như đã hứa 
trong It-a I 123 ở trên. 


3 


. Xin đọc Ud-a 29. 


*.CP B° SẺ giải thích là zehi, còn E° giải thích là /e Ji. 


) 


6 
7 


. Hay là “khoản giới luật”. 
. CB S giải thích là ñeyyadhammassa, còn E” giải thích là neyyadhammassa. 
. BS” và Ud-a giải thích là “pa†ibaddhena, còn E° Cˆ giải thích là °“pa†ibandhena. 
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hoàn toàn phù hợp, không có bất phù hợp và không thê 
khác được. 


(c) Cũng giống như vậy, vì chỉ sau khi Ngài đã quản sát 
đúng đắn phương cách trong đó pháp này pháp' nọ đã 
được thuyết giảng cách này cách khác và những xu hướng 
cũng như những tùy miên,ˆ phẩm hạnh và những cam kết” 
thuộc nhiều chúng sanh khác nhau [Ngài đã thuyết giảng 
như vậy] để cho những người nào có khả năng nhận được 
hướng dẫn của Ngài - Ngài cũng khiến cho họ chứng đạt 
bậc Thánh” - trong khi giải thích pháp thực tính và truyền 
đạt kiến thức” cho họ phù hợp với những sở đoản của họ,” 
phù hợp với khuynh hướng của họ và cũng phù hợp với 
Phật Pháp, Thế Tôn không bỏ qua bất kỳ pháp thực tính 
nào cũng không đi trệch cách sử dụng thông thường đó là 
phương pháp mô tả,ˆ [135] cũng nhờ đó việc công bố Pháp 
Luật của Ngài, vì là bằng chứng đích thực của vẫn đề và 
do vấn đề đó khởi sanh phù hợp với các pháp như thật, lại 
rất phù hợp, không bắt phù hợp, không thể khác được. 


(d) Giống như vậy, mà Đại Niết-bàn tức là bất tử: () là 
điều chính Thế Tôn đã chứng đạt; (1) bất tử đó giải thoát 
cho những kẻ có sanh y bao gồm sắc pháp, như thể đât 
chẳng hạn...” và cho những kẻ có sanh y bao gồm vô sắc 
pháp, như thể xúc, thọ v.v...; (11) sanh y đó, bởi lẽ không 


L Dhammanan. 

ˆ_C° B° S° và Ud-a giải thích là ãsayãwwusaya”, còn E° giải thích là ãsayãsayd”. 

3. Xin đọc thêm Patis I 123tt. 

¬ Ariyabhi„mm; xin đọc thêm S THỊ 225 — sappurisabhimim okkanfo vifivaffo 
puthuj]anabhumin. 

°. C°B° S° và Ud-a giải thích là anwsãsamfena, còn E° giải thích là amusãsanena. 

°_.C° B° giải thích là paññaffinayam, còn E° Ud-a giải thích là pañña#fimayam, S° 
giải thích là paviffiyam. 

?_ Yathäparädham; hiểu theo nghĩa đen, “Theo đúng với lỗi phạm hay lầm lỗi của 
họ”. 

` B. và Ud- -a giải thích là 54000102410 06 còn E7 C° giải thích là sopaai- 
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còn phải tan biến cũng như phân huỷ, đã vượt thắng chính 
bản chất cõi thế gian này;' (iv) bất tử đó do bởi đã tách 
khỏi nguồn bóng tối ảm đạm, không cần đến bất kỳ ai để 
thắp sáng lại nữa; (v) bất tử đó, bởi lẽ cũng không còn 
dính dáng đến chính sanh y cõi thế gian này”, nên không 
còn phải trải qua những trạng thái như [những kẻ phải dính 
lu đến sanh thú tương lai nữa] v.v...; (vi) sanh thú đó 
chăng có nền tảng; (vi) cũng chăng có đối tượng; và (VI) 
do bởi thiếu vắng ngay cả một lượng nhỏ” thực thể sanh 
v` » mà ta coI đó là các (khandhas) uân, ta thường đề cập 
đến như là tàn dư của sanh y vậy - [và] liên quan đến vẫn 
đề này có lời nói răng, 


Này hỡi chư tỳ khưu, có tồn tại một xứ trong đó chắng có đất, 
không có nước, chắng có lửa cũng thiếu hắn gió, xứ đó cũng 
không bao gồm không vô biên xứ, cũng không gồm thức vô 
biên xứ, xứ đó cũng không phải là vô sở hữu xứ, cũng chắng 
phải là phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng chăng phải là cõi đời 
này, hoặc cõi đời sau, chăng phải là mặt trời cũng không là mặt 
trăng. Này hỡi chư tỳ khưu, cũng ở đó, ta không đề cập tới xuất 
hiện (đến) hay ra đi, tồn tại hay diệt, hay khởi sanh. Điều này 


[hâu như] chăng có gì làm căn, chăng xuât hiện, chăng có gì 


làm đôi tượng cả. Ở đó chỉ còn có diệt khô mà thôi. 


Ud §0 


Bởi lẽ Đại Niết-bàn giới đó' luôn luôn tồn tại trung thành với 


chính bản chất” ta vừa đề cập đến ở trên dưới dạng “không còn bất 





!. Từ “thế giới” ở đây có nghĩa là pháp hành thế giới như đã đề cập đến trong It-a I 


73 và Ud-a 207, có trạng thái là phải tan vỡ và tàn lụi đi. 


“..B° và Ud-a giải thích là /okasabhäväabhãvzo, còn E° C° S° giải thích là 


obhäsabhãvato, có nghĩa là “do thiếu ánh sáng ”. 


3. Gati-ädibhävarahiiä; xin đọc Nidd II 664, được trích trong PED) sv. gafi. 
4. Ud-a giải thích là /esamaffassapi, còn E° C° giải thích là kilesamaffassapi, BẺ 


giải thích là kesamaffassapi. 


5. CB giải thích là „pãanzm, còn E° SẺ giải thích là „aäaahnam. 
I.C BS giải thích là sz, còn E° giải thích là so. 
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kỳ thủ uân nào tôn tại”, “làm nguôi đi toàn bộ các hành”, “loại bỏ 
được mọi sanh y”, “giảm bớt mọi đau khổ”, “diệt tận sốc mọi nhờ 
cậy” “triệt phá hết mọi vòng luân hồi”, [và| “mang tính chất 
khinh an vĩnh cửu”, thế nên Đại Niết-bàn đó luôn phù hợp, chắng 
bất phù hợp, không thê khác được. Chính vì thế, Ngài là Như Lai 
bởi lẽ liên quan đến tái sanh này luôn phù hợp với những gì Ngài 
đã tới, đã tiếp cận được, đã chứng đạt, đã bàn đến, đã tới được. 
Chính vì những lý do trên mà Ngài là Như Lai, do bởi Ngài chứng 
đạt những gì phù hợp /œ/hä) Ngài đã đến (garo). 


(13) Bằng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ Ngài thuộc 
dạng người rất phù hợp? Bất kỳ dạng người nào chư vị Chánh 
Đăng Giác trong quá khứ thuộc dạng người phù hợp thời Thế 
Tôn” này cũng thuộc dạng người đó. Nói điều đó là thế nào vậy? 
Bất kỳ dạng chư vị Thế Tôn đó thuộc hạng người nào tức là ngắn 
gọn ta có thể nói răng: do Ngài chứng giới đức liên kết với thánh 
đạo, do Ngài chứng giới đức liên kết với thánh quả, do bởi toàn bộ 
giới đức, cả hiệp thể lẫn siêu thế, do Ngài chứng thiền định liên 
kết với thánh đạo, do bởi Ngài chứng thiền định liên kết với thánh 
quả, do bởi toàn bộ thiền định, kế cả hiệp thế lẫn siêu thế; do bởi 
Ngài chứng tuệ giác liên kết với thánh đạo, do bởi Ngài chứng tuệ 
tri liên kết với thánh quả, do bởi toàn bộ tuệ tri đó cả hiệp thế lẫn 
siêu thế; do bởi trong suốt hai mươi tư vạn triệu thiền chứng Ngài 
phải sử dụng đến hàng ngày; do bởi giải thoát thông qua tạm thời 
(từng chi phần) trong đó, do bởi giải thoát nhờ cách trấn áp, do 
bởi giải thoát triệt hạ tận sốc, [136] do bởi giải thoát an tịnh, do 
bởi giải thoát xuất ly. Nhưng theo chỉ tiết lại do toàn bộ pháp 
thiện liên kết với toàn tri, đầy oai lực, lại chấp nhận phân chia bất 
tận và vô lượng - một dạng phù hợp đó chính Thế Tôn chúng ta đã 
chứng đạt. Vì cho dù toàn bộ chư Phật Tổ có thể khác nhau trong 


1. Yafhavuffasabhavassa; tuy nhiên ta nên lưu ý rằng các tính ngữ như vậy chỉ 
xuất hiện trong đoạn lt-a và Ud-a mà thôi, ta không thấy nói đến ở nơi nào khác. 

2. Về đoạn này và đoạn tiếp theo xin đọc A II 34 (trích đoạn trong Vism 293). 

3. E chèn thêm /e; C° B° S“ và Ud-a lại bỏ qua. 
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năm cách khác biệt! tức là khác nhau về tuôi thọ, khác nhau về 
chiều kích thể xác, khác nhau về dòng tộc, khác nhau về cách tu 
tập khổ hạnh” [và] khác nhau về tia sáng hào quang thoát ra từ 
thân thê các Ngài.” Tuy nhiên chẳng có gì tạo ra khác biệt nơi các 
Ngài thực hiện thanh tịnh, như thanh tịnh giới đức v.v..., vIỆc các 
Ngài tập luyện thiền chỉ (sưmazfha) và thiên quán (0ipassanä) và 
những phẩm chất thiện các Ngài” đã quán triệt” - ngược lại [trong 
những trường hợp này] chư vị Phật Tổ Thế Tôn này thiếu phân 
biệt với nhau, như thê vàng được nghiền nát chính nơi các Ngài. 
Chính vì thế, bất kỳ vị Chánh Đắng Giác trước đó thuộc dạng 
người như thế nào đi chăng nữa thời vị Thế Tôn cũng hoàn toàn 
phù hợp như vậy. Và liên quan đến điều này, ở đây, từ ga lại có 
nghĩa là v/đa (loạn); thí dụ như thuộc dạng thế tục, dứt khoát các 
từ vidha, yuifa và gaía hiểu theo nghĩa pakãra (loại)?. 


(14) Bằng cách nào Ngài là Như Lai bởi lẽ chính cách thức 
(athä) phù hợp như vậy mà Ngài đã tiến hành (oavzfiko)? Ngài 
là Như Lai, trong đó dáng đi của Ngài (gzfam), đường lỗi của 
Ngài (øzíi), hành động của Ngài (gamanam), các qui trình thân, 





1. Xin đọc Mil 285 để biết thêm một nhóm bón khác nhau nữa, Sv 424=Bv-a 130 
để biết thêm một nhóm năm khác nữa và Bv-a 296tt và Pj II 407tt, để biết thêm hai 
nhóm tám nữa. Để biết thêm chi tiết liên quan đến những khác biệt này, xin đọc Bv-a 
296tt. 

2. Dukkaracariyä: điều này đề cập đến việc tu luyện khổ hạnh mà đức Phật Cô 
Đàm đã thực hiện trong suốt sáu năm trước khi chứng giác ngộ. Những thời điểm mỗi vị 
Phật tổ yêu cầu phải thực hiện được ghi lại trong Bv-a 296tt., như ghi lại trong CS⁄ 
426, có một chút khác biệt giữu Bv và Bv-a. Tuy nhiên, MiI 285 lại cho rằng chỉ có 
mình đức Phật Cô Đàm của chúng ta đã tu luyện thập độ (addhanavemaftaf4). Điểm này 
hình như có chứng cứ mạnh mẽ thêm khi nhớ lại răng Apadäna (trích đoạn trong Ud-a 
265) cho rằng đức Phật Cồ Đàm phải tu luyện khổ hạnh như vậy là đo kết quả một tàn 
dư nghiệp chướng còn lưu lại trong Ngài. 

3. Sáu tia sáng hào quang xuất ra từ thân thể chư vị đó — cho dù Bv-a 131 khăng 
định rằng mức độ các tia sáng đó phát ra tùy thuộc vào khuynh hướng của Phật Tổ liên 
quan. 

4. C° B° S° giải thích là pafividdhagunesu (và Ud-a E° C° S®), còn E° khăng định là 
patibaddhagunesu, Ud-a (B) giải thích là pa†iladdhagunesu. 

5. CB” S” và Ud-a giải thích là a/ana, còn E” giải thích là a/ano. 

6. Xin đọc Ud-a 7 đê biết thêm chỉ tiết tương tự như vậy. 
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ngữ và ý của Ngài đều phù hợp với ước muốn của Ngài, bởi lẽ 
chăng xảy ra bất kỳ đối kháng nào ở bất kỳ nơi đâu đối với qui 
trình cuộc sống thân thể của Thế Tôn cả, là do Ngài đã an trú vô 
chướng ngại trí do kết quả Ngài chứng đạt toàn hảo tối đa trong 
việc nhận thức liên quan đến zfha (ý nghĩa) v.v..., bởi lẽ thực chất 
là Ngài đã chứng oai lực thần thông' vững mạnh, không tha nhân 
nào có thể chia sẻ được. Chính vì thế, Ngài là Như Lai, bởi lẽ do 
những cách (/œhä) như vậy Ngài đã tiễn hành (øavaiko) thực 
hiện. 

(15) Bằng cách nào Ngài là Như Lai, bởi lẽ thông qua các 
pháp phù hợp đó (/œ/hehi), Ngài không [cần] phải đến (agaro)? 
Ngài không cần phải đến, chính vì liên quan đến chứng đắc được 
những thành tố cần thiết cho giác ngộ,” đối với Ngài không nhất 
thiết phải đến, được coi như điều diễn ra đối nghịch lại điều Ngài 
đến. Hơn thê nữa, chính vì trạng thái không cần thiết phải đến đó 
là do những trí rõ ràng đã diễn ra do kết quả phương pháp bắt đầu 
với cách duyệt xét của chính chúng ta vê những mỗi hiểm nguy 
liên kết với tính vị kỷ v.v... và những điều lợi liên kết với bố thí 
ba-la-mật v.v... Ngài là Như Lai bởi lẽ do những pháp hoàn toàn 
phù hợp (//hehi) với các trí đó, thể nên Ngài không nhất thiết 
phải đến (agaro). Hay nói cách khác, Ngài không [cần] phải đến 
(ago) chính vì liên quan đến năm sanh thú, đối với Ngài không 
[cân] phải đến (gatam), không cần phải du hành (gamanam), hoặc 
coi như các phiên não và việc tích lũy [liên tục] diễn ra hoặc đơn 
giản co1 như các uẩn” [liên tục] diễn ra. Chính vì, căn cứ vào thực 
chất là Ngài đã đạt đến' cả hữu dư Niết-bàn và với vô dư Niết- 





I. C B S và Ud-a giải thích là /đjhamubhãavena, còn E” giải thích là 
idhanubhavena. 

2. Bodhisambharasadhane. BỲ giải thích là bodhisambharasambharane. 

3. Trong loại Niết-bàn trước đó Ngài đã triệt phá hết các phiền não, trong Niết-bàn 
sau này ngài triệt hạ được các uân. Cho dù ngài Hộ Pháp (DJamnapäla) không có thê 
liên hệ được với đoạn văn này một cách rõ ràng, nhưng hầu như chắc chắn trong đoạn 
văn này. 

1. B và Ud-a giải thích là “ppa/iya, còn E” C° S” giải thích là “ppavaffiya. 
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bàn, thời chính cùng hiện trạng của Ngài không nhất thiết phải ra 
đi là do những pháp đó phù hợp là do trí của Ngài liên kết với 
thánh đạo, cũng như vậy Thế Tôn là Như Lai bởi lẽ thông qua các 
pháp phù hợp đó (/zhehi) Ngài không nhất thiết phải tới (aga/o). 


(16) Bằng cách nào' Ngài là Như Lai qua các pháp thực sự 
phù hợp Ngài đã tới (/afhã gafabhavana)) Và thông qua 
tathägeatabhävena (thông qua đôi điều gì đó thực sự phù hợp mà 
Ngài đã tới) có nghĩa là thông qua thực tính (saôhaveng) - có 
nghĩa là thông qua sự hiện hữu đích thực - một số điều gì xảy đến 
một cách phù hợp (/œhãgarassa). Nhưng một điều gì đó đã xảy 
đến (afhãgaro)” một cách phù hợp như vậy là gì thế? Thông qua 
sự hiện diện của những thứ đó Ngài đã tới (øz/o) phù hợp với 
(athä) cách thức trong đó, qua thông lực thiền chỉ (smafha) và 
thiền quán (0i2assanä) khi kết hợp thành một cặp,” thời bè lũ 
phiền não phải ra đi (ganabbam) không dư sót bất kỳ điều gì 
băng cách từ bỏ bao gồm tiệt diệt tận sốc" điều øì đó mà tột đỉnh 
nơi việc đánh bật gốc rễ [thứ bè phái] đó; [thứ hai, Chánh Pháp] 
với tư cách là Chánh Pháp đem lại thánh quả, là đôi điều gì đó 
phải chạy tới (gz/o), là đôi điều gì đó đang diễn ra, phù hợp với 
(tathä) cách trong đó điều gì thích hợp với thánh đạo phải đi theo 
(gantabbam) bằng việc từ bỏ bao gồm bình định; [trong khi đó, 
thứ ba, Chánh Pháp] với tư cách là pháp đem lại Niết-bàn, chính 
một số điều gì đó chính đức Phật phải làm, phải hiện chứng v.v.. 
băng cách như vậy (ah). khi đã tiếp cận, khi đã quán triệt nhờ 
tuệ tri tiếp đến là việc giảm bớt toàn bộ đau khổ thuộc về vòng 
luân hồi. Chánh Pháp ghi lại trong các bản văn cũng là điều cần 





1. Điều tiếp theo sau đây có thể so sánh với ấn bản trong Pj I 195tt. 

2. B S(C giải thích là /a/hä gaío)giải thích tương tự, còn EŸ giải thích là 
Tathagda0o. 

3. Hai lực này được định nghĩa trong Patis I 97tt (trích đoạn Vism 702tt). Vì được 
gộp lại thành một cặp, xin đọc A II 157, nghiên cứu kỹ lưỡng trong Patis II 92tt.,và đặc 
biệt là Patis II 98, cho rằng cả hai được gộp lại hiểu theo nghĩa từ bỏ các phiền não. 

4. Xin đọc Patis I 26tt — trong sát-na nhập thánh đạo có việc từ bỏ bao gồm triệt 
phá đến tận gốc và giai đoạn tiếp theo ngay sau giai đoạn thánh quả thời từ bỏ gồm an 
tịnh (bình định vừa được nhắc đến đưới đây). 
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phải tiếp cận (z/hã garo), chính vì đó là điều đã được tiếp cận 
(gato), đã được nói tới (gadifo)`' - hay nói cách khác”, lên đường 
(pavafiifo) - cũng qua Thế Tôn chúng ta” phù hợp với cách thức 
trong đó chính chư vị Phật Tổ quá khứ đã thực hiện (pavaf1i1o). 
băng cách tiếp cận với các Khế kinh, Ứng tụng v. Vụ . và bằng cách 
khiến cho chúng thể hiện trong cuộc sống v.v... theo cách phù 
hợp với những cơ tánh v.v... của những người r nào có khả năng 
nhận hướng dẫn. Điều đó” chính là những gì phù hợp cần phải tiếp 
cận (/ahä gaío), chính vì các đỗ đệ của Thê Tôn đã tiếp cận, đã 
thông hiểu (zwagzío) phù hợp với cách thức chính đức Phật đã 
thuyết giảng. Như vậy, toàn bộ những điều này chính là điều phải 
tiếp cận một cách phù hợp (atha gafo), chính vì lý do đó Đề 
Thích, vua Chư thiên đã lên tiếng mà rằng, 
Chúng ta hãy đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Như Lai (7a/hãgaa) đó 
xứng cho các Chư thiên lẫn nhân loại kính lễ - chớ gì chính 
điều đó sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng tal 
Sn 237 


Chính vì Chánh Pháp này thuộc về Ngài, nên Thế Tôn có tên 
øọ1 là Như Lai. 
Và' với chánh Pháp này, cũng vậy Ngài là Như Lai đối với Thánh 
Tăng đoàn (4ri;asangha), chính vì Tăng đoàn này cũng được tiêp 





1. Xin đọc It-a I 120 ở trên. 

2. CB S”giải thích là vá, còn E” lại bỏ qua. 

3. E CS” chèn thêm /z/ha; BỶ lại bỏ qua. 

4. Xin đọc Th-a I 10. 

5. Không rõ liệu chúng ta có xử lý các pháp trong bản văn hay Hộ Pháp 
(Dhammapäla) đã chuyển thành Chánh Pháp là /2/hä gaía; đê cân bằng có lẽ từ sau xem 
ra thích hợp hơn. 

6. Chúng ta cũng nên coi bài kệ này, phù hợp với từ nguyên hiện thời như: “Chúng 
con xin thành kính đảnh lễ Chánh Pháp, theo đuổi Chánh Pháp này là điều rất phù hợp, 
khiến cả Chư thiên lẫn nhân loại đều kính lễ - chớ gì điều đó đem lại hạnh phúc cho 
chúng sanh†” 

I.Ở đây tôi có đi trật chút xíu khỏi bản dịch trước đó và bản dịch tiếp theo, một 
đoạn văn trong tập Ud-a; xin cũng đọc cách giải thích tương tự của ngài Ñãnamoli trong 
MR@T 218, tôi nghi đoạn này không hoàn toàn chính xác. 
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cận' một cách phù hợp với nhiều thánh quả khác nhau phải đạt 
đến (tiếp cận) thông qua thánh đạo này bằng những cách tu luyện 
nhăm đem lại hạnh phúc cho chính họ và đem hạnh phúc đến cho 
tha nhân. Sau khi đã bắt đầu sẵn sảng thực hiện việc tu luyện thiền 
chỉ và thiền quán hoàn toàn thanh tịnh liên kết với những thành 
tích trước đó.” Hay nói cách khác, [Tăng đoàn thánh] chính là 
tathãgata (Như Lai) bởi lẽ có thực tê là Tăng đoàn đó đã chứng 
giác ngộ (buddha#a)` là điều hoàn toàn phù hợp với cách thức 
trong đó có phương pháp liên quan đến tứ chân đề và nhân duyên 
đồng khởi sanh v.v... chính Thế Tôn đã thuyết giảng, vì lý do đó, 
Đề Thích, vua Chư thiên có nói rằng: 
Chúng ta hãy đảnh lễ Tăng, đánh lễ Tathagata (Như Lai) đó 
xứng để cho cả Chư thiên lẫn nhân loại kính lễ - chớ gì điều đó 
sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta! 
Sn 238 


Cũng chính vì [Tăng đoàn] này, gồm nhiều đồ đệ (sãvakas), 
thế nên Thế Tôn là Như Lai. Như vậy chính vì Ngài là Như Lai 
(Tathãgaia), vì có điều thực sự phù hợp như vậy mà Ngài đã tới 
(tathagatabhavena). 

Và ngay cả vẫn đề này chỉ dùng là một cách giới thiệu việc 
giải thích làm rõ Như Lai tính” của vị Như Lai có liên quan, chính 
vì chính Như Lai mới có thê bình luận và Như Lai tính của Như 
lai ở mọi góc độ được. Vì thuật ngữ “Như Lai” này là một thuật 
ngữ có ý nghĩa rất sâu rộng, là thuật ngữ gồm mục đích cao 
thượng: cũng như' thuật ngữ appzmaäada” [chuyên cần], vị thuyết 





1. CB ° S giải thích là /aha gafo, còn E” giải thích là #ahãgafo. 

2. Pubbabhagasamafhavipassanapatipadam:; xin đọc Nett-t 234 (CSCD), trong đó 
điều này có thể so sánh bằng với định ở bậc thiền thứ tư, liên kết với cõi Sắc giới, đối 
nghịch với định liên kết với thánh quả A-la-hán. 

3. Xin đọc It-a I 119 ở trên, trong đó gz/a coi như có nghĩa là tỉnh giác. 

4. Tathagafassa tafhagatabhavadipane; tôi giả định đoạn này liên quan đến toàn 
bộ cách giải thích đã đề cập đến ở trên, hơn là từ nguyên cuối cùng. 

1. CB” S” giải thích là viya, còn E” lại bỏ qua. 

2. Xin đọc lt-a I 80 ở trên. 
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Pháp, phải việc dẫn đến từ này với ý nghĩa' đích thực của từ đó 
một cách lô-gic,ˆ vì toàn bộ lời dạy của đức Phật được chứa trong 
Tam tạng, [138] không thê nào nói là phải được nhảy từ vĩ từ sai 
được. 


À _ Á A vé» La z ^À Mã h 3 
Vệ vân đê này có điêu khăng định như sau: 


Chính viỶ phù hợp với (tatha) chính cùng một phuơng cách 
trong đó các vị Đại Ân sĩ tiền kiếp, cũng như các Đại Tiên tri 
trên cõi thế gian này, đã đạt đến hiện trạng toàn tri ở đây và lúc 
này mà vị Đại Trí dòng họ Thích Ca này đã đến (ägato) - Vì 
đây chính là lý do mà vị chứng Kiến tri có tên gọi là “Như Lai” 
(Tathagafq) vậy. 


Điều này cũng rất phù hợp với cách thức trong đó các vị Chiến 
thắng đời xưa sau khi loại bỏ các vết nhơ tham dục v.v... không 
còn dư sót bất kỳ điều gì, đã ra đi” nhờ thiền định và trí tuệ mà 
vị Đại trí dòng Thích Ca, người cầm cờ tinh sáng đã đến - vì lý 
đó ta buộc phải được gọi Ngài là “Như Lai”. 
Và cũng chính nhờ đặc điểm phù hợp với các giới và các xứ 
v... thông qua cách phân loại khác nhau bằng các từ thuộc 
chính sanh y riêng và cũng là một đặc điểm chung chung, vị 
chiến thắng này đã đến' qua kiến tri tự tiến triển - vì lý đó con 
bò đực dòng họ Thích Ca này có tên gọi là “Như LaŸ”. 





1. Yufto. 

2. Atthabhavena; C° giải thích là afhibhãvena. Adthabhäva không thây liệt kê 
trong Childers, PED hay CPD, cũng như MW không có mục từ ar/habhäava, nhưng xin 
đọc Vibh-a 390, trong đó ngài Ñãnamoli (DD II 131) nêu là “ý nghĩa được khăng định”. 

3. Các đoạn kệ tương tự với một số đoạn kệ tiếp theo được tìm thấy trong Sv-pt I 
14I1tt. 

4. Xin đọc It-a I 118 ở trên đề biết thêm một số chỉ tiết tương tự. 

5. CB S giải thích là ya/ha gaia.. tathã gafo tena, còn E° giải thích là 
yathägatä...tathägato tang; bài kệ này có liên quan đến cách giải thích thứ hai ở trên. 

1. C BỶ giải thích là 7o” yam ãgafo, còn E° Sv-pt giải thích là jimo samagaio, SẺ 
giải thích là 7o fatha gato. 
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Tứ chân để cũng phù hợp và giống như vậy' chính vị có nhãn 
toàn kiến, là vị không cần đến tha nhân” hướng dẫn, đã giải 
thích nhân duyên” đặc biệt này một cách toàn diện và Hải 
đúng phương pháp. Chính vì lý do này, Ngài là “Như Lai”, 
Ngài đến hoàn toàn phù hợp”. 


Kiến nhãn của vị Chiến thắng hoàn toàn phù hợp liên quan đến 
hành xứ gồm có nhãn căn v.v... với những phân chia sống 
động, nơi thế giới bao gồm vô vàn vô số thế giới như vậy - 
chính vì lý do này “Như Lai” là đắng chứng nhãn toàn kiến. 
Xuất phát từ điểm này, ta thấy chỉ tiết tiếp theo sau đó là Phật 
Pháp mà Ngài công bồ tự bản chất là rất phù hợp và điều Ngài 
làm cũng hoàn toàn ăn khớp với lời Ngài nói”, Ngài tiến hành 
bao trùm thế gian với các phâm chất thiện của mình, cũng vì lý 
do này Ngài là “Như Lai”, tức là lãnh đạo cõi thế gian vậy. 


Cũng tương tự như vậy, sau khi đã biết rõ cõi thế gian này, nhờ 
có biến tri hoàn toàn phù hợp, Ngài siêu vượt sanh hữu; sau khi 
đã sử dụng chính hành động cá nhân của mình, Ngài chứng đạt 
Niết-bàn' và sau khi đã theo đuôi thánh đạo,Ÿ Ngài đích thực là 
“Như Laï” [139] 


Cũng tương tự như vậy, chính vì Ngài đã tới, qua lời thẻ 
nguyên (vĩ đại) quả thật hoàn toàn phù hợp, vì nhăm đem lại 


1. Tatha 

2. Bài kệ này có liên quan đến cách giải thích thứ tư ở trên, xử lý vấn đề này và 
bốn chân đề. 

3. BỈ giải thích là anafñfñaneyyä naydfo, còn E* S” giải thích là anaññaneyya 
naydfo; C° Sv-pt giải thích là anañññaneyyena yato. 

4. 1athã gafo; Sv- P† giải thích là yathava0o. 

5. Bài kệ này có liên quan đến cách giải thích thứ năm ở trên. 

6. C° BỶ giải thích là amuripam affano, còn E° S” Sv-pt giải thích là anulomam 
afftano; bài kệ này tóm lược cách giải thích (6), (7) và (8) ở trên. 

1. Nibbufim. 

2. BỶ S giải thích là aryamaggañ ca, còn E° giải thích là yad ariyamaggañ ca, C° 
giải thích là sadariyamaggdñi ca. 

3. Bài kệ này hình như là bản tóm lược về tài liệu ghi sau cách giải thích thứ tám. 
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hạnh phúc cho chúng sanh và [chính vì] vị cứu tinh cõi thế gian 
đã luôn luôn tới trong mọi tình huống xuất phát từ đại tâm bi 
của Ngài cũng là điều hoàn toàn phù hợp, cũng vì lý do đó, 
Ngài là vị Chiến thắng “Như Lai” vậy. 


Chính vì Ngài đã đạt đến" với trí hoàn toàn phù hợp thông qua 
tính giác ngộ về lãnh vực khách quan là phù hợp với chính thực 
tính của Ngài, rồi tiếp theo đó, Ngài chứng tái sanh, cũng hoàn 
toàn phù hợp, “Như Lai” [chứng đạt như vậy] chính vì thế Ngài 
là “Như Lai” bởi lẽ sau đã khiến cho mọi sự đạt đến kết thúc 
thành công nhằm đem lại hạnh phúc cho tha nhân.” 


Cho dù chư Đại Ấn sĩ đời xưa có thuộc dạng người như thế 
nào, thời Ngài cũng thuộc dạng người phù hợp như vậy; [trong 
khi đó] bởi lẽ thực chất là ngữ, thân và ý nghiệp của Ngài được 
tiến hành hoàn toàn phù hợp với ước muốn của Ngài, thế nên ta 
gọi đương sự thủ lãnh này là “Như Lai” vậy. 


Còn đối với vị Cứu Thê này, vì Ngài đã chứng kết thúc sanh 
hữu này,” chẳng còn cần đến nhu cầu ưu tiên nào để chứng đạt 
do bởi việc đối nghịch với các thành phần tạo chứng ngộ,' cũng 
không” nhất thiết còn phải du hành nơi vòng luân hồi nữa, do 
bởi các pháp đó hoàn toàn phù hợp để chứng đạt, người nào 
không [cần thiết] phải chứng đạt, chính vì thế Ngài quả thật 
Ngài là “Như lai” vì Ngài đã được phú cho các pháp như vậy. 





I.CBE giải thích là ya/oˆ yam ägafo, còn E° S° giải thích là yafo Saimagalo. 

2. Bài kệ này là bản tóm lược cách giải thích thứ (11) và (12) ở trên; việc kết thúc 
thắng lợi đó hình như có liên quan đến toàn bộ những gì tạo ra nhân duyên cho Phật 
tính, như thể “thập độ” chăng hạn, như đã khăng định tại li-a I 133 ở trên và những gì 
đem lại kết quả đến đản sanh của Ngài được nhắc đến những hai lần trong đó và trong 
bài kệ hiện hành. 

3. Bhavanfadassino; xin đọc lt-a Ï 6 = VIism 210, trong đó bhavamwago (]à người 
đã đi đến kết thúc sanh hữu) tạo thành cách giải thích cho 8agavart. 

1. Sambodjhi”; S” giải thích là na bodhf. 

2. BỶ giải thích là pi /assa vã, còn EÝ C giải thích là p¿ /assa, S° giải thích là 
tathãya; bài kệ này tóm lược cách giải thích (15) ở trên. 
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Chính vì! là điều phù hợp với Chánh Pháp thù thắng đó, cũng 
là điều phù hợp để ta chứng đạt, mà những uế trược cần phải 
được loại bỏ thời chính chư vị Đại Ấn sĩ (#¿sh¡) cũng đã loại 
bỏ được từ lâu; cũng tương tự như vậy, các Thánh chúng đó 
chính là những điều phù hợp phải đạt đến, thế nên vị lãnh tụ đó 
đã đạt đến “Như Lai tính” thông qua sự việc Ngài đã được phú 
cho đầy đủ những sự việc đó. 


Đối với vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác (arahantam 
sammäsambhuddham): liên quan đến vẫn đề này, ý nghĩa thuật 
ngữ “A-la-hán” giống hệt như những gì đã được khắng định ở 
trên. Ngài” chứng bậc Chánh Đắng Giác (samưuäsambuddham)? 
bởi lẽ thực chất là Ngài đã hoàn toàn (szzzzã), tự mình Ngài 
(samam), đã chứng ngộ (buddhara) liên quan đến toàn các pháp - 
chính vì thế có lời nói răng: “Bởi lẽ thực chất rõ rằng Ngài đã 
hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn do chính Ngài tự nguyện như vậy, 
đối với hết mọi sự bất luận điều gì được cho là khả ngộ dưới mọi 
góc độ”. Bằng cách này" là biểu lộ chứng ngộ trí toàn giác của 
Ngài, được co1I như là vô chướng ngại trí (trí không bị cản trở), 
việc sử dụng trí này hoàn toàn phụ thuộc" vào ước muốn của Ngài 
và ước muốn đó có khả năng đem lại tỉnh giác về toàn bộ các 
pháp dưới mọi góc độ không tuy thuộc vào nhau. [140] 


Và” chắc chăn rằng vô chướng ngại [trí] của Ngài có khác với 
với trí toàn giác của Ngài, bằng không điều này có thê ngược lại 


1. Bài kệ này có liên quan đến cách giải thích (16) ở trên. 

2. It-a I 12. 

3. Xin đọc Ud-a 84 để biết thêm cách giải thích giống nhau. 

4. C° B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là sammãsambuddho. 

5. Liên quan đến những gì xảy ra tiếp theo sau đó, xin cũng đọc Ps-pt I 109tt. 
(CSCD), Spk-pt I 232tt. (CSCD) và Vism-mht [ 230tt (CSCD), có bản dịch tập cuối do 
ngài Ñãnamoli thực hiện trong PPn 212, số 7. Cách giải thích có liên quan đến các chú 
thích hiện hành được tìm thấy trong các ấn bản CSCD tiếng Miến. 

1. BŸ S giải thích là “pa†ibaddha”, còn EẺ Cˆ giải thích là “pafibandha”. 

2. Liên quan đến những gì xảy ra tiếp theo sau đó, xin đọc Ud-a 144tt. 
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lời tuyên bố cho rằng có sáu' Phật trí, các trí đó tha nhân không 
thể chia sẻ được có phải chăng? Chắng có mâu thuẫn nào cả, bởi 
lẽ có một thực tế là chỉ có một và cùng một trí được đề cập đến 
hai lần với mục đích làm rõ, bằng cách phân thành hai nhánh 
trong lãnh vực mục tiêu diễn ra và trong thực tế trí này không tha 
nhân nào có thê chia sẻ được. Vì trí này, thực sự chỉ là một và là 
cùng một trí được đề cập đến là “trí toàn giác” bởi lẽ trí đó chỉ có 
một lãnh vực mục tiêu, là toàn bộ các pháp hữu vi, pháp vô v1 hay 
pháp tục đề (theo qui ước)“ không dư sót bất kỳ điêu gì và là “vô 
chướng ngại trí” bởi việc tu luyện không giới hạn do kết quả 
không có bất kỳ trở ngại nào hiện hữu trong đó, luôn phù hợp với 
điều được nói đến trong tập Vô ngại giải (Pafisambhiđãä) như sau: 
Đây chính là trí toàn tri (toàn giác), chính vì nhờ trí này Ngài 
biết được toàn bộ các pháp thuộc sắc pháp và vô sắc pháp 
không dư sót bất kỳ điều gì; đây cũng là một vô chướng ngại 
trí, chính vì Ngài chăng thấy trong đó bất kỳ cản trở nào cả. 
Patis I 131 
vân vân và vân vân. 

Chính vì thế, chăng có bất kỳ tách biệt nào liên quan đến ý 
nghĩa nội dung của từ này cả; đó chính là tình huống chắc chắn ta 
phải công nhận - bằng không ta có thể cho răng trí toàn tri của 
Ngài gặp ngăn cản trở ngại và như vậy trí toàn tri của Ngài Sẽ 
chăng có được toàn bộ các pháp là đối tượng. Vì trí của Thế Tôn 
không gặp bất kỳ trở ngại nào, cho dù chỉ nhỏ bằng một nguyên tử 
mà thôi; trong khi đó, nêu như vô chướng ngại trí lại không có các 
pháp làm đối tượng, thời trí đó không thê thoát khỏi trở ngại đâu, 





1. Chính vì tuệ toàn tri và những vô chướng ngại trí của Ngải tạo thành hai trong 
sáu loại trí tha nhân không thể chia phân được. 

2. Ở đây và đưới đây, C° B° Ps-pt và Vism-mht giải thích là *samzzi', còn E° S° 
giải thích là “sammati. 

! C° và Ps-pt giải thích là sãvaranafä, còn E° giải thích là sãähãranzro, B° S° Spk- 
pt và Vism-mht (S° và CSCD) giải thích là saa»arana/a,; hình như theo bản dịch của 
ngài Ñãnamoli cho rằng ấn bản của ngài về Vism-mht giải thích như là It-a C° ở đây. 
Xin đọc Ud-a 1441. 
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bởi lẽ sự hiện hữu thực sự của trở ngại trong những trường hợp đó 
lại có liên quan đến điều không thê xuất hiện. Bởi lẽ thực chất là 
cách sử dụng không bị cản trở dưới mọi tình huống vẫn còn hàm 
chứa răng trí toàn tri của Ngài tự nó vẫn là vô chướng ngại trí mà 
đức Phật được cho là đẳng Toàn tri, (thông suốt mọi sự), là kẻ biết 
tất cả mọi sự, [và] là vị Chánh Đắng Giác, hơn nữa, bởi lẽ Ngài 
chứng ngộ toàn bộ các pháp ngay lập tức.' Giống như vậy, trong 
tập Vô ngại giải có nói răng: “[Thuật ngữ “Buddha°] này ám chỉ 
việc giải thoát chung cuộc của chư vị Thế Tôn” này, cùng VỚI VIỆC 
các Ngài chứng trí toàn tri ngay dưới gốc [cây] Bồ đề; đây chính 
là cách mô tả liên kết với hiện chứng như vậy có nghĩa là “Phật” 
(Buddha)” (Patis I 174). 


Chính do chứng đắc” hoàn hảo trí có khả năng tạo giác ngộ 
đôi với toàn bộ các pháp nơi dòng liên tục của Thê Tôn khiên cho 
Ngài có khả năng thâu triệt các pháp không dư sót bât kỳ điêu gì. 


Trong trường hợp này, ta có thể nêu câu hỏi, liệu trí này một 
khi xuất hiện, có xuất hiện ngay tức khắc đối với từng lãnh vực 
khách quan hay không, hay chỉ diễn ra ở từng giai đoạn mà thôi, 
[ta có thê giải đáp] như sau, trước tiên, liên quan đến vấn đề này, 
[trí đó] phải xảy ra đồng loạt ngay lập tức liên quan đến từng lãnh 
vực khách quan, đoạn đưa ra một cách trình tổng thể, các pháp 
hữu vi chia thành nhiều nhóm quá khứ, tương lai và hiện tại, 
nhóm nội phần và ngoại phần v.v... các pháp vô vi và các pháp tục 
để (theo qui ước), [I41] sẽ không có tỉnh giác diễn ra trong trường 
hợp phân biệt, như trong trường hợp về phía người nào quan sát 





!. Xin đọc M II 127tt. và Ps II 357 (trích đoạn 4⁄75 II 310, số 1), trong đó người 
ta đã bác bỏ khả năng này. 

“..C° B° S° Patis Ps-pt Spk-pt và Vism-mht giải thích là 8hagavanfãnzm, còn E° lại 
bỏ qua. 

3. C° B° S° Ps-pt Spk-Pt và Vism-mht giải thích là “ðãnasamadhigamena, còn E° 
giải thích là “ñanadhigamena. 

', Ps-pt Spk-pt và Vism-mit giải thích là pa†ivibhägenävabodho, còn E° C° Bề giải 
thích là visayavibhägenavabodho, S° giải thích là pa†ibhãgenävabodho; ngài Ñãnamoli, 
giải thích là pafibhãga, coi đây như là “điều tương phản”. 
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từ xa một tắm vải bạt! được sơn phết cân thận; tương tự như vậy, 
trong khi cho rằng điều đó diễn ra như vậy, cũng có thể xảy ra 
rằng toàn bộ các pháp đó sẽ có thể được coi như là các lãnh vực 
đối tượng cho trí của Thế Tôn dưới dạng vô định hình, “ giống như 
xảy ra thông qua phương cách vô ngã về phía những người nào 
chuyên quán sát sự vật bằng tuệ quán (i2assanä) cho răng toàn 
bộ các pháp đều mang tính chất vô ngã. Ta không thây bằng cách 
nào tránh được sai lâm” đã đề cập đến trước đó về phía những kẻ 
khắng định rằng một trí như vậy trong mọi thời điểm” đều diễn ra 
đối với Chư Phật với đặc điểm là sự hiện diện của toàn bộ các 
pháp có thê biết được như là một lãnh vực khách quan và chăng 
có bất kỳ tư duy rời rạc nào và vì lý đó người ta cho răng các Ngài 
biết mọi sự và dựa trên giả định này mà tuyên bố này, tức là: 
“Nãga (rồng rắn) tập trung chú ý khi di chuyển,” Ngài cũng tập 
trung tác ý khi đứng yên tại chỗ” () là một lời tuyên bố chính xác, 
vì trong trường hợp như vậy, lãnh vực khách quan trí của Thế Tôn 
chỉ có một phần mà thôi, trong đó bởi lẽ thực chất là đối tượng 
của trí đó chỉ mang đặc tính hiện hữu mà thôi, thiếu văng các pháp 
quá khứ, tương lai và tục đề (qui ước) trong đó thiếu hắn đặc tính 
hiện hữu. Chính vì thế cho rằng trí đó đơn giản toàn bộ xuất hiện 
ngay một lúc là điều không thích hợp. 

Hơn thế nữa, [ta cũng có thể đặt câu hỏi] trí đó có xuất hiện 
liên quan đến mọi lãnh vực khách quan nơi tất cả các giai đoạn, ta 
có thê cho rằng đây là điều không thích hợp. Vì khi ta biết được 





' C° Spk-pt và Vism-mht giải thích là ciapatam pekkhamtassa (Ps-pt giải thích là 
cittapatam avekkhanfassa), còn E” BŸ giải thích là citapatipekkharnfassa, S` giải thích là 
ciftam pafipekkhanfassa. 

“_ Aniripitaripena, hay dưới dạng không xác định. Aniripita không thấy liệt kê 
trong từ điển PED hay CPD. 

3. B° S° Spk-pt và Vism-mht giải thích là w/adosã nãtivaffi (C° Ps-pt giải thích là 
vuffadosã n` afivaffi), còn E giải thích là vuffadosä-näfivaffati; afivaffi không thây liệt 
kê trong từ điển PED hay CPD. 

*. Sabbakalam, Ñãqamoli giải thích là “thời gian hoàn vũ”. 

°. C° B° S° Ps-pt Spk-pt và Vism-mit giải thích là carzm, còn E° giải thích là 
param. 
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điều gì đó thời ta cũng am hiểu điều đó theo từng giai đoạn, được 
chia thành vô số lãnh vực như nguồn gốc gia đình, trình độ và 
sanh y v.v... hay thành từng phần, từng vùng và thời gian v.v... 
thâu triệt toàn bộ là điều không thẻ, bởi lẽ thực chất là điều gì ta 
biết được tự bản chất là vô giới hạn. Hơn thế nữa, về phía những 
người nào cho rằng Thế Tôn toàn tri do kết quả Ngài định rõ được 
rằng điều gì ta biết được bằng cách trước tiên chỉ giải thích một 
phần [trong đó] và rồi đi đến kết luận “điều còn lại cũng như vậy” 
quả là điều hoàn toàn không thích hợp, bởi lẽ việc giữ nguyên 
trung thành với ý nghĩa đó và bởi một trí như vậy quả thật không 
hề suy luận nồi bởi lẽ luôn tồn tại tính thất thường [về phía Ngài], 
[ngay cả cho dù], nơi thế giới [bên ngoài] thời trí suy luận cũng 
chịu ảnh hưởng ở tính thất thường: vì [quan điểm đó quả là không 
thích hợp]. bởi lẽ ta không thể giải thích toàn bộ những gì ta có 
thể biết được băng cách trước tiên chỉ giải thích một phân [trong 
đó] và rồi đi đến kết luận những gì không phải là bước đầu rằng: 
“Điều còn lại cũng giống như vậy” bởi lẽ việc giữ nguyên trung 
thành với ý nghĩa đó, vì bất kỳ điều gì tạo thành phần còn lại đều 
không phải là phần trước tiên. Trong khi đó điều gì xảy ra trước 
tiên cũng không thể tạo thành phần “còn lại”. Toàn bộ điều này 
đều bất hợp lý. Tại sao thế? Bởi lẽ điều còn lại đó không phải là 
một lãnh vực dành cho tầm tứ. Vì Thế Tôn đã nói rằng: “Này chư 
tỳ khưu, lãnh vực của chư Phật Tô, quả là bất tư nghì; không thể 
nghĩ ra được trước khi quyết định. Vì bất kỳ ai suy tưởng đến như 
vậy sẽ đều rơi vào điên loạn và thất bại thê thảm (A II 80). 


Đúng hơn đây là một kết luận [ta phải rút] liên quan đến vấn 
đề này: Bất kỳ điều gì Thế Tôn muốn biết, dầu là chỉ một phần 
hay toàn bộ - trong đó trước tiên trí của Ngài đều xuất hiện bởi vì 
Ngài không gặp bất kỳ ngăn trở nào trong việc sử dụng trí đó; 
[142] Trong khi Ngài là người thường xuyên hành thiền định, bởi 
lề Ngài không gặp dao động. Và vê phần Ngài, trí đó Ngài không 

cần sử dụng đến, hay chỉ là một trí chỉ trong ước muốn mà thôi, 
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toàn bộ những gì Ngài mong muốn muốn biết chứ không tạo 
thành một phần [lãnh vực đâu]! - đây là điều chắc chắn được chấp 
nhận bởi lẽ có lời tuyên bố rằng: “Toàn bộ các pháp đều phụ 
thuộc vào tác ý của Thế Tôn đức Phật, đều phụ thuộc vào ước 
muốn của Ngài, đều phụ thuộc vào cách tập trung tác ý của Ngài, 
đều phụ thuộc vào khởi tâm” (Patis II 195); trong khi đó cũng 
chính là trường hợp trí của Thế Tôn lẫy các pháp quá khứ, tương 
lai làm trần cảnh (lãnh vực đối tượng) là toàn bộ điều đầu tiên, do 
bởi thiếu vắng giả định” đặt cơ sở trên kết luận, trên truyền thống 
hay lô-gíc. 


Tuy vậy, chắc chắn điều này vẫn không thê tránh khỏi điều 
sai lầm đã nói đến ở trên. Vì phải chăng trí của Thế Tôn, trong 
trường hợp này, đã không xảy ra ngay lập tức dưới dạng không 
thể phân biệt được liên quan đến toàn bộ trần cảnh (lãnh vực đối 
tượng) bất kỳ lúc nào Ngài muốn biết đến những điều đó một cách 
trọn vẹn hay sao? Không đâu, bởi lẽ thực chất là trí của Ngài đã 
được thanh tịnh. Vì lãnh vực của đức Phật, do đã được thanh tịnh, 
thời không thể hình dung được. Băng không trí của đức Phật Thế 
Tôn sẽ không có tính chất không thể hình dung được, vì cách sử 
dụng trí của Ngài vẫn có thể hoàn toàn giống như' trí liên kết với 
trí của người đời. Chính vì thế, trí của Ngài, trong trường hợp này 
là điều không thể tưởng tượng được ở chỗ cho dù có xuất hiện với 
toàn bộ các pháp một cách trọn vẹn làm đối tượng, trí đó tạo cho 
các pháp đó được định nghĩa một cách trọn vẹn. Như thể trí đó chỉ 
có một pháp làm đối tượng mà thôi. Về điều này có lời nói rằng:” 


. Ñãtmm icchitassa sakalassa avisayabhave (@—sS giải thích là awisayabhavaro) 
tassa "ma. na siya; ngài Ñãnamoli coi đây là “và điều này không 
thê xảy ra liên kết với ước muốn một điều gì đó do thiếu trần cảnh là điều vị ây muốn 
biết”. 

Kt akkaeeahana,mục từ trong PED sv. hình như đưa ra bản dịch sal, hoặc là In 
sai thành /akkagahama. 

!.C° BẺ SẺ giải thích là °samavufiiäya (Ps-pt Spk-pt và Vism-mht giải thích là 
“samanavuffifaya), còn EẺ giải thích là “samavuftiyä. 

É Ps-pt và Vism-mht giải thích là vw/añ h` efam; toàn bộ các ấn bản It-a đều bỏ 
qua, cũng như Spk-pt. 
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“Có trí về bất luận lãnh vực nào, lại có trí có thê biết được; có trí 
khả ngộ ở bất kỳ qui mô nảo trí hiện hữu; trí lại có điều khả ngộ 
làm giới hạn; điều gì khả ngộ lại có trí làm giới hạn” (Patis II 
195). Chính vì thế, Thế Tôn là vị Chánh Đăng Giác bởi lẽ có thực 
tế là Ngài đã chứng giác ngộ một cách hoàn toàn (samzn3), và hầu 
như tự mình Ngài (samzm) đã chứng giác ngộ (buddhaffa) vậy 
liên quan đến toàn bộ các pháp phù hợp với ước muôn của Ngài, 
cho dù là tập thê, riêng rẽ, ngay lập tức hay từng giai đoạn - chính 
vì thế, Ngài là vị Chánh Đắng Giác. 

Hai tầm (đe vifakkã): hai chánh tư duy. Về điểm này' là tằm 
(viakko) chính vì bằng cách đó [chúng sanh] suy nghĩ 
(vitakkerwi), hay chính tự nó suy nghĩ (v¡/akker¡), hoặc giả chính vì 
đây chỉ là suy tư mà thôi (vakkanzm). Cùng thứ tầm này lại có 
đặc tính cấy ghép [tâm] vào đối tượng, có nhiệm vụ khiến cho chú 
ý và đánh động [đối tượng đó] và thành tựu (thê hiện) truyền đạt 
tâm vào đối tượng đó. Hơn thế nữa, ta còn gọi đây là “hai tầm”, 
coi đó được chia làm hai nhánh trần cảnh (lãnh vực đối tượng). 
Khởi sanh (samudacararri): [tầm này lại là samudacaramíi vì] nó 
luôn bình thản (samzm), phù hợp (sammg) và cả hai đều hướng 
(caramti)” tới (uddhamuddham)` đường ranh giới (mariyädäya). 
Vì âm tiết Z có nghĩa là đường ranh giới; và do kết quả làm tiễn 
tố” của nó, [cụm từ này] Như Lai bậc A-la-hán Chánh Đắng Giác 
(Tathagatamn Arahantam Samtnasambhuddham) đóng vai trò đối 
cách song lại có nghĩa là sở hữu cách.” Về vẫn đề này có lời nói 
rằng: đối với vị Như Lai, vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác, [hai tầm] 
diễn ra thường xuyên và kiên định luôn bình thản và rất phù hợp” 





!. Liên quan đến những gì xảy ra tiếp theo sau, xin đọc Ud-a 220 và As 144=Vism 
142. 

ˆ. Xin đọc It-a I 140 ở trên. 

”. Từ nguyên: samudãcaramii <samd/sammaä + uddhamuddham +ä (= mariyädä, 
“biên thuỳ”) + carari. 

' Không thấy liệt kê trong từ điển PED hay CPD. 

“_.C° B° giải thích là £ena ca yogena, còn E° S° giải thích là #ena payogena. 

3. Điều này đã được cứu xét trong bản dịch. 

*_.CP B° SẺ giải thích là sammna ca, còn E giải thích là sãmam ca. 
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mà không vượt quá ranh giới đôi bên, luôn tiễn lên phía trước, nội 
bên trong cảnh giới thuộc chính [hai tâm đó | [143] 


Nhưng cảnh giới [tầm này] là gì vậy? Hay đường ranh giới 
[tầm] này ra sao? Và làm thế nào chúng thường xuyên, kiên định, 
trường kỳ xuất hiện, luôn tiến tới song lại không vượt quá đường 
ranh giới này? Ta có thê nói hai tư duy này cũng chính là hai tầm, 
đó là tầm tứ an ôn và tầm ấn dật (viễn ly). Liên quan đến hai tầm 
này, trước tiên, tầm an ổn, do Thế tôn liên kết đặc biệt với Tâm 
Đại bị, tuy nhiên việc liên kết với tâm từ và tâm hý vẫn được áp 
dụng; chính vì thế ta nên hiểu là tầm luôn tiến tới và liên kết với 
thiền chứng Tâm Đại bị và thiền chứng tâm từ của Ngài vậy. Mặt 
khác, tầm ân dật (viễn ly) luôn tiến tới và liên kết với thiền quả, 
tuy nhiên tầm đó do bản chất pháp tính thiên trú v.v... cũng vẫn có 
thể áp dụng. Chính vì vậy, tầm' cũng chính là cảnh giới của mình. 
Chính vì thế cho dù thường xuyên diễn ra trong cùng một tương 
tục, cả hai đều không có đường ranh ĐIỚI, cũng chăng diễn ra lẫn 
lộn với nhau” bởi lẽ cả hai liên tục” xuất phát chỉ” nội bên trong 
cảnh giới riêng mà thôi. 


Về điểm này, tầm an ồn cần được giải thích băng cách nghiên 
cứu nguồn gốc tâm bi của Thế Tôn v.v... còn tầm ân dật (viễn ly) 
bằng những thiền chứng Ngài đã đạt được. Đây chính là cách giải 
thích trong trường hợp này; ta cần đề cập đến tầm an ồn như sau, 
vào giai đoạn tiền chứng đắc Tâm Đại bi bằng cách giải thích làm 
TÕ tám mươi chín cách cư dân trên thế giới này đang bốc cháy 
V.V.. “ trong ngọn lửa tham dục v.v... tức là băng. cách “cõi thế giới 
này tràn đây tra tấn, đau khô bao vây khắp tứ bề” v.v... [và] cũng 





!_ Ne sam vitakko visayo: tôi không chắc chắn bằng cách nào có thể hiểu được một 
tư duy lại có thể trở thành trần cảnh. 

ˆ.Sawkarena; ý nghĩa từ sankara này không được ghi lại trong từ điển PED. 

3. C°B° S° giải thích là kãlena kãlam, còn E° giải thích là kãlena kalamam. 

*B° S° giải thích là yena caranaro, còn E° giải thích là caramo, C° giải thích là 
va carar/o. 

! Tôi giả định rằng chủ từ của va/fabbo là khemavitakko. 

?_.C° B° S° giải thích là ãđi/afãđi¡”, còn E° giải thích là ađi1/a-ãäl”. 
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chỉ được giải thoát nhờ chứng đắc sơ thiền.' Về điều nay có lời 
nói răng: 
“Tâm Đại bi của chư Phật tô Thể Tôn đối với chúng sanh được 
truyện lại cho chúng sanh giông như các Ngài chiêm ngưỡng 
chúng sanh bằng, nhiều” cách khác nhau, ` tức là Tầm Đại bị của 
chư Phật Tô Thê Tôn được truyền xuông cho chúng sanh như 
họ trông thây băng tám mươi chín cách như sau. 
(1) Cư dân trên cõi thế gian” này đang bốc cháy trong ngọn lửa 
tham dục; Tâm Đại bị của chư Phật Tổ Thế Tôn được truyền 
xuống cho chúng sanh như họ trông thấy, 
(2) Cư dân sống trên cõi thế gian này đang bận rộn; 
(3) Họ đang tiễn lên phía trước; 
(4) Họ đang an trú tà đạo; 
(5) Cõi thể gian lại bất ôn nên sẽ chứng diệt” (M II 68) 
(6) Vì thiếu vị bảo hộ, cõi thế gian sẽ không được độ trì” (M II 
68); 





' C° BẺ S° giải thích là pafhamajjhãänavasena, còn E° giải thích là 
patthamajjhanavasena. 

*, Bahulehi; BẺ giải thích là bahihi, Patis và Patis-a giải thích là balukebi. 

3 Bahulehi äkãrehi passantnmaụ Buddhanamn Bhagavamfãmam saftesu 
mahäkarunä okkamari; Ñãnamoli (PD 127) đã dẫn ra là “Trong lúc chư vị Chánh Đăng 
Giác, chư vị Thế Tôn, nhận ra dưới nhiều khía cạnh, thời đại tâm bi hướng đến chúng 
sanh”. Chính vì thế hình như ngài đã hiểu cấu trúc câu như đã được ghi lại trong CPD 
sv. okkamzí¡, câu ].c (1) (trong đó okkamari thuộc sở hữu cách), ngược lại CPD trong 
tình huống này là một ví dụ câu I.c (¡) (trong đó okkamzii lại thuộc định sở cách). Tuy 
nhiên, hình như từ sz/esu ở đây nên được coi như “có liên quan đến chúng sanh” với từ 
okkamari thuộc đối cách (? Iokam), chính vì trong Patis-a II 407, tác giả giải thích bằng 
ofarafi và pavisaii, cả hai từ đều thuộc đối cách. Ta cũng có thê lưu ý rằng tham khảo 
ghi lại trong CPD, s.v. okkamaii, lc (1) tức là “Patis-a 407, Š tiếp theo = Ud-a 142, 13 
tiếp theo” không chính xác, vì không tìm thấy đoạn nào như vậy trong Ud-a cả. 

‡' Tokasanniväso; xin đọc PD 137, số 43. 

ì C° BỶ S và Patis giải thích là zyz/o, còn EŸ giải thích là yyoffo. 

ˆ_ Upaniyari; xin đọc thêm chú thích trong It-a I 116 ở trên 

°..B° S°(C° vM và Patis giải thích là anabhissaro, còn E° C° giải thích là 
gH1Ssaro. 
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(7) Vì chăng có gì được gọi là của riêng, cõi thế gian cần phải 
được loại bỏ và tiếp tục đi chuyên ' (MIH 68); 

(8) Vì thiếu thốn mọi sự, không tìm được thoả mãn, cõi thế 
gian đã trở thành nô lệ cho tham dục (M II 68); 

(9) Cư dân sống trên cõi thế gian này chẳng tìm đâu ra được 
người bảo trợ: 

(10) Chẳng tìm được nơi ân náu; 

(11) Chăng tìm được chỗn quy y; 

(12) Không chốn quy y nào được tạo thành; 

(13) Cõi thế gian luôn dao động và bất an; 

(14) Cư dân sông trên cõi thế gian này luôn bị cung tên bắn 
trọng thương, rồi muôn vàn mũi tên” xuyên thủng; 


(15) Lại gặp phải muôn vàn bộ ngại là mù quáng vô minh, bị 
cằm tù nơi nhà lao tạp nhiễm; 
(16) Cư dân sông trên cõi thế gian vì bước đi trong vô minh, 


trong mù quáng' bị nhốt (Vin II 3) cột chặt bằng cuộn chỉ rối 
bời, là [cuộn chỉ] chứa đầy nút thắt,ˆ giỗng như đám cỏ khô 





', Xin đọc thêm M⁄R@&/ 251, số 8. 

“.B° và Patis (v.]) giải thích là a/ãyano, S° giải thích là afãno, Patis giải thích là 
atãno; E°C° lại bỏ qua. 

°. Patis ghi thêm /assa n' af#h' añño koci sallanam uddhato añlat#ra mayä tỉ, 
“chắng có ai ngoại trừ chính tôi đã bắn những mũi tên đó”; toàn bộ các ấn bản It-a đều 
bỏ qua. 

ˆ. KilesapafljaraparikkhiHo; Patis giải thích kilesapafjarapakhhifto là “ném vào 
lòng Binh não ”. Ngài Ñãnamoli (PD 128) cho rằng “bị khoá chặt trong tù ngục phiền 
não” 

R Patis ghi thêm /assa n'ˆ afth' añño koci alokam dasseta aññawa maya t¡ là 
“chẳng có ai ngoại trừ chính ta có thể toả sáng”. 

' Be, Patis (v.]) và Vin giải thích là apđabhiro, còn E° C° S° Patis lại giải thích 
andhabhữo là “bị mù”; hình như ngài Ñãnamoli (PD 128) đã gộp cả hai vv.]l vào trong 
bản dịch của ngài, tức là “quả đây là mù quáng, quả đây như bị [vô minh] bao phủ 
khắp”. 

“. Gulägunthikajafo; xin đọc JPTS 1919, tr.49 gợi cho ta ý nghĩa “bị tai họa vây 
quanh” nhưng Sv 495 không hỗ trợ cách giải thích này. 
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muñja và năm lau sậy nơi dòng suối, họ không tài nào vượt 
qua đọa xứ, là cảnh khô, là cõi trâm luân, là vòng luân hôi 
(samsar4.) (D II 5Š = S II 92 = A II 2I]); 

(17) Bị vậy bân do những vết nhơ độc dược vô minh,” là vũng 
bùn lây tạp nhiễm; 

(15) BỊ dính líu vô mớ lộn xôn” tham dục, sân hận và si mê;ˆ 
(19) Khoác trên mình tắm áo choàng tham dục” (M1271); 

(20) Phủ khắp trên mình một tấm lưới ái dục; 

(21) Bị cuốn theo dòng bộc lưu ái dục; 

(22) Bị trói cột bằng các kiết sử tham dục; 

(23) BỊ kìm kẹp do tham dục tuỳ miên; [144] 

(24) Bị tra tấn do những nỗi dẳn vặt tham dục; 

(25) BỊ thiêu rụi do ngọn lửa bồn chồn tham dục; 

(26) Khoác trên mình tắm áo choàng tà kiến; 

(27) Phủ khắp trên mình một tấm lưới tà kiến; 

(28) Bị cuốn theo dòng bộc lưu tà kiến; 

(29) Bị trói cột bằng các kiết sử tà kiến; 

(30) Bị kìm kẹp do tà kiến tuỳ miên; 

(31) BỊ tra tấn do những nỗi dẫn vặt tà kiến; 

(32) BỊ thiêu rụi do ngọn lửa bồn chỗồn tà kiến; 

(33) Bị sanh bám sát;' 





' Xin đọc các chú thích trong Dial. I 50tt. 
giải thích là avijjävisãdosasalilato. 
*. Jaf-jatifo; xin đọc thêm S I 13, 165, trích trong Vism I. 
*. Patis ghi thêm /assa nˆ afh' añño koci Jatam TUEIg añiiatra mayä íi là “chăng 
có ai ngoại trừ chính ta có thể tháo gỡ được vướng mặc” 
”. Ps II311 cũng giải thích giông như vậy; Nãnamoli giải thích là “mạng lưới tham 
dục” 
Š_ Difyhi° - hay “[tà] kiến”. 
!. Ñãnamoli coi đoạn này và ba đoạn tiếp theo, có nghĩa là “theo đuôi sanh... ủng 
hộ lão... lui tới thường xuyên khổ tâm... để chết đánh gục” trong PD 129, nhưng trong 
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(34) Bị tuôi già kìm kẹp; 

(35) Bị bệnh tật khuất phục; 

(36) BỊ tử đánh gục; 

(37) Bị đau khổ (đ„ukkha) tấn công: 

(38) Bị tham ái treo cổ (S I 40); 

(39) Bị giam hãm trong bốn bức tường” tuổi già; 

(40) Bị cột trói băng dây thòng lọng tử thần; 

(41) Bị cột trói do đại kiết sử;” 

(42) Bị cột trói do kiết sử tham dục, do kiết sử sân hận và sỉ 
mê; do kiêt sử kiêu mạn, tà kiên, phiên não [và] ác hạnh; 
(43) Phải rơi vào tình trạng bế tắc trầm trọng:ˆ 

(44) Phải gặp trở ngại lớn. 

(45) Phải rơi xuống đáy vực thăm;` 

(46) Phải gia nhập hoang địa; 

(47) Phải rơi vào vòng luân hồi (samsãra):ˆ 


PPn 250 lại cho là “để cho sanh theo đuôi, lão thường xuyên lui tới, để bệnh tật đột kích 
và để tử đánh gục” trong đó những đoạn văn như vậy lại quay trở lại với (Vism 232). 
Tuy nhiên, mặt khác Pe Maung Tin lại hiểu như sau “bị sanh bám sát, tuổi già tiến sát, 
bệnh tật đè nặng và bị tử đánh gục” (PP 267). 

!. Dukkhaparito, B giải thích dukkhe patitthito là “xây dựng trên đau khổ” C° lại 
bỏ qua hoàn toàn. 

* Pãkãra; Vism 394 định nghĩa là bức tường tạo ranh giới cho ngôi nhà, cho thiền 
viện và cho ngôi làng v.v... 

J BẺ S$ *° giải thích là mahäbandhamabaddho (Pats giải thích là 
mahabandhanabandho), còn E° C° giải thích là mahabandhanena baddho. Theo như Sv 
829 trong D III 27, đây chính là gông cùm phiền não to lớn, cho dù Ñãnamoli (D 129) 
hình như lại hiểu theo một phạm trù khác khi chú giải từ này. Vì ở trên, cả ở đây lẫn sau 
này đa số các đoạn văn tiếp theo, đều cho là chẳng có người nào ngoài chính Ngài có thể 
triệt phá tận gốc các phiền não đó. 

*_ Mahäsambadha, ngài Ñãnamoli (PD 129) giải thích như sau “một đường hầm 
đông nghẹt người”, cho đù trong It-a I 122 ở trên lại cho là đồng nghĩa với đau khô. 

¿Trong S III 109, là từ đông nghĩa với sân hận và thất vọng (wodipäyãsa). 

*_ Mahãsamsara;Nãnamoli cho là “một đường đi vòng rất lớn”. 
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(48) Phải quăn quoại trong đại bế tắc' không tìm đâu ra lỗi 
thoát; 

(49) Phải lún sâu trong vũng bùn lây. 

(50) Cư dân sống trên cõi thế gian này bị đánh gục.” 

(51) Cư dân sống trên cõi thế gian này bị ngọn lửa tham dục 
thiêu rụi, bị ngọn lửa sân hận đốt cháy và ngọn lửa si mê đốt 
cháy tiêu tan. Do phải trải qua sanh... và tuyệt vọng." 

(52) Cư dân sông trên cõi thế gian này bị lôi kéo đi khắp nơi, 
bị giết chết, vì trường kỳ thiếu người độ trì, [giống như] tội 
phạm phải chịu hình phạt vậy; 

(53) Cư dân sống trên cõi thế gian này phải dẫn đến trước mặt 
vua để bị xử trảm, bị trói buộc” băng những kết sử do tội lỗi 
đem lại. 


(54) Cư dân sông trên cõi thế gian này, [do thiếu] vị cứu tính, 
phải trầm luân nơi cõi khổ xứng đáng với tâm bi thù thắng: 


!.CP B° S° và Patis giải thích là mahävidugge samparivaffafi, còn E° giải thích là 
mahãvidugeasamparivafari; Ñãnamoli giải thích là “bị trở ngại trong một khe núi lớn”, 
nhưng Sv 829 về D III 27 lại khắng định đây là một tên để gọi bốn bộc lưu. Xin cũng 
đọc thêm øzđniduggzm trong A III 128, Hare cho rằng đây là “những con sông không 
thể lội qua được”. 

“. Xin đọc Ps I 193 về M I45, được sánh với pzlipa (vũng bùn lầy) năm mầm 
mống dục lạc. 

3, Abbhähafo; Ñãnamoli cho là “dễ bị tồn thương”. 

*' Xin đọc D II306 đề biết thêm về các định nghĩa. 

”. B° và Patis giải thích là øzwiako (S° giải thích là „»zifako), còn E° C° giải thích 
là unnafiko; không thấy ghi lại trong PED. 

5B° giải thích là vajjabandhanabaddho äghãtanapaccupatthito, còn E° giải thích 
là vaftabandhanabaddho aghatana paccupa†thito, C° giải thích là va†tabandhanabaddho 
aghafapaccupa{thifo, S“ giải thích là vaƒfabandhanabandho ãghãtanapaccupa{thifo, 
ngài Ñãnamoli giải thích là “bị buộc chung với những điều xấu xa và trói buộc với 
những điều gây hại, tuy nhiên cho dù Patis-a lại giải thích là 
maranadhammagandikatthänam upecca thifo được đứng sau cụm thê hiện. 

B` S giải thích là paramakaruññatam pafo (Pats giải thích là 
paramakãrufiiappaffo), còn E giải thích là paramakarufiñatam paffo. Ñãnamoli coi đây 
như là “đã phải trải qua tình trạng hết sức bi mẫn”. 
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(55) Bị đau khổ lấn át; do bị đàn áp như vậy trong một thời 
gian dài; 

(56) Họ phải chịu lưu luyến triền miên,` bị đói khát trường kỳ; 
(57) Phải chịu cảnh đu1 mù, có mắt mà không có tròng; 

(58) Bị mất người hướng dẫn, lại thiếu người chỉ dạy (cô vẫn). 
(59) Bị vượt khỏi chánh đạo, sau khi đã lạc đường ngay nẻo 
chính. 

(60) Lại nhảy vào đại bộc lưu; 

(61) Bị ngăn cản do hai tà kiến” (It 43); 

(62) Thuộc phường thực hiện điều sai quấy thông qua ba (loại) 
ác hạnh; 

(63) Bị gông cùm” vào ách áp bức (xin đọc D III 230) 

(64) Bị cột trói bằng bốn hệ phược (xin đọc D III 230) 

(65) Chấp thủ bằng bốn thủ uân (xin đọc D II 230) 

(66) Phải dây mình vào năm sanh thú khổ (xin đọc D II 234); 
(67) Phải dao động” truớc năm khuynh hướng dục lạc (xin đọc 
DI 234); 

(68) Bị phủ đầy năm triền cái (D III 234); 

(69) Đấu tranh bằng sáu căn bất đồng (xin đọc D III 246); 

(70) Phải dao động qua sáu loại ái thân (xin đọc D II 244); 


!B° §° và Patis giải thích là “gøđjifo, còn E° C° giải thích là °gz/bio; Ñãnamoli 


coi đây là “đói” nhưng xin đọc Ud-a 210, ở đó từ này xuất hiện như là một chú thích về 
safífo (găn kết với), do kêt quả hữu ái. 


ˆ. B° giải thích là vi»a/hapakkhando, ở đây và dưới đây, còn E° C° giải thích là 


vipathapakkamo, S`° giải thích là vipathakkhamno, Patis giải thích là vipathapakkhanto; 
xin đọc thêm kpafhapakkhanna trong Mi] 390. Ñãnamoli đánh giá điêu này như “mất 
mát theo tà đạo”; nhưng Vv-a 212 vipafha được giải thích là apaí/ha, có nghĩa là không 
phải là đường, hay xa khỏi đường đi, điều này cho thấy không đang trên đường đi hơn là 
đi trệch đường. Con đường thăng là thánh đạo - Vv-a 215. 


3. Đây chính là thường kiến và đoạn kiến — It-a I 1771. 
*_ Yojifo; Patis giải thích là yMÍfO. Ộ 
*. Rajjati; ở đây và dưới này, Ñãnamoli giải thích là “nhuộm bằng”. 
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(71) Bị cản ngăn do sáu tà kiến (xin đọc M I 8); 

(72) Bị ngủ ngầm do bảy tùy miên (xin đọc D II 254); 

(73) Bị bảy kiết sử trói buộc (xin đọc D III 254) 

(74) Họ đã tỏ ra ngạo mạn bằng bảy cách kiêu mạn (xin đọc 
Vibh 363); 

(75) Họ đã chịu dẫn vặt quần quoại do tám pháp thế gian (xin 
đọc D II 260); 

(76) Họ phải chịu bối rồi' do thực hiện tám tà pháp (điều sai 
quây) (xm đọc D IH 254); 

(77) Phải bị uễ nhiễm do tám nhược điểm họ nơi người nam 
giới đã phạm phải (xin đọc Vĩibh 387); 

(78) Họ phải chịu phẫn uất bực bội do chính căn oán giận gây 
ra (xi đọc D II 262) 

(79) Họ đã tỏ ra ngạo mạn bằng chín cách kiêu mạn (xin đọc 
Vibh 389); 

(60) Họ phải bị dao động do chín pháp căn ái dục (xin đọc D 
IH 2§§tt.); [145] 

(81) Họ bị uễ nhiễm (dơ bân) do mười căn phiền não (xin đọc 
Vĩibh 391); 

(82) Họ phải chịu phẫn uất bực bội do mười căn oán giận (xin 
đọc A V 150); 

(83) Họ được phú cho mười bất thiện nghiệp đạo (xin đọc D LH 
269); 

(84) Họ phải bị trói buộc do mười kiết sử (xin đọc A V 17). 
(85) Họ phải chịu bồi rồi do thực hiện mười (tà pháp) điều sai 
quây (xm đọc III 290); 

(86) Họ được phú cho mười căn tà kiến (xin đọc Vibh 392); 


!_.Ở đây và dưới này, B° và Patis giải thích là miyaío, còn E° C° S° giải thích là 
niyyaio. 
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(87) Họ được phú cho mười căn tà kiến cực đoan' (xin đọc 
Vibh 392); 

(88) Họ bị hý tưởng do những hý tưởng liên kết với một trăm 
lẻ tám cách diễn tiên tham dục (xIn đọc Vĩibh 400); 

Tâm Đại bi của chư Phật Tổ Thế Tôn liên quan đến chúng sanh 
giáng trân như họ đã chiêm ngưỡng thây như vậy. 

(89) Các cư dân sống trên cõi thế gian này đã bị ngăn cản do 
sáu mươi hai tà kiên họ thường lui tới (D I 12tt; Vĩbh 400); 
Trong khi, Tâm Đại bi của chư Phật Tổ Thế Tôn liên quan đến 
chúng sanh giáng trân như họ đã chiêm ngưỡng thây như vậy. 


“Giờ đây ta đã vượt qua bến bờ bên kia, tuy nhiên cõi thế gian 
vẫn chưa làm được như vậy; giờ đây ta đã được giải thoát, song 
cõi thế gian vẫn chưa được như vậy; giờ đây ta đã được thuần 
thục, song cõi thế gian thời chưa làm được như vậy; giờ đây ta 
đã chứng an tịnh, song cõi thế gian thời chưa chứng như vậy; 
giờ đây ta đã được an lạc, song cõi thế gian thì chưa được như 
vậy; giờ đây ta đã chứng Niết-bàn (parinibbãna), song cõi thế 
gian thời chưa chứng Niết-bàn /øarinibbãna). Hơn thê nữa, giờ 
đây vì ta đã vượt đến bến bờ bên kia, ta có thể khiến cho chúng 
sanh cũng có thể làm được như vậy; giờ đây ta đã được giải 
thoát, ta có thể khiến cho chúng sanh cũng được giải thoát như 
vậy; giờ đây ta đã được thuần thục, ta có thể khiến cho chúng 
sanh cũng được thuần thục như vậy; giờ đây ta đã chứng an 
tịnh, ta có thể khiến cho chúng sanh cũng chứng được an tịnh 
như vậy; giờ đây ta đã được an lạc, ta cũng có khả năng khiến 
cho chúng sanh được an lạc; giờ đây ta đã chứng Niết bản, ta 
có khả năng khiến cho chúng sanh cúng chứng Niết-bàn như 
vậy”. 


C° B° S° và Patis giải thích là đasavatthukäya micchäditthiyä (B` giải thích là 
diHhiya) samannagafo / dasavatthukaya anfageahikaya điHhiya samannagdafo, còn E° 
giải thích là dasavatthukaya- anfagsahikaya-ditthiya samannagato. Ñãnamoli coi 
antaggahikaya là “điều giả định hữu hạn”, điều này không chính xác, chính vì nhóm này 
bao gồm các tà kiến như thường kiến và phái cho rằng cõi thế gian này là vô biên v.v.. 
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Patis I 126-31 


Và tâm từ của đức Thế Tôn giáng lâm nơi chúng sanh sông 
trên cõi thế gian này chỉ nhằm mục tiêu giải thích làm rõ băng 
phương pháp' vừa nêu trên. Trong trường hợp này, vì đây là tầm 
thiếu văng ác tâm Ân thiếu văng làm hại tha nhân đó chính là ý 
nghĩa “tầm an ôn”,ˆ vì tâm từ chỉ xuất hiện băng cách đưa dồn dập 
cho chúng sanh niềm an lạc.” Đây là điều đi ngược lại với đau khổ 
(dukkha) tạo thành lãnh vực đối tượng cho tâm bi. Mặt khác “tầm 
ân dật (viễn lIy)”chỉ đơn giản là tư duy liên kết với từ bỏ; tầm này 
chỉ xuất hiện khi có liên quan đến Pháp Thiên trú” hay Pháp 
Thánh trú” bằng giai đoạn trước đó [sơ thiền], đệ nhất thiền và 
việc duyệt xét lại pháp trong đó”. Về điểm này,” việc liên tục xuất 
hiện tư duy là tầm ấn dật (viễn ly) đối với đức Thế Tôn nên được 
hiểu bằng cách trú vào các thiền chứng được liệt kê tới hai mươi 
tư vạn triệu (4ø/¡s) mà đức Thế Tôn thường sử dụng tới, trí về 
điều đó, do bởi cũng là hậu quả tất nhiên [chín] cách tu tập thiền 
định và [mười sáu] bài tập luyện trỂ, xuất hiện do kết quả việc sửa 
soạn trong quá khứ,' điều đó được đề cập đến như là “kim cang trí 





!¿B° S° giải thích là iminã' va... mettã-okkamanañ ca, còn E° C° giải thích là iminä 
ca... meffã-okkamana. 

ˆ. Xin đọc thêm Vibh-a 1 17t. 

3. Sukham, hay “hạnh phúc, thoải mái” v.v... 

Một trong số tám thiền chứng — Sv 1006. 

Hay “chứng thiền quả”; xin đọc chú thích trong It-a I 15 ở trên. 

Xin đọc Sv 1006. 

C° BỶ S giải thích là /2/ha, còn E” giải thích là /a/ha. 

. Trong bản dịch Ud-a 922, số 225, tôi đã hướng các độc giả đến Patis II 19, trong 
đó hai thuật ngữ này tức là sưmadhicariya và ñanacariya, được định nghĩa tương ứng 
với thuật ngữ tứ thiền và tứ diệu (Thánh). đế. Tuy nhiên, hiện nay đối với tôi hầu như 
chúng ta có ở đây một tham khảo vê nhiều định nghĩa khác nhau của cùng một thuật 
ngữ, trong Patis I 97tt và Vism 702tt. có đề cập đến chín cách tu luyện thiền định và 
mười sáu cách tập luyện trí. 

!.BẺ giải thích là purecaranabhaävena (C° S giải thích là pure caranabhävena), 
còn E° giải thích là pure caranäbhãvena; giả như tôi đã năm trong tay hai ấn bản khác 
của It-a trước mắt khi dịch tập Ud-a, thời lúc đó tôi có đủ uy tín để bác bỏ bản dịch của 
ngài Bose, hơn là tuyên bố ý nghĩa của bản địch đó là không rõ ràng, trong bản chú thích 
trích ngay trên đó. 


œ ¬) Œœ tœ® 
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chứng đạt thông qua” hai mươi tư vạn triệu” (&o/¡s) thiền chứng”. 

Và ta cần am hiểu vẫn đề này băng cách đọc kinh Mahãsaccaka. 
Vì trong bài kinh đó, đức Thế Tôn có khăng định như sau: “Này 
hỡi AggIvessana... chính ta đã dàn xếp”, đã sửa chữa, nội tâm ta 
dựa trên tướng thiền định trước đó... mà ta đã an trú thường xuyên 
trong đó” (M1249). Vì” [146] đức Thế Tôn đã viện dẫn điều này 
khi Saccaka, con trai Ngài Nigantha nghĩ rằng:” “Sa-môn Cô Đàm 
quả thật tao nhã hơn mọi người, là người gợi cảm hứng nhiệt tâm, 
là người có môi miệng thích hợp, có lời nói thích hợp và nói nắng 
ngọt ngào dịu dàng; do đó Ngài đã du hành khắp nơi, làm mề hoặc 
hội chúng, theo tôi nghĩ. Đỗi với một người có hạnh kiếm” như 
vậy không thể có được tâm nhất cảnh tính, đối với kẻ chỉ muốn 
thu hút tác ý của kẻ khác cho chính mình”, như thể một tên trộm 
bị bắt tại trận cùng với những tang vật đánh cắp được,” để có thể 
chứng minh chắc chắn rằng: “Này hỡi Aggivessana, Như Lai 
không ham muốn thu hút tác ý của kẻ khác cho chính mình đâu, 
cũng chăng đi đây đó để làm mê hoặc hội chúng: [đúng hơn] khi 
thuyết pháp cho hội chúng, ngay cả cho một đám đông trải dài cho 
đến tận cùng sa bà thế giới (cakkavaja), đang khi tiếp sanh lực 


!_.C° B° giải thích là “samäpaffisañcari°, còn E° lại giải thích là °samãpaffisañcarf, 
SẺ giải thích là samapaffi pañña ca; C” cũng ghi lại v.] trong S” và cũng chú giải thêm 
một v.l nữa là samãpaffi paññadhi. 

”..C° B° S° giải thích là caf„isaíi°, còn E° giải thích là ca/w/. 

h . Xin đọc Ud-a 336 để biết thêm chỉ tiết giống nhau; cũng xin đọc Ud-a 405, 
trong đó có khắng định rằng đức Thế Tôn đã chứng các thiền chứng này ngay trong 
ngày Ngài chứng Chánh Đăng Giác. Cũng như vào ngày Ngài chứng vô dư Niết-bàn. 
Sau này người ta nói rằng những thiền chứng đó đã tạo thành nhân duyên Thánh đạo tột 
đỉnh. 

. Santhapemi - B° cũng giải thích giỗng như vậy; các ấn bản trên đã tóm lược lại. 
C° BỶ và M giải thích là yena suảưm, còn E° SẺ lại giải thích là yena sukham. 
Liên quan đến những gì tiếp theo sau đây, xin đọc Ps II 292 

BỶ giải thích là vi/akkife (Ps giải thích là ciz⁄es?), còn E° C° SỈ giải thích là 


"1 ŒẰ ở + 


kathite. 

Š.BẺ giải thích là carafi, còn E°C° S giải thích là vadiii. 

?. Hay “bắt được tên cướp có bàn tay đẫm máu”; C° B° giải thích là sahodham, S° 
giải thích là sahoaham, còn E' lại giải thích là sabhandam, tuy nhiên ý nghĩa không ảnh 
hưởng nhiều mấy, xin đọc thêm Vism 180. 
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cho họ', là hạng người lãnh đạm, thản nhiên, [do đó, vị ấn sĩ, là 
người chỉ nhằm đạt thánh quả đó, chính là thiền quả liên kết với 
không tánh xét về phần một con người an trú đơn độc”. Vì vào 
bất kỳ lúc nào hội chúng tỏ ra tán thành,” hay duyệt Pháp, ngay 
lúc đó sau khi đã định mức hạn thời gian, ở giai đoạn trước đó”, 
ngay lập tức Ngài chứng thiên quả chỉ [trong nháy mắt (bằng thời 
gian thở ra hít vào)]“ trong thời gian đó khi tiếng reo hò tán thành 
chưa kết thúc,' hoặc giả vào ngay thời điểm họ kết thúc duyệt 
pháp, Ngài xuất khởi chứng đắc, thuyết giảng Chánh Pháp ngay 
tại vị trí Ngài dừng lại. Vì chỉ thoáng qua trong hữu phần 
(bhavahga) - là chư vị Phật tổ đã có thể hiện chứng chánh đắc chỉ 
trong một loáng hơi thở (hít vào thở ra). Như vậy đối với cách 
diễn ra thường xuyên đây chính là tư duy của đức Thế Tôn là tầm 
an ôn và cũng là tầm ân dật (viễn ly) mà ta nên am hiểu do những 
chứng đắc đi kèm với giai đoạn trước đó đã đề cập đến ở trên. 


!. Anubalam dento; BẺ bỏ qua. Các từ mục s.v. ø⁄bala, trong từ điển PED và 
CPD không thỏa đáng chút nào, nhưng xin đọc CPED của ngài Buddhadatta, s.v.. có 
đưa ra một ý nghĩa “trợ giúp, khuyến khích”. Xin cũng đọc It-a I 71 ở trên, trong đó Z 
anubalappadänam được gán cho ý nghĩa là “cung cấp hỗ trợ tỉnh thần,” tuy nhiên ở đây 
hình như muốn ám chỉ rằng đức Phật không bị ảnh hưởng chút nào do chính tài hùng 
biện của Ngài. 

“.C° B giải thích là asallino anupalito, còn E° lại giải thích là asallfto anipalitto; 
hiểu theo nghĩa đen hơn, “không làm vây bân, không uế nhiễm” rất có thê do địa vị ngôi 
sao không uế nhiễm. 

3. C° B° giải thích là eka#am ekavihãrisuññatäphalasamäpatiiphalam anuyuHo, 
còn E” lại giải thích là eka#am ekaviharisufiñata phalasamapattiphalam anuyuffo, SẺ giải 
thích là em eva ekaviharisuññatta phalasamapdaftiphalam anuyuffo; trong khi đó Ps 
(E)) giải thích là ekantam ekavihan (v.| ekavihara-) suññataphalasamapattim anuyutto, 
Ps (B CSCD và S) efakam ekavihar! suññataphalasamapattim anuyuHto. 

1 $ädhukaram deti; có nghĩa là nhờ hội chúng đáp lại tiếng kêu “SäđJu, sãdhu, 
sadhu!” 

°. Pubbabhägena, Ps (E®) và (S° v.]) giải thích pubbäbhogena là “băng cách đến 
tác ý trước đó”; xin đọc Ud-a 49 để biết thêm một tình hình lộn xộn tương tự như vậy. 

°_B° S° chèn thêm assãsavãre passäsavare là “chỉ trong một hơi thở ra hít vô” ở 
đây, nhưng phẩm chất này lại không thấy xuất hiện trong Ps. 

?..B° giải thích là avicchinne, Ps (E®) giải thích là anmupacchinne, còn E° C° S° giải 
thích là aparicchinne. Ps (E”) cũng ghi lại avicchinne và aparicchimne là vv.]|., cũng như 
Ps (S”) ghi lại là auupacchinne và avicchinne là vv.]l. 
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Về điểm này, do không còn sợ hãi bất kỳ nơi đâu, bất kỳ điều 
øì, do kết quả oai lực vô sân tầm và bất hại tầm, tư duy đó khiến 
cho tử bỏ các uế nhiễm lại chính là sân tầm và hại tầm vậy, Ngài 
hoàn toàn an trú như vậy,' và là đã chứng an Ổn; và cũng đo an trú 
cùng thứ an ổn trong mọi tình huống cũng chính là không còn sợ 
hãi bất kỳ điều gì cho tâm. Chính vì thế, “tầm an ôn” có hai thứ, 
trong đó nó đem lại an ôn” từ cả hai thứ. Mặt khác, chính do kết 
quả oai lực tầm liên kết với xuất ly, tầm đó tạo thành từ bỏ những 
uế nhiễm như vậy giống như dục tầm (tư duy liên quan đến dục 
lạc) v.v..., đó chính là viễn ly - viễn ly lại có ba thứ” thân viễn ly, 
tâm viễn ly! và sanh y viễn ly, [và năm cách viễn ly là viễn ly 
băng từng chi phân, viên ly băng trấn áp, viễn ly bằng triệt diệt tận 
gộc, viên ly băng an tịnh và viên ly băng xuất ly mà tầm đó đạt 
đến kết thúc, chính là “tầm ấn dật (viễn ly)” trong đó cũng là tâm 
kiên kết với ân dật, đã được đảm bảo từ các đối tượng và tầm liên 
kết đó.” Hai tầm này, lại có lãnh vực đối tượng được phân loại 
theo cách này, lại cùng nhau dẫn đến phục vụ cho chư vị khai tâm. 
[147] Vì chính tầm ân dật (viễn ly) nhăm mục đích khiến khởi 
sanh bất kỳ tư duy nào là tầm an ôn chưa khởi sanh, cũng nhằm 
mục đích khiến khởi sanh tầm nào đã khởi sanh” thêm khởi sanh 
hơn nữa, trở nên rộng lớn hơn, cũng vậy đối với tầm an ôn [nhằm 
phục vụ cùng một mục đích như vậy] đối với tầm ân dật (viễn ly) 
vậy; vì các trạng thái (pháp) này nên được coi như nhằm mục đích 
phục vụ lớn lao trong đó từ phạm trú v.v... sẽ không thể hiện được 
một khi thiếu văng thân và ý an tịnh, bởi lẽ tâm viễn ly sẽ không 





' Vắng bóng sợ hãi như vậy. 

*B° giải thích là &#emankarofi (tôi đoán chừng phải là &hemankaro tì), còn E° C° 
SẺ giải thích là khemam karoti. 

3. Xin đọc Ud-a 217; xin cũng đọc Nidd I 26tt, có một bản dịch được ghi lại trong 
bản dịch Ud-a II 667, số 253. 

*.C°B° S° giải thích là ciaviveko, còn E° giải thích là vaciviveko. 

”. Xin đọc Ps I 85; cũng như Patis II 220. Cả hai đều ám chỉ tới Vism 140. 

§ . rammanafo sampayogdafO ca; trong MR@&I 195, Ñãnamoli cũng lây chính đoạn 
văn này trong một văn cảnh khác, vì “cả hai đều liên kết (chủ động) và bị động với 
nhau”. 

7.CP B° S° giải thích là „ppamnassa, còn E° giải thích là „uopamassa. 
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thể hiện được nếu thiếu từ bỏ ác tâm v.v... Hơn thế nữa, khi tầm 
an ổn và tầm ấn dật (viễn ly) lại do chính đức Thế Tôn [khiến 
khởi sanh], nơi Ngài mọi tạp nhiễm đã được từ bỏ hết tất cả, cũng 
chỉ nhằm mục tiêu đem lại hạnh phúc cho chúng sanh sống trên 
cõi thế gian này, tầm đó đã thực sự đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh ngay cả khi Ngài khiến chúng khởi sanh chỉ trong giây phút 
ngắn ngủi bằng một hơi thở. Đây cũng chính là cách nào ta nên 
liên kết" hai từ, “tầm an ôn và tầm ấn dật” lại với nhau. 


Chính là để giải thích rõ Tầng, hai tầm tứ này, [đơn giản] ở 
chừng mực chúng ta đã bàn đến” ở trên mà có lời nói răng: 
“Người nào an trú hân hoan trong thiếu vắng ác tâm” v.v... Về 
điểm này, thiếu văng ác tâm (abyäpajjho) chính là không ni 
theo ác tâm (abyäpajjanary), không ước muốn gieo đau khổ 
(adukkhanam)” cho bất kỳ ai, đó chính là người an trú hân hoan 
trong thiếu vắng ác tâm” (abyäpajjhãrãmo), chính vì điều gì đem 
lại “hỷ lạc” (ãrãmo), Ngài an trú nơi điều gì đó mang lại hý lạc 
(äramitabbafo); [trong khi đó| Ngài lại là người an trú hỷ lạc 
trong thiếu văng ác tâm” (abyapajjharato = abyapdajjhe rafo, thay 
thế hai âm tiết ngắn bằng một âm tiết dài) người nào chủ tâm 
(nirafo) [tiếp theo sau đó] bằng cách tự nuông chiều [trong đói]. 
Đây cũng vậy: es' eva = eso eva (thay thế hai âm tiết ngắn bằng 
một âm tiết dài từ sandhi). 7á¡ độ (iriyäya): thực hiện, có nghĩa 
là dùng thân và ngữ nghiệp. Ta sẽ chẳng làm hại bắt kỳ ai (na 
kiñci byäbädhemi): ta sẽ chăng làm phiền ai (bãdhemi), sẽ chăng 
phải chịu đau khổ, cho bất kỳ chúng sanh nào, cho dù có là những 
động vật hạ liệt v.v... khiến chúng phải run tây, do chúng có liên 
kết với sợ hãi (run rây) đưới dạng tham dục, v.v... hay không bị 
run rây sợ hãi. Bởi lẽ thực tế là, do thiếu vắng [run sợ| như vậy, 





!. Hình như từ đoạn văn nguyên thuỷ trong It đã bỏ qua không nói đến từ “tầm” 
trong trường hợp thứ hai, tức là “tầm an ôn và tầm ân dật (viễn ly). 
”. Có nghĩa là, giờ đây, ngài sắp sửa trình bày chỉ tiết về điều ngài mới chỉ trình 
bày ngắn gọn từ trước đến giờ — xin đọc It-a I 18 ở trên. 
”. Không thấy kiệt kê trong PED hay CPD, mặc dầu sự thật là từ điển có trích 
đoạn này, sv. avyaãpaJjhana. 
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toàn bộ chao đảo đó do các phiền não đã bị loại bỏ! sẽ không còn 
nữa. Vì là đức Thế Tôn bố trí tâm bi, cũng là Ngài chứng đạt Tâm 
Đại bi đó luôn xảy ra nơi Ngài, đã lên tiếng theo cách này phù hợp 
với chính cách bồ trí của Ngài đối với tâm bi, đã giúp đem lại hỷ 
lạc tột đỉnh. Chính vì lý do đó, Ngài đã xác định rõ vô sân tầm 
(tầm liên quan đến thiếu văng ác tâm) và bất hại tầm. Chính Ngài 
đã nói điều này: bằng cách hành trì, bằng cách cư xử như vậy, 
bằng cách tu luyện như vậy, an trú như vậy, thông qua cách an trú 
thiền chứng như vậy, băng cách tỏ ra tôn kính, kính trọng, quí 
mến đảnh lễ và kính lễ” như vậy do những ai cần tích lũy công 
phước, ta đã không gây hại cho bất kỳ ai trong mối tương quan 
với chúng sanh; song ta chỉ đơn giản hoàn toàn phát triển cho họ 
chính môi hạnh phúc và sung sướng đó chấp nhận được phân 
thành điều gắn. liền với kiếp sông hiện tại, cuộc sống mai hậu và 
những gì gắn liền với mục tiêu tối hậu. 


Bắt kỳ pháp bất thiện nếu cũng đã được (đoạn trừ) loại bỏ 
(vam akusalam tam pahinam): bất luận điều gì bất thiện, tức là đó 
chính là các pháp chấp nhận phân thành một ngàn năm trăm phiền 
não” cũng như bất kỳ điều gì khác liên kết trong đó tạo thành 
những phân chia bắt tận. Chính Ngài đã từ bỏ, đã triệt hạ đến tận 
gốc, ngay trong khi Ngài ngồi thiền dưới sốc [cây] Bồ đề. Như 
vậy, Ngài đã xác định những cách viễn Ìy bao gôm triệt diệt tận 
gốc và định an tịnh, cùng với viễn ly bao gồm xuất ly, VIỆC này 
tạo thành công toàn diện liên quan đến ân dật (viễn ly). Tuy 
nhiên về vân đề Tây, có một số người. lại đề cao viễn ly bao gôm 
viễn ly từng phần và (viễn ly) trân áp trong đó. [148] Về vấn đề 





!. Xin đọc Pj I245; cũng xin đọc chú thích của ngài Ñãnamoli trong ⁄4R&/ 285. 

ˆ. Xin đọc MII 377, trong đó cùng một cảm thọ được diễn tả 

3. Xin cũng đọc It-a I 127 ở trên. 

* B° giải thích là pawivekesu muaddhabhitena, S° giải thích là paviveke 
samuddhabhite, còn E° C° giải thích là paviveke samiddhabhitena; nêu chúng ta theo 
B, thời chúng ta phải công nhận điều này, là “điều tạo là tột đỉnh liên quan đến viễn ly 
(những cuộc sống ân dật). 

!. Xin cũng đọc Spk I 158 = Vibh-a 316, liên quan đến khoản này lời khăng định 
bí ân đó rất có thể chỉ là cách ám chỉ mà thôi. 
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đó trong trường hợp này chính đức Thế Tôn đã đề cập đến chính 
việc triệt phá phiền não hoặc của Ngài, kèm theo với nghiệp đạo 
mà Ngài đã theo đuôi bấy lâu nay. 

Chính vì thế, kiên định rằng giờ đây Ngài đã biến chính 
khuynh hướng của Ngài hướng tới viễn ly (ấn dật), đức Thế Tôn 
đã làm quen trong nhiều kiếp không giới hạn, để chứng đạt đỉnh 
cao cùng với chính khuynh hướng xuất ly, Ngài giải thích khuynh 
hướng đó, trước tiên sau khi đã chứng đắc thánh quả, mở ra cùng 
với cách duyệt xét lại chính việc từ bỏ các phiền não của Ngài. 
Hơn thế nữa, liên quan đến vấn đề này, chính trong khi giải thích 
làm rõ mục đích nhờ đó Ngài đã đề cao hai tầm này mà đức Thế 
Tôn nói tiếp như sau: “Này hỡi chư tỳ khưu, chính vì thế cả các 
ngươi nữa” v.v... Vì đức Thế Tôn bắt đầu thuyết giảng giáo lý của 
Ngài bằng cách mở ra với một cách giải thích làm rõ thực tế là cặp 
tầm này thường xuyên khởi sanh nơi Ngài như vậy để động viên 
chư tỳ khưu đó liên quan đến những gì tồn tại trong đó. 


Về điểm này: chính vì thế (asmä):ˆ chính vì cùng những tầm 
này lại là tầm an ổn và tâm ấn dật (viễn ly) thường xuyên xuất 
hiện trong ta, với tư cách là Ngài an trú hân hoan trong thiếu văng 
ác tâm và trong ân dật, chính vì thế... 77ha (không dịch) chỉ là một 
tiêu từ. Ta phải an trú hân hoan thiếu văng an tâm 
(abyapdajjharama viharatha): phải an trú hoan hỷ băng cách an trú 
điều gì là tâm từ và bằng cách an trú điều gì là tâm bi, liên quan 


'. Ägamaniyapatipadäya: cho dù có liệt kê thuật ngữ này, song từ điển CPD 
không đưa ra bắt kỳ ý nghĩa nào, chính vì những tham khảo được ghi lại không đưa ra 
bất kỳ manh mối ý nghĩa nào cả. Trong Mp-t II 4 (CSCD) có định nghĩa, tức là 
Agamamyapadtipadda tỉ samathavipassanasankhhatlaä pubbabhagapalpaHi Sa hi 
ãgacchamfi visesam qdhigacchamfi cfãya, agacchafi vã visesadhigamo cfãyä tỉ, 
ãgamamyA sa va paljpajltabbao  palpada tỉ ãgamaniyapatipada 
(“ãgamanyapatipadä là việc tu luyện vào giai đoạn tiền [chứng đắc], được coi như là 
thiền chỉ (samafha) và thiền quán (vipassan3); vì đây là những việc cần phải theo đuôi 
chính vì nhờ làm như vậy mà họ đã đến, đã chứng đạt được nét độc đáo đó, hay chính vì 
chứng đạt nét độc đáo đó họ đạt được là do việc tu luyện này, đây cũng chính là một xu 
hướng, vì ta phải tu luyện ráo riết mới đạt đến được”). 

”. E°C° chèn thêm /¡ ha; B° S° lại bỏ qua. 
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đến mọi chúng sanh, bằng cách này, Ngài đề cập đến khiến cho ác 
tâm và các phiền não trong đó biến xa. Cả /các ngươij] cũng vậy 
(eam vo) trong trường hợp này, từ vo (không được dịch) chỉ là 
một tiểu từ mà thôi. Phải an trú hoan hỷ _frong viên Ïy 
(pavivekãrãmä viharatha): phải an trú thực hiện viễn ly hoàn toàn, 
tức là không chỉ có thân viễn ly mà thôi, nhưng còn cả viễn ly 
từng chi phần nữa, đó chính là cơ hội đem lại hỷ lạc cho ta. Chính 
vì “băng cách thực hiện cách [sử sự này| chúng ta” v.v... lại là 
cách giải thích làm rõ cho họ về cách thức tầm an ồn xuất hiện ra 
sao. Chính vì thế “Điều gì là thiện”" v.v... chính là cách giải thích 
làm rõ, cách thức xuất hiện tầm ấn dật (viễn ly). Về điểm này, 
chính vì lý do người nào ước muốn từ bỏ những pháp đáng chê 
trách, không” nhất thiết phải tìm kiếm cho ra các pháp bất thiện 
cũng như vậy người nào ước muốn thực hiện các pháp bất thiện 
không cần đến bị khiên trách với tư cách là người tìm kiếm điều 
thiện, để tìm ra các pháp thiện Ngài có lời nói rằng: “Pháp bất 
thiện là gì thế?” v.v... để hiểu biết đầy đủ, loại bỏ đây đủ, hiện 
chứng đây đủ và khiến khởi sanh điều gì do trí rõ ràng tiến hành. 
Về điểm này: /hể nào là bất thiện? (kim akusalam): Ngài giải 
thích làm rõ phương pháp duyệt xét cho điều bất thiện liên quan 
đến chính bản chất và nhiệm vụ (#¿cca) của pháp đó v.v... “Ta nói 
điều bất thiện là gì thế?” Liên quan đến chính bản chất điều gì là 
chính đặc điểm, hay điều là chính nhiệm vụ (zasa), là thê hiện và 
là nguyên nhân gần vậy?” Và tầm này được truyền lại thông qua 
vị khai tâm” [ngược lại] cặp cụm từ “Điều øì chưa được loại bỏ, 
điều gì chúng ta phải loại bỏ?” được truyền xuống cho chúng ta 
thông qua vị hữu học (sekJa). Chính vì thể: điều gì chưa được từ 
bỏ thế? (kim appahimam): điều gì, vì là bất thiện, xuất thân từ 
những pháp bắt thiện, như thể kiết sử tham dục v.v...' chưa được 


!.C°B° S°It giải thích là ak„salam, còn E° lại giải thích là kusalam. 

“. Na; B° bỏ qua. 

°. CC B° S ° giải thích là đikammikavasena, còn E° giải thích là ai 
kamnikavasena. 

!_ Xin đọc It-a 107 ở trên. 
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triệt hạ tận gốc đối với chúng ta thông qua Thánh đạo? [149] 
Chúng ta phải từ bỏ pháp nào thế? (kim pajahãma): điều gì, là 
điều bất thiện, chúng ta phải triệt diệt tận gốc? Hay nói cách khác, 
Chúng ta phải từ bỏ điễu gì vậy? (kim pajahama) có nghĩa là phân 
tu nào, từ những lỗi phạm, những nỗi ám ảnh và những tuỳ miễn 

'là những gì bất thiện chúng ta phải từ bỏ tiếp theo Tuy 
". có một số người lại giải thích là kim appahnam;” liên quan 
đến những người này, có lời nói rằng: “Xuất phát từ các pháp bất 
thiện, chấp nhận được phân thành vô số loại, do kiết sử tà kiến 
v.v... khối lượng nào trong các pháp đó mang tính chất bất thiện 
[mà] chúng ta chưa loại bỏ được, loại nào, hoặc giả do kết quả đi 
theo con đường nào, [mà chúng ta chưa thể loại bỏ được]? Điều 
còn lại giống hệt như những gì chúng ta đã khắng định. 


Liên quan đến các đoạn kệ: đức Phật (8uđdhzm): Ngài là 
Buddha bởi lẽ thực chất là, thông qua trí tự phát của mình, rõ ràng 
Ngài đã chứng giác ngộ và rõ ràng Ngài đã thâu triệt tứ diệu đề, vì 
chăng có điều øì khả ngộ ngoài những chân để đó, thí dụ như: 

Điều gì phải được thắng tri, Ngài đã thắng tri; điều gì phải 
được tu tập Ngài đã tu tập, điều gì phải được đoạn trừ (từ bỏ) 
Ngài đã từ bỏ hết - chính vì thế, này hỡi Bà-la-môn, ta chính là 
Phật Tỏ. 

Sn 558§= Th 82§ 


Ngài “chịu đựng được điều không thể chịu đựng được” 
(asayhasahinzm) (1) bởi lề sức chịu đựng của Ngài (sahanafo), 


!.B° giải thích là vữikkamapariyutthanamusayesu, còn E° C° S° giải thích là 
vifakkapari yu††hanänusayesu; xin đọc thêm Vism Š, trong đó có cho là các tùy miên 
này phải lây giới đức, thiên định và tuệ tri (giới định tuệ) mà đối lại. Xin cũng đọc Vibh 
383, trong đó có liệt kê bảy ngăn cản và bảy tùy miên. 

”. Cách giải thích này tuy phô biến đối với tất cả các ấn bản, hình như cũng không 
khác biệt mấy so với cách giải thích được trích ở trên, như vậy lại gợi ý rằng bất kỳ cách 
giải thích khác nào ngài Hộ Pháp (Dhammapäala) có trong tay đều đã bị thất lạc. 

. Liên quan đến những gì xảy ra tiếp theo sau đó, xin đọc Th-a II 226 (Th 536), 
trong đó có khăng định răng lý do đầu tiên đưới đây được áp dụng cho giai đoạn tiền 
chứng đắc, hai lý do còn lại được áp dụng vào thời gian tiếp theo. 
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bởi lẽ việc chịu đựng của Ngài (vahanaífo), là toàn bộ sửa soạn 
[cần thiết] đề chứng giác ngộ, và việc phục vụ băng Tâm Đại bi 
của Ngài là điều không thê chịu đựng nỗi, do thực chất là chỉ trừ 
có vị Đại Bồ tát, những người khác không thể nào chịu đựng nỗi, 
không thể chịu nối những pháp đó; cũng giống vậy (ii) do bởi 
Ngài đã đánh bại (sahanzro), đã không chế được năm Ma vương 
(Mãras) bất khả đánh bại bởi lẽ đó là điều vô cùng khó khăn để kẻ 
khác có thê đánh bại được, có thê khuất phục được chúng; và (11) 
và do bởi sức chịu đựng (sahanafo) của Ngài, do bởi việc Ngài 
đem ra thực hiện (vahanzfo) nhiệm vụ của đức Phật, kẻ khác 
không thể chịu nổi, được coi như là điều giảng dạy cho những ai 
có thể được hướng dẫn, được đảm bảo, nơi những gì liên quan đến 
cuộc đời này, nơi những gì thuộc về cõi đời sau nữa và nơi những 
øì thuộc về mục tiêu tối thượng. Do bởi giác ngộ của Ngài được 
phân loại bằng các thuật ngữ các khuynh hướng của họ, các tuỳ 
miên, phẩm hạnh của họ và các cam kết của họ nữa v.v... Hay nói 
cách khác, Ngài có hồng danh như vậy bởi lẽ những năng lực” của 
Ngài liên quan đến những lãnh vực đó.” Khởi sanh 
(samudäcarami nam): liên quan đến vẫn đề này, nam (không 
được dịch) chỉ là một tiêu từ; hay nói cách khác, ý nghĩa ở đây 
chính là “đôi với Ngài”(øzm), vị Như Lai đó”. 


“Phá tan (đầy lùi) màn hắc ám” (/œmowudo) là như vậy bởi vì 
Ngài đã đây lùi,' loại bỏ sang một bên mù quáng si mê, được coi 
như là cảnh u ám, nơi chính tương tục tính của Ngài và của cả tha 
nhân nữa. “Là Ngài đã vượt qua” (øäragzaío) là như vậy bởi vì đã 
vượt qua (pãrzm), tới Niết-bàn, Ngài đã đi qua (gao). Hay nói 





!. Bodhisambharassa; thường được coi như là “các nhân tổ tạo chứng ngộ” nhưng 
ở đây lại là số ít. 

“CC B° S ° giải thích là mahäkarunadhikarasa (Th-a giải thích là 
mahakarunikadhikarassa), còn E” lại giải thích là mahakarunavidhanassa. Xin cũng đọc 
It-a I 121 ở trên, trong đó cho rằng việc phục vụ được cho là tám nhân duyên thiết yếu 
đề một nguyện vọng đạt đến thành tựu. 

3. $adhukaribhävato; S° giải thích là sádhukäravibhãvato. 

‡_E°CP chèn thêm asayhavahinam; B° S° và Th-a lại bỏ qua. 

!_.C° BẺ SỲ giải thích là đi, còn E° giải thích là mui. 
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cách khác “Ngài đã vượt qua” (paragaro) là như vậy bởi vì chính 
đó là bến bờ bên kia (øärzm), đến tận cùng cực, đến kết thúc Đại 
nguyện vọng của Ngài được khởi động theo phương pháp: “Khi ta 
được giải thoát ta sẽ khiến [họ] cũng được giải thoát” v.v... khỏi 
toàn bộ đau khổ (đukkha) thuộc về vòng luân hồi (samsãra), hoặc 
giả khỏi những phẩm chất liên kết với trí toàn tri của Ngài,“ mà 
Ngài đã ra đi (gafo); là người đã đẩy lùi màn hắc ám và đã vượt 
đến bên bờ bên kia” cũng chính vì lý đó mà đức Phật là người đã 
“đạt đến bến bờ cần phải đạt đến”(øatipaam) có nghĩa là giới 
đức v.v... và những trí Thập lực v.v... chư vị Chánh Đăng Giác 
cần phải đạt đến. [150] Cứng thiện xảo (vasimam): là “Ngài đã 
chứng thiện xảo” (wasửm3;) là như vậy, vì về phía chúng ta vẫn còn 
có pháp thiện xảo tột đỉnh, chỉ cần phụ thuộc vào ước muốn [duy 
nhất] bao gồm hướng tâm và thiền na v.v...” và lại có thiện xảo về 
tâm, không thể chia sẻ với ai được, được coi như là thần thông 
thánh đức;ˆ” mà người nào chứng thiện xảo (0asửmam)” có nghĩa là 
vasimzm (một dạng ngữ pháp khác). Ngài “không có asavas "(lậu 
hoặc) (znãsavzm) do thiếu vắng toàn bộ” lậu hoặc (Zsawas) như 
dục lậu v.v.... “Là kẻ đã vượt đến bến bờ bên kia không mấy bằng 
phẳng trơn tru”(isanaro)` là như vậy bởi lẽ có thực tế là điều đó 
không băng phẳng (wisœmassa), như thân bất bằng phắng v.v... 
chính Ngài đã bỏ ra (vanaffđ); hay nói cách khác, “người đã vượt 


!. Xin đọc thêm It-a 121, 122 ở trên. 

ˆ. Xin đọc thêm Vibh-a 437. 

3. Xin đọc thêm Patis I 99tt., trích trong Vism 704 

* Trong D II 112 thần thông này, cho thấy rằng điều không ghê tởm nơi những gì 
là ghê tởm v.v... được phân định rõ đối với tiềm năng bình thường nơi những kẻ không 
thuộc bậc Thánh. Có thể so sánh với thần thông đầu tiên trong số sáu phép thần thông và 
bao gồm cả khả năng bay trên không: xin đọc Patis II 212., trích trong Vism 38ltt., 
trong đó thần thông này lại được coi như một trong số mười thần thông, ta cũng phát 
hiện thấy một danh sách giống như vậy trong As 91. 

°. C° B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là vasimam. 

6 . E8 chèn thêm yz/hä; còn C° BỶ lại bỏ qua. 

!.B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E giải thích là wissamaro, C° giải thích 
là vessanmfaro. Ta cũng cần lưu ý rằng Hộ Pháp (Dhammapdla) đưa ra hai nghĩa hoàn 
toàn khác nhau về thuật ngữ này; đây chính là cách giải thích trước đó đã được chấp 
nhận trong bản dịch bài kệ. 
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qua bến bờ độc dược” (@wisamzro) là như vậy bởi lẽ Ngài đã khiến 
cho [tha nhân] cũng vượt đến bến bên kia /ranaío), sau khi đã 
vượt qua (/ari1za) toàn bộ uễ trược phiền não, được coi như là độc 
được (9¡sa) hoặc giả sau khi đã vượt qua (/ar/?va) thứ độc dược đó 
(visam) lại chính là toàn bộ sợ hãi đau khô (dukkha) thuộc vòng 
luân hồi;' chính Ngài đã vượt qua bến bờ không bằng phẳng trơn 
tru” đó. Chính là triệt phá tham dục, nơi thánh quả A-la-hán và” 
chính Niết-bàn vậy, chính Ngài đã chứng giải thoát. Do bởi thực 
tế là Ngài được đây đủ trí cao thượng được coI như là tịnh mặc 
tính (ong), hay nói cách khác, với [ba] tính tịnh mặc sắc sảo 
(moneyy4) liên quan đến thân, ngữ và ý v. yˆ .* do kết quả Ngài đã 
đạt đến liên quan đến cả hai ý nghĩa này,` nên Ngài là vị Mâu mi 
(Đại trí) (munim). Vì thế” , liên quan đến từ zøuni (Mâu ni này) các 
vị Mâu ni lại gồm có vô số loại, tức là: cư sĩ mâu ni, xuất gia mâu 
nI, hữu học mâu ni, vô học mâu ni, Độc giác Mâu mi và bậc Đại 
Mâu ni Mâu ni. Về điểm này, chính vị cư sĩ đã đạt đến thánh quả, 
đã thâu hiểu giáo lý" của đức Phật, ta gọi là cư sĩ mâu ni, kẻ xuất 


!_ S* giải thích là sakalam vattadukkhabhayam faritva, còn E° C° B° giải thích là 
sakalavatfadukkham sayam fariwa,; việc chèn thêm sayam, tùy ý của ngài hình như có 
thê chấp nhận được cho tất cả trường hợp chỉ trừ trường hợp thứ ba. 

“..B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là vissawaram, CẺ giải 
thích là eSSanfaram. 

*.B° giải thích là vz, còn E°C° S° giải thích là ca. 

*. Các điều khôn ngoan sắc sảo khác là ngữ và ý — D III 220; A I 273; được giải 
thích cặn kẽ đầy đủ hơn trong Nidd I 57. Xin cũng đọc Ud-a 98 và Vv-a 231 đề có được 
những giải thích giống như vậy về Mâu-ni (øuwzi) 

”. thánh quả A-la-hán và Niết-bàn được đề cập đến trước đó; tuyên bố khó hiểu 
này trở nên rõ ràng hơn khi được giải thích liên quan đến Ud-a 98: “[tại] một sát-na 
thánh đạo tột đỉnh, là bà la môn dưới dạng đồ đệ thánh (ariyasavaka), có tên là “Mâu n†” 
(muøi) do kết quả ngài được thành tựu trí liên kết với thánh đạo đã tự có tên gọi là “Mâu 
ni tính” monam) bởi lẽ ngài tỉnh thông (munanao) đối với tứ điệu để và bởi lẽ được 
thành tựu tam tịnh mặt liên quan đến thân, ngữ và ý cũng có cùng trí bao gồm quán pháp 
được coi như là “Mâu mi tính” (nonam), coi như được cảm nghiệm và thấu triệt được 
Niết-bàn”. 

5. Liên quan đến những điều tiếp theo, xin đọc Nidd I 58 

!. Xin đọc Vin III 189 và A II 284; theo Sp 632, có nghĩa là thánh quả Nhập lưu, 
ngược lại Mp II 337 giải thích đơn giản là thánh quả, rất có thê những gì tiếp theo sau 
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g1a thuộc dạng vô gia cư mâu ni, bảy bậc hữu học là hữu học mâu 
nI, người nào đã triệt phá được hết các lậu hoặc là vị vô học mâu 
nI, Độc giác Phật lại là Độc giác Mâu mi, vị Chánh Đăng CIác là 
vị Mâu ni Mâu ni, chính Ngài ta muốn ám chỉ hiện nay. “Ngài đã 
chứng đạt thân mạng tôi hậu” (anfimadehadhar:) là người như 
vậy bởi đây là người cuối cùng (2wøfimazm), là thân xác (deham) 
cuối cùng chung cuộc mà Ngài mang (đJãreti), bởi lẽ thiếu vắng 
sanh hữu trở lại trong tương lai; đúng là Ngài chứng đạt thân 
mạng tối hậu. Ngài đã là “vị từ bỏ Ma vương” (Marañjaham) bởi 
lẽ thực chất là Ngài đã loại bỏ được phiền não ma-vương một 
cách thích hợp và hoàn toàn v.v..., do đó, Ngài đã triệt phá đến tận 
gốc lão căn nhân duyên.' Ngài đã vượt thắng toàn bộ tuôi già, tuổi 
già như vậy là đã rõ ràng v.v.. ˆ nhờ chứng đạt vô dư y Niết- bàn. 
Liên quan đến vẫn đề này, việc Ngài vượt quá sanh, tử và sâu khổ 
v.v... phải được co1 như đã được đề cập đến dưới tiêu đề “tuổi già” 

(lão) còn liên quan đến “Ta đã nói lên” vẫn đề này được hiểu như 
sau,` tức là: “Đối với vị Như Lai đó, hai loại tầm đó đã khởi 
sanh”. 

Chính vì thế, sau khi đã nói về cặp tầm trong đoạn kệ thứ nhất 
và sau khi đã giải thích làm rõ tầm ấn dật trong bài kệ thứ hai 
Ngài thốt lên đoạn kệ thứ ba, bắt đầu với: “Giống như người 
[đứng] trên hòn đá” cũng như vậy nhằm giải thích làm rõ tầm an 
ồn. Về điểm này:' giống như người đứng trên tảng đá trên đỉnh 
núi (sele yathãä pabbatamuddhanitthito): giỗng như Ngài đứng 
trên đỉnh núi đá, vì không cân thiết, đối với kẻ đứng trên đó để cô 
vươn lên hay nhướng cổ mà nhìn. Cững giống như vậy 





đó hàm ý thánh quả Nhập lưu. Xin cũng đọc GŠ III 205, số 2. Cặp tính từ này cũng được 
phát hiện thấy trong Vv-a 74, 87. 

'¿BẺ SỲ giải thích là jarãhefu°, còn E° S° giải thích là jarahefuka”. 

“. Xin đọc Vibh-a 98tt.; xin cũng đọc Sv 798tt., Ps [215tt. và Spk II 11tt để biết 
thêm những chỉ tiết giống nhau. 

Ỷ. Có nghĩa là nói, từ 0rm¡ (ta nói như vậy) vào cuối bài kệ thứ hai phải liên quan 
đến các từ mở đầu trong bài kệ đầu tiên; ta đã cứu xét vân đề này trong bản dịch It. 

'. Liên quan đến những gì diễn ra tiếp theo sau, xin đọc Sp 962, Sv 470, Ps II 178 

và Spk I200; cũng xin đọc Sv-pt H §5. 
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(Iathipamam): đó là cũng giống như ngọn núi đá chính là bản đối 
chiếu của núi đá đó. Liên quan đến vấn đề này, đây chính là ý 
nghĩa ngắn gọn: cững giống như [151] một người có tầm nhìn 
đứng trên một tảng đá, trên đỉnh ngọn núi, có thể nhìn thấy (passe 
= passeyya, một dạng ngữ pháp khác) hết mọi chúng sanh tụ tập 
từ tứ phía, do đó, cũng cách nhìn đó là một người với trí thông 
mình hoàn hảo, với cải nhìn đẹp tuyệt vời nhất. Đối với người 
Thiên Trí, cũng như vậy đối với vị Thiện Tuệ, với toàn nhãn bởi lẽ 
chứng trí toàn tri đức Thê tôn bước lên đỉnh lầu Chánh Pháp, bao 
gồm ứuệ fri không còn sâu muộn, tuỳ thuộc vào chính ý muôn của 
mình, Ngài nghiên cứu, cân nhắc, thấm vẫn quân chúng, gôm 
nhiễu loại chúng sanh đang bị ưu tư sâu khổ áp đảo, bị sanh lão 
khuất phục. Hơn thê nữa, đây là ý nghĩa liên quan đến vấn đề này; 
cũng giống như có người được tạo dựng nên từ tứ phía dưới chân 
núi, một cánh đồng rộng lớn bao la, xây nhà cửa ngay tại đó đắp 
đường cao trong vùng bộc lưu thường hay xảy ra, rồi vào ban 
đêm, họ nhóm lên ngọn lửa - và rồi trong bóng đêm mờ ảo đó toàn 
bộ những chúng sanh có bốn chỉ” - thời một người với ánh mắt 
đứng trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống có thê nhận ra” được toàn bộ 
những chúng sanh có tứ chi đó từ phần thế gian đó. Người đó 
chăng nhìn thấy cánh đồng, chẳng nhìn thấy đường bờ đê, trong 
vùng bộc lưu đó, cũng không nhìn thấy nhà cửa cũng như những 
người nằm ngủ trong các ngôi nhà đó. Vì đó chỉ là một ánh sáng 
trong các căn nhà người đó có thể nhìn thấy. Chính vì thế khi Thế 
Tôn Như Lai trèo lên tầng lầu Chánh Pháp, rồi Ngài biến nhãn 
nhìn khắp tứ phương thời thân xác chúng sanh sẽ không hiện ra 
nơi tiêu cự của trí đức Phật, những chúng sanh không thực hiện 





'_ Có nghĩa là, không có ánh trăng vào đêm mười bốn, trong tuần không trăng, vào 
nửa đêm trong một cánh rừng rậm rạp và trên trời phủ đầy mây đông — Sv 228tt = Ps I 
130 =Mp II 106. 

“CC B° S° Sv Ps và Mp giải thích là pzññãyeyyưm, còn E° giải thích là 
pañaDeyyum. 

!_.C° B° S°Sv Ps và Mp giải thích là paññãyeyya, còn E giải thích là paññãpeyya. 

*. Buddhañänassa, Sv-pt giải thích là bhagavafo ñãnassa. Sv Ps và Mp giải thích 
là Buadhacakkhussa ở đây có nghĩa là “Phật Nhãn”. 
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bất kỳ thiện nghiệp nào, ngay cả những kẻ đang ngôi thiền về phía 
bên phải Ngài" trong cùng một thiền viện; hơn thế nữa họ trông 
giống như những mỗi tên bắn trong đêm tối, chỉ có những chúng 
sanh nào có khả năng chịu sự hướng dẫn của Ngài đã thực hiện 
nhiều thiện nghiệp cho dù họ có an trú ở một miễn xa xôi, thì họ 
cũng sẽ xuất hiện nơi tiêu cự Phật nhãn giống như thể ảnh lửa” và 
ngọn núi Tuyết Sơn (/zavami) và cũng có lời nói về điều này 
như sau: 
Ngay ở một khoảng cách xa xôi những kẻ có chánh kiến tri 
cũng sẽ hiến thị, giống như ngọn núi Tuyết Sơn; những kẻ 
không có nhãn, cũng không thể hiển thị, ngay cả tại nơi đây, 
giông tựa như mũi tên bắn trong đêm tối vậy. 
Dhp 304. 


Chính vì thế, trong bài kinh và đoạn kệ này, đức Phật đã đề 
cập đên chính mình, xử lý chính mình, như thê Ngài là một người 
khác. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ nhất. 





!. Dakkhinapasse; Sv Ps Mp giải thích dakkhimajãnupasse là “đi vòng đầu gỗi bên 
phải của Ngài”. 

ˆ..B° Sv Ps và Mp giải thích là viya ca, còn E° C° S° lại giải thích là viya. 

3. C°(B}) S° Sv Ps Mp và Dhp giải thích là #1mavamo' va pabbato // asant` ettha 
na dissami / ralti(m)khia yatha sara, còn E” giải thích là Himavam' va pabbafo, 
äsannettha na dissamti rattikkhiito yathä saro; như các chú thích của ngài đã khắng định 
hầu hết cách giải thích của ngài đều do ngài Bose cung cấp, điều này hơi kỳ cục một 
chút tại sao các chú thích đó lại không được chấp nhận 
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39. KINH GIÁO PHÁP 


qI. 2.2) Trong bài kinh thứ hai: pháp môn (2ariyäyena): về đề 
này,' từ pzriyãya được truyền lại cho chúng ta liên quan đến lời 
dạy của đức Phật, như trong câu: “Các ngươi nên nhớ kỹ điều này 
đơn giản là bài thuyết pháp (øariyãyo) về Mật hoàn” (M I 114) 
v.v... liên quan đến một lý do, như trong câu: “Quả thật, trong 
trường hợp này (2ari/ãyo), nhần cơ hội đó (2ari;äayena), khi mở 
miệng nói ra, (có người) có thê nói thăng về Ta: “Sa-môn Cô Đàm 
chủ trương vô hành động'” (A IV 174) v.v...; và liên quan đến 
một đợt (loạt), như trong câu “Giờ đây đến lượt ngươi, này hỡi 
Änanda, hãy đến động viên các tỳ khưu nỉ” (M TH 270) v.v... Tuy 
nhiên, trong trường hợp hiện nay, có điều diễn ra vừa liên quan 
đến một pháp môn lại liên quan đến một lý do, chính vì thế đây là 
ý nghĩa trong tương quan đến vấn đề này, tức là [152] “Này chư tỳ 
khưu,Ÿ có hai lời giảng Pháp của Như Lai đã xuất hiện, được đảm 
bảo, là liên quan đến lý lẽ, hay là” liên quan đến một chuỗi các sự 
kiện”. Vì trong khi thuyết Pháp phù hợp với những khuynh hướng 
của những ai có khả năng được hướng dẫn, đôi khi đức Thế Tôn 
làm rõ” bằng cách phân biệt các pháp bất thiện khỏi các pháp 
thiện, phân loại xem các pháp nào là thiện hay các pháp nào bất 
thiện bằng cách nói rằng: “Các Pháp này thuộc loại thiện, các 
pháp kia thì không. Các pháp này đáng khen; các pháp kia lại 
đáng chê. Các pháp này được phép nương chiêu, các pháp kia thì 
không”. v.v... và rồi Ngài nói tiếp như sau: “Các ngươi nên coi 
điều gì bất thiện là bất thiện”; [ngược lại] vào những thời điểm 
khác Ngài thuyết Pháp động viên họ bằng cách (nhàm chán) 
chống lại điều bất thiện v.v... làm rõ những mỗi hiểm nguy [trong 


!. Liên quan đến những øì xảy ra tiếp theo, xin đọc Sv 36 và Ps I 18. 

ˆ. Bhikkhave; tình cờ đã bị bỏ quan trong bản dịch tập It (Tiêu bộ kinh) 

3. J; S° giải thích là ca, “và” 

*_ Asankarafo; hiểu theo nghĩa đen là “theo kiểu không lộn xộn, không lẫn lộn”. 
Không thấy liệt kê trong PED. 
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đó] bằng cách nói răng: “Này hỡi chư tỳ khưu, việc sát hại chúng 
sanh (sát sanh), khi các ngươi theo đuôi, khi các ngươi khiến khởi 
sanh, hiểu TỐ điều đó' sẽ dẫn xuống hoả ngục, dẫn xuống cõi súc 
sanh, dẫn xuống cõi ngạ quỷ; chỉ cân sát hại chúng sanh một chút 
xíu thô cũng dẫn đến yêu thọ” (xin đọc A IV 247) v.v... và rồi 
Ngài nói tiếp: “Các ngươi nên (nhàm chán) chống lại điều đó, tự 
loại bỏ khỏi tham dục”.Xuát hiện: bhavamti = honti (một dạng ngữ 
pháp khác) xảy ra. Các ngươi nên nhớ kỹ răng điều gì ác thời là ác 
(papamụ papakafo passaftha): các ngươi nên nhớ kỹ toàn bộ ác 
pháp, cả ở hiện tại lẫn trong tương lai chỉ tổ đem lại bất hạnh và 
đau khô, chỉ tô là điều tỉ tiện mà thôi. Các ngươi phải (nhàm chán) 
chống lại các pháp ty tiện đó (tatthd' nibbindafhd). hãy lấy chánh 
trí (tuệ) mà ngắm nhìn (quán sát) kỹ” những môi hiểm nguy đa 
dạng liên kết với ác pháp đó theo phương pháp” sau đây: “Đây là 
điều ác hiểu theo nghĩa hèn hạ ti tiện, bởi lẽ điều đó là tuyệt đối 
thấp kém, bất thiện hiểu theo nghĩa được tạo ra do (không khôn 
khéo) thiếu tinh thông, bị uế nhiễm bởi lẽ nó triệt phá bản chất 


!. Xin đọc It-a I 80 ở trên. 

ˆ. Sabbalahuko; S° giải thích là sabbalahuso, tương tự như vậy vv.ll được tìm thấy 
trong Mp IV 128. Trích đoạn, như hiện có, không thể rút ra từ A IV 247 vì cả Bose lẫn 
B° đều gợi ý, vì trong đó chúng ta giải thích là yo sabbalahuso pãnätipätfassa vipäko 
manussabhữtassa appãyukasamwvaffaniko hofi, ngược lại chúng ta giải thích ở đây là yo 
sabbalahuko pãnãtipafo / so appäyukasamvaffaniko. Mp giải thích là: sabbalahuso 
appayukasamụwvaftaniko tỉ tena pariftakena kammavipakena appayuko hofi, dinnamaftaya 
vã pafisandhiya vilyafi mãtukucchito nikkhantamafte va, evarupo hì na aññassa kassaci 
nissando pãnđtipafass` ea gaftamaggo eso fỉ; tôi coi đây có nghĩa là “chúng ta chỉ 
hưởng được sanh mệnh tầm thường thông qua kết quả nghiệp vô ý nghĩa đó, ta phải tiêu 
diệt ngay sau khi được tái sanh, bằng không vừa khi xuất khởi khỏi lòng mẹ, vì đó chính 
là một hình thức kết quả chắng do nghiệp chướng nào khác nữa đâu - đó chính là con 
đường của những người nào đã phạm lỗi sát sanh mà ra”. Chính vì thế, trong A và Mp, 
sabbalahuso nhìn như bố nghĩa cho viãka, ngược lại ở đây rõ ràng lại bố nghĩa cho 
panafipafo. Ta cũng không được rỏ liệu bản địch của ngài Hare, trong GS IV 169 có 
hoàn toàn chính xác hay không. 

3. E° không thể chú thích điểm này là một phần cước chú. 

*.CP B° SẺ giải thích là passarã, còn E° giải thích là passawam. 

”. Điều diễn ra tiếp theo sau đó hình như là một cuộc nghiên cứu tỷ mỉ về một 
danh sách dòng họ về các thuật ngữ được tìm thấy trong D III 57, M1280, A II I1 v.v... 
và bình luận ngắn gọn trong Mp III 14. 
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tươi sáng vv... trong tâm hồn' là điều tự nhiên, lúc nào cũng trong 
sáng và rõ ràng, tạo ra tái sanh bởi lẽ việc khởi sanh liên tục trở 
lại là đau khô liên kết với sanh hữu, gây ra [các loại] căng thăng 
bởi lẽ chúng xuất hiện do cơn sốt đi kèm với những loại căng 
thăng như vậy, lại có đau khổ là dị thục bởi lẽ kết quả đó chỉ là 
đau khổ gây ra, dẫn đến sanh, lão và tử trong thời gian tương lai 
rất nhiều lần [và] có khả năng gây bối rối cho hạnh phúc và sung 
sướng” v.v... và những lợi ích do đoạn trừ đem lại, các ngươi nên 
chống lại [việc đó], hãy chống lại các pháp (ác) bất thiện và khi 
các ngươi tu luyện thiền quán để chống lại các pháp (ác) bất thiện 
như vậy, các ngươi nên tự từ bỏ tham dục đồng thời tự giải thoát 
khỏi ác pháp đó, bằng cách chứng đạt thánh đạo - hay các ngươi 
nên tự giải thoát khỏi tham dục (viz//4/ha) bằng an trú thánh đạo, 
bằng cách ly tham (1irãga) các pháp (ác) bất thiện đó dưới dạng 
triệt hạ đến tận gốc. Sau đó các ngươi sẽ được giải thoát nhờ thánh 
quả giải thoát do an tịnh đem lại. Hay, nói cách khác, (đi đến) ác 
pháp (0›ã0a) [các ngươi nên col] (đi đên) ° 'ác pháp” là điều ti tiện”. 
Nhưng ta đang đề cập đến điều gì thế? Bắt luận điều gì là đê tiện 
là đôi bại, vì chúng mang tính vô thường và chỉ đem lại đau khổ 
v.v... Nếu ta đi đến (pap4). tức khắc chúng ta phải chịu (øãpefi) 
đau khổ nơi vòng luân hỏi, là điều chư vị Thánh nhân vô cùng 
khiếp sợ. Nhưng pháp ti tiện đó là gì thế? [153]. Là các loại pháp 
thuộc tam giới - khi chúng ta coi đó là (päpa-đi đến) hiểu theo 
nghĩa vừa đề cập đến ở trên, các ngươi nên coi đó là điều vô 
thường, là đau khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, là mỗi tên, đau đớn, sầu 
khổ” v.v...” trong lúc đó các ngươi nên tu luyện thiền quán và 
(nhàm chán) chống lại các pháp ti tiện đó. Đây là Pháp thứ hai 





!. Xin đọc thêm It-a I 87 ở trên. 
Ế BỶ S” giải thích là ca, còn E° CŸ giải thích là p¡. 

3, Lãmakato pãpam; tôi suy đoán trong cách giải thích thứ hai này ngài Hộ Pháp 
(Dhammapäla) coi từ pãpa là từ tiễng Phạn präpa (đạt đến) và thê nên ta phải giải thích 
ý nghĩa này như trong It tức là “các ngươi nên coi điều gì đang đạt đến là tỉ tiện, ghê 
tởm, đang khi chiêm ngưỡng như vậy, các ngươi chống lại các pháp ghê tởm đó. 

kề Abaädhafo; xin đọc thêm Ud-a 125 đê có được một định nghĩa đúng. 
”. Cách ám chỉ đến phương pháp đã được ghi lại trong M I435. 
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(ayvam dufiyã): ngược lại với pháp thứ nhất (giáo Pháp), dứt khoát 
đó chính là cách giải thích thiếu thốn hạnh phúc và chỉ đem lại 
thiệt hại.' Đó chính là giáo Pháp thứ hai khiến cho các ngươi đi 
trật chánh đạo vậy. 


Còn về các đoạn kệ: đối với Như Lai Phật Đà (Buddhassa): 
đối với đức Phật toàn tri. Lờ vị luôn tỏ lòng từ mân với muôn 
chúng sanh (sabbabhitänukampino): tự bản chất đức Phật luôn tỏ 
lòng từ mẫn đối với muôn dân do tắm lòng đại bi của Ngài. Lần 
lượt hãy coi lời giáo Pháp (pariyãäyavacanam): đến lượt, lời giáo 
Pháp. Hãy nhìn rõ (passa): Ngài nói với hội chúng; hay nói cách 
khác, Ngài trình bày điều này liên quan đến vị đại lão” trong Tăng 
chúng. Tuy nhiên, một sô người cho răng Ngài nói “Hãy nhìn rõ” 
chủ yếu liên quan đến chính mình Ngài.” Chính tại điểm này 
(attha): hãy (nhàm chán) chống lại pháp nào là pháp (ác) bất 
thiện, có nghĩa là hãy loại bỏ tham dục [nơi các pháp bất thiện 
đó].` Phần còn lại hoàn toàn giống như những gì đã khắng định ở 
trên. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ hai. 


!.C° B° SẼ giải thích là ahi/ãnafha°, còn E° lại giải thích là ahitãnatha°. 

“. Hay là “đầu” 

°. C° B° giải thích là parisajefthakam (SẺ giải thích là parisam je†thakam katam), 
còn EẺ dại giải thích là parj/e†thakam vã. 

*. Những cách giải thích khác nhau này rất có thể là toàn bộ những có gắng nhằm 
là rõ một sự thật là động từ được sử dụng trong bài kệ thứ nhất, được dùng ở ngôi thứ 
hai số ít, ngược lại trong bài kệ thứ hai lại ở ngôi thứ hai số nhiều. Điều này không rõ 
ràng mẫy, ta thấy “vị đạo lão trong Tăng chúng”. Dhammapäla giải thích cho chúng ta 
hiểu rằng cách giải thích mở đầu kinh này, cho rằng Tăng chúng gôm toàn chư Tỳ khưu 
mà thôi, chính vì thế chúng ta nên giả định rằng vị đại lão chính là vị Tỳ khưu đã tham 
gia nhiều lần tĩnh tâm trong mùa an cư kiết hạ nhất định vì đây là tiêu chuân dựa trên đó 
người ta có thể đánh giá tính cách thâm niên của một vị Tỳ khưu trong Tăng đoàn. 

*. Ở đây tôi chọn theo cách châm câu của B}, giải thích là /z/hã ti tasmim pãpake 
virajjatha ragam pajahatha tỉ affho, còn E° C° S° lại ghi là tattha tỉ tasmim pãpake // 
virajjatha tì ragam pajahatha tỉ attho. 
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40. KINH MINH KIÊN 


(I.2.3) Trong bài kinh thứ ba: Dân đâu” (pubbangamai: 
người đi trước, tiền thân,“ lý do nồi bật nhất, trong hai cách, tức là 
băng cách đồng sanh (câu sanh) và bằng cận y; vì chắng có pháp 
bất thiện nào có thể khởi sanh khi thiểu vô minh. Làm cho đại 
(samäpattiyä): để đạt được (samapajjanay4). bằng cách chiếm 
được cách hiện hữu của chính chúng ta băng cách”, có nghĩa là 
khiến cho xuất hiện.” Về điểm này, thực chất đóng - trò cận y 
cho các pháp bất thiện có thể nhận ra được bằng cách: đây là nhân 
duyên cho pháp bất thiện đó khởi sanh, băng cách dấu những 
hiểm nguy trong các pháp đó, do không thể thực hiện tác ý đến 
phương pháp trong lúc pháp bất thiện” đó khởi sanh và từ thực 
chất cho rằng các pháp đó cần phải được loại bỏ... chính vì thế” đa 
số các sanh thú (gziyo), trong trường hợp này là các ác thú 
(duggatiyo) bởi lẽ chúng là các cơ sở của đau khô (đukkhassa) 
liên kết với bệnh và tử v.v... “hay nói cách khác, ác thú 
(dugøafiyo) có nghĩa là các cách diễn tiến các nghiệp đó (gafiyo)- 
khi thân, ngữ và ý nghiệp xuất hiện (khởi sanh) - đã bị uế nhiễm 





!. Liên quan đến điều xảy ra tiếp theo xin đọc thêm Spk III 1 1ó. 

ˆ.C° B° giải thích là purassara, còn E° S° lại giải thích là purassa vã. 

3. $abhãvapatilabhäya; xin đọc Spk-pt II 393 (CSCD) có giải thích rằng: 
sabhävapatilabhayä tỉ atalabhäya, ten` ãha uppafiiyä tỉ. Chính vì thê, bản dịch gốc có 
thê là: “Trong khi chứng đắc các pháp bất thiện, trong khi chiếm được hiện hữu của 
chính mình, [có nghĩa là] khi chính mình hiện hữu”. Sabhavapafilabha và attalabha có 
thể đơn giản chỉ là các từ đồng nghĩa hiểu là xuất hiện khởi sanh —- xin đọc 
uppadakkhane trong Vism 149, được giải thích trong Vism-mhf I 173 (CSCD) 
aftalabhavelayam là “vào lúc chứng tự ngã trên cõi đời này”. 

*_ Pavaftiya, C° giải thích patiyä là “khi chứng đạt”, Spk giải thích z„ppaffiyä là 
“vào lúc khởi sanh”. 

Š. Akusalapavaffiyä; hình như ở định sở cách. 

°_.C° B° và S° băng cách riêng của mình mỗi tác phẩm đều duy trì cách riêng, thực 
tê là một số đoạn trong E° hình như đã bị thất lạc ở đây, tức là CẺ: “ch” anfare ñinatä 
a{thani pi biijtiNSd/HE Hiện thời chúng ta giữ lại cách tịnh của Bose trong một số đoạn 
xử lý chú giải tập kệ này. 
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(disitã)' bởi các phiền não như tham dục v.v... tức là thân ngữ là 
ý” ác hạnh. Trên cõi đời này (asmim loke): ngay trên cõi đời này 
hay, nói cách khác, nơi sanh thú nhân loại. Fà cõi đời sau 
(poaramhi ca): những sanh thú khác với sanh thú này. Toàn bộ 
[sanh thú đóJ đêu bắt nguôn từ vô mình (avijjãmilikã sabbä): tất 
các các sanh thú này, về phía những bại vong của kẻ theo ác hạnh 
đó đều bắt nguồn từ vô minh mà ra. Bởi lẽ vô minh là điềm báo 
trước theo cách ta đã nói đến ở trên. [154] Chính là những tích lũy 
do dục và tham (icchãÏlobhasamussayã): băng những tích lũy do 
dục và tham tích chứa mà chúng ta đã tích lũy được, thu vén được, 
do dục, có trạng thái là tìm kiếm cho ra những trần cảnh chưa hiện 
hành và bằng tham, lại có trạng thái chính là thói tham lam” liên 
quan đến những trần cảnh hiện hành. 

Do đö: yafo =yasma (một dạng ngữ pháp khác), với vô minh 
[như vậy| làm nhân duyên, vì bị vô minh ngăn cản như vậy. Là kẻ 
có ác đục (papiccho): trong khi tạo ra lừa dối v.v... bằng cách dẫn 
lối cho [tha nhân] nghĩ rằng mình chứng phẩm hạnh thiện song 
thực sự không phải là như vậy, bởi lẽ không nhận ra những mối 
hiểm nguy ngầm chứa trong tính ác dục đó, bởi lẽ vô minh đã che 
khuất, kẻ đó có ác dục vậy; thèm khát quá đáng cũng được gom 
trong đó, do cùng thói thèm khát này. Người nào thiếu chăm chú 
(anädaro): người nào coi các các bạn đồng Phạm hạnh là tham 
lam, bởi lẻ không cảm thấy sợ sệt bị vị hoàng đề cõi trần gian này 
khiên trách. Chính vì thế: tafo = tasmã (một dạng ngữ pháp khác), 
với vô minh [như vậy|, với ác dục như vậy cộng với vô tàm vô 
quý làm nhân duyên. Kẻ nào theo đuổi (pasavafij): người nào tích 
lũy những điều ác (bất thiện), lại chấp nhận cách phân chia thành 
các thuật ngữ như thân ác hạnh v.v... Do đó phải lao vào khổ cảnh 





!. B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E giải thích là đøssi⁄ã, C° giải thích là 
đussifã; ở đây ngài Hộ Pháp (Dharmưnapala) đưa ra hai từ nguyên cho từ đuggafiyo, tức 
là đukkhassa + gafiyo và đWsifa + gafiyo và trong từng trường hợp thời ga/iyo lại có ý 
nghĩa khác. 

“, B° S° giải thích là kãyavacimano° còn E®CP° lại giải thích là kãyavacf. 

Ỷ. Xin đọc thêm It-a I41 ở trên. 
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(apãyam tena gacchatij): đi vào, khởi sanh, do kết quả ác (bất 
thiện) pháp kẻ đó theo đuôi theo cách đó, ké đó phải vào khổ 
cảnh, khổ cảnh này lại chấp nhận chia thành nhiều địa ngục khác 
nhau v.v... 


Chính vì thể (tasmaj): chính vì vô minh này v.v... lại tạo thành 
căn tất cả ác hạnh như vậy và tạo thành nhân duyên mọi tai họa 
liên kết với ác thú, chính vì thế, tự tử bỏ tham dục (ly tham), tù bỏ 
bằng cách triệt hạ đến tận gốc đực,' tham và vô mỉnh - và do kết 
quả theo vào đó (ca) [cũng như] từ bỏ cả vô tàm và vô úy. Ta có 
thê đặt vấn đề băng cách nào ta có thể từ bỏ được tham dục (đy 
tham), Ngài cho biết: “Băng cách khiến minh khởi sanh” - bằng 
cách khiến khởi sanh („ppãảayam = uppãdeno, (một dạng ngữ 
pháp khác) nơi chính tương tục tính của mình đối với minh trong 
chính tương tục tính của mình liên kết với thánh đạo A-la-hán” 
theo đuổi những tập luyện tích cực trong việc hành thiền quán 
(vipassanãs) và theo đuôi Thánh đạo. Toàn bộ các ác thú này 
(sabba đuggatiyO): đoạn trừ, từ bỏ, vượt thắng hoàn toàn mọi 
chiều hướng” hành động bị uế nhiễm (đuggafiyo) được coi như là 
ác hạnh, hay nói cách khác, toàn bộ năm sanh thú (øazíiyo) cũng 
chính là đ„&kha (đau khổ) bởi lẽ chính nên tảng đau khô đó lại 
thuộc về vòng luân hỏi. Vì chỉ đơn giản đoạn trừ (từ bỏ) các phiền 
não luân hỏi, thời vòng nghiệp chướng (nghiệp luân) và vòng kết 
quả (đị thục quả luân) sẽ tự động bị loại bỏ.” 

Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ ba. 


!. leehañ ca; xin đọc bản dịch It, trong đó tôi đã chấp nhận v.l này để ủng hộ 
chandañ ca thuộc toàn bộ các ân phẩm. 

ˆ.B° giải thích là „pädayamo. 

Ÿ. Arahattamaggavijjã; xin đọc Spk II 395, trong đó thuật ngữ này xuất hiện như là 
một chú thích về vj//Z (minh) trong S IV 31 và Spk-pt II 292 (CSCD) giải thích là xuất 
khởi, không chỉ là kết quả do tính vô thường tùy quán mà ra, nhưng cũng còn là kết quả 
tùy quán những tướng còn lại nữa. 

*. Ở đây tôi tự ý thêm vào cách giải thích thứ hai trong hai cách giải thích từ 
đuge«f¡i ghi lại ở trên. 

”. Xin đọc Ud-a 363tt. để biết thêm cách giải thích đầy đủ hơn. 
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Đến đây kết thúc phần diễn giải phẩm tụng thứ nhất. 


!.BẺ giải thích là pathamabhãnaväravannanä ni†thitä, còn E° C° S° lại bỏ qua. Xin 
đọc Ït. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 451 


41. KINH THÓI ĐỌA TRÍ TUỆ 


(H.2.4) Trong bài kinh thứ tư: /c sự thối đọa trí tuệ 
(suparihina): hoàn toàn thiếu hụt tuệ tri (suffhu parihimä). Người 
nào thối đọa khói thánh trí tuệ (ye ariyaya paññiaya parilnd): 
chúng sanh đó! khéo thối đọa khỏi thánh trí tuệ thiền quán 
(vipassan4) và trí tuệ thánh đạo, thanh tịnh, bởi lẽ thực chất họ xa 
lia các phiền não như là dị thục, đã thấu triệt sanh diệt” ngũ uân và 
do kết quả họ đã thấu triệt tứ thánh đế,” họ đã trở thành cực kỳ 
thối đọa khỏi, vô cùng thiếu thốn” những chứng đắc thành công cả 
về hiệp thế lẫn siêu thế. Nhưng họ là ai vậy? Những kẻ đó được 
phú cho nghiệp chướng ngăn cản.” [155] Vì họ thiếu thốn tuyệt 





!_.C°B° S° giải thích là safã pañcannam, còn E° giải thích là saffapaficannam. 

“..C° B° giải thích là đayabbaya? (S` giải thích là đayavaya"), còn E° giải thích là 
udayabhayd". 

3,.B° SẼ giải thích là eausacca", còn E°C° giải thích là cafupaccayd”. 

*_ Mahajãnikã (C° giải thích là mahã jãnikã); không thấy liệt kê trong từ điển 
PED. 

*. E? S° chèn thêm vz, S° ghi thêm chú thích sau đây: efh' aware kilesãvaranenä tỉ 
bhavitabbam tatha hì vã saddo safthako bhaveyya, cũng có một ghi xen vào từ 
kilesavaranena ở đây đề cho từ này có ý nghĩa. Rõ ràng ngài Hộ Pháp (Dhammapäla) 
cũng đã nghĩ tới ba cản ngăn (chướng ngạ]) trong tập Vibh 341 ở đây, tức là những cản 
trở nghiệp chướng, phiền não và kết quả. Theo Vibh-a 461, cản trở nghiệp chướng đòi 
hỏi một trong năm loại nghiệp chướng đem lại hậu quả ngay tức khắc có nghĩa là cần 
thiết phải tái sanh một lần nữa để nhận kết quả, chính vì thế điều này có thể loại bỏ bất 
kỳ trí tuệ giải thoát trong cuộc sống hiện nay, ngay cả cuộc sống của một vị Nhập lưu 
nữa, chính vì cuộc sống của vị này sẽ tự động thoát khỏi tái sanh nơi hoả ngục thêm nữa, 
là nơi những người nào bị cản trở như vậy phải bị giam cầm trong đó — xin hãy so sánh 
thí đụ, trong D I 86, A Xà Thế (A4jatasaffu) lại không thể chứng Pháp nhãn bởi lẽ tội giết 
cha của nhà vua là quá rõ ràng. Thế rồi, quay trở lại với cản trở do kết quả, hình như 
điều này trong Vibh-a 461 là một tham khảo cho những người nào phải tái sanh với tâm 
tái tục thiếu một vài căn, có thê tương tự như vậy loại bỏ khỏi những chứng đắc tuệ quán 
trong cuộc sông hiện tại. Chính vì chỉ những người nào có tâm tái tục tam nhân mới có 
thê chứng thiền na và các pháp xuất thế (/okuiara) (Nãrada, 1968, tr.228, số 2; xin cũng 
đọc Nyãnatiloka, 1980, sv. paƒisanđJ¡). Trong trường hợp nào, thời người như vậy sẽ tự 
động bị ngăn cản do kết quả các nghiệp trước đó, không thê chứng đạt tuệ tri ngay trong 
cuộc sống này. Điều này cũng đúng đối với người nào bị phiên não chướng cản trở, 
Vibh-a đã đồng nhất hạng người này với người có tà kiến biến đổi và như As 358 khăng 
định người đó không thê được giác ngộ cho dù có đến một ngàn Phật Tổ trợ giúp. Xin 
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đối, không hoàn hảo, bị tước đoạt thậm tệ, bởi lẽ thực chất là [đối 
với họ kết quả] điều sai trái là không thể tránh khỏi,' chính vì lý 
do đó, Ngài có lời nói rằng: “Họ sẽ phải chờ rơi vào ác thú, những 
kẻ đó phải an trú tàn hại do dị thục quả chướng cũng vô cùng 
thiếu thốn (thối đọa)... Hay nói cách khác,” đây chính là phần tích 
cực” mà chúng ta đề cập đến những kẻ “không thối đọa”, họ là 
những kẻ đã thoát khỏi ba chướng ngại pháp, họ an trú chánh kiến 
và được thành tựu trí tuệ biết được nghiệp chúng ta làm là của 
chính chúng ta. Những gì còn lại nên được am hiểu theo đúng 
phương pháp đã khắng định ở trên. 


Liên quan đến các bài kệ: paññãya (nơi trí tuệ), ở xuất xứ 
cách, tức là bởi lẽ thiếu thốn tuệ quán và thánh đạo tuệ. Hay nói 
cách khác, đây lại ở thể sở hữu cách, tức là bởi lẽ do thiếu thốn 
liên quan đến trí tuệ đã được đề cập đến ở trên và liên quan đến 
vẫn đề này, thiếu thốn (thối đọa) [như vậy] đơn giản chỉ là bất 
sanh khởi điều gì phải được cho khởi sanh”. 4ø /rú trong danh và 


cũng đọc xem băng cách nào trong Ud-a 141, cũng như Vibh-a 461 cả ba hạng người 
trên đều không có khả năng chứng ngộ (abhabba). Cho dù hai hạng người sau này có 
thể được coi như là những cách lựa chọn nào khác không nhưng ta không thê nói khác 
được như đã được chú thích dưới đây, một phần lớn các tập chú giải đã thảo luận nhiều 
về vấn đề này hình như đã bị thất lạc. 

_ Micchaftaniyatabhavafo, hay “chắc chắn, cô định, không tránh khỏi” v.v... xin 
đọc thêm Dhs §1028 và As 358. 

“_.C°B° SẼ giải thích là °samangino, còn E° giải thích là °sangino. 

Ỷ. A?ha vã; rõ ràng sanh thú tiếp theo không thể phân tích là cách giải thích khác 
về sanh thú đã điễn ra trước đó, lại gợi ý rằng, với kinh Phật trước đó, một phần tập chú 
giải, ở điểm này đã bị thất lạc. 

*, B° giải thích là sukkapakkho, còn E° C° S° giải thích là sukkapakkhe - xin đọc Thĩ 
358 và EV II 135; xin cũng đọc Spk II 205, II 117 và BHSĐ, sv. ýuklapuksa. Tuy nhiên, 
rất có thể cách giải thích ở các ân bản khác chính xác hơn, nhưng chúng ta cân tìm ra 
phần bản văn bị thất lạc đề khẳng định sự kiện này. Cách sử dụng thường tình thuật ngữ 
sukkapakkha chính là đề ám chỉ những đêm có trăng tháng âm lịch; và tôi được biết là 
theo truyền thông thuật ngữ này khi được sử dụng liên quan đến những cá nhân chính là 
cũng giống như mặt trăng khuyết mãi cho đến đêm trăng tròn, vì thế cho nên những cá 
nhân đó cũng có khiếm khuyết mãi cho đến khi chứng đạt giác ngộ. 

*. C°B° S° giải thích là sesưm, còn E° lại cho là /esamn. 

É_ Giải thích cô có vẻ như thừa kế thiếu hoặc suy yếu (tức là biến mất) trí tuệ, về 
sau không có hoàn toàn giống như vậy. 
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sắc (niviftham namaripasrnrm): bám víu với, trung thành với, do 
tham ái và tà kiến dưới dạng: “Của ta đây” v.v... với danh sắc 
(nãmaripe, là một dạng ngữ pháp khác), với ngũ uẫn là đối tượng 
chấp thủ, Zzởng tượng do chỉ có một điều duy nhất cho rằng đây 
mới là chân để. Chỉ có điều này mới là chân đế, mọi điều khác 
đều phù phiếm mà thôi. Biến tố này phải chuyên thành szđevake 
loke. 


Sau khi đã chỉ rõ cho thấy những nhóm cấu uế bằng đoạn kệ 
đầu tiên, Ngài thốt lên đoạn kệ tiếp theo [bắt đầu] như sau: “Chính 
vì điều thù thắng nhất trên đời này lại chính là trí tuệ”, Ngài khiến 
nỗi lên oai lực trí tuệ, bằng cách cho rằng, việc triệt phá vòng 
phiền não luân hệ tại ở trí tuệ này khởi sanh, điều khiến cho trí tuệ 
không thể xuất hiện lại chính là vòng phiền não luân đó tiếp tục 
tồn tại do kết quả các tưởng và bám víu liên quan đến danh sắc. 
Về điểm này: rên cõi thế gian này (lokasmim): trong thê giới các 
hành.' Chính vì vị Chánh Đắng Giác hoàn toàn thích hợp với 
chúng sanh [khác |, không có pháp nào như trí tuệ phù hợp với các 
hành cả. Chính vì trí tuệ là tột đỉnh” của các pháp thiện và một khi 
chứng thành công trí tuệ đó, thời cũng chứng đạt toàn bộ các pháp 
vô tội đó tương tự như vậy, vì thế có lời nói rằng: “Người nào 
chứng chánh kiến sẽ chứng” cả chánh tư duy nữa” (M III 76) v.v... 
Hơn thế nữa, điều hàm ý ở đây chính là trí tuệ đó lại vượt trội hơn 
hắn mọi pháp khác. Trong khi đó Ngài cũng cho răng: “Chính trí 
tuệ đó sẽ dẫn đến thông suốt (trạch pháp)” v.v... để vạch ra cách 
thức trí tuệ này xuất hiện ra sao. Đây chính là ý nghĩa cầu - thánh 
đạo /uệ này là điều thù thẳng nhất trên thế gian này, cùng với tụê 
quán, chính trí tuệ này sẽ dân ta đến thấu triệt, trong đó trí tuệ này 
lại dẫn đến tiến tới”, thấu triệt, gian díu với” nhóm dục v.v... trước 





. Xin đọc Ud-a 207. 

. Bƒ S°giải thích là paññutara hi, còn E° CŸ lại giải thích là paññuftaralhi. 

. B° vàM giải thích là pahoứi, còn E°C° SỲ lại giải thích là hoi. 

. C° BŸ° S' giải thích là gacchafi pavaffafr, còn E° giải thích là gacchaf tí. 

.C° BẺ SẼ giải thích là øibbijjhamfr padalenfr, còn E° lại giải thích là nibbijjhamii 
padAlenfi. 


1 
2 
3 
4 
5 
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đó chưa thấu triệt, chưa gian díu đến. Và thông qua điều gì (chúng 
ta) biết được một cách chính đáng rõ ràng, (chúng ta) hiện chứng 
được triệt diệt hoàn toàn, kết thúc được sanh, được coi như việc 
an trú trở lại với các uẫn trong nơi những hạng chúng sanh này nọ, 
tái đầu thai (hữu), cung lòng, sanh thú, thức trú', hữu tình cư” và 
cả chu trình nghiệp hữu được gán cho tuệ tri này, [nói cách khác] 
đó chính là Niết-bàn và thánh quả A-la-hán vậy [156]. 


Tiếp theo sau đó Ngài thốt lên những đoạn kệ kết luận [như 
sau] “Các pháp trên... cả Chư thiên lẫn nhân loại” hết lời ca ngợi 
nơi người nào đã triệt phá được hết các lậu hoặc và được phú cho 
oai lực trí tuệ như đã đề cập đến ở trên. Đây là ý nghĩa - các vị 
chứng Chánh Đắng Giác thông qua tự chứng ngộ tứ chân đề là kết 
quả việc các Ngài đã kết thúc mười sáu nhiệm vụ biến tri toàn hảo 
v.v... liên quan đến tứ chân để này.” Những vị giữ chánh niệm Vì 
các Ngài đạt đến đầy đủ chánh niệm, các Ngài có hỷ tuệ vì các 
Ngài đạt đến đầy đủ trí tuệ do kết quả các Ngài đã tiêu diệt tận 
gốc sỉ ám sau khi Pháp được công bố - hay là các Ngài có hỷ tuệ 
do bởi hiện chứng hỷ tuệ dồi dào, phân khởi, thoả mãn và vui 
sướng kê từ khi các Ngài hoàn thành giới đức v.v... vào giai đoạn 
trước đó cho đến khi các Ngài chứng Niết-bàn - và các Ngài lại là 
những kẻ mang thân phận cuối cùng, những người nào đã triệt phá 
hết các lậu hoặc (4savas), bởi lẽ hữu kiết sử đã bị triệt phá hoàn 
toàn và triệt để, cả chư vị Thiên lân nhân loại đêu hoan hý, chiêm 
ngưỡng”, chỉ ước muốn chứng đạt tình huống như vậy, nghĩ rằng: 
“Ôi oai lực thay trí tuệ này! Ôi quả thực chớ gì chúng ta cũng trở 
thành những người vượt qua được toàn bộ đau khổ (dukkha), 
giống như chư vị đó!” 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ tư. 


'DII253. 

ˆ.DIHIL 263. 

3. Xin đọc thêm Vismi 689tt. 

*, S° giải thích là pjyãyamii, còn E° C° B° lại giải thích là piyã hozứi; xin đọc thêm 
Ud-a 204 đề biết thêm những chỉ tiết giống nhau. 
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42. KINH CÁC PHÁP TRÁNG 


(IL2.5) Trong bài kinh Phật thứ năm:' không sáng chói hiểu 
theo tính cách rực rỡ của màu sắc, nhưng sáng chói do tính rực rỡ 
hiểu theo nghĩa chứng đạt các thành tựu, trong đó họ được dẫn 
đến pháp trắng tinh, dẫn đến thanh tịnh tột đỉnh. Hơn thế nữa,” do 
chính nhiệm vụ được giao các pháp đó lại chính là các pháp thiện, 
hoàn toàn rực rỡ, bởi lẽ các pháp đó đối nghịch lại với các pháp 
đen tối. Vì nhờ các pháp này khởi sanh,ˆ tâm (ta) trở nên sáng 
ngời và hoàn toàn thanh tịnh. Các pháp này (dhammng): đây chính 
là các pháp thiện. 7h gian này (lokam): cõi chúng sanh thế gian. 
Bảo vệ (pälemi): canh gác, bằng cách thiết lập ranh giới, băng 
cách hỗ trợ và duy trì [Phạm hạnh thích hợp].` Tàm và quý (hirT ca 
offappañ ca): liên quan đến vẫn đề này, đây chính là tàm (7) vì 
cảm nhận được nỗi xấu hỗ (/#iriyzii), do kết quả tàm này nó cảm 
nghiệm được xâu hỗ (Ziriyitabbena) - hay nói cách khác, chính do 
tàm được như vậy nó cảm nhận được nỗi mắc cỡ (ziyami)° - 
cũng với nỗi xấu hồ này, có lời nói răng, tức là: “Điều gì khiến 
cảm nghiệm được mắc cỡ đó như là dị thục thông qua đó phải cảm 
nghiệm được mắc cỡ như là kết quả thành tựu điều bất thiện, là 
pháp bất thiện, được gọi! là tàm” (Dhs §30); trong khi đó chính vì 
sợ bị khiển trách (quý) (o#appam) chính vì nó cảm nhận được 





', Liên quan đến điều xảy ra tiếp theo sau đó, xin đọc Mp II 96tt. và Mp-† II 5tt 
(CSCD). 

ˆ..B° S° và Mp giải thích là nipphafri°, còn E® C° lại giải thích là nibba#f/. 

Ỷ. Trong Mp, điều này được ghi lại như là một cách giải thích khác. 

*_ Tesam uppattiyä, hay “họ vừa mới được khởi sanh”. Xin đọc thêm It-a I 89 ở 
trên về bản chất tâm toả sáng. 

` Adhãrasandhãranena, CÔ giải thích là  ãdhãranasandhäranena. 
Adhara(na)sandhärana không thấy liệt kê trong từ điển CPD. Mp-t II 8 (CSCD) giải 
thích là ãcärasandhãrena, bằng cách tu tập thiện hạnh hay thích hợp. 

° C° B° giải thích là Jirijyafi hiriyitabbena hiyami efena, còn E° S° giải thích là 
hiriyaf tỉ hiri hiriyanfi etena. 
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mối lo sợ bị khiển trách (oappaii)` do kết quả đó thông qua mối 
sợ hãi bị khiến trách phải cảm nghiệm được quý đó 
(offtappitabbena) - hay, nói cách khác, chính vì điều đó họ cảm 
nghiệm được nỗi sợ hãi bị khiến trách (o/apparri) - nó cũng gọi 
là quý, có lời nói rằng: “Điều gì khiến cảm nhận được tàm là dị 
thục điều đó phải cảm nghiệm được quý đó - cũng với điều này, 
có lời nói rằng: “Điều khiến cảm nhận được quý (sợ hãi bị khiến 
trách) vì kết quả đó mang lại ta phải cảm nghiệm được, những 
kinh nghiệm nỗi sợ hãi bị khiển trách là kết quả do thành tựu điều 
bất thiện, chính là các pháp bất thiện đem lại. [157] Gọi quý đó là 
“nỗi sợ bị khiển trách”” (Dhs §31). 


Về điểm này,” (tàm) mắc cỡ có nguồn gốc nội phân, nỗi sợ 
hãi bị khiển trách thuộc nguồn gộc ngoại phần; mắc cỡ bị oai lực 
tự ngã khống chế. Nỗi sợ bị khiển trách lại bị oai lực thế gian 
khống chế; mắc cỡ an trú do chính thực tính” hồ thẹn, sợ hãi bị 
khiển trách được an trú thông qua chính bản chất gồm có sợ hãi; 
(tàm) mắc cỡ có trạng thái (đặc điểm) là chiều theo (tự trọng), 
(quý) sợ hãi bị khiến trách lại có trạng thái (đặc tính) là nhận ra 
nỗi sợ hãi khủng khiếp ở lỗi phạm.” 


Về điểm này, (tàm) mắc cỡ nói là có nguồn gốc nội phần xuất 
hiện theo cách sau đây: khi (chúng ta) gợi lên mắc cỡ có nguôn 


!. B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° lại giải thích là oappamii, S giải 
thích là o/fappaff fi. 

”. Liên quan đến điều diễn ra sau đây, xin đọc As 125tt, để biết thêm chỉ tiết tương 
đồng; cũng xin đọc Ps II 313. 

3. Sabhãvasafthifa; ngài Pe Maung Tin (Expos. 164) giải thích là “dựa trên căn 
bản chất nội tại”. Xin đọc wullunpanasabhavasanfhifa trong Sv 177, giải thích trong Sv- 
pt 310, cách địch cả hai đoạn này đều tìm thấy trong Bhikkhu Bodhi, 1989 tr.92; cũng 
như CPD s.v. hình như xử lý sabhãvasanfhifa là rất miễn cưỡng. Xin cũng đọc trong It- 
a [158 dưới đây. 

*_ Vajjabhirukabhayadassavilakkhanam; ngài Pe Maung Tin “xem xét lỗi phạm 
dưới góc độ khiếp sợ và kinh khủng” trong Expos. 167. Tôi đoán chừng ð#7z„kz là tính 
từ bổ nghĩa cho bhaya. 
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gốc nội phần xuất hiện" do bốn lý do này, tức là sau khi (chúng ta) 
đã duyệt lại nguồn gốc họ hàng (của chúng ta), sau khi (chúng ta) 
đã duyệt xét lại tuổi tác (của chúng ta), sau khi (chúng ta) đã duyệt 
lại tính gan dạ (của chúng ta) và sau khi (chúng ta) đã duyệt lại sự 
kiện (chúng ta) đã nghe nói đến rất nhiều. Băng cách nào? Khi 
duyệt xét lại, trước tiên, nguồn gốc dòng họ của chúng ta theo 
cách sau đây, tức là: “Đây là điều được nói đến như là hành vi xấu 
thời không phải là hành vi này người thuộc dòng họ cao quý đâu. 
Đây chính là hành vi của những người thuộc dòng tộc hạ liệt, như 
những ngư dân, v.v... Công việc này không thích hợp cho những 
người đại loại như ta” để thực hiện, vì ta là người đã được phú cho 
dòng họ cao quý”, người nào khiến cho mắc cỡ khởi sanh và dừng 
không thực hiện nghiệp bất thiện như sát sanh, v.v... Tương tự 
như vậy, trong khi (chúng ta) duyệt xét lại tuổi tác của mình, theo 
cách sau đây: “Đây là điều người ta nói răng thực hiện điều này là 
xấu, những việc này [chỉ] dành cho những thanh niên tra1 trẻ mà 
thôi. Thật không thích hợp với con người đại loại như ta để làm 
công việc đó ở [hiện tại] vào tuổi của ta”, chúng ta tạo mắc cỡ 
khởi sanh và ngưng thực hiện nghiệp bất thiện như thê sát sanh 
v.v... Tương tự như vậy, trong khi duyệt xét lại tính gan dạ theo 
cách sau đây: “Người ta nói đây là hành vi bất thiện đối với dòng 
dõi những kẻ yếu đuối. Thật không xứng để cho một người giống 
như ta phải thực hiện điều đó, vì ta đã được phú cho tính gan dạ 
phi thường”, người nào tạo khởi sanh mắc cỡ và ngưng không 
thực hiện một hành vi bất thiện như thể sát sanh v.v... Tương tự 
như vậy, trong khi duyệt xét lại thực chất rằng chúng ta đã nghe 
được theo cách sau đây: “Người ta nói hành vi đó là bất thiện và 
đây chỉ là công việc dành cho kẻ khờ khao đui mù thực hiện mà 
thôi, chớ không phải là công việc dành cho những người khôn 
ngoan như ta, là người có tiếng là khôn ngoan. Thật không thích 


!¿.B° và Mp-† giải thích là ajjhaftasamutthänam hirim... samufthäpeti, còn E°C° S° 
lại giải thích là a77haffasamu†thang hiri... sarmmu{f†hafi `. 

“,.B° As (CSCD) và Mp-t. giải thích là mãaisassa tại đây và đưới này, còn E°C° S° 
giải thích là /aaisassa. 
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hợp để một người như ta thực hiện hành vi đó, mang tiếng là một 
kẻ khôn ngoan, là kẻ đã nghe rất nhiều”, khi ta khiến mắc cỡ khởi 
sanh và ngưng không thực hiện điều bất thiện như sát sanh chăng 
hạn. Đây là cách bốn lý do trong đó ta có thể khiến mắc cỡ có 
nguồn gốc nội phần xuất hiện; hơn thế nữa sau khi khiến cho mắc 
cỡ khởi sanh, sau khi đã tạo ra mắc cỡ an trú trong lòng" ta, chúng 
ta lại dừng không thực hiện hành vi bất thiện đó. 


Bằng cách nào ta có thể khiến quý (nỗi sợ bị khiến trách) có 
nguôn sốc ngoại phần [khởi sanh]? Có người nói sợ bị khiến trách 
quý có nguôn gôc ngoại phân xuất khởi như sau: trong khi chúng 
ta duyệt lại thực tế là khi ta” thực hiện hành vi bắt thiện ta có thể 
phát hiện mình bị phê phán giữa bốn hội chúng như sau, tức là: 
Người thông thái kia sẽ phê bình chỉ trích nhà ngươi; người 
giới đức sẽ lánh xa ngươi, kế cả những người vô giới đức nữa.- 
Này hỡi chư tỳ khứu, bằng cách nào nhà ngươi có thể thực hiện 
điều đó? [158] 
Ja I 130. 


kẻ đó ngưng không thực hiện bắt thiện nghiệp, bởi lẻ quý (sợ bị 
khiến trách) vì lý do có nguồn gốc ngoại phần đó. 


Bằng cách nào mắc cỡ (tàm) bị oai lực tự ngã khống chế? 
Mắc cỡ bị khiển trách sẽ bị oa1 lực tự ngã khuất phục theo cách 
sau đây: trong trường hợp này, có một số nam giới vừa coi tự ngã 
của mình bị oal lực khống chế, oai lực đó thuộc chính đại lão của 
họ, nghĩ rằng: “Bất thiện nghiệp này không thích hợp đối với một 
con người như ta phải thực hiện là người đã xuất gia đi tu, là 
người đã nghe nhiều, đã thực hiện khổ hạnh Sa-môn”” và rồi dừng 
lại không thực hiện bất thiện nghiệp đó. Chính vì lý do đó, đức 


!.B° và As (CSCD) giải thích là pavwesewä, còn E° C° S° giải thích là 
paccavekkhifva. 

ˆ_.C°B° As (CSCD) và Mp-t giải thích là /wzm, còn E° S° giải thích là £amp. 

°..C° B° giải thích là đi/avadissa, còn E° S° giải thích là đhufavädassa, As 
(CSCD) giải thích là đh„#angadharassa, Mp-t giải thích là dhutadharassa. 
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Thế Tôn nói rằng: “Kẻ đó coi tự ngã là oai lực' và rồi từ bỏ không 
thực hiện những gì bất thiện, khiến những gì thiện khởi sanh, từ 
bỏ điều gì đáng phê phán, khởi sanh điều gì vô can, nuôi dưỡng tự 
ngã với những điều thanh tịnh”” (A I 148). 


Làm thế nào quý (nỗi sợ bị khiến trách) lại cho là bị oai lực 
cõi thế gian khống chế? Người ta cho răng quý (nỗi sợ bị kiến 
trách) bị oalI lực cõi thế gian không chế theo cách sau đây: trong 
trường hợp này, một số nam giới, vừa khi coI cõi trần gian là oai 
lực, là đại lão của họ, ngưng lại không thực hiện một hành vi bất 
thiện nào đó, liên quan đến vấn đề này có lời nói rằng: “Giờ đây 
vĩ đại thay cư dân sông trên cõi đời này, gồm cả sa-môn lẫn bà-la- 
môn có được tiềm năng (thần thông) đó, có được thiên nhãn, tha 
tâm thông; họ có thể chiêm ngưỡng [người khác] từ xa, thật vậy 
[chính họ] đã không bị phát hiện, ngay cả khi đến gần;” họ có thể 
hiểu [người khác] bằng chính tâm [của họ], có thể họ cũng biết 
rõ` cả ta nữa, đang khi quan sát: “Ngay những nam giới đó, „ Sa- 
môn đã xuất gia theo đuôi cuộc sống vô gia cư qua đức tin," họ 
chuyên gieo pháp ác, cũng như pháp bất thiện.” Hơn thế nữa,” 
cũng còn có các Chư thiên, cả họ nữa cũng chứng tiềm năng (thần 
thông),” chứng thiên nhãn, tha tâm thông; họ có thể nhìn thấy [tha 





!. Adhiparim; tuy nhiên hình như không chính xác, ngài Morris khi biên tập A (E?), 
lại ký thác cách giải thích này vào chú thích cuối trang như là v.l lại ủng hộ từ 
ädhipateyyam. Rất có thê đây lại là điều ngài Pe Maung Tin chủ trương khi ngài khăng 
định (#xpos, 165, số 1) rằng A chính là “hơi khác biệt một chút”. 

ˆ_ 9uddham atfãnam pariharafi; Pe Maung Tìn “tự giữ mình thanh tịnh”. Mp II 
244 chỉ ra cho thấy rằng, cho đến khi chứng thánh đạo A-la-hán, điều này chỉ mang tính 
chất ân dụ mà thôi; chỉ sau khi chứng đạt thánh quả A-la-hán thời tính chất này mới 
không còn nữa. 

3C? B} As (CSCD) Mp-† và A giải thích là ãsannã tại đây và đưới đây, còn E° S° 
giải thích là ãsanne. 

„ Pajanami; A và Mp-† giải thích /Z„amii là “biết rõ 
`. Jãnissanfi; A giải thích là jãneyyum. 

6 C° B As (CSCD) Mp-t và A ở đây và dưới đây giải thích là saaää, còn E” S” 
giải thích là saadho. 

7. C° bỏ qua toàn bộ phẩm này. 

Š. Jddhimamro; BẺ A và As (S°) v. 1 giải thích là ¡Ädhimamtiniyo, As (S°) giải thích 
là /aÄdhimamtiyo. 


3) 
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nhân] từ xa. Ấy vậy, chính họ không bị phát hiện, ngay cả khi họ 
tới rất gần; họ có thể hiểu rõ tâm tha nhân với chính tâm của họ. 
Họ cũng có thê biết rõ cả ta nữa, nhận xét rằng: “Nhìn xem những 
nam gIới này, là sa-môn đã xuất gia do niềm tin, từ bỏ cuộc sông 
g1a đình để theo đuôi cuộc sống vô gia cư người đó an trú gieo rắc 
điều ác, là các pháp bất thiện” (A I 148). [Như vậy| Có người nói 
rằng, kẻ đó chỉ coi cõi thế gian là oai lực và rồi từ bỏ những điều 
bắt thiện. 


Được thiết lập từ chính bản chất của mình bao gôm thực tính 
hồ thẹn (1ajjasabhavasanthita): tàm được an trú qua chính bản 
chất bao gồm tình huống hồ thẹn, (quý) nỗi sợ bị khiến trách được 
an trú qua chính bản chất bao gồm tình huỗng sợ hãi, sau đây: liên 
quan đến vấn đề này, “tình huông hồ thẹn” //4jÿã) có khía cạnh rõ 
ràng là hồ thẹn //aj/ana), “tàm” còn được an trú do chính bản chất 
của nó, “sợ” (bhayam), là nỗi sợ hãi các khổ cảnh, là nỗi sợ hãi bị 
khiển trách được an trú do chính bản chất sợ hãi đó. Cả hai tính 
chất này được thể hiện bằng cách lánh xa những pháp (ác) bât 
thiện. Về điểm này, giống như hai cục thép, một cục lạnh ngắt, 
vậy bần do phân thải ra và cục kia nóng bỏng, tỏa sáng và cũng 
giông như vậy người nào thuộc dòng tộc những người có trí thông 
minh, thời sẽ không chọn cục thép lạnh kia, vì sợ sẽ bị uễ nhiễm 
do phân bám vào tay. [159] Họ cũng chăng chọn cục thép nóng 
bỏng kia làm gì kẻo bị phỏng tay. Cũng như vậy đối với kẻ khôn 
ngoan, vì mắc cỡ kết quả bị hồ thẹn, họ sẽ chắng thực hiện (ác) 
bất thiện nghiệp làm chi, cũng chắng có ai khiếp sợ khổ cảnh, do 
kết quả nỗi khiếp sợ bị khiên trách đó, họ chăng thực hiện bất kỳ 
nghiệp (ác) bất thiện nào. 


Bằng cách nào tàm lại mang (trạng thái) đặc tính chiều theo 
(tự trọng), băng cách nào nỗi sợ bị khiên trách có (trạng thái) đặc 
tính nhận ra nỗi sợ hãi khủng khiếp nơi lỗi phạm? Là do bốn lý do 
sau đây: do kết quả duyệt xét coi mình thuộc dòng họ vĩ đại, do 
kết quả duyệt xét coI tính chất vĩ đại nơi đạo sư của mình, do kết 
quả duyệt xét lại tính chất vĩ đại nơi của thừa kế của mình, do kết 
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quả duyệt xét lại tính chất vĩ đại nơi các bạn đồng phạm hạnh của 
mình, mà một số người sau khi đã khiến khởi sanh để xuất khởi 
tàm, coi đặc tính chiều theo (tự trọng) làm trạng thái băng cách 
kính trọng họ, mà không thực hiện bất kỳ điều (ác) bất thiện nào; 
[trong khi] đó chính do bốn lý do trên, tức là sợ bị tự mình khiển 
trách, sợ phải nhận lời khuyên can của người khác, sợ bị phạt, sợ 
phải trải qua khổ cảnh mà một số người, sau khi đã khởi sanh ở đó 
(quý) nỗi sợ hãi bị khiến trách lại mang những đặc tính, như nhận 
ra nỗi khiếp đảm kinh hoàng nơi lỗi phạm, [và| an trú sợ hãi, bởi 
lẽ lỗi phạm đó, số người đó không thực hiện (ác) bất thiện nghiệp 
nào ' cả. Và liên quan đến vẫn đê này, chính thực chất là tàm đó và 
quý (nỗi khiếp. sợ bị khiển trách) lại có nguồn gốc nội phân v.v.. 
được đề cập đến như là cách thê hiện trong hoàn cảnh này, hoàn 
cảnh nọ, hơn thế nữa chắng có bao giờ cả hai đặc tính này lại xuất 
hiện một cách riêng rẽ,” vì chắng bao giờ lại xuất hiện trường hợp 
nào hồ thẹn mà lại thiếu sợ hãi cả, cũng chăng có tình huống nào 
nỗi sợ hãi bị mắc cỡ xảy ra lại thiếu vắng hồ thẹn trong đó cả, 
cũng chẳng có tình huống sợ hãi điều (ác) bất thiện nào lại thiếu 
văng” chỉ tiết hỗ thẹn trong đó cả. 


Này hỡi chư tỳ khưu, nếu hai pháp sáng này phải để bảo vệ 
thời cõi thế gian này (ime ce bhikkhave dve sukka dhamma lokam 
na paÌeyyum): này hỡi chư tỳ khưu, nếu hai pháp vô tội này không 
để độ trì cõi thế gian này, nếu hai pháp đó không được coi như là 
người bảo vệ (độ trì) cõi thế gian này. Thời chăng có ai trên cõi 
đời này sẽ được nhận là “người mẹ” cả (nayidha pạññayetha 


!BẺ và As (CSCD) giải thích là pãpzm, còn E° C° S° giải thích là pãpakammanm. 

“..B° và Mp-† giải thích là ajÿÿhafasamulthäanaditä hirottappanam tatha tattha 
pakatabhavena vuttäã // na pana nesam kadaci aññamaññiavippayogo, còn E” giải thích là 
aj?haftasamu††hanadihiroftappanam tattha tattha hì paka†abhavena vuftãnam na nesam 
kadaci aññamaññam vippayogo, C° giải thích là ajjhaffasammulthanadihirofftappanam 
tattha tattha hì pakatabhavena vuttanam na kadäci aññamaññavippayoyogo, S giải 
thích là a7hafta samu{†hanadihiroffappanam tattha tattha pakatA4bhavena vuftanam na 
nesam kadäci aqññamañiaụ vippayogo. 

3. B° S° giải thích là na hỉ lajjanam nibbhayam, päpabhayam vã alajjanam atthi, 
còn E7C” giải thích là na hi laja na bhayam nibbhayam vã alajjmam atthi. 
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mãiã): thễ rồi người mẹ sanh nhiều con sẽ chắng được công nhận 
ngay tại nơi đây, trên cõi đời này, băng cách kính trọng và suy xét 
như vậy, dưới dạng “Đây là mẹ ta” - “Đây là mẹ ta” sẽ không 
được áp dụng. Cũng cùng một phương pháp như vậy được áp 
dụng cho những gì còn lại trên cõi đời này đối với. Mẹ của chị ta: 
mãtucchã = mãtubhaginï (từ đồng nghĩa). Mẹ của anh vợ ta: 
mãtulãnï = mãtulabhariyä (từ đồng nghĩa). Đối với những bậc 
đảng được kính trọng (garunam): những người nào gợi lại lòng 
kính lễ, như người cha của anh hai mình, em trai của cha chúng 
ta, và chính người anh trai [của chúng ta] nữa v.v... Đa hôn loạn 
(sambhedam): hôn nhân dị chủng” hay nói cách khác, là mối bất 
hòa nơi biên thùy. Ngài chỉ ra cho biết điều này bằng một ân dụ 
như sau “Giống như dê và cừu”. Vì những chúng sanh này không 
biết kính lễ và suy nghĩ, hoặc “Đây là mẹ ta” hay “{Đây là] chị 
của mẹ ta” - chúng đã làm điều sai trái ngay cả liên quan đến điều 
cơ bản dựa vào đó chúng đã sanh ra. Chính vì thế, bằng cách trích 
ra ân dụ này, Ngài trích dẫn dê và cừu v.v... Liên quan đến vẫn đề 
này, đây chính là ý nghĩa ngắn gọn mà răng: “Giống như loài súc 
sanh, như dê và cừu v.v... do chúng không ý thức được có tàm quý 
và chúng vượt khỏi đường ranh giới băng cách không nhận ra 
được rằng con vật khác là mẹ của chúng v.v..., chúng an trú đại 
hỗn loạn trong mọi tình huống.” Cũng giống như vậy [160] nơi cõi 
nhân loại” này, tương tự như vậy chúng sanh (loài người) an trú 
đại hỗn loạn trong mọi tình huồng, nếu không có các pháp bảo vệ 
cõi thế gian này. Thật vậy, chính vì các pháp này độ trì cõi thế 
gian này thế nên cõi thế gian này không rơi vào đại hỗn loạn. 


!_ Mahapitucullapifu, hay “anh hai của cha chúng ta (bác) và em trai của cha 
chúng ta (chú)”; PED hình như không chính xác, s.vv. piar và mahãpirä, khi cho rằng 
hai thuật ngữ này đề cập đến ông nội của chúng ta. 

*, Sankara; ý nghĩa này không thấy liệt kê trong từ điển PED. 

3._.C°B° S° giải thích là sabba/tha, còn E giải thích là sabbaftha sabbatha. 

*_B° S° giải thích là manwssaloko, còn E° giải thích là paraloko, C° giải thích là 
pana loko. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 463 


Liên quan đến các đoạn kệ: øhững người nào chẳng an trú 
tàm quỷ (yesam ce hiri-oftappam): cc (Không được dịch) chỉ là 
một tiêu từ; những chúng sanh này không an trú ý tàm quý (hiri ca 
offappañ ca, thay thê hai âm tiết ngắn băng một âm tiết dài) chính 
là, vào mọi thời điểm (sabbada = sabbakalam, là các từ đồng 
nghĩa) bất luận điều gì, không được biết đến, không được khám 
phá ra. Những chúng sanh này, do đi trệch khỏi căn pháp trắng 
(vokkanta sukkarmmula fe): những chúng sanh này do đi trệch khỏi 
gốc pháp trắng, bởi lẽ thực tế là chúng kiên định" nơi lầm đường 
lạc lỗi đó, bằng cách bước sang một bên, bước khỏi các pháp sáng 
hoặc là do kết quả chúng thực hiện những nghiệp khiến khởi sanh 
triệt phá đến tận gốc pháp thiện,” hay do kết quả thiếu tàm quý 
giúp tạo thành căn nghiệp thiện, họ phải ẩi đến sanh tứ - có nghĩa 
là không thể vượt khỏi vòng luân hồi (sœmsãrg) - do bởi thực tế là 
chính bản thân họ phải chịu cảnh sanh tử liên tục. 


Tuy nhiên, những ai an trụ tàm quý (yesañ ca hiri - 
offappzm): nhưng những ai an trú tâm thanh tịnh đối với các pháp 
này, tức là an trú tàm quý (hir` ca offappañ ca, thay thê hai âm 
tiết ngắn băng một âm tiết dài) luôn luôn, trong mọi thời điểm, 
mọi tình huống, cả ngày lẫn đêm, vào những thời điểm như [vừa 
mới được thụ phong], vào giai đoạn trung niên hay trưởng lão? 
{thích hợp với hiện nay}” an trú thích hợp sau khi tới nơi do 


!_.C° BẺ giải thích là £u/a/#, còn E° SẺ giải thích là viga/a. 

“B° giải thích là kwsalamnlupacchedävahasa (C° S° giải thích là 
kusalamulapacchedavahassa), còn E” giải thích là kusalamilaparicchedäavahassa. 

3. C° B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E° lại giải thích là Jrið 

*_ Navamajjhima(t)therakalesu; tôi được thông tin cho rằng vị Tỳ khưu mới thụ 
phong theo truyền thông nên sống chung với đạo sư của ngài trong năm năm đầu tiên, 
sau đó ngài được tự do lựa chọn đường hướng của mình. Vì vị Tỳ khưu chỉ trở thành 
Trưởng lão (7hera) sau khi đã nắm giữ mười mùa an cư kiết hạ. Ÿ tưởng rất có thể ám 
chỉ đến ở đây là một vị Tỳ khưu được coi như mới thụ phong (øzv4) trong thời gian ngài 
năm giữ năm mùa an cư kiết hạ đầu tiên, các vị trung niên /w4j/hima) nêu tiếp tục nắm 
giữ năm mùa an cư kiết hạ tiếp theo và sau đó là trưởng lão. 

°. C° và It giải thích là sammnã upaffhiiä, còn E° giải thích là dhamma upafthirtä; Bề 
S° bỏ qua hoàn toàn. 
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khiếp sợ và kinh hãi, trước điều (ác) bất thiện,ˆ và đoạn trừ các 
pháp (ác) bất thiện đó bằng cách loại bỏ ,ừng chì phần (ác) bất 
thiện v.v... là những ai chứng tăng thịnh" trên cuộc sống Phạm 
hạnh cũng chính là những kẻ đã bắt gặp tăng thịnh nơi cuộc sống 
Phạm hạnh đó cũng là lời Phật dạy và cuộc sống tru Phạm hạnh 
đó cũng chính là chánh đạo” vậy và hoặc đã được an tịnh (sanfo) 
bởi lẽ họ đã an tịnh (sa) được hoàn toàn các phiền não băng 
cách theo đuôi thánh đạo (cao) tột đỉnh, hoặc trở nên chánh trực 
(samo) bởi lẽ những phẩm chất thiện đích thực (sawa), họ còn là 
những ké đã triệt phá được mọi sanh hữu trở lại bởi lẽ các sanh 
hữu trở lại đó đã được triệt phá hoàn toàn. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ năm. 





'.'Từ nguyên tương đương: zpzƒ/hi/ (hiện tại) <upagamma thi (an trủ sau khi 
đến thiền viện). 

ˆ..C° B° S giải thích là pãpã jiguechanrä, còn E° giải thích là pãpäjigucchariä. 

là Virnlham, C° giải thích là viru|him; trong Mp HT 43, viru]hữm gải thích là thánh 
quả A-la-hán. 

*..B° giải thích là sãsanabrahmacariye maggabrahmacariye, còn E° C° S° giải thích 
sãsanabrahmacariyena mageabramacariyena là “nhờ cuộc sống phạm hạnh là lời dạy 
của đức Phật và qua cuộc sông phạm hạnh cũng là chánh đạo”. 
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43. KINH KHÔNG SANH 


(I.2.6) Trong bài kinh thứ sáu: điều gì khiến khởi sanh “Này 
chư tỳ khưu, có hiện hữu”? Có' lời nói rằng, một ngày kia, khi 
đức Thế Tôn thực hiện việc giảng Pháp liên quan ( đến Niết-bàn và 
bằng cách chỉ định rõ [cùng một Niết- bản] v.v.. ˆ đó bằng vô sỐ 
cách” khác nhau, sau khi Ngài thể hiện [lần đầu tiên] mỗi hiểm 
nguy liên quan đến vòng luân hồi (samsara),` có điều xây đến với 
chư tỳ khưu đó như sau: “Chính Thế Tôn đã khăng định” vòng 





', Phần văn xuôi trong kinh Phật này giống như trong kinh Phật tự thuyết Ud VII 
3 và chính vì thế không ngạc nhiên nhận thấy tập chú giải ghi lại ở đây rất có thể cũng 
đã được ghi lại trong tập kinh Phật tự thuyết đoạn Ud-a 394t. Điều này gợi ý cho thấy 
Ud-a 394tt đã đơn giản được sao chép ở đây, mặc dù hình thức được biên tập có khác 
chút đỉnh để phù hợp với văn cảnh hiện hành, hay lại gợi ý là cả hai đoạn đều thể hiện 
những chấp nhận riêng rẽ trong cùng một nguôn văn chung. Gợi ý thứ nhất hình như 
cũng như vậy. Ta có thê lưu ý răng bốn kinh đầu tiên trong Ud VII tất cả đều có một và 
cùng một phân giới thiệu viết bằng văn vần, bình luận trong Ud-a 388tt, như là một phần 
trong tập chú giải kinh Phật đầu tiên. Kết quả là đoạn văn vần đó xét thấy không cần 
thiết phải bình luận thêm khi ta bình luận đến kinh Phật thứ ba trong Ud-a 394, trong đó 
nội dung và cách giải thích trước đó đơn giản đã được giả định và cũng được ám chỉ 
đến. Thực chất là các biến cố đã thấy được trình bày trong đoạn văn vần, tập chú giải 
hình như cũng đã được giả định và được ám chỉ đến ở đây, mặc dù thực chất là phần văn 
xuôi đó không thấy xuất hiện trong kinh Phật thuyết như vậy (I0, rất có thê cho thấy một 
sai lầm biên chép và điều này có thể khiến nổi lên một số vấn đề trong việc giải thích 
chấp nhận cách giải thích tiếp theo sau đó. 

ˆ, Sandassanädivasena, BẺ giải thích là tadupasamanädivasena và S° v.] giải thích 
là /adipd”. Nếu. ta chấp nhận cách giải thích thứ hai này, thời ta có thể dịch như sau: 
“Người ta nói rằng, một ngày kia sau khi Thế Tôn đã chứng minh làm rõ [trước tiên] 
mối hiểm nguy liên kết với vòng luân hồi (samsarg) và rôi Ngài thuyết giảng Pháp nà, 
quan đến Niết-bàn bằng cách bình định, v.v... bằng vô vàn vô số cách khác nhau.. 
Đây có thể là một cố găng biên tập lại đoạn này làm như vậy là để xoá bỏ cách ám chỉ 
tới đoạn trong Ud-a 388; nhưng nếu như vậy, thời chỉ được một phần mà thôi vì vẫn còn 
trích lời dạy của đức Phật về mối hiểm nguy liên kết với vòng luân hồi (sansara), không 
thấy đề cập đến hoặc là trong Ud (Phật tự thuyết) hay It (Phật thuyết như vậy). 

3. Anekapariyäyena; điều này rõ ràng ám chỉ trở lại cách giải thích trong Ud-a 
388, trong đó người ta nói rằng đức Phật đã làm rõ cho chư Tỳ khưu biết rõ Niết-bàn là 
gì theo phương pháp bắt đầu với “Đây chính là an tịnh các hành, từ bỏ toàn bộ sanh y, 
triệt phá tham dục, ly tham và diệt” v.v 
*. Chăng có kinh Phật nào ghi lại tình tiết này cả. 
Ÿ. Vuifo; Ud-a giải thích pakãsifo là “chứng minh làm rõ”. 


466 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


luân hồi này là nhân duyên như người vô minh v.v..., ngược lại 
Ngài không khẳng định bất kỳ điều gì liên quan đến nhân duyên 
sanh khởi Niết-bàn cả, đó chính là việc bình định khởi sanh trong 
đó; chính điều này lại không có nhân duyên nào tạo ra cả - vậy 
làm thế nào ta có thể khám phá ra ý nghĩa đích thực, ý nghĩa tột 
đỉnh Niết-bàn được?”;' [161] [và đây chính là điều] đức Thế Tôn 
đã tuyên bố trong bài kinh này, bằng một cảm hứng ngữ (đãng) 
gồm việc hỷ lạc rung lên, với mục đích làm rõ có sự hiện hữu 
Niết-bàn này, hiểu theo nghĩa tột đỉnh về Đại Niết-bàn Bắt tử đó 
và với mục đích giải thích làm rõ một thực chất Niết-bàn có oai 
lực trong đó chính là tạo ra lỗi thoát v.v.... không chỉ với mục đích 
gieo rắc lúng túng cho chư tỳ khưu đó với những việc tu luyện sai 
lầm mà những kẻ thuộc trường phái Lokãyata chủ trương v.v... mà 
-Đây là Niết-bàn, là Niết-bàn' chỉ là bài thuyết pháp thuộc loại” đó 
về phía những Sa-môn” Bà-la-môn ở đây vào lúc này” vì những gì 
tạo nên thuật ngữ “Nibbana' không hiện hữu nơi ý nghĩa tột đỉnh, 
bởi lẽ tự bản chất Niết-bàn là điều không thể khám phá được”. 
Nhưng cũng với mục đích giải thích tách rời ra khỏi giáo thuyết 
sai lạc” thuộc những người nằm ngoài đạo giáo này đến để nhân 
rộng” thêm tà kiến. Chính vì Niết-bàn phù hợp với những điều 
kinh này đã được tụng lên liên quan đến tập kinh Phật tự thuyết 
(Udama). 


! B° giải thích là saccikafthaparamathena, còn E° S° giải thích là 
sacchika†thaparamatthena, C° giải thích là sacchikafaparamatthena; xin đọc thêm lt-a I 
25 ở trên 

“..B° giải thích là vãcãvafhumattam eva, còn E° S° giải thích là tathã vuftamatfam 
eva. C° giải thích là wacãmaffam va; hiểu theo nghĩa đen là “chỉ dựa trên cơ sở lấy 
giảng thuyết là chính”. Xin đọc thêm bóc ¬ 319. 

. Hay “Sa-môn hoặc Bảà-la-môn”; xin đọc Ud-a 339, trong đó ngài Hộ Pháp 
(Dhammapäla) chấp nhận cả hai cách giải thích, ưu tiên cho cách giải thích được chấp 
nhận ở đây. 

*. Ta nên lưu ý rằng cách giải thích ở đây có khác với cách giải ghi trong Ud-a 
394. Đó là vì cách chấm câu trong B$, tôi đã chọn trong cả hai trường hợp, có khác đôi 
chút trong Ud-a (B). 

”..B° S° và Ud-a giải thích là micchãvãdabhañjanaffham, còn E° C° giải thích là 
micchavadabhindanattham. 

É_ Puthu, hay “quan điểm điểm riêng của chính họ”. 
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Về điểm này:' có hiện hữu (atthij): ta được biết, ta khám phá ra 
được phù hợp với ý nghĩa tột đỉnh. Điểu gì là cái không sanh, 
không hiện hữu, không tác thành, không được làm ra, võ vi 
(ajatan abhitfam akatam asankhatam): tất cả thuật ngữ này đều là 
từ đồng nghĩa với nhau. Hay, nói cách khác, chính là “cái không 
sanh” (gjãfam) vì, không giống như cảm thọ v.v... đây là điều 
không được sanh ra, (øa /đ/zm), không hiện hữu, bằng cách khiến 
hài hòa các nhân duyên coi như có liên quan đến căn nhân và 
duyên khởi, “đó là cái không sanh hữu' (zbJ#zm) vì điều đó 
không tôn tại (øwa bhữtam), không xuất hiện, không khởi sanh, bởi 
lẽ thiếu nhân duyên khiến có thể được như vậy, [trong khi đó] bởi 
lẽ đây là cái không sanh và bởi lẽ chúng là điều không hiện hữu, 
đó chính là “điều không được tạo ra” (akazm) chính vì đây là cái 
không được tạo ra (øa kafzm) bởi lẽ chăng có nhân duyên nào khả 
dĩ khiến cho điều đó được tạo ra, “đó là vô vi” (asankhafam) được 
nói đến như vậy là để chỉ rõ rằng các pháp là hữu vi, giỗng như 
danh và sắc v.v... là các pháp tự bản chất được sanh ra, được hiện 
hữu và được tác thành,ˆ và Niết-bàn không phải như vậy, song lại 
có đặc tính vô vi. Hay, nói cách khác, ý nghĩa của bốn từ này cần 
phải hiểu theo nghĩa ngược lại như sau: “với điều hữu vi” 
(sankhafam) là như vậy, chính vì cái được sanh ra (km) do 
những nhân duyên xuất hiện cùng với nhau (samecc4), cái gì hiện 
lnh lại đồng hữu sanh (sambhiiya)` cũng giống như “điều gì vô 

ï? (asahkhatam) chính vì điều đó không phải là hữu vị, vì điều 
đó thiếu những đặc tính của điều hữu vi; “cái không được tạo ra” 
(akaftam) được nó! lên nhằm mục đích chỉ ra rằng cái không được 
tạo ra do bất kỳ nhân duyên nào khả dĩ có thể khiến khởi sanh, khi 





!. Liên quan đến điều xảy ra tiếp theo sau đó, xin đọc Vism-mht II 210tt. (CSCD) 
cũng như P®Pn 5S], số 18, trong đó điều này chỉ được dịch có một phần mà thôi. 

“.B° Ud-a và Vism-mht giải thích là /Z/abhữrakara°, còn E° C° S° giải thích là 
jatabhutad". 

3. Hình như đây là một từ nguyên tương đương: saukhafam < samecca sambhuyya 
kafam, cũng xin đọc trong Th-a II 107, Vv-a 232. 
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thực chất điều gì đã được khởi sanh" do nhiều nhân duyên bị loại 
bỏ như vậy, điều đó vẫn có thê được tạo thành bằng chỉ một nhân 
duyên duy nhất: “cái không hiện hữu” (abhøtzm) ta nói đến như 
vậy với mục đích loại bỏ mọi nghi ngò” cho rằng ngay cả điều 
không có nhân duyên như vậy (appaccayam), điều đó vẫn có thê 
hiện hữu, đã xuất hiện, chỉ lệ thuộc vào sự đồng ý của chính 
chúng ta mà thôi; trong khi đó “cái không sanh, (47/2/zm) cũng 
được đề cập đến để chỉ rõ cho thấy thực chất là sự hiện hữu của 
cái đó là vô vi, không được tạo ra [và| không được hiện hữu là do 
đó chỉ là một pháp trong đó hoàn toàn không có sanh dưới bất kỳ 
tình huồng nào. 


Chính vì thế, sau khi đã trình bày có Niết-bàn hiện hữu hiểu 
theo nghĩa tột đỉnh, đức Thế Tôn nói năng: “Này hỡi chư tỳ khưu, 
có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm 

a”, thế rồi Thế Tôn nói thêm rằng: “Này hỡi chư tỳ khưu, vì nếu 
không có” v.v... Ngài muốn làm rõ nhân duyên liên quan đến điều 
đó. [162] Đây chính là ý nghĩa ngắn gọn: Hỡi chư vị tỳ khưu, nếu 
không có (na abhavissa = na siyä, là từ đồng nghĩa) giới không 
được làm ra tự bản chất lại có cái không sanh, v.v... không thể 
trình bày được, không thể làm rõ được, không thê khám phá ra 
được, không thê chứng kiến được, ở đây, ở trên cõi thế ølan này, 
lỗi thoái là bình định được vòng luân hồi không bỏ qua bất kỳ 
điều gì, {xuất phát từ điều không được tạo ra}, từ điều lệ thuộc 
vào những nhân duyên,” được coi là øgữ „ấn bao gồm sắc uân 
v.v..., tự bản chất lại có sanh, v.v... Vì các pháp liên kết với chánh 


!. C° B° và Vism mht† giải thích là zøibbafiabhãve, còn E° S° giải thích là 
nibbaftisabhawe. 

“..B° và Vism-mht giải thích là ãsaukãyam tannivaffanattham (Ud-a giải thích là 
asankaya tannivattanattham), còn E° C° S ” giải thích là samsayass ` eva nivaffan - 
attham. 

3. Tại điểm này, toàn bộ các ấn bản It-a đều giải thích là sawkhãragafassa, ngược 
lại Ud-a và Vism-mht cả hai đều giải thích là saukhafassa. Chính vì saukhafassa cũng 
chỉ là một cước chú chúng ta chờ mong ở đây, tôi nghi là cách giải thích nguyên thủy 
trong It-a lại là sankharagafassa sankhafassa, cộng với sankharagafassa tạo thành một 
phần chú giải về từ saøkhafassa (hiện nay đã thất lạc). 
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đạo, như thê chánh kiến v.v... khi chúng xuất hiện lại lấy Niết-bàn 
làm đối tượng, sẽ triệt diệt được các phiền não không dư sót bất 
kỳ điều gì - bằng cách này, ta có thể biết được, liên quan đến vấn 
đề này, cái không xảy ra, cái biến mất, lối thoát khỏi, toàn bộ đau 
khổ thuộc vòng luân hồi vậy. 


Sau khi đã chỉ rõ Niết-bàn hiện hữu bằng cách trình bày 
những góc Cạnh tiêu cực “Chính vì thế” v.v.. - Ngài nói tiếp đề làm 
rõ điều này) cũng dưới cách tích cực nữa. Và điều này cũng có ý 
nghĩa giông như đã được khẳng định. ở trên và liên quan đến vân 
đề này, chính vì sự hiện hữu thực sự” hiểu theo nghĩa tột đỉnh về 
Niết-bàn giới này chính vị Chánh Đăng Giác đã thuyết giảng, vì 
muốn độ trì toàn bộ cõi thế Ø1an này, băng cách đưa ra nhiều đoạn 
kinh, như thể “các pháp vô duyên (appaccayä đhamma)” và “các 
pháp vô vi (asaikhatã dhamma) ` (Dhs, tr.2); “này các vị tỳ khưu, 
ở đây, cơ sở nên tảng đó vê mặt nào đó không phải là cõi tục (Ud 
S0). Đây cũng là điều khó lòng nhận ra, có nghĩa là, việc an tịnh 
toàn bộ các hành, việc từ bỏ mọi sanh y” (ML 167); và “Này hỡi 
chư tỳ khưu, ta sẽ giải thích cho ngươi các pháp vô vi” {trạng 
thái} là thế nào và chiều hướng dẫn đến các pháp vô vi đó” (S IV 
359) v.v... và băng cách nào ta sẽ giảng giải cho các ngươi cả bài 
kinh này nữa, tức là: “Này chư tỳ khưu, có tồn tại cái không 
sanh”, chính vì thấy đây là điều các ngươi không được chối bỏ. 
Tuyệt. đối sẽ không còn nghĩ ngờ hay lúng túng gì liên quan đến 
vân đề này xét về phía những kẻ tinh thông, ngay cả chính họ lúc 
đầu không thể là những người như vậy. Đúng hơn là, theo qui mô” 
lô gíc, ở đây mở ra bằng cách giải thích dứt khoát những gì ngầm 


'. S°và Vism-mht giải thích là Zzp, còn E°®C° B° lại bỏ qua. 

“..C° B° S° và Vism-mht giải thích là sabbhãvo, còn E° Ud-a giải thích là 
sambhano. 

3. Ngài Bose đã sai lầm khi đưa ra một tham khảo là “S I 135”. 

* Dhammam,; không tìm thấy trong S IV 359 (E?). 

°. B° $° và Vism-mht giải thích là yw#iwicäranä, còn E° C° giải thích là 
ywffivivarand. 
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chứa trong đó' chỉ nhằm mục đích xua tan mọi điều gì là lúng 
túng về phía những người thiếu hiểu biết.” Chính vì điều đó đã 
được biết, bởi lẽ thực tế là ta có khả năng biến trí lối thoát khỏi 
các dục lạc và các sắc vượt trội hơn họ.” Lối thoát đó bao gồm 
những điều trái ngược, tự bản chất mang tính chất tương phản 
(phản đề) trong đó, chính vì thế, chắc phải có một lối thoát khỏi 
mọi pháp vô vi tự chính bản chất” mang theo tính chất tương phản 
đó, [lối thoát đó] bao gồm những điều trái ngược (phản đẻ) trong 
đó và lỗi thoát đó là vô vi giới. Tuy nhiên một số lớn chánh tuệ 
quán, lây các pháp nữU, vi làm đối tượng, dẫu không phải là thuận 
thứ trí “lại có khả năng” loại bỏ các phiền não băng cách triệt diệt 
đến tận gốc. Tương tự như vậy, trí trong sơ thiền v.v... lại lấy tục 
đề (chân để qui ước) làm đối tượng cũng loại bỏ được các phiền 


!..B° và Vism-mit giải thích là ađhippäyaniddharanamukhena, còn E® C° S° giải 
thích là adhippayuddharanamukhena. Niddharana cũng có nghĩa là “lựa chọn, nhận 
dạng” v.v...cũng như đhãrana có nghĩa là “trích ra, rút ra”, v.v... tôi không hiểu ngay 
cả cho rằng ngài Ñãnamoli có chính xác khi cho rằng Niddhãrzna là “sỉ mê” bằng cách 
nào ngài có thê coi từ ghép là “ý định ở đây lại là [lý luận lô-gíc] dưới tiêu đề là “si mê” 
được. 

P . Abuddhipuggala: Ud-a và Vism-mht giải thích parane yyabuddhino puggala là 
“những người nào có hiểu biết tùy thuộc vào hướng dẫn của người khác”. 

: . Pariiiieyyafaya; Ngài Ñãnamoli cho là “do biến trị [điều ta đã được hiểu rõ], 
tôi không hoàn toàn hiểu rõ vấn đề này, trừ phi ngài có muốn nói là biến tri những gì về 
phía chủ thê hiểu biết như vậy. 

*.B° Ud-a và Vism-mht giải thích là sa-u//aranam, còn E° C° S° lại giải thích là ca 
uffaranam. 

*,.C° B° SẺ giải thích là #psabhävanam còn E° giải thích là đam sabhãvanam, 
Vism- mhị - giải thích là sabhavanam. Tôi không rõ điều này bao gồm những gì. Bản dịch 
của ngài Ñãnamoli như sau: “chính vì do biến tri xét từ góc độ dục lạc và sắc giới, ta 
thấy răng có một số điều vượt trội hơn hăn, khiến ta khám phá được lối thoát khỏi đục 
lạc và săc giới chính là những gì đối nghịch lại với các pháp đó và có thực chất cá biệt 
thiếu vắng các pháp đó. Chính vì thế lối thoát đó chính là điêu đi ngược lại với các pháp 
đó. và thực chất cá biệt không sở hữu các pháp đó. Toàn bộ các pháp hữu vi đều sở hữu 
thực chất riêng như đã nói đến ở trên và chính lỗi thoát đó đã tạo thành vô vi giới”. Đối 
với tôi “thực chất cá biệt đó ám chỉ điều gì” tôi chưa hiểu rõ. 

5 Anulomañiãnam; trí thứ chín và cũng là tuệ quán thù thắng - xin đọc Vism 639tt. 
7C B° S° Ud-a và Vism-mht giải thích là sak&oứi, còn E° giải thích là sakkaii; 
VIism- mhị làm rõ điểm này là trí như vậy chỉ giúp loại bỏ các phiền não băng cách từng 
chi phần trong đó; chứ không bằng cách triệt diệt đến tận gốc được. 
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não chỉ băng cách trấn áp chứ không phải bằng cách triệt diệt đến 
tận gốc. Vì thế cho nên, [163] dẫu răng không có khả năng liên 
quan đến loại bỏ các phiên não bằng cách triệt hạ đến tận gốc, xét 
vê phía trí lây các pháp hữu vi làm đối tượng hay lấy chân đề qui 
ước làm đối tượng, ta phải có một đối tượng tự bản chất đối tượng 
đó đi ngược lại với cả hai trí này, vì trí đó liên kết với thánh đạo 
có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc đoạn trừ các phiền não này thông 
qua cách triệt phá đến tận gốc - đó chính là vô vi giới. Tương tự 
như vậy, lời khắng định này rọi ánh sáng nơi ý nghĩa tột đỉnh có 
tồn tại Niết-bàn, tức là: “Này hỡi chư tỳ khưu có cái không sanh, 
không hiện hữu, không tác thành, không làm ra”, là ý nghĩa rõ 
ràng, bởi lẽ chính Thế Tôn đã tuyên bố điều đó. Vì bất kỳ điều gì 
Thê Tôn tuyên bố đều có ý nghĩa rõ ràng, [tượng trưng] cho ý 
nghĩa thù thắng), như thể “Toàn bộ các hành đều vô thường, đều 
là đau khô và vô ngã” (A I 256). Cũng tương tự như vậy, còn về 
mục đích ở một sô nơi, từ “Nibbana” có mục tiêu là những điều 
như thật, là chân để thù thắng, bởi lẽ thực chất thực sự Niết-bàn 
được sử dụng như là một ân dụ” như trong trường hợp tử “sư tử”. : 
Hay, nói cách khác,` vô vi giới thực sự tồn tại với ý nghĩa thù 
thăng, bởi lẽ tự chính bản chất Niết-bàn là trái nghịch với và thoát 
khỏi, những điều [giới] khác, như thể địa giới và cảm thọ (giới) 

v... Chính do những phương pháp như vậy v.v... mà Niết-bàn 


„ Paramatthaim, hay là “có ý nghĩa thù thắng”, v.v.. 

“..B° Ud-a và Vism-mht giải thích là wisaye yathäbhiifaparamaithavisayo, còn E? 
CS lại giải thích là visaye yathabhitfaparamafthavisaye; ngài Ñãnamoli giải thích đoạn 
này là “Một số trường hợp liên quan đến mục đích, từ “Niết-bàn' lại lấy mục tiêu tối 
thượng làm mục đích”. 

"..CP B° S° và Vism-mht giải thích là „»acäravufisabbhavafo; luận chứng hình 
như cho là Niết-bàn phải tồn tại để cho thuật ngữ đó có thể được dùng với ý nghĩa â ân dụ 
đó. vì chúng ta không thê nào nói được người đó giống như sư tử, nêu con sư tử không 
tồn tại thực sự. Ngài Ñãnamoli cho là “[Chính vì có Niết-bàn] vì ta đã biết có tồn tại 
cách sử dụng Niết bản làm ân dụ vậy”. 

*. Xin đọc Vism 485 và PPw 553, số 12, trong đó ta thấy có cách giải thích tên 
được nói đến rõ ràng, có thể ám chỉ đến một con vật, đã có thời được sử dụng làm ấn dụ 
như một con người. 

°. B° và Ud-a giải thích là a/ha vã, còn E° C° §° lại bỏ qua. Ngài Ñãnamoli đã 
khắng định không chính xác câu này là độc nhất chỉ tồn tại trong Ud-a mà thôi. 
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hiện hữu theo nghĩa thù thắng còn về Vô vi giới cũng nên hiểu 
thông qua cách suy luận lo-gIc. 

Còn về các đoạn kệ: có cái sanh (afam), có nghĩa là cải có 
sanh hiểu theo nghĩa được sanh ra /ãyan4), có nghĩa là có cái gì 
đã đạt đến điều có đặc tính là có sanh ra. Có hiện hữu (bhữfam): 
cái có hiện hữu hiểu theo nghĩa trở thành (bbavang) có nghĩa là 
điều được tạo ra sau khi đã không tồn tại trước đó. Cái động khởi 
lên làm ra (samuppannam) có nghĩa là điều gì đã khởi sanh 
(uppannzm) do có điều liên kết (sahitabhävena) và điều đó đã 
khởi sanh („„pammzm) là do kết quả có các pháp liên kết 
(sahitehi).` Cái được tác thành (katam): điều gì được xuất hiện do 
các nhân duyên đóng vai trò là nguyên nhân khởi sanh. Hữu vi 
(sankhafam): điều gì đó được tạo thành (&œzm) bởi cùng những 
nhân duyên này sau khi đã xuất hiện chung với nhau (samecca), 
đã trở nên đồng khởi sanh với nhau (sambhữya)”. Toàn bộ các từ 
này đều là từ đồng nghĩa vì chúng xuất hiện bởi lẽ đó là những 
nhân duyên tác thành. Lại có “không thường hằng”(addhuvam) 
bởi lẽ chăng có bất kỳ yếu tố thường hằng nào trong đó v.v..., “là 
câu nối giữa sanh và tử”arämaranasanghãätam) trong đó đóng 
vai trò cầu nối” giữa sanh và tử lại với nhau. Cũng có người giải 
thích là jarämaranasanghättamˆ (có nghĩa là do chính sanh tử 
kích động), đó chính là sanh tử đã gây phiên toái, áp bức. Đó lại là 
“nơi qui tụ bệnh hoạn” (roganilam) chính vì đó là một chỗ" bị 


!.'Từ nguyên tương đương: sđ/wppannatụ <sahifa+ HDDaHHdan. 

”..Từ nguyên tương đương: xin đọc It-a I 161 ở trên đề biết thêm các chỉ tiết tương 
đồng. 

3. %ighafitam; thuật ngữ này và °sanghätam, hiểu theo nghĩa đen là nối kết lại. 
cũng giống như “mối liên lạc” (samsaftham) với người nào đó, hay khiến khởi sanh, liên 
kết. Tôi nghĩ ý nghĩa cơ bản ở đây là bất kỳ sự tồn tại riêng biệt nào cũng được liên kết 
với sanh tử và như vậy được giao kết với sanh tử trong đó. 

*. B° cũng giải thích giống như vậy, còn E° C° S° lại giải thích là sawghafam. 

°. B° và It cũng giải thích giống như vậy, còn E° giải thích là rogakiddam, C° giải 
thích là roganiddam, S° giải thích là roganiddham. 

5.B° giải thích là z/am, còn E° giải thích là kiđđưm, C° giải thích là niđdam, S° giải 
thích là niadham. 
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đau, là tổ gồm vô vàn vô số bệnh hoạn, như thể bệnh đau mắt 
v.v... [164] “Mỏng manh” (0abhanguram)` bởi lẽ thực chất có 
bản chất là “dễ vỡ”” do chính kết quả nhiệm vụ pháp đó theo đuôi 
và do kết quả những cuộc tấn công từ bên ngoài.” 


“Lấy (vật thực) thức ăn và đường dẫn làm nguồn” 
(ahãranettippabhavam), chính vì bốn nguồn thức ăn (ãhãro) và 
đường dẫn, được coi như tham ái lại chính là những nguồn mạch, 
là cội nguồn phát sanh, nhưng trong trường hợp này, tham ái ở 
đây được hiểu ngầm,” bởi lẽ thực chất là tham ái đã được gộp lại 
bằng từ ni (đường dẫn). Chính vì thế, lây “thức ăn và đường 
dẫn làm nguồn khởi sanh” (ãhäranettippabhavam), chính vì điều 
gì xui khiến (Zhäro) cũng chính là đường dẫn vậy hiểu theo nghĩa 
dẫn đường (zayana), có nghĩa là tiến lên phía trước (ø0avafana).` 
Chẳng có gì đáng ta hoan hỷ (nãÌlam tadabhinanditum): lẫy ngũ 
uấn đó làm đối tượng chấp thủ, phải lệ thuộc vào các nhân duyên 
để tôn lại, do đó chỉ là vô thường và đau khô mà thôi, thế nên 
không đáng cho ta hoan hỷ vui mừng, vì đó chỉ là nếm thử vị ngọt 
do tham ái và tà kiến đem lại. 





'_ C° B° cũng giải thích giống như vậy, còn E°S° giải thích là pabhahgunam. 

“PB° S* giải thích là pabhanguparamasilatäya, còn E° giải thích là 
pabhahgipagamanasrlataya, C° giải thích là pabhahgupagamanasilatäaya. 

3. $arasafo upakkamafo; hiểu theo nghĩa đen một chút, “từ nội và ngoại lực”. Xin 
đọc Vism 612 để biết thêm những chỉ tiết giống nhau, ngài Ñãnamoli cho rằng (PPn 
712) “dễ hư hỏng vì tự bản chất mỏng dòn vừa do bạo lực lẫn tự nhiên tác hại,” và ngài 
Pe Maung Tin (PP 739) lại cho là “đễ dàng bị tan biến do ảnh hưởng những nỗ lực đem 
lại và cả chính bản chất tự tại nữa”. 

?. ajjã; ý nghĩa này không thấy ghi lại trong từ điển PED, sv. vaj/a, nhưng xin 
đọc MW, sv. var7a. 

”. Trong hai cách giải thích đầu tiên, hình như ngài Hộ Pháp (Dhamưuapäla) nên 
hiểu từ ahãra theo nghĩa tự nhiên và chuyên môn đó là “chất đinh dưỡng”, thực phẩm 
giúp đem lại sức lực cho chúng ta tiếp tục hoạt động, ngược lại từ sau cùng thì hình như 
ngài lại muốn liên kết một cách rõ ràng hơn với động từ ãzrzii, có nghĩa là lây, đem lại 
gần, những nghĩa giải thích trong từ điển MW cũng chứng thực cho từ øravarfana (tiếng 
Päli ghi là pawa#ana). Thật không dễ gì để có thê duy trì toàn bộ những sắc thái này 
trong bản dịch được. 
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Có lối thoát khỏi điều hiện hữu (tassa nissaranam): lỗi thoát, 
xuất ly” khỏi thân xác cụ thể này, được cho là “có cái sanh, có cái 
hiện hữu” v.v... chính là 7jzJ chí, bởi lẽ trong đó thiếu vắng mọi 
phiền não như tham dục v.v... và toàn bộ các hành tự bản chất 
không được an tịnh, bởi lẽ việc an tịnh các phiền não này và thực 
chất được tán thán,” /gi vượt trên mọi lý luận, bởi lš đó không phải 
là cánh đồng dành cho tri kiến chỉ bao gồm toàn là lý luận; /ờ điều 
vững vàng, hiểu theo nghĩa thường hăng, do chỉ có cái không 
sanh, cái không hiện hữu, cái thoát khỏi mọi phiên muộn, bởi lẽ 
trong đó không xuất hiện nhân duyên tạo thành sâu khổ, không 
vương vấn bụi trần, bởi lẽ thực chất ở đó không là chỗ ngự trị cho 
bụi tham dục, v.v... đây chính là lỗi đi (padam), bởi lẽ thực chất 
những kẻ đã vượt thắng” đau khổ nơi vòng luân hồi đã lần ra dấu 
vết lỗi đi đó (pafipajjitabbatrA), lại chính là triệt diệt các pháp 
vương vấn đến đau khô, bởi lẽ lối đi đó chính nhân duyên triệt 
diệt các pháp chấm dứt khổ, như sanh v.v...; /à fjnh chỉ các hành, 
bởi lẽ lỗi đi đó cũng chính là nhân duyên tịnh chỉ các hành, /è fjwh 
lạc, bởi lẽ thực chất chỉ do con đường này mới đạt được hỷ lạc 
thường hằng - với toàn bộ các lời này, Ngài tán dương, cùng một 
Niết-bàn ĐIỚI bất tử. Chính vì thế trong đoạn kệ đầu tiên, Thế Tôn 
diễn giảng Niết-bàn theo cách phủ định, còn trong đoạn kệ thứ 
hai, Ngài tán dương Niết-bàn đó băng cách khăng định (tích cực). 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ sáu. 


!. Từ điểm này xuống tới /omeii, thực chất đây là một đoạn văn rất dài và không 
phải là một loạt những đoạn văn, như ngài Bose đã chấm câu như vậy. 

ˆ_ Niggamo, B°Ẻ giải thích là nikkamo. Nghĩa từ niggama không thấy ghi lại trong 
từ điển PED. 

3. C° B° giải thích là #adupasamabhavena pasatthabhävena ca, còn E° S lại giải 
thích là #aaupasamabhavena ca pasaftthabhavena ca. 

* §amsaradukkatrehi; C° B° giải thích là samsaradukkhäffr:ehi, những ai sầu 
muộn do đau khổ nơi vòng luân hồi, trong văn cảnh hiện hữu khó lòng hiểu được rõ 
ràng. Vì lối đi như vậy là siêu thế, chỉ đành riêng cho những ai đã chứng thánh đạo siêu 
thế mà thôi. 
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44. KINH NIÉT-BÀN GIỚI 


(H.2.7) Trong bài kinh Phật thứ bảy: có hai [từ Niễt-bàn j này: 
đve`' mã = đve imä (thay thể HAI 3 âm tiết ngắn băng một âm tiết dài 
từ sandhl). ƒana [rừng rậm]' có nghĩa là tham dục, được gọi là 
“Nibbana” chính vì ta đã vượt ra khỏi („/kkhanfzm) cánh rừng đó 
(vang), hay chính vì ở đây không có (0a) vana, hoặc giả vì thiếu 
văng vãna (khu rừng) như vậy, khi đã đạt đến, đó cũng chính là 
“Niết-bàn giới” đó hiện hữu như vậy cũng chính là một giới 
(dhãtu) hiểu theo nghĩa điều đó thiếu văng chúng sanh và thiếu 
văng linh hồn” và hiểu theo nghĩa việc duy trì (đhãrzna) chính 
thực tính của chính mình.” Cho dù hiểu theo nghĩa thù thắng (đệ 
nhất nghĩa để), điều này chấp nhận không có bất kỳ khác biệt nào. 
[165] Dẫu vậy, chính băng cách nghiên cứu văn cảnh ta thấy một 
vài vân đề đã trở nên hiển nhiên, thoạt tiên Ngài lên tiếng nói 
rằng: “Hỡi chư vị tỳ khưu, có hai Niết-bàn giới” ám chỉ đến 
những phân biệt trong văn cảnh, sau đó Ngài đề cập đến “[Niết- 
bàn giới đó] có dư y” v.vỶ... để giải thích làm rõ có ám chỉ đến 
việc chia nhỏ như vậy. Về điểm này," đây chính là dư (sanh) y 





!. Ngài Ñãnamoli coi “rừng” là “ái đục” như trong Ä⁄4®#@/ 165 (trong đó hình như 
ngài trích lầm là vãnz/o), trong Pj I 151 là va»z/o) như trong DD II 31, nhưng là “trói 
buộc” (có nghĩa là dệt lại) trong PPø 319, trong khi đó Pe Maung Tìn không dịch từ này 
như trong PP 338. Xin cũng đọc Spk I 196 trong đó hình như cũng có cùng một ý nghĩa 
như trong Vism 293 và Vibh-mt 172 (CSCD) trích đoạn trong 2D II 37, số 9, trong đó 
cả hai nghĩa đã được chứng thực. Có điều không mấy rõ ràng không hiểu ngài Hộ Pháp 
(Dhammapaia) có ý đồ gì ở đây 

„ Mijna, không thấy ghi lại trong PEĐ,. 

3, Đây là một định nghĩa tiêu chuân chú giải từ đ2/u (giới). Các động từ căn Nahã 
và Ajjiay được đúc kết thành và rồi đ#Zứu xuất thân từ một trong hai từ gốc đó. Từ 
dhamma cũng xuất thân từ 1đhar và cũng được giải thích giống như vậy, tức là điều duy 
trì được chính thực tính của mình (sabhãva). Việc mang chính thực tính là điều ta có thê 
phân biệt được các pháp hiện hữu đích thực (@ÿ/amanadhamma hay 
paramatthadhammä) chỉ xuất phát từ khái niệm (paññaffi) mà thôi — Bhikkhu Bodhi. 
Xin đọc thêm VIsm 407. 

?_CP B° S° giải thích là Zđi, còn E° lại bỏ qua. 

°. C° B° S° giải thích là /a/ha, còn E° giải thích là /a/ba. 


476 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


(upäđi) - ngũ uân = chính vì ta cỗ chấp được (/pãđïyai)` do một 
ví dụ thành quả” là do kết quả tham ái đem lại v.v... .. Đây chính 
dư (sanh) y, bởi lẽ cùng sanh y này lại chính là một tàn dư, nó là 
“hữu dư (sanh) y”, chính vì Niết-bàn đó đi kèm theo với dư y đó, 
“không có dư y do thiếu vắng dư y trong đó. Một vị A-la-hán 
(araham): là người” đã sống tách xa (ärakakileso) các phiền não, 
có nghĩa là vị đã tránh xa các phiền não. Chính vì thế, đức Thế 
Tôn có lời nói răng: “Này hỡi chư tỳ khưu, làm sao một vị tỳ khưu 
có thê đạt đến thánh quả A-la-hán (có thể trở thành vị A-la-hán)? 
Vị này đã sống tách biệt khỏi các pháp ác, bất thiện là các pháp 
khiến cho vị đó trở nên đồi trụy, lại tạo ra hữu sanh trở lại, buồn 
khổ, lại có đau khổ là dị thục và dẫn đến sanh lão và tử trong 
tương lai.” Này hỡi chư tỳ khưu bằng cách đó vị tỳ khưu trở thành 
A-la-hán” (M I, 280). Là vị đã tận diệt các lậu hoặc (khimavaso): 
nơi vị đó các lậu hoặc đã bị triệt diệt đến tận gốc (&#ñmãsawo). 
Chính vì thế, vị A-la-hán đã triệt phá (&z7„a), đã tận diệt đến tận 
sốc, là từ bỏ, đã an tịnh, không còn khả năng khởi sanh và lấy lửa 
trí tuệ để thiêu rụi bốn thứ ãsavas (lậu hoặc), như dục lậu v.v... /v 
kẻ người đã lưu lại (Phạm hạnh đã thành) (vusiftavq): là người đã 
lưu lại, đã hoàn thành, đã làm việc nên làm nơi đạo lộ trong đó họ 
chung sống với vị đạo sư của mình, theo đuổi mười Thánh cư” có 
liên quan đến chính mình là kẻ đã lưu lại” @6wsiavã), chính vì 
Ngài là vị đã hoàn thành đạo lộ ây, là kẻ đã hoàn thành chuyến du 
hành.” Là người đã làm xong việc nên làm (katakaraniyo): đây là 
bảy bậc hữu học (sekhas), bắt đầu với kẻ phàm nhân đáng yêu 





!_ C° B° cũng giải thích như vậy, còn E° S° lại giải thích là „pãdiyaii. 

ˆ Phalabhãvena. 

3, Liên quan đến điều gì xảy ra tiếp theo, xin đọc Ps I 42tt; cũng xin đọc Sv 863, 
Spk I 138, Mp II 235 và III 380. 

* Xin đọc It-a I 152 ở trên, trong đó các thuật ngữ này được định nghĩa rõ ràng. 

5. DII 269. 

5B° S° và Ps giải thích là ciwacarano, còn E°C° giải thích là ciacarano, hay “là 
kẻ đã được thực hiện việc tu luyện'?. Một số thuật ngữ trong câu này khá thoát ý, do đó 
một bản địch sẽ làm cho có ít ý nghĩa trong tiếng Anh. 
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(puthujjana), ` người ta cho rằng vị này đang làm điều phải làm 
băng bốn Thánh đạo, [ngược lại] đối với người nào đã triệt phá 
hết các lậu hoặc, toàn bộ những gì phải làm đã làm, đã kết thúc, 
“đây là người đã làm những gì phải làm” chính vì chăng còn gì 
phải làm thêm nữa để triệt phá hết đau khổ nữa. Và Ngài cũng đề 
cập đến điều này như sau: 
Đối với vị tỳ khưu đã được giải thoát đích thực, có tâm an tịnh, 
chăng còn gì phải thêm vào điều đã làm - vì đối với vị này 
“chắng còn điều phải làm tồn tại nơi vị đó nữa”. 
Vin I 185; A HI 378; Th 642 
Là kẻ đã đặt gánh nặng xuống (ohirabharo): ba gánh nặng đó 
là gánh nặng ngũ uân, gánh nặng phiền não và gánh nặng các tích 
lũy (pháp hành); chính vì đối với vị này ba gánh nặng đó đã được 
đặt xuống, đã được trút bỏ, đã khiến rời khỏi vai,” vị đó chính là 
kẻ đã trút bỏ được gánh nặng khỏi đôi vai”. Kẻ đã đạt được mục 
tiêu: anuppattasaddafto = anuppatto sadattham (thay thê hai âm 
tiết ngắn bằng một âm tiết dài trong một dạng ngữ pháp khác), 
sakaftham chính là điều được nói tới, với âm từ ka biển đổi thành 
âm tự đa; và điều øì kẻ này đạt đến lại chính là mục tiêu riêng của 
vị đó, vị đó chính là kẻ đã đạt đến mục tiêu của mình, đó chính là 
thánh quả A-la-hán là điều nên hiểu là “chính mục tiêu riêng của 
vị đó”. Vì đây chính là [166] mục tiêu riêng của vị đó (sakaffho) 
hiểu theo nghĩa buộc vào với chính mình”, hiểu theo nghĩa không 
từ bỏ riêng mình” và bởi lẽ thực tế là mục đích (aha#ä) của 
chính vị này (a#ano) hiểu theo nghĩa tự mình thù thắng. Đổi với 
người nào đã triệt diệt được toàn bộ hữu kiết sử 





!. Xin đọc Nidd 1232 đề biết thêm chỉ tiết giống nhau; điều này là một tham khảo 
về hữu học (sekhas) đầu tiên trong bảy vị - một vị tu luyện để chứng Nhập lưu - vị này 
không giống các vị còn lại vẫn còn ở ngoài đời. 

ˆ,.C° B° SẺ và Ps giải thích là pz/i, còn E° giải thích là pa/iã. 

ù B` giải thích là a/upanibandhalthena (Ps giải thích là 
attipanibandhana†thena), còn E° C° giải thích là afipanibandhanena, S° giải thích là 
affapaftibaddhafthena. 

*..B° và Ps giải thích là avijjahanafthena (C° giải thích là °af/hena), còn E° S° giải 
thích là avj/ahana†thena. 
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(parikkhTmmabhavasamyojano): mười [kiết sử này] - là kiết sử dục 
tham, kiết sử sân hận, kiết sử kiêu mạn, tà kiến, nghỉ ngờ, giới 
cắm khinh thị, hữu tham, ghen ty, ích kỷ và vô minh - đó là các 
kiết sử sanh hữu chính vì các kiết sử này trói buộc chúng sanh 
ngay tại nơi đâu liên quan đến sanh hữu, khiến cho chúng phải trói 
buộc trong đó, hay chính vì chúng trói buộc hữu này với hữu kia; 
kẻ đó chính là người đã triệt phá được hoàn toàn các hữu kiết sử”, 
đối với chư vị A-la-hán, các kiết sử này, loại bỏ các kiết sử này, 
đốt rụi băng ngọn lửa trí tuệ. Sau khi đã biết được toàn bộ các 
pháp một cách thích hợp (chánh trí) là vị đó được giải thoát (khỏi 
các kiết sử đó) (sammadaññä vimuffo): liên quan đến vẫn đề này, 
sammadaññã = sammä aññãya (một dạng ngữ pháp khác thay thế 
hai âm tiết ngắn bằng một âm tiết dài); đây là điều đã được nói 
tới một người sau khi đã biết rõ (zðñãya = jãniwä, từ đồng 
nghĩa), sau khi đã suy xét”, đã cân nhắc, đã làm rõ, đã giải thích rõ 
[sự việc] một cách thích hợp, như thật, [sự việc đó] chấp nhận 
phân chia thành, tức là theo ý nghĩa các uân đó là nhóm, theo ý 
nghĩa các xứ đó là đăng trương (trải rộng)”, theo nghĩa các giới đó 
là trống không,” theo nghĩa đau khổ đó là đàn áp, theo nghĩa 
nguồn gốc (tập) đó là sanh, theo nghĩa diệt đó là an tịnh, theo 
nghĩa thánh đạo đó là chỉ cho thây” và bởi lẽ toàn bộ các hành đều 
vô thường, v.v... Đã được giải thoát (vữnuffo): có hai loại giải 
thoát - tâm giải thoát và giải thoát Niết-bàn; bởi lẽ Ngài đã được 
giải thoát khỏi các phiền não, vị A-la-hán cũng chứng tâm giải 
thoát cũng như được giải thoát liên quan đến Niết-bàn nữa,” vì lý 
do đó có lời nói rằng: “Người nào biết rõ các pháp một cách thích 
hợp, thời cũng được giải thoát vậy (chánh trí giải thoát)”. 





! Đây là cách phân loại của Vi Diệu Pháp về các kiết sử, như được phát hiện trong 
Vịbh 391, v.v.... 

ˆ. C° BẺ và Ps giải thích là Zrayia, còn E° S° giải thích là /irayiva 

3. Ayatanattham, hay là “thuộc về xứ, nơi chỗn” v.v.. 

*. Suññattham; Ps giải thích là dhãta†tham. 

`, Dassanattham, hay “thuộc về tri kiến”. 

É.Ps phi thêm øibbãnam adhimuitata, bàn về “bởi lẽ ngài đã sẵn sàng chứng Niết- 


Hà 


bàn 
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Vì đối với vị này, năm căn vấn còn tôn tại (assa ti††hanf` eva 
pañcˆ indriyani): đối với vị A-la-hán này năm căn như thể nhãn 
căn v.v... vẫn còn tồn tại cho đến khi nào nghiệp tạo thành nhân 
duyên của tham hữu chung cuộc đã cạn kiệt. Do kết quả các căn 
đó đã không mắt dạng (avigatattä):' do kết qủa các căn đó chưa 
diệt bằng cách diệt sắc chưa khởi sanh. ƒì răng vị ấy hưởng thọ 
điêu khả ý, điều không khả ý (manãpãmanãpam): hành xứ” đó bao 
øôm các cảnh sắc v.v... là các pháp đáng mong muốn cũng như 
không đáng mong muốn. Nhận được (paccanubhoti):` vị đó biết 
rõ, chứng đạt. Cửm nhận được cả hỳ lạc lần đau khổ 
(sukhadukkham paf[isamvedefi): vị đó cảm nhận được hỳ lạc và 
đau khổ tạo thành kết quả, cũng chứng đạt [cùng cảm thọ đó] 
thông qua các môn.” 


Sau khi đã giải thích làm rõ tới chừng mực đó có dư y, “Về 
phía vị này” v.v... Ngài nói tiếp để làm rõ Niết-bàn giới có dư y.” 


!BẺ giải thích là avighäf#a#ä; xin đọc It. Rất có thể đây là điều có nghĩa là Bất ly 
khứ duyên, duyên cuối cùng trong 24 duyên (paccayas) (cũng giống như Hữu duyên) - 
xin đọc Bhikkhu Bodhi, 1993, tr.32 lt. 

?. Gocara; (hành xứ) bình thường được dịch là cánh đồng cỏ/đồng cỏ chăn thả gia 
súc) và hiểu theo nghĩa đen là một vùng đất trâu bò đi lại trong đó để ăn cỏ. Rất có thê ý 
tưởng nhấn mạnh ở đây chính là một trong những cánh đồng cỏ giác quan tự thiết đãi 
chính mình. 

3. Theo Vi Diệu Pháp, toàn bộ các cảm nhận giác quan đều tạo thành quả những 
nghiệp thực hiện trước đó; ý nghĩa paccanubhavari không rõ ràng mấy khi được trình 
bày bằng một bài viết ngăn ngủi như vậy trong PED. Xin cũng đọc một bài viết dài hơn 
trong từ điển 815D, s.v. prafyamubhavafi, cũng thực hiện theo hướng này, nhưng không 
phát hiện ra mối liên kết với bài tường thuật về tưởng trong Vi diệu Pháp. 

*_ Vinadkati, hay “tìm ra”. 

°. Có nghĩa là, năm căn giác quan như mắt v.v... đã trình bày ở trên. 

5B S° giải thích là sa-upãdisesam, còn E°® C° lại giải thích là amupädisesam. Mặc 
dù tôi có chấp nhận cách giải thích như vậy, chính vì lẽ hình như điều này thích hợp hơn 
là cách giải thích khác được truyền lại cho chúng ta, như tôi đã gợi ý trước đó rất lâu 
(Religion, IX (1979), tr.215-30) mang nhiều dấu ấn bị hư hoại. Như tôi đã cố gắng 
chứng tỏ trong bài viết đó, đoạn kệ đầu tiên hình như để phân tích Niết-bàn giới như 
sau: 

(a) Những người có dư y. 

(b) Niết-bàn giới thuộc trạng thái hiện tại (chứng ngộ). 

(c) Những ai có dây buộc sanh hữu đã được triệt phá hết. 
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Về điểm này: Về phía vị này (assa): đối với vị A-la-hán này, Ngài 
là người có dư y. Chính là vị đó đã diệt được tham dục (yo 
rãeakkhayo): đó chính là diệt, cung cách diệt, thiếu vắng và vĩnh 
viễn không khởi sanh tham dục - đây chính là phương pháp liên 
quan đến những gì còn lại. Điều đó đã được giải thích làm rõ tới 
chừng mực' đó chính là diệt tham dục v.v... tạo thành Niết-bàn 
giới không có dư y. [167] 


(d) Những người không có dư y. 

(e) Niết-bàn giới thuộc về cõi đời sau. 

(Ô Những ai đã diệt hoàn toàn các sanh hữu. 

Như tôi đã bàn luận trong bài viết, hình như ý nghĩa sẽ tốt hơn nếu toàn bộ ý nghĩa 
kinh Phật đều chấp nhận (a) giải thích là “Niết-bàn giới không có dư y” và (đ) “Niết-bàn 
giới có dư y”, chính vì như vậy sẽ phù hợp hơn với đoạn kệ thứ hai, xử lý những người 
có dây buộc sanh hữu đã được triệt phá hoàn toàn và chính Hộ Pháp (Dhammapala) đã 
xác định họ là những kẻ người không có dư y. Có nghĩa là, mọi thứ đều có ý nghĩa nếu 
ta giả dụ rằng, ở một số điêm nào đó trong lịch sử truyền đạt kinh Phật này, (a) và (đ) đã 
hoán đổi chỗ cho nhau, do kết quả biên chép không chính xác. 

Giờ đây sau khi đã hoàn tất bản địch tập chú giải của ngài Hộ Pháp, tôi phát hiện 
rất ít chi tiết trong đó đi ngược lại với gợi ý này và rất có thê kinh Phật và đoạn kệ ngài 
có trong tay chính là bản văn có cách giải thích tôi đã gợi ý. Quả thật có một số ít điểm 
trong tập chú giải của ngài hỗ trợ cho lời gợi ý của tôi. Điểm đầu tiên trong đó là thực 
chất hai trong bón ấn bản tập chú giải đã giải thích ở điểm này là anupädisesam (không 
có dư y) gợi ý rằng Niết-bàn giới đầu tiên trong hai Niết-bàn giới đó được mô tả trong 
phần. kinh Phật đó sự ghi là “không có dư y” điều này có thể Đợi ý rằng việc hoán 
chuyên vị trí đã diễn ra trong kinh. Như vậy có thê ám chỉ Tàng Niết-bàn giới thứ hai ý 
nghĩa sẽ là trở nên lạnh lùng (lưu ý đến tương lai) lại là Niết-bàn giới có dư y (một điều 
duy nhất có thê coi như đi ngược lại điểm này đó là có cụm từ ¿đj? eva, mà thôi đồng ý 
một trở ngại). Mặc dù điểm này, thuộc bản kinh đã được sửa chữa có thể ăn khớp với 
đoạn kệ được sửa trong từng chỉ tiết, ta thấy có liên quan cho rằng Niết-bàn giới không 
có dư y và lại thuộc về hiện tại; còn nữa kinh Phật thứ hai, cũng giống như phân đoạn kệ 
thứ hai, đó là Niết-bàn giới có dư y và thuộc về cõi đời sau. 

Rất ngạc nhiên điều này lại được ủng hộ thêm nữa khi được lưu ý trong It-a I 79, 
ngài Hộ Pháp lại ghi thêm răng nội dung cách diễn tả “thuộc về sau này” lại là “thuộc về 
cõi đời sau”. Điều này sẽ làm rõ cách giải thích tương tự như vậy của ngài dưới đây. 
Trong đó ngài có khăng định rằng “thuộc về sau này” có nghĩa là Niết-bàn giới liên 
quan đó “diễn ra về sau này, vào giai đoạn sau khi các uân đã bị diệt hết” giả như ngài 
Hộ Pháp muốn diễn tả khandhaparinibbãna (uân vô dư Niết-bàn) chư vị A-la-hán đã 
chứng đạt ngay tại thời điểm này, chăc chắn ngài sẽ sử dụng một vài cách điễn tả như 
thê carimacifa (tâm cuối cùng) hơn là ám chỉ đến thời điểm sau khi các uân đã diệt; và 
thực chất này chắc chắn củng cô cho Niết-bàn giới đó là có dư y là điều sẽ dính líu đến 
sanh tiếp theo nữa điều này khiến cho các lợi ích cuối cùng sẽ tan biến đi và chính xác là 
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Ngay tại đây (idh' eva): nơi chính hiện hữu này. 7á cả được 
cảm thọ (sabbavedayiiani): toàn bộ các cảm thọ vô ký (không 
thương hại)' như thể lạc thọ v.v..., những cảm thọ thiện cũng như 
bất thiện, tuy nhiên đã được loại bỏ trước đó. Vì không có thương 
cảm trong các [cảm thọ khô lạc đó] anabhinanditãni = na 
abhinanditäni (thay thế hai âm tiết ngắn bằng một âm tiết dài) 
băng tham ái v.v... Sẽ frở nên lạnh (sitibhavissanii): sẽ trở thành 
mát lạnh (szz/;) thông qua lắng dịu các căng thắng liên kết với các 
hành là kết qủa việc kiềm chế liên tục, có nghĩa là sẽ diệt bằng 
cách triệt diệt dưới dạng không tái sanh và không chỉ có pháp cảm 
nhận được mà thôi - song toàn bộ ngũ uẫn trong tương tục tính đó 
trong đó các lậu hoặc đã được triệt diệt đến tận gốc rễ cũng sẽ 
diệt, đây chính là lời dạy của đức Phật dưới tiêu đề những gì có 
thê cảm nhận được. 


Liên quan đến các đoạn kệ: được vị có (mất) tuệ nhãn 
(cakkhumaia): do vị có tuệ nhãn bằng năm loại nhãn (con mắt) 
này, tức là Phật nhãn, Pháp nhãn, thiên nhãn, trí nhãn và toàn 
nhãn. Do vị không phải lệ thuộc (anissifeng): do vị đó không bị lệ 
thuộc vào bất kỳ điều gì bao giờ do lệ thuộc vào tham ái và [tả] 
kiến hay, nói cách khác do kẻ đó không phải bị trói buộc” băng 
các tham ách phược v.v... Đo vị đó luôn kiên định (tadina): do vị 


như vậy, tôi bàn luận trong bài viết liên quan dựa trên cơ sở tư liệu kinh Phật PälI khác 
nữa, đó là điêu phải được kỳ vọng. 


Nhận định cuối cùng rất có thể cũng hợp lý. Vì cho rằng chuyến du hành dài dòng 
về giáo lý kinh Phật Pãli của ngài Hộ Pháp ở trên, coi như là ám hiệu suy nhất đến từ 
“Tathägata” (Như Lai), chúng ta vẫn có thê kỳ vọng còn có nhiều cuộc nghiên cứu kỹ 
lưỡng tỷ mỷ hơn xuất hiện sau này nữa về điểm trung tâm cho những lời đức Phật dạy 
và cách thức ngài Hộ Pháp đã tóm tắt bàn luận qua loa Kinh Phật này, sẽ nhanh chóng 
báo có thể chỉ rõ cho thấy chính ngài cũng cảm thấy điều bất an trong đó. 

!.C° BẺ S° giải thích là e/ãva/ã, còn E° giải thích là efãvã. 

!_ Abyäkara (vô ký); xin đọc Bhikkhu Bodhi, 1993, tr.3lt., bàn về bốn loại tâm 
thức. 

“ Khmasavasarmfane, hay “nơi tương tục tính đó mà một người đã triệt phá được 
hết các lậu hoặc”. 

3. C° B° giải thích là abaddhena, còn E° S° giải thích là abandhena. 
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đó luôn kiên định có tướng đặc biệt đó chính là tính kiên định 
được cho là luôn luôn mang cùng một bản chất (thực tính) trong 
mọi tình huống, giữa các pháp đáng mong muốn cũng như không 
đáng ước nao v.v... (an tịnh) bằng cách lục chi xả.' Thuộc những 
nhân duyên hiện tại (dilthadhamikä): diễn ra, xuất hiện, nơi chính 
hiện hữu này. Trong pháp dân đến hữu đã bị triệt phá hoàn toàn 
(bhavanettisankhay8): là đã đoạn điệt hoàn toàn tham ái dẫn đến 
sanh hữu. Thuộc về cõi đời sau (samparayikã): sẽ xuất hiện, diễn 
ra nơi cõi đời sau,“ ngay trong thời điểm tiếp theo sau” giai đoạn 
các uân đã diệt. Thuộc phạm vì đó (yamhi): trong đó Niết-bàn 
không có dư y. 8havãni [các hữu] được ghi lại với biến đổi 
giống:” những sanh hữu (hữu thuộc qui trình tái sanh)” diệt hoàn 
foàn, không dư sót bất kỳ điều gì, không xảy ra nữa. 


Những vị đó (1): những người có tâm giải thoát như vậy. 
Thông qua chứng đắc gốc lỗi các pháp (dhammasaradhigama): 
thông qua chứng thánh quả A-la-hán tạo thành cốt lõi trong đó 
liên quan đến các pháp, nơi chính giải thoát đó lại là cốt lõi Pháp 
và Luật”. Chính trong việc triệt phá đó (khaye): hoan hỷ (raí) tìm 
kiếm hoan hỷ (abbirzfã) nơi Niễt-bàn tạo thành triệt phá tham ái 
v.v... Hay, nói cách khác, cốt lõi Phật pháp lại chính là Niết-bàn, 
trong đó cái cốt lõi đó có liên quan đến các pháp, bởi lẽ thường 
hằng nơi các pháp, v.v... được coi như là điều thù thăng. Về vẫn 
đề này, có lời nói rằng: “Ly tham tàn chính là điều tối thượng diễn 
ra nơi các pháp vậy” (Dhp 273) và “ly tham được tuyên bố là cao 
quý nhất các pháp này” (A II 34, III 35). [Chư vị đó] chứng hỷ lạc 
trong diệt tận, trong Niết-bàn không có dư y sót lại đó chính là 





'. Trong đó có tâm xả liên quan đến hết mọi sự, cho dù là điều đáng mong ước hay 
không đều thâm nhập qua toàn bộ sáu môn giác quan hết thảy — Vism 160. 
. XIn đọc lt-a I 79 ở trên, trong đó ngài Hộ Pháp phân tích thuật ngữ này là 
“thuộc cối đời sau” 
3. E°CP chèn thêm từ vã; còn B° S° lại bỏ qua. 
“ C° B° S ° giải thích là /gawipallasena, còn E° lại giải thích là 
lingavipallasavasena. 
”, Xin đọc thêm VIsm 571. 
5. Xin đọc thêm Ud 56. 
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diệt tận toàn bộ các hành, cũng là nhân duyên chứng đạt cốt lõi 
Phật Pháp vậy. Loại bỏ: pahamsu = pajahimsu. (một dạng ngữ 
pháp khác). Te` (không được dịch) chỉ là một tiểu từ”. Phần còn 
lại giống hệt như những øì ta đã khăng định ở trên. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ bảy. 


!_.C°B° SỲ giải thích là /eZ, còn E° lại giải thích là /e-J. 
*, Nipätamatfam; BẺ ghi lại một v.] về nibbãnapafä, trong khi đó cước chú và chú 
thích sẽ trở thành “Những người này (7c): là những người đã chứng Niêt-bàn”. 


484 Chú giải Phật Thuyết Như Vầy 


45. KINH VIÊN LY 


[168] (12.8) Trong bài kinh thứ tám: hoan hý an trú ẩn dật 
thiên định (patisallãnarama): “tự che giấu đi” (patisallanam) là 
lánh mặt đi (sai/amzm)`' sau khi đã quay mặt khỏi (@øa/i) chúng 
sanh này và các hành đó? sống ân đật (an trú) một mình, chỉ sử 
dụng đến một phía (chúng ta) mà thôi,” có nghĩa là đây chính là 
thân viễn ly.” Chư vị đó là những người chuyên an trú hỷ lạc viễn 
ly (patisallanarama), chính vì bằng cách an trú viễn ly như vậy 
(patisallanam)` vị đó tìm thấy hỷ lạc (ramamii), phát hiện ra hoan 
hỷ. Patisallãnäramä (như thể những người coi an trú viễn ly là 
niêm hỷ lạc lớn) cũng là một cách giải thích; họ phải [an trú] 
giỗng như những người coi an trú viên ly là điều hý lạc vậy 
(patisallanaramä)," chính vì cách an trú viễn ly thiền định như đã 
nói đến ở trên (2aƒisaliänam), trong đó ta phát hiện ra hỷ lạc 
(aramitabbaro) cũng là hỷ lạc (ãrãmo) dành cho họ vậy. Ngươi 
phải an trú (viharatha) có nghĩa là nhà ngươi nên an trú bằng 
cách nào đó. Họ là những người tìm thấy hỷ lạc nơi viễn ly thiền 
định (0aƒisallãnarafã), chính vì nơi viễn ly thiên định này 
(pafisallăne) mà họ tìm thấy hỷ lạc (z/ã) [có nghĩa là] họ chuyên 
chú trong đó (ørã¡ä), tìm thấy như vậy là điều thích hợp. Đến 
mức độ như vậy, đây chính là chú tâm cảnh giác (a⁄wyogo) và 
thân viễn ly tạo thành điều biểu hiện của pháp ân dật được chúng 
ta chủ tâm làm rõ. Chính vì các phẩm hạnh thiện này không xuất 





- Không thấy liệt kê trong PED; hình như <szm +77, tuy nhiên MW chứng thực 
không có dạng từ như vậy. 

“. Theo ngài Ñãnamoli (PP» 574. §14) “các hành” (sankhãra) trong văn cảnh như 
vậy lại ám chỉ những vật vô tri vô giác. 

3. Ekamarmtasevitã: từ sevifar (tiếng Phạn là sevifr) không thấy ghi lại trong PED, 
cũng như từ ekamarmasevitar cũng không thấy liệt kê trong CPD. 

*_.C° B° S° giải thích là kãyaviveko, còn EỶ giải thích là kãyavivekä. 

5, . C° B° S”cũng giải thích giông như vậy, còn E' giải thích là pafisallam. 

Ũ . C° B §” cũng giải thích giông như vậy, còn EỶ giải thích là pafisallanaramo, như 
đã được chú thích trong bản địch It, hiện nay bản dịch này quả thật phổ biến cho toàn bộ 
các ấn bản lt. 
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hiện tách biệt với những pháp sau đây, tức là chú tâm cảnh giác, 
thu thúc (kiềm chế) giới đức, canh phòng cần mật các môn giác 
quan, biết điều độ trong ăn uống, [và] chánh niệm và tỉnh giác, cả 
những pháp này nữa cũng được hiểu giống như đã nói đến ở trên 
hoàn toàn thích hợp trong trường hợp này. 


Chuyên chú nội tâm tịnh chỉ (ajjhaHfam cefosamatham 
amuyufä): luôn chú tâm" đến chính tâm tịnh chỉ của chính mình 
(citasamathe); và aj7haffam [nội tâm| và affano (của chính họ) 
cũng có một và cùng nội dung vậy, duy chỉ có cách diễn tả” là 
thay đổi mà thôi. Và [thuật ngữ] này” samatham (tình chì), có 
nghĩa định sở cách, song lại xuất hiện ở đối cách do bởi [được sử 
dụng] liên quan đến từ amu ` Không gián đoạn thiên định 
(aniräkatajjhäna): không loại thải hành thiền ra ngoài hay, nói 
cách khác, không để cho thiền định phải bị diệt vong, hoặc là do 
ta tống khứ đi hay để cho bị tiêu diệt” là điều ta nói đến là “sa sút” 
như trong câu: “Tự bản chất khiêm tốn, đã khiến cho tính bướng 
bỉnh phải sa sút” (Sn 326) v.v.." Được thành tựu tuệ quán 


!. Liên quan đến những chi tiết tiếp theo, xin đọc Ps I 157 và Nidd-a I 405tt. 

„ Rvalljanam; hiểu theo nghĩa đen, là “xác định” v.v.. 

3. Ở điểm này ngài Bose không bắt đầu một đoạn văn mới, nhưng lại bắt đầu một 
đoạn mới; tôi chấp nhận đi theo cách chấm câu của BẺ. 

1. $dáa; Ps hay chính xác hơn là zasaggena, cùng với một tiếp đầu ngữ. 

°. C°B° giải thích là vi»ãso, còn E° S giải thích là viwãsã. 

5. Thật khó có thể tìm được một từ tiếng Anh có thể bao quát được tất cả các ý 
nghĩa ở đây gán cho từ ziräkœía, tức là cái bị đuôi ra và cái bị triệt phá. Chính vì thế tôi 
chọn động từ “đecfine ” (từ chối, khước từ) trước tiên được áp dụng ở đây có nghĩa là từ 
chối một lời đề nghị giúp đỡ và nghĩa thứ hai có nghĩa là điều gì đó đang trong tình 
trạng suy tàn đi. Có nghĩa là ở đây câu “không gián đoạn thiền tịnh” nên được hiểu là, 
trước tiên, không sa sút trong vân đề thực hiện hành thiền và rồi thứ hai, không để cho 
việc hành thiền tịnh rơi vào tình trạng sa sút. Woodward và Ireland vì không bị kiềm chế 
do tập chú giải, cả hai vị lại giải thích là a»iữZkzứa là “không phóng dật (lười biếng)”, 
trong khi đó Cô Horner cũng làm như vậy trong Ä⁄⁄LS I 41 là “không gián đoạn”, chẳng 
có cách giải thích nào có ý nghĩa thích đáng trong đoạn ŠSn được trích đoạn ở đây như là 
một ví dụ điển hình về các giải thích này và trong đó Pj II có giải thích là vi„äsefvã (tạo 
ra ngoan có đến nỗi phải bị tiêu diệt). Ps-pt 260 (CSCD) khăng định răng ý thứ nhất áp 
dụng vào trường hợp những người nào không chuyên chú nội tâm tịnh chỉ ngược lại ý 
nghĩa thứ hai áp dụng cho những người mới bắt đầu tu tập thiền định nhưng lại bị phân 
tâm. 
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(vipassanaya samannagaía): khoác cho mình bảy loại tuỳ quán; 
đó là vô thường tuỳ quán, đau khổ tuỳ quán (2„k&»a), vô ngã tuỳ 
quán, yếm ly tuỳ quán, ly tham tuỳ quán, đoạn diệt tuỳ quán và từ 
bỏ tùy quán, được mọi người biết đến là bảy tuỳ quán. Chi tiết nói 
về các tuỳ quán này được trình bày chỉ tiết trong tập Thanh tịnh 
đạo (Vism 607, 641tt). 


Hành trì hạnh đến những nơi trống vắng (brhhetãro 
suñiiãgãrãnưm.): giỗng như người chuyên tu đến nơi vắng vẻ. Và 
liên quan đến vấn đề này, “đến các ngôi nhà trống” (có nghĩa là) 
đến một nơi tách biệt nào đó thích hợp cho người chuyên chú 
hành thiền;' chính chư tỳ khưu đó đã nhận được chủ đề thiền 
thông qua thiền chỉ hay thiền quán. Ngày đêm lại an trú ở nơi 
vắng vẻ và rồi ngôi tự ép mình hành thiền - là điều ta nên hiểu là 
“hành trì hạnh đến những nơi trống vắng”. Hơn thế nữa, chính 
những người hành trì thiền như vậy lại an trú một mình ngay trên 
căn lâu thượng v.v... ta cũng nên hiểu điều này như là “người 
hành trì hạnh đến những nơi trống vắng”. 


Và liên quan đến vấn đề này, chính đây là ba tam học hiệp 
thế được chỉ rõ cho thấy, “Này hỡi chư tỳ khưu, các ngươi phải an 
trú hý lạc ân dật thiền định, thích thú ân dật thiên tịnh”, đây chính 
là thân viễn ly là điều được qui định, phải hành trì ở đây, vì điều 
này chỉ dành riêng cho các vị có giới đức, không dành cho những 
kẻ thiếu giới đức, hay cũng không dành cho những người chưa 
thanh tịnh được giới đức của mình. [169] Bởi lẽ sẽ không còn 
cách nào để cho ta lìa khỏi tâm” lìa xa những cảnh sắc v.v... về 
phía những người này, chính là thanh tịnh giới đức được chỉ rõ 
một cách hoàn toàn ở đây; [ngược lại] bằng cặp từ “chuyên chú 





!. Bhãvanä ;cũng có nơi khác giải thích theo nghĩa đen hơn là “khiến khởi sanh” 
(tu tập). 


s0ffiöt ai8ixim bruheftaro fvy eva veditabba (Ps lại giải thích là ckabhiimakädipäsäde 
kurumano pi pana n` eva suflfiagaranan bruheta tỉ da{†habbo), E lạ bỏ qua. 
3. Vinivattana; xin đọc It-a I 116 ở trên đề biết thêm một số chỉ tiết tương đông. 
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nội tâm tịnh chỉ” [và] “không gián đoạn thiền tịnh”, chính là việc 
khiến ta tu tập thiên định! là khiến cho ta bị thôi thúc băng được 
“thành tựu tuệ quán” là tu tập tuệ quán. 


“[Này chư tỳ khưu] đối với người nào an trú hỷ lạc thiền 
định” v.v... được đề cập đến tiếp theo sau đây, để có thể chỉ định 
làm rõ thánh quả không tránh khỏi được thành tựu đối với những 
người nào an trú trong hỷ lạc đó. Về điểm này, n0, là người cổ 
xuỷ (bruihetanam): là những người tu luyện. Hai thánh quả này ra 
(dvinnam phalãnam): là thánh quả thứ ba và thứ tư. Cỏn có thể 
chờ đợi (pãtikankham): còn có thê hy vọng, chắc chắn sẽ xảy ra 
trên cõi đời này. Chánh trí (chung cuộc) (añña): đó chính là thánh 
quả A-la-hán; vì ta gọi bậc A-la-hán là “trí cuỗi cùng” (zððã) bởi 
lẽ sự hiểu biết ãnanzfo). Nếu có dư yˆ (anatikkaminä) vượt quá 
các ranh giới những tri kiến liên kết với trí ba thánh đạo thấp và 
do bởi thực tế là vì thiếu bất kỳ nhu cầu cần thiết nào để có thêm 
tri kiến, do thực chất là trí đã được hoàn thành. Nếu như còn có dự 
y dưới dạng các sanh y (safi vã upadhisese): nếu vẫn còn bất kỳ 
dư y nào dưới dạng các phiền não, nếu ta không có thể” (đoạn trù) 
loại bỏ được cùng các phiên não đó; vì khi trí chưa đạt đến hoàn 
thành, thời các phiền não cần phải loại bỏ do chính trí đã được 
trưởng thành hoàn toàn lại không bị loại bỏ, liên quan đến vẫn đề 
này có lời nói rằng “Nếu có dư y”. Và khi có các phiền não thời 
ngũ uân (&handhas) và những hành vẫn còn tôn tại. Vì lý do đó, 
trong bài kinh này, đức Phật đã chỉ định làm rõ hai pháp này, tức 
là thánh quả của vị Bất lai và của vị A-la-hán; liên quan đến 
trường hợp hiện này đây cũng như về cả trường hợp sau này với 
hai bài kinh tiếp theo sau đây. 


Liên quan đên các đoạn kệ: „0,#Zng người nào có tâm an tịnh 
(ve sanfaciff4): chư vị hành thiên (yogavacara) có tâm được an 


' Lại nữa E° lại chấm câu sai, bằng cách bắt đầu một đoạn mới ở điểm này. 
ˆ. Rất có thể đây là một từ nguyên tương đương: añña < anatikkamiva janandio; 
xin đọc It-a II29 dưới đây đề biết thêm chỉ tiết tương đồng. 
3. C° B° S° giải thích là asakkuneyye, còn E° giải thích là asakkuneyya. 
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tịnh do bởi các phiền não đã được an tịnh bằng từng chi phần và 
bằng cách trấn áp, người nào thông minh và thận trọng bởi lẽ có 
thực tế là họ thành tựu tuệ quán lại được gọi là thông minh sáng 
suốt - bằng cách này Ngài chỉ rõ cho biết họ chứng đắc trí tuệ chỉ 
dành cho các chủ đề thiền — và người nào chuyên tu thiên định, 
người nào chuyên chánh niệm, người chuyên tu thiên 0hayino) 
băng cách thiền chơn ¬ (upanijjhãnena) về một chủ đề thiền 
và băng cách thiền tướng,ˆ chứng chánh niệm và nhờ chánh niệm 
đó tạo thành (căn) nhân duyên khiến cho vị đó không rời bỏ” chủ 
đẻ thiền khi đứng lẫn khi ngồi v.v..., đo không để ý đến các dục, 
chư vị này quán nhìn pháp chơn chánh bằng tuệ quán, vì không để 
ỷ đến (các đục đó) chư vị này không cần đến các vật đục và các 
phiên não dục do kết quả họ đã duyệt xét lại trước đó” có những 
hiểm nguy tồn tại bên trong các dục đó bằng cách hiện chứng răng 
các dục đó có thể so sánh với bộ xương (trong thân ta) v.v... và 
dần dân am hiểu được, băng các nhóm v.v... `„ danh sắc và cũng là 
cả nhân duyên như vậy nữa, họ đã am hiểu sau khi coi đó là nền 
tảng cận hành thiền định, hay an chỉ thiền định đã chứng đạt sau 
khi loại bỏ được [các dục đã đề cập đến ở trên], rõ ràng họ chánh 
quán pháp này gồm ngũ uẫn bằng cách quán nhìn pháp đó chỉ là 
vô thường v.v... [170] 


Những người nào tìm kiểm hỳ lạc trong chuyên cân 
(appamädararä): những người nào thấy hỷ lạc (rz/ã;), tìm kiếm hỷ 
lạc (abhirara), bằng cách tỏ ra chuyên cần chăm chỉ,° trong đó lại 
áp dụng đúng phương pháp có liên quan đến khởi sanh thiên chỉ 
(samatha) và thiền quán (9/2assan4), những kẻ này ngày đêm chỉ 
một mực chuyên cần hành thiền như vậy. Being: santã = samänã 


'_ Vikkhambhanavasena; SẺ lại bỏ qua. 

“. Xin đọc chú thích trong It-a I 106 ở trên. 

3. C° B° giải thích là °avijjahana?, còn E° S giải thích là “avijjahana”. 

*. Ngài Bose hình như lại cho là øubbe yeva ám chỉ đến It-a I 82tt ở trên, ngược lại 
hình như đây chỉ là một ý nghĩa tạm thời mà thôi. 

°. Xin đọc Vism 364tt.; trong đó phương pháp này được giải thích rất dài dòng. 

5 .C° B° S° giải thích là appamajjane, còn E giải thích là appamajjena. 
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(một dạng ngữ pháp khác), sai (chúng sanh) cũng là một cách 
giải thích, có nghĩa là các cá nhân.' Những người nào thấy được 
Sợ hãi nơi nêp sông phóng đát (pamade bhayadassino): chiêm 
ngưỡng sợ hãi nơi cách sông phóng dật, như thể cách sống đó sẽ 
dân đên hoả ngục v.v... Họ sẽ không bị thối đọa (abhabba 
parihänãya): những người này,” do an trú như vậy, sẽ không thể 
thoái đọa khỏi các pháp liên kết với thiền chỉ và thiền quán, hay 
nói cách khác, không bị thoái đọa khỏi thánh đạo và thánh quả do 
thánh đạo đó đem lại; vì họ không thoái đọa khỏi thiền chỉ và 
thiền quán họ đã đạt được, chính vì họ sẽ đạt đến với những thánh 
đạo họ sẽ chứng đạt đến. Gần Niếi-bàn (nibbãnass` eva santike): 
hiện hữu ngay trước cổng Niết-bàn và giải thoát khỏi Vô dư y 
Niết-bàn (parinibbãna)” là pháp họ sẽ chứng đạt được ngay sau 
đó. 
Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ tám. 





!. Khi đoạn kệ trở thành “Bảy (có nghĩa là cá nhân) an trú hỷ lạc không phóng 
dật”. Bảy cá nhân đó thuộc tám hạng người Thánh đức, như đã đề cập đến trong It-a I 
131 ở trên trừ một người an trú trong thánh quả A-la-hán. 

“_.C° B° S° giải thích là /e, còn E° lại bỏ qua. 

3. .C° B° S° giải thích là amupädäparinibbänassa ca, còn E lại giải thích là 
anupadaparinibbanass ` eva. 
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46. KINH NHỮNG LỢI DO TU HỌC ĐEM LẠI 


(H.2.9) Trong bài kinh thứ chín: kh; người nào có lợi ích an 
trú trong việc tu học đem lại (sikkhänisamsa); liên quan đến vẫn 
để này, đây là những cách tu học (s/k&kzZ) vì đây là những pháp 
trong đó chúng ta phải tu luyện (s/kkh£abba) có ba pháp như vậy, 
tức là học tập cho tăng thượng giới, cho tăng thượng tâm, cho tăng 
thượng tuệ. Họ chính là “những kẻ có lợi ích an trú trong việc tu 
học đem lại” chính ba cách tu học này tạo ra những lợi ích cho họ, 
hơn cả của cải, hơn cả lòng tôn kính' và danh tiếng lẫy lừng. Các 
ngươi phải an trú (viharatha): các ngươi phải an trú giỗng như 
những người nào có lợi ích hệ tại ở việc tu luyện, có nghĩa là các 
ngươi phải an trú như những kẻ có lợi ích nằm ở ba cách tu luyện 
vừa nêu trên, hãy chú tâm đến chỉ lợi ích đó chỉ có thể chứng đạt 
được do tu học mà thôi. Giống như kẻ đạt tôi thượng trí tuệ 
(paññˆ uftarä): họ là những kẻ “coi trí tuệ là thù thắng”, chính vì 
trí tuệ đó liên kết với những tu luyện bởi tăng thượng tuệ (ai), 
trí tuệ đó đối với họ quả là thù thắng (¿#arã) là kiệt xuất, là 
thượng hảo; vì người nào an trú giỗng như những kẻ có lợi ích hệ 
tại ở những việc tu luyện sẽ trở thành kẻ có tăng thượng tuệ. Côn 
những kẻ có lõi cáy giải thoát (vimuffisara): họ là “những người 
có lõi cây giải thoát” chính vì giải thoát được co1 như thánh quả 
A-la-hán, thánh quả đó đối với họ là lõi cây, có nghĩa là họ kiên 
định an trú trong giải thoát” được nói đến ở trên. Chỉ có mình giải 
thoát đó được cho là lõi cây, vì người nào có lợi ích hệ tại ở việc 
tu học và có tăng thượng tuệ sẽ không chờ đợi để được tách biệt 
liên quan đến hữu - hơn là chờ đợi thiếu vắng hữu, họ rơi vào" giải 
thoát một mình như là lõi cây. Họ là những người “coi chánh 


!_.C° B° SỲ giải thích là °sakkãra°, còn E° giải thích là °sakkhãra”. 

“.B° giải thích là ya/hãvuftam vimutfim (SỀ giải thích là yathävuffavimufim), còn 
E giải thích là yahavuffavimutii, C” giải thích là yathavuffavimuHti. 

3. B° giải thích là pacceni, còn E° S° giải thích là paffhemii, C° giải thích là 
palthenti. 
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niệm là đây oa1 lực tăng thượng” chính vì chánh niệm đối với họ 
hiểu theo nghĩa là những sinh hoạt' chính của họ, giả định rằng 
adhipafeyya [oa1 lực| chỉ đơn giản là ađhipafi, có nghĩa là những 
người nào có tâm an trú trong bốn nên tảng chánh niệm (bốn niệm 
xứ) đó, họ là những người có tác ý khiến khởi sanh tu luyện thiền 
chỉ và thiền quán mở đầu với (chánh) niệm thân v.v... 


Hay, nói cách khác ý nghĩa ở đây chính là, liên quan đến vấn 
đề này, ta nên hiểu như sau, tức là vì những người nào có fu luyện 
an trú lợi ích (sikkhänisamsä): cho rằng chứng đạt trong một thời 
điểm đúng hẹn [băng không] khó lòng có thể chứng đạt, [L7I] 
này hỡi chư tỳ khưu, các ngươi phải an trú thực hiện chỉ ba cách 
tu học mà thôi như là lợi ích và khi các ngươi an trú như vậy, các 
ngươi phải an trú giống như người tăng thượng băng trí tuệ 
(paññuftarä = paññiãya uffara, thay thế hai âm tiết ngắn bằng một 
âm tiết đà)), giống như kê đầy đủ trí tuệ siêu thế; và như vậy, các 
ngươi phải an trú giống như kẻ coi giải thoát như là lõi cây; giống 
như kẻ không còn lõi cây nào khác, trong khi đó đây là những 
phương tiện chứng đạt đến pháp như vậy, tức là các ngươi phải an 
trú giỗng như kẻ có chánh niệm đây oai lực. Các ngươi phải chú 
tâm khởi sanh tu luyện những niệm xứ này, băng không các ngươi 
phải an trú trong mọi tình huống với tâm được độ trì do chánh 
niệm vậy. Vì lý do đó, đức Thế Tôn khi động viên thôi thúc chư tỳ 
khưu liên quan đến tam học, [trước tiên] Ngài chỉ ra cho biết rất 
ngắn gọn, cách thức trong đó (chúng ta) phải tu học như thế nào 
và những phương tiện nhờ đó mà có thể đạt đến toàn thành và rồi 
Ngài nói tiếp, “[Này hỡi chư tỳ khưu, người nào an trú] như thể 
những kẻ có lợi ích hệ tại ở việc tu luyện” v.v... Ngài khiến xuất 





!. Jetthakaranatthena; Bề giải thích là 7e††hakakaranafthena. Hay rất có thê “hiểu 
theo nghĩa phù hợp với [vị trí] chính của họ”. 

*, Dullabhakkhanapatilabhe; tôi đoán chừng đây là một cách ám chỉ đến một cơ 
hội đúng thời điểm (eko 'va khano) để theo đuôi cuộc sống phạm hạnh, như trong A IV 
227, đối lại với tám (D II 287, A IV 225t0) hoặc chín (D II 263t.) là những cơ hội 
không đúng thời gian qui định. 
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hiện' bằng cách chỉ ra cho biết chánh quả đặc biệt đối với người 
nào tu học cùng một cách như Ngài đã giảng dạy và việc tu học đó 
sẽ chẳng uống công đâu. Điều này cũng có ý nghĩa giống như 
những gì đã được khắng định ở trên.” 


Liên quan đến các đoạn kệ: bác học tập viên mãn 
(paripunasikkham): người nào có việc tu học đã chứng đạt viên 
mãn bằng cách chứng thánh quả tột đỉnh, có nghĩa là dòng Thánh 
vô học (ssekha). Các vị đó không còn bị thối đọa 
(apahãnadhammam;): liên quan đến vẫn đề này chính những người 
nào có giải thoát còn bị lung lay,” ta cho rằng “có thể bị sai lầm” 
vì” điều øì khả dĩ sai lầm thì cũng dễ dàng bị thất bại, dễ bị lung 
lay, [ngược lại] điều gì không sai lầm lại chính là không thể sai 
lầm được không thê bị lung lay bao giờ. Cũng có từ Päli 
appahänadhammo: có ý nghĩa cũng giống hệt như vậy. “Triệt 
diệt, kết thúc” [được đề cập đến] chính vì triệt hạ tự bản chất đã là 
sự kết thúc, “diệt tận sanh, kết thúc sanh” (jatikhayanfo —= jatiya 
khayamto, thay thễ hai âm tiết ngắn bằng một âm tiết dài) chính là 
nibbãna (Niết-bàn). Hay nói cách khác, khayo (riệt diệt) chính là 
maranam (chết), jãtikhayanto (sanh kết thúc và triệt phá) cũng 
giống hệt như là Niết-bàn (Nibbãna);° chính vì bởi lẽ có thực tế là 
Ngài đã chứng kiến điều này, đó là Ngài là “kẻ đã tận mắt chứng 
kiến sanh triệt diệt, sanh kết thúc”. ' 

Chính vì thể (tasmä): chính vì lợi ích việc toàn thành tu học là 
tột đỉnh hệ tại ở chỗ chúng ta vượt thắng tuôi già, chính vì thế... 
Luôn luôn (szđã): trong mọi tình huống. Vì? người nào an trú hỷ 
lạc trong thiên định (jhãnararä): như thê những người nào an trú 





'B° SỲ giải thích là pakãsenfo, còn E° C° giải thích là đesserfo. 

ˆ_.CP B° SỶ giải thích là wufaham eva, còn E” giải thích là vu#tam eva. 

", Đó chính là vị A-la-hán. 

*. Như đối lại với vị A-la-hán, ngài có thể tuyên bố tâm giải thoát của ngài là 
không thê lay chuyên được (ak„ppä me cefovimuifi), như trong Vin I 11 v.v... 

Š..B° SẼ giải thích là Z, còn E° C° lại bỏ qua. 

5.'Trong trường hợp đó đoạn kệ sẽ trở thành: “Vị đó đã thấy sanh và diệt”. 

7. Hay, giả sử như có một cách giải thích khác là “người nào đã thấy sanh và diệt”. 
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hỷ lạc nơi thiền định bằng hai cách, bằng cách nhập thiền về một 
chủ đề thiền, hai là hành thiền về thiền tướng, do đó họ trở thành 
những người nhập thiên định. Khi nhiếp phục Ma vương cùng với 
đạo quân của nó (Mãram sasenam abhidhuyya): vừa khi nhiếp 
phục (266L dọn, một dạng ngữ pháp khác) không dư sót bất kỳ 
điều gì! có bốn Ma-vương cùng với đạo quân của chúng, tức là 
với đạo quân Ma vương bao gôm, các phiền não và với đạo quân 
của nó bao gồm các pháp thất lợi,“ vì ngay cả Thiên tử Ma vương 
là các phiền não, cũng được nói tới như là một “đạo quân” bởi lẽ 
chúng liên minh với nhau để triệt phá /wärzne) những phẩm hạnh 
thiện có liên quan, như các pháp thất lợi, như thể bệnh Y.V.. - VỀ 
phía Tử thần Ma Vương, phù hợp với điều này có lời nói rằng: 

Dục là đạo quân đầu tiên của ngươi, đạo quân thứ hai gọi là bất 

mãn; đạo quân thứ ba là đói khát, tham ái được tuyên bó là đạo 

quân thứ tư." [172] 

Hôn trầm thụy miên là đạo quân thứ năm của nhà ngươi, khiếp 

đảm được tuyên bố là đạo quân thứ sáu, nghi ngờ là đạo quân 

thứ bảy, dèm pha bân và ngoan cố là đạo quân thứ tám. 

Lợi lộc, danh thơm, kính trọng và bất luận danh tiếng nào 

chứng đạt một cách sai trái, và bất kỳ ai hoàn toàn tự khen” 

mình và chê bai kẻ khác - 

Này Namucl đây chính là các đạo quân của nhà ngươi, là sức 

mạnh chiến đấu của Kanha, những đạo quân như vậy người 

nào không kiên cường” sẽ không thắng nổi, tuy nhiên khi chiến 


!. C° B° S° giải thích là anawasiftham, còn E° giải thích là anavasesam. 

“.Ý nghĩa không rõ ràng; B° giải thích là znaffhasenaya, S° giải thích là 
anatthasenäya, còn E° C° giải thích là ananfasenäya (2 vô tận - hay bất định - đạo quân) 
CPD không có từ mục nào ghi lại các thuật ngữ này. Hay có thê là anaffha ở đây tiếng 
Phạn ghi là anazsfha, “không thể triệt phá nổi”? 

°..C° B° S° giải thích là rogãdayo, còn E° giải thích là rãgãđayo; ở đây, B° giải 
thích là anafha, S° giải thích là anaffha, còn E° C° giải thích là anama. 

*_.C° B° S° và Sn giải thích là eafuh7, còn E giải thích là cafufthä. 

°. C° B° và Sn giải thích là samwkkamse còn E° S° giải thích là samukkamso 

5_C° B° và Sn giải thích là aszro, còn E° S° giải thích là asuro. 
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thắng được các đạo quân đó các ngươi sẽ chứng đạt hý lạc thù 
thăng. 
Sn 436 -39 
Và cũng phù hợp với điều này cũng có lời nói rằng, 
Sự hăng hái chính là nhiệm vụ của ngày hôm nay - a1 biết được 
liệu ta sẽ chêt vào ngày tiềp theo? Và chăng có mặc cả gì được 
thực hiện với thân chêt và đạo quân của nó. 
MÌIII 187 
Hãy ta tập để vượt qua được sanh và tử (bhavatha 
Jatimaranassa pãraøa): hãy chứng đạt vượt qua sanh và tử, thời vị 
đó sẽ chứng đạt Niêt-bàn. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ chín. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh. 495 


47. KINH CẢNH GIÁC 


(I.2.10) Trong bài kinh thứ mười: cảnh giác: jãgaro = 
7agarako (là từ đông nghĩa) người nào cơn mê ngủ đã rời khỏi, ai 
chú tâm tác ý đến cảnh giác, có nghĩa là người nào ngày đêm chỉ 
chú tâm tác ý đến chủ đề thiền của mình. Về vẫn đề này có lời nói 
răng: “Này hỡi chư tỳ khưu, bằng cách nào một vị tỳ khưu có thể 
hiện chứng tác ý chuyên tâm chăm chú cảnh giác trong mọi tình 
huống được? Trong trường hợp này, bằng cách đi tới đi lui và 
ngôi thiền vào ban ngày, vị tỳ khưu đó có thê tây rửa tâm thức 
khỏi các pháp gây trở ngại; bằng cách đi tới đi lui và ngồi hành 
thiền vào canh thứ nhất trong đêm, Ngài thanh tây tâm khỏi các 
pháp gây trở ngại. Trong canh hai vào ban đêm, Ngài nghỉ ngơi 
đôi chút theo tư thế sư tử, [nằm xuống] nghiêng sang bên phải” và 
chân nọ gác lên chân kia, hơi chập lại một chút, chánh niệm, tỉnh 
giác, sau khi đã tập trung chú ý đến thời điểm nào Ngài sẽ thức 
dậy. Băng cách đi tới đi lui và ngồi thiền vào canh cuối cùng trong 
đêm, Ngài tây rửa tâm thức khỏi các pháp gây trở ngại. Chính vì 
thế vị tỳ khưu trở thành người tập trung chú ý chuyên tâm cảnh 
giác trong mọi tình huống” (Vibh 249). 


Từ ca [và] có nghĩa như là một liên từ; từ này liên kết tình 
trạng [“cảnh giác” trước đó] với các pháp chánh niệm v.v... ngay 
tại điểm được đề cập đến. Cẩn phải: assa=siyã (một dạng ngữ 
pháp khác), có nghĩa là cần phải như vậy (bhaveyy4), trong khi đó 
ta cũng có thể giải thích là jãgaro ca bhikkhu vihareyya (giờ đây 
vị tỳ khưu nên an trú cảnh giác). [173] [Vị tỳ khưu như vậy cần 


!. Nên lưu ý rằng xuyên suốt toàn bộ những gì xảy ra tiếp theo sau đó tôi giải thích 
là jãgara và các từ cùng gốc bằng từ “cảnh giác” v.v... pabodha và patibodha và các từ 
có cùng gốc bằng từ “hành vi cảnh giác” v.v... từ thứ nhất ám chỉ tính cảnh giác hay đề 
phòng, từ sau ám chỉ hành vi tỉnh thức” hoặc là hiểu theo nghĩa là tỉnh thức hay chứng 
ngộ. Cũng tương tự như vậy tôi phân biệt từ ziđđZ (buồn ngủ) với sai (ngủ) cùng với 
các từ gốc, tôi giải thích là “đang ngủ” v.v... 

“. E chèn thêm sao sampajäno; C° B° S° và Vibh lại bỏ qua. 
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phải] chánh niệm (sao) bằng cách không thiếu' niệm, bằng cách 
không bỏ qua” chủ đề thiền vào bất kỳ thời điểm nào dưới bất kỳ 
tình huống nào; finh giác (sampdjãno): tác ý bằng bỗn thái độ chú 
tâm liên kết với bảy tình huống:” định fĩnh (samahito): tập trung 
chú ý, vị tỳ khưu đó an trú tâm nhất cảnh tính (định), băng cách an 
trú cận hành định và an trú an chỉ định; hoan hý (pamuadito)” hân 
hoan vui vẻ, vị tỳ khưu đó an trú dỗi dào hoan hỉ sung sướng, do 
kết quả nhận ra” những lợi ích trong tu học, như là kết quả chứng 
đắc nét độc đáo thù thắng và do kết quả nhận ra được khai tâm 
chánh tinh tấn không trở nên vô ích; /hanh thản tột đỉnh 
(vippasanno): vô cùng thanh thản bởi lẽ do niềm tin dồi đào đem 
lại, do duy nhất hệ tại ở tính hoan hỉ [vừa đề cập đến ở trên], nơi 
{tam}” học tạo thành và nơi vị Đạo (thiên) sư chính vị đó thuyết 
giảng những gì phải tu luyện. Vấn đề có liên quan xuyên suốt là từ 
assa (cần phải) hay, nói cách khác, viareyya (nên an trú). 


Người tu luyện tuệ quản đúng thời trong các pháp thiện 
(tattha kälavipassT ca kusalesu đhammesuw): vị đó tu luyện thiền 
quán vào thời điểm đó; hay, nói cách khác, người tu luyện đúng 
thời tuệ quán bằng cách tận dụng thời điểm trong đó Ngài chăm 
chú vào chủ đê thiền liên quan đến vẫn đề đó. Ngài nói về điều gì 
vậy? Khi [vị tỳ khưu] am hiểu” bằng cách phân định rõ các nhóm 
(uần) v.v... một khi Ngài đã an trú thiền quán và trở thành nhiệt 
tâm sau khi không tới được nửa đường, khi Ngài tận dụng được 
bảy trú xứ thích hợp v.v... và sau khi đã tránh được bảy trú xứ 
không thích hợp,” vị đó một khi duy trì đúng thời vô thường tuỳ 
quán không chút gián đoạn v.v... khi vị đó lưu ý đến trạng thái 





. Xin đọc thêm lt-a I 80 ở trên. 

. C° BŸ° S” giải thích là °aviahanavasena, còn E” giải thích là “avijjahanavasena. 
. Xin đọc lt-a I 66, 106 ở trên. 

. B° S° cũng giải thích giống như vậy, còn E°C° giải thích là mualifo. 

. B° S giải thích là “đassanena, còn E” C” giải thích là °đdassena. 

. BỶ chèn thêm /7su. 

. XIn hãy theo cách giải thích khác nữa trong bản dịch lt. 

. Sammasamo; xin đọc Ñãnamoli PPn 41, sô 36. 

. Xin đọc thêm Vism 126tt. đề biết thêm bảy trạng thái này. 
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trong đó Ngài an trú tâm thiền định,! vị tỳ khưu đó cần phải tu 
luyện thiền quán trong tương quan đói - ngay thời điểm này thời 
điểm nọ” hay, nói cách khác, bằng cách thích hợp với thời điểm 
Ngài chuyên tâm đến chủ đề thiền đó - theo cách sau đây, tức là 
liên quan đến các pháp thiện, các pháp vô tội vạ bao gồm các pháp 
giác chi được coi như là trạch pháp, (chánh) tinh tấn và hỷ ngay 
tại thời điểm như vậy khi mà tâm quán tri của Ngài tỏ ra không 
nhanh nhẹn, nhưng liên quan đến các pháp đó được coi như là tịnh 
(khinh an), định và xả ngay thời điểm như vậy một khi tâm quán 
tri của Ngài lại tỏ ra phân tán.” Niệm giác chi chính là (chánh) 
niệm, mặt khác lại luôn mong muốn có được trong bất luận" tình 
hướng nào, về vấn đề này có lời nói rằng: “Này hỡi chư tỳ khưu, 
nhưng ta lại cho rằng chánh niệm luôn luôn cần thiết” (S V 115). 
Sau khi đã chỉ ra cho biết cảnh giác bằng một bài thuyết pháp 
dưới dạng cá nhân, tiếp theo sau đó Ngài minh chứng” các pháp 
đó nhờ đó mà Ngài chuyên tâm vào cảnh giác đem đến thành 
công. 


Sau khi đã chỉ ra cho biết rất ngắn gọn chu trình hiểu biết, ' 
cùng với những pháp đó giúp cho qui trình này, về phía vị tỳ khưu 
đã khởi tâm tu luyện thiền quán, tiếp theo sau đó, đức Thế Tôn nói 
rằng: “Này hỡi chư tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu chuyên tâm cảnh 


. C° B° S” giải thích là samahitakãram, còn EŸ giải thích là samahitakaram. 
. Tafiha; S` lại bỏ qua. 
. B S°giải thích là /#asmửmn tasmim kale, còn E” lại giải thích là £asmim kale. 
. Đoạn văn này, từ nguyên bản rất vụng về cũng như trong bản dịch, hình như đa 
số lại là một cách ám chỉ S V 113tt, trong đó có khăng định rằng ba giác chi bao gồm 
trạch pháp, tinh tắn và hý chỉ được sử dụng khi tâm bị uê oải bơ phờ, chớ không phải khi 
tâm bị tán loạn; và ngược lại ba giác chi khinh an, định và xả lại được sử dụng khi tâm 
bị phân tán loạn, nhưng không phải khi tâm bị uê oải bơ phờ. Mặc dù rõ ràng ám chỉ đến 
như là một bài nghiên cứu kỹ lưỡng về một cách giải thích khác đã được giới thiệu ngay 
đầu đoạn văn, ta không thấy rõ ràng có được cùng một phân biệt được ghi lại được gắn 
kết một cách trung thành ở đây. 

Š. C° B° S° giải thích là sabba#h 'eva, còn E° giải thích là sabbaftha. 

5_B° SẼ giải thích là pakäsefi, còn E°C° giải thích là pakäsesi. 

?,.BẺ giải thích là sammnasanacãram (SỀ giải thích là sammasanaväram “các phần 
tùy quán”), còn E* C° giải thích là samưnasanaJjhanam. 


1 
2 
3 


4 
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giác” v.v... Ngài chỉ ra cho biết rằng việc tu luyện về phía người 
nào chuyên tâm theo cách đó sẽ dẫn đến thành công.' [174] Về 
điểm này, những ví dụ điển hình trong việc đảm nhận chánh niệm 
và tỉnh giác khi chuyên tâm vào cảnh giác sẽ đem hỷ lạc và rõ 
ràng trong mọi tình huống, “tuệ quán đúng thời trong tình huống 
đó” là tên gọi thiền quán đã chiếm được cung lòng [Thánh đạo] 
(đã nhập dòng) đã đạt đến viên mãn.” Vì khi trí liên kết với thiền 
quán, [hiện giờ| đã trở nên rõ nét và can trường sau khi đã gia 
nhập con đường đó và thoát khỏi mọi trở ngại (tuỳ phiền não) tự 
mình đi theo” [một cách tự nhiên], đối với vị hành giả sẽ xảy ra 
hoan hỷ và rõ ràng tột đỉnh, do kết quả đó vị ây tiễn gần đến 
chứng đắc nhất tâm. Vì thế có lời nói rằng: 
Bất luận khi nào vị tỳ khưu am hiểu được sanh diệt ngũ uẫn, 
Ngài sẽ chứng vui vẻ và hý lạc; hiểu biết này đối với người nào 
nhận ra đó chính là bất tử vậy. 
Dhp 374. 


[và] 
Vị tỳ khưu nào chứng hoan hÿ dỗi dào, đã hiểu rõ lời dạy của 
đức Phật là gì sẽ chứng đạt chánh Pháp an tịnh, bình định được 
các hành và đó là niềm an lạc đôi dào. 
Dhp 381 


Liên quan đến các đoạn kệ: người nào sống tỉnh giác - hãy 
nghe đáy ! agaranta sunath` etam): những người nào đang cảnh 
giác,` những người nào chuyên tâm chăm chú đến cảnh giác bằng 
cách lao vào công việc tu luyện chánh niệm và tỉnh giác v.v... hãy 
lắng nghe tiếng ta nói đây chỉ có một mục đích rõ ràng đó là cảnh 





'_ Avafjhabhãvam; hiệu theo nghĩa đen là “không son sẻ, hiếm muộn” 

“Xin đọc Ud-a 220; cũng xin đọc Spk II 329tt., trong đó có những giai đoạn thiền 
quán liên tiếp rất được ưa chuộng bởi những người liên quan đến việc ấp trứng gà, giai 
đoạn nhập lòng (eabbhagahanakalo) cũng tương đương với gia1 đoạn gà con mô vỏ chui 
ra và vỗ cánh. 

3. C° B° S° giải thích là vahare, còn E° giải thích là vahamii. 

*, Xin đọc Ud-a 191, 361 và 397. 

”, E°S° chèn thêm sa; còn C° B° lại bỏ qua. 
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giác chúng sanh khỏi cơn mê ngủ phóng dật, khỏi cơn ngủ vô 
minh. Các ngươi còn đang mê ngủ - hãy thức dậy! (ye suHã te 
pabujjhatha): các ngươi (ø —= fumbe, một dạng ngữ pháp khác) 
còn đang mê ngủ với giấc ngủ đã đề cập đến trước đây, các ngươi 
còn đang gia nhập cơn mê ngủ - một khi các ngươi nhiệt tâm tu 
luyện thiền quán sau khi đã tập trung quyên, lực và các pháp giác 
chi bằng cách chuyên tâm vào cảnh giác, thức tỉnh khỏi cơn mê đó 
bằng cách tu tập chuyên cân. Hay, nói cách khác, [ý nghĩa] từ 
jagarama là “chính vì nhà ngươi đang cảnh giác” 
(Jãgaranimiiram).' Hãy lắng nghe ta nói đây (sunath` cam): liên 
quan đến vẫn đề này, ta có thể nêu lên thắc mắc vệ lời khăng định 
etam (điều này) liên quan đến điều đó Ngài nói răng: “Hỡi các kẻ 
mê ngủ - hãy tỉnh dậy đi!” v.v... Về điểm này: nhà ngươi đang rơi 
vào cơn mê ngủ (ye suffđ): nhà ngươi (1e = fumhe, dạng ngữ pháp 
khác) là người đang mê ngủ với cơn mê ngủ các phiền não - hãy 
tỉnh dậy băng cách chính cảnh giác đó bao gồm Thánh đạo. Cảnh 
giác thời tốt hơn là chìm đắm trong cơn mê ngủ (suHã jãgaritam 
seyyo): đây chính là lời khăng định về lý do đối với cảnh giác như 
vậy. Chính vì cảnh giác, thức tỉnh, thuộc loại ta đã khăng định ở 
trên thời tốt hơn, đáng khen hơn, đem đến hạnh phúc và sung 
sướng cho chúng sanh, vì khi một người nào đó mong muốn điều 
có lợi hơn là chìm đắm trong mê ngủ như đã nói trên” chính vì thế 
xin hãy tỉnh giấc! Đối với người cảnh giác không còn sợ hãi điêu 
øì (n` atthi jãgarato bhayam): đây chính là điều chỉ ra cho thấy 
những lợi ích trong đó. Vì đối với người cảnh giác không mê ngủ 
do dị thục, người đó chứng được các hiện trạng cảnh giác như vậy 
như niềm tin v.v... người đó sẽ không rơi vào cơn mê ngủ phóng 
đãng, người đó sẽ không phải sợ hãi khi tự tu luyện mình và cũng 





!B° giải thích là j4garanimiifä; nhưng tất có thể trong cách giải thích khác này, 
ngài Hộ Pháp (Dhammnapäla) lại cho đây là hiện tại phân từ ở đây để diễn tả lý do cho 
hành động bắt phải là động từ mệnh lệnh, đoạn kê sẽ được viết lại thành “chính vì nhà 
ngươi đang cảnh giác — hãy lắng nghe ta nói điều này đây”. 

*, 9upafo; C° giải thích là suppafo, PED không có từ mục spa, cũng không phải là 
suppa ở nghĩa này. 
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không sợ chấp nhận lời khuyên của kẻ khác, cũng không sợ sự 
trừng phạt của kẻ khác, không sợ phải rơi vào ác thú, cũng chăng 
còn sợ hãi bất luận điều gì tồn tại trong vòng luân hồi có thể gán 
cho sanh tử v.v... 


Vào đúng thời (kãlena): vào thời điểm xuất hiện bảy trú xứ 
thích hợp v.v... kẻ đó chứng đạt được. So (không dịch) chỉ là một 
tiêu từ mà thôi. [175] Bằng cách trạch pháp xuyên suốt thích hợp 
(sammä dhammam parivimamsamano): bằng cách trạch pháp 
(vimamsamfo)' một cách nghiêm túc (parifo) - có nghĩa là trong 
khi tu luyện thiền quán bằng toàn bộ các phương cách có liên 
quan - về các pháp thuộc tam giới tạo thành đối tượng thiền quán 
một cách thích hợp, một cách chính xác, băng cách như vậy mà 
đối chọi lại tự loại bỏ chính mình khỏi tham dục v.v...” được tạo 
ra. Như thể người đó đã chứng đạt nhất cảnh tính (ekodibhio): 
trong” đó chính điều đó được coi như là nhất cảnh tính (eko) tốt 
nhất, đã nổi lên (zđej), là “nhất cảnh tính” (ekođi), thiền định; 
chính vì nhất cảnh tính này (ekođi) đã khởi sanh (bo), đã sanh, 
đã xuất hiện đối với vẫn đề này, Ngài là “kẻ nhờ đó mà nhất cảnh 
tính đã xuất hiện” (ekodibhiro). Dùng từ bhữïa (đã khởi sanh) liên 
quan đến vân đề này nên được coi như giống cách sử dụng” các từ 





!. Từ nguyên tương đương dưới dạng ngữ pháp khác: pariVvimarsamano < parifo 
yiữmarasamfo; xin đọc Nidd T 508t., về điểm này và điểm tiếp theo, giải thích rằng hành 
động hiện tại có dẫn đến nhận ra Chánh Pháp theo quan điểm cho rằng toàn bộ các hành 
đều là vô thường, đau khổ, vô ngã cũng vậy và từ quan điểm cho rằng bắt luận điều gì tự 
bản chất khởi sanh cũng tự bản chất phải điệt. 

ˆ..C° B° S° giải thích là Zãyena, còn E° giải thích là ñãnena. 

3. Nibbindanavirajjanädayo; nibbindana không thây liệt kê trong từ điển PED, kể 
cả từ wiraÿana cũng được hiểu theo nghĩa này. 

*. Đề biết thêm những gì xảy ra tiếp theo sau đây, xin đọc Vism 156 = As 169; xin 
cũng đọc thêm It-a I 37 ở trên. 

°. .C° B° giải thích là paravacanzm, còn E° S° giải thích là padawacanam. 
Paravacana không thẫy được liệt kê trong PED hay MW, cho dù từ này thường xuyên 
xuất hiện trong Pet và Nett. Xin cũng đọc thêm Spk-pt I 104 (CSCD) để biết thêm 
những chỉ tiết tương đồng. 
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aggi-ãhita` (một đám lửa chất đồng nhiên liệu cháy) v.v...ˆ. Hoặc 
giả, Ngài là vị ekodibhữro (gồm nhất cảnh tính) chính vì đó là duy 
nhất (ekodim) lại gồm có nhiều (bo). Liên quan đến vấn đề 
này, định đó liên kết với thánh đạo lại được coi là ekođ¡ (duy nhất 
tính) trong trường hợp này, samah¡fo (định tĩnh) thay vào đó lại là 
định liên kết với thiền quán, cùng với định liên kết với thiền tạo ra 
căn bản. 


Hay nói cách khác,” vào ẩúng thời (kãlena): vào đúng lúc 
thông suốt do Thánh đạo. Băng cách trạch pháp đây đủ một cách 
thích hợp (sammä dhammam parivimamsamaäno): bằng cách trạch 
pháp đầy đủ dưới dạng tứ chân đề một cách thích hợp (samưua-đ- 
eva, một dạng ngữ pháp khác), băng cách quán triệt được của biến 
tri v.v... bằng cách quán triệt một động tác quán triệt duy nhất. 
Như thể người đó đã chứng nhất cảnh tính (ekodibhiro): trong đó 
chỉ có mình pháp đó duy nhất là tuyệt hảo, là tột đỉnh” không kết 
bạn, đã khởi sanh (zđei), chỉ duy nhất có một (ekod¡), chánh tinh 
cần đã toàn thành bốn nhiệm vụ; chính vì nhất cảnh tính (ekođi) 
đó đã khởi sanh (bJ#o) đã được sanh ra... tất cả [các điểm còn lại] 
đều giống như điều đã ghi lại trước đó. Người đó... nên xóa sạch 
bóng tối đêm (vihane tamam so) vị" đồ đệ thánh (arijyasavak4), 
chứng đắc được vậy, nên xóa sạch bóng tối đêm (vihaneyya, một 
dạng ngữ pháp khác), vị đó nên tận diệt đến tận gốc bóng tối vô 
minh, không dư sót bất kỳ điều gì băng chính thánh đạo A-la-hán. 


!_.C° B° S° giải thích là aggi-ãhiiadisaddanam (đám lửa chất đầy củi), còn E° giải 
thích là agøi-ahitadisaddanam. 

“Trong những trường hợp đó ta nên đặt thành phần đầu tiên của từ ghép vào cuối 
từ phép - xin đọc STCPD, tập 1, Fascicle I, 1975; 1994. tr.168. 

”. Bằng cách giải thích mới này, đoạn kế được ghi lại như sau: “Người nảo cảnh 
giác, thiền niệm, tác Ý, thiền định, hân nh và vô cùng thanh thản, trong lúc thực hiện 
trạch pháp thích hợp vào thời điểm đó.. 

*. Từ nguyên tương đương dưới dạng ngữ pháp khác: par/Vinainsamano < pari- 
ññãbhisamayädivasena VữnISamino. Về điều này cũng như bốn nhiệm vụ được nhắc 
đến ngay dưới đây, xin đọc Vism 689tt. 

°. C° B° S° giải thích là eko seftho, còn E° lại giải thích là ekos efho. 

5 C° B° S° giải thích là so; E° lại bỏ qua. 
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Vì lý do đó, sau khi đã chỉ ra cho thấy rằng việc tu luyện đó 
sẽ không uống công, đức Thế Tôn thốt lên tiếp theo sau đó trong 
đoạn kệ kết luận [bắt đầu như saul: “Chính vì thế, chắc chắn 
rằng”,' Ngài đã kích động sự trung thành vững vàng liên quan đến 
những øì được liệt kê trong đó. Về điểm này, chính vì thế (tasmä): 
do chính vì luôn an trú chánh niệm về phía người nào luôn cảnh 
giác mà việc tu học đã an trú thiền chỉ và thiền quán đến kết thúc 
thành công tốt đẹp, thánh đạo đã xuất hiện đúng thời và do đó” về 
phía người đó sẽ chắng còn phải sợ hãi điều gì nữa nơi vòng luân 
hồi, chính vì thế... Chắc phải fcój: chắc chắn hay dứt khoát.” tỳ 
khưu đó nên tu luyện: bhajetha = bhajeyya (một dạng ngữ pháp 
khác); và sống cảnh giác như vậy, vị tỳ khưu đó sẽ tích lũy được 
các phẩm hạnh tốt như tăng thêm nhiệt tình v.v... sau khi đã chặt 
đứt các kiết sử, vị đó sẽ đạt đến, sẽ tiếp cận được với giác ngộ, 
được coi như là trí liên kết với thánh quả tột đỉnh, vô thượng, 
chăng còn pháp nào vượt thăng nổi. Phần còn lại giống hệt y như 
điều đã khăng định trước đó. 


Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ mười. 


!.C° B° S° và It giải thích là have, còn E° giải thích là bhave. 

ˆ Tafo, hay là “cuộc sống mai hậu”. 

3. Dalham; hiểu theo nghĩa đen hơn là “một cách chắc chắn” có đôi khi điều chắc 
chắn đồng thời cũng là được xác định rõ ràng. Cùng từ đó cũng được giải thích là “điều 
chắc chắn” như ở trên. 


Bản Việt ngữ: Tỳ khuu Siêu Minh. 303 


48. KINH RƠI VÀO ĐỌA XỨ 


(H.2.I1I) Trong bài kinh thứ mười một: phải rơi vào đọa xứ 
(ãpãy¡kã): họ phải rơi vào đọa xứ (ãpãyikã) chính vì thế họ sẽ trở 
thành cư dân thuộc cõi đọa xứ (zpãye). Về điểm này, họ bị đọa 
vào hoả ngục (ørayikã) chính vì họ sẽ xuất hiện nơi hoả ngục 
(nraye). [176] Do không từ bỏ pháp này (Idam appahayaq): do 
không thê từ bỏ (appajahifva, một dạng ngữ pháp khác) giờ đây ta 
bắt đầu nói đến hai điều ác (bất thiện) và Phạm hạnh thích hợp, có 
nghĩa là vì không thể từ bỏ được ngữ, ý và tà kiến diễn ra băng 
cách tu học như vậy và cố gắng như vậy. Cuộc sống phi Phạm 
hạnh (abrahmacar?): một đàng là cuộc sông Phạm hạnh đích thực 
(brahamacãrT) chính vì cuộc sông đó là thánh thiện (brzahmam), 
tuyệt hảo, mà Ngài theo đuổi (carari); hay, nói cách khác, vị đó là 
một người sống Phạm hạnh (ðzahmacärï), chính VÌ cuộc sông đó 
là thánh thiện (øzazm3;), là tuyệt hảo, đó là cuộc sống Ngài đang 
theo đuổi (acaro); một vị Phạm hạnh không chân chính là kẻ 
không phải là một Phạm hạnh, có nghĩa là người nào giống như vị 
Phạm hạnh [nhưng] lại có giới đức nghèo nàn (không có giới 
hạnh). Kẻ đó fự phong mình là một vị Phạm hạnh (Brahimacarir) 
(brahmacaripafiñño): người nào tự xưng như sau: “Ta là vị Phạm 
hạnh”. Điều đó hoàn toàn (paripuitarp): có nghĩa là, qua tình 
trạng liên tục không ngắt quãng v.v.. ' không thiếu hụt. Thanh tịnh 
(parisuaddham): tình khiết do không có bất kỳ cản trở nào. Không 
thiểu nên tảng (amilakena): không thiêu bất kỳ nền tảng nào như 
thể những gì đang hiện hữu v.v... bị thải ra khỏi các căn chứng cứ 
này, tức là điều gì có thể nhìn thấy, có thể nghe được hay có thể 
nghi ngờ.” Với người nào không theo đuổi cuộc sống Phạm hạnh 
này (abrahmacariyena): vì không theo đuôi những gì là tuyệt hảo. 
Buộc tội (anuddhamseti): cho dù có biết Ngài là vô tội, vẫn buộc 


! Xin đọc It-a 104tt ở trên. 
”. Một cách ám chỉ đến Vin II 243. 
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tội, chê trách Ngài (dhamseti) - đỗ tội cho (pađhamseii) - khiến 
trách và lăng mạ'- Ngài dựa trên cơ sở bất cộng trụ. 


Liên quan đến các đoạn kệ” ai nói lời không chơn 
(abhitaväađïj): người nào tố cáo người khác bằng những lời lẽ 
không trung thực, (không xảy ra), với những lời trông rông,, bằng 
những lời nói láo [liên quan đến kẻ đó], không nhìn thấy bất kỳ 
lỗi phạm nào về phía người khác. Sưu khi đã thực hiện nhưự vậy 
(katva): hay trái lại, người nào sau khi đã thực hiện ác (bất thiện) 
nghiệp lại khăng định: “Không phải ta đã làm điều đó”. Cả hai 
hạng người này, sau khi chết, đều đông đẳng như nhau (ubho pi te 
pecca sama bhavarfi): cả hai hạng người này sau khi trải qua từ 
cõi đời này đến cõi đời sau, đều phải kết thúc nơi hoả ngục,” và 
cùng phải chịu một sanh thú giống nhau. Sanh thú của họ đã được 
quyết định trong đó, tuy không phải trong cuộc sống của họ, vì kẻ 
nào đã thực hiện muôn vàn ác nghiệp sẽ bị nướng” trong hoả ngục 
trong một thời gian dài vô kể, người nào đã thực hiện ác nghiệp có 
giới hạn phải phạt chỉ trong một thời gian không bao lâu. Nhưng 
nêu hành vi của cả hai người đầu hèn hạ ngang bằng nhau, chính 
vì thể có lời nói răng: “Những kẻ thuộc dòng dõi Manu đã thực 
thiện các nghiệp hạ liệt... sau này” liên quan đến từ parzffha (sau 
này) hơn thể nữa với từ pecca trước đó (sau khi đã trải qua, sau 
khi chết), có nghĩa là những kẻ nào thực hiện các nghiệp hạ liệt 
sau này, sau khi đã qua đời (oaraftha pecca), sau khi đã từ giã nơi 
đây, {vào cõi đời sau} cũng sẽ trở nên giống nhau như vậy. ` 


!_.C°B° SỲ giải thích là akkosafi, còn E” giải thích là akkoseti. 
ˆ. Về những gì xảy ra tiếp theo sau, xin cũng đọc Dhp-a II 477tt., Ud-a 260tt và Pj 

H478 

*.C° B° S°Dhp-a và Ud-a giải thích là 'va, còn E° giải thích là ca 

*' Theo tập PJ II, là một địa ngục đại loại như địa ngục Hoa Sen (Padưma) v.v... 
để biết thêm chỉ tiết điều này xin đọc S I 15Itt., Sn tr. 126, v.v... 

°.. C° B° giải thích là paccafi, còn E° S° giải thích là pacaii. 

!..C° B° (S°) Dhp-a và Ud-a giải thích là paratha pecca ifto ganWã te nihmakammä 
(paraloke) samã bhavanmf ii (tuy nhiên sau này, lại chuyên thành para#ha pecca), còn E° 
giải thích là parassa. 
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Chính vì thế sau khi đã chỉ ra cho biết quả báo do nói láo, xảy ra 
bằng cách buộc tội người khác với điều đã không xảy ra và bằng 
cách che giấu lỗi lầm cũng không diễn ra', tiếp theo sau đó, đức 
Thế Tôn đã tuyên bố cho một số đông chư vị ác tỳ khưu đang ngồi 
ở vị trí đó [177] hai đoạn kệ với mục đích khiến cho họ căm phẫn 
băng cách chỉ cho họ thấy quả báo do hành vi ác hạnh đó. Về 
điểm này: cho đấu có mang áo cà-sa màu vàng (kãsavakan{ha): 
cho dù họ che vai với áo cảà-sa màu vàng, bởi lẽ thực chất là họ 
được đắm chìm trong một pha trộn màu vàng đó. Vốn sẵn bản 
chất ác pháp (pãpadhamml): tự bản chất họ thuộc hạng người tỉ 
tiện. Họ không biết chế ngự (asaññafa): nơi họ thiếu hắn chế ngự 
về thân xác v.v...ˆ. Những kẻ ác như vậy (pãpã): những cá nhân ác 
thuộc hạng người như vậy, sau khi đã khởi sanh do quả bảo các ác 
nghiệp của họ, đơn giản họ sẽ phải trải qua đau khổ lớn lao theo 
như cách đã được khắng định trong Tương ưng 
Lakkhanasamyutta bằng cách “cả thân xác của họ phải cháy bừng 
ngọn lửa, toả sáng hoàn toàn”, một cục lửa đỏ rực; chiếc y Tăng 
già lê (sanghaii)” cũng cháy bừng như vừng lửa hồng...” (S II 
260t.) v.v... 


Đây chính là ý nghĩa ngắn gọn đoạn kệ thứ ba: /óf hơn đối với 
họ những kẻ có không có giới đức, những cá nhân thiêu giới đức, 
Thiếu kiểm chế các thân nghiệp v.v... họ chẳng nên ăn của thí của 
vương quốc, các cư dân trong vương quốc đã bố thí với lòng tin, 
sau khi đã tự cho mình là sa-môn đích thực - tốt hơn hết, thích hợp 
hơn hết /à họ muốt cục sắt tròn nóng bỏng cháy đỏ như đồng lửa 
hồng. Vì lý do gì vậy? Vì đối với hạng người thuộc tình trạng này, 
chỉ có một cách tồn tại duy nhất đó là phải chịu lửa! thiêu đốt, 


!.C° B° giải thích là evưm Bhagavä abhitabbhakkhänavasena (S° giải thích là 
evam Bhagava abbh#ia”), còn E° giải thích là abbhitabbhakkhanavasena. 

ˆ..C° B° S giải thích là kãyãäïhï, còn E° giải thích là kayãähi. 

*..C° B° và S giải thích là sajo#ibhøo, còn E° S° giải thích là sañ/ofibhito. 

*. Đây là chiếc y khoác ngoài và không phải là nội y như được khẳng định trong 
KSI 174. 

!_ Aggivanno; xin cũng đọc thêm Pv-a 203. 
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trong khi đó sau khi đã là vị sa-môn không có giới đức và rồi còn 
dùng của thí do chúng sanh vì niêm tin mà cúng dường, những 
hạng người như vậy chỉ đáng sanh địa ngục trong muôn vàn vạn 
kiếp. 

Đến đây kết thúc phần diễn giải kinh Phật thứ mười một. 
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49. KINH TÀ KIÊN 


(IL2.12) Trong bài kinh thứ mười hai:' đo hai tà kiến (dvihi 
difthigatehi): liên quan đến vẫn đề này, đithigatãni (tà kiến) 
chính là đi//hiyo” va (tà kiến phổ biến), như trong trường hợp 
gùthagatam (phân), muftagafam (nước tiều) v.v...; hay, nói cách 
khác,” đi/thigatanÏ" lại là difthifthanãnỉ` (những suy tính)”, trong 
đó bởi lẽ do những tà kiến đó thiếu bất kỳ phương cách nào khiến 
ta có thê am hiểu được tường tận, đơn giản chúng chỉ là những ý 
chợt nảy sanh (gazmaffäni) xét về phía các tà kiến (đifthinam). 
Gây trở ngại (pariyu†fhitã): bị khuất phục, hay nói cách khác là bị 
ngăn cản; đối với từ pariyufthãna (bao vây) cũng còn có cùng 
nghĩa giỗng như là palibodha' (chướng ngại vật), như trong câu 
“Những tên trộn án đường hắn đi” (”) v.v.... Các Chư thiên 
(devä): Chư thiên'” do tính chất hóa sanh; vì các vị này có tên gọi 
là Chư thiên “đevãs ”(đeva) chính vì các Ngài tự đùa cợt giải trí 
với nhau (20, tiêu khiển với dục lạc mang chiều hướng cao 
sang tột đỉnh'” cộng với thiền định v.v... hay bởi lẽ thông qua sức 
mạnh và oal lực các Ngài đi tới, chứng đạt mục tiêu cuối cùng phù 





'. Về những gì xảy ra tiếp theo sau, xin cũng đọc thêm Patis a 460tt và Vism-mh{ 
H 362tt. (CSCD). 

“. Có nghĩa là, hậu tổ “ga/a là từ thừa. Xin cũng đọc As 247 để biết thêm chỉ tiết 
tương đồng: xin cũng đọc thêm Ps L71. 

3..B° giải thích là vã; E°®C° S° lại bỏ qua. 

*. Hiểu theo nghĩa đen, “người nào xuất gia theo tà kiến”. 

°. B° bỏ qua. 

Š Hiểu theo nghĩa đen, “đi kiếm quan điểm,” hay “quan điểm” được giải thích chỉ 
tiết trong Sv 107, bản dịch của ngài Bhikkhu Bodhi, 1992. tr. 141. 

7, E°in là palibodhatftho vã pi hi, C° giải thích là palibodhafho vã pihi, B° S° giải 
thích là palibodhaftho vapi hí, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải giải thích là pal?bodhaftho ` 
vã ` pÌ hị. 

Š. Hình như đây không phải là một trích đoạn kinh Phật Päli. 

?. Xin đọc As 366 để có thêm cách giải thích đầy đủ hơn. 

!°. Về những gì xảy ra tiếp theo sau, xin cũng đọc thêm Vv-a 18. 

!.CP BÊ giải thích là Jãrafamehi, còn E° SẼ giải thích là „Jãruftameli. 
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hợp với ước muốn của các ngài;“ họ là những “nhân loại” 
(n„anussa) bởi lẽ họ sở hữu tính vượt trội (2ssannaff4) (tâm) trí 
(manassa), trong khi đó từ [Chư thiên và nhân loại] này được 
khẳng định băng cách mô tả dưới dạng những định nghĩa tối đa, ° 
như với câu: “Đạo sư của cả Chư thiên lẫn nhân loại”. Mộ: số 
người đi quả trớn (oliyanfi eke): do bởi họ chủ trương thường 
kiến, đã tạo ra khuynh hướng chấp chặt!” nội bên trong sanh hữu 
bằng cách tin rằng: “Bản ngã và cõi thế gian tồn tại vĩnh hằng”, 
một số Chư thiên và nhân loại [178] lại chấp chặt (avaiyaníi, một 
dạng ngữ pháp khác), bám chặt lấy, thu mình lại bên trong, [các 
sanh hữu như vậy] không thể thoát ra khỏi nơi đó được. Tự bỏ 
chạy trồn thoát thân (atidhävami): do bởi chấp chặt với phương 
pháp đa dạng hoá, họ đã chạy tứ tung đây kia không nắm được 
môi liên lạc giữa kết quả và nguyên nhân về phía các pháp mang 
cùng một bản chất, ngay cả những pháp đó có chính bản chất hiểu 
theo nghĩa thù thắng đã bị hủy diệt; chính vì thế, theo niềm tin của 
họ là tự ngã và cõi thể gian đã bị đoạn điệt, không tồn tại tiếp theo 
sau cái chết, họ đã tự bỏ chạy, đi quá trớn với nguyên lý đôi 
nghịch lại với đoạn kiến như là cách tu luyện dẫn đến diệt sanh 


2  C° B° S° giải thích là yafhicchiam afham, còn E° giải thích là 
yathicchitamaftam. 

3 Jkatthaniddesavasena; ở đây cũng gồm toàn bộ các hiện trạng hạ liệt, một 
phần cho toàn bộ. Xin đọc thêm Vv-a 231, Pv-a 7 đề biết thêm chỉ tiết giống nhau. 

4 Oliyanäabhinivesabhiitena; từ điển CPD khăng định rằng s.v. oljyzfi, “các văn 
cảnh trong đó xảy ra không hề hỗ trợ quan điểm của tập chú giải có nghĩa là “chấp chặt, 
chấp thủ” cũng như coi từ oliyanäbhinivesabhitena ở đây có nghĩa là “mang đặc tính 
ngả về lùi lại sau, dội lại”. Tuy nhiên, hình như đã quá rõ trong cách dùng trong văn 
cảnh hiện hành và trong trong tập It-a I 80 và 116 ở trên có nghĩa là bám chặt vào điều 
gì đó. Hình như Vism-mht II 363 (CSCD) cũng xác định thêm điều này như sau “trong 
khi thu mình lại trong diệt sanh hữu, giống như ta an trú hý lạc nơi sanh hữu do bởi thầm 
tin rằng tự ngã là thường hăng, ngài đã tự thu mình lại trong cùng sanh hữu đó” (oliyari 
nãmã tỉ sassafo affã tỉ abhinivesena bhavabhiratfo hufva bhavanirodhatfo sankocanam 
ãpajJanfo bhave yeva milyafi nam). 

!_ Xin đọc Vibh-a 198, rõ ràng ám chỉ đến đoạn này. 
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hữu.' 7rong khi đó những kẻ có mắt để nhìn (cakkhumamo ca 
passanfi): từ ca (trong khi đó) lại có nghĩa là “ngược lại” - ngược 
lại những Chư thiên và nhân loại chứng tuệ nhãn do kết quả trí đạt 
đến viên mãn xuất phát từ thành công nơi việc tu luyện thiền trước 
đó.ˆ Cũng như do kết quả nhìn thấy việc tu luyện trung đạo không 
không tiến tới cặp thái cực bao gồm thường kiến và đoạn kiến 
cùng với chính tuệ nhãn đó, trước tiên họ đã thiết lập được [thể 
nào là sanh hữu] chính vì các Ngài chiêm ngưỡng rõ ràng rằng: 
“Đây chỉ là danh và sắc đồng khởi sanh tuỳ thuộc hoàn toàn vào 
nhau mà thôi; chính vì thế đâu có phải là trường cửu, cũng chăng 
bị đoạn diệt”. 


Chính vì thế để có thể nói đến, dưới dạng cá nhân, về những 
hạng ngươi chấp chặt v.v... như trong câu: “Và này hỡi chư tỳ 
khưu làm thế nào...”v.v... là điều Ngài nói tới. Về điểm này “hữu” 
[có nghĩa là] dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, lại còn có thêm ba 
hữu nữa đó là tưởng hữu, vô tưởng hữu và phi tưởng phi phi 
tưởng hữu, tuy nhiên vẫn còn thêm ba hữu khác nữa là nhất uẫn 
hữu, tứ uân hữu và ngũ uân hữu.” Lại còn có những kẻ “hoan hỉ 
nơi sanh hữu” (havärãmã) chính vì do kết quả những sanh hữu” 
này (bhavehi) đem lại mà họ hoan hỷ (ãrzmami), vui mừng, 
những kẻ đó lại “cảm thấy hoan hỷ nơi sanh hữu” (bhavaraiã) 
chính vì nơi các sanh hữu này (b»avesu) mà họ cảm thấy hoan hỷ 
(ra), họ chứng hân hoan (abbira/4), những người nào tìm thấy 
sanh hữu là hỷ lạc tuyệt đối ”?(bhavasammuditä), chính vì nơi các 
sanh hữu này (bhaves+) mà họ phát hiện ra toàn bộ (szƒƒ/w) hỷ lạc 
(sammuditã). Còn về diệt sanh hữu (bhavanirodhäya): để điệt 





' Ucchede vã bhavanirodhapatipadiyä palkkhepadhammatam atidhävami 
atikkamarri; ý nghĩa không mấy rõ ràng, cho dù đây hình như có thê là ý chính của cách 
giải thích. 

“, Xin đọc chú thích trong It-a I 122 ở trên. 

3. Xin đọc Vibh 137 và Vibh-a 183tt,; nhóm sanh hữu cuối cùng được tạo ra do 
một uân (sắc), bốn uân (gồm các danh uân) và là toàn bộ ngũ uần. 

?_.C°B° S giải thích là e/ehi, còn E° giải thích là efe hi. 

°. C° B° S° giải thích là abhinandzmi, còn E° giải thích là abhimandamii. 
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hoàn toàn, khiến cho không khởi sanh, những sanh hữu này. K7i 
các Pháp đoạn diệt sanh hữu được thuyết giảng cho họ (Dhamme 
desiyamane): khi Pháp đem lại lối thoát được vị Như Lai thuyết 
giảng thốt lên. Tâm họ không rộn lên (phấn khởi) (na 
pakkhandatfi): không chứng nhập, không lao vào, cùng một loại 
pháp do bởi thực tế là pháp đó được ghi lại ngắn gọn, bởi lẽ thực 
tế họ đang chấp chặt với thường kiến. Tâm họ không có phần khởi 
(na pasrdari): tâm họ không bắt đầu có nhiệt tình, không có tín 
thành. Không có an trú (na sanfiffhafi): không chú tâm vào lời 
giảng dạy, {không có bị lôi cuốn [trong đó]}”, không trở thành tin 
chắc”. Như thế là họ đã chấp chặt trong sanh hữu do kết quả họ 
bám chặt vào thường kiến vậy." 


Do bị quấy nhiễu (affIyamana): do bị đàn áp, phải chịu đựng 
đau khổ, do quá ghê tởm phải chứng kiến lão, bệnh và tử v.v... bị 
tra tân bằng ro1 vọt, bị ách phược trói buộc và thủ thuật cắt cụt 
v.v..., [179] do phải chịu đựng như vậy họ trở nên thừa mứa tới 
tận cô. Họ lại bị hạ nhục (harãyamang): phải chịu mắc cỡ. Họ ở 
thành khiếp sợ (igucchamãn8): coi đó” như là điều ghê tởm. Khi 
thiếu văng sanh hữu như vậy (vibhavam): khi đoạn diệt sanh hữu 
xây ra. Họ hoạn hỷ (abhinandami): họ cảm thấy hân hoan 
(nandamri) bằng cách bám chặt lây trong đó (4jjhosaya) do kết quả 
hoan hỉ với tham ái và tà kiến.” Lại có lời nói rằng: “Thưa ngài, 
khi nào”v.v... là một cách chỉ ra cho biết trạng thái họ hân hoan là 
như thế nào. Về điểm này, khi nào: yafo = yadã (từ đồng nghĩa); 





'¿ E°S giải thích là pafifthari, C° giải thích là pafithaifi; còn B° lại bỏ qua. 

*. Hình như có điều gì bị bỏ qua tại điểm này, chính vì øãđJiwuccafi rõ ràng chỉ là 
một cước chú, nhưng không có lời chú thích nào được ghi lại. Patis-a II 461 giải thích 
như sau: /4/ha ghanabhävam na pãpunati, không có cơ sở vững chắc liên quan đến vấn 
đề trong đó. 

3. %assatäabhinivesanena; BỲ giải thích là sassafato abhinivisanena, “do kết quả 
chấp chặt vào đó như là thường hằng”. 

*. B°S” giải thích là đahazzã, còn E°C° giải thích là haramiã. 

°. CC B° S° giải thích là /anhãdithabhinandamahi, còn E° giải thích là 
tanhãditthinandanahi; rất có thể ajjhosäya nandami được coi như là một từ nguyên 
tương đương cho từ aÐhinandarfi. 
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“thưa ngài” (Pho) là cách [họ] xưng hô khi nói [với nhau]. 7T ngã 
này (ayam aff4): Ngài lên tiếng có liên quan tới một giả định về 
phía họ cho răng có một tác nhân v.v... Bị đoạn diệt (ucchijjafi): bị 
triệt diệt tận gốc. Öj rriệt phá (vinassati): không còn nhận ra được 
nữa, chứng triệt diệt, không còn hiện hữu. Không còn tôn tại tiếp 
theo sau tử (na hoti parammarana): điều đó không còn hiện hữu 
(bhavzii, một dạng ngữ pháp khác) sau khi chết. Đây lại chính là 
an tịnh (etarn sanfam): chính là đoạn diệt tự ngã này v.v... cũng lại 
là an tịnh do bởi lẽ có giảm thiểu toàn bộ sanh hữu và do bởi lẽ 
có giảm thiểu mọi nỗi tra tấn dẫn vặt, do chính có an tịnh đó là 
điều lựa chọn, lại mang tính dứt khoát bởi lẽ an tịnh đó không 
phải là hư cầu và rõ ràng. Về vấn đề này, họ cho rằng, cặp từ này, 
tức là “an tịnh” và “lựa chọn” là do họ hoan hỷ trong tham ái “dứt 
khoát” do họ hoan hý với tà kiến. Chính là như vậy (evam): như 
vậy đây chính là dị thục chấp chặt với đoạn kiến đã được đề cập 
đến ở trên. 

Thấy có sanh hữu (bhữtam): là ngũ uân; vì đây chính là điều 
được đề cập đến là “thấy đó có sanh hữu”, bởi lẽ có thực tế là có 
điều xuất hiện là do có nhân duyên đem lại và bởi lẽ lại có thực tế 
là chúng tồn tại hiểu theo nghĩa tột đỉnh, vì lý do đó, Ngài nói 
rằng: “Này hỡi chư tỳ khưu, các ngươi có nhận ra” đây chính là 
sanh hữu chăng?” (M I 260). V? điều gì có sanh hữu (bhitafo): 
[Ngài] cho rắng [điều gì có sanh hữu] liên quan đến tự chính bản 
chất điều đó đã quá rõ ràng, do chính đặc tính cá nhân điều đó và 
vì chính đặc tính chung nữa. Chính vì ngũ uẫn này lại chỉ là danh 
và sắc mà thôi, ý nghĩa ở đây là Ngài không chỉ nhận ra bằng cách 
phân biệt danh và sắc chung với nhau cùng với các nhân duyên 
tách thành theo cách này, tức là: “Các địa đại này v.v... chính là 
sắc, các xúc này v.v... chính là danh, chính những trạng thái của 
chúng lại lấy vô minh làm nhân duyên v.v... tác thành” nhưng 
Ngài cũng cho rằng, băng cách thiền quán tính vô thường tuỳ 


!. C° B° SẺ giải thích là “wữpasamanao, ở đây và đưới đây, còn E*“vupasamanato. 
*.Samanupassatha; M (E° giải thích là passatha. 
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quán v.v... theo cách: “Toàn bộ các pháp này xuất hiện sau khi 
không hiện hữu, biến mất” sau khi hiện hữu; chính vì thế chúng 
mang tính vô thường, cũng do mang tính vô thường đó chúng IeO 
rắc đau khổ, cũng chính do đau khổ chúng đều là vô ngã”. Đến 
mức độ này, Ngài đã chỉ ra cho thây chính là lãnh vực thiên quán 
cuối cùng là do thiếu kinh nghiệm thiền quán” mà ra. [180] Đối 
với nhàm chán (nibbidayq): vì sanh hữu đôi nghịch lại với các loại 
pháp thuộc tam giới” được coi như điều có sanh thành; bằng cách 
này Ngài chỉ ra cho biết thiền quán có sức mạnh dường nào. Cỏø 
về tính chất ly tham (virägäya): vì đễ tự rời xa (virãya), vì đễ tự ly 
tham (@wiraj/an4); Ngài chỉ ra cho thấy thánh đạo dẫn đến diệt 
tham dục này. Còn về điệt (nirodhaya): nhằm để hủy hoại; Ngài 
chỉ ra cho thấy cũng chính cùng thánh đạo đó ta có thê thực hiện 
được diệt; hay, nói cách khác, bằng cách này, Ngài chỉ ra cho biết 
“nhằm để diệt Vô dư y Niết-bàn cùng với diệt băng cách tu luyện 
tâm an tịnh”. Như vậy, này chư ÿ khưu, những người nào có mắt 
được thấy (evam kho bhikkhave` cakkhumamto passanfi): như vậy 
chính những người đó với tuệ nhãn được thấy Chánh Pháp chính 
là tứ chân đề với tuệ nhãn liên kết với thánh đạo tuệ CÙng VỚI glaI 
đoạn trước đó.” 

Còn về các đoạn kệ: những ai đã thấy được sanh hữu chính 
lại là sanh hữu (ye bhutam bhutafo đisva): chư vị đồ đệ thánh đó, 
vừa thấy được sanh thành là sanh hữu, ngũ uẫn là sanh hữu, là do 
tự chính bản chất sanh hữu đã quá rõ ràng, cùng với thánh đạo tuệ 
kèm theo với tuệ quán; bằng cách này, Ngài chỉ ra cho thấy trạch 


!. Pativenmii; PED không có mục từ nào là 0aƒiveii. 

*. Tarunavipassana, hay “thiền quán nhạy cảm”, được giải thích trong Spk II 53 là 
một từ cho bốn trí bao gồm (¡) trí liên kết với phân định các hành (Vism 58t.), (1i) trí 
liên kết với vượt quá nghi ngờ (Vism 598tt), (iii) trí liên kết với liễu tri (Vism 606tt.) và 
iv) chánh đạo trí, toàn bộ các trí này được cho là điều kiện đề thực hiện thiền quán mạnh 
mẽ. Xin đọc Spk I 269 và Vism 633tt. 

Ỷ. Xin đọc I-a I 153 ở trên. 

*. Xin đọc Patis II 221. 

°. B° và It cũng giải thích giống như vậy; E° C° S° lại bỏ qua kho bhikkhave. 

5. Sapubbabhägena maggapañiiacakkhiuna. 
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pháp băng biến tri. “Và sự vượt quá sanh hữu đó” có nghĩa là 
quán triệt các pháp đó bằng cách khiến khởi sanh; vì thánh đạo 
được cho là “sự vượt quá điêu gì là sanh hữu” chính vì nhờ thắng 
vượt" như vậy mà ta thắng vượt được những gì sanh hữu. Đối với 
hiện hữu như thát (yathabhuie): ngay tại Niết-bàn, tự bản chất ta 
chứng các chân để rõ ràng. Những vị ấy giải thoát (VimuCcamfi): 
được đoan chắc;” bằng cách như vậy, Ngài chỉ ra cho thấy việc 
quán triệt pháp bằng hiện chứng. ƒ? fhông qua đoạn diệt hoàn 
toàn hữu di (bhavatanhaparikkhayđ): nhờ đoạn diệt, nhờ triệt diệt 
đến tận gốc hữu ái; bằng cách này Ngài chỉ ra cho thấy đây chính 
là loại bỏ cả sanh khởi” nữa. 


Nếu vị đó biển tri sanh hữu cũng chính là sanh hữu (sa ve' 
bhữtapariñño): liên quan đến vẫn đề này, sa ve (tôi không dịch) 
chỉ là các tiểu từ. Nếu vị ây biến tri sanh hữu là sanh hữu, vị đó sẽ 
biến tri ngũ uân nhờ triệt diệt hoàn toàn được hữu ái thông qua 
thánh đạo cũng là phương tiện để thắng vượt sanh hữu cũng do 
chính sanh hữu đó Ngài được đoan chắc” liên quan đến hiện hữu 
như thật, liên quan đến Niết-bàn. Nơi liên quan đến hữu phi hữu 
(bhavãbhave): Ngài đi đến kết thúc băng cách trưng ra Vô dư y 
Niết-bàn giới, nói rằng vị tỳ khưu đó đã triệt phá được hết các 
phiền não, được giải thoát khỏi hữu ái cả to lớn và nhỏ nhoi. Hay, 
nói cách khác vị đó quyết tâm đoạn diệt đối với phi hữu, thông 
quan bất khởi sanh trong tương lai, về điểu có sanh hữu, về bản 
ngã đó hiện hữu được coi như là (ngũ thủ uân) ngũ uân là đối 
tượng chấp chặt, sẽ chẳng còn có sanh hữu trở lại nữa, là hiện 
trạng đơn giản chắng còn cần đến bất kỳ mô tả nào nữa. 





!. B°SP giải thích là efena ti bhữfassa, còn E° C° giải thích là #ena bhữtassa. 

, Adhimuccarfi; xin đọc thêm chú thích trong bản dịch lt. 

3. Xin đọc Pj I 195 và Vism 509. 

*_.C° B° (và It C° B° Se) cũng giải thích giống như vậy, còn E° S° (và I E°) giải 
thích là sa ce/ sace. 

°. Adhimuffo, hay “cam kết”. 
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Vì lý do đó ta nên hiểu rằng, trong chương này, kinh thứ 
mười một lại chính là nói vê vòng luân hôi trong bài kinh thứ ba, 
thứ tư thứ năm và kinh kêt thúc, cũng là hữu sanh và phi hữu vòng 
luân hôi là điêu được đê cập tới, trong khi đó toàn bộ các điêu còn 
lại đơn giản chỉ là cách trình bày phi luân hôi mà thôi. 

Đến đây kết thúc` phần diễn giải kinh Phật thứ mười hai. 

Đến đây kết thúc phần diễn giải Tiểu bộ kinh chương xử lý 
hai pháp trong tập kinh Làm rõ ý nghĩa nội tại”, chính là tập chú 
giải Như thị thuyết kinh. 


! B° giải thích là đuãdasamasuttavannanä ni†thitã; E°C° S° lại bỏ qua. 
* Paramatthavibhaviniyä; C° Bề giải thích là Paramatthadipaniyä. Xin đọc It-a I 
95 ở trên. 
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